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LỜI GIỚI THIỆU 


Đổi mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu 
quả các hoạt động, thiết thực phục vụ sự nghiệp đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là yêu cầu, nhiệm 
vụ hàng đâu, đã và đang đặt ra đối với các bảo tàng ở Việt 
Nam. Từ khi Luật đi sản văn hóa được ban hành (2001) và 
có hiệu lực (01/01/2002), đặc biệt là từ khi Thủ tướng Chính 
phủ có quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống 
bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 (6/2005), những cơ hội 
cho sự phát triển các loại hình bảo tàng thuộc các hình thức 
sở hữu khác nhau, ở Việt Nam, đã thực sự được mở rộng; 
cùng đó, yêu cầu đổi mới nhận thức lý luận và hoạt động 
thực tiễn cúa các bảo tàng, cảng trở nên hết sức cấp thiết. 


Thực tiễn hoạt động của các bảo tàng ở Việt Nam trong 
những năm qua cho thấy, cùng với những thành tựu đã đạt 
được, nổi bật là các kết quả nghiên cứu, sưu tâm, trưng bày, 
điảo dục về truyền thống lịch sử - văn hóa Việt Nam với công 
chúng ở trong nước và quốc tế, qua đó góp phần xây dựng 
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dán tộc, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế..., thì các hoạt động bảo tàng cũng còn nhiều hạn 
chế, bất cập: hoạt động nghiên cứu lí luận bảo tàng học chưa 
được chú trọng; hoạt động nghiệp vụ về bảo tàng còn đi theo 
những lối mòn, kém hiệu quả; đặc biệt, một số bảo tảng còn 
vãng khách tham quan.v.v. 

Vậy nên, đổi mới các hoạt động bảo tàng ở Việt Nam là 
cần thiết. nhưng đổi mới như thế nào lại là vấn để không dễ 
nhận ra và có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Để vượt 
qua khó khăn, thử thách này, chắc chắn cần có sự tham gia 
của các cán bộ quản lý và khoa học trong ngành, cùng tất 
thầy những ai hằng tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ và phát 
huy giá trị di sắn văn hóa dân tộc. 





Trong những năm qua, Cục Di sản văn hóa, trên cơ sở nhận 
thức rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, đã vừa chủ động, 
tích cực tham mưu, để xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin 
chỉ dạo, hướng dẫn các bảo tàng tổ chức hoạt động theo định 
hướng đổi mới, vừa chú trọng tổ chức nghiên cứu, xuất bản các 
công trình về lý luận bảo tàng học và về hoạt động tác nghiệp 
hoạt động bảo tảng ở trong nước và quốc tế, với hy vọng cung 
cấp những công cụ hỗ trợ chuyên môn hữu ích đáp ứng yêu 
cầu xây dựng nguồn lực con người của toàn ngành. 

Lần này, chúng tôi phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt 
Nam tổ chức dịch thuật và xuất bản để cung cấp cho các 
đồng nghiệp tác phẩm Sự nghiệp bảo tàng của rước Nga. 
Trong sự phối hợp nảy, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chịu 
trách nhiệm về bản quyên và dịch thuật, hoàn chỉnh bản 
thảo; Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm in ấn, phát hảnh 
sách. Ấn phẩm này ra đời nhằm thiết thực chào mừng Ngày 
Quốc tế Bảo tàng năm nay (18 tháng 5 năm 2006). 

Bảo tàng học Nga, vốn rất gần gũi, gắn bó mật thiết và có 
những ảnh hưởng lớn đổi với quá trình hình thành và phát 
triển của các bảo tàng ở Việt Nam, trong nhiều thập kỷ qua 
đã có những bước tiến mới, chắc chắn sẽ mang lại những 
nhận thức mới mẻ, bổ ích cho những người làm công tác bảo 
tàng ở Việt Nam. 

Việc tổ chức xuất bản cuốn sách này đã nhận được sự ủng 
hộ đặc biệt của Viện nghiên cứu Văn hóa Nga - cơ quan giữ 
bản quyền sách, cho phép xuất bản miễn phí cuốn sách này 
tại Việt Nam, cùng sự phối hợp tích cực, hiệu quả của dịch giả 
và tập thể cán bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong quá 
trình dịch thuật và chuẩn bị bản thảo sách. Cục Di sản văn 
hóa chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu đó. 

Những sai sót trong, quá trình dịch thuật, xuất bản cuốn 
sách này là không thể tránh khỏi, rất mong được bạn đọc 
lượng thứ và bổ khuyết. 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách Sự nghiệp bảo tàng của 
nước Nga với bạn đọc. 


Hà Nội, ngàu 18 tháng 5 năm 2006 
Cục trưởng Cục Di sản văn hóa 
TS. ĐẶNG VĂN BÀI 


Phần I 
LỊCH SỨ QUÁ TRÌNH 
PHÁT TRIỂN BẢO TÀNG 
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CÙNG BẠN ĐỌC 


Các bạn đông nghiệp kính mến! 

Các tác giả cuốn sách đang nằm trước mặt các bạn muốn 
nói với các bạn như với những đồng nghiệp bởi lẽ trước hết 
cuốn sách này được viết cho các nhân viên thực hành bảo 
tảng. Khi bắt tay vào viết cuốn sách, các tác giả không đặt ra 
mục đích thuyết giáo hay đặt dấu chấm trên đầu chữ Ti" (tức 
giải quyết trọn vẹn một vấn để - ND). Trước hết chúng tôi 
muốn giúp các bạn thu thập và thể hiện dưới hình thức tổng 
hợp thông tin cơ bản về một lĩnh vực, được gọi là "công tác 
bảo tàng", mà cụ thể hơn là về một bộ phận của không gian 
văn hóa mà chúng tôi gọi là "thế giới bảo tàng". 

Trong công tác bảo tàng hiện đại đã diễn ra tình hình rất 
khác thường. Không thể tìm thấy một lĩnh vực hoạt động nào 
khác mà các nhân viên làm việc tại đó phần lớn đều không 
có trình độ học vấn cơ bản về chuyên ngành. "Sự kẹp đôi” 
lỹ luận và thực hành bảo tảng học phần lớn là đặc trưng của 
các bảo tảng thủ đõ và các thành phố lớn; chính một số 
trong các bảo tảng này là các trung tâm lớn nghiên cứu bảo 
tàng học. Đối với phần lớn bảo tàng cấp tỉnh cũng như cấp 
trung ương, sự cách biệt giữa lý thuyết bảo tàng và thực tiễn 
bảo tàng hằng ngày rất lớn. Tình trạng đó còn tôi tệ hơn, 
bởi lẽ, với không ít cán bộ bảo tàng rất khó đạt "độ sâu” 
trinh độ đại học. Một cách truyền thống, các cán bộ bảo tàng 
đều là những người trung thành với công việc của mình, yêu 
bảo tàng một cách thành tâm và "không hợp thời” (còn 
những người khác thì không ở lại được với bảo tàng, họ đến 
rồi lại đi), và việc không có bằng đại học được bù lại bằng 
kinh nghiệm làm việc nhiều năm, sự tài giỏi, lòng đam mê 
và tính khéo léo thâm nhập sâu vào công việc của mình. 


SỰ NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


Kinh nghiệm được trao truyền từ người già tới lớp trẻ, từ các 
nghệ nhân cho các học viên. Về điểm này, sự nghiệp bảo 
tàng rất gần gũi với văn hóa truyền thống và truyền thống 
lại đóng vai trò rất quan trọng trong bảo tàng. Khó nhất là 
đối với các bảo tàng non trẻ nơi chưa có truyền thống hoặc 
truyền thống bị đứt đoạn. Chính vì thể, lý luận bảo tảng học 
nhất thiết phải bảo tồn sự "tài trí" này, không được hoang 
phí, phải nghiên cứu và làm phong phú hơn bằng những 
thành tựu mới nhất của lý luận. 


Vài chục năm trước, công tác bảo tảng còn bị ràng buộc 
ngặt nghèo bởi những hướng dẫn chỉ định phương pháp luận, 
được soạn thảo "tại trung ương". Mặt khác, bản thân bảo 
tàng học với tư cách là bộ môn khoa học vào thời đó vẫn 
chưa được hình thành. Hỏi đó cho rằng, cán bộ bảo tàng 
phải có bằng đại học phù hợp với bộ môn chuyên ngảnh. 
Quan điểm này phủ hợp với sự phân loại bảo tảng "theo loại 
hình" và quan điểm được thiết lập thời đó về tài liệu hóa với 
tư cách là chức năng chủ yếu của bảo tàng. Để tiến hảnh 
hoạt động chuyên nghiệp bằng việc hiện thực hóa hạn chế 
chức năng này, kiến thức về lĩnh vực tương ứng của thực tế 
tải liệu hóa là hoàn toàn chưa đủ. Không còn nghỉ ngờ rằng, 
công việc xử lý với từng loại hình tư liệu mà các bảo tàng 
bảo quản như phát hiện chúng trong thực tế hiện thực, bổ 
sung, bảo quản, nghiên cứu và trưng bày- đòi hỏi những kiến 
thức sâu sắc về loại hình. Nhưng lĩnh vực hoạt động bảo tàng 
càng ngày càng mở rộng hơn đòi hỏi phải áp dụng những 
kiến thức bảo tàng học. 


Những năm gần đây diễn ra những bước nhảy vọt quan 
trọng về thực tiễn và lý luận trong công tác bảo tàng. Hiện 
nay, số lượng các bảo tàng đa ngành không ngừng tăng, đòi 
hỏi cách tiếp cận tổng hợp. Trưng bày hiện đại phải được 
nhận thức là hình thức đặc trưng của giao tiếp, hệ thống dấu 
hiệu phức tạp, có ngôn ngữ của riêng mình và đồng thời là 
sự tổng hợp của khoa học và nghệ thuật. Hệ thống giá trị và 
sự ưa thích của xã hội thay đổi một cách đáng kể và vấn để 
nghiên cứu, thu hút khách tham quan, công tác phân biệt 
khách tham quan sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu 
cách đặt vấn để khoa học về những vấn đẻ tâm lý bảo tàng, 
xã hội học bảo tàng, sư phạm bảo tàng trong bảo tàng. Nếu 
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không có những khái niệm được soạn thảo trong những năm 
gần đây như "bảo tàng sinh thái", “thiết kế bảo tàng”, "giao 
tiếp bảo tảng", chúng ta không thể nào hình dung được thực 
tiến bảo tảng hiện đại. 


Hiện nay, tại hàng loạt trường đại học đang đào tạo các 
chuyên gia bảo tàng học. Nhưng trong nhiều năm nữa, đại 
bộ phận các nhà hoạt động bảo tảng thực tiễn sẽ vẫn là các 
chuyên gia không được đào tạo bảo tàng học. Cũng không 
nên ảo tưởng, bởi lẽ, chỉ có một bộ phận nhất định sinh viên 
sẽ gắn hoạt động chuyên môn của mình với các bảo tàng. 
Hiện tại, các chuyên gia thực tập kết thúc khóa nghiên cứu 
sinh về chuyên ngành "bảo tàng học, bảo tồn và phục chế 
di tích" chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay và đối với họ, 
việc bảo vệ luận án nhiễu khi lại là cái cớ để ra khỏi bảo 
tàng. Có lẽ, thực tế nhất trong những điều kiện này là hệ 
thống đào tạo lại chuyên môn về chuyên ngành "bảo tàng 
học”: theo đó các nhân viên bảo tàng được đào tạo là những 
người nhận thức được sự cản thiết phải nâng cao chính 
chuyên môn gắn tương lai của mình với bảo tảng và có dự 
định chắc chắn sẽ áp dụng kiến thức học được tại chính bảo 
tàng đó. 


Cho đến hiện nay, một bộ phận lớn các nhân viên thực 
hành bảo tảng vẫn có tâm lý nhất định không thích lý luận 
bảo tảng học. Điều này liên quan đến vấn đề gì? Có phải là 
do lỗi của chính lý luạn bảo tàng học? Hay có thể là đôi khi 
trong các nghiên cứu bảo tàng học hiện đại thường được 
nhắc tới sự phủ nhận truyền thống, trong những cố gắng tạo 
dựng những cấu trúc mới, phủ nhận nhiêu vấn để trong số 
những gì đã được tích luy bởi nhiều thế hệ các nhà hoạt 
động bảo tàng, được ăn sâu bén rễ với tư cách lả một trong 
những nguyên nhân các nhà thực hành bảo tàng không hài 
lòng những sáng tạo mới về mặt lý luận? "Trước bình minh 
công cuộc cải tổ", tại nhiều hội nghị khoa học, trong các ấn 
phẩm rộ lên sự chê bai tất cả sự nghiệp bảo tàng Xô-viết 
những năm qua, nói tới thuật ngữ "các bảo tàng chuyên chế”. 
Các nhà lý luận hiện đại buộc tội những người trung thành 
với truyền thống bảo tàng là thóai hóa và bảo thủ, các nhà 
bảo tàng thì buộc tội người phản đối mình là xa rời thực tiễn, 
không hiểu đời sống bảo tàng. Sự không hiểu nhau và không 
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hải lòng xuất hiện tại những nơi khẳng định nguyên tắc 
không biết và không muốn nghe nhau. Vì lợi ích chung, phải 
khắc phục sự thù địch giữa thực hành bảo tàng với thành 
tựu lý luận bảo tàng học. 


Lý luận bảo tảng học cũng có không ít "trách nhiệm". Vấn 
đề thời sự đối với nhiều bảo tàng thời gian gần đây là nghiên 
cứu trong lĩnh vực lịch sử của chính mình, nhưng cho đến 
hiện nay, vẫn chưa có được những ấn phẩm, trong đó, dù chỉ 
nêu một cách ngắn gọn, nhưng phải đầy đủ lịch sử sự nghiệp 
bảo tảng Nga. Các bảo tàng, nhất là những bảo tàng có lịch 
sử lâu đời phong phú đang nghiên cứu và tái tạo lịch sử sự 
nghiệp bảo tàng Nga, chính bảo tàng là một hiện tượng lịch 
sử trong sự phát triển của mình, là mối quan tâm lớn đối với 
xã hội. Tại nhiều nhà xuất bản đã xuất hiện những công 
trình phản ánh lịch sử của các bảo tảng riêng biệt; chúng 
giống như những mảnh nhỏ của bức tranh khẩm, mà mỗi 
mảnh đều cố gắng nhưng không thể chiếm được vị trí phù 
hợp của mình trong tổng thể bức tranh chung, bởi lẽ vẫn 
chưa có được bức tranh như thế. 


Vào những năm 1970 - 80, bảo tàng học nhanh chóng tự 
xác định là bộ môn khoa học. Bảo tảng học Xô-viết giai đoạn 
này đã tích cực học tập và nghiên cứu những thảnh tựu của 
bảo tảng học nước ngoài và hoàn thành những khám phá và 
tổng kết của mình. Dường như chỉ côn chút nữa thôi thì sự 
liên kết ẩn số giữa lý luận và thực tiễn ở cấp độ mới sẽ trở 
thành yếu tố hoàn thiện và đồng thời là yếu tố mạnh mnẽ 
thúc đẩy sự nghiệp bảo tàng phát triển. Cuộc khủng hoảng 
bùng phát đã cắt bỏ hết những mối liên hệ mới hình thành. 
Đối với các nhân viên của hàng trăm bảo tảng còn nằm rải 
rác khắp trên lãnh thổ rộng lớn của Tổ quốc thì chính việc 
chuyển dịch trong không gian trở nên rất khó khăn, do 
không chịu đựng nổi sự đắt đỏ của giá cả. Điều nảy cũng liên 
quan tới thông tin bảo tàng học. Ngay từ những năm 1980 
nhiều bảo tàng đã nhận được các tuyển tập công trình khoa 
học của Viện Nghiên cứu Văn hóa (Bộ Văn hóa Liên bang 
Nga) và Phòng Thử nghiệm công tác bảo tàng (Bảo tàng 
Trung ương Nga thuộc Liên Xô) và thông qua các công trình 
nảy tiếp cận được với những nghiên cứu mới nhất của các 
nhà bảo tàng học và những tranh luận gay gắt và thời sự 
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nHất. Hiện nay, những tuyển tập rất cần thiết đối với các 
báo tảng như thế lại ít được xuất bản và xuất bản với số 
lượng nhỏ, từ lâu người ta đã quên mất việc gửi miễn phí 
những tuyển tập này nên thông tin ấn phẩm không thể đến 


2 


được với phần lớn các bảo tàng nhổ ở nước Nga. 


Hiện nay, sự thống nhất giữa lý luận và thực hành bảo 
tảng, sự khắc phục tính không hiểu biết nhất định và sự khập 
khiếng giữa lý luận và thực hành đang là một trong những 
nhiệm vụ hàng đầu. Trong tình hình này có một ý nghĩa dặc 
biệt là vai trò của các xuất bản phẩm, hướng tới các nhân 
viên bảo tàng và hàm chứa thông tin tổng hợp, ngắn gọn và 
dễ đọc, cho phép khái quát được tình hình hiện nay của thế 
giới bảo tảng và lý luận bảo tảng học nói chung. Song chỉ có 
những cuốn sách giáo khoa thuộc chính kiểu này cũng là chưa 
đủ. Thông tin hiện đại và cần thiết cho các nhân viên bảo 
tàng lại nằm rải rác tại các xuất bản phẩm nhiều khi rất khó 
kiếm và với những khó khăn hiện thời trong công tác xuất 
bản nhiều khi vẫn không được công bố. Chính vì thế, khổi 
tải liệu khổng lỗ được lý luận bảo tảng học tích luỹy vẫn 
không được các nhân viên bảo tảng sử dụng. 


Cho đến hiện nay, các nhà bảo tảng học nước Nga vẫn 
chưa viết được lịch sử và lý luận công tác bảo tảng nói 
chung: giải thích điều này các nhà bảo tảng học, như thường 
lệ, đã đổ lỗi cho việc chưa nghiên cứu đẩy đủ những vấn đề 
riêng biệt và còn có rất nhiều khiếm khuyết. Phần lớn sự 
thiếu hụt này đã được khắc phục trong quá trình chuẩn bị 
xuất bản cuốn Bách khoa thư bảo tàng Nga, mà công việc đã 
thực sự trở thành công việc chung của hơn 1.O00 nhân viên 
bảo tàng, các nhà bác học và chuyên gia vẻ bảo tàng. Hiện 
nay, để theo đõi tuyến chính của sự phát triển lịch sử lý luận 
và thực tiễn bảo tàng ở mức trình bày ngắn gọn, nhằm mục 
đích làm người đọc hình dung có mục đích công tác bảo tàng 
ở nước Nga và hiểu được công tác này trong quá khứ và hiện 
tại, những thông tin có được là hoàn toàn đây đủ; hơn nữa, 
đòi hỏi một cách kiên quyết sự khái quát cho phép hinh 
dung được những gì đã đạt được và những thiếu sót, trên cơ 
sở đó lập kế hoạch phát triển những nghiên cứu sau này và 
hoàn thiện thực tiễn bảo tàng thường ngày. 
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Để xây dựng cuốn sách này, các tác giả đã được tập trung 
lại từ Phòng Bách khoa thư bảo tàng Viện Nghiên cứu Văn hóa 
Nga - trung tâm nghiên cứu bảo tàng học lâu đời nhất và từ 
Viện Hàn lâm Đảo tạo cán bộ văn hóa, nghệ thuật và du lịch 
Liên bang Nga. Kinh nghiệm tích luỹy trong quá trình giảng đạy 
công tác bảo tàng cho các cán bộ - thực hành bảo tàng. cộng 
với kinh nghiệm tổng kết thông tin bảo tàng học mới nhất 
trong quá trình hoàn thiện Bách khoa thư Bảo tàng Nga đem 
lại hy vọng rằng tập thể tác giả sẽ hiểu rõ được tình trạng hiện 
nay của lý luận và thực tiễn bảo tàng cũng như nhu cầu của 
các cán bộ bảo tàng về thông tin bảo tàng học. Đồng thời các 
sinh viên chuyên ngành bảo tàng học và các khoa học xã hội 
hỗn hợp có thể sử dụng như là cuốn giáo khoa. 


* 


* * 


Cuốn sách gồm hai phần lớn, toàn bộ phản thứ nhất viết 
về lịch sử phát triển công tác bảo tàng ở nước Nga. Đây là 
ấn phẩm đầu tiên thu thập hợp nhất và rõ ràng tài liệu cơ 
cấu về lịch sử sự nghiệp bảo tảng của nước Nga từ khi hình 
thành đến đầu thiên niên kỷ thứ ba. Bức tranh mở về sự 
hình thành và phát triển thế giới bảo tàng được trình bày 
trong phân I, còn trong phản II sẽ bổ sung thông tin về lịch 
sử hình thành các khuynh hướng riêng biệt của hoạt động 
bảo tàng. 


Chương mở đầu phần II cung cấp những thông tin về bảo 
tảng học, đem lại cho bạn đọc khái niệm về bộ môn khoa 
học non trẻ hãy còn trong giai đoạn hình thành này. Trong 
các chương sau của phần II sẽ xem xét hoạt động bảo tàng 
về các hướng chính. Trong mỗi chương, bạn đọc sẽ tìm được 
thông tin mở về tình trạng hiện nay và triển vọng phát triển 
của khuynh hướng này hay khuynh hướng khác của hoạt 
động bảo tàng, được bổ sung bằng những thông tin ngắn gọn 
về lịch sử và những định nghĩa bảo tàng học cấu thành nên 
cơ sở lý luận của loại hoạt dộng đó của hoạt động bảo tảng. 

Các tác giả chủ tâm giới thiệu khối lượng lớn tài liệu chưa 
gặp dưới dạng tổng kết trong các ấn phẩm bảo tàng học xuất 
bản những năm gần đây hay những tài liệu khó có thể tìm 
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thấy. Thi dụ, chương "Bảo tàng hóa các đối tượng lịch sử - 
văn hóa và tự nhiên" lần đầu tiên đưa vào giáo khoa bảo 
tàng học tài liệu nói về những vấn để thời sự của cõng tác 
báo tàng, với các chủ thể bất động, môi trường và "phi vật 
thể", vì vậy, trong đó tài liệu được thể hiện chi tiết hơn và 
với khối lượng lớn hơn. Ngược lại, chương "Kho - cơ sở đời 
sống bảo tàng" lại hàm chứa đặc điểm ngắn gọn của công 
tác kho của các bảo tàng, bởi lẽ để nghiên cứu sâu hơn về 
kho, cán bộ bảo tảng nhất thiết phải đựa vào Bảng hướng 
dẫn, quy định rõ ràng lĩnh vực quan trọng nhất này của hoạt 
động bảo tàng. Những năm gần đây, đã xuất bản hoặc đang 
trong giai đoạn chuẩn bị xuất bản những cuốn giáo khoa về 
hoạt động trưng bảy cũng như về công nghệ mới, về việc tổ 
chức hoạt động quản lý, kinh tế và tải chính của bảo tảng, 
vì vậy, những vấn đề đó trong cuốn sách này chỉ được nêu 
lên một cách sơ bộ. 


Cuối mỗi chương bạn đọc có thể thấy danh mục ngắn gọn 
vẻ thư mục chính gồm tên gọi những công bố chủ yếu và mới 
nhất về từng vấn để một. 
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CHƯƠNG I 


LỊCH SỬ CÔNG TÁC BẢO TÀNG 
LÀ BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA 
BẢO TÀNG HỌC 


Định nghĩa khái niệm. Phương pháp rghiên cứu. Tư liệu 
uê lịch sử công tác bảo tàng. Công bố tư liệu. Thư tịch 
học lịch sử công tác bảo tàng nước Nga. Phân kù lịch sử 
công tác bảo tàng ở Nga. 


Dường như không cần thuyết phục bạn đọc nào mở cuốn 
sách này về sự cần thiết tư duy lý luận của công tác bảo 
tảng, mà hiện nay nếu thiếu nó không một bảo tàng nảo có 
thể được xây dựng và hoạt động thành công. 


Sự hiểu biết khoa học đòi hỏi phải biết lịch sử của khoa 
học. Khái quát lịch sử cho phép hiểu sâu hơn đặc điểm và 
những quá trình phát triển của bộ môn được nghiên cứu. 
Trong quá trình nghiên cứu lịch sử sẽ tái tạo bức tranh xuất 
hiện của bảo tàng, làm rõ vị trí và vai trò của bảo tàng trong 
lịch sử văn hóa tại mỗi thời kỳ của nó, phân tích kinh 
nghiệm khống lỗ của những người tiển bối - rất nhiều các 
thế hệ nhân viên bảo tàng và các nhà nghiên cứu bảo tàng, 
xem xét sự hình thành lĩnh vực đặc biệt của hoạt động văn 
hóa là công tác bảo tàng và sự phôi thai của khoa học bảo 
tàng (ở nước ngoài phổ biến thuật ngữ "museology"). Nghiên 
cứu lịch sử lúc nào cũng rất hay. Câu chuyện về ý tưởng ban 
đâu nảy sinh như thế nào, còn sau đó vượt qua bao nhiêu 
trở ngại để được áp dụng vào cuộc sống ra sao, có thể rất 
hấp dẫn. Chưa làm quen được với những dự án như thế sẽ 
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khơi dậy ý tưởng sáng tạo. Nhạn thức được rằng các bảo tàng 
Nga, áp dụng kinh nghiệm phương Tây, làm phong phú thêm 
đáng kể kinh nghiệm đó, áp dụng vào điểu kiện cụ thể của 
nước Nga và đã đến lúc phải vượt lên trên đồng nghiệp 
phương Tây, làm nảy sinh cảm giác tự hảo vì những người 
tiên bối của minh. 

Có những tác giả coi việc nghiên cứu lịch sử bảo tảng và 
vai trò của bảo tàng trong xã hội là đối tượng của chính bảo 
tảng học (G - A Rivier, Pháp). Tại sao lại không cơ chứ? đã 
khẳng định rằng lý luận tốt nhất của nghệ thuật là lịch sử 
của nó!. Hơn nữa, cuộc tranh luận vẻ đối tượng của bảo tàng 
học (và sau đó, lịch sử công tác bảo tàng là bộ phận cấu 
thành của nó) liên quan đến số lượng những vấn để được 
thảo luận của nên khoa học non trẻ. Những cuộc tranh luận 
này rất cần thiết và trở thành những giai đoạn hình thành 
của bộ môn khoa học. 


Dựa trên kinh nghiệm của những người đi trước, hoàn 
toàn có thể đưa ra định nghĩa lịch sử công tác bảo tàng như 
sau: Lịch sử công tác bảo tảng là một bộ phận không thể 
tách rời của lịch sử văn hóa đất nước và là bộ phận cấu 
thành của bảo tàng học, nghiên cứu các quá trình bảo 
tảng trong sự phát triển lịch sử của chúng. 


Lịch sử công tác bảo tàng sử dụng những phương pháp và 
thành tựu của khoa học lịch sử, của những bộ môn lịch sử 
phụ trợ, của môn nghiên cứu nghệ thuật, di tích học, văn 
hóa học. Có thể sự phát triển của khoa học dẫn tới việc soạn 
thảo những phương pháp khoa học đặc trưng riêng. Thông 
thường, phương pháp, có nghĩa là biện pháp nhận thức, được 
chỉnh sửa đồng thời với việc làm rõ đối tượng nhận thức. 


Một trong những nguyên tắc phương pháp luận quan trọng 
nhất là nguyên tắc lịch sử, đòi hỏi xem xét hiện tượng trong 
sự phát triển của nó từ thời điểm hình thành. Vì thế một 
trong những phương pháp được các nhà sử học sử dụng khi 
xem xét đối tượng nghiên cứu của mình trong suốt thời gian ` 
đài, suốt cả quá trình phát triển lịch sử, làm rõ các giai đoạn 
phát triển và những cột mốc quan trọng nhất là phân kỳ lịch 


1. Bảo tảng học. Các bảo tàng thế giới. M., 1991. Tr. 315. 
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sử. Xây dựng phân kỳ là phương pháp tổ chức kiến thức 
thành hệ thống. 


Hiện nay nghiên cứu phân kỳ khoa học là nhiệm vụ 
phương pháp luận quan trọng nhất, ngang bằng với việc 
nghiên cứu ngôn ngữ khoa học. lIrong các khái niệm và thuật 
ngữ mà khoa học dựa vào, đã phản ánh và tập trung những 
thành tựu kết quả của nhận thức; phân kỳ khoa học đem lại 
cho những kiến thức này tính hệ thống và tính đẳng cấp. 


Tư liệu lịch sử công tác bảo tảng là những tư liệu lịch 
sử, vi vậy cùng với chúng sẽ sử dụng những phương pháp và 
phương pháp luận thư tịch học lịch sử. 


Tư liệu lịch sử được chia thành loại và loại hình. Sự phân 
chia theo loại liên quan tới hình thức định dạng thông tin. 
Chia ra thành tư liệu viết, tư liệu hiện vật, tư liệu tạo hình 
v.v... Sự phân loại mang tính tương đối và các nhà thư tịch 
học các trường phái khác nhau đưa ra các số liệu khác nhau 
về loại tư liệu. Có thể làm quen với vấn để này theo tài liệu 
tham khảo riêng”. 


Phân loại theo loại hình chủ yếu được nghiên cứu trong hệ 
thống tư liệu viết. Các nhà thư tịch học để ra những phương 
pháp nghiên cứu riêng đối với mỗi một loại hình tư liệu. Mỗi 
một giai đoạn lịch sử đặc trưng bởi một nhóm tư liệu. Lịch 
sử công tác bảo tàng ở Nga bao gồm thời gian từ thế kỷ 
XVII-XXI. Với thời kỳ này đặc trưng các loại hình tư liệu lịch 
sử sau: các điều của luật pháp, tư liệu thống kê, tài liệu sản 
xuất kinh doanh, các tài liệu đại hội bảo tảng, hội nghị khoa 
học, hội thảo khoa học là nhóm các tài liệu chính thức; ấn 
phẩm định kỳ; tư liệu có nguồn gốc cá nhân (hồi ức, nhật 
ký, thư từ cá nhân). Các ấn phẩm mang tính bảo tảng học 
(catalog bảo tàng, triển lãm, bộ sưu tập, các cuộc đấu giá và 
bán; bản kiểm kê bảo tàng và báo cáo khảo sát; sách tra 
cứu bảo tàng; sách hướng dẫn bảo tàng và các cuộc trưng 
bảy) cũng thuộc nhóm nảy, nhưng trong trường hợp này có 
thể phân thành loại hình, trước hết để nghiên cứu lịch sử 
công tác bảo tàng. Những tư liệu quan trọng nhất về lịch sử 
2. Smith S. O. Bản về phân loại tư liệu lịch sử // Các bộ môn lịch sử phù 


trợ. L., 1985. Tập XVI, tr. 3-24; Golikov A. G., Kruglova T. A. Thư tịch học 
lịch sử đất nước, Sách giáo khoa, M., 2001. 
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các bảo tảng cụ thể là các báo cáo hàng năm, những phụ 
lục thống kê kèm theo báo cáo, tài liệu thống kê, tài liệu 
thiết kế bảo tàng. Đóng vai trò là tư liệu lịch sử vẻ lịch sử 
của chính khoa học có thể là các ấn phẩm bảo tàng học, thí 
dụ, các công trình của các trung tâm bảo tàng học. 


Một bộ phạn tư liệu được công bố nhưng với số lượng ít và 
liên quan tới các ấn phẩm theo từng bộ hay thường kỳ gây nên 
những khó khăn trong tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu. Một 
loạt công bố lớn nguồn tư liệu lịch sử quan trọng chỉ xuất hiện 
vào những năm 19903. Việc công bố những tổng thuật tư liệu 
về lịch sử công tác bảo tàng vẫn tiếp tục?. Từ năm 1980, thông 
tin thống kê do Trung tâm thông tin máy tính trung ương thuộc 
Bộ Văn hóa soạn thảo đã được xuất bản. Cuối những năm 
1990 truyền thống xuất bản những kiểm kê hàng năm của các 
bảo tàng Nga lớn (BTLSQG, Bảo tàng Ermitazh) từng được thực 
hiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX lại được lập lại. 


Phần lớn tư liệu về lịch sử công tác bảo tàng đều chưa 
được công bố và được bảo quản tại các lưu trữ khoa học của 
các bảo tàng, phòng tư liệu viết của các bảo tàng và thư viện, 
các lưu trữ tỉnh. Kiến thức lịch sử chính sách bảo tảng và 
lịch sử hình thành mạng lưới bảo tàng giúp cho việc tìm kiếm 
và tuyển chọn tư liệu tại các kho lưu trữ trung ương thuộc 
quốc gia được để dàng hơn. 


Tập hợp lớn tài liệu vẻ lịch sử bảo tàng thế kỷ XVIII được 
lưu giữ tại Lưu trữ Chứng thư cổ quốc gia Nga (UTCTCQGN; vẻ 
lịch sử thế kỷ XIX - tại Lưu trữ Lịch sử quốc gia Nga 
(LTLSQGN); vẻ lịch sử thế kỷ XX - tại Phòng Tài liệu viết Bảo 
tàng Lịch sử quốc gia tại Mátxcơva (PTLV BTLSQGM) và tại các 
kho Lưu trữ quốc gia Liên bang Nga (ƯUTQGLBN). Tập hợp chính 
tư liệu cá nhân được bảo quản tại Liêu trữ văn học Nghệ thuật 
Quốc gia Nga (UTVHNTQGN). Tư liệu phim và ảnh sẽ tìm thấy 
tại Lưu trữ tư liệu phim ảnh Quốc gia Nga (LTPAQGN). Các nhà 
nghiên cứu thường xuyên sử dụng các kho Lưu trữ Viện Hàn 


3. Ghi chép của Jakob Shtelin về nghệ thuật mỹ thuật ở nước Nga. Tập I-II. M,, 
1990; Georgi I. G. Miêu thuật thành phố thủ đô đế chế Nga Sant- Peterburg 
và những di tích đáng chú ý tại ngoại ô, kèm sơ đồ. Sách giáo khoa., 1996. 
4. Tư liệu viết trong sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Phản 2. Tài liệu vẻ 
lịch sử văn hóa và khoa học ở nước Nga // Công trình của BTLSQG. M., 1993, 
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lam khoa học Nga (phân hiệu Mátxcơva và Peterburg), phòng 
tư liệu viết Thư viện Quốc gia Nga (TVQGN) và Thư viện quốc 
gia Nga mang tên M.E. Saltykov - Shedrin, của các bảo tảng 
hàng đầu của Nga. Tuỳ thuộc vào để tài nghiên cứu, có thể 
đến các lưu trữ thuộc bộ, ngành, tỉnh và thành phố. 

Có rất ít công trình viết về đặc điểm và phân tích tư liệu về 
lịch sử sông tác bảo tàng. Một trong những ấn phẩm đầu tiên 
dạng này thuộc về A.B. Zaks 7. Cũng cần chú ý bài viết của L.I. 
Iemina "Tạp chí "Bảo tàng Nga" là tư liệu về lịch sử xây dựng 
bảo tàng" 8, V.P. Gritskevich đã cố gắng nghiên cứu vấn để trên 
phương diện lý luận 7. Tác giả còn phân tích cụ thể hơn một số 
tư liệu mang tính bảo tàng học từ thời cổ đại đến hiện nay . 


Để giúp các nhà nghiên cứu, đã xuất bản sách tra cứu 
nhưng số lượng chưa nhiều. Các tuyển tập tài liệu về công 
tác bảo tàng; tuyển tập văn bản luật pháp và tiêu chuẩn; 
sách hướng dẫn thư tịch tải liệu tra cứu khoa học trong nước 
và nước ngoài v.V.. 


5. Tư liệu vẻ lịch sử công tác bảo tàng ở Liên Xô. Số 6. M., 1968. tr. 5-54. 

6. Demina L.I Tạp chí "Bảo tảng Nga" là tư liệu về lịch sử xây dựng bảo tàng 
// lão tàng học: Trích lịch sử bảo quản và sử dụng di sản văn hóa 
CHXIHCNLBN. M., 1987, tr. 174-191. 

7. Những ]đhía cạnh lý luận- phương pháp luận thư tịch học và sử liệu học lịch 
sử công tác bảo tảng // Bảo tàng trong văn hóa hiện đại. GAK Sant- 
Pcterburg, 1965, tr. 8-10. 

8. Gritskevich V.P. Lịch sử công tác bảo tảng đến cuối thế kỷ XVIII. Tuyển tập 
văn tuyển, 2001 

9. Tuyển (ập tài liệu về công tác bảo tàng: 1964-1984. M., 1987; Văn hóa Nga 
trong các văn bản luật pháp và tiêu chuẩn. Công tác bảo tàng và bảo vệ di 
tích. 1991-1996. M., 1998; Văn hóa Nga trong các văn bản luật pháp và tiêu 
chuẩn. Công tác bảo tàng và bảo vệ di tích 1996-2000. M., 2001; Phatigarova 
N. V., Phrolov A.I. Lịch sử công tác bảo tàng ở CHXHCNLBN. Những ấn phẩm 
năm 1970-1986 // Bảo tàng học. TYích lịch sử bảo vệ và sử dụng di sản văn 
hóa ở CHXHCNLBN. M., 1987; Butaeva Z.S., Phrolov A.I. Khoa học bảo tảng: 
Sách hướng dẫn chú giải tài liệu tra cứu-khoa học trong nước và nước ngoài. 
M., 1990; Tài liệu Kho lưu trữ quốc gia Liên Xô tại các thư viện, bảo tàng vả 
lưu trữ khoa học ngành; Sách tra cứu. M., 1991; Butacv Z.5S., Kanychkina 
E.S., Phatigarova N.V. Lịch sử công tác bảo tàng. Sách hướng dẫn thư tịch 
tài liệu trong nước và nước ngoài, tái bản lần hai. M.,1991 
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Tài liệu về lịch sử công tác bảo tảng được công bố tại các 
tài liệu khoa học chuyên biệt, trong các ấn phẩm bảo tàng 
học thường kỳ, trong các tài liệu giảng dạy về bảo tàng học, 
trong các công trình về lịch sử văn hóa; những nghiên cứu 
trong lĩnh vực nhận thức này được các trung tâm bảo tàng 
học và nhiều bảo tàng tiến hành. 


Mối quan tâm thường xuyên đến việc nghiên cứu lịch sử 
công tác bảo tảng, như phần lớn các nhà nghiên cứu 
khẳng định, đã có từ rất lâu, sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ hai. Trong thời kỳ trước có thể ghi nhận một vài đợt 
bùng phát mối quan tâm tới lịch sử bảo tàng. Vào đầu thế 
kỷ XIX mối quan tâm đến bảo tàng là do những cố gắng 
hiểu rõ sự xuất hiện hàng loạt bảo tảng công cộng trên 
khắp thế giới. Làn sóng thứ hai của mối quan tâm đến bảo 
tảng diễn ra vào cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX và trùng 
khớp với quá trình hình thành bảo tàng học như một bộ 
môn khoa học. 


Những công trình đầu tiên về lịch sử các bảo tảng 
riêng biệt xuất hiện ở nước Nga vào thế kỷ XVIII!9. Nói một 
cách nghiêm túc thì những cõng trình này chưa phải là 
những nghiên cứu lịch sử công tác bảo tảng bởi vẫn còn 
đang diễn ra quá trình tích luỹ sự kiện, miêu thuật hiện 
tượng và sự kiện. 


Động lực thôi thúc quan tâm tới lịch sử công tác bảo tàng, 
như thường lệ, chính là sự thành lập các bảo tàng mới. Về 
vấn để này, các nhà nghiên cứu đều thống nhất cách hiểu 
bảo tâng là kho bảo quản các di tích "cổ vật và nghệ thuật 
vật thể" và hiểu rõ những nhiệm vụ khoa học vả giáo dục 
của chúng. Sự khởi đầu của công tác bảo tàng ở nước Nga 
được coi là thời kỳ Pie Đệ Nhất. Trong thời gian thế kỷ XIX 
đã công bố các sách viết đại cương về sự xuất hiện và hoạt 
động của các bảo tàng cụ thể, do những người xây dựng các 


10. Bakmajster I. G. "Kinh nghiệm về bảo tàng và các kho bảo quản vật 
quý hiểm và lịch sử Viện Hàn lâám khoa học tự nhiên Hoàng gia 
Sankt- Peterburg" (Tuyển tập giáo khoa bằng tiếng Pháp 1776, dịch 
tiếng Nga 1779); Beljaev O.P. Kho bảo quản Pie vi đại. Tuyển tập giáo 
khoa, 1800 
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bảo tảng này viết!!; lịch sử các bộ sưu tập!” và các nhóm 
bảo tàng riêng biệt }. 


Ngoài ra, từ nửa sau thế kỷ XIX các bảo tàng, trong đó có 
cả Bảo tàng cổ vật (Kunstkamera), đều được các nhà nghiên 
cứu chú ý nhằm nghiên cứu lịch sử khoa học, nghệ thuật, 
văn học)!4, 


Sự hình thành ngành in mang tính dân chủ, trùng khớp với 
thời kỳ phát triển tích cực của các bảo tàng, cũng làm nảy 
sinh nhiều ấn phẩm viết về cách suy nghĩ về các chức năng 
xã hội của bảo tảng, vai trò và vị trí của bảo tàng trong xã 
hội. Tại các nhà xuất bản ở Trung ương và các cơ quan tỉnh 
xuất hiện nhiều bài tường thuật về các bộ sưu tập riêng biệt 
quy mô lớn dành cho xuất bản, những bài viết về ngày kỷ 
niệm, các bài bút ký. Các nhà làm xuất bản cố lôi cuốn công 
chúng và chính quyên chú ý quan tâm tới các bảo tàng địa 
phương, ý nghĩa thực tiễn và khoa học của các bảo tảng này. 


Lần đầu tiên, cuốn chuyên khảo của V.S. Ikonnikov "Kinh 
nghiệm thư tịch học Nga"? đã gộp các công trĩnh về lịch sử 
bảo tàng vào thư tịch học chung. 


Nhiều ấn phẩm về các bộ sưu tập, các di tích, bảo tàng 
riêng biệt!5 [Benua A.N. Làng Sa hoàng. Tuyển tập giáo khoa, 
1910; Yspenskji A.I. Cung điện Monplezir, KSR, 1902. Tập 2, 
số 78] tạo mối quan tâm lớn đến đi sản văn hóa được hình 
thành trong xã hội vào đầu thế kỷ XX và được giới trí thức 


11. P.V. Alabin. Về các bảo tàng Vịat, Samara và Sevastapol năm 1860-1880; 
Kytmanov A.I Bảo tảng xã hội địa phương Enisei (1883-1908). 
Krasnojarsk. 1909; N. I. Polikarpov. Ghi chép lịch sử về bảo tàng tỉnh 
Voronezh (1832-1894). Voronezh, 1896; Kestner K.I. Tài liệu để miêu thuật 
khu bảo tảng Rumantsevskji. M. 1882 v.v.. 


12. Zabelin I.E. Thư viện và phòng làm việc của công tước Ja. V. Brjus. Trong 
cuốn: Biên niên sử văn học và cổ đại Nga, Tập 1, M., 1882 v.v.. 

13. Dại cương lịch sử các bảo tảng Viện Hàn lảm khoa học Hoàng gia. Tuyển 
tập giáo khoa. 1865. 


14. Xem: Thí dụ, Pekarskji P.P. Khoa học và văn học dưới thời Pie vĩ đại. 
Tuyển tập giáo khoa, 1862. Tập 1; cùng tác giả. Lịch sử Viện Hàn lâm 
khoa học Hoàng gia ở Peterburg. Tuyển tập giáo khoa, 1870. Tập 1 v.v.. 

15. Ikonnikov V.S. Kinh nghiệm thư tịch học Nga. Tập 1-2, 1891-1908 
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sáng tạo, chủ yếu là trí trức nghệ thuật ủng hộ. Vào những 
năm 1907-1916 Tạp chí "Những năm xưa" (P.P. Vajner biên 
tập và xuất bản) quan tâm nhiều tới những vấn để bảo vệ di 
tích lịch sử đã được xuất bản dành cho các nhà nghiên cứu 
lịch sử nghệ thuật và những người yêu thích nghệ thuật vả 
cổ vật. Các ấn phẩm chuyên môn khác cũng được ấn hành. 
Tất cá những ấn phẩm này chứa đựng nhiều thông tin lịch 
sử, việc xuất bản những tạp chí này trở thành giai đoạn nhâầt 
định của nhận thức lịch sử bảo tàng. Trong thời gian này 
cũng đã xuất hiện nhiều bài viết và tổng kết kinh nghiệm 
của các bảo tảng riêng biệt sau những thời kỳ dải, còn sau 
đó xuất hiện những cuốn chuyên khảo đầu tiên!®, 


Mặc dù phần lớn các ấn phẩm đêu mang tính miêu thuật, 
chưa có những cố gắng tạo dựng bức tranh toàn thể, nhưng 
cần phải công nhận rằng các nhà lịch sử tiền cách mạng đã 
đặt nền móng cho việc nghiên cứu những vấn đề về chất 
lượng của một đối tượng nghiên cứu độc lập. Đã tiến hành 
những nghiên cứu chuyên về sự phát triển của những bảo 
tàng lớn, đã hình thành những tổng thuật những sưu tập và 
bảo tảng tư nhân thuộc các nhóm khác nhau!”, Đã hình 
thành cơ sở nhận thức trong bối cảnh lịch sử chung con 
đường mà các bảo tàng Nga đã trải qua, vai trò của chúng 
trong hệ thống các cơ quan khoa học và giáo dục. Năm 1917 
là đấu mốc rất quan trọng trong công tác bảo tàng cũng như 
trong lịch sử chính trị đất nước. Năm 1920 việc nghiên cứu 
lịch sử công tác bảo tàng vẫn tiếp tục theo mô hình trước 
đây của F.I. Shmith, N.I. Vorobiev, G.L. Malitskji và những 


16. Kon F. dJa. Đại cương lịch sử Bảo tàng địa phương Minusin sau 25 năm 
(1877-1920). Kazan', 1902; Ogorodnikov S.F. Phòng kho- mẫu, hậu duệ của 
Bảo tàng Hải quản của Sa hoàng Pie Vĩ đại. TTGK., 1909; Ilin A.M. Bảo 
tảng thành phố Rostov-na-Donu. Lịch sử hình thành, nhiệm vụ thành lập 
và hoạt động của bảo tảng. 1912; Nikolaev M.P. Bảo tàng tỉnh Jakutsk: 
Lịch sử đại cương. Jakutsk, 1912; TugarinovV. Ja. Lịch sử đại cương Bảo 
tảng Krasnojarsk từ ngày đầu thành lập // 25 năm Bảo tàng thành phố 
Krasnojarsk (1889-1914). Krasnojarsk, 1915. 

17. Ngoài những công trình kể trên, xem: Uvarova P.S. Bảo tàng tỉnh // Các 
công trình của Đại hội khảo cổ học lần VỊI. Tập 2. M., 1891; Mogilianskji 
N.M. Bảo tảng tỉnh hay địa phương, với tư cách là loại hình cơ quan văn 
hóa. Pø. 1917; Smirnov A.I. Bảo tàng Lịch sử Zemskii. Kinh nghiệm tổ 
chức. Jaroslav', 1915. 
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người khác. Trong hàng loạt trung tâm khoa học (Viện Khảo 
sát Lịch sứử- Nghệ thuật và Bảo tảng học Mátxcơva 
(VEKSLSNTM), tại Phòng Bảo tảng học lý luận Bảo tàng Lịch 
sử) nhận thức lịch sử bảo tảng được coi là một trong những 
nhiệm vụ độc lập quan trọng nhất. G.L Malitskji đã viết giáo 
trình về lịch sử công tác bảo tàng được dùng giảng dạy tại 
Bảo tàng Lịch sử và cho sinh viên Khoa Khoa học xã hội năm 
thứ nhất Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva vào 
những năm 1922 -1924. Tiếp tục xuất bản những sách đại 
cương vẻ lịch sử các bảo tàng riêng biệt (Kazan, Keren, 
Irkutsk v.v.). Năm 1921-1924 xuất bản tạp chí "Giữa các nhà 
sưu tập", đăng tải những công trình của nhiều người nổi tiếng 
và của những người yêu thích cổ vật cũng như của các nhà 
hoạt động bảo tàng. Năm 1920 cao trào nghiên cứu địa 
phương trong nước là sự khuyến khích quan trọng thúc đẩy 
việc nghiên cứu công tác bảo tàng về khía cạnh lịch sử. 

Đã xuất hiện nhiều công trình đầu tiên về lịch sử công tác 
bảo tàng thời kỳ Xô-viết. Trong đó đã miêu tả công cuộc xây 
dựng bảo tảng những năm tháng cách mạng, thực tế thành 
lập các bảo tàng mô hình mới (Bảo tàng cách mạng, Bảo tàng 
Hồng quân). Như thường lệ, khi thành lập các bảo tảng này 
đều chú ý tới kinh nghiệm của các cơ quan tiền cách mạng. 
Đến những năm 1930, việc nghiên cứu lịch sử công tác bảo 
tàng hoàn toàn tuân thủ tình hình và "những nhiệm vụ thực 
tiễn trực tiếp của công cuộc xây dựng bảo tàng". Các ấn phẩm 
những năm 1920 của NI Trotskaja, cuốn sách của S.P. 
Varshavskji và B.I. Rest về Bảo tàng Ermitazh, đăng năm 
1939, các bài viết trong tạp chí "Bảo tàng Xô-viết" đã xuất 
hiện vào những năm 1931-1940. Vào cuối những năm 1930, 
trung tâm chủ yếu nghiên cứu lịch sử công tác bảo tàng là 
Viện nghiên cứu khoa học công tác bảo tàng và địa phương. 
Cộng tác viên của Viện khi đó là G.L. Malitskji đã soạn thảo 
Dự thảo để cương nghiên cứu cơ bản "Lịch sử công tác bảo 
tàng ở Liên Xô đến những năm 1860", mà việc thực hiện đã 
bị cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại làm gián đọan. Tại cuộc 
họp Hội đồng Khoa học của Viện tháng 11 năm 1948 một lần 
nữa đẻ ra nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử công tác báo tàng, đặc 
biệt là nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị công trình cơ 
bản "Cơ sở bảo tàng học Xô-viết". Vào những năm 1950 bắt 
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đầu công tác biên soạn "Đại cương lịch sử công tác bảo tảng" 
(số 1-7. M., 1957-1971), bao gồm lịch sử các bảo tàng rêng 
biệt nhóm chuyên ngành, các giai đoạn phát triển của công 
tác bảo tàng, chính sách của chính phủ. Một nhóm các nhà 
nghiên cứu ( I.P. Ivaniskaja, A.B. Zaks, A.I. Mikhailovskja, S.A. 
Ovsannikova, D.A. Ravikovich và những người khác) đứng đầu 
là A. M. Razgon đã xuất bản 7 tuyển tập (42 bài viết) vào 
những năm 1957-1971 đến nay vẫn giữ nguyên giá trị khoa 
học. Một loạt bài viết đại cương về lịch sử công tác bảo tàng 
từ thế kỷ XVII đến những năm 1960. Viết sâu sắc hơn cả về 
lịch sử các bảo tàng tiền cách mạng, khi nghiên cứu các tác 
giả đã đưa vào lưu thông khoa học không ít những tư liệu lưu 
trữ. Những vấn đề về lịch sử công cuộc xây dựng bảo tàng và 
sự hình thành hệ thống bảo tàng ở Liên Xô được nghiên cứu 
một cách toàn diện hơn cả. Đã mở rộng đáng kể quan điểm 
về những vấn để bảo tỏn di tích văn hóa cả thời kỳ trước và 
sau Xô-viết. Một loạt bài nghiên cứu đã viết về lịch sử các bảo 
tàng lớn trong nước, lịch sử hình thành bộ sưu tập, lịch sử 
các nhóm riêng biệt các cơ quan bảo tàng (nông nghiệp, công 
nghiệp). Lần đầu tiên đã cố gắng nêu đặc điểm tư liệu về lịch 
sử công tác bảo tàng ở Liên Xô những năm 1917-1941, sự 
xuất hiện của các bảo tàng liên quan tới sự phát triển của 
khoa học, còn vấn để bảo tồn di tích lại liên quan đến cõng 
tác sưu tâm của bảo tàng. 


Vào những năm này đã xuất bản những tuyển tập công 
trình khoa học về lịch sử các bảo tàng lớn: Kho vũ khí Kremii 
Mátxcơœva, Bảo tàng tranh Tretjakov, Bảo tàng Ermitazh1!8, 
Sự kiện trong đời sống khoa học là cuốn chuyên khảo của 
T.V. Stanjukovich được viết dựa trên cơ sở nghiên cứu chỉ tiết 
hàng loạt tư liệu khác nhau rất giá trị!?. Tác giả cuốn chuyên 
khảo coi lịch sử các bảo tàng đân tộc học là một bộ phận 
của khoa học dân tộc học trên nền lịch sử văn hóa Nga và 


18. Malitskji G. L. Về lịch sử Kho vũ khí Kremli Mátxcơva // Kho vũ khí quốc gia. 
Truyển tập bài viết. M., 1954; Tuyển tập "100 năm Bảo tàng tranh Tretjakov". 
M., 1959: tuyển tập "Bảo tàng Ermitazh sau 200 năm (1764-1964). Lịch sử 
và thành phần các bộ sưu tập, công tác bảo tàng" L.-M., 1966. 


19. Stanjukovich T.V. Bảo tàng Cổ vật Viện Hàn lâm khoa học Petcrburg. M.- 
L., 1953; cùng tác giả. Bảo tàng Nhân học vả Dân tộc học mang tên Pie 
VI đại. 1714-1964. M.-L., 1964. 


26 


Chương I: Lịch sử công tác bảo tàng là bộ phận cấu thành của bảo tàng học 


tư tướng xã hội Nga. Tác giả thiết lập yếu tố mối quan hệ 
liên tục phát triển dân tộc học và quá trình hình thành bộ 
sưu tập dân tộc học. Chính trong công trình của T.V. 
Stanjukovich vẻ Bảo tàng Cổ vật đã tổng hợp dữ liệu ban đầu 
về lịch sử công tác bảo tàng của nước Nga. Sự kiện tập trung 
sưu tập khổng lỗ những trưng bày lịch sử và "tự nhiên" tại 
Cung điện Mùa hè của Pie đệ Nhất ở Peterburg là cơ sở để 
coi năm 1714 là ngày thành lập bảo tảng Nga đầu tiên. 


Những phản về vai trỏ và ý nghĩa của bảo tàng được nhập 
vào giáo trình chung về lịch sử đãn tộc, khảo cổ học, dân 
tộc học và khoa học tự nhiên. Trong "Đại cương lịch sử khoa 
học lịch sử ở Liên Xô" đã xuất bản bài viết của G.D. 
Alekseeva "Xã hội khoa học và bảo tàng'29, 


Vào đầu những năm 1970, những nghiên cứu quy mô trong 
lĩnh vực lịch sử công tác bảo tàng tại Viện nghiên cứu Khoa 
học văn hóa bị gián đoạn, nhưng phần lớn các nhà nghiên 
cứu viết đại cương vẫn tiếp tục công tác nghiên cứu của 
mình. Có 16 công trình của A.M. Razgon nghiên cứu lịch sử 
bảo tảng và bảo tôn di sản từ thế kỷ XVIII đến năm 1917 
khóng chỉ được đãng tại VNCKHVH mà còn được đăng trong 
các công trình của Bảo tàng Trung ương Cách mạng Liên Xô, 
trong Bách khoa thư lịch sử Liên Xô, trong các tạp chỉ lịch 
sử. Năm 1973 ông đã bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học "Các 
bảo tảng lịch sử ở nước Nga (1861-1917)", và đáng tiếc là đã 
khóng công bố thành cuốn sách riêng. Tác giả nghiên cứu 
lịch sử các bảo tàng như là một bộ phận cấu thành của sự 
phát triển khoa học và văn hóa, theo đuổi mối quan hệ qua 
lại giữa các bảo tàng lịch sử với sự phát triển của khoa học 
lịch sử cũng như vai trò của bảo tàng trong sự truyền bá kiến 
thức lịch sử. D.A. Ravinkovich và A. V. Ushakov xuất bản một 
số ấn phẩm lớn viết về lịch sử bảo tàng thời kỳ Xô-viết2!. 


20. Aleksceva G.D. Xã hội khoa học và bảo tàng // Đại cương lịch sử khoa 
học lịch sử ở Liên Xô. Tập 4. M., 1966. 


21. Ushakov A. V. Công tác địa phương học của các bảo tảng (1917-1940) // 
Công tác bảo tàng ở Liên Xô. M., 1974; Ravinkovich D.A. Sự hình thành 
mạng lưới bảo tảng quốc gia (1917-nửa đầu những năm 60). M., 1988; 
lšavinkovich D.A. Mạng lưới bảo tàng ở Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên 
bang Nga (Tình trạng hiện nay) // Bảo tàng và hiện đại // Tuyển tập công 
trình khoa học Viện NCKHVH.M., 1975, số 2. 
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Trong các công trình của BTLSQG, tuyển tập của 
BTCMTƯLX và các ấn phẩm thường kỳ xuất hiện những ấn 
phẩm lý thú của A.B. Zaks, nghiên cứu về vấn để sơ tán 
những giá trị bảo tàng trong những năm Chiến tranh Vệ quốc 
Vĩ đại, lịch sử ý tưởng trưng bày, lịch sử BTLSQG, các đại 
hội và hội nghị khoa học bảo tàng”. 


Những nghiên cứu lịch sử vẫn được tiếp tục tại các bảo 
tảng riêng biệt và kết quả của những nghiên cứu này đã được 
công bố23. Vào những năm này đã xuất bản những cuốn sách 
của Giám đốc Bảo tảng Quốc gia A.S. Pushkin ở Mátxcoœva 
A.Z. Krejn. Trong các cuốn sách này không chỉ nói về lịch sử 
Bảo tàng A.S. Pushkin, mà còn viết về chuyên môn bảo tàng, 
về công tác bảo tàng Nga tại một trong những giai đoạn phát 
triển sáng chói nhất của nó?. Trong thời kỳ gọi là "bùng nổ 
bảo tàng", đã xuất hiện nhiều ấn phẩm thường thức khoa 
học và sách hướng dẫn về bảo tàng. Chúng duy trì mối quan 
tâm đến bảo tàng trong xã hội, phổ biển kiến thức về bảo 
tàng. Đáng tiếc là những công trình này phối hợp với nhau 
rất yếu và không tập trung tái tạo bức tranh lịch sử chung 
của công tác bảo tàng. Nhiệm vụ xây dựng công trình tổng 
hợp cơ bản như trước đây vẫn còn thời sự. 


Những vấn đề riêng biệt lịch sử công tác bảo tàng được nhập 
chung vào lĩnh vực quan tâm khoa học của các khoa học liên 


22. Zaks A.B. Đại hội bảo tàng toàn Nga // Những vấn để lịch sử. 1980, số 
2, tr. 164-167; Zaks A.B. Từ lịch sử ý tưởng trưng bày các báo tảng Xô- 
viết (1917-1936) // Các công trình của Viện NCKH bảo tảng học. Số 22. 
M., 1970; Zaks A.B. Theo những dấu vết nóng bỏng // Bảo tảng Xô-viết. 
1985. Số 1, tr. 27-31; Zaks A.B. Tử lịch sử ý tưởng trưng bày BTLSQG // 
Những vấn để công tác trưng bày và kho // Công trình của BTLSQG. Số 
65. M., 1987. tr. 41-56; Zaks A.B. Chúng ta đã sống và làm việc thế nào 
trong những năm Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại // Bảo tàng Lịch sử quốc 
gia trong những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. 1941-1945. Tuyển tập 
hồi ký của các cộng tác viên bảo tảng. M., 1988, tr. 8-24. 

23. Zaslavskji M. Những trưng bày phong cảnh của các bảo tàng thế giới. L., 
1979; Naumov D. Bảo tàng động vật Viện hàn lâm khoa học Liên Xổ: Lịch 
sử đại cương và miêu thuật trưng bày. L., 1980; Nenarokomova I.S. Những 
bảo tàng quốc gia Kremili Mátxcơva. M., 1977; 50 năm Bảo tàng AM. Gorkịi 
tại quê hương của nhà văn. Gorkji, 1979; Bảo tãng tranh quốc gia Tretjakov. 
Đại cương lịch sử. 1956-1917. L., 1981 vả những công trình khác. 

24. Krejn A.Z. Sự xuất hiện của bảo tảng. M., 1969; cùng tác giả: Đời sống 
bảo tàng. M., 1979. 
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ngành. Như vấn để lịch sử sưu tập hóa, lịch sử các bảo tàng 
nghệ thuật, những đặc điểm kiến trúc các toà nhà bảo tàng 
được các nhà lịch sử nghệ thuật nghiên cứu thành công, trong 
số đó không thể không kể tên G.I. Vzdornov, E.I. Kirichenko. 
G..Ju. Sternin. Những bài viết và cuốn sách của các tác giả này, 
cũng như ấn phẩm tập thể nhiều tập của Viện nghiên cứu Nghệ 
thuật toàn Nga, viết về lịch sử văn hóa nghệ thuật Nga, mà việc 
chuẩn bị đã được tiến hành vào những năm 1960-1980 mở rộng 
đáng kể khái niệm của các nhà bảo tàng học về vai trò của bảo 
tàng trong đời sống văn hóa của xã hội tại những giai đoạn lịch 
sử khác nhau, về ảnh hưởng lẫn nhau giữa bảo tàng và các quá 
trình nghệ thuật trên thế giới?3. 


Cuốn chuyên khảo của V.F. Levinson-Lessing về Bảo tàng 
Ermitazh2?8. Tác giả làm việc tại Ermitazh hơn nửa thế kỷ, cả 
cuộc đời ông gắn liển với bảo tàng. Cuốn sách trên là kết 
quả làm việc có hệ thống nghiên cứu tài liệu lưu trữ và không 
chỉ là lịch sử Phòng tranh của Ermitazh mà còn là lịch sử 
của cả Bảo tảng, chứa đựng nhiều thông tin về lịch sử công 
tác bảo tảng ở nước Nga thế kỷ XVII-XIX. Lần đầu tiên V.F. 
Levinson-Lessing cố gắng khái quát bức tranh toàn thể lịch 
sử xây dựng Phòng tranh Ermitazh, sự hình thành bộ sưu tập 
của Phòng này, vẽ lại vị trí của Phòng trong đời sống văn hóa 
của nước Nga và châu Âu. 


Các nhà nghiền cứu lịch sử đân tộc, khảo cổ học, di tích học, 
đân tộc học?” đã có đóng góp vào công tác nghiên cứu lịch sử 
công tác bảo tàng. Những nghiên cứu của nhà khảo cổ học A.A. 
Fomnozov về sự hình thành khảo cổ học khoa học, về những 
bước đi ban đầu trong lĩnh vực bảo tôn di tích lịch sử ở Nga 
25. Sternin G.Ju. Đời sống nghệ thuật nước Nga 1900-1910. M., 1988; Vzdornov 

G.I. Lịch sử khám phá và nghiên cứu hội hoạ trung cổ Nga. Thế kỷ XIX. M., 

1986; Kirichenko E.I. bảo tàng lịch sử. M., 1984; cùng tác giả. Lý thuyết kiến 

trúc thế kỷ XIX ở nước Nga. M., 1988; Văn hóa nghệ thuật Nga cuối thế kỷ 

XIX- đầu thế kỷ XX //1895-1907, M., 1968-1969. Sách tập 1-2; Văn hóa 

nghệ thuật Nga cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX //1908-1917, M., 1977- 

1980. Sách tập 3-4; Văn hóa nghệ thuật Nga nửa sau thế kỷ XIX, M., 1988. 
26. Levinson-Lessing V.F, Lịch sử Phòng tranh Bảo tàng Ermitazh (1764-1717). 

L., 1985. 

27. Xem: Những vấn để dân tộc học đại cương và phân loại bảo tảng: nội dung 
rút gọn các báo cáo khoa học tại tiểu ban khoa học "Dân tộc học Xô-viết 

sau 70 năm: Kết quả, khuynh hướng, triển vọng". L.. 1987. 
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được bắt đầu đồng thời với công việc nghiên cứu "Đại cương 
công tác bảo tàng..." và trong sự tiếp xúc với tập thể sáng tạo 
này. Vào những năm 1980 - 1990 những nghiên cứu mang tính 
tổng hợp của tập thể này và những cuốn sách tái bản những 
công trình trước đó đã ra mắt công chúng và đến được với độc 
giả?Š. Các công trình của Ju. N. Zhukov lần đầu tiên làm sáng 
tỏ sự hình thành hệ thống Xô-viết quản lý công tác bảo tàng29, 
Những ấn phẩm của E.V. Konchin viết về vấn để bảo tôn di sản 
văn hóa vào những năm 192039, Cuối cùng, từ giữa những năm 
1980, những tài liệu về lịch sử công tác bảo tàng bắt đầu được 
nhập gộp vào những công trình chung về lịch sử văn hóa dân 
tộc?!. Cuốn sách giáo khoa "Bảo tàng học. Bảo tàng chuyên 
ngành lịch sử 32 đã ra đời năm 1988. Một nhóm cộng tác viên 
Bảo tảng LSQG và Bảo tàng Lịch sử Đức của nước Cộng hòa 
Dân chủ Đức, dưới sự lãnh đạo của A. M. Razgon đã biên soạn 
cuốn sách này. Trong cuốn sách chỉ có đăm trang nói về chính 
lịch sử công tác bảo tàng, vì các tác giả tập trung cho những 
vấn đề bảo tàng học thực dụng. Nhưng cuốn sách đúc kết kinh 
nghiệm một giai đoạn nhất định của những nghiên cứu bảo 
tàng học và xác định ý nghĩa của lịch sử công tác bảo tàng là 
một trong những bộ phận của bảo tàng học. 


Truyền thống xuất bản những nghiên cứu mang tính khảo 
cứu bảo tảng học không bị gián đoạn. Những nghiên cứu này 
viết về lịch sử các bảo tàng riêng biệt như: Bảo tàng 
Ermitazh, Bảo tàng tranh Tretjakov, Kho Vũ khí... Sự bùng 
phát những ấn phẩm này diễn ra vào cuối những năm 1980- 


28. Xem: Formozov A.A. Những trang lịch sử ngành khảo cổ Nga. M., 1986; cùng 
tác giả. Xã hội Nga và việc bảo tổn di tích văn hóa. Xuất bản lần 2, M., 1990. 

29. Zhukov Ju. Ñ. Sự hình thành và hoạt động của các tổ chức Xô-viết bảo 
tốn di tích lịch sử và văn hóa. 1917-1920. M., 1989 và các ông trình khác. 

30. Konchin E. Những sứ thần năm mười tám. M., 1981; Konchin E.V. Tôi tìm 
kiếm dấu vết của dĩ vãng.. M., 1984 và những công trình khác. 

31. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại và sự hình thành nền 
văn hóa Xô-viết. M., 1985; Nên văn hóa Xô - viết 70 năm phát triển. M., 
1987; Nền văn hóa Xô-viết trong thời kỳ cải tổ 1928-1941. M., 1988 và 
những công trình khác. 

32. Bảo tàng học. Bảo tàng chuyên ngành lịch sử. Sách giáo khoa dùng cho 
các trường đại học chuyên môn "Lịch sử"/Chủ biên KG Levykin, V. 
Kherbest. M., 1988. 
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1990 có liên quan đến những năm kỷ niệm lớn của các bảo 
tàng lớn của nước Nga33., 


Giai đoạn mới trong nghiên cứu lịch sử công tác bảo 
tảng bát đầu vào những năm 1990, trước hết là do sự thay 
đổi những chỉ thị tư tưởng hệ và những ưu tiên khoa học. 
Tương tự, đã mở rộng đáng kể hệ để tải nghiên cứu, nhiều 
nhóm tài liệu trước đây bị ngăn cấm đã đến được với các 
nhà nghiên cứu. Ngoài ra, đã diễn ra những thay đổi về chất 
liên quan đến sự gia tăng các trường đại học giảng dạy 
chuyên môn bảo tảng học. 


Vào đầu những năm 1990, giảng viên các trường đại học 
đã nghiên cứu và công bố những giáo trình chuyên về những 
vấn để riêng của lịch sử công tác bảo tàng”. Đã hoàn thành 
những nghiên cứu bắt đầu từ những năm 1980 của những 
nghiên cứu sinh bảo tảng học đâu tiên. Nhiều nghiên cứu 
viết về lịch sử công tác bảo tàng các vùng, lãnh thổ vả những 
nước riêng biệt?5. Đối tượng của những nghiên cứu luận án 


33. Ermilazh. Lịch sứ và hiện đại. M., 1990; Voronikhina L.N. Ermitazh quốc 
gia. Xuất bản lần 2. L., 1992; Bảo tàng tranh quốc gia Tretjakov. Lịch sử 
và bộ sưu tập. M., 1985; Levykin K.G., Razgon A.M. 100 năm phòng trưng 
bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia // Những vấn đề công tác trưng bảy và kho 
// Những công trình của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Số 65. M., 1987. tr. 
3-18, "Thế kỷ quả cảm". Krasnojarsk. 1989. 

34. Prolov A.I. Các nhả sáng lập bảo tàng Nga. M., 1991; Chizhova L.V. Từ 
lịch sử các bảo tàng nghệ thuật Nga. M., 1992; M. Jư. Jukhnevich. Các 
bảo tảng sư phạm, trưởng học và trẻ em của nước Nga thời tiền cách 
mạng. M., 1990 và những người khác. 

35. Churilov L.A. Vai trò của bảo tàng trong bảo tổn và phát triển văn hóa các 
dân tộc miễn Bắc (1917-1990): dựa trên tải liệu của các dân tộc miễn Bắc 
miễn Trung Siberi Tóm tắt luận án Tiến sĩ lịch sử / Viện HLKH LX, 
VNCKHVH. M., 1991; Guzhalovskji A.A. Lịch sử bảo tàng Bạch Nga nửa sau 
thế kỷ XVII- đầu thế kỷ XX. Tóm tắt luận án Tiến sĩ lịch sử / Viện HLKH LX, 
VNCEHVH. M.. 1991; Popova E.P. Vai trò của bảo tàng trong đời sống vùng 
nhiều dân tộc: dựa trên tải liệu của các bảo tàng khu Stavrapol' thế kỷ XIX- 
XX.M., 1993; Almeev A.V. Bảo tàng-khu bảo tổn Bukhar với tư cách là yếu 
tố phát triển văn hóa và kinh tế của vùng. M., 1994; Sizintseva L.I. Hoạt động 
bảo tàng tại khu Kostroma. Sự hình thành và phát triển. Thế kỷ XIX-một phần 
ba dâu thế kỷ XX. Tóm tất luận án Tiến sĩ văn hóa học. M., 1998; Kuklinova 
I.A. Lịch sử công tác bảo tàng ở Pháp (thế kỷ XVI-XIX). Tóm tắt luận án Tiến 
sĩ văn hóa học. Tuyển tập giáo khoa., 1999; Cherkaeva O.E. "Lịch sử công tác 
bảo tàng ở Áo, Đức, Thuy Sĩ (thế kỷ XVI-đầu thế kỷ XX). Tóm tắt luận án Tiến 
sĩ văn hóa học. Tuyển tập giáo khoa. 1999 và những người khác. 
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khác là lịch sử các bảo tảng riêng biệt hay các nhóm cơ quan 
bảo tàng°8. 


Nghiên cứu các kho bảo tảng và các bộ sưu tập tiếp tục 
là vấn để thời sự9”. Mối quan tâm ổn định đến lịch sử bảo 
tồn, nghiên cứu, bảo tàng hóa di tích ở Nga được phản ánh 
trong các nghiên cứu của A.V. Rabokevich, M.E Kaulen, E. A. 
Shulepova 3Š. Cả trong hệ đề tài lẫn trong phương pháp luận 
của những nghiên cứu cuối những năm 1990 đã thấy rõ một 
khuynh hướng. Những nghiên cứu cuối những năm 1980 - 
đầu những năm 1990 tiếp tục được tiến hành trong sự kết 
nối giữa công tác bảo tàng và nghiên cứu địa phương. Các 
tác giả cuối những năm 1990 áp dụng phương pháp nghiên 
cứu tổng hợp và tư duy theo lối văn hóa học những hiện 
tượng văn hóa bảo tàng, triển lãm bảo tàng, những di tích 
kiến trúc văn hóa được bảo tàng hóa v.v.)39. 


36. Burlykina M.I. Lịch sử hình thành và phát triển các bảo tảng trưởng đại 
học tổng hợp ở nước Nga tiền cách mạng. M., 1994; Mastenitsa E.N. Lịch 
sử hình thành và phát tiển các bảo tàng văn hóa của Leningrad (1917- 
19850. M., 1992; Alcksandrova N.V. Các bảo tảng quân sự Nga một phản 
ba thứ hai thế kỷ XX (Từ lịch sử tổ chức và hoạt động). M., 1997; Nikolaeva 
A.S. Sự hình thành và phát triển Kho vũ khí với tư cách là cơ quan bảo 
tảng. 1806-1918. Tóm tắt luận án Tiến sĩ lịch sử / VNCKHVH. M., 2000 
vả những người khác. 

37. Brjushkova L.P. Bộ sưu tập địa chất của các bảo tàng với tư cách là một 
bộ phận của di sản văn hóa: lịch sử vả hình thức sử dụng có triển vọng. 
M., 1991; Sshagina II. Kho Nga của các bảo tàng dân tộc học Mátxcøva 
và Sankt-Peterburg (Lịch sử và vấn để bổ sung. 1867-1930). M., 1997; 
Chuvilova I.V. Sự hình thành các bộ sưu tập nghệ thuật tại tỉnh vào nửa 
đầu thế kỷ XIX (vùng Trung và Povolzhe) Tóm tắt luận án Tiến sĩ lịch sử 
/ Viện HLKH LX. VNCKHVH. M.,1999. 

38. Rabokevich A.V. Chính sách nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di sản lịch 
sử vâ văn hóa ở Nga thể kỷ XVII-đầu thế kỷ XX. Tóm tắt luận án Tiến 
sĩ văn hóa học. M., RGGU, 1999; Kaulen M.E. Triển lãm trưng bảy các di 
sản kiến trúc văn hóa. Tóm tất luận án Tiến sĩ lịch sử / VNCKHVH. 
M.,1997; Sshulepova E.A. Bảo tàng hóa di tích với tư cách là cơ chế sử 
dụng di sản văn hóa trong vùng: Tóm tắt luận án Tiến sĩ khoa học văn 
hóa học.. M., 1998. 

39. Xem Luận án vả các bài viết của M.E Kaulen, chuyên khảo của N.V. 
Maznyj. T.P. Poljakov, E.A. Shulepova "Triển lãm bảo tàng: lịch sử, vấn đẻ, 
triển vọng". M., 1997 và những công trình khác. 
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Năm 1991xuất bản công trình tập thể "Bảo tàng và chính 
quyền. Chính sách nhà nước trong lĩnh vực công tác bảo tàng 
(thế kỷ XVIII-XXJ)'°. Ấn phẩm ra đời vào thời kỳ trong nước 
diễn ra khủng hoảng chính trị trầm trọng và bối cảnh này làm 
cho chính sách bảo tảng của nhà nước trở nên đặc biệt thời 
sự Suót thời gian 300 năm. Lần đầu tiên một trong những vấn 
để quan trọng nhất đối với công tác bảo tàng nước Nga được 
nghiên cứu trong phạm vi biên niên rộng rãi đến thế. Hai tập 
sách do tập thể tác giả Viện Nghiên cứu văn hóa (hiện nay là 
Viện Văn hóa học Nga) biên soạn tiếp tục truyền thống bị gián 
đoạn trước đây do việc ngừng xuất bản "Đại cương lịch sử công 
tác bảo tàng". Đã hơn 10 năm ấn phẩm này là cuốn giáo khoa 
chủ yếu để nghiên cứu lịch sử bảo tàng. 

Các công trình về lịch sử tư tưởng bảo tàng học có số lượng 
ít. Hệ để tài này chiếm vị trí hàng đầu trong số những ấn 
phẩm của Bảo tàng Trung ương lịch sử hiện đại. Đã xuất bản 
các công trình của N.Ph. Phedorov kèm lời bình và lời tựa, các 
công trình của các nhà bảo tàng học những năm 1910-192041, 


Nhiễêu chục năm, vấn để quá trình lịch sử không còn bản 
sắc vấn là vấn đề chung đối với khoa học lịch sử và bảo tàng 
học. Không giải quyết được vấn để nảy làm nghèo hóa lịch 
sử văn hóa dân tộc và chừng mực nào đấy làm biến dạng 
những khái niệm của chúng ta về quá khứ. Những ấn phẩm 
hỏi ức, nhật ký, thư từ của các nhà hoạt động bảo tàng 
những năm khác nhau đã xuất hiện từ cuối những năm 
1970. Một số được in ấn rất đẹp, trang bị thêm những phần 
tra cứu- khoa học nghiêm túc, có những bài giới thiệu hàm 
xúc32, Việc đưa vào lưu thông khoa học khối lượng lớn tư liệu 


40. Bảo tàng và chính quyên. Chính sách nhà nước trong lĩnh vực công tác 
bảo tàng (thế kỷ XVIII-XX). Phần 1-2. M., 1991. 

41. Phedorov N.Ph. Từ trong di sản triết học. (Bảo tàng vả văn hóa). M., 1995; 
"Bảo tảng học nước Nga một phản ba dầu thế kỷ XX". M., 1997. 

42. Grabar' LE. Những bức thư. 1917-1941. M., 1977; Terpovets B.N. Thư, 
nhật ký, bài viết. M., 1977; Benua A.N. Những hồi tưởng của tôi: 2 tập. 
M., 1980; Mashkovtscv N.G. Trích Lịch sử văn hóa nghệ thuật Nga: Những 
công trình nghệ thuật tuyển chọn. M., 1982; Druzhinin N.M. Công việc của 
tôi tại Bảo tàng Cách mạng Liên Xõ (1924-1934) // Trong cuốn: Những 
công trình tuyển chọn. Hồi ức, tư tưởng, kinh nghiệm của nhà sử học. .M., 
1990; Antsipherov N.P. Từ những ý nghĩ vẻ dĩ vãng. M., 1992. 
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có nguốn gốc cá nhân đã mở rộng đáng kể khái niệm của 
các nhà nghiên cứu về con người, của thế giới bảo tảng và 
những tư tưởng họ theo đuổi, về chuyên môn bảo tảng, về 
những điều kiện hoạt động bảo tàng, trong đó có cả việc diễn 
ra vào những thời điểm bước ngoặt trong lịch sử Nga. Những 
ấn phẩm kể trên khích lệ sự xuất hiện những cuốn tiểu sử 
và nghiên cứu khoa học, viết vẻ những người tổ chức công 
tác bảo tảng, các nhà bảo tảng học, các nhà sưu tập”. Đồng 
thời còn thấy rõ mối quan tâm sâu sắc của các nhà rghiên 
cứu tới lịch sử các bảo tàng và sưu tập tư nhân ở Nga. Trong 
chừng mực nào đấy mối quan tâm này được khích . bởi 
những thay đổi chính trị xã hội diễn ra trong đời sốrg đất 
nước cũng như việc được tiếp xúc nhiều với những tư liệu lịch 
sử và sự đòi hỏi tài liệu khoa học này của công chún£ˆ!. 


Đã có bước tiến quan trọng trong nghiên cứu lịch sử bảo 
tàng trong quá trình chuẩn bị "Bách khoa thư bảo tàng 
Nga'“5, được tiến hành tại Viện Văn hóa học Nga. Trên thực 
tế, tất cả các bài mục trong đó đều có phân mở đầu lịch sử. 
Các tác giả cố gắng xem xét từng hiện tượng trong sự phát 
triển, theo đuổi tiến trình nhận thức, giải thích sự phát triển 
các quá trình, không chỉ bởi những nguyên nhân bên ngoài 
mà thông qua những thay đổi của những tính chất mans tính 
nội tại của các bảo tàng. Trong quá trình biên soạn bách 
khoa thư đã tích luỹ, phân tích, hệ thống hóa số tư liệu mang 
tính sự kiện khổng lô. Tất cả tài liệu tham khảo trước đây 
kể cả những công trình lớn mang tính cơ bản nhất, mà ý 
nghĩa rất to lớn và không thể bàn cãi đều nghiên cứu những 


43. Agaacva L.I, Lavrov V.A. Người bảo quản. L., 1990; Chistotinwa S.L. 
Phedor Ivanovich Shmit, M., 1994; Phaibisovich V.M. "A.N. Olenir - nhà 
nghiên cứu vũ khí cổ và nhà sáng lập Rjust-bảo tảng Hàn lâm nghệ thuật": 
Tóm tắt luận án tiến sĩ văn hóa học. Sách giáo khoa., 1997; Lời nói về 
người đồng hành và người bạn (Kỷ niệm 80 năm A.M. Razgon). M, 1999 
và những người khác. 

44. Buryshkin P.A. Mátxcơva thành phố thương mại. M., 1991; Tenisheza ME. 
Những ấn tượng cuộc sống của tôi. L., 1991; Dumova N.G. Nhữn/ mạnh 
thường quân Mátxcơva. M., 1992; Nenarokomova I.S. Pavel Tretj:ikov và 
phòng tranh của ông. M., 1994; Sshukin P.I. Hỏi ức. Từ lịch sử giả mạnh 
thường quân ở Nga. M., 1997; Polunina N., Phrolov A. Những nhà sưul tập 
của Mátxcơva cổ. M., 1997 và những người khác. 


45. Bách khoa thư bảo tảng Nga. Tập 1-2. M., 2001. 
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vấn đẻ hay những giai đoạn riêng biệt của sự phát triển. Lần 
đầu tiên giới thiệu thế giới bảo tàng Nga nói chung và toàn 
bộ thời kỳ lịch sử tồn tại của nó, cuốn Bách khoa thư tạo 
điều kiện để hiểu rõ công tác bảo tảng nước Nga theo một 
cấp độ hoàn toàn khác. Công việc biên soạn ấn phẩm này 
còn khám phá ra những vấn để quan trọng nhất trong hệ 
thống kiến thức bảo tàng học và khuyến khích sự xuất hiện 
của những nghiên cứu lịch sử mới. 


Bát đầu thiên kỷ mới được coi là rất thành công trên quan 
điểm nghiên cứu lịch sử công tác bảo tàng. Ngay từ năm 2000 
đã xuất bản cuốn giáo khoa của các tác giả Peterburg L.M. 
Sshlakhtina và S.V. Phokin "Cơ sở công tác bảo tàng'5, mà 
một đoạn trong đó viết về những tiền để xuất hiện của các bảo 
tảng, một loạt nghiên cứu luận án và công trình chuyên khảo 
đã dược hoàn thiện. Tại Tomsk đã xuất hiện cuốn sách của 
O.N. Truevtseva về các bảo tàng Siberi nửa sau thế kỷ XX”. 


Công trình mang tính chất chuyên khảo "Lịch sử công tác 
bảo tàng Siberi” được xem xét theo các thời kỳ từ 1945 đến 
1997 đã dẫn ra biên niên sử đời sống bảo tàng Siberi trong 
thời kỳ này. Có cả những chuyến tham quan lịch sử về thời 
kỳ đầu xuất hiện các bảo tàng trong vùng. Năm 1921 ra đời 
cuốn chuyên khảo của M.E. Kaulen, nghiên cứu về vấn đề ít 
được nghiên cứu là cải biến nhà thờ, tu viện thành bảo 
tàng?°. Cũng trong năm này, lược khảo lớn về các bảo tàng 
trong bôi cảnh đời sống văn hóa và xã hội Nga thế kỷ XIX đã 
được dưa vào loạt nhiều tập về lịch sử văn hóa Nga, do trường 
Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva ấn hành“. Cuốn sách 
của N.L Ruban lại viết về công cuộc xây dựng bảo tàng tại 
vùng Viễn Đông nước Nga vào những năm 1920-193059, 


46. Sshlakhtina L.M. và Phokin S.V. Cơ sở công tác bảo tảng. Tuyển tập giáo 
khoa., 2000. 


47. Trucvtseva O.N. Các bảo tảng Siberi nửa sau thế kỷ XX. Tomsk, 2000 
48. Kaulen M.E. Nhà thờ- bảo tảng và Tu viện-bảo tàng thập niên đầu chính 
quyẻn Xö-viết. M., 2001. 


49. Sundieva A.A. Bảo tàng // Khảo lược văn hóa Nga thế kỷ XIX. Tập 3. Tiểm 
năng văn hóa của xã hội. M., 2001. 


50. Ruban N.I. Chính quyền Xô-viết vả công cuộc xây dựng bảo tàng tại vùng 
Viễn Đông nước Nga (1920-1930). Khabarovsk, 2002. 
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Một khối lượng lớn tài liệu những vấn để riêng biệt về lịch 
sử các bảo tảng và bộ sưu tập tư nhân đã được tích luỹ. Song 
bức tranh tổng thể lịch sử công tác bảo tàng Nga có những 
"vết trắng": Việc giới thiệu mang tính chuyên khảo lịch sử 
phát triển của phần lớn các bảo tàng Nga vẫn chưa được 
thực hiện thành công; chưa có những tiểu sử khoa học các 
nhà hoạt động bảo tảng, các nhà sưu tập, các nhà sáng lập 
bảo tàng và bộ sưu tập; quá trình phát triển kiến thức bảo 
tảng học và sự hình thành nghề nghiệp của cán bộ bảo tàng 
mới chỉ được nghiên cứu theo từng mảng; chúng ta chưa có 
được bức tranh đây đủ của mạng lưới bảo tàng nước Nga 
trước Cách mạng. Chính vì chưa có được sự phân kỳ lịch sử 
mang tính khoa học về lịch sử công tác bảo tảng nên những 
nghiên cứu sau này gặp phải rất nhiều khó khăn. 

* 


* * 


Có thể nêu một cách rất đơn giản sơ đồ hình tượng lịch 
sử công tác bảo tàng trong nước: vào thế kỷ XVIII ở nước 
Nga xuất hiện bảo tàng, vào thế kỷ XIX - công tác bảo tàng, 
vào thế kỷ XX - bảo tảng học. Mặc dù ngắn gọn nhưng lịch 
sử bảo tảng Nga đáp ứng đủ những khái niệm khoa học 
chung về các quá trình phát triển, đi từ những hiện tượng 
đơn lẻ đến những hình thức đa dạng và tại một giai đoạn 
nhất định đã xuất hiện lỏng mong mỏi và nhu cầu tư duy và 
nhận thức toàn bộ lịch sử này. Tuy nhiên, nhu cầu phải có 
được sơ đồ thật chi tiết hơn để soạn thảo giáo trình giảng 
đạy vả viết những cuốn sách giáo khoa về bảo tàng học và 
lịch sử công tác bảo tàng là rất rõ. 


Tuyển tập các công trình "Bảo tàng thế giới", viết về các 
vấn đề lý luận bảo tảng học được mở đầu bằng bài viết của 
nhà bảo tảng học nổi tiếng Z. Stranskji. Tác giả coi bảo 
tàng học là bộ môn khoa học độc lập đang được hình thành, 
cho rằng công trình lý luận sớm nhất trong lĩnh vực bảo tàng 
học là tác phẩm của bác sĩ người Bỉ S. Phon Kichchberg, xuất 
bản năm 1565 tại Munich. Ông cũng nhấn mạnh là lần đầu 
tiên bảo tảng học được giới thiệu với tư cách là hệ thống kiến 
thức trong cuốn "Cơ sở bảo tàng học Xô-viết", xuất bản năm 
1955. Chính trong cuốn sách đó đã trình bày một số sơ đỏ, 


Ko 
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dù đó chưa phải là phân kỳ lịch sử, theo đó nêu lẽn tính kế 
tụ: của sự phát triển công tác bảo tàng đặc biệt là của các 
báo tàng Nga. Đã nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ trong 
suìt thời gian dài nhiều thế kỷ với các bộ môn khoa học 
tướng ứng. Chúng được phát triển "song hành cùng khoa học, 
đ:p ứng nhu cầu của xã hội'. 


Sơ đồ tiếp theo xuất hiện trong "Đại cương lịch sử công 
tá: bảo tàng ở Nga". Tải liệu mang yếu tố sự kiện lớn trong 
cun đại cương được phân tích phù hợp với sự phân ky lịch 
si từng phổ biến nhất trong khoa học lịch sử về các hình 
thii kinh tế -xã hội. Cơ sở chỉ tiết hơn cả của cách tiếp cận 
knh điển được để cập trong các bài viết của S.A. 
Osjannikova-Kasparinskaja. Trong lược khảo của bả về lịch 
su sưu tập thể hiện 2 thời kỳ chính: thời kỳ sưu tập quý tộc 
(ế kỷ XVIII- nửa đầu thế kỷ XI) và sưu tập tư sản (nửa 
sai thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX). Tác giả chỉ rõ những nét vả 
địc điểm cơ bản của từng thời kỳ, nhấn mạnh mối liên hệ 
clặt chẽ của sưu tập tư nhân với lịch sử văn hóa Nga. 


Sự phân kỳ lịch sử nêu đại cương trong cuốn tuyển tập 
"Hảo tàng và chính quyền", chủ biên là S.A. Kasparinskaja 
pìù hợp với sự phân kỹ lịch sử truyền thống của lịch sử Liên 
X¡. Sự phân kỳ này rất thuận tiện đặc biệt trong giai đoạn 
lịh sử Xô-viết. Trọng tâm là sự phân tích những chỉ thị 
màng tính tư tưởng hệ và những nhiệm vụ nhà nước trong 
lũh vực công tác bảo tảng. 

Gay chú ý đặc biệt là sơ đỏ, nêu lên để phân nhỏ giai 
đạn đầu lịch sử Xô-viết. Cơ sở của sơ đồ là phân tích tính 
tưng quan "chính quyền chính trị với lực lượng cạnh tranh", 
c‹ nghĩa là các tổ chức nhà nước và các nhà chuyên nghiệp 
tong lĩnh vực cụ thể. Sự so sánh lực lượng này phần lớn xác 
ánh quan hệ nhả nước đối với đi sản văn hóa và đối với bảo 
tung với tư cách là thể chế xã hội và quan hệ này rất khác 
niau vào những năm 1917-1918; 1918-1925; 1923-1930; 
1130-1941. Ngoài ra, trong công trình 2 tập còn có các tài 
liu về những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử công tác 
b.o tảng, mà sơ đô trên chưa tính đến ý nghĩa của chúng. 
Tước hết đó là lược khảo của A.M. Razgon về Đại hội trù bị 
cc nhà hoạt động bảo tàng diễn ra năm 1912. 
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Những năm 1980 đã xuất bản một số chương trình giáo 
trình về lịch sử công tác bảo tàng. Nhưng chúng chỉ là sự 
phân nhỏ đơn giản toàn bộ tài liệu nghiên cứu thành những 
lát cắt thời gian tương tự nhau (nửa đầu thế kỷ XIX; nửa sau 
thế kỷ XIX....). Việc thiếu vắng một cơ cấu cân đối và có cơ 
sở rất cần thiết để giảng dạy các giáo trình trước hết cũng là 
do những cố gắng kém tỉnh tường trở lại với truyền thống thư 
tịch học tiền cách mạng, xoá bỏ hầu như toàn bộ kinh 
nghiệm thế kỷ phát triển của khoa học lịch sử dân tộc. Cơ 
sở phân kỳ lịch sử của những người theo đuổi mô hình '"retro" 
(hồi tưởng quá khứ) là thời gian trị vì của các sa hoàng Nga: 
thời kỳ Pie vĩ đại, thời kỳ đảo chính cung đình; thời kỳ 
Ekaterin đệ Nhị; thời kỳ trị vì của Aleksandr đệ Nhất; thời kỳ 
trị vì của Nikolaj đệ Nhất v.v.. 


Cuốn giáo khoa cơ bản nhất hiện nay được các trường đại 
học sử dụng là "Bảo tảng học. Các bảo tàng chuyên ngành 
lịch sử" lại không đưa ra bảng phân kỳ lịch sử mà chỉ nhấn 
mạnh "những bước quan trọng nhất trong sự phát triển các 
bảo tàng lịch sử". Nhưng mặc dù không có được sự phân kỳ 
lịch sử khoa học, trong các giáo trình chúng tôi vẫn nói 
không chỉ về các quá trình mà còn về các sự kiện, trong các 
nghiên cứu còn chú ý tới những đối tượng cấp hai và cá những 
đối tượng ngoài đề, "không kéo" đến nhận thức quy luật, mà 
việc hình thành có một ý nghĩa hoạt động khoa học. 


Bước tiến đáng kể trong nhận thức sự phát triển công tác 
bảo tàng và tư tưởng bảo tàng học là việc soạn thảo "Bách 
khoa thư bảo tàng học", được tiến hành từ cuối những năm 
1980. Song sự phân kỳ lịch sử cũng vẫn chưa được hoàn 
chỉnh: cả thời gian, lẫn đặc điểm xuất bản đều không giúp 
đì cho việc nây. 

Thiết nghĩ, nhiệm vụ xây dựng một sơ đỗ chung hơn của 
sự phát triển công tác bảo tàng ở Nga có thể được giải quyết 
bằng cách khơi đặt trong sự hình thành phân kỳ lịch sử khái 
niệm về bảo tảng với tư cách một hình thức văn hóa nảo đấy 
mà loài người đã tạo ra tại một giai đoạn phát triển nhất 
định của minh. 


"Hình thức văn hóa" là khái niệm văn hóa học rất phức tạp 
chỉ mới đưa vào lưu thông khoa học rất gần đây. Các nhà văn 
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hớa học phân tách cái chung đang diễn ra trong sự xuất hiện 
nHững nhu cầu văn hóa mới trong xã hội. Thoạt đầu nhu câu 
được nhận thức. Sau đó xuất hiện những hình thức khác nhau 
đáp ứng nhu cầu đó. Chính cuộc sống chọn lựa hình thức nào 
tốt nhất trong những hình thức đó và hình thức tốt nhất này 
được dịnh hình trong thực tiễn xã hội và có thể trở thành chuẩn 
mực văn hóa đối với một cộng đồng nào đấy xác định trong số 
những hình thức khác đặc trưng văn hóa của cộng đồng này. 
Sơ đỏ phát triển "hình thức văn hóa" như thế sẽ phù hợp và 
tiện lợi để phân tích lịch sử công tác bảo tàng. Theo phương 
pháp luận truyền thống sự đa dạng về loại hình và thể loại các 
cơ quan bảo tàng chưa khi nào giống nhau cả, đã cản trở việc 
xây dựng và cơ cấu một quá trình thống nhất. Cách tiếp cận 
văn hóa học cho phép giải thích sự đa dạng của những hình 
thức lịch sử và thực tế của các cơ quan bảo tàng và phân chia 
những giai đoạn có ý nghĩa trong sự phát triển của chúng. 


Từ thời cổ đại loài người đã chọn lựa các hình thức trao đổi 
kinh nghiệm xã hội. Bảo tàng là hình thức văn hóa tối ưu để 
thu thập, điễn giải và bảo tôn kinh nghiệm văn hóa. Chính 
thuật ngữ "bảo tàng" đã được khẳng định vào thế kỷ XVI ở 
Italia, nhưng chỉ đến đầu thế kỷ XX mới trở thành tập hợp đối 
với toàn bộ sự đa dạng của các cơ quan bảo tàng. Hơn nữa, 
thậm chí vào đầu thế kỷ XX không phải tất cả các chuyên gia 
đã nhận thức được tính thống nhất của tư tưởng và bản chất 
hoạt động của những cơ quan rất không giống nhau như các 
báo tàng vùng địa phương và bảo tàng nghệ thuật. 


Bảo tàng Nga đầu tiên dược công nhận là Nhà cổ vật 
(Kunskamera) Peterburg do Pie đệ Nhất thành lập năm 1714. 
Kunskamera là hình thức vay mượn cơ quan bảo tảng rất phổ 
biến thời đó tại Tây Âu. Trong vài thập niên Kunskamera là bảo 
tàng duy nhất trong nước. Thời gian đòi hỏi làm sao để cái mới 
du nhập này phải thích ứng và trở thành cái "của mình”. Hơn 
nữa, cùng với quá trình thích ứng hình thức văn hóa mới đối 
với nước Nga còn diễn ra quá trình phát triển những hình thức 
- là mẫu hình đi trước của các bảo tàng. Thoạt đầu những hình 
thức này được hình thành không nhằm mục đích bảo tồn di 
tích hay bộ sưu tập. Nhưng cùng với thời gian, đã đến lúc phải 
thay đổi nhiệm vụ trực tiếp (với tư cách là những kho chứa), 
chúng đã trở thành cơ quan tiền bảo tàng (protomuseum), có 
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nghĩa là những cơ quan có chức năng bảo tàng. Điều kiện cho 
việc biến đổi này là việc nhận thức giá trị của những bộ sưu 
tập hình thành tại đó và lợi ích của việc bảo quản lâu đải những 
bộ sưu tập này. Quá trình này lúc đâu diễn ra ở nước Nga 
không phụ thuộc vào kinh nghiệm châu Âu nhưng sau đó, vào 
thế kỷ XVII đã có tính đến những hình thức bắt gặp ở châu 
Âu (châu Âu cũng trải qua giai đoạn tiền bảo tàng, nhưng giai 
đoạn này đã kết thúc không muộn quá thế kỷ XVI). 


Giai đoạn mới trong lịch sử bảo tàng diễn ra vảo đầu thế 
kỷ XIX. Xã hội bắt đầu gắn việc giải quyết nhiều vấn đẻ với 
chính các bảo tàng. Hình thức bảo tàng được thử nghiệm để 
giải quyết những mục tiêu văn hóa, khoa học, giảng dạy và 
giáo dục khác nhau và dân dân có được uy tín trong nhân 
thức xã hội. Trong những năm đầu thế kỷ mới, cả một nhóm 
cơ quan tiền bảo tàng nước Nga hầu như đồng thời cải tổ 
thành các bảo tàng. Những thay đổi đáng kể về chất đã điễn 
ra trong sự phát triển bảo tàng Nga đầu tiên Kunskamera. 
Ngay vào một phân ba đầu thế kỷ XIX trong nước đã xuất 
hiện gấp đôi số lượng bảo tàng so với tất cả những thế kỷ 
trước đây. Có thể khẳng định rằng đến giữa những năm 5O 
thế kỷ XIX các bảo tàng đã liên kết thành một thực tiễn xã 
hội. Hậu quả quan trọng và đồng thời là minh chứng của tình 
hình này là việc các bảo tảng chính của Nga biến thành các 
bảo tảng công cộng và coi những bộ sưu tập của các bảo tảng 
đó là tài sản quốc gia. Nhưng phần lớn các bảo tảng vẫn 
chưa tồn tại với tư cách là một cơ quan độc lập, nhiều trong 
số đó tồn tại chẳng được bao lâu. Trong đời sống văn hóa 
của thành phố này hay thành phố khác hoặc của vùng này 
hay vùng khác chúng trở thành một hiện tượng quan trọng, 
nổi bật, nhưng dường như "chưa bắt rễ lâu dài". 


Giai đoạn tiếp theo của sự phát triển bảo tàng và biến bảo 
tàng trở thành hình thức văn hóa kéo dài cho đến giữa - cuối 
những năm 1890. Đến đầu thế kỷ, ở nước Nga, theo những 
tài liệu chưa đây đủ, bảo tàng đã có mặt ở 194 thành phố. 
Tại hai thủ đô đã có hàng chục bảo tàng hoạt động. Trong 
đó, sưu tập của Bảo tàng Ermitazh nổi tiếng thế giới, còn 
Bảo tảng Lịch sử và Bách khoa, Bảo tàng tranh Tretjakov, 
cũng như Bảo tàng Nga mới được thành lập đêu mang ý 
nghĩa quốc gia. Sự hình thành bảo tảng với tư cách là hình 
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thức văn hóa ở Nga kết thúc vào những năm 1920. Sự chậm 
trẻ đôi chút là do Chiến tranh Thế giới và Cách mạng. 


Tư đó cho đến nay, gần cả một thế kỷ, bảo tảng là yếu tố 
quan trọng của đời sống văn hóa đất nước, chúng được nhập 
vào truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp tục sống và phát 
triển, mặc những khủng hoảng và cải tổ, mặc những thăng 
trảm, mặc chiến tranh, cách mạng và những thay đổi địa 
chính trị trên thế giới. 

Dưới dây giới thiệu sự phán kù lịch sử các quá trình bảo 
tàng ở Nga: 

Thời kỳ tiền bảo tảng - đến đầu thế kỷ XVII. 

Sự hình thành bảo tàng với tư cách là hình thức văn hóa: 

1. Sự xuất hiện bảo tảng ở Nga và sự thích ứng hình thức 

văn hóa mới với các điều kiện Nga (thế kỷ XVIII. 
2. Sự hình thành thế giới bảo tàng với tư cách là lĩnh vực 
đặc biệt của đời sống văn hóa (đầu-cuối thế kỷ XIX). 


3. Bảo tảng có được quy chế "hình thức văn hóa" (những 
năm I890-1920). 


Việc nhập bảo tàng vào truyền thống văn hóa dân tộc: 
1. Bảo tảng kỷ nguyên Xô-viết (những năm 1930-1980). 
2. Bảo tàng thời kỳ dân chủ (những năm 1990). 


Việc hình thảnh phân kỳ lịch sử là yếu tố bắt buộc thực 
tế đối với từng nghiên cứu lịch sử nhưng ý nghĩa của nó vẫn 
chưa là tuyệt đối. Cần phải nhớ rằng, bất kể sự phân kỳ lịch 
sử nào cũng đều là sơ đỏ, là tương đối và chỉ là công cụ để 
giai quyết những nhiệm vụ nghiên cứu nhất định. Xuất phát 
từ những nhiệm vụ cụ thể này người nghiên cứu sẽ chọn cơ 
sở cho sự phân kỳ lịch sử của mình. 


Nhìn chung, lịch sử công tác bảo tảng với tư cách là một 
phần của bảo tàng học hãy còn đang trong giai đoạn hình 
thành. Việc chưa hoàn thiện nhiều vấn để đã hạn chế áp 
dụng cách tiếp cạn lịch sử trong nghiên cứu lý luận bảo tàng, 
phân tích sâu sắc công tác bảo tàng hiện đại, gây khó khăn 
cho công tác đào tạo chuyên gia. 
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CHƯƠNG II 


THỜI KỲ TIỀN BẢO TÀNG TRONG 
LỊCH SỬ VĂN HÓA. SỰ XUẤT HIỆN 
BẢO TÀNG Ở NƯỚC NGA 
(THẾ KỶ XVHI 


Những hình thức sưu tập cổ đại nhất. Sự xuất hiện bảo 
tàng ở châu Âu. Kunskamera Peterburg - bảo tàng Nga 
đầu tiên. Phòng uũ Ichí uà những cơ quan tiền bảo tàng 
khác. Những bảo tàng khoa học uà học tập. Sự thành 
lập Viện Hàn lâm Nghệ thuật. Xâu dựng Bảo tàng 
Ermitazh. Sưu tập tư nhân. Công tác bảo tàng tại các 
0ùng biên cương của đất nước. 


Tại sao lại coi thế kỷ XVIH là khởi đầu lịch sử bảo tàng ở 
nước Nga? Tại sao lại gọi Kunskamera là bảo tàng đầu tiên, 
còn Phòng Vũ khí thế kỷ XVI-XVII là cơ quan tiền bảo tàng? 
Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng tìm ra câu trả lời. Đã một 
thời gian dài người ta cho rằng để làm được điều này nhất 
thiết phải tìm về cội nguồn xa xưa nhất, và nếu có thể, phải 
tìm ra được bảo tàng cổ xưa nhất. Để làm được điều này thật 
không đơn giản. Thí dụ, nhà bảo tàng học người Đức thế kỷ 
XVIII tên là Kaspar Naikel' (Enkel)! nghiêm chỉnh một cách 
ngây thơ khẳng định rằng người tạo dựng tỉnh cờ 
Kunskamera đầu tiên trên thế giới là ông tổ Noj, người trước 


1. Neickclius C. F. "Museographia, oder Anleitung zum prechten Begrif und 
nutzliche Anlegung der Museorum oder Raritaten- Kammern". Leipzig, 
Breslau, 1727. 
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cơn đại hồng thuỷ đã thu thập trước lều cỏ của minh "từng 
cặp súc vật". Còn nhà sưu tập đích thực đầu tiên là vua Do 
Thái Solomon (thế kỷ X trước Công nguyên) người đã chủ tâm 
sưu tập những đồ quý hiếm khác nhau. 


Hiện nay, cũng có quan điểm, mà những người theo đuổi 
(thí dụ nhà dân tộc học nổi tiếng người Pháp Klod Levi- 
Stross) lại nhấn mạnh sự tôn thờ thánh tích của con người 
tại mọi giai đoạn phát triển của xã hội. Ngay từ giai đoạn 
nguyên thuỷ của xã hội loài người, các nhà khảo cổ học đã 
định dạng được những yếu tố bảo quản các đồ vật, không hề 
có ý nghĩa thực dụng gì nhưng được làm ra trước hết mang 
chức năng thẩm mỹ và tôn giáo. Bắt đầu từ thời đại xa xưa, 
con người sống trong những thời kỳ khác nhau đã để lại cho 
chúng ta những dấu vết sự sáng tạo khích lệ của minh. 


Chúng ta làm quen với chúng theo những hình vẽ còn giữ 
lại được trên những tượng điêu khắc và những đồ nặn nhỏ, 
những hình khắc trên xương, trên phiến đá, đồ gốm và 
những bức hoạ trên đá còn giữ được đến ngày nay. 


Bản thân từ "bảo tàng", "museion" (tiếng Hy Lạp museion 
là nhà thờ thần thi ca) đã xuất hiện tại Hy Lạp cổ đại. Các 
nhà thờ thần thi ca cổ đại đã thu gộp những sưu tập sảng 
tác nghệ thuật, những cuốn sách và những hiện vật thánh 
tích, chúng đã được trưng bày và có nhiều người chiêm 
ngưỡng. Tại nhà thờ Akropol ở Athen có bộ sưu tập tranh gọi 
là các tranh gỗ (từ tiếng Hy Lạp pinakh là bảng gỗ vì tranh 
được vẽ trên các bảng gỗ). Phòng lưu giữ tranh cũng được gọi 
là Pinakotek. Vào thời cổ đại đã xuất hiện sưu tập cá nhân. 


Nổi tiếng hơn cả hiện nay là Museion Aleksandri, mà công 
cuộc xây đựng đã bắt đâu dưới thời Ptolemee I, nhán vật đã 
biến Aleksandri thành thủ đô của Ai Cập. Museion thu thập 
những sưu tập khống lỗ nhất thời cổ đại những cuốn sách 
viết tay - Thư viện Aleksandri nổi tiếng, đài quan trắc từng 
được bố trí tại toà nhà đặc biệt, các khu vườn bách thảo và 
động vật, bộ sưu tập vật lạ các loại cũng như các gian phòng 
dành cho các nhà bác học sống và làm việc. Theo cách hiểu 
hiện đại, đây chưa phải là bảo tàng mà là trung tâm khoa 
học và văn hóa của vùng Trung Cận Đông, tại đó các nhà 
bác học như Evklid, Ackhimed, Erastophen đã sống vã làm 


Chương II: Thời kỳ tiền bảo tầng trong lịch sử văn hóa... 


việc. Điều quan trọng là vào thời đó con người đã ý thức được 
sự cần thiết bảo quản, hệ thống hóa những cuốn sách và đồ 
vật khác nhau, có thể được sử dụng cho các mục đích khoa 
học và mỹ thuật. Thời hưng thịnh trong hoạt động của 
Musecion Aleksandri là thế kỷ II-IH trước Công nguyên. 


Đạo Thiên chúa truyền bá đã phủ nhận giá trị của thế giới 
cố đại. Nhà thờ là mô hình của thế giới. Bảo tảng không thể 
xuất hiện ở những nơi con người còn chưa biết đo thời gian 
và những nơi tư tưởng tôn giáo hoàn toàn ngự trị, mà tư 
tưởng này không biết tới quá khứ, chỉ hướng đến tương lai. 
Nhưng nên văn hóa trung cổ đã chọn lựa hình thức bảo tồn 
thánh tích. Những gian phòng báu vật nhả vua đã được biết 
đến, trong đó bảo quản những đồ vật dùng trong các dịp 
đăng quang (vương miện, trượng, hoàng phục), cũng như quả 
tặng của các sứ thần, đồ vật quý, vũ khí. Sự khác biệt so với 
trong nhả thờ vả tu viện là ở đây thường thu thập những 
hiện vật có xuất xứ và ý nghĩa phi tôn giáo như chiến lợi 
phẩm, đồ quý hiếm, do những người hành hương mang đến, 
tặng vật của các nhân vật cao cấp, đồ đá quý, những cuốn 
sách không mang nội dung tôn giáo. Đồ vật quý hiếm của 
giới phong kiển quý tộc được bổ sung bởi những đỏ dùng quý 
giá, vũ khí, đỏ trang sức, đồng tiền, tài liệu và sách. 


Về chính các bảo tàng với tư cách là cơ quan công cộng, 
bảo quản những bộ sưu tập, như thông lệ, do kết quả công 
việc thu thập có chủ đích, có thể nói rằng được xuất hiện 
không sớm hơn thể kỷ XV, vào thời Phục hưng. Nhà sử học 
nghiên cứu công tác bảo tảng Z. Zhygul'skji cho rằng chính 
thời gian này là thời kỳ đem lại ý nghĩa mới cho khái niệm 
"bảo tàng", liên quan đến sự thay đổi quan điểm của các nhà 
nhân đạo. 


Đối với thế giới quan nhân đạo, tính đặc trưng không chỉ 
bởi mối quan tâm đến cá nhân mà còn là mong mỏi giải 
thóat về mặt tinh thần cho cá nhân để hiểu mình và thế giới 
xung quanh, tin tưởng vào khả năng vô hạn của con người. 
Quan điểm thế giới quan này đem lại động lực mới thúc đẩy 
sự phát triển nghệ thuật và nhận thức thế giới. 


Nghệ thuật tách ra thành một lĩnh vực hoạt động đặc biệt. 
Từ những hiện vật sùng bái tôn giáo, các tác phẩm nghệ 
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thuật trở thành đối tượng tôn thờ cái đẹp và với tư cách này 
biến thành đối tượng để sưu tập. Lịch sử nghệ thuật manh 
nha, người đặt nền móng cho lịch sử nghệ thuật lả 
J. Vazari, họa sĩ và kiến trúc sư người vùng Phlorensi. Chính 
õng đã làm rất nhiều việc để công nhận nên nghệ thuật tạo 
hình, điêu khắc, kiến trúc học "nghệ thuật tự do", chứ không 
phải là nghề thủ công. 

Di sản văn hóa cổ đại đóng vai trò to lớn trong sự hình 
thành tư tưởng phục hưng. Hậu quả của sự bùng phát mối 
quan tâm tới nền văn hóa cổ điển là việc nghiên cứu các bài 
viết cổ, sưu tập đá quý, những bức tượng điêu khắc và những 
đỏ cổ vật khác, sự phục hỏi truyền thống La Mã những bức 
tượng chân dung bán thân. 


Những phát kiến địa lý vĩ đại của các nhà thám hiểm thế 
kỷ XV-XVII đã đóng vai trò của mình trong quá trình xuất 
hiện bảo tàng. Họ đã làm thay đổi khái niệm về thế giới, 
khám phá ra những dân tộc và nền văn hóa khác, mở rộng 
trao đổi văn hóa và thương mại, hình thành nên mốt sưu tập 
những hiện vật lạ và tử nước ngoài mang vẻ. 


Nét đậm của nên văn hóa Phục hưng là sự sôi động của 
tinh thần phi tôn giáo. Cùng với tỉnh thần ấy đã diễn ra quá 
trình phát triển tư duy lịch sử. Đã hình thành khái niệm vẻ 
những thời kỳ nhất định sự tôn tại của loài người: Thời kỳ 
Nguyên thuỷ có nghĩa là Cổ đại. thời Trung đại, thời Cận đại. 
Dân dần trong xã hội hình thành nên mối quan hệ mới đối 
với quá khứ của minh. 

Cuối thế kỷ XVII đã hình thành nên tư tưởng triết học- 
chủ nghĩa kinh nghiệm, hướng tới khoa học tự nhiên kinh 
nghiệm, hướng tới kinh nghiệm và thử nghiệm mang tính 
khoa học. Mối quan tâm tới khoa học tăng cao. Các thày 
thuốc, bác sĩ, giáo sư trở thành những nhà sưu tập, nhiều bộ 
sưu tập được xây dựng với mục đích khoa học- thực hành. 


Như vậy, bảo tàng có thể được xuất hiện tại một giai đoạn 
nhất định khi loài người làm chủ được không gian và thời 
gian và hình thành nên ý thức tự giác tộc người. Trong xã 
hội đã xuất hiện và nhạn thức được những nhu câu mới và 
dần dần sự "đặt hàng" này đã được thực hiện theo nhiều 
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phươr:ø án khác nhau: Xuất hiện các cơ quan tiền bảo tảng 
là các phòng tranh (tiếng Pháp là galerie, tiếng Italia là 
gollcrra), xưởng về studiolo (tiếng Latinh là síudiolo), các 
phòng (cabinet), phòng giải phẫu, vườn bách thảo, vườn 
động vật v.v.. Sau đó diễn ra "cuộc thi" đặc biệt của những 
phương án và tuyển chọn những hình thức tốt nhất trong số 
đó. Loài người đã chọn "mô hình thể giới" là nhà thở và 
hình thức văn hóa mới cần thiết cho việc sưu tập, diễn 
giải và bảo tồn kinh nghiệm văn hóa là bảo tảng. Chính 
thuật ngữ "bảo tàng", tải sản của truyền thống văn hóa cổ 
đại, như nhấn mạnh ở trên, được khẳng định ở Italia vào thế 
kỷ XVI. 


Bảo tàng điển hình của Thời kỳ Phục hưng là Phòng tranh 
Uffitsi ở Phlorensi, được hình thành từ những bộ sưu tập, do 
nhiều thế hệ gia đình Medichi sưu tập, và tên tuổi của dòng 
họ đã trở thành biểu tượng của sự đỡ đầu khoa học và nghệ 
thuật. Medichi là những nhà yêu thích và am hiểu tỉnh tường 
nghệ thuật một cách tinh tế đã trợ giúp các nhà điêu khắc, 
kiến trúc và họa sĩ tải danh. Tại Phloensi nhiều danh nhân 
đã làm việc như Leonardo de Vinchi, Benvenuto Chellini, 
Raphael' và các nghệ nhân nổi tiếng khác, được Medichi bảo 
trợ. Việc xây dựng cung điện Ufitsi với tư cách là toà nhà 
hành chính được bắt đầu năm 1559 dưới thời Medichi 
Kozimo [ theo thiết kế của Giorgio Vazari. Dưới thời người con 
kế tục Kozimo I là Phranchesko I, tại cung điện đã xuất hiện 
studiolo. Khu nhà nhỏ để bảo quản và trưng bày bộ sưu tập 
phổ biến vào thế kỷ XV-XVI ở Pháp và đặc biệt ở Italia đã 
được gọi tên như thế. Thoạt tiên khu nhà được sử dụng như 
các phòng làm việc và thư viện. Sau đó, người ta treo các tác 
phẩm nghệ thuật còn các đỏ vật của thế giới tự nhiên thì 
dược đặt vào các tủ. Các studiolo biến thành các bảo tảng 
tư nhảần nhỏ. 


Tảng hai của Cung điện dược thiết kế lại trở thành Gallery 
(phòng tranh) tượng điêu khắc. Gallery trở thành một loại 
hình khác nữa của không gian trưng bày bộ sưu tập nghệ 
thuật. Chúng là những hành lang dài với nhiều ô cửa nhỏ để 
lấy nhiều ảnh sáng và một số phỏng chuyên đùng cho những 
bộ sưu tập riêng biệt. Gallery Uffitsi lả toà nhà đầu tiên được 
xây dựng chuyên để trưng bày Gallery nghệ thuật. Nhưng sưu 
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tập của Medichi không chỉ bao gồm các tác phẩm nghệ thuật 
mà còn có cả vũ khí, các đồ trang sức, những vật quý hiếm, 
những công cụ khoa học, có nghĩa là mang ý nghĩa tổng hợp 
theo truyền thống. Có tính tới khả năng công chúng đến 
thăm Gallery, các nhà xây dựng đã tạo ra những điều kiện 
tốt nhất để thể hiện các bộ sưu tập. 


Phần giá trị nhất của các bộ sưu tập được bố trí tại gian 
đặc biệt là Tribuna, là mẫu hình cho các công trình xây dựng 
bảo tàng sau này ở châu Âu. Có những miêu tả tỷ mỷ về công 
trình xây dựng đặc sắc này do kiến trúc sư người Italia B. 
Buontalenti xây dựng. Tribuna có hình dáng tám cạnh. Ánh 
sáng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa từ phía trên, còn tuỳ 
thời gian trong ngày sẽ chiếu sáng từng phần trưng bày nhất 
định. Tháp vòm và tường Tribuna được trang hoàng gắn ngọc 
trai và đá bán quý. Phần lớn bộ sưu tập được trưng bày trên 
các giá. Phần trên treo các bức tranh của các hoạ sĩ nổi 
tiếng. Tại giữa Tribuna là công trình xây dựng gợi nhớ nhà 
thờ cổ. Công trình này dùng để bảo quản và trưng bày các 
vật nhỏ nhưng giá trị như huy chương, đỗ chạm khắc v.v.. 


Bảo tàng Medichi không phải là đặc biệt. Những bộ sưu 
tập lớn khác của thế kỷ XVI được sắp xếp và bổ sung theo 
những chương trinh chuyên môn. Tham gia thiết kế các gian 
nhà cho các bộ sưu tập có các nhà hoạ sĩ và kiến trúc nổi 
tiếng. Họ đã thiết kế những sơ đỏ đặc biệt cho các phòng có 
tính đến việc chiếu sáng, an ninh, khả năng khách tham 
quan đến tham quan trưng bày. Thành lập danh mục thống 
kê các bộ sưu tập. 


Nhưng phần lớn các bộ sưu tập thời Phục hưng không 
được bố trí đầy đủ tại các bảo tàng vì chúng được báo mật, 
chúng tổn tại chỉ để cho người sành điệu am hiểu nghệ thuật 
- "nghệ sĩ bậc thầy". Tiêu chí lợi ích xã hội chưa được để ra 
như một nhân tố bắt buộc. Đối với phần lớn bảo tàng thời 
kỳ đó đều đặc trưng bởi tính tổng hợp, có nghĩa là trong bộ 
sưu tập gồm có tất cả cổ vật, phòng khoa học tự nhiên, 
Gallery ảnh chân dung, các tác phẩm nghệ thuật hiện đại. 


Đôi chút muộn hơn so với Italia, nhiều bảo tàng được 
hình thành ở Bắc Âu. Muộn hơn ít nữa, chúng xuất hiện 
tại nước Nga, khi và ở những nơi đã bắt đầu giai đoạn nhất 
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định của thế giới quan được đặc trưng bởi những yếu tố phi 
tôn giáo, xuất hiện trong đời sống và trong nghệ thuật, bởi 
sự ra đời của ý thức lịch sử, bởi mối quan tâm tới nền văn 
hóa cổ đại. Đáng tiếc là quá trình này trên thực tế chưa được 
nghiên cứu và chưa được miêu tả trong các tài liệu bảo tàng 
học, mặc dù thiếu những thông tin cụ thể về mối liên hệ đặc 
biệt với những thánh tích tại các thời điểm lịch sử khác nhau 
và sự tôn tại những nhà bảo quản cổ thuộc nhà thờ và giới 
thượng lưu. 


Trong tải liệu lịch sử nhiều lần đã viện dẫn những minh 
chứng biên niên sử về việc bảo quản những hiện vật cổ thuộc 
nước Nga cổ thời tiền Mông Cổ. Được biết, năm 1203, sau 
khi chiếm Kiev, người Polovet đã chiếm mất những đồ vật 
cúa các hầu tước đầu tiên được bảo quản rất thận trọng. Gậy 
trượng và áo lễ của giáo chủ Nikita XII được bảo quản tại nhả 
thờ Soiphia ở Novgorod còn những thanh gươm vật kế thừa 
của các công tước Dovmont và Vsevolod Mstislavich được bảo 
quản tại Nhà thờ Trojts tại Pskop. Những đồ vật quý (đồ vật 
tín ngưỡng tôn giáo, bình lọ kim loại quý, đồ trang sức, quần 
áo may bằng vải nhập đắt tiển) được bảo quản tại các nhà 
thờ Kremili Mátxcơva, ở Troits-Sergiev Lavra, tại các tu viện 
Pecher và Chudovoi. Các tu viện đều có những sưu tập sách 
chép tay mà lịch sử trải suốt từ thế kỷ XI (thí dụ thư viện 
của tu viện Kievo - Pecher). 


Cũng giống như ở các nước khác trên thế giới, ở Nga, vào 
thời kỳ Trung cổ đã xuất hiện những kho chứa để bảo quản 
các loại vũ khí khác nhau, đồ binh giáp và đạn dược. Kho 
súng đâu tiên ở Mátxcơva được thành lập năm 1584 trên nền 
của khu nhà đúc súng thần công. 


Một trong những kho chứa cổ lớn nhất là Phòng vũ khí ở 
Mátxcơwa. Tư liệu lịch sử cho phép nghiên cứu sự hình thành 
kho báu Kremili, bắt đầu từ thế kỷ XIV, theo di huấn của lvan 
Kalit, người đã khẳng định quyển thừa kế vật báu của dòng 
họ từ cha cho con. Sự nhắc nhớ đầu tiên đến Phòng Vũ khí 
liên quan đến năm 1537. Tại đây đã chế tạo vả bảo quản vũ 
khí. Dưới thời Ivan III những hiện vật từ kho báu này được 
coi là ruihững huân, huy chương thuộc nhà nước. Bắt đầu đưa 
tơi đây những quả tặng của các sử quán, những đồ vật tốt 
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nhất từ các xưởng chế tạo, chiến lợi phẩm... Ngoài xưởng Vũ 
khí ở Kremli còn có các xưởng khác hoạt động như xưởng 
Vàng, xưởng Bạc, xưởng Mẫu, Nữ hoàng và Hoàng hậu... Tại 
đó, đã may những bộ y phục diễu binh, chế tạo đồ trang sức, 
bình quý, vương miện, tượng thánh... phục vụ nhu cầu của 
cung đình. 


Để hình thành ý thức lịch sử và để các bảo tàng xuất 
hiện, nhất thiết phải giải phóng, dù chỉ một phần hay từng 
mảng, nhận thức khỏi những giáo điều tôn giáo. Các nhà 
nghiên cứu khẳng định rằng chính tại các xưởng Kremlli, 
không chịu sự kiểm soát độc tài của nhà thờ, những thể loại 
thông tục của hội hoạ đã được hình thành như lịch sử, phong 
cảnh vả chân dung. 


Vào thế kỷ XVI-XVII Phòng Vũ khí còn có ý nghĩa lả xưởng 
chế tạo và kho bảo quản những của cải cho cung đình, tại 
đó, tập trung số lượng đáng kể những di sản nghệ thuật 
đúng ý nghĩa của nó vả những giá trị lịch sử. Có nhiều hiện 
vật thường ngày quý hiếm nhưng không mất đi ý nghĩa sử 
dụng của mình. Nhưng dần dân những hiện vật này được 
phân tách ra thành những hiện vật mang ý nghĩa lịch sử đặc 
biệt hay ý nghĩa tưởng niệm và tạo ra những điều kiện đặc 
biệt để bảo quản chúng như: chiếc cốc chân uống rượu vang 
của công tước Jurii Dolgorukji (Jurii Tay dài), chiếc bát vàng 
chế tạo tại các xưởng ở Kremli dành cho công chúa Maria 
Temrjukovna năm 1561, chiếc ngai của Hoàng đế Ivan 
Groznyj (Ivan Hung bạo) v.v.. Để tiện bảo quản, người ta đã 
bắt đầu phân những hiện vật nhiều về số lượng và phong 
phú về chủng loại theo các loại hạng đỗ vật khác nhau. 


Dường như từ thế kỷ XIV, các khu vườn văn hóa đã xuất 
hiện tại Mátxcơva, còn những "vườn thuốc", xuất hiện vào 
thế kỷ XV đã trở thành những khu vườn tiền thân của những 
khu vườn bách thảo - bảo tàng tự nhiên sống động. Những 
vườn động vật tư nhân, mà những công viên động vật tương 
lai bắt đâu từ đó, đã được biết đến tại nước Nga từ thế kỷ 
XVI- XVII, xuất hiện những miêu thuật về những di tích cổ 
đại khác nhau. Những sưu tập tư nhân đầu tiên đã được hình 
thành như của B.Ph. Godunov, Ph.5S. Miloslavskji, B.M. 
Khitrovo v.v.. 
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Tất cả chuẩn bị để Bảo tàng xuất hiện vào cuối thế kỷ 
XVII: có những hình thức tiền bảo tàng, các bộ sưu tập tư 
nhân được đặt nên móng, đã làm quen với kinh nghiệm các 
bảo tảng châu Âu. 


Trong các chuyến công du Tây Âu, Pie đệ Nhất đã thăm 
các thư viện và Gallery tranh, những kunskamera nổi tiếng, 
các phòng quan trắc và phòng giải phẫu. Ngay từ chuyến đi 
đầu tiên năm 1697-1698, vị Hoàng dế trẻ tuổi đã đánh giá 
ý nghĩa các bảo tàng là các cơ sở khoa học và những khả 
nãng thể hiện kiến thức kỳ diệu của chúng dưới hình thức 
có thể tiếp cận và học hỏi. Nhờ lòng ham mê tri thức bẩm 
sinh và năng lực lĩnh hội đặc biệt tất cá những cái mới, Pie 
đệ Nhất đã khám phá ra nhiều mặt khác nhau của nền văn 
hóa châu Âu. Tại Berlin, ông làm quen với nhà bác học lớn 
thời đại dó và là Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Berlin G- 
V. Leibnits, còn tại Amsterrdam thì làm quen với nhà giải 
phẫu lớn Phrederic Rjujshe và bác sĩ vĩ nhân y khoa 
Boergan. Pie đệ Nhất đã viết thư và trao đổi khoa học với 
Phrederic Rjujshe sau đó sưu tập những cuốn sách về giải 
phầu và phôi thai học, nhiều dụng cụ y học và thiết bị khoa 
học của óng. Tại Anh, Pie đệ Nhất đã gặp gỡ nhà vật lý học 
I. Niuton, các nhà toán học E. Gallee và G. Pharkerson, người 
sau đó đứng đầu Trường Thuỷ quân ở Nga. Ông đến thăm 
Viện Hàn lãm khoa học Anh, thăm trường Đại học Oxphord, 
phòng thi nghiệm, phòng nghiên cứu, bảo tàng... 


Cùng với việc chuyển thủ đô từ Mátxcơva về Peterburg 
cúng đã chuyển về đó cả những bộ sưu tập cá nhân của 
Hoàng đế và năm 1714 được sắp xếp tại cung điện Mùa hè. 
Ngày này được coi là ngày thành lập Kunskamera và sự 
khởi đầu của công tác bảo tảng ở nước Nga. 


Năm 1718 Kunskamera được chuyển đến cung điện Nikita 
gân tu viện Smolnyj (tòa nhà 2 tầng xây bằng đá, trước đó 
thuộc công tước bị thất súng Aleksandr Nikita). Tại đó, năm 
1719 trưng bày bảo tàng đầu tiên đã được khánh thành. Sau 
đó, bảo tàng được chuyển đến toà nhà được xây dựng chuyên 
cho bảo tảng vào những năm 1717-1734. (Với hình thức được 
cai tạo đến nay toà nhà vẫn đóng vai trò đáng kể trong quản 
thể kiến trúc của trung tâm thành phố. Tòa nhà thuộc số ít 
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di tích kiến trúc một phản ba đầu thế kỷ XVII còn được giữ 
đến ngày nay). Tại toà nhà đã sắp xếp các bộ sưu tập bảo 
tàng, phòng giải phẫu, phòng nghiên cứu và cơ quan Viện 
Hàn lâm khoa học, năm 1724 bảo tàng và thư viện cũng 
được trao cho Viện quản lý. 


Trưng bảy bảo tàng đâu tiên như thế nào? Trưng bày 
được sắp xếp tại 5 phòng và mở đầu bằng sưu tập của Ph. 
Rjujsh (hơn 2.000 hiện vật) về phôi thai học. Tại Bảo tàng 
Nga còn bảo quản những phác hoạ của một số hiện vật-vật 
lạ do hoạ sĩ Georg Gzell thực hiện vào thế kỷ XVII. Còn giữ 
đến nay cả những hồi ký của khách tham quan. Trưng bày 
rất hiệu quả: đầu những đứa trẻ làm từ vửa trông sống động 
như thật, "dường như máu đang trào ra" từ những hiện vật 
trưng bày khác. Tiếp theo là những tải liệu đân tộc học, động 
vật học, khóang vật học v.v.. Một phần bộ sưu tập bố trí tại 
các gian dự phòng. Trong sưu tập còn bao gồm những hiện 
vật sống- những người quái dị sống trong Kunskamera. 


Ngay từ thời đó, bộ sưu tập đã mang ÿ nghĩa khoa học độc 
đảo và còn giữ được đến ngày nay. Nhưng hỏi đó chưa có 
được những nguyên tắc tuyển chọn và tại bảo tàng đã trưng 
bày số lượng lớn hiện vật nổi tiếng, được sắp xếp có hiệu 
quả, nhóm thành bộ riêng và được trang hoàng rất đẹp. 


Vào cửa bảo tàng miễn phí. Kunskamera trở thành một 
trong những bảo tàng công đảu tiên ở châu Âu (có nghĩa là 
dành cho tất cả mọi người không loại trừ ai). Để lôi kéo 
công chúng, đầu tiên còn tổ chức chiêu đãi, và để giảm sự 
sợ hãi trước những người quái dị, khách còn được uống một 
bát rượu. 


Kunskamera còn có phòng tranh riêng dành cho các hoạ 
sĩ học tại trường vẽ thuộc Viện Hàn lâm. Nhưng đã không 
thực hiện những biện pháp chuyên để phát triển sưu tập 
này. Vào những năm 1730 Kunskamera được bổ sung đồ vật 
cá nhân của Pie I và bộ sưu tập của công tước Ja. V. Brjus 
do Viện Hản lâm giao lại. 


Sau vụ hoả hoạn năm 1747, phản lớn bộ sưu tập đã bị 
cháy và hỏng, Bảo tàng được phát triển trong mối liên hệ 
chặt chẽ với hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm khoa 
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học. Đã khẳng định nguyên tắc hệ thống. Tại Bảo tảng 
thành lập 4 phòng: chính Kunskamera (nghệ thuật và dân 
tộc học), phòng tự nhiên (khoa học tự nhiên), phòng tiên cổ 
(cổ tiền học) và phòng Pie đệ Nhất với "nhân vật" bằng sáp 
và các đỏ tưởng niệm (ngày nay bảo quản tại Ermitazh). Các 
nhả bác học Viện Hàn lâm tiến hành danh mục hóa (lảm 
catalog). Catalog đầu tiên ra đời năm 1740 bằng tiếng Đức, 
ba năm sau xuất bản cuốn sách hướng dẫn có minh hoạ 
bằng tiếng Nga "Các cung điện Viện Hàn lâm hoàng gia 
Saint-Peterburg, Thư viện, Kunskamera, mô tả ngắn gọn tất 
cả những hiện vật nghệ thuật bảo quản tại đây, những bài 
viết cho những người tự nguyện, những hiện vật thời xa xưa 
nảo đó cho những người yêu thích đến xem". 


Cùng thời với Kunskamera Peterburg, đã xuất hiện nghệ 
thuật nhồi bông thú bảo tảng (taxiderminal)- nghệ thuật 
thuật làm những con thú nhỏi bông, giúp hình thành các sưu 
tập động vật học khoa học. Trong số những công việc sớm 
nhất đến nay còn giữ lại được những con chó Tiran, con sư 
tử nhỏ của Lizet và con ngựa của Pie đệ Nhất (được bảo quản 
tại Bảo tảng động vật Viện Hàn lâm khoa học ở Peterburỹ). 


Cùng với những sưu tập của các đoàn khảo sát hàn lâm, 
đưa vẽ bảo tảng còn có những bộ sưu tập khác nhau mang 
tính chất khoa học tự nhiên và dân tộc học, những phát hiện 
ngẫu nhiên của các hiện vật khảo cổ học. Trong những năm 
câm quyển Pie đệ Nhất đã ra gần chục sắc lệnh về bảo quản 
cổ vật. Song vấn đẻ không phải ở số lượng sắc luật. Với việc 
hình thành Kunskamera vào năm 1710-1720, đã có bước 
tiến nhảy vọt về chất đối với cổ vật, vì đã bắt đầu cuộc tìm 
kiếm có kế hoạch cho một bảo tàng mới. 


Hoạt động của các nhà bác học thuộc Viện Hàn lâm đã 
đưa Bảo tàng đạt trình độ khoa học nghiêm túc vượt trội hơn 
hẳn so với các bảo tàng tương tự ở châu Âu. Ngược lại, công 
tác nghiên cứu và hệ thống hóa các bộ sưu tập lại khích lệ 
khoa học phát triển, trong đó có dân tộc học. 

Gắn liền với tên tuổi của Pie đệ Nhất là những kinh 
nghiệm kỷ niệm hóa (memorialisation). Những đồ vật, y 
phục, vũ khí, công cụ và bộ sưu tập cá nhân của ông là nên 
tảng để xây dựng "Phòng Hoàng gia", năm 1729 được nhập 
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vào Eunskamera Peterburg. Sớm hơn nữa, vào năm 1723 khi 
Sa hoảng còn sống, theo sắc lệnh của Người đã khởi công 
xây dựng Gallery bảo vệ có mái che cho công trình cổ nhất 
Peterburg là Ngôi nhà nhỏ của Pie đệ Nhất, được xây dựng 
vào năm 1703. (Hiện nay đó là công trình xây dựng duy nhất 
cỏn lại từ những ngày đầu của Peterburg). 


Kunskamera là hình thức vay mượn cơ quan bảo tảng 
rất phổ biến thời kỳ đó tại Tây Âu. Hàng chục thập niên, 
đó là bảo tảng duy nhất trong nước. 


Nhiều loại hình hoạt động của con người được xem xét dể 
bảo quản những hiện vật của hoạt động này: xuất hiện kho 
đổ thánh tại các nhà thờ và tu viện, kho đạn- trong hoạt 
động quân sự, kho hàng sản phẩm - trong công nghiệp hoặc 
các kho bảo quản những vật mẫu tốt nhất. Sớm hay muộn 
thì những kho bảo quản này cũng sẽ mang những đặc điểm 
của bảo tàng. Chúng ta có điều kiện theo dõi quá trình này 
theo ví dụ lịch sử Phỏng vũ khí và những bộ sưu tập cổ khác. 


Phòng Vũ khí được chính thức công nhận là bảo tàng vào 
năm 1806. Suốt cả thế kỷ XXVIII, chức năng quan trọng nhất 
của phòng này vẫn là nơi bảo quản những đồ vật quý thuộc 
quốc gia. Sau khi chế độ quản lý bởi cha cố bị bãi bỏ, kho 
đồ và kho bạc thuộc cha cố đều được đưa về đây. Nhưng sắc 
luật của Pịe đệ Nhất đã quy định sưu tập thuộc Phòng Vũ khí 
là Kho cổ của Hoàng tộc. Chính vào thế kỷ XVIII đã diễn ra 
vâ hình thành quá trình cần thiết để các yếu tố hoạt động 
bảo tàng ra đời và phát triển, quá trình biến các kho báu 
thành bảo tàng. 


Nhập vào Phòng Vũ khí là các vật dụng cá nhân của 
các thành viên gia đình Hoảng tộc, các chiến lợi phẩm chiến 
tranh, tài sản của những nhân vật bị ruồng bỏ. Đã hình 
thành nên một số nguyên tắc sưu tập, bổ sung: Những hiện 
vật bổ sung phải rất hay về mặt nghệ thuật hay lịch sử, ấy 
là chưa nói tới có trị giá cao. Đã hoản thiện những phương 
pháp bảo quản đồ quý, kể cả việc danh mục kiểm kế cũng 
trở thành tài liệu. Đã lập ra những tài liệu khác nhau cho 
việc xuất hiện vật, phần lớn hiện vật nhập kho đều được ghi 
nhận bằng những bảng kê khai và bảng liệt kê chuyên môn. 
Để được vào thăm kho báu, mặc đù số lượng khách chưa 
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nhiều, phải được phép đặc biệt của Triều đỉnh. Tài sản của 
Kho báu cổ được coi là bất khả xâm phạm, nhưng trong suốt 
thế kỷ XVIII tài sản nảy vẫn bị nhiều lần sử dụng cho nhiều 
cuộc vui khác nhau. Thí dụ, cuộc triển lãm đổ quý bảo quản 
tại Phòng Vũ khí đã được tổ chức nhân dđịp các nữ hoảng 
ElHzaveta và Ekaterina đệ Nhị đăng quang. 


Những gian bảo quản chuyên để bảo quản và trưng bày thì 
chưa được xây dựng nhưng ngay từ năm 1703 Pie đệ Nhất đã 
ra sắc lệnh chế tạo những chiếc tủ kính để bảo quản đỏ. Từ 
năm 1732. nhiều hiện vật quý được quy định bảo quản trong 
các tủ này. Từng phần chức năng của Kunskamera được trao 
cho những kho bảo quản mới. Năm 1737, Kho bảo quản đô 
cổ (cũng như cả Kunskamera) đã bị thiệt hại lớn do hoả hoạn. 


Vào giữa thế kỷ, A.M. Argamakov- Hiệu trưởng đầu tiên 
trường Dại học Tổng hợp Mátxcơva đã soạn thảo dự án nhằm 
biến Phòng Vũ khí thành bảo tàng Vinh quang dân tộc, mở 
cửa đón công chúng đông đảo đến thăm. Năm 1755 A. M. 
Argamakov gửi những để nghị về Peterburg nhằm thực hiện 
để án này. Ông để nghị xây dựng toà nhà chuyên môn để 
bảo quản tất cả hiện vật quý hiếm, thành lập bảng liệt kê 
chỉ tiết mới trong đó mỗi một hiện vật đều đánh mã số riêng, 
còn những hiện vật giá trị hơn nữa sẽ được vẽ lại hình dáng. 
Cuốn catalog nhất thiết phải được xuất bản bằng tiếng Nga 
và tiếng nước ngoài, "để những hiện vật quý dã từng đem lại 
vinh quang cho dế quốc không bị lăng quên". A.M. 
Argamakov còn để nghị mở cửa Gallery mỗi tuần một lần cho 
khách đến tham quan. Quốc hội không phản đối việc xây 
dựng toä nhà mới và thành lập bản kê khai chỉ tiết, nhưng 
những ý tưởng của A.M. Argamakov chỉ được thực thi một 
cách trọn vẹn vào thế kỷ sau. 


Các quá trình tương tự cũng có thể thấy trong lịch sử các 
cơ quan tiền bảo tàng. Năm 1709 tại Peterburg đã thành lập 
Kho- mô hình thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, tại đó bảo quản 
những bản thiết kế và có thể là mô hình tất cả những chiến 
hạm thuộc Hạm đội Nga được chế tạo. Nhưng vào thế kỷ 
XVII bảo tàng Hải quân đã không được xây dựng, kho bảo 
quản bị đóng cửa không tiếp khách tham quan và suốt cả 
thế kỷ vẫn được bổ sung thường xuyên. 
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Các kho đạn dược vào thế kỷ XVIII vẫn tiếp tục được xây 
dựng cho nhu cầu quân sự, nhưng ở đó dân dần bắt dầu bảo 
quản những vũ khí và đồ thánh tích chiến lợi phẩm. Năm 
1701-1786 tại Kremli đã xây dựng toà nhà kho đạn dược 
mới, sau đó dân dân, do nhiều nhà máy quân sự xuất hiện, 
đã mất đi chức năng ban đầu và năm 1738 đã biến thãnh 
kho bảo quản vũ khí cổ. Vào khoảng giữa thế kỷ đã xuất 
hiện cùng lúc một số cơ quan tiên bảo tàng kiểu "Phòng Kỷ 
niệm đáng nhớ", kho đạn dược Peterburg (trên đại lộ Đúc), 
tại đó đã thu thập những hiện vật của quân đội Nga, cờ, huy 
chương và huân chương của quân đội. Người ta còn chuyển 
đến đây một số hiện vật từ Phòng Vũ khí và Kho đạn dược 
Kremli của thành phố Mátxcơva, pháo đải Petropavlosk, các 
tu viện. Từ năm 1775 tại nhà máy vũ khí Tula còn có kho 
vũ khi mẫu và chạm khắc, sự thật, vào năm 1789, những 
hiện vật trưng bày của nhà máy được để nghị cấu trúc lại 
này đều được chuyển vào Phòng Vũ khí ở Mátxcơva. 


Trang sáng chói của văn hóa Nga thế kỷ XVIII là hoạt động 
của các hiệp hội khoa học và sự ra đời của các bảo tảng 
khoa học thuộc hiệp hội. Các hiệp hội hình thành cơ sở tư 
liệu cho các nghiên cứu khoa học. Trong quá trình giải quyết 
những nhiệm vụ này đã thu thập nhiều bộ sưu tập, sau đó 
trở thành tài sản cần thiết cho bất kỳ hiệp hội khoa học 
nào. Hiệp hội kinh tế Tự do Hoàng gia khuyến khích phát 
triển nông nghiệp và xây dựng ở nước Nga, được thành lập 
năm 1768 ở Peterburg, được coi là hiệp hội khoa học cổ nhất 
ở Nga và là một trong những hiệp hội cổ nhất trên thế giới. 
Trong quá trình và kết quả hoạt động khoa học của các 
thành viên hiệp hội đã hình thành nên thư viện và các bộ 
sưu tập khác nhau (động vật học, thực vật học, khóang vật, 
đất...), và cũng từ năm 1770 kho- hình mẫu - sưu tập máy 
móc nông nghiệp và các máy móc khác, mô hình và máy 
móc đã biến thành bảo tàng mô hình và máy móc vào thế 
kỷ XUX. 

Những bảo tảng học tập đầu tiên xuất hiện ở Nga vào nửa 
sau thế kỷ XVIII. Năm 1791 đã mở cửa Bảo tảng Lịch sử Tự 
nhiên thuộc trường Đại học Tổng hợp Mátxcdva. Nhờ những 
tặng vật lớn và nhiều về số lượng của các cá nhân, bộ sưu 
tập của bảo tàng đã được thành lập. Bộ sưu tập nước khóang 
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của P. G. Demdov, nhập từ năm 1759, được trưng bảy cho 
người xem tại thư viện "nhà thuốc”. Sau đó là bộ sưu tập trị 
giá nhất của E.G. Laksman do kho bạc thu thập sau khi ông 
mất, bộ sưu tập của công tước A.A. Urusov, công tước E.R. 
Dashkovaja v.v.. đã được nhập vào bảo tảng. Khi hình thành 
bộ sưu tập đã tính đến tính chất học tập của sưu tập, và 
chúng khác hẳn so với sưu tập kiểu kunskamera, nơi chủ yếu 
lưu giữ các hiện vật "quý hiếm". Việc khai trương bảo tảng 
đại học tổng hợp gắn liển với tên tuổi của bác sĩ nổi tiếng 
và nhà thử nghiệm tự nhiên Ph. G. Politkovskji, là giảng viên 
chính các khoa học tự nhiên trong trường. Bảo tàng là điều 
kiện quan trọng cho công tác khoa học trong trường và giúp 
phát triển tư tưởng của Politkovskji về sự tồn tại mối liên hệ 
chặt chẽ giữa hóa học, vật lý, kiến thức tự nhiên và y học. 
Đáng tiếc là sưu tập bảo tàng cổ nhất này đã bị thiêu rụi 
trong lần hoả hoạn năm 1812. 


Vẻ bảo tàng thuộc các trường học cổ khác được nhà bác 
học và nhà du lịch LG. Georgi nhắc tới. Trong miêu thuật 
Peterburg của ông có nhắc tới Phòng Nước khoáng của toà 
nhà Võ bị Mỏ, xuất hiện năm 1772 tại trường Trung cấp Mỏ 
(sau này là trường đại học Mỏ ở Peterburg). Năm 1798 tại đó 
bảo quản 30.000 mẫu quặng. Khóang vật được cất giữ trong 
các tủ kính và được sắp xếp theo trật tự. Sau đó tại bảo tàng 
còn tiến hành hoạt động "xưởng khai khóang ví dụ" - mô 
hình dùng cho các buổi học thực hành của sinh viên. 

Có thể coi việc thành lập Viện Hàn lảm Nghệ thuật là một 
giai đoạn và sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành các 
cơ quan bảo tàng. Nhiều cán bộ chuyên nghiệp được đảo tạo 
tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật cho nền nghệ thuật Nga (cũng 
có nghĩa là cho công tác bảo tàng Nga). Viện Hàn lâm Nghệ 
thuật không chỉ là trường học nghệ thuật cao cấp mà còn là 
một cơ quan nhà nước, quảng bá dời sống nghệ thuật đất 
nước phân chia những đơn đặt hàng và phong chức danh cho 
cac nghệ sĩ. Lịch sử tiến hành những cuộc triển lãm ở nước 
Nøa bắt đầu từ ngày thành lập Viện Hàn lâm Nghệ thuật. 
Với những nỗ lực của M.V. Lomonosov và bá tước II. 
Shuvalov, bằng tiền của của LI Shuvalov, năm 1757 đã khai 
trương "Viện Hàn lâm 3 nên nghệ thuật danh giá nhất là hội 
hoa, điêu khắc và kiến trúc". Đồng thời đã xây dựng Bảo 
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tàng Viện Hàn lâm nghệ thuật với tư cách là sưu tập những 
bản mẫu để sao chép. Việc nghiên cứu và sao chép các nghệ 
sĩ lớn thời xưa khi đó là cơ sở của giáo dục nghệ thuật. Từ 
thành Rôm, thời đó là trung tâm nghệ thuật châu Âu, và 
Phlorensi, II. Shuvarov, người đỡ đầu Viện Hàn lâm. đã 
chuyển vẻ nhiều khuôn dập thạch cao những tác phẩm nghệ 
thuật cổ. Sau này những khuôn dập thạch cao thậm chí còn 
trở thành đối tượng sản xuất chuyên và được những người du 
lịch chuyển về từ thành Rôm2. Các nghệ nhân Nga và các 
nhà sư phạm nổi tiếng người Pháp đã được mời giảng dạy 
quá trình học tập. 


Các buổi học dược bắt đầu năm 1758. Cũng vảo năm này 
II. Shuvalov đã tặng bảo tàng sưu tập của mình gồm thư 
viện, bộ sưu tập hội hoạ, những tác phẩm sao chép tượng 
điêu khắc cổ, những bức vẽ được chủ ý mua và những tượng 
bán thân. Bộ sưu tập trang hoàng nội thất Viện Hàn lâm, 
được sắp xếp trong các hốc và các gian nhà ở. Việc trang 
hoàng nội thất bằng các tác phẩm nghệ thuật phù hợp với 
mốt của thời kỳ đó, phát triển khiếu nghệ thuật của học viên 
tạo ra bầu không khí đặc biệt liên quan đến nghệ thuật và 
sáng tạo. Công trình của các học viên cũng được nhập vào 
Viện Hàn lâm và trở thành một trong những nguồn tư liệu 
bổ sung sưu tập của Viện. Bảo tàng nghệ thuật học tập với 
sự tham quan hạn chế của khách và là kho bảo quản mở 
đầu tiên đã xuất hiện như thế đó. 


Sự hình thành các bộ sưu tập nghệ thuật hoàng gia được 
bắt đầu bởi Pie đệ Nhất. Lòng ham thích sưu tâm đã thể hiện 
ở ông từ thời niên thiếu. Vào đầu thế kỷ ông đã là chủ nhân 
của một Gallery tranh nhổ, của sưu tập tượng điêu khắc cổ 
và Tây Âu, bộ sưu tập đá chạm khắc. Ông còn tự sưu tập các 
tác phẩm nghệ thuật trong thời gian du ngoạn nước ngoài 
vào năm 1716-1717. Nhiều đỗ nghệ thuật tạo hình nhỏ của 
Trung Quốc mà hồi đầu thế kỷ là rất thời thượng ở châu Âu 
đã được mua theo lệnh của ông. Sau khi ông thăm các nhà 
máy Meisen thi bộ sưu tập đồ sứ Sacson được hình thânh. 
Việc sưu tập được đẩy mạnh hơn nhờ sự xuất hiện tại thủ 


2. Levinson- Lessing V.Ph. Lịch sử Gallery tranh Bảo tàng Ermitazh (1764- 
1917). L., 1985. tr. 169. 
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đô mới Sankt-Peterburg và ngoại vi của thủ đô nhiều quần 
thể cung điện độc đáo. Những bức tranh, tượng điêu khắc, 
thảm Gobelanh, đô sứ là bộ phận không thể thiếu để trang 
hoảng cung điện- những toà nhà đại lễ quy mô rộng lớn và 
các bổ sung nghệ thuật. 


Cung điện của Sa hoàng thật tráng lệ, lộng lẫy phỏng theo 
cung điện Vécxây vào giữa và nửa sau thế kỷ XVIHI. Nhiều 
toả nhà đại lễ mới được xây cất: Cung điện Mùa đông ở 
Pcterburg, các cung điện ngoại ô tại Làng 5a hoảng vả 
Petergov. Phần lớn trong các sưu tập cung điện là các tác 
phẩm hội hoạ và nghệ thuật tạo hình. 


Sưu tập bảo tàng của Ekaterina đệ Nhị, mang tính tổng 
hợp hoàn toàn phù hợp mốt đương thời, được bắt đầu hình 
thành không trực tiếp liên quan đến các bộ sưu tập cung 
điện nửa đầu thế kỹ XVIIIỶ. Gallery tranh là cơ sở chính của 
bảo tàng này. Lịch sử Gallery tranh bắt đầu từ năm 1764 là 
thời kỷ nhà buôn người Prut tên là I. E. Gotskovskji tiến 
hành sưu tập 225 bức tranh (chủ yếu của các thợ Hà Lan và 
Phiamand), dành cho nhà vua Phidrich đệ Nhị. Vào năm 
1764-67, bên cạnh cung điện theo thiết kế của kiến trúc sư 
J. B. Vallen- Delamod đã xây dựng toả nhà mới nối nhau 
bằng lối đi chính có mái che. Toà nhà mới được sử dụng cho 
các cuộc tiếp khách không chính thức của Nữ hoảng và có 
tên gọi là Ermitazh- từ tiếng Pháp ermutage có nghĩa là "nhà 
tu khổ hạnh". Sưu tập của I. E. Gotskovskji được bố trí tại 
đó và sưu tập tranh của Nữ hoàng luôn có tên gọi là 
"Ermitazh". Thời trang về những toà nhà biệt lập với cung 
điện như thế nảy là xuất phát từ nước Pháp, ở Làng Sa 
hoàng và Petergov cũng có những "ermitazh" của mình. 


Ekaterina đệ Nhị đã thu thập thành công bộ sưu tập 
khổng lỏ của mình, những cổ vật xuất hiện tại các cuộc bán 
đấu giá nghệ thuật châu Âu. Thí dụ, năm 1769, đã chuyển 
về từ Drezden bộ sưu tập mua được từ người thừa kế của bá 
tước G. Brjule, một bộ trưởng uy quyên dưới triều vua Sacsoni 
Avgust đệ Tam. Trong sưu tập có 2 bức hoạ của Rubens 
(trong đó có bức "Persei vả Andromed”, 4 bức tranh thẩm của 


3. Levinson- Lessing V.Ph. Tác phẩm đã dẫn. tr. 46. 
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Rembrandt có bức “Chân dung cụ già màu đồ", những tác 
phẩm của Vatto. Một trong những sưu tập trị giá nhất của 
Pháp - sưu tập của người am hiểu nghệ thuật nổi tiếng nam 
tước Pier Kroz (1772), gồm có "Danaju" của Rembrandkt, 
"Judiph”" của Giorgion, "Madona với Josiph không râu" của 
Raphael, "Danaju" của Titsian, các tác phẩm của Veroneze, 
Van Dejk, Tintoretto, được sưu tập nhờ sự giúp đỡ của D. 
Didro. Năm 1779, với sự giúp đỡ của bá tước A.S. Mushin- 
Pushkin - Đại sử Nga tại London, đã mua lại được sưu tập 
lớn nhất đương thời của cựu thủ tướng Anh Robert Wallpol, 
mua tử người thừa kế. 


Ngay từ năm 1771, theo thiết kế của kiến trúc sư Ju. M. 
Phelten, bắt đầu xây dựng toà nhà mới rộng lớn để bảo 
quản, sắp xếp sưu tập. Toà nhà thiết kế nghiêm ngặt theo 
phong cách tiên cổ điển có tên gọi là Ermitazh Lớn sẽ là nhà 
bảo quần chính sưu tập các tác phẩm nghệ thuật Hoàng gia 
hơn 7O năm. Năm 1787 Jakomo Evaregi xây dựng nhà hát 
Ermitazh, đồng thời hoàn thiện quần thể kiến trúc thống 
nhất trải dài dọc bờ sông Neva. 


Đöng đảo bạn bẻ Nữ hoàng đã giúp bổ sung sưu tập như: 
D. Didro, nhà văn- nam tước Ph. M. Grimm, nhà điều khắc 
E. Phalkone cũng như Đại sứ Nga ở Pari, hầu tước D.A. 
Golitsyn, và mạng lưới nhân viên sưu tầm nghệ thuật được 
hình thành dưới thời Pie I. Các hoạ sĩ đương thời cũng được 
đặt vẽ tranh cho Ermitazh, vì vậy không cắt đứt mỗi liên 
hệ giữa hạt nhân sưu tập với nghệ thuật đương đại. Như 
vậy, Ermitazh, cũng như các bảo tàng cổ xưa nhất trên thế 
giới đều có Gallery cung điện làm bước khởi đầu của mình. 
Nhưng gallery được xây dựng trên cơ sở mua những công 
trình nghệ thuật lớn nhất, trước hết là đặc trưng của các 
bảo tàng thế kỷ XX chứ không phải của thế kỷ XVII. Kết 
quả là trong khoảng hai thập kỷ đã hình thành một gallery 
giá trị nhất châu Âu: về đại diện của các trường phái, tên 
tuổi, khuynh hướng hội hoạ, về số lượng và giá trị nghệ 
thuật của các tác phẩm. 


Bộ sưu tập lớn tư liệu nghệ thuật đồ hoạ được bảo quản 
trong các tủ và ô hốc trang trí các gian phòng. Đến cuối thế 
kỷ đã có tới 80.000 bức chạm gỗ. Các bức chạm gỗ rất thịnh 
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hành vào thế kỷ XVII. So với hội hoạ, chúng đơn giản hơn, 
dễ hiểu hơn, rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn, nhưng nếu được thực 
hiện tốt chúng sẽ đem lại khái niệm về những tác phẩm của 
các nghệ nhân nổi tiếng. Thí dụ, khi được xem bức chạm gỗ 
có chữ ký của Raphael ở Vatican, Ekaterina đệ Nhị đã đặt 
làm bản sao. Năm 1787, bản sao bức bích họa tường đã được 
chuyển về Peterburg và được trưng bày tại toà nhà do J. 
Kvarengi xây dựng. Gallery đã mở cửa năm 1792 đón công 
cbúng tới thăm. 


Bộ sưu tập điêu khắc cổ (150 đơn vị) bắt đầu sưu tập dưới 
thời Pie I[ được trưng bày tại Cung điện Tavricheskji và là một 
trong những bộ sưu tập quý nhất châu Âu. 


Lòng đam mê thực sự của Ekaterina là bộ sưu tập đá 
chạm khác. Vào thế kỷ XVII, mốt sưu tập này rất thịnh 
hành, không chỉ chiếm được cảm tình của các nhà sưu tầm 
đỏ cổ và các hoạ sĩ mà còn cả của công chúng đông đảo 
những người yêu nghệ thuật. Nhiều bản mẫu có giá trị mỹ 
thuật cao, còn sưu tập đá thì tạo thành tài liệu giáo khoa về 
thần thoại học và lịch sử. "Đó là nguồn tư liệu vô tận của 
mọi kiến thức", Nữ hoàng đả viết như thế về sưu tập của 
mình gửi cho Grimm. Phần lớn trong bộ sưu tập là camei- 
một loại ngọc hiếm hơn cả. Ekaterina gọi quy mô vật mua 
sắm của mình là "kể phàm ăn", còn bộ sưu tập khổng lỏ là 
"thùng không đáy". Năm 1878 bà đã thu thập dược 1.500 
viên đá được tuyển chọn - sưu tập của quận công Lui-Philipp 
Orleanskji - là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất ở 
châu Âu. Sau đó đã xuất hiện những past (bản sao của chính 
nguyên bản). Nữ hoàng tổ chức xưởng chế tác bản sao (past) 
cúa mình và có được những bản sao của tất cá những bộ sưu 
tập nổi tiếng ở châu Âu. Năm 1795 bà viết cho Grimm: "So 
với bộ sưu tập của chúng tôi thì tất cá các bộ sưu tập châu 
Âu chỉ là trò đùa của con trẻ!". Sưu tập Ermitazh cho phép 
theo đöi sự hình thành các trường phái dân tộc nền nghệ 
thuật chạm khắc đá quý ở châu Âu từ thế kỷ XII đến thế kỷ 
XVIII. Sưu tập sách phong phú nhất của Ermitazh, trước hết 
là tài liệu nước ngoài, bắt đầu được sưu tập từ năm 1762. 
Sưu tập bao gồm không chỉ những cuốn sách riêng biệt mà 
là cả một thư viện, thu thập được từ các cá nhân. Nổi tiếng 
hơn cả là "thư viện Volter” (6.800 tập), được thu thập từ 
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người nữ thừa kế sau khi nhà triết học qua đời. Ekaterina 
vẫn giữ sưu tập nguyên dạng như được nhập về (do thư ký 
của Volter chuyển), thậm chí kể cả những dải đánh dấu 
trang do chính chú nhân đánh dấu, và trưng bày tại #ðian 
phòng đặc biệt, tại đây còn đặt bức tượng Volter nổi tiếng - 
tác phẩm của nhà điêu khắc J.A. Gudon. 


Sự hình thành bộ sưu tập tiền cổ của Ermitazh bắt đầu từ 
năm 1764. Bộ sưu tập, như được biết đến vào thế kỷ XVIII, 
được bổ trí tại thư viện. Đến cuối thế kỷ, bộ sưu tập lên tới 
16.000 đơn vị và theo các nhà chuyên môn thì đây là trung 
tâm phát triển khoa học tiển cổ ở nước Nga. 


Những bộ sưu tập quy mô, giá trị và phong phú như của 
Ermitazh đòi hỏi phải có sự kiểm kê chỉ tiết và hệ thống hóa. 
Có 2-3 hoạ sĩ, thủ thư và một vài nhà bảo quản quản lý tất 
cả các bộ sưu tập Ermitazh dưới thời Ekaterina đệ Nhị. Người 
điểu hành Gallery- nhà bảo quản đầu tiên những tác phẩm 
điêu khắc và những bức tranh là nhà hoạ sĩ sống tại cung 
đình người Hà Lan L.K. Pphandselt, người bảo quản thư viện 
và đỏ đá quý là A.I. Luzhkov, được Nữ Hoàng đặc biệt tin cậy. 
Năm 1774 xuất hiện cuốn catalog in đầu tiên bằng tiếng 
Pháp, gồm 2080 đơn vị bảo quản. Cũng vào năm này đã tiếp 
nhận hoạ sĩ người Venesi J.A. Martinelli làm người bảo quản 
và phục chế. Ông đảm trách chức vụ Giám đốc Gallery cho 
đến năm 1797. Trong cataloø năm 1774, các bức tranh được 
ghi theo trật tự treo tại Gallery. Từ danh mục thấy rõ cách 
treo là nguyên tắc trang hoàng và một phần nào đó hệ thống 
được sắp xếp theo những bộ sưu tập lớn riêng biệt. Do nhập 
những hiện vật mới nên việc treo tranh có thể được thay đổi. 
Catalog của bá tước Jogann Ervest Minikh in thành 3 tập có 
tới 2.658 bức tranh chủ yếu sắp xếp theo nội dung tranh. 
Georgi miêu tả chỉ tiết việc treo tranh vào giữa những năm 
1790. Ông chỉ rõ những bức tranh riêng biệt được bảo vệ 
bằng những tấm kính, những bức khác gây được sự chú ý đặc 
biệt có thể được tháo xuống xem gần hơn. Trong trưng bày 
không có đủ chỗ cho tất cả những bức tranh vì vậy một phần 
những bức tranh được bảo quản riêng. 


Bộ sưu tập Ermitazh có một ý nghĩa và quy mô đến mức 
đòi hỏi phải chú ý và quan tâm đặc biệt và dân dẫn mang 
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hình thức và đường nét của một cơ quan độc lập thuộc sự 
quản lý của cung đình. Bắt đầu từ 1770 trong mỗi một cuốn 
sách nước ngoải miêu tả về chuyến đi tới nước Nga đêu xuất 
hiện thông tin về Ermitazh, còn trong từng cuốn sách chỉ 
dãn tham quan Sankt-Peterburg đều có miêu tả về Ermitazh 
và hướng dẫn tham quan Bảo tàng này. Ermitazh chiếm một 
trong những vị trí hàng đầu những địa danh nổi tiếng thủ đô, 
còn phần thông tin về Bảo tàng nảy in trong cuốn sách xuất 
bản băng tiếng Nga đã đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 
công chúng. Trong cuốn sách hướng dẫn của Georøi "Miêu tả 
về thủ đô Sankt-Peterburg..." thông báo vẽ Ermitazh rằng 
Gallcry tranh của Bảo tàng "hiện tại là một trong những 
Gallery giàu có nhất châu Âu, cả theo cách đánh giá những 
tác phẩm kiểu diễm nhất của các nghệ nhân nổi tiếng nhất 
của tất cả các trường phái và những bức tranh đắt giá vả 
hiểm hoi nhất, cũng như theo cách đánh giá số lượng khổng 
lỗ của những bức tranh kể trên". 


Vẻ mặt hành chính, Cung điện Mùa Đông và tổ hợp 
Ermitazh đều thuộc quyền quản lý của Ban quản trị cung 
đình. Chỉ người quản lý chính Ban quản trị cung đình mới có 
quyền cho phép thăm những đơn vị này. Nếu không có lệnh 
của cung đình thì chỉ mời các hoạ sĩ và khách danh dự đến 
dự các buổi họp, đôi khi còn tổ chức các buổi chiêu đãi và 
khiêu vũ. I. Georgi thông báo rằng "năm người hâu phòng 
cũng đưa những người lạ, từng người một, khi vắng triều đình 
có thể dễ dàng được phép vào thăm những nơi này". Nhưng 
như chính Nữ hoàng Ekaterina đệ Nhị đã viết rằng chỉ có 
chuột là thường xuyên tham quan sưu tập Ermitazh hơn cả. 


Kể từ cái chết của Ekaterina cũng kết thúc thời kỳ đầu 
trong lịch sử Ermitazh - thời kỳ hình thành ban đầu sưu tập 
của Bảo tảng. Vẫn còn là sưu tập cá nhân của Nữ hoàng, 
mặc dù đã dược xây dựng theo những dự định của trật tự 
nhà nước, Gallery vẫn rất khó khăn trong việc có được quy 
chế cơ quan độc lập thuộc quản lý cung đình. Nhưng chính 
Ekaterina gọi sưu tập của mình là bảo tảng hoàng gia. Giai 
đoạn xem xét trên là giai đoạn quyết định đối với lịch sử 
Gallery Ermitazh. Trong tất cả những thay đổi sau này thành 
phần của sưu tập Ekaterina đều quyết định số phận lâu đài 
và khuynh hướng phát triển của Bảo tàng. 
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Sưu tập tư nhân là lĩnh vực độc lập của hoạt động văn 
hóa nhưng liên hệ mật thiết với thế giới bảo tảng. Trên đây 
đã nhấn mạnh rằng sự khởi đầu của sưu tập tư nhân ở nước 
Nga được ghi nhận vào thế kỷ XVII. Sự hình thành những 
bảo tàng đầu tiên diễn ra trên nên phát triển của sưu tập tư 
nhân. Trong số các nhà sưu tập đầu thế kỷ, các nhà nghiên 
cứu nêu tên D.A. Solov'ev - là uỷ viên xuất khẩu hàng hóa 
ra nước ngoài ở Arkhangelsk. Sưu tập nghệ thuật của ông 
gồm 52 bức tranh. Trong sưu tập lớn nhất của A.D. 
Menshikov có không dưới 143 bức tranh các thể loại khác 
nhau. Đặc biệt là vào thời gian đó người ta buộc tội cả hai 
nhà sưu tập là lợi dụng chức quyền còn sưu tập của họ đã 
bị trưng thu. Những bức tranh của A.D. Menshikov được bổ 
sung cho Gallery Cung điện Oranienbaum. 


Vào một phần tư thứ hai thế kỷ XVIII đã xuất hiện những 
bộ sưu tập tư nhân lớn, về thực chất là những bảo tàng tư 
nhân kiểu kunskamera. Cổ nhất được coi là sưu tập của 
Ja.V. Brjus và D.M. Golitsyn. Chúng đều mang tính tổng hợp. 
Trong thành phần của những bộ sưu tập này gồm có thư 
viện, nghệ thuật tiên cổ, đổ cổ, sưu tập tự nhiên. A.P. 
Volynskji, A.I. Musin-Pushkin là chú nhân những sưu tập tiển 
cổ cổ nhất. Nhiều người trong số những phụ tá của Pie đệ 
Nhị như A.D. Menshikov, B.P. Sherementev, V.N. Tatisshev 
đều có những sưu tập sách lớn. 


Vào thế kỷ XVIII đã khởi đầu một trong những sưu tập 
nghệ thuật tư nhân giá trị nhất nước Nga là các bộ sưu tập 
của đòng họ Stroganov. Vào những năm 1752-1754 tại 
Sankt-Peterburg theo thiết kế của Ph.B. Rastelli đã xây dựng 
cung điện của bá tước Sergej Stroganov, một người am hiểu 
nghệ thuật lớn và một người yêu thích nghệ thuật. Chẳng 
bao lâu sau cung điện Stroganov đã biến thành kho bảo quản 
lớn nhất những bộ sưu tập nghệ thuật, trong đó có các tác 
phẩm của nền hội hoạ châu Âu và nước Nga. 


Đến cuối thế kỷ XVII, sưu tập bảo tàng đã có ảnh hưởng 
ít nhiều đến sưu tập tư nhân. Sưu tập Ermitazh đã ảnh 
hưởng đến khiếu thẩm mỹ nghệ thuật của các nhà sưu tập. 
Cùng với các bảo tàng nước ngoài, sưu tập bảo tảng có thể 
là hình mẫu để sắp xếp Gallery tranh tại các cung điện và 
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dinh cơ của giới thượng lưu. I.G. Georgi chỉ rõ những sưu tập 
hay những cung điện tư nhân, mà chủ nhân đã rất vui vẻ 
trưng bày: cung điện của bá tước LG. Chernyshev, LI 
Shuvalov, công tước E.P. Dashkovaja, bá tước A.K. 
Razumovskji, công tước Vjịazemskji, công tước N.B. Jusupov, 
bá tước A.S. Stroganov. 


Nhà sưu tập vĩ đại nhất thế kỷ XVIII là P.B. Sherementev. 
Tại dinh thự của ông ở ngoại ô Mátxcơva, "Kuskovo", một 
quần thể vườn-cung điện tuyệt đẹp đã được xây dựng, còn 
Gallery tranh của ông có tới gần 5OO bức tranh kể cả những 
tác phẩm của Raphael, A. Van Dejk, Rembrandt và những 
hoa sĩ khác. Tại một điển trang khác mang tên "Ostankino" 
đã hình thành "sưu tập tự nhiên sống động", gồm nhiều cây 
táo dại (pomerans) và nguyêt quế cực kỳ hiếm. Tại ngôi nhà 
Đài phun nước của P.B. Sherementev ở Peterburg có "phòng 
tranh", thư viện và kunskamera, dược hình thành từ thời 
người cha của ông. Tại kunskamera có huy chương, sưu tập 
đá cẩm thạch, ảnh chân dung, khuôn mẫu, đô thánh tích 
của ngài thống chế v.v.. Được biết rằng, P.B. Sherementev 
đã quan tâm đến gian phòng bảo quản sách: giữ ổn định 
nhiệt độ và độ ẩm nhất định. Trong thời gian thế kỷ XVII 
sách chép tay bị sách in thuận tiện hơn lấn át đẩy khỏi thói 
quen đọc hàng ngày và vì vậy nguồn sách chép tay tín 
ngưỡng từ các kho bảo quản sách nhà thờ và tu viện chuyển 
vào sưu tập của các nhà sưu tập đặc biệt lớn. 


Vào đầu những năm 1790 P.Ph Karanbanov bắt đầu sưu 
tập những di sản cổ. Lòng ham thích này dẫn tới việc hình 
thành tại nhà riêng tại Petrovsk ở Mátxcơdva một bảo tàng tư 
nhân cổ vật dân tộc sau này nổi tiếng là "Bảo tàng Nga của 
P.Ph. Karabanov". Nửa thế kỷ sau đã xuất bản catalog minh 
hoạ chỉ tiết sưu tập này. Còn sưu tập đỗ vàng bạc cổ thì 
nhập vào Phòng Vũ khi. 


Khuynh hướng khoa học trong sưu tập từ nửa sau thế kỷ 
XVII liên quan chặt chẽ tới những cơ quan bảo tàng mới 
hình thành. Khi đó cũng đã hình thành khái niệm về ý nghĩa 
bộ sưu tập lịch sử và văn hóa, về tâm quan trọng bảo tồn 
những di tích này và về khả năng sử dụng chúng cho các 
mục đích giáo dục và khoa học. 
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Vào thế kỷ XVIII nước Nga là một cường quốc rộng lớn, 
quá trình hình thành lãnh thổ hãy còn chưa kết thúc. 


Cả thế kỷ XVIII vẫn tích cực diễn ra việc khai khẩn và 
nghiên cứu Siberi. Tại đó xuất hiện những thành phổ, làng 
mạc mới có các đoàn thám hiểm của các nhà bác học Nga và 
nước ngoài làm việc, nhiều nhà máy được xây dựng, các trung 
tâm văn hóa của Siberi được hình thành. Từ nửa sau thế kỷ 
XVII, tại các toä nhà công cộng các thành phố Siberi đã xuất 
hiện nền hội hoạ thế tục. Một chỉ tiết đáng quan tâm là từ 
giữa thế kỷ XVIII ở Irkutsk việc sao chép kinh thánh chủ yếu 
do những người phi tôn giáo thực hiện. Các nhà chép kinh 
địa phương, phần lớn chịu ảnh hưởng của các hoạ sĩ, những 
người đi cùng những nhà du lịch và các chuyến khảo sát khoa 
học đã chuyển từ chép kinh sang hội hoạ thế tục. Và cả về 
nội dung, cả về tính chất trưng bày chúng lập tức mang những 
đặc điểm vùng. Thí dụ, tại các thành phố tỉnh, tại các doanh 
trại quân sự cũng như trong các ngôi nhà của quan chức và 
nhà buôn, bên cạnh chân dung các nhân vật hoảng gia nhất 
thiết phải có chân dung của Ermak và chân dung các tỉnh 
trưởng. Truyền thống vừa mới hình thành về việc sắp xếp các 
tác phẩm nghệ thuật tạo hình tại các toà nhà công cộng của 
thành phố- tại các ngôi nhà của tỉnh trưởng và giám mục, tại 
các hội đồng công xã, nhà thờ, trường học, đều mới chỉ là 
bước đi đầu tiên tiến tới việc hình thành sưu tập. Tại Siberi 
vào thế kỷ XVIII sưu tập mới chỉ được manh nha. 


Ngày 3 (17) tháng 12 năm 1782, theo sáng kiến của tỉnh 
trưởng Ph. N. Klichkin, "Bảo tảng Siberi" đã khai trương và 
trở thành bảo tàng tỉnh đầu tiên ở nước Nga. Mỗi sự kiện 
trong lịch sử của bảo tàng này đều rất hay và rất điển hình. 
Xuất thân, Ph. N. Klichkin là người Séc, tại Nga, ông trở 
thành sĩ quan và một quân nhân chuyên nghiệp. Chức vụ 
tỉnh trưởng ông nhận lãnh sau 30 năm phục vụ và coi trách 
nhiệm này là "thế kỷ khai sáng”: ông quyết định không chỉ 
quản lý Siberi mà còn khai sáng vùng này. Trước lúc trở về 
ông được Ekaterina tiếp đón và trao cho 3.000 rúp để xây 
dựng thư viện cho thành phố. 


Thành phố Irkutsk trải dài tuyệt đẹp trên sông Angara và 
mặt bằng thành phố cũng rất tuyệt vời. Từ giữa thế kỷ XVIH, 
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thành phố là trung tâm của tỉnh, sau đó là của vùng, là trung 
tâm thương mại lớn, giao thương tích cực với Trung Quốc. 
Đến cuối thế kỷ XVII tại Irkusk có gần 10.000 cư đân sinh 
sống. Trong số cư dân có nhiều người có học vấn, đọc nhiều, 
có thư viện riêng, ngoải ra, còn có nhiều nhà nghiên cứu 
Siberi, trong đó có nhiều người nước ngoài đã đến thành 
phố. Nhiều vũ hội, hội mặt nạ, biểu diễn kịch nghiệp dư và 
hoà nhạc được tổ chức. Có 3 cơ sở giáo dục hoạt động là 
trường hàng hải và trắc địa, trường trú phòng, chủng viện, 
có cả phòng dược của mình. 


Đã xây dựng toà nhà hai tầng bằng đá cho thư viện, trong 
thư viện sẽ khai trương cả bảo tảng. Viện sĩ danh dự Viện 
Hàn lâm khoa học, nhà nghiên cứu Siberi nổi tiếng E.G 
Laksman vả Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học, học 
trò của K. Linnej, uỷ viên hội kinh tế Volnyj A.M. 
Karamyshev đã tham gia quy hoạch bảo tảng. Chủ yếu thu 
thập những sưu tập lịch sử tự nhiên, dân tộc học cũng như 
những bộ thiết bị vật lý khác nhau, công cụ nông nghiệp, 
mõ hình các con tàu. Thủ thư hay người trông coi thực hiện 
việc theo đõi các bộ sưu tập. Nhưng tình trạng của bảo tàng 
vẫn chưa được ổn định và chỉ tổn tại không được bao lâu. 
Cùng với việc thuyên chuyển Ph. N. Klichki khỏi thành phố 
sau đó là việc rời Irkusk của E. G. Laksman và A.M. 
Karamyshev, bảo tàng được chuyển đến toà nhà trường học 
(trường trung học nhân đân chính). Vào đầu thế kỷ XIX, bảo 
tảng biến thành phòng giáo cụ trực quan thuộc trường trung 
học tỉnh Irkusk. 


Cần phải có thời gian để những điều mới lạ thích ứng, 
hoà nhập vào thực tiễn xã hội, cần phải có thời gian để 
lịch sử bảo tàng trở thành một quá trình liên tục. 


Vào thế kỷ XVII, các vùng Prichornomorie, Bessarabia gia 
nhập thành phần nước Nga. Các vùng đất Bạch Nga sẽ được 
sáp nhập vào thành phản đế quốc Nga vào năm 1795 do kết 
quả của việc phân chia bởi Rechi Pospolita. Lịch sử công tác 
bảo tảng ở các nước vùng biên cương của tổ quốc có những 
đặc điểm riêng gắn liển với việc các vùng lãnh thổ thuộc về 
nước khác vả các truyền thống văn hóa khác hay bị tách xa 
các trung tâm văn minh v.v.. Đương nhiên, những khuynh 
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hướng và quy luật nêu trên trong trường hợp này vẫn được 
bảo lưu. 


Thí dụ, trong việc hình thành công tác bảo tảng trên các 
vùng đất Bạch Nga cũng như trên các lãnh thổ khác của Nga, 
thu thập tư nhân vẫn đóng vai trò to lớn. Công việc này phổ 
biến tại Bạch Nga từ thế kỷ XVI. 


Đến thế kỷ XVIII, những sưu tập lớn của các đại phong 
kiến Radzivillov, Sapeg v.v.. đã được hinh thành. Những sưu 
tập phong phú và rất giá trị này đểu mang tính tổng hợp và 
khép kín đối với công chúng. Với sự phổ biến của tư tưởng 
khai sáng vào nửa sau thế kỷ XVIHI đã hình thành nên 
những bộ sưu tập mang tính khoa học, thành phần xã hội 
các nhà sưu tập được mở rộng, xuất hiện khuynh hướng 
biến bộ sưu tập thành trưng bảy để công chúng có thể đến 
tham quan, xuất hiện mối quan tâm rộng rãi tới việc nghiên 
cứu và bảo quản những di tích lịch sử và văn hóa địa 
phương và dân tộc. 


Tại vùng Pribaltic nhiều bảo tàng dành cho đông đảo công 
chúng đã được thành lập cũng vào cuối thế kỷ XVIII. Trên cơ 
sở bộ sưu tập khoa học tự nhiên của bác sĩ N. Gimzel ở Riga 
năm 1773 đã khai trương bảo tàng công cộng đầu tiên tại 
Pribaltic. N. Gimzel di chúc lại một số tiền và bộ sưu tập cho 
thành phố. Kết quả là bảo tàng được bổ sung nhiều tài liệu 
tiền cổ, khảo cổ học, dân tộc học. 

* 


* * 


Trong suốt một thế kỷ đã mở ra con đường (mả các bảo 
tàng châu Âu trải qua sau hơn ba thế ky): sưu tập tư nhân 
được phổ biến rộng rãi, đã đặt nên móng cho một số bảo 
tàng cổ nhất của Nga, hoàn thành nhiều sưu tập đến nay 
vẫn là những viên ngọc của các bảo tàng nghệ thuật lớn 
nhất đất nước. 


Thảnh tựu thật rõ ràng, nhưng sự phân biệt trong đời sống 
văn hóa vào thế kỷ XVIIH vẫn chưa đáng kể lắm, khó có thể 
phân biệt công tác bảo tàng từ những quá trình văn hóa 
chung. Sáng kiến thành lập bảo tảng thuộc về các đại điện 
chính quyền cấp cao. Và mặc dù Pie đệ Nhất và Ekaterina 
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đệ Nhị là những nhà sưu tập đầy nhiệt huyết và cuốn hút, 
có nhiệt tình cá nhân, nhưng hoạt động bảo tàng của họ vẫn 
hoan toàn tuân thủ nhiệm vụ chung cúa chính trị trong lĩnh 
vực văn hóa và khai sáng. Những bảo tảng ít ỏi đầu tiên chỉ 
mới trở thành "những điểm chấm phá của sự phát triển", là 
một trong những biểu hiện của nền văn hóa thời Cận đại 
đang được hình thành. Xin nhấn mạnh một nét quan trọng: 
dưới thời Ekaterina đệ Nhị việc làm của các nhân viên bảo 
tàng như P.S. Pallas, E. G. Laksman, LG. Bakmejster lần đầu 
tiên đã được ghi nhận bằng những tấm huy chương vàng vì 
hoàn thành tốt công việc tại Kunskamera Peterburg. 
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CHƯƠNG II 


CÔNG TÁC BẢO TÀNG TÁCH RIÊNG 
THÀNH LĨNH VỰC ĐỘC LẬP CỦA HOẠT 
ĐỘNG VĂN HÓA 


Các cơ quan tiên bảo tảng cải tiến thành bảo tảng. Các 
bảo tảng trường đại học. Giai đoạn mới trong phát triển 
Kunskamera Petrovsk. Việc cải tổ các bảo tảng cung 
đình. Khai trương bảo tảng dành cho công chúng. Các 
dự án xây dựng bảo tảng dân tộc ở nước Nga. Sự xuất 
hiện của bảo tảng Rumjantsev. Những bảo tàng và đi 
tích lưu niệm. "Bùng nổ khảo cổ học" và ý nghĩa của nó. 
Những bảo tàng và triển lãm công nghiệp đẫu tiên. Sưu 
tập tư nhần. Các dự án của các bảo tảng nghệ thuật 
Mátxcơva. Sự khẳng định ý nghĩa và uy tín của bảo tàng 
trong nhận thức xã hội. Việc đi chuyển bảo tâng 
Rumjantsev về Mátxcơva. Sự phát triển nhóm bảo tảng 
lịch sử-quân sự. Những nhóm bảo tàng chuyên môn hóa 
thuộc các bộ khác nhau (các bảo tàng nông nghiệp kiến 
thức thực dụng). Bảo tảng sư phạm. Sự thành lập Bảo 
tàng Lịch sử ở Mátxcơva. Sự truyền bá bảo tảng về các 
tỉnh. Bảo tảng của Hội Địa chất. Bảo tàng địa phương 
tại Minusinsk. Các bảo tàng cung đình. Bảo tảng tư 
nhân và các mạnh thường quân. 

Vào thế kỷ XVIH, số lượng các bảo tàng còn rất ít nên có 
thể kể lịch sử của từng bảo tàng một. Số lượng bảo tàng tăng 
lên vào thế kỷ XIX và một cách hợp lý có thể nói vể không 
chỉ một cơ quan cụ thể mà còn cả về những khuynh hướng 
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và những quá trình dẫn đến việc xuất hiện thế giới bảo tảng 
với tư cách là lĩnh vực đặc biệt của đời sống văn hóa. 


Tại giai đoạn này đã diễn ra sự hình thành rất nhiều Sưu 
tập, bộ sưu tập và bảo tàng. Nhiều bảo tàng Nga lớn xuất 
hiện, chính bảo tàng thì phát triển với nhiều khả năng và 
chức năng khác nhau, đóng vai trò đáng kể và rõ nét trong 
các quá trình văn hóa, chiếm được uy tín trong xã hội. Thuật 
ngữ "bảo tàng" được định hình một cách chắc chắn trong các 
ngôn ngữ châu Âu và trở thành tên gọi tổng hợp được sử 
dụng nhiều nhất cho các cơ quan bảo tảng khác nhau như 
bảo tàng dân tộc, các gallery nghệ thuật, các sưu tập tư 
nhân, các bảo tảng nhỏ vùng, địa phương, các bảo tảng công 
nghiệp hay trường đại học v.v.. Những hình thức tiền bảo 
tàng của thế kỷ XIX ít đặc trưng hơn. Để thực hiện những 
mục tiêu khác nhau về văn hóa, khoa học, khai sáng và giáo 
dục đã áp dụng hình thức bảo tàng và hình thức này đản 
dân chiếm được uy tín trong nhận thức xã hội. 


Vào những năm đầu thế kỷ mới, một loạt nhóm cơ quan 
tiền bảo tàng hầu như đồng thời cải tổ thành bảo tàng. Thí 
dụ, tại các phông tự nhiên và phòng kho - mô hình của Hiệp 
hội Kinh tế Volnyj , ngay từ ngày đầu thành lập vào thế kỷ 
XVII đã lặng lẽ tích luy những mô hình máy và công cụ lao 
động nông nghiệp, các sưu tập khóang vật, thực vật, động vật, 
đất và những sưu tập khác. Các thành viên Hiệp hội sử dụng 
các sưu tập này cho các mục đích khoa học. Năm 1803 các 
phòng và bộ sưu tập được mở cửa đón công chúng (mỗi tuần 
một lần) và đổi tên thành bảo tàng. Từ đầu những năm 1820 
các sưu tập của bảo tàng được hình thành có chủ đích hơn 
và sử dụng để tuyên truyền hoàn thiện công cụ và máy móc 
nông nghiệp và truyền bá tri thức. Những quá trình tương tự 
cũng đặc trưng đối với hoạt động của các hiệp hội khoa học 
khác, trên cơ sở các bộ sưu tập của họ đã xuất hiện các bảo 
tàng khoa học. Các sưu tập của các bảo tàng được xây dựng 
thuộc các hiệp hội khoa học phù hợp với sự chuyên môn hóa 
khoa học của các hiệp hội này. Các bộ sưu tập là cơ sở tư 
liệu của nhiều ngành khoa học. Vì vậy thành quả khoa học 
đã giúp hoàn thiện nguyên tắc tuyển chọn tư liệu sưu tập, cụ 
thể hóa phân loại và hệ thống hóa các hiện vật bảo tàng. 
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Năm 1805, Phòng - mô hình thuộc Bộ Hải quân ở 
Peterburg theo để nghị của đô đốc P.V. Chichagov đã cải tổ 
thành Bảo tàng Hải quân và mở cửa đón công chúng. Sưu 
tập của báo tảng gồm bộ sưu tập mô hình độc nhất vô nhị, 
thư viện và phòng đồ vật hiếm, tại đó còn có những hiện vật 
"lịch sử tự nhiên" và dân tộc học, được chuyển về từ các 
chuyến đi biển. Năm 1825 sĩ quan hải quân sau này là nhà 
cách mạng Tháng Mười Hai N.A. Bestuzhev được cử quản lý 
bảo tảng. Đến thời gian nảy bảo tảng là một kho chứa, tất 
cả những bộ sưu tập độc nhất vô nhị và những vật trưng bảy 
quỷ giá đều được chuyển về đây và sắp xếp một cách lộn 
xôn. Sau một vài tháng, trước khi bị bắt, Bestuzhev đã thành 
công trong việc hệ thống lại các bộ sưu tập, lập lưu trữ, lập 
sổ hướng dẫn sưu tập bảo tàng và ghi ngày tháng cho một 
phần các mô hình. Nhưng vào năm 1827, bảo tàng bị đóng 
cửa theo sắc lệnh của Nikolai đệ Nhất, người đã "trừng trị" 
bảo tàng giống như những thời xa xưa ở Nga đã trừng trị 
những chiếc chuông kêu gọi nổi loạn. Đến năm 1860, bảo 
tảng tồn tại dưới dạng kho bảo quản kín các mô hình và chỉ 
đến năm 1867 mới mở cửa lại. Thí dụ nêu trên rất đặc trưng. 
Để các sưu tập được sử dụng cho các mục đích khoa học và 
thực dụng và để bảo quản và phát triển sưu tập lâu đài thì 
bảo tàng là hình thức tối ưu nhưng vẫn chưa được "ăn sâu 
bén rể", hơn nữa hãy còn phụ thuộc vào nhiều hoảän cảnh, 
trong đó có quan điểm của chính quyền, đó là khi nói tới các 
bảo tàng mở cửa dành cho khách tham quan. 


Vào thế kỷ XVHI-XIX, tại các cơ sở đào tạo (trường đại 
học, trường trung học, trường trung học chuyên nghiệp) mới 
được khai trương vào thời gian này không chỉ ở các thành 
phố thủ đô mả còn ở các thành phố cấp tỉnh, đã hình 
thành những bộ sưu tập cần thiết cho quá trình giảng dạy 
như: sưu tập khoa học tự nhiên, mjuntscabinet - phòng vật 
hiểm, các bộ sưu tập công cụ và mô hình cơ khí. Điều lệ 
trường Đại học Tổng hợp Mátxcơva thông qua ngày 5-11- 
1804 và là chuẩn mẫu cho các điều lệ được thông qua khi 
đó tại các trường đại học tổng hợp Khar kov, Kazan, đã trù 
định trong cơ cấu của các cơ sở đảo tạo nảy sẽ có vườn 
thực vật, phỏng lịch sử tự nhiên, các phòng và phòng thí 
nghiệrn khác. 
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Nhiều phòng đại học tổng hợp được hình thành trên cơ 
sở các bộ sưu tập từ thế kỷ XVII tiếp tục phát triển và về 
cấp độ khoa học (phạm vi, sự đầy đủ, mức độ hệ thống hóa 
tài liệu) chúng tương đương với những phòng tương tự trên 
thế giới. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên trường Đại học Tổng hợp 
Mátxcơva bị hoả hoạn năm 1812 đã được khôi phục hoàn 
toàn vào năm học đầu tiên sau chiến tranh (1814) nhờ món 
quả tặng lớn của N.N. Demidov, sự giúp đỡ của các hiệp hội 
khoa học của các trường đại học khác, của giảng viên và các 
cựu học sinh của trường, của các nhà du lịch v.v.. Hiệp hội 
các nhà tự nhiên học hoạt động trong Trưởng cũng chuyển 
bộ sưu tập của mình cho bảo tàng. 


Tại trường đại học Tổng hợp Kazan cũng xuất hiện các 
Phòng lịch sử Tự nhiên và khóang vật trên cơ sở bộ sưu tập 
tư nhân chuyển đến của công tước G.A. Potemkin- 
Tavricheskji. Trong số các bảo tàng trường đại học tổng hợp 
cổ nhất có Bảo tàng động vật Deptskji (Tartuskji) (năm1822). 
Còn sưu tập các mẫu điêu khắc cổ và những đổ kỷ niệm 
khác dùng cho các giờ giảng vẻ vẽ, triết học, lịch sử nghệ 
thuật, đều được hình thành từ năm 1803 tại trưởng này. 
Trong các bảo tàng động vật, tài liệu được tổ chức theo 
nguyên tắc hệ thống, minh hoạ hệ thống động vật tự nhiên. 
Những bảo tàng cổ vật kinh điển là để phục vụ giáo dục nghệ 
thuật và giáo dục đạo đức - mỹ học cho sinh viên theo 
những bản mẫu tốt nhất của nghệ thuật thế giới. Cố gắng 
đạt được sự trực quan trong giảng dạy, sử dụng kinh nghiệm 
và thử nghiệm đã tăng cường vai trò của các phòng và bảo 
tàng trường đại học tổng hợp trong quá trình học tập. 


Nhận thức và phát triển khả năng giáo dục của các bảo 
tàng vào phản ba đầu thế kỷ XIX dẫn đến việc hình thành 
những bộ sưu tập đã không còn là của các bảo tảng riêng 
biệt mà là của một nhóm các bảo tàng lịch sử và lịch sử tự 
nhiên thuộc các cơ sở đào tạo và các hiệp hội khoa học. 


Vào đâu thế kỷ XIX, bắt đầu những thay đổi về chất quan 
trọng trong hoạt động của bảo tàng đâu tiên ở nước Nga- 
Kunskamera Peterburg. Sau 10O năm tồn tại, khối lượng và 
thành phần sưu tập của bảo tàng tăng lên và mở rộng đáng kể. 
Không chỉ có những bộ sưu tập giải phẫu và một loạt sưu tập 
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khoa học tự nhiên được thu thập từ thời Pie đệ Nhất mà cả 
những bộ phận khác của bảo tàng thuộc thế kỷ XVIH, đến đầu 
thế kỷ mới đã có ý nghĩa khoa học nghiêm túc. Trong số đó cô 
các bộ sưu tập tài liệu dân tộc học và di tích lịch sử. Mỗi nhóm 
tài liệu đòi hỏi phương pháp bảo quản, nghiên cứu và trưng bày 
riêng. Xuất hiện nhu cầu cấp thiết phải phân tách các bộ phận 
khoa học độc lập khỏi tổ hợp bảo tàng thống nhất của 
Kuriskamera. Quá trình này, mà khởi đầu là việc thành lập 
"Phòng Phương Đông" năm 1818 (khi đó vẫn thuộc thành phần 
Kunskamera), hoàn toàn phù hợp quá trình phân tách kiến 
thức khoa học đang diễn ra trong thời kỳ đó, và ảnh hưởng tích 
cực đến sự phát triển của bảo tàng. Các viện sĩ Viện Hàn lãm 
trong khi để nghị chính phủ chú ý tới tình trạng của 
Kunskamera đã cố gắng một cách có chủ ý nâng cao trình độ 
của các bảo tàng Viện Hàn lâm..." để các bảo tàng này có thể 
cạnh tranh với các bảo tàng nổi tiếng khác trên thế giới". Điều 
lệ của Viện Hàn lâm khoa học năm 1836 đã thể hiện sự kiện 
thành lập các bảo tàng chuyên môn dựa trên cơ sở các phòng 
của Runskarmnera: phòng Vàng, Thực vật, Khóang vật, Dân tộc 
học, Phương Đông, Ai Cập cũng như Phòng Cổ tiển học. Vào 
thế kỷ XX chúng là cơ sở để thành lập những viện nghiên cứu 
khoa học lớn. Các bảo tàng chịu sự quản lý của Viện Hàn lâm 
và mở cửa cho công chúng, trước hết là các chuyên gia, có thể 
tiếp cận được. Chưa đặt ra nhiệm vụ phải giải quyết những 
nhiệm vụ giáo dục to lớn đối với bảo tàng. Trong các bảo tàng 
có 27 người làm việc, trong số đó có 7 cộng tác viên khoa học. 
Tại Kunskamera, đã hơn 100 năm, các bộ sưu tập là cơ sở của 
những kiến thức khoa học đã được nghiên cứu, đồng thời người 
ta vẫn tiếp tục quan tâm tới cổ vật và cách bảo quản chúng. 
Hoạt động của Kunskamera thúc đẩy mạnh mẽ sự gia tăng uy 
tín của các cơ quan bảo tàng ở nước Nga. 


Vào những năm đầu Aleksandr đệ Nhất trị vì đã áp 
dụng những biện pháp tổ chức hoạt động bảo tảng tại 
Kho Vú khí và Ermitazh. 


Theo danh mục bảng kê biên soạn năm 1797, tổng số lượng 
tranh ở Ermitazh là 3.996 bức, tranh khắc gỗ- hơn 79.000 bản, 
tranh vẽ - 7.000, đá chạm khắc- 10.000. Xin nhớ rằng bộ sưu 
tập của I.E. Gotskovskji do Ekaterina đệ Nhị sưu tập năm 1764, 
mà từ đó Ermitazh được thành lập, có 225 bức tranh. 
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V. Ph. Levinson-Lessing chỉ rõ vào đầu thế kỷ đã có dự án 
chuyển Ermitazh cùng với Viện Hàn lâm khoa học cho Bộ 
Giáo dục nhân dân vừa mới được thành lập quản lý. Dự án 
không được thông qua và chính yếu tổ xem xét Ermitazh 
ngang hàng với những cơ quan "truyền bá khoa học” có uy 
tín và nghiêm túc là rất tuyệt vời. Ermitazh và Phòng Vũ khí 
vẫn thuộc quyền quản lý của cung đình, nhưng mỗi một bảo 
tàng đều xuất bản quy chế riêng của mình. 


Quy chế về Ermitazh năm 1805 được cơ cấu của chỉnh 
bảo tàng, khẳng định và tôn tại đến năm 1853. Các bộ sưu 
tập được phân thành 5 ban: 1) thư viện, đá chạm khắc, huy 
chương: 2) tranh, đô đông, các đỗ cẩm thạch; 3) tranh ¡in tay; 
4) tranh vẽ; 5) phòng lịch sử tự nhiên (sau này chuyển cho 
bảo tàng Mỏ). Các bảo quản viên bác học đứng đầu mỗi ban. 
Kinh nghiệm tái tổ chức này làm châu Âu quan tâm. 


Thế kỷ XIX trở thành bước ngoặt trong số phận của Phòng 
Vũ khí. Trưởng đoàn khảo sát Kremili P.S. Valyev năm 1805 
báo cáo về tình trạng công việc tại Kremli với Aleksandr đệ 
Nhất và đề nghị biến Phòng Vũ khí thành bảo tàng dân tộc. 
Trước đó, vào thế kỷ XVIIH, Hiệu trưởng đầu tiên trường Đại 
học Tổng hợp Mátxcơva A.M. Agramakov đã nêu ý kiến tương 
tự. Năm 1806, ban hành Sắc luật đặc biệt ghi nhận bằng 
văn bản việc biến Phòng Vũ khi thành bảo tàng cung đình, 
dành cho công chúng. Năm 1807 xuất bản tập I cuốn sách 
của A.Ph. Malinovskji "Miêu thuật bảo tàng Nga cổ..." là giá 
trị cổ của Nga "trước toàn thế giới". Trong cuốn sách trình 
bảy ngắn gọn tra cứu lịch sử về kho báu của các công tước 
và các hoàng đế Nga vĩ đại, trong đó có Pie đệ Nhất. VỊ trí 
chủ yếu là miêu thuật và lịch sử những hiện vạt độc nhất vô 
nhị của Phòng Vũ khi. 

Năm 1810 một toà nhà được xây dựng theo thiết kế của 
I.V. Egorov dành cho bảo tàng. Nhưng mãi tới năm 1814 
trưng bày đầu tiên mới được khai trương. Trong thời gian 
Chiến tranh Vệ quốc năm 1812, bộ sưu tập được sơ tán về 
Novgorod Nizhnyji, và phải cân có thời gian để chuyển trở lại 
cũng như khôi phục lại toà nhà bảo tàng đã bị hư hồng trong 
thời gian quân đội Pháp chiếm đóng Mátxcơva. Trong toä nhà 
mới có 7 phòng lớn dành cho trưng bày. Tại đó trưng bày: 


T8 


Chương IIl: Công tác bảo tàng tách riêng thành fĩnh vực độc lập... 


huản, huy chương nhà nước, quần áo đăng quang, những đồ 
dùng cá nhân của các đời Sa hoàng, vũ khí và quả tặng của 
các đại sứ, các đỏ bát đĩa quý, tác phẩm của các nghệ nhân 
Mátxcơva, đỗ quý của Kho bạc Konjushen, đỗ dùng cổ cẩn 
thiết. Trưng bày này được xây dựng không phải với tư cách 
nghệ thuật mà với tư cách lịch sử, chứng minh rõ rảng những 
minh chứng sức mạnh và sự hùng cường của gia đình 
Romanovykh, giáo dục quan điểm trung thành và khẳng định 
sức mạnh không khuất phục của chính quyền Sa hoàng, 
cũng như đáp ứng nhu cầu muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc 
ngày càng tăng ở nước Nga. 

Ảnh hưởng tới người đương thời và giá trị thực tiễn của bộ 
sưu tập được sưu tập trong vòng hàng trăm năm những tác 
phẩm thủ công nghiệp Nga và nước ngoài, trên thực tế, rộng 
hơn nhiều. Người xuất bản "Bản tin Nga" S.N. Glinka, ca ngợi 
quyết định xây dựng toà nhà mới dành cho bảo tàng đã 
không chú ý tới tư tưởng hệ mà chú ý tới ý nghĩa mỹ thuật 
và văn hóa của các bộ sưu tập của bảo tàng: "...không chỉ 
có những người La Mã cổ đại đã gìn giữ di hài ông cha trong 
các bình cổ thiêng liêng, mà thậm chí ở những đất nước man 
rợ người ta cũng tõn thờ những di sản của tiên tổ, những vật 
đã kết nối quá khứ với hiện tại và trao truyền ý tưởng tới 
tương lai, làm phong phú thêm đời sống tỉnh thần thường 
ngày của chúng ta". Những lời này nói cách ngày nay gần 
200 năm nhưng hiện nay vẫn vang lên rất thời sự và chứng 
minh tác giả đã hiểu vai trò đặc biệt của bảo tàng trong đời 
sống văn hóa xã hội. 

Việc tổ chức lại các bảo tàng cung đình và đặc biệt các 
phương án mở cửa bảo tàng cho công chúng liên quan 
nhiều đến hoạt động cải cách trong những năm đầu vương 
triểu Nga hoàng Alexandr đệ Nhất và cũng khẳng định ý 
nghĩa xã hội đặc biệt của bảo tàng ở châu Âu. 

Vào cuối thế kỷ XVII, ở Nga, khi Sa hoảng vắng mặt người 
ta có thể đến thăm Ermitazh; mỗi tuần một lần khách tham 
quan có thể thăm bộ sưu tập của Hiệp hội Kinh tế Volnyji, 


1. Glinka S.N. Hoàng để Aleksandr I, người yêu thích cổ vật dân tộc // Bản 
tin Nga. 1808, số 6, tr. 265. 
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mỗi năm một lần, bộ sưu tập của Viện Hàn lâm Nghệ :huật 
mở cửa đón công chúng. Vào đầu thế kỷ XIX công chúng được 
phép vào thăm Ermitazh hàng ngày theo vé vào cửa do người 
quản lý phát. Đến năm 1831, khách tham quan được yêu cầu 
ăn mặc chỉnh tế, sau đó gần 30 năm chỉ một bộ phận khâch 
tham quan mặc quân phục vả áo đuôi tôm mới được phép vào 
thăm. Tổng lượng khách tham quan không nhiều, mỗi năm 
khoảng 3-4 nghìn lượt, cũng tương đương mức độ khách tham 
quan của các bảo tàng lớn khác ở châu Âu: vào những năm 
20-30, mối quan tâm đến các di sản nghệ thuật quá khứ vẫn 
chỉ hạn chế trong nhóm xã hội nhỏ. Các hoạ sĩ là khách 
tham quan bảo tàng thường xuyên vào nửa đầu thế kỷ. 
Ermitazh có mối liên hệ chặt chẽ với Viện Hàn lâm Nghệ 
thuật, còn việc sao chép tranh là việc đào tạo hàn lâm bắt 
buộc. Năm 1852, sau khi toà nhà mới với các cửa ra vào khác 
nhau riêng biệt được khánh thành, Ermitazh trở thành bảo 
tàng dành cho công chúng và vào cửa miễn phí. 


Tiến hóa tương tự cũng diễn ra đối với Phòng Vũ khí. Trong 
suốt thế kỷ XVIII, Phòng ít được mở cửa cho khách tham quan, 
chỉ 1-2 lần trong năm. Sắc luật năm 1806 hợp pháp hóa việc 
thăm cá nhân và cá nhân tặng hiện vật cho bảo tàng. Những 
thay đổi này mang tính nguyên tắc và chứng tổ rằng từ thời 
điểm này không chỉ có Sa hoàng và Hoàng tộc mà cả những 
cá nhân đều tham gia vào số phận của bảo tàng. Năm 1826 
đã xuất bản "Bảng tra cứu những hiện vật đáng nhớ chính, 
được bảo quản tại Phòng Xưởng và Phòng Vũ khí" do P. 
Svininyji biên soạn. Cuốn sách hướng dẫn có khuôn khổ nhỏ 
có thể bỏ túi, nội dung thường thức dành cho các nhà chuyên 
môn, người am hiểu nghệ thuật và khách tham quan bình 
thường. Từ năm 1831, khi Phòng Vũ khí nhận quy chế cơ quan 
độc lập có giám đốc thì người có thẻ chứng minh sẽ nhận được 
vé thăm vào những buổi nhất định. Toà nhà chưa được sưởi 
nóng nên các buổi thăm chỉ hạn chế vào mùa hè. Từ năm 
1852, trưng bày của Phòng Vũ khí được chuyển đến toà nhà 
mới xây dựng chuyên cho bảo tàng, đón khách quanh năm, 
mỗi tuần 3 buổi, về miễn phí do giám đốc ký. 

Vào thế kỷ XIX, các bảo tàng toàn thế giới chịu ảnh hưởng 
tư tưởng của cuộc cách mạng Pháp. Năm 1793, Bảo tàng 
Louvre đã mở cửa đón khách tham quan; nhân dân có điều 
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kiện chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt tác. Lời kêu gọi 
nổi tiếng của họa sĩ Lui David, người đứng đầu Hội đồng bảo 
tàng: "hãy mở cửa tất cả những tài sản nghệ thuật trước sự 
am hiểu sống động của nhân dân" được nhiều người biết tới. 
Kết quả là, vào những thập kỷ đầu thế kỷ XIX tại nhiều nước 
châu Âu "được giải phóng khỏi bạo chúa" đã xây dựng những 
bộ sưu tập bảo tảng công cộng trên cơ sở những bộ sưu tập 
và hiện vật có nguồn gốc nhà thờ, trước đây thuộc vua chúa 
và quý tộc. Việc thành lập các bảo tàng công là một trong 
những quá trình đặc trưng của nền văn hóa thế kỷ XIX. Tại 
những nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc (thí dụ ở 
Ba Lan) đặc biệt đã nhận thức được ý nghĩa của bảo tàng là 
yếu tố hình thành ý thức tự giác dân tộc. Đã hình thành ý 
kiến cho rằng tương lai của dân tộc phụ thuộc vào việc gìn 
giữ những cổ vật và chiến lợi phẩm, phụ thuộc vào việc 
nghiên cứu quá khứ. Những tư tưởng này ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến nước Nga. 


Thế kỷ XIX là thời gian hình thành những hình thức văn 
hóa dân tộc ở Nga: Nền văn hóa âm nhạc và hội hoạ Nga 
phát triển theo khuynh hướng này, nẻn văn học kinh điển 
Nga đã ra đời. Ngay Viện ký ức xã hội-viện bảo tảng nổi 
tiếng ở Nga cũng đã thích ứng với những điều kiện xã hội. 
Cảm giác tự hảo dân tộc do thắng lợi của cuộc Chiến tranh 
Vệ quốc đem lại đã dẫn đến nhận thức cái chung với quá 
khứ Tổ quốc, tạo mối quan tâm rộng rãi tới lịch sử dân tộc 
và "những di sản đáng nhớ" của Nga. Dần dẫn mối quan tâm 
tới lịch sử dân tộc và các di tích lịch sử trở thành một bộ 
phận không thể tách rời của nền văn hóa Nga, được phản 
ánh trong việc xây dựng ngày cảng nhiều bảo tàng. Trong đó 
vào thế kỷ XIX đã xuất hiện không chỉ những bảo tàng riêng 
biệt mà đã xuất hiện rất nhiều những dự án với đây đủ ý 
nghĩa của từ dự án bảo tâng đổi mới. 

Tác giả của hai dự án như thế từng là thành viên của cái 
goi là "Nhóm Rumjantsev", Ph.P. Adelung và B.G. Vikhman. 
Nhà hoạt động nhà nước nổi tiếng, nhà bác học và nhà ngoại 
giao học vấn cao N.P. Rumjantsev đã tập hợp quanh mình 
những nhà nghiên cứu- tự nguyện, có nhiệm vụ làm rất 
nhiều cho sự phát triển khoa học lịch sử, thu thập, bảo quản 
và xuất bản những di sản chữ viết Xlavơ và Nga. Nhiều thành 
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viên "Nhóm Rumjantsev", gồm 50 người, có mối liên hệ trực 
tiếp hay gián tiếp với các bảo tàng đầu tiên của Nga. Các 
thành viên của nhóm cộng tác chặt chẽ với N.M. Karamzin 
trong thời gian ông viết "Lịch sử nhà nước Nga" và dường như 
họ có ảnh hưởng lẫn nhau. Nhờ hoạt động tập thể các bộ 
sưu tập của bá tước N.P. Rumjantsev đã được sắp xếp, và ý 
tưởng bảo tảng dân tộc đã nảy sinh. 


Dự án, thuộc nhà sử học và nhà tiểu sử học Ph.P. 
Adelung (1768-1843) đã được ¡n trong tạp chí "Người con của 
Tổ quốc"?. Ông kêu gọi đồng bào giúp đỡ xây dựng bảo tàng 
và nhân rộng sưu tập của mình và định nghĩa ý nghĩa khái 
niệm "bảo tảng dân tộc". Ph.P. Adelung viết: "Người viết bài 
nảy ngụ ý dưới tên gọi bảo tảng dân tộc là một bộ sưu tập 
đây đủ đến chừng mực có thể tất cả những hiện vật, liên 
quan đến lịch sử, tình trạng và các tác phẩm của một vùng 
đất nào đó và cư dân của vùng đất ấy". Đề nghị thể hiện lịch 
sử nước Nga từ cổ đại và dân tộc học các dân tộc sinh sống 
ở nước Nga, tài nguyên thiên nhiên của đất nước, nên kinh 
tế, văn hóa nghệ thuật. Thư viện sách Nga và sưu tập sách 
chép tay phải bao gỗm trong cơ quan thuộc dự án và là một 
bộ phận cấu thành của cơ quan này. Đề nghị bảo tàng mở 
cửa hai lần một tuần đón công chúng, công chúng phải được 
giảng giải và tham quan các phòng. G.L. Malitskji, khi nghiên 
cứu vấn để sự hình thành các bảo tàng dân tộc, nhấn mạnh 
rằng một chương trình bảo tảng rộng lớn như thế chưa từng 
có vào nửa đầu thế kỷ XIX không chỉ ở nước Nga mà ở cả 
châu Âu. Người kế vị ngai vàng tương lai của Sa hoàng Nikolal 
đệ Nhất đã chú ý đế những quan điểm nói trên của Adelung. 


Dự án bảo tàng dân tộc Nga, do một thảnh viên khác 
nhóm Rumjantsev là B.G. Vikhman (1786-1822) soạn thảo 
và cũng được đăng trong tạp chí "Người con của Tổ quốc", 
cũng để nghị xây dựng một cơ quan chuyên ngành rộng rãi 
nhất3. Ngược lại với Aleksandr đệ Nhất, ông đẻ nghị gọi bảo 
tàng là "Bảo tảng tổ quốc Aleksandr" (Alexandrium). Trong dự 


2. Adelung Ph. P. Đề nghị thành lập Bảo tảng dân tộc Nga // Người con của 
Tổ quốc. 1817, số 14, tr. 54-72. 


3. Vikhman B.- G. Bảo tàng tổ quốc Nga // Người con của Tổ quốc. 1821, số 
33, tr. 289-310. 
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án của B.G. Vikhman cũng gôm những gợi ý chi tiết và 
chuyên môn cao về những phương pháp bảo quản, nghiên 
cứu, bổ sung các bộ sưu tập bảo tảng. 


Năm 1829, phóng viên và nhà sưu tập P.P. Svinin (1787- 
1839) đề xuất dự án thành lập Bảo tàng Tổ quốc tại Peterburg. 
Tự ông, từ năm 1816 đã sưu tập "museum Nga" gồm tranh, 
tượng điêu khắc, tiền đồng, khóang vật, sách chép tay và sách 
và vào năm 1816 mở cửa đón khách tham quan. Dự án này 
trùng lặp nhiều với các dự án để ra trước đó và không được 
Alekssandr đệ Nhất chú ý sau khi có kết luận phủ định của 
Viện Hản lâm khoa học cho rằng dự án rất khó thực hiện. 
Năm 1834 bộ sưu tập của P.P. Svinin được đem bán đấu giá. 


Vào thời gian ấy những dự án kể trên thực sự không thể 
nào thực hiện được, ít nhất là trong khuôn khổ một cơ quan, 
mà đồng thời vừa là bảo tàng, vừa là lưu trữ lịch sử quốc gia, 
vừa là thư viện dân tộc, vừa là triển lãm thành tựu công 
nghiệp v.v.. Tất cả những điều này đồi hỏi sự phối hợp hành 
động rất cụ thể của nhiều người, nhiều cơ quan, bộ và chỉ 
phí tài chính rất cao. Nhưng những dự án này trước hết rất 
lý thú với tư cách là minh chứng của nhận thức được sự cần 
thiết bảo tôn những di vật của lịch sử và văn hóa dân tộc và 
khả năng sử dụng những tài nguyên phong phú này để mở 
mang dân chúng. Một chương trình rộng lớn nghiên cứu nước 
Nga được để nghị. Trong dự án của B.G. Vikhman có những 
để nghị tỷ mỷ và chuyên môn cao những biện pháp bảo 
quản, nghiên cứu, bổ sung các bộ sưu tập bảo tàng. 


Đã thực hiện một phần những ý tướng của Ph.P. Adelung và 
B.G. Vikhman khi xây dựng Bảo tàng Rumjantsev. Bảo tàng 
xuất hiện sau khi bá tước N.P. Rumjantsev qua đời, trên cơ sở 
các bộ sưu tập do các thành viên nhóm của ông thu thập và 
được Alesandr đệ Nhất tiếp nhận làm quả tặng. Đó chính là 
một trong những bảo tàng công đầu tiên dưới quyền quản lý 
của Bộ giáo dục. Bảo tàng mở cửa cho công chúng và các nhà 
chuyên môn mỗi tuần một lần. Trong sưu tập của bảo tàng 
gồm bộ sưu tập hiện vật hiếm, phòng khóang vật, 
mjuntscabinet và thư viện sách in và sách chép tay. Giá trị 
nhất trong sưu tập là bộ sưu tập sách chép tay thuộc tất cả 
các thời kỳ trong đời sống lịch sử nước Nga, được sưu tập trong 
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vòng nhiều năm 'với sự nhiệt tâm của nhà am hiểu nghệ thuật 
và kiến thức sâu sắc của nhà khoa học thành tâm". Bộ sưu 
tập được nhiêu chuyên gia biết đến và nghiên cứu. Những công 
trình kinh điển của viện sĩ A.Kh. Vostokov, người đặt nẻn 
móng của ngành ngôn ngữ học Slavơ ở nước Nga hầu như chủ 
yếu dựa vào sưu tập sách chép tay của bảo tàng Rumjantsev. 
Nhưng những ý tưởng và sáng kiến của giới thượng lưu khoa 
học, tạo dựng nên bảo tàng mới phản nào đấy xác định thời 
đại của mình. Những người thận trọng gìn giữ sưu tập của N.P. 
Rumjantsev lại không có được mục dích, nhiệt tình và phương 
tiện rất cần thiết đối với đời sống và phát triển của một bảo 
tàng bất kỳ như của ông. Nhà nước cũng không đánh giá đúng 
tiêm năng văn hóa khổng lô của các bộ sưu tập. Rất may là 
hình thức bảo tảng tương đối ổn định và chắc chắn so với bộ 
sưu tập tư nhân, đã cho phép bảo tôn tổ hợp văn hóa này và 
sau đó bộ sưu tập này đã là cơ sở của một trong những bảo 
tàng lớn nhất và nổi tiếng nhất trong nước. 


G.L. Malitskji đánh giá các dự án đầu thế kỷ là một bước 
tiến quan trọng trong phát triển tư tưởng bảo tàng. Nhà 
nghiên cứu khác chỉ ra ý nghĩa đặc biệt của những dự án này, 
G. I. Vzdornov, khi viết rằng "sớm hay muộn thì ý thức tự giác 
dân tộc sẽ dẫn đến sự cần thiết xây dựng những cơ quan 
khoa học và xã hội có khả năng khẳng định ý nghĩa của dân 
tộc đó trong lịch sử văn hóa thế giới. Dường như khuynh 
hướng này đã dẫn tới việc xuất hiện nhiều bảo tảng vào nửa 
đầu thế kỷ XIX không chỉ ở vùng trung tâm nước Nga mà còn 
ở hàng loạt vùng dân tộc trong nước như: Bảo tàng Dân tộc 
học ở Biotai (Litva); Bảo tàng thuộc Hội Lịch sử và cổ vật các 
tỉnh Pribaltic Riga (cơ sở của bảo tàng thành phố sau này ở 
Riga tại nhà thờ Domskiji); Bảo tàng cổ vật thuộc trường Đại 
học Tổng hợp Kiev; Bảo tàng tỉnh Hội Văn học Estljiand ở 
Revela; Bảo tàng cổ vật ở Vilno, được xây dựng trên cơ sở 
"phòng đỗ vật quý hiếm" của nhà khảo cổ học và nhà nghiên 
cứu địa phương nước Bạch Nga E.P. Tyshkevich. 


Mặc dù những bảo tàng kể trên được thành lập thuộc các 
hiệp hội khoa học, không có mục đích chính trị nhưng 


4. Vzdornov. G.]. Lịch sử khám phá và nghiên cứu nên hội hoạ trung cổ Nga. 
Thế kỷ XIX. M., 1986, tr. 80. 
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khuynh hướng hướng tới lịch sử cổ đại dân tộc đã gây sự lo 
ngại cho giới chính quyền Nga. Thí dụ, nghị quyết của Nikolai 
I về dự án Bảo tàng cổ vật Vilen tuyên bố: "Ta không thấy 
những trở ngại nhưng phải thật rõ ràng”. Lời phê của Sa 
hoàng đã làm chậm việc xây dựng bảo tàng đến vài năm. 


Sau khi cuộc khởi nghĩa 1863 bị đản áp, bảo tàng lớn 
nhất vả nhiều khách tham quan nhất vùng Tây Bắc này đã 
biến thành thành trì của chủ nghĩa ly khai Ba Lan và bị hư 
hại nghiêm trọng: nhiều nhân viên tài giỏi buộc phải rời bỏ 
bảo tàng, một phần trưng bày bảo tàng được chuyển đến Bảo 
tảng Rumjantsev. 


Quá trình xây dựng những bảo tàng đầu tiên đan xen chặt 
chẽ với truyền thống biến những đối tượng lịch sử thành 
dối tượng lưu niệm. Những kinh nghiệm đầu tiên trong lĩnh 
vực nảy liên quan đến tên tuổi của Pie đệ Nhất, nhưng sau 
đó, trong suốt thế kỷ XVIII chúng không được tiếp tục. Nhưng 
đến đầu thế kỷ XIX trên nền mối quan tâm chung đến lịch 
sử dân tộc, đã xuất hiện hàng loạt di tích (tại địa điểm trận 
chiến Poltavskji, tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva) và các bảo 
tàng tưởng niệm. Tỉnh trưởng tỉnh Vladimir- nhà thơ và nhà 
sử học I.M. Dolgorukji, bằng tiền quyên góp của nhán dân xã 
Pereslav' đã xây dựng một toà nhà đá cho Bảo tàng 
Petrovskji, vĩnh cửu hóa địa điểm, nơi vào cuối thế kỷ XVII 
đã thành lập hạm đội huấn luyện "ngộ nghĩnh" cho vị Sa 
hoàng trẻ tuổi và là nơi Hạm đội Hải quân Nga ra đời. Bảo 
tàng được khánh thành trang trọng ngày I tháng 8 năm 
1803. Tại đây bảo quản vật trưng bày cực kỳ hiếm hoi là 
chiếc xuông "Phortuna" (1692) thuộc hạm đội "ngộ nghĩnh" 
của Pie đệ Nhất. Di tích độc đáo này được bảo tôn đến ngày 
nay tại phân viện Bảo tàng- khu bảo tồn lịch sử kiến trúc và 
nghệ thuật Zalenskji "Chiếc xuông nhỏ của Pie đệ Nhất". 
Năm 1830 đã cố gắng xây dựng Bảo tàng Pie tại Voronezh, 
nhưng ước mơ này chỉ được thực hiện vào năm 1894. Việc 
xây dựng bảo tảng lưu niệm "Chiếc lều Kutuzov" tại ngôi nhà 
Phili ngoại ô Mátxcơva được thực hiện vào đầu thế kỷ XX. 
Tại đó, trước trận chiến Borodino, vào ngày 1 tháng 9 năm 


5. Guzhalovskji A.A. Bảo tảng Bạch Nga thời kỳ trước tháng Mười // Bảo tàng 
và chính quyên. Phần 2, tr. 49. 
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1812 đã diễn ra cuộc họp hội đồng quân sự. Nhờ cố gắng 
của những người nông dân địa phương và các cựu chiến binh 
Chiến tranh Vệ quốc ngôi nhà được giữ gìn nguyên trang 
trong nhiều năm liền. Năm 1825, tại Taganrog đã thành lập 
bảo tàng lưu niệm Aleksandr đệ Nhất, người bị chết đột ngột 
tại đó trong một chuyến tuần du đất nước. 


Vào đầu thế kỷ XIX, những thảnh tựu khoa học trong lĩnh 
vực khảo cổ và cái gọi là "bùng nổ khảo cổ học", xuất hiện 
sau khi phát hiện được những di tích độc đáo tại 
Prichernomorie đã có ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển 
công tác bảo tàng. Những cuộc khai quật, phát lộ số lượng 
lớn di chỉ và làm nảy sinh vấn đẻ bảo quản những nơi này. 
Vào thời gian đó đã tìm thấy nhiều hiện vật khảo cổ học, 
cho đến nay vẫn trang điểm cho nhiều bảo tàng lớn nhất 
nước Nga. Vào thế kỷ XVIII, nhiều hiện vật được chuyển tới 
Kunskamera, sau đó chuyển tới Ermitazh. Quy mô những đợt 
phát lộ mới đòi hỏi phải xây dựng bảo tàng tại vùng khai 
quật tại các thành phố Prichernomorie. 

Vào năm 1818, Sa hoàng Aleksandr đệ Nhất đến thăm 
Kerch, nơi vào thời gian đó đang tiến hành khai quật, và rất 
tán đồng ý tưởng tổ chức bảo tàng tại miền nam nước Nga. 
Năm 1823, viên tỉnh trưởng Kerch là I.A. Stempkovskji, một 
người học vấn cao và rất cuốn hút, người phát hiện ra đổi mộ 
cổ Kul-oba, đã gửi viên tướng thống đốc vùng Novorossisk 
M.S. Vorontsov bức thư 'Ý tưởng khám phá những cổ tích 
trong vùng Novorosisk", chứng minh sự cần thiết bảo quản cổ 
tích, thảnh lập các bảo tàng và tổ chức hội những người yêu 
thích cổ vật. Vorontsov ủng hộ chương trình này, đệ trình lên 
Sa hoàng về sự ủng hộ thực hiện chương trình đồ và nhận 
được trả lời hoan nghênh của Aleksandr đệ Nhất. Trong vòng 
một thời gian ngắn đã xuất hiện 5 bảo tàng khảo cổ học tại 
một vùng mà trước đó chưa bao giờ có, trong đó các chuyên 
gia lớn đã từng tham gia nghiên cứu các di chỉ lịch sử vùng 
Prichernomorie đã đặt cơ sở cho các bộ sưu tập. Lịch sử hình 
thành bảo tàng như thế đó. 


Từ năm 1806 đã có sưu tập cổ vật Trạm thuỷ văn 
Chernomorie tại thành phố Nikolaev, nơi bảo quản những 
hiện vật khảo cổ từ các thành phố - quốc gia Hy Lạp 
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Pantikapei và Khersones. Năm 1811, theo sáng kiến của tỉnh 
trưởng S.M. Bronevskji, đã thành lập Bảo tàng Cổ vật 
Pheodosji, bố trí tại tòa nhà của nhà thờ. Năm 1825, đã 
khánh thành bảo tàng ở Odessa, năm 1826, thành lập Bảo 
tang cổ vật Kerch. Năm 1839, đã xuất hiện một bảo tàng 
khảo cổ lớn thuộc Hiệp hội lịch sử và cổ vật Odessa, sau đó 
các bộ sưu tập của Trạm Nikolaev và Bảo tảng thành phố 
Odessa cũng chuyển về đây. Hiệp hội lịch sử và cổ vật 
Odessa tiến hành các cuộc khai quật ở miền nam nước Nga 
và công tác bảo tổn di tích cổ đại. Hiệp hội còn có sáng kiến 
bảo quản các di tích có ý nghĩa thế giới ở Kherson, Pitsund, 
Sudak, Alusht, Akkerman, Pheodosii, khu mộ cổ Kerch và 
những cố gắng trưng bảy bảo tảng đầu tiên (giữa thế kỷ XIX) 
những di sản cổ vật, là tiền thân của các bảo tảng - khu bảo 
tồn phổ biến rộng rãi ngày nay. 


Trong lĩnh vực nghiên cứu thời kỳ cổ đại, nước Nga đi liễn 
cùng với châu Âu. Mối quan tâm tới văn hóa cổ đại trong xã 
hội Nga rất lớn. Các nhà nghiên cứu Nga đã làm quen với 
thành tựu khảo cổ học hàn lâm, xuất hiện tại phương Tây 
vào cuối thế kỷ XVIHI. Các công trình của I.A. Stenkovskji và 
I.P. Blaramberg được công bố tại nước ngoâi, còn công chúng 
lại có mốt đặc biệt thích đọc khảo cổ học, sưu tắm những 
tin tức về những cuộc khai quật và hiện vật khảo cổ độc đáo 
được đăng trong các tạp chí trong nước. Những thành tựu 
khoa học trong lĩnh vực khảo cổ học, về phần mình, lại liên 
quan (thậm chí ở mức độ nào đó còn thúc đẩy lẫn nhau) với 
những thay đổi ưu tiên mỹ học trong xã hội, với sự quan tâm 
ngày càng tăng tới đời sống nghệ thuật. 


Từ một phần tư thứ hai thế kỷ XIX, các bảo tảng không 
chỉ xuất hiện tại các thành phố thủ đô của nước Nga. Ngoài 
ra, các hình thức bảo tảng đã được sử dụng ngày cảng 
nhiều trong các lĩnh vực khác của hoạt động của con người. 
Dến những năm 1810 - 1820 đã tiến hành những công việc 
đầu tiên xây dựng các bảo tảng công nghiệp ở Nøa, rất 
cần thiết cho nền công nghiệp Nga đang phát triển, nẻn 
công nghiệp đang quan tâm tới việc hoàn thiện kỹ thuật và 
đảo tạo chuyên gia. Vào năm 1811, ở Peterburg đã thảnh 
lập Bảo tảng Nhà máy thuộc Cục Nhà máy và ngoại thương 
Bộ Tài chính. Bảo tàng không mang tính công chúng mà 
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tồn tại chỉ như là kho bảo quản máy móc và các mẫu vật 
của chúng, các bản mẫu những chỉ tiết máy công nghiệp 
để chủ các xí nghiệp làm quen với những phát hiện mới về 
kỹ thuật. Vào những năm 1820 ở Mátxcơva cùng với những 
cố gắng thành lập Hiệp hội khuyến khích công nghiệp nhà 
máy, Viện sĩ I.Kh. Gamel đã soạn thảo Để án tổ chức Bảo 
tảng công nghiệp đân tộc (giống như Viện Nghiên cứu nghệ 
thuật và thủ công nghiệp Pari - bảo tàng công nghiệp đầu 
tiên trên thế giới, xuất hiện vảo năm 1793). Để án này đã 
được thực thi nhưng ở Peterburg đã xuất hiện Hội đồng nhà 
máy, Viện Công nghệ và năm 1829 đã khai trương "Triển 
lãm sản phẩm nhà máy lần thứ nhất". Từ thời gian này, 
những triển lãm công nghiệp được tiến hành thường 
xuyên, lần lượt tại Mátxcơva và Peterburg. Những sản phẩm 
được nhận huy chương tại triển lãm sẽ được đưa vào Bảo 
tàng Nhà máy. Từ năm 183G, triển lãm công nghiệp được 
mở tại các thành phố trung tâm vùng, đặt nền móng cho 
những bảo tàng địa phương trong tương lai. Các cuộc triển 
lãm "Công trình và sản phẩm vùng" thường được tổ chức 
bắt buộc khi có chuyến tuần du đến tỉnh của Sa hoàng và 
người kế tục ngai vàng cũng nhằm phục vụ mục đích này. 
Chính kết quả triển lãm như thế đã là hạt nhãn của Bảo 
tảng Vịatskji tương lai vả hàng loạt bảo tàng miền trung 
nước Nga. 


Các bảo tàng công nghiệp nước Nga khác với nguyên mẫu 
Pari bởi tính chất thực dụng của hoạt động, bởi khuynh 
hướng đáp ứng nhu câu của nền công nghiệp đang phát triển 
và nhằm nâng cao trình độ văn hóa của nền sản xuất của 
cải vật chất. Thí dụ, năm 1823, tại Đarnaul, nhân dịp kỷ 
niệm 100 năm nền công nghiệp mỏ, tại Altai đã khai trương 
bảo tảng mà ý tưởng chính là triển lãm thành tựu của các 
thợ máy nước Nga từng làm việc tại các nhà máy địa phương. 
Trong bảo tàng, trưng bày các bộ sưu tập khóang vật, hệ 
động vật, dân tộc học, khảo cổ học, nhưng chủ yếu trong 
trưng bày vẫn là những mẫu vật quặng, nhà máy và máy 
móc, công cụ lao động và các bán thành phẩm. Mô hình máy 
hơi nước của I.I Polzunov và các kỹ sư chế tạo máy, nhà sáng 
chế K.D. Phrolov có kèm theo các bài viết giải thích, khi nào, 
ai làm ra máy nào, ai chế tạo mẫu nào... 
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Năm 1840, lần đầu tiên người ta nói về Bảo tàng 
Nizhnetagil, sau đó, theo sáng kiến của các công nhân 
Demiodov năm 1841 đã được khai trương với tư cách là bảo 
tàng lịch sử tự nhiên và cổ vật. Như chính tên gọi của bảo tàng 
thì đây không hoàn toàn là bảo tàng công nghiệp, những bộ 
sưu tập của bảo tàng đều mang tính chất "liên ngành" mà hồi 
đỏ rất thịnh hành. Nhưng phần lớn trong sưu tập của bảo tàng 
là những hiện vật gửi từ các văn phòng nhà máy tới, "những 
mẫu tuyệt vời của các sản phẩm luyện kim cuối cùng và kim 
loại đen của các nhà máy luyện quặng được mở cửa trở lại và 
của những kim loại chịu lửa". Bảo tàng còn được bổ sung 
những hiện vật trưng bày sản phẩm của nhà máy chuyển về 
từ các cuộc triển lãm công nghiệp mà các nhà máy Nizhnetagil 
đã tham gia, vì vậy năm 1891 Bảo tàng đổi tên thành "Bảo 
tàng nhà máy mỏ" của các nhà máy Nzhnetagil và Luniev. 
Nếu sự xuất hiện của các bảo tàng lịch sử và khảo cổ học là 
kết quả của "mối quan tâm tới qúa khứ" thì các bảo tàng công 
nghiệp được ra đời lại là cần thiết để giải quyết những nhiệm 
vụ xã hội và kinh tế sống còn. Sự phát triển tiếp tục của nhóm 
bảo tảng này vào nửa sau thế kỷ XIX đã phản ánh thành tựu 
của tiến bộ kỹ thuật và sự thay đổi của phương thức sản xuất. 


Một thời gian dài, sưu tập nghệ thuật phát triển thành 
công dưới hình thức sưu tập tư nhân. Vào nửa đầu thế kỷ 
XIX sưu tập tư nhân được phổ biến rộng rãi, trong đó những 
bộ sưu tập lớn và giá trị đều được hình thành tại các thành 
phố thủ đô và các thủ phủ các tỉnh, còn các nhà thành lập 
và chủ nhân của chúng là đại diện không chỉ của giới quý 
tộc mà còn của các nhóm xã hội khác nhau: giới doanh 
nhân, tiểu thị dân, giới tăng lữ. Các nhà sưu tập chưa hạn 
chế những quan tâm của mình, nên các tác phẩm hội hoạ 
nhiều khi còn bắt gặp cả ở những nơi hạt nhân của sưu tập 
là những sách chép tay, tiên đồng và những vật quý hiếm 
khác. Bộ sưu tập như thế là của P.Ph. Karabanov, trong 2 
gian phòng lớn toà nhà của ông ở Mátxcơva. Bên cạnh những 
bộ sưu tập ảnh chân dung chạm gỗ vả in của các nhà hoạt 
động Nga, những sách chép tay cổ, bộ sưu tập đồ dùng Nga 
cổ như bát, cúp, đĩa và những hiện vật thường dân thế kỷ 
XV-XVIII, còn là bộ sưu tập những cây thánh giá, ảnh thánh, 
tượng thánh. Sưu tập như thế còn là của thương nhân 
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Mátxcơva giàu có A.I. Lobkov, người đã mua cả tượng thánh, 
sách chép tay và những bức tranh. Nhưng các nhà nghiên 
cứu đặc biệt chú ý sưu tập của Chú tịch đầu tiên Hiệp hội 
Lịch sử và cổ vật Nga thuộc trường Đại học Tổng hợp 
Mátxcơva, bá tước S. G Straganov ở Peterburg và của nhà sử 
học và nhà văn nổi tiếng M.P. Pogodin ở Mátxcơva. Những 
bộ sưu tập của họ rất lớn và rất nổi tiếng, đến nỗi không 
một xuất bản nào vẻ cổ vật Nga giữa thế kỷ XIX lại không 
nhắc tới những bộ sưu tập này và các chủ nhân của chúng. 


Các nhà sử học nghệ thuật cho rằng vào khoảng những 
năm 1840 đã hình thành khái niệm về tranh tượng thánh với 
tư cách là nghệ thuật dân tộc, cần được nghiên cứu sâu hơn 
và toàn diện hơn nữa. Dân dản tượng thánh trở thành đối 
tượng sưu tập và sưu tập. Đến thời gian này tượng thánh 
được bảo quản tại các bảo tàng Anh, Drezden, Gettengen, 
Munich và Vatican. Những hiệp hội tín đồ cựu giáo đóng vai 
trò là những người bảo quản kinh thánh cổ ở Nga. G.I. 
Vzdornov dẫn ra những thông tin rằng vào cuối thế kỷ XVII 
đầu thế kỷ XVII những đại diện nổi tiếng của phong trào cựu 
giảo đã chuyên tâm sưu tập những tượng thánh cổ-tiển tượng 
thánh. Vào những năm 1840 do lòng ham mê cổ vật nên bộ 
sưu tập có chủ định của các các tín đỗ cựu giáo đã có chất 
lượng mới: xuất hiện những bộ sưu tập cựu giáo tư nhân về 
tranh tượng thánh và nhà thờ cựu giáo dân dân biến thành 
các bảo tàng tranh tượng thánh đặc biệt. Như thường lệ, chủ 
nhân của các bảo tàng này là những thương nhân giàu có, 
ngoài tượng thánh còn sưu tập cá sách chép tay và sách ìn 
cổ. Có nhiều bộ sưu tập như thế tại vùng trung nước Nga và 
vùng Volga. Việc công nhận nền hội hoạ trung cổ Nga là nên 
nghệ thuật đân tộc của quá khứ, có mối liên hệ tiếp nối với 
hiện tại và cố gắng khám phá một cách hệ thống và nghiên 
cứu những di sản của nền hội hoạ này diễn ra sau đó ít lâu. 


Dần dần sưu tập tượng thánh không còn là chỉ riêng của 
các nhà sưu tập cựu giáo mà bắt đầu trở thành mốt trong 
giới quý tộc và cuốn hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu 
hội họa chuyên nghiệp. Vào năm 1856, thuộc Viện Hản lâm 
nghệ thuật, khi đó đã có bảo tảng, nơi chỉ trưng bày tranh 
và tượng thế kỷ XVII-XIX, đã xuất hiện "bảo tàng tranh 
tượng thánh chính thống giáo", với tư cách là sưu tập phụ 
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của di sản cổ, cần thiết cho việc giảng dạy. Nhiều năm liền, 
bảo tảng nảy là bảo tàng nghệ thuật cổ duy nhất ở 
Peterburg. Cần đến không ít sáng kiến cá nhân và làm việc 
không mệt mỏi của những người lãnh đạo đầu tiên của Bảo 
tàng để Bảo tàng trở nên cản thiết đối với tất cả những ai 
quam tâm tới quá khứ nghệ thuật nước Nga. 


Các bảo tảng Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Ermitazh mở 
cửa đón công chúng và các bộ sưu tập tư nhân đáp ứng được 
mối quan tâm nghệ thuật của cư dân thú đô. Mátxcơva chưa 
có gallery tranh dành cho công chúng nên về mặt này lạc 
hậu so với các thành phố lớn châu Âu. Sưu tập của Phòng 
Vũ khí, trưng bày tại toà nhà mới từ năm 1852 không được 
cơi là hiện đại về mặt nghệ thuật. Sau hai thập kỷ đã có 3 
dự án về bảo tảng nghệ thuật được để xuất nhưng không 
một dự án nảo được chính quyền ủng hộ và được thực hiện. 


Bảo tàng nghệ thuật bản sao đầu tiên ở châu Âu xuất hiện 
năm 1827 (ở Bonn, Đức). Còn vào năm 1831 công tước Z.A. 
Volkonskaja đã đăng ký để đăng trong tạp chí "Teleskon" để 
án Bảo tàng Mỹ thuậtŠ kiểu này. Bảo tàng được thiết kế 
nhằm mục đích giáo dục với tư cách là sưu tập các bảo sao 
thạch cao từ các mẫu điêu khắc bắt đầu từ thời kỳ Ai Cập 
và kết thúc bởi các tác giả hiện đại. Tại bảo tàng để xuất 
thành lập thư viện, có bộ sưu tập các tác phẩm và tranh 
khắc gỗ nghệ thuật. Tham gia trực tiếp nhất trong soạn thảo 
để :án là các giáo sư trường đại học Tổng hợp Mátxcơva cũng 
nhưi nhà sử học, nhà sưu tập M.P. Pogodin và nhà xuất bản 
và phê bình văn học S.P. Shevyrev. Theo đẻ xuất bảo tàng 
sẽ được thành lập tại khoa nghệ thuật tỉnh xảo và khảo cổ 
học: trường đại học Tổng hợp Mátxcœva và sẽ xây dựng một 
toà nhà riêng dành cho bảo tàng này. Để án này chỉ được 
IV. Tsvetaev thực hiện vào năm 1912. 

Năm 1836, giảng viên lớp nghệ thuật Mátxcơva A.S. 
Dobrovolskji để nghị thành lập Gallery tranh thành phố, với 
sự đóng góp của những người sáng lập và tiên của công đức 
của: mọi người. Công chúng yêu nghệ thuật rất đồng tình ủng 
hộ nhưng để nghị này không được thực hiện. 


6. Teleskov. 1831, số l1, tr. 385-399. 
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Năm 1850, kiến trúc sư và nhà sưu tập E.D. Tjurin nổi 
tiếng ở Mátxcœva, là tác giả của công trình nhà thờ 
Bogojavlenskj và việc cải tổ trường đại học Tổng hợp 
Mátxcơva, đã dể xuất dự án thành lập bảo tảng nghệ thuật 
công cộng tại Mátxcơva. Ngay từ thời gian đầu hoạt động sưu 
tập của mình (từ năm 1820), E.D. Tjurin đã mơ ước thành 
lập ở Mátxcơva một Gallery tranh dành cho mọi người. Năm 
1840, ông đã có được bộ sưu tập không nhỏ và mời bạn bè 
và những người thân đến tham quan. Đến những năm 1850, 
sưu tập của ông có hơn 400 bức tranh "bản gốc của tất cả 
các trường phái nổi tiếng châu Âu". Năm 1852, ông mở bảo 
tảng tại phòng riêng và mở cửa vào các ngày chủ nhật cho 
công chúng đến tham quan. "Bản tin Mátxcœva" viết vẻ sự 
kiện này: "bộ sưu tập của ngài Tjurin với quy mô không lớn 
nhưng rất đa dạng, trong đó có nhiều hiện vật thực sự tuyệt 
điệu hoàn toàn có thể phục vụ công chúng"”. Sưu tập của 
E.D. Tjurin được chính quyển tiếp nhận có thể trở thành cơ 
sở cho bảo tảng thảnh phố. Nhưng để nghị nhiều lần tới 
chính quyển thành phố và năm 1856 còn được chuyển len 
Sa hoàng vẫn không có kết quả, cỏn những bức tranh thì bị 
bán đấu giá. 

Ý tưởng xây dựng bảo tàng nghệ thuật độc lập hay những 
Gallery tranh được đề xuất nhiều lần nhưng dường như vào 
nửa đầu thế kỷ vẫn chưa hình thành nên những điều kiện 
để thực hiện. 


Vào một phần ba đảu thể kỷ XIX đã xuất hiện số lượng 
bảo tảng nhiều gấp 2 lần so với tất cả những thế kỷ trước 
cộng lại. Đến giữa những năm 1850, tại hai thú đỏ, tại các 
thành phố, trường đại học tổng hợp, thậm chí cả ở Siberi xa 
xôi có tới vải chục bảo tảng hoạt động như: Ermitazh và 
Phòng Vũ khí; các bảo tàng khoa học Viện Hàn lâm nghệ 
thuật; các bảo tảng công ở Peterburg (Rumjansev) và ở các 
tỉnh (Nerchin và Barnaul). Phần lớn bảo tàng tại 2 thủ đô 
đều thuộc quản lý của Bộ Cung đình Hoàng gia hoặc Bộ Giáo 
dục Nhân dân. Về nội dung, tính chất hoạt động, đặc điểm 
bộ sưu tập, có thể phân chia các bảo tàng thành các bảo 


7. Kudrjavtsev P. Sưu tập nghệ thuật ở Mátxcơva: Sưu tập tranh, của ngài 
Tjurin // Bản tin Mátxcdva. 1852, số 1, tr. 10. 
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tàng lịch sử, khảo cổ, khoa học tự nhiên, công nghiệp, và 
xác định được chuyên ngành nghệ thuật của Ermitazh. 


Xuất hiện những ấn phẩm lớn mà cơ sở là những bộ sưu 
tập bảo tàng. Ba tập đầu của ấn phẩm cơ bản "Cổ vật của 
nhà nước Nga", được biên soạn dựa trên tài liệu của Phòng 
Vũ khí. Trên cơ sở Phòng Khóang vật thuộc Kunskamera, 
đem lại khái niệm về tài nguyên khóang chất nước Nga, Viện 
sĩ V.M. Severgin đã biên soạn công trình cơ bản "Kinh 
nghiệm miêu thuật khóang chất nhà nước Nga” trong 2 tập 
vào năm 1809. Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên trường 
đại học Tổng hợp Mátxcơva G.I Phisher dựa trên bộ sưu tập 
côn trùng phong phú nhất đã xuất bản cuốn "Dân số học dân 
tộc” nổi tiếng vào thời kỳ đó... 

Vào thời kỳ đó đã xuất bản những tạp chí nghệ thuật. Từ 
những năm 1820 xuất hiện những bài viết về lịch sử nghệ 
thuật đăng trên các trang tạp chí chung "Teleskop", "Ghi 
chép vẻ Tổ quốc", có các tải liệu về các bảo tảng Nga và các 
bộ sưu tập tư nhân, trong các ấn phẩm thường kỳ ngày càng 
có nhiều dự án bảo tàng mới được thảo luận. Năm 1841- 
1856, tạp chí khoa học văn học "Người dân Mátxcơva"”" do 
M.P. Pogodin xuất bản chủ yếu đành cho những người yêu 
thích cổ vật. Tạp chí minh hoạ về những vấn để nghệ thuật. 
"Báo nghệ thuật" được nhà thơ và nhà biên kịch nổi tiếng 
N.V. Kukol'nic xuất bản từ năm 1836 thường xuyên đăng tải 
những bài viết về các bảo tảng nước ngoài. 


Nhưng các bảo tàng chưa phải là các cơ quan độc lập, một 
số bảo tảng tồn tại chẳng được bao lâu. Sự ra đời và cái chết 
của những bảo tàng này hoàn toàn phụ thuộc vào những con 
người cụ thể. Trong đời sống văn hóa của thành phố này hay 
thành phố khác hay của vùng này, vùng kia, chúng là những 
hiện tượng quan trọng, nổi bật nhưng chưa phải là hiện 
tượng "lau bẻn". Quá trình liên kết hình thức văn hóa nây 
vào thực tiễn xã hội và hệ thống nhận thức của xã hội Nga 
còn chưa được hoàn thành, và chính hình thức này vẫn 
tiếp tục phát triển và tăng cường tiềm năng của mình. 


Còn chưa có đào tạo chuyên môn bảo tàng và nghề bảo 
tàng. Thường thường, đặc biệt trong các bảo tảng khoa học 
hay tư nhân, chính bộ sưu tập bảo tàng, lưu trữ và thư viện 
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khoa học được tổ chức thành một tổ hợp thống nhất. và 
người thủ thư là người bảo quản. Khi hệ thống hóa và trừng 
bày các bộ sưu tập khoa học tự nhiên người ta thường sử 
dụng những thành tựu và nguyên tắc hệ thống hóa của các 
khoa học này. Những người sáng lập các bảo tàng nghệ thuật 
đều hướng tới lịch sử phát triển nghệ thuật, nghiên cứu các 
tác phẩm của nhà sử học nghệ thuật cổ I. Vinkelman. V: hệ 
thống thống kê, bảo quản và trưng bày bộ sưu tập chưa mang 
những đặc điểm bảo tàng được biểu hiện và nhận thức một 
cách rõ ràng, nên để chỉ dẫn, thậm chí cả các bảo tàng lớn 
cũng đòi hỏi phải có đào tạo không chỉ về chuyên môn mà 
cả về khoa học chung, học thức uyên bác, nghiên cứu kinh 
nghiệm châu Âu. Nhà hoạt động nhà nước lớn và nhả sưu 
tập nổi tiếng N.B. Jusupov là giám đốc nhà hát Hoàng gia, 
điêu hành các nhà máy kính gương và nhà máy sứ cung 
đình, nhà máy thảm nhà nước và là người thực hiện việc cải 
tạo Ermitazh thành bảo tàng cung đình, sau này quản lý 
Phòng Vũ khí. Năm 1842 nhà văn M.N. Zagoskin trở thành 
Giám đốc Phòng Vũ khí, 1O năm sau nhà văn và nhà khảo 
cổ A.Ph. Veltman lên thay. 


Dân dần tổ chức bảo tảng mới trở nên bình thường và 
là hình thức hoàn toàn đủ uy tín của hoạt động văn hóa. 
Trong thời gian "bùng nổ khảo cổ học" ở miền nam nước 
Nga, thậm chí nhiều quan chức nhà nước lớn đã tham gia 
vào quá trình này. Nhiều dự án thành lập bảo tàng quốc gia 
có thể là tiêu chí chứng tỏ khái niệm đang được hình thành 
về bảo tàng với tư cách là cơ quan có ý nghĩa quốc gia Và 
toàn đân tộc. 


Việc các bảo tàng lớn của Nga biến thành bảo tàng công 
cộng và sự công nhận các bộ sưu tập của các bảo tàng này 
là tài sản quốc gia không chỉ trở thành sự kiện mang tính 
giai đoạn của công tác bảo tàng mả còn là một trong những 
thành tựu văn hóa chung quan trọng nhất, rút ngắn được 
khoảng cách giữa trình độ đã đạt được của đời sống văn hóa 
và sự thấu hiểu các giá trị văn hóa. Xin nhắc lại là vào đầu 
những năm 1850 tại các thành phố thủ đô, Phòng Vũ khi, 
Ermitazh, Kho vũ khí Tsarskosel (từ năm 1852) đã trở thành 
các bảo tàng công, Bảo tàng Rumjantsev, một số bảo tảng tư 
nhân và cấp bộ mở cửa hạn chế cho khách tham quan. Đã 
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xuất bản hàng loạt sưu tập tư nhân. Nhưng vào nửa đầu thế 
ký XIX chỉ có một nhóm nhỏ công chúng có học vấn (bác 
học, sinh viên, hoạ sĩ, nhà hoạt động quân sự) mới đến thăm 
báo tảng và bảo tàng vẫn còn nằm trong lĩnh vực văn hóa 
thương lưu. Nhà dân tộc học và nhà hoạt động bảo tàng nổi 
tiếng N.M. Mogiljanskji viết rằng "phụ thuộc vào điều kiện 
chung và những khuynh hướng của thời đại: sự tăng trưởng 
rộng rải và dân chủ hóa giáo dục, sự phát triển rực rỡ của 
khoa học và đặc biệt là khoa học tự nhiên, của sự tích luỹ 
tài sản vật chất khổng lỗổ và sự tăng trưởng của các thành 
phố và đời sống thành phố", nên sự phát triển và hưng thịnh 
của bảo tảng chỉ diễn ra vào nửa sau thế kỷ. 
* 


* * 


Trong đời sống văn hóa đất nước, giai đoạn tiến hành cải 
cách ngắn đã trở thành thời kỳ của công tác sáng tạo tích 
cực và các hoạt động thực tiễn. Công tác bảo tàng, như 
chúng tôi đã nhấn mạnh, cho đến thời kỳ này vẫn chưa trở 
thành lĩnh vực độc lập của hoạt động văn hóa, chưa có 
những phương pháp ổn định và cơ cấu rõ ràng. Nhưng nhờ 
có những khả năng kinh ngạc, các bảo tảng đã giải quyết 
được nhiều vấn để xã hội mới và đa dạng mà thời đại đã đặt 
ra và những khả năng này đã được nhận thức và bắt đầu 
được thực thi. 


Những dấu hiệu đặc trưng của những năm trước kia được 
biểu hiện rõ trong quá trình tổ chức bảo tàng Rumjantsev 
ở Mátxcơva. Giám đốc bảo tảng Rumjantsev, công tước V. 
Ph. Odoevskji. đã không tìm được kinh phí để duy trì và phát 
triển bảo tàng nhưng không nỡ ngồi nhìn cơ quan do mình 
quản lỹ ngày càng xuống cấp, đã để nghị chuyển bảo tảng 
về Mátxcœva. Nếu tại Peterburg đã có những hoạt động của 
các bảo tàng như Bảo tàng Viện Hàn lâm khoa học, Viện 
Hàn lâm Nghệ thuật Ermitazh, Thư viện công cộng Hoàng 
gia, thì ở Mátxcơva chưa có được các cơ quan tương tự. Người 
đỡ đầu địa hạt học tập Mátxcơva N.V. Isakov, người đã từ lâu 
mơ ước xây đựng một thư viện công cộng ở Mátxcơva, nhân 
dịp này nhanh chóng ủng hộ sáng kiến của Odoevskji. Trong 
làn sóng cải cách văn hóa những năm tháng đó, một việc 
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làm chưa từng có đã được tiến hành. Chính phủ đã ra quyết 
định chuyển bảo tàng bất chấp những phản đối từ giới 
chuyên môn Peterburg. Ngày 23 tháng 5 năm 1861 đã khai 
trương "Các bảo tàng Rumjantsev và bảo tàng công cộng 
Mátxcơva"- một cơ quan là kết quả của việc trưng bày kết 
hợp sưu tập của Rumjantsev với các bộ sưu tập của trường 
đại học Tổng hợp Mátxcơva. Tổ chức Phòng nghệ thuật mỹ 
thuật tại bảo tảng là sự khởi đầu hoàn toàn mới và hoàn 
toàn Mátxcœva, thực hiện mơ ước từ lâu đời muốn có một 
Gallery tranh công cộng tại thành phố. Có hơn 200 bức tranh 
được chuyển tới Phòng Nghệ thuật mỹ thuật, còn Sa hoàng 
Aleksandr II thi tặng bức tranh của A.A. Ivanov "Chúa Jesu 
hiện hình". Ở Mátxcơva, đặc biệt vào những năm đảu, kho 
thư viện và các bộ sưu tập được bổ sung rất nhanh. Nếu 
trong sưu tập của Rumjantsev khi di chuyển chỉ có khoảng 
29 nghìn cuốn sách thì đến năm 1864 đã có tới 125 nghìn 
cuốn. Năm 1866, thư viện được trao quyền được nhận bản 
mẫu bắt buộc (lưu chiểu) vì vậy, cùng với thời gian, thư viện 
trở thành thư viện lớn nhất trong nước. Năm 1867, Chính 
phủ trao cho Bảo tảng sưu tập của người đỡ đầu khoa học 
và nhà Sưu tập hội hoạ Nga Ph.I. Prjanishnikov. Sự bổ sung 
sau nảy không nhiều lắm, có thể đếm trên đầu ngón tay và 
sự bổ sung chủ yếu được thông qua Hiệp hội Nghệ thuật Nga 
cổ, một tổ chức được thành lập trực thuộc Bảo tàng, hoặc 
hiện vật bổ sung là những vật tặng không thường xuyên của 
tư nhân. 


Không thể đánh giá hết ý nghĩa của Bảo tàng Rumjantsev 
đối với đời sống văn hóa Mátxcơva, thành phố đã tiếp nhận 
bảo tảng vào thời điểm có nhu cầu cao nhất về sách và kiến 
thức khoa học. Cơ cấu của cơ quan được thay đổi một số lần, 
nhưng những cấu phản cơ bản nhất vẫn không thay đổi như: 
phòng giá trị nhất những sách chép tay và những cuốn sách 
in Xlavơ cổ; phòng dân tộc học sau này cải tổ thành Bảo 
tàng Dashkovskji; sưu tập khóang vật, vào cuối thế kỷ được 
chuyển đến Bảo tàng địa chất của trường đại học Tổng hợp. 
Tại Phòng sách chép tay luôn luôn có tới gần 100 người lâm 


8. Varb E. Một trong những cơ quan giáo dục trung ương đầu tiền của chúng 
ta: Đại cương Bảo tàng Rumjantsev. M., 1898, tr. 35-37. 
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việc. Họ lả các nhả bác học, sinh viên, những nhân vật thuộc 
giới tri thức tinh thần, các nhà cựu giáo. Thư viện có phòng 
đọc cho khoảng 100-120 người và mở cửa hàng ngày từ 10 
giờ sáng đến 8 giờ tối. Năm 1867, đã ghi nhận có gần 5.000 
lượt độc giả, và qua 30 năm, vào năm 1897 đã có 46.000 
lượt độc giả°. 


Số lượng khách tham quan bảo tàng được nêu trong các 
bản thống kê từ năm 1870. Số lượng này không thay đổi 
nhiều lắm sau 20-30 năm và có khoảng 35-40 nghìn lượt 
khách. Các phòng bảo tàng mở cửa miễn phí vào các ngày 
chủ nhật cho 1.000 khách. Những khách tham quan này tự 
mình tham quan bảo tàng nhưng không có sự hướng dẫn nên 
bị ngập giữa những vật báu của bảo tảng. Các nhóm học sinh 
tham quan bảo tảng vào các ngày ấn định và được sự chỉ 
dẫn của các chuyên gia. Mùa hè cánh cửa bảo tàng mở rộng 
miễn phí cho khách du lịch vào tham quan. 


Biên chế nhân viên thường xuyên không khi nào Vượt 
quá 15-18 người gồm: giám đốc, thú thư, người bảo quản 
các phòng, người trực tại phòng đọc... Hơn nữa, Bảo tảng 
còn trở thành trung tâm đặc biệt cuốn hút các lực lượng 
văn hóa vả khoa học. Vào những năm khác nhau, trong thư 
viện của Bảo tảng, những người sau đây đã từng làm việc: 
Ph.E. và E.Ph. Kors, N.Ph. Phedorov, Ju.V. Gote, còn làm 
việc tại Phòng Nghệ thuật mỹ thuật là K.K.Gerts, I.V. 
Tsvetaev, B.R. Vipper., P.P. Muratov, N.I Romanov v.v.. 
Trong đó người phiên dịch nổi tiếng và là nhà sử học nghệ 
thuật E.Ph. Korsh, thành viên nhóm T.N. Granovskji, đã 
làm thủ thư từ năm 1862 đến năm 1893, và sau đó cho 
đến những ngày cuối đời (mất năm 1897) luôn là uỷ viên 
danh dự của Bảo tàng. 

Vào thời gian này diễn ra những thay đổi cơ bản trong 
hoạt động của các bảo tàng lịch sử - quân sự là những bảo 
tảng cổ nhất ở nước Nga. 

Trước cải cách quân sự các bảo tàng này là các cơ quan 
nửa khép kín, chỉ phục vụ cho những mục đích đặc biệt và 





9. Bản thống kê của các bảo tàng Mátxcơva và bảo tảng Rumjantsev năm 
1897. M., 1898. 
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học tập, vào năm 1860 chúng trở thành các bảo tàng dành 
cho tất cả mọi người và phục vụ cả công chúng quân sự lẫn 
dân sự. Năm 18G7, tại Peterburg Bảo tàng Hải quân mang 
tên Pie VI đại đã mở cửa đón công chúng đông đảo. Cục 
Pháo binh cải tổ thành "Phòng đáng ghi nhớ", thành lập Bảo 
tàng Lịch sử pháo binh, mở cửa đón nhân dân vào năm 
1889. Bảo tàng với tư cách là hình thức văn hóa tổng hợp ở 
đây rất hữu ích: tại đó bảo quản những di vật, hình thành 
nên những bộ sưu tập, sau đó những bộ sưu tập này được sử 
dụng để truyền bá những kiến thức lịch sử quân sự và thành 
lập quân đội kiểu mới, kiểu tư sản. 

Bảo tàng bắt đầu lặng lẽ thâm nhập vào các đơn vị quân 
đội. Các binh đoàn quân đội đều có những báu vật của mình, 
có thư viện, thạm chí cả sưu tập nghệ thuật. Trong các tài liệu, 
bảo tàng được gọi là các bảo tàng "tiểu đoàn" và trở thành 
hình thức bảo quản những tài sản và các giá trị văn hóa đặc 
biệt phi quân sự, nhưng rất cần thiết đối với các sỹ quan. Nội 
quy về các cuộc họp của các sỹ quan năm 1881 đã hợp pháp 
hóa và quảng bá cho việc tổ chức thư viện. Vào đầu thế kỷ XX 
diễn ra việc thành lập hàng loạt các bảo tàng kiểu này. Nhưng 
ngay từ cuối thế kỷ XIX ở nước Nga đã hình thành mạng lưới 
rất phát triển các bảo tàng lịch sử-quân sự và quân sự, đóng 
vai trò to lớn trong phát triển khoa học lịch sử-quân sự và 
truyền bá kiến thức quân sự, giảng dạy và giáo dục quân nhân. 


Tiến bộ kỹ thuật và cải cách kinh tế đặt ra yêu cầu phải 
truyền bá kiến thức thực hành, phải tiếp tục hoàn thiện kỹ 
thuật, phải làm cho cư dân hiểu rõ những phát minh kỹ 
thuật mới và phương pháp hoạt động kinh tế hợp lý. Nhu cầu 
xã hội mới này thúc đẩy sự xuất hiện những nhóm mới các 
cơ quan bảo tàng chuyên tại các bộ khác nhau. 


Vào cuối năm 1859, ngay trong quá trình chuẩn bị cải cách, 
theo báo cáo của Bộ trưởng Tài sản quốc gia đã thành lập Bảo 
tảng Nông nghiệp ở Peterburg. Từ lâu đã có nhu cầu thành 
lập những bảo tàng như thế và người ta đã cố gắng thành lập 
chúng vào nửa đầu thế kỷ nhưng các bảo tàng không phát 
triển: chỉ vào thời gian trước cải cách mới có được những điễểu 
kiện để chúng hoạt động. Năm 1855 trẽn cơ sở các bộ sưu tập 
được bổ sung nhiều của Hiệp hội Kinh tế Volnyj, đã thành lập 
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2 bảo tàng là Bảo tàng vật mẫu công cụ và máy móc nông 
nghiệp và Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ứng dụng. Nhưng vào đầu 
những năm 60, các bảo tàng này bắt đầu đi xuống. Số phận 
đó của các bảo tảng và bộ sưu tập "trực thuộc các hiệp hội" là 
rất tự nhiên và hợp quy luật. Một mặt, tại một giai đoạn nhất 
định chúng đã vượt khỏi phạm vi "trực thuộc hiệp hội" mặt 
khác, sự hoạt động tiếp theo của chúng đòi hỏi phải có công 
tác bảo tàng chuyên môn. Bảo tàng Hiệp hội Kinh tế Vol'nyj 
được chuyển vào Bảo tàng Nôõng nghiệp Peterburg, có chức 
năng truyền bá kiến thức nông nghiệp và trước hết là kỹ thuật 
nông nghiệp mới. Hàng năm Bảo tảng được cung cấp tài chính, 
nhiều sưu tập từ nước ngoài cũng được đặt mua cho Bảo tàng. 
Bảo tàng rất nổi tiếng và nhiều người đến với Bảo tàng. Cùng 
thỡi gian đó, có nhiều bảo tàng nông nghiệp xuất hiện tại các 
thanh phố thủ phủ các tỉnh. 


° 


Năm 1851 đã tổ chức Cuộc triển lãm Toàn thế giới ở 
London, và cuộc triển lãm này là "minh chứng của sự sùng 
bái máy möc và công nghiệp", tệ sùng bái ảnh hưởng đến 
toản bộ thời đại và làm thay đổi trong sự phát triển công tác 
bảo tàng. Thực tế là ngay từ năm 1857 tại London đã khai 
trương Bảo tảng kiến thức ứng dụng Saut-Kensington, trở 
thành hình mẫu để thành lập những cơ quan tương tự tại 
nhiều thành phố Tây Âu khác, trong đó có cả ở nước Nga. 
Sự khác biệt của bảo tàng này so với các bảo tàng tiền thân 
là các bảo tảng công nghiệp xuất hiện vào cuối thế kỷ XVIII 
là ở tính mở hoàn toản đối với khách tham quan và sự tuyên 
truyền tích cực những thành tựu kỹ thuật. 


Đối với hiệp hội kỹ thuật Nga, xuất hiện vào năm 186G, 
đã đưa vào chương trình thành lập những bảo tàng như thế. 
Chính theo sáng kiến của Hiệp hội, năm 1872 đã khai trương 
Bảo tảng Kiến thức ứng dụng tại Peterburg. 


Tại Mátxcơva, cơ quan tương tự xuất hiện hầu như đồng 
thời với việc xây dựng bảo tàng ở Peterburg. Hiệp hội những 
người yêu thích kiến thức tự nhiên, nhân học, dân tộc học 
tự nhận trách nhiệm gánh vác công việc xây dựng bảo tảng 
đành cho công chúng đông đảo nhất và có thể được sử dụng 
cho hoạt động giáo dục nhiều mặt. Một trong các nhà lãnh 
đạo Hiệp hội, Giáo sư trường đại học Tổng hợp Mátxcơva 


}„ QuấY chợ 
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G.E. Sshurovskji tuyên bố rằng "kiến thức từ trong phòng 
làm việc của nhà bác học cần phải đi vào quần chúng nhân 
dân và trở thành tải sản tỉnh thân của nhân dân". Những 
người sáng lập thấy được nhiệm vụ của bảo tàng là truyền 
bá kiến thức ứng dụng, phát triển nền công nghiệp quốc gia, 
giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục toàn dân. Cuộc triển làm 
bách khoa năm 1872 đã thu được tài liệu đủ để tổ chức một 
cơ quan như thể. Các nhà bác học lớn đã gánh vác trách 
nhiệm quản lý các phòng chính của cơ quan theo những 
nguyên tắc xã hội. Đoản kết xung quanh Bảo tàng Bách 
khoa ở Mátxcơva, họ ủng hộ về mọi mặt các nhà sáng tác 
và tiến hành nghiên cứu khoa học. Đã trang thiết bị cho các 
phòng thí nghiệm của Bảo tảng bằng những máy móc hiện 
dại, không chỉ chứng tỏ kinh nghiệm mà còn có thể tiến 
hành những thử nghiệm nghiêm túc thậm chí hoàn thành cả 
những phát minh có ý nghĩa thế giới: "nến điện Jablochkov" 
(bugi) đã được sáng chế tại Bảo tàng. 


Đã soạn thảo cho khách tham quan hệ thống êtikét (nhãn) 
giải thích hiện vật và áp dụng phương pháp hướng dẫn tham 
quan hiện vật trưng bày. Loạt bài giảng và giờ thực hành về 
các bộ môn khác nhau, có kèm các mầu thử nghiệm được 
phổ biến rộng rãi và rất nổi tiếng. Một số thí nghiệm, thí dụ 
của P.N. Jablochkov lần đầu tiên dã được trình diễn trước 
công chúng đông đảo chính tại Bảo tàng Bách khoa. Các bài 
thuyết trình về những vấn để khoa học cấp thiết nhất được 
các nhà hoạt động khoa học và kỹ thuật nổi tiếng trình bày 
như: D.N. Anuchin, A.N. Beketov, L.5. Berg, V.P. Williamas, 
A.I. Voejkov, N.E. Zhukovskji, D.I. Mendeleev, A.G. Stoletov, 
K.A. Timirjazev và những người khác. Xuất hiện truyền thống 
thuyết trinh những bài giảng trước đông đảo công chúng của 
giới giáo sư lớn tại các bảo tàng, truyền thống này đã được 
tiếp tục hơn một trăm năm. Lượng khách tham quan bảo 
tàng liên tục tăng lên. Nếu như năm 1837 lượng khách thăm 
bảo tảng là 12.552 người thì năm 1883 đã là 112.328, còn 
năm 1903 là 131.44019. Nhận xét của K.A. Timirjazev làm 
sáng tỏ mô hình cộng tác của các nhà bác học với bảo tàng: 
10. Pozdnjakov N.N. Bảo tảng Bách khoa và hoạt động khoa học giáo dục của 


bảo tảng những năm 1872-1917 // Lịch sử công tác bảo tảng ở Liên Xô. 
M., 1957, tr. 133. 
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"Có thế, do lòng ham thích tôi hơi cường điệu ý nghĩa của 
hiện tượng này nhưng mỗi lần tiếp xúc mới với họ (có nghĩa 
là công chúng đông đảo của bảo tàng A.S.) tôi có cảm giác 
rằng ở đây, dưới hình thức phôi thai, trong một không gian 
tiểu vũ trụ, nhưng tất cả đã thể hiện rằng công lao tích cóp 
hang thế kỷ đã bắt đầu được đẻn bù, mà sớm hay muộn nên 
khoa học, nên văn minh sẽ trả lại cho những con người đông 
đảo trên vai đã từng gánh vác và sẽ gánh vác sự tiến bộ vinh 
quang của mình"!! 


Hoạt động của Bảo tàng Bách khoa khẳng định rằng vào 
nửa sau thế kỷ XIX, một trong những chức năng xã hội quan 
trọng của các bảo tảng Nga là chức năng giáo dục đã phát 
triển mạnh. 


Giáo dục và truyền bá tri thức trong nhân dân trở thành 
khẩu hiệu của những năm 60. Đáp ứng nhu cầu xã hội này, 
vào những năm 186O đã bắt đầu hình thành một nhóm bảo 
tảng hướng chuyên môn theo hoạt động giáo dục. Nước Nga 
được coi là cái nôi của các bảo tảng sư phạm. Bảo tàng sư 
phạm các trường đại học giáo dục quân sự ở Peterburg thành 
lập năm 1864 trở thành bảo tảng sư phạm đầu tiên. Việc 
thực hiện dự án đổi mới theo hình thức quân sự không phải 
là ngẫu nhiên. Trong lĩnh vực quân sự việc cải cách được tiến 
hành kiên quyết và có hiệu quả hơn. Tướng N.V. Isakov đã 
được nhắc tới ở trên, ngay từ năm 1863, là Tổng Giám đốc 
các trường đại học giáo dục quân sự đã thực hiện cải tổ hệ 
thống giáo dục quân sự lảm cho hệ thống nảy gần hơn với 
hệ thống giáo dục dân sự dưới sự lãnh đạo của D.A. Miljutin. 
N.V Isakov là người khởi xướng trực tiếp việc tổ chức Bảo 
tàng Sư phạm, coi bảo tảng là cơ quan giáo dục chuyên 
ngành rộng vả hoàn toàn không mang ý nghĩa cơ quan nhả 
nước. Năm 1871 đã tách một tổ hợp toà nhà tại trung tâm 
thành phố Peterburg thành cái gọi là "thành phố nhỏ 
Soljanyi" dành cho bảo tàng, từ năm 1875 "thành phố" này 
trở thành một bộ phận của Bảo tàng kiến thức ứng dụng 
thuộc quyên của Phòng sư phạm. Phản chính của các bộ sưu 
tập bảo tàng là giáo cụ trực quan và văn học sư phạm. 


11. Như trên. tr. 134. 
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Bảo tàng còn tiến hành sản xuất những giáo cụ trực quan 
rẻ tiền đành cho các trường học, xuất bản catalog giáo cụ 
trực quan và tổng thuật văn học sư phạm, tổ chức các buổi 
thuyết trình công cộng và dọc sách đành cho nhãn dân, các 
khóa học ngắn hạn. Có gản 400 trợ lý tự nguyện làm việc 
theo nguyên tắc xã hội tại bảo tàng. Vào những năm đầu 
cộng tác với Bảo tảng là những nhà sư phạm và bác học 
khoa học tự nhiên nổi tiếng như: K.D. Ushinskji, N.A. Korph, 
I.M. Sechenov, P.Ph. Lesgapht, L.N. Modzalevskji và những 
người khác. Tất cả họ đã đảm bảo trình độ cao và uy tín cho 
Bảo tàng. 


Nét khác biệt của các bảo tàng sư phạm là việc các bảo 
tàng này chú ý tới trước hết là giáo viên, là sự cố gắng trở 
thành người trợ giúp đắc lực cho giáo viên trong công việc sư 
phạm phức tạp. 


Năm 1875 Bảo tảng tham gia vào Triển lãm toàn thế giới 
ở Pari, đúng vào dịp Hội nghị Địa chất và nhận được nhiều 
phần thưởng cho các giáo cụ của mình, còn Hội nghị thì 
khẳng định phải thành lập nhiều bảo tàng như thế ở tất 
cả các nước. Vả trên thực tế, năm 1875 những bảo tàng 
như thế đã xuất hiện tại Pháp, Bỉ, Anh, Đức và nhiều quốc 
gia khác. 


Có thể khẳng định rằng vào thời kỳ cải cách tư sản 
những năm 1860, đáp ứng nhu cầu cải tổ dân chủ giáo 
dục và đổi mới nhà trường, đã xuất hiện loại hinh bảo 
tảng có khả năng trở thành công cụ thực tế của cöng cuộc 
cải tổ này. 

Bảo tảng học tập, được thành lập vào đầu thế kỷ tại các 
trường đại học tổng hợp, vào những năm 1860 mở cửa 
thường kỳ cho tất cả công chúng, đồng thời còn triển lãm 
những bộ sưu tập của mình trong thời gian các buổi thuyết 
trình công cộng. Bảo tàng Động vật trường đại học Tổng hợp 
Mátxcơva từ năm 1866 đã mở cửa mỗi tuần một lần. Hơn 30 
năm (từ năm 1863-1896) bảo tàng do giáo sư A.P. Bogdanov 
lãnh đạo, người có vai trò to lớn trong lịch sử khoa học, văn 
hóa và công tác bảo tàng của nước Nga. Vào thời ông lãnh 
đạo, kho của bảo tàng không chỉ lớn mạnh mả còn trở thành 
cơ sở cho nhiều nghiên cứu khoa học nghiêm túc đồrg thời 
/ 
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cho cả hoạt động giáo dục rộng rãi. Trên cơ sở của Bảo tàng 
đá tổ chức phòng thực nghiệm nghiên cứu vả khoa động vật 
học. Tại Bảo tàng đã tiến hảnh phân loại các tải liệu ra 
thành những tài liệu trưng bảy, học tập và khoa học, trở 
thành thuật ngữ mới trong tổ chức công tác bảo tàng rất 
quan trọng cho Bảo tàng này mà đến cuối thế kỷ đã có gần 
8 nghìn người đến thăm mỗi năm. 


Trong vòng 40 năm, Giám đốc Bảo tảng Nhân học trường 
đại học Tổng hợp Mátxcơva là Giáo sư D.N. Anuchin. Ông 
cũng là một trong những nhà tổ chức Triển lãm nhân học 
toàn Nga lần thứ nhất năm 1879, mà dựa vào tài liệu của 
triển lãm này đã thành lập Bảo tàng trường đại học Tổng 
hợp và khoa Nhân học của Trường. Ông cũng là người xây 
dựng Bảo tàng Địa chất nhỏ vào cuối thế kỷ. Chính sự kiện 
trong bảo tàng các trường đại học có các nhà bác học hàng 
đầu thời kỳ đó làm việc đã nâng cao uy tín của các bảo tàng 
với tư cách là các trung tâm khoa học. 


Đồng thời với việc mở rộng mạng lưới bảo tàng vào những 
năm 1860-80, đã diễn ra quá trình thành lập các bảo tảng 
lớn có ý nghĩa toàn Nga. Trong số bảo tảng này, Bảo tảng 
Lịch sử Hoàng gia Nga chiếm một vị trí đặc biệt. Bảo tàng 
này đóng vai trò bảo tàng quốc gia, đem lại bức tranh tổng 
thể quá trình lịch sử, vì Bảo tàng sưu tập và bảo quản tất cả 
sự đa dạng các di vật phản ánh lịch sử đất nước. 


Y nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng bảo tàng lịch sử 
quốc gia là cuộc triển lãm dân tộc học năm 1867, thể hiện 
mối quan tâm sâu sắc tới những di vật (di sản văn hóa) của 
các dân tộc nước Nga, quan tâm tới việc nghiên cứu lịch sử 
nước Nga. Sáng kiến tiến hành triển lãm thuộc về Hiệp hội 
những người yêu thích khoa học tự nhiên, nhân học và dân 
tộc học. Tài liệu từ cuộc triển lãm được chuyển vào Bảo tàng 
Rumjantsev và cùng với sưu tập của bảo tàng này đã' thành 
lập Bảo tảng dân tộc học Dashkov. Nhân dịp khai trương 
triển lãm, nhà sử học S.M. Solov'ev viết: "Trong đời sống của 
các dân tộc có những thời gian mà nhu cầu tự giác trở 
thành một trong những nhu cầu tỉnh thần chính. Vẻ tất cả 
mọi dấu hiệu thì thời gian này, thời gian chín muôi đã đến 
với nhân dân ta; việc nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học 
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nước nhà có một ý nghĩa quan trọng và có được sự cảm 
thông đặc biệt")2, 


Cuộc triển lãm dân tộc học thành công mỹ mãn lảm nầy 
sinh ý tưởng tiến hành cuộc triển lãm bách khoa vào năm 
1872 nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Pie I. Tại 
các phòng lịch sử, phòng Sevastopol, phòng quân sự và hải 
quân của Bảo tàng Bách khoa dã trưng bày nhiều di vật và 
những di tích lịch sử, trong đó gồm cả những kho cổ vật của 
các tu viện. Cuộc triển lãm thu được kết quả và có ý nghĩa 
mà những người tổ chức không ngờ tới, còn giá trị của 
những bộ sưu tập và những tài liệu triển lãm vừa mới được 
hình thành lớn đến mức không thể tưởng tượng được, tất cả 
những tài sản này đều trở thành hiện vật chỉ được trưng 
bày tạm thời. Trong số những người thành lập phòng 
Sevastopol (tướng A.A. Zelenyj, thiếu tá N.I. Chepelevskji và 
bá tước A.S. Uvarov, giám đốc tương lai của Bảo tàng Pháo 
binh N.E. Brandenburg) hình thành ÿý tưởng xây dựng bảo 
tàng lịch sử. Trong báo cáo gửi Hoàng thái tử kế vị, N:I. 
Chepelevskji nhấn mạnh rằng những di vật lịch sử của 
phòng Sevastopol vả các phòng khác cần phải được bảo 
quản vĩnh viễn và là nền tảng của một cơ quan ốn định lâu 
dài là Bảo tàng Quốc gia Nga. 


Bảo tàng Lịch sử được thành lập năm 1872. Công việc tổ 
chức cụ thể kéo dài nhiều năm, các vấn để chương trình 
được thảo luận đồng thời trên các trang ấn phẩm. Nhiều ấn 
phẩm về ý tưởng và ỷ nghĩa của bảo tàng tương lai xuất hiện 
trên báo "Tiếng nói". Ý tưởng về tính hữu ích không thể bàn 
cãi của các bảo tàng và triển lãm được các bài báo luận giải 
là định để của tất cả những người có học vấn. Bảo tàng được 
coi là công cụ hữu hiệu để truyền bá khoa học, nhưng trước 
mắt các bảo tàng nhiệm vụ được đặt ra là "nghiên cứu khoa 
học đi trước một bước". Cần phải nhấn mạnh ý nghĩa quan 
trọng trong các mục tiêu chương trình: bảo tàng được coi là 
một trong những "công cụ mạnh mẽ nhất để đạt được ý thức 
tự giác dân tộc- là mục tiêu cao nhất của khoa học lịch sử'. 
Dự kiến là tài liệu sẽ được trưng bày sao cho khách tham 


12. Cuộc triển lãm dân tộc học toản Nga và đại hội Xlavơ tháng 5 năm 1867. 
M., 1867, tr. 277-278. 
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quar: có thể "xem và cảm nhận những thay đổi lịch sử mà 
đời sống của nhân dân Nga đã từng trải qua". 


Việc xây dựng Bảo tàng quốc gia loại hình lịch sử, cũng là 
để hiếu rõ con đường mà nước Nga từng trải qua, được nước 
Nga lựa chọn cho khuynh hướng phát triển lâu dải của mình. 
Vì vậy trong quá trình hình thành chương trình cho Bảo tàng 
nhất định sẽ dụng chạm tới nhiêu ý kiến và quan điểm khác 
nhau. Do vậy, vào năm 1874 đã thành lập Hội đồng Bác học 
đặc biệt nhằm giải quyết những vấn để liên quan đến diện 
mạo bảo tảng, tính chất trang trí các phòng, chọn lựa hiện 
vật trưng bày. Trong thành phẩn Hội đồng gồm: V.O. 
Kljuchevskji, D.I. Ilovajskj, KN. Bestuzhev-Rjumin, Ph.l. 
Buslaev, A.S. Ủvarov, và những người có kinh nghiệm, từng 
làm việc tại Phòng Vũ Khí như: I.E. Zabelin và S.M. Solov'ev 
là Giám đốc Phòng Vũ khí vào những năm 1870. Năm 188], 
Báo tảng nhận quy chế cơ quan quốc gia, thuộc quyền quản 
lý của Bộ Giáo dục nhân dân và có tên gọi là "Bảo tàng Lịch 
sử Hoàng gia Nga". Sa hoàng bổ nhiệm Chủ tịch danh dự Bảo 
tàng là Bá tước vĩ đại Sergej Aleksandrovich. A.S. Ủvarov - 
một trong những nhà sáng lập Bảo tàng, tác giả của chương 
trình đầu tiên và Điều lệ đầu tiên của Bảo tàng, là Chủ tịch 
Đồng chí Hội vã là Giám đốc thực sự của Bảo tàng. Sau khi 
A.S. Uvarov qua đời chức vụ này được I.E. Zabenin đảm 
nhiệm hơn 20 năm (từ 1885 đến 1908). 


Trong cuộc thi được công bố đặc biệt nhằm tuyển chọn đồ 
án loäả nhà bảo tàng, dự án của V.O Shervurd và A.A. 
Secmenov đã giành thắng lợi và được chuẩn y vào tháng Tám 
năm 1875. Việc xây dựng toà bắt đầu vào năm 1875 và hoàn 
thiện về cơ bản vào năm 1883. Việc trang trí vễ mặt kiến 
trúc: và trang trí nội thất, được thay đổi liên tục tử phòng này 
đến: phòng khác, được đánh giá rất cao và được coi là nguồn 
bổ sung thông tin. Các bức bích hoạ và tranh lịch sử đều do 
các hoạ sỹ nổi danh nửa sau thế kỷ XIX vẽ như: V.N. 
Vas.netsov, G.I. Semiradskji, I.K. Aivazovskji. Truyền thống 
nảy đã từng được tạo dựng từ những năm 1830: nội thất 
troraøg các toà nhà được thiết kế theo phong cách phù hợp với 
thời gian xây dựng hiện vật được trưng bày trong toà nhà. 
Nhưng cả A.S. Uvarov và I.E. Zabelin đều nhất trí cho rằng 
nhãn vật chính của trưng bày bảo tàng chính là những di vật 
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nguyên bản được trưng bày trong bảo tàng. Việc trang trí 11 
gian phòng được khánh thành năm 1883 được thực hiện theo 
thiết kế của A.P. Popov, một kiến trúc sư rất danh tiếng 
người Mátxcơva. 


Trưng bày đầu tiên được thiết kế theo một dự định khoa 
học thống nhất dựa trên sự hiểu biết tiến trình phát triển 
lịch sử chung với tư cách là một quá trình hợp quy luật, đã 
trở thành tiếng nói mới trong lịch sử công tác bảo tàng thế 
giới. Hơn 3.000 hiện vật trưng bày đã kể về lịch sử nước Nga 
đến thế kỷ XII. Tài liệu được hệ thống hóa theo nguyên tắc 
địa lý, có sử dụng các mô hình, maket và bản đồ. Cuộc trưng 
bày được người đương thời đánh giá cao. Họ hiểu rằng tại 
Bảo tàng đã xuất hiện một lĩnh vực chuyên môn hóa đặc biệt 
trong nội bộ khoa học lịch sử- là "sự biểu hiện và phản ánh 
mang tính vật thể lịch sử hàng nghìn năm của nhân dân Nga 
trong mọi hoàn cảnh vẻ thay đổi tình trạng và lối sống". 


Sau năm 1883, các kho được bổ sung rất nhiều hiện vật, 
chủ yếu do thu hút được tặng vật của các sưu tập tư nhân. 
Năm 1886, kho chính của Bảo tàng đã gồm 15.000 đơn vị. 
Sưu tập của P.I. Sshukin năm 1905 là trường hợp hãn hữu. 
Sưu tập đặc biệt ở chỗ rất phong phú và đa dạng về hiện vật 
và minh hoạ thời kỳ lịch sử từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. 
Danh mục bộ sưu tập của Sshukin tặng bảo tảng lên tới 
23.911 đơn vị. Một trong những báu vật của Sshukin là bộ 
sưu tập đồ bạc, vượt xa bộ sưu tập của chính Bảo tàng về cả 
số lượng lẫn chất lượng. "Kiểm ke..." hàng năm của bảo tàng 
được xuất bản từ năm 1883. 


Năm 1889 tại Bảo tàng Lịch sử đã đưa vào sử dụng hội 
trường hơn 70O chỗ ngồi dùng cho việc trình bày các bài 
giảng dành cho công chúng và các hội nghị của các hiệp hội 
khoa học, và trong một thời gian dài hội trường này là một 
hội trường lớn nhất dành cho công chúng ở Mátxcơva. Các 
gian phòng tầng hai được sử dụng thường xuyên cho các 
cuộc triển lãm khác nhau. Năm 1892 tại đây đã khánh 
thành các cuộc triển lãm khảo cổ học và địa lý, còn năm 
1894 đã diễn ra Đại hội các hoạ sỹ Nga lần thứ nhất, từ 
năm 1893 tại bảo tàng đã tổ chức triển lãm của hội đồng 
hương họa sỹ Mátxcơva. Năm 1899, tại Bảo tảng Lịch sử đã 
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tiến hành Triển lãm Pushkin. Nhưng số lượng các cuộc tham 
quan vẫn dừng ở con số khiêm nhường: đến năm 1900 chỉ 
diễn ra 19 cuộc một năm. Bảo tàng Lịch sử Hoàng gia Nga 
thuộc quyền quản lý của Bệ Giáo dục nhân dân. Hảng năm 
nhả nước chỉ tiền để bổ sung bộ sưu tập và duy trì biên chế 
G riếười. 


Nhà nước trực tiếp thông qua các bộ riêng biệt đăng ký và 
phề duyệt điều lệ các bảo tàng, theo đõi hoạt động bảo tàng 
và tài trợ một phần tài chính. Điều này chỉ diễn ra tại các 
thủ đô. Nhà nước thường không thể biết đến các bảo tàng 
được thành lập tại những vùng xa xôi hay hẻo lánh của đất 
nước. D.A. Ravikovich kể về một trường hợp nổi tiếng diễn 
ra năm 1901, khi Đại sứ Bỉ hỏi Bộ Ngoại giao Nga thông tin 
vẻ các bảo tàng và cơ quan nghệ thuật ở các tỉnh. Bộ đưa ra 
một danh sách gồm 10 bảo tảng, mà Bộ Nội vụ đã phê chuẩn 
điều lệ, và nhấn mạnh rằng tại một loạt thành phố cũng có 
những phòng bảo quản những hiện vật ý nghĩa lịch sử và 
khảo cổ. Trong khi đó tại các tỉnh của nước Nga vào thời 
điểm đó có hàng chục bảo tàng hoạt động, phần lớn các bảo 
tàng này xuất hiện vào thời gian cải cách. 


Phần lớn các bảo tảng tỉnh được thành lập là các cơ quan 
mà chương trình hảnh động bao gồm việc nghiên cứu địa 
phương: các uỷ ban thống kê, hội đồng lưu trữ tỉnh, các hiệp 
hội khoa học địa phương. Nhân sự kiện đảm bảo cho các bảo 
tàng mới xuất hiện quy chế chính thức và hỗ trợ vật chất 
cho các bảo tàng này, các nhà tổ chức thường đê nghị chính 
quyền bầu cử thành phố cũng như các hội đồng tự quản địa 
phương, có thẩm quyển giải quyết cả những vấn để giáo dục 
quốc dân địa phương. 


Đóng vai trò đặc biệt trong việc tổ chức công tác bảo tảng 
tại các tỉnh là các uỷ ban thống kê - những trung tâm duy 
nhất nghiên cứu cấp tỉnh ở nước Nga tiền cải cách. Các uỷ 
ban nảy tiến hành hoạt động rộng rãi, cùng với việc thu thập 
số liệu thống kê còn tiến hành nghiên cứu lưu trữ quốc gia 
và tư nhân, miêu tả, nghiên cứu các di tích cổ đại, tiến hành 
nghiên cứu lịch sử và dân tộc học trong tỉnh. Dần dần trong 
quá trình hoạt động đã hình thành bộ sưu tập các di sản lịch 
sử vùng, xuất hiện các bảo tàng khảo cổ và dân tộc học. Các 
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thư kỹ ủy ban thống kê tổ chức nghiên cứu khoa học. Rất 
nhiều người trong số họ, thí dụ như: A.K. Zhiznevskji thuộc 
thành phố Tveri, A.A. Skalkovskji từ Odessa, E.D. Phelitsyn 
tử Kuban, có uy tín cao trong giới khoa học. 


Năm 1835 trong số các ủy ban thống kê, xuất hiện sởm 
nhất là Uỷ ban thống kê tại thành phố Vịatka. Vào thời gian 
này A.I. Gertsen bị lưu đày tới đây. Ông được trao nhiệm vụ 
tổng hợp các số liệu thống kê do các nhân vật chính thức 
gửi tới, vi tại một tỉnh xa xôi không có nhiều người có khả 
năng thực hiện một chương trình rộng lớn dặt ra đối với các 
uỷ ban thống kê. Nhưng người ta cấm người lưu đày không 
được nghiên cứu nghiêm túc hơn, không được đi công tác hay 
điển dã. Năm 1837 A.I. Gertsen thành lập thư viện công 
cộng đầu tiên trong vùng và năm sau chuẩn bị cho chuyến 
thăm của Hoàng tử kế vị Sa hoàng một cuộc triển lãm 'thảnh 
tựu của vùng”. Những tài liệu còn giữ lại được của cuộc triển 
lãm này là cơ sở cho Bảo tàng Vjatka, do P.V. Alabin tổ chức 
năm 186G, trực thuộc thư viện thành phố. Những người sảng 
lập bảo tàng dựa vào kinh nghiệm của phương Tây, rơi vào 
thời gian này việc giáo dục không chỉ diễn ra tại các :rường 
học mà còn ở các các bảo tàng, nhà hát và triển lãm. Và 
các nhà hoạt động thành phố Vịatka, khi xây dựng bả2 tàng 
đã muốn thực hiện "một bước tiến mới tới văn minh hóa cư 
dân trong vùng". Và họ đã thành công. Bảo tàng Vịa:ka có 
mối liên hệ với Bảo tàng Nông nghiệp Peterburg, Hiệp hội 
lịch sử vả cổ vật Odessa, Sa hoàng tặng Vịatka bộ sửu tập 
khóang vật. Sau khi P.V. Alabin rời khỏi đây, bảo tàng được 
chuyển cho Hội đồng quản trị địa phương rồi rơi vào tình 
trạng ngừng hoạt động và chỉ khôi phục hoạt động và›2 năm 
1889 khi nhận được toà nhà mới. 


Việc các bảo tàng này tồn tại một thời gian không lâu có 
thể được giải thích bởi sáng kiến của các đại diện tiên tiến 
của giới trí thức địa phương, những người hiểu rõ ý nghía việc 
nghiên cứu vùng đối với việc phát triển lâu dải của vùng, 
không phải lúc nào cũng có được sự ủng hộ cần thiết tï phía 
chính phủ và điểu chủ yếu nhất là từ phía cộng đồng địa 
phương. Sau khi thành lập, các bảo tàng được bổ sung theo 
kiểu lúc có lúc không, nên dễ đàng bị tan rã. 
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Tình trạng không ổn định của các bảo tàng tỉnh tồn tại 
suốt cả thế kỷ làm giới khoa học lo ngại. Nữ bá tước P.S. 
Uvarova đã viết về vấn để này trong báo cáo tại Hội nghị 
Khảo cổ học lần VII do Hiệp hội Khảo cổ học Mátxcơva tiến 
hành năm 1887. Nữ bá tước P.S. Uvarova là vợ của bá tước 
A.S. Uvarov, sau cái chết của chồng đã được bầu là uỷ viên 
danh dự, sau đó là được bầu làm Chủ tịch của Hiệp hội Khảo 
cổ học Mátxcơva. Lả nhà khảo cổ học, nhà nghiên cứu và 
nhà Sưu tập, bà đã hoạt động tích cực nhằm nghiên cứu, phổ 
biến và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Trong báo cáo của 
mình về các bảo tàng tỉnh, Uvarova đã chú ý tới số phận 
đáng buồn của Bảo tàng Vịatka và những bảo tàng khác, 
ngày nay rất nổi tiếng trong nước. Những người tham dự Hội 
nghị lo lắng trước vấn để làm thế nào hiệp hội và đất nước 
có thể duy trì được những báu vật mà các nhà xây dựng bảo 
tàng đã tự nguyện dâng tặng cho Tổ quốc và duy trì "sao cho 
khi chuyển những bộ sưu tập từ thể chế tư nhân sang thể 
chế nhả nước vẫn đem lại cho chúng cơ sở chắc chắn và 
tương lai của một cơ quan chính phủ và không để chúng xa 
lạ với xã hội”. 

Theo dự thảo quy chế do P.S. Uvarova soạn thảo về các 
bảo tàng tỉnh và khu thì chúng có quy chế nhà nước, còn các 
bộ sưu tập của bảo tảng là tài sản quốc gia, không thể bị 
tách biệt, bán mua hay chuyển đổi từ bộ này sáng bộ khác. 
Praskovja Sergeevna coi sự phát triển của bảo tàng là một 
trong những bộ phận quan trọng nhất của sự nghiệp giáo dục 
tronø nước. "Không còn nghi ngờ øì, bằng việc thành lập các 
bảo tàng, phương Tây nhất định sẽ truyền bá văn hóa trong 
quản chúng nhân dân, giáo dục khiếu thẩm mỹ công cộng, 
phát triển nghệ thuật và công nghiệp"!3, Chính phủ cần ủng 
hộ hoạt động của những bảo tảng nào đã tồn tại trên 3 năm 
và chứng minh được khả năng ổn định của mình. Khi đó 
cũng như sau này đã không giải quyết được vấn để bằng 
cách nảo củng cố được vai trò giữa công chúng và nhà nước 
đối với bảo tàng, nhưng ý tưởng này vẫn được phổ biến và 
tiếp tục phát triển theo hướng này. Các nhà hoạt động bảo 


13. Các công trình của Hội nghị Khảo cổ lần VII tại Jaroslav'. T.2. M., 1891, 
tr. 281 
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tàng cuối thế kỷ XIX cho rằng chính phủ chỉ cần giúp đỡ và 
củng cố những bảo tàng do công chúng xây dựng. Ý tưởng 
này được khẳng định trong đầu các nhà hoạt động bảo tàng 
Nga trong nhiều thập kỷ. 


Những ý tưởng khác trình bày tại hội nghị cũng rất quan 
trọng như về việc công nhận các bộ sưu tập bảo tàng là tài 
sản quốc gia và xây dựng nguyên tắc không chia sẻ các bộ 
sưu tập bảo tảng. Hiện nay những nguyên tắc này vấn là 
những nguyên tắc cơ bản nhất trong công tác bảo tảng Nga. 
Còn đối với sự ủng hộ tài chính từ phía chính phủ thì thậm 
chí Bảo tàng giá trị đến như Minusinskji cho đến năm 1900 
vần tồn tại hoàn toàn nhờ vào sự đóng góp của các nhà 
bảo trợ. 


Thời gian chứng tỏ rằng các bảo tàng trực thuộc các uỷ 
ban thống kê được xây dựng một cách tự phát và từ những 
hiện vật nhập ngẫu nhiên, không khi nào có thể đáp ứng 
được trình độ khoa học mả mọi người mong mỏi từ những 
bảo tảng này. Trong thời kỳ tiên cải cách các hội đồng tự 
quản địa phương đã tham gia vào công tác hướng tới nghiên 
cứu một vùng này hay vùng khác. Từ năm 1880, các bảo 
tảng thuộc hội đồng tự quản địa phương được tổ chức theo 
chương trình được soạn thảo một cách chuyên nghiệp. Đồng 
vai trỏ quan trọng trong việc thành lập Bảo tàng là Hiệp hội 
các nhà tự nhiên học Peterburg và thư ký của Hiệp hội, nhà 
thổ nhưỡng học và giáo sư trường đại học tổng hợp Peterburg 
V.V. Dokuchaev. Dựa trên cơ sở "Điều lệ mẫu của Bảo tàng 
Lịch sử tự nhiên", do V.V. Dokuchaev soạn thảo, và với sự 
tác động của ông, nhiều bảo tàng khoa học tự nhiên thuộc 
hội động quản trị địa phương đã được thành lập như ở 
Nizhnyj Novgorod (năm 1885), Kishinev (năm 1889), Poltaba 
(năm 1890) cũng như ở các hội đồng quản trị địa phương 
Tavricheskji, Samara, Kastroma, Chernigov, Bessarav v.V.. 


Bắt đầu từ năm 1884 đến cuối thế kỷ đã thành lập 17 hội 
đồng lưu trữ khoa học tỉnh. Những cơ quan bán chính thức 
này có ý nghĩa của hiệp hội khoa học tại địa phương bởi lẽ 
cùng với việc giải quyết những nhiệm vụ chính là xử lý các 
lưu trữ địa phương, các cơ quan này còn đồng thời tiến hành 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lịch sử và dân tộc học 
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vùng minh, tiến hảnh các cuộc thăm dò và khai quật khảo 
cổ học. Các cơ quan này còn đóng vai trò đáng kể trong 
nghiên cứu và bảo quản các di vật lịch sử và văn hóa tại địa 
phương. duy trì mối quan tâm của xã hội đối với tỉnh bằng 
việc phát hiện ra các đi vật lịch sử và văn hóa địa phương. 
Các bảo tảng cổ đại do các cơ quan này thành lập phần lớn 
mang tính chất tổng hợp. 


Trong các hội đồng lưu trữ khoa học tỉnh có các nhà hoạt 
động tỉnh nổi tiếng làm việc như: A.K. Zhiznevskji ở Tveri, S. 
D. Jakhontov ở Rịazan, II  Dubasov ở Tambov, N.N. 
Seliphontov ở Kostroma, A.S. Gatsiskji ở N⁄zhne Novgordr, 
A.A. TitoV ở Jaroslav, V.N. Polivanov ở Simbirsk, A.V. 
Srnirnov ở Viladimir. 


Các trung tảm khoa học lớn nhất vấn là: Viện Hàn lâm 
khoa học, trường đại học tổng hợp, các hiệp hội khoa học 
toàn Nga, mà ở trên đã nêu lên hoạt động của các cơ quan 
này. Các cơ quan này đã có sáng kiến tiến hành hàng loạt 
các cuộc triển lãm toàn Nga, mà tải liệu đều là những cơ sở 
cho những bảo tàng nổi tiếng của Nga. Ngoài ra, vào nửa sau 
thế kỷ XIX trên thực tế hầu hết các hiệp hội khoa học đều 
có bảo tàng của riêng mình. Hội Địa chất Nga có ý nghĩa đặc 
biệt đối với nền văn hóa và công tác bảo tàng Nga. Với sự 
giúp đỡ của Hội, nhiều bảo tảng tại Tiphlis, Irkutsk, 
Krasnojarsk, Kjakht, Omsk, Khabarovsk, Chita, Vladivostok, 
Semipalatinsk, Barnaun, Jakutskđã thành lập vào các thời 
gian khác nhau và trực thuộc Hội. Được thành lập do kết quả 
hoạt động của các hiệp hội, trong hệ thống các phòng thuộc 
Hội dịa chất Nga, bảo tảng đóng vai trò quan trọng là các 
phòng thử nghiệm đặc biệt dành cho các nhà nghiên cứu 
vùng. Có trường hợp ngược lại, nhất là vào những năm 1880- 
9O: các hiệp hội khoa học được thành lập trên cơ sở các bảo 
tàng đã được thành lập trước đó (tại Barnaun, Kjakht, 
Khabarovsk) hoặc với mục đích tổ chức những bảo tàng mới 
như các trường hợp ở Chita và Vladivostok. Vào đầu thế kỷ 
là phương án thứ ba của mối quan hệ qua lại trên cơ sở các 
bảo tàng tại Semipalatinsk, Barnaun, Krasnojarsk, ‹Jakutsk 
đã khai trương các phân ban của Hội địa chất Nga, mà nhờ 
đó những bảo tàng vào thời kỳ nảy đang khủng hoảng ở 
những địa phương trên mới được củng cố. Sự cộng tác chặt 
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chẽ như thế của hội khoa học và bảo tàng hoàn toàn phủ 
hợp với những hình thức vả biện pháp làm việc khoa học 
được chấp nhận vào thời gian đó. 


Phương pháp chủ yếu nghiên cứu các vùng lãnh thổ xa 
trung tâm trong suốt thế kỷ XIX vẫn là các cuộc điền đã khoa 
học. Hội Địa chất Nga cũng tích cực tiến hành hoạt động điền 
đã. Song sự phát triển lâu đài của kiến thức khoa học đòi hỏi 
những nghiên cứu không phải thường kỳ mà phải mang tỉnh 
hệ thống như các bảo tàng tiến hành tại địa phương. Giáo sư 
A.N. Beketov hoan nghênh sự xuất hiện của một bảo tàng địa 
phương, nhấn mạnh rằng: "...Nghiên cứu những địa phương 
hạn chế về không gian mang tắm quan trọng đặc biệt không 
chỉ đối với việc nhận thức toàn bộ đất nước rộng lớn của 
chúng ta mà còn cho quan điểm hoàn toàn khoa học. Nhiều 
hiện tượng có tâm quan trọng lớn có thể được nghiên cứu chỉ 
nhờ những quan sát được tiến hành nhiều năm tại cùng một 
địa phương nhất định. Đó là tất cả những hiện tượng thời tiết 
và những hiện tượng thường kỳ trong đời sống của động vật 
và thực vật". Ngoài ra, việc nghiên cứu bắt buộc và năng nổ 
nguôn tài nguyên thiên nhiên giàu có đã giúp thúc đẩy sự 
phát triển chủ nghĩa tư bản ở nước Nga. 

Bảo tàng vùng địa phương là hình thức hoạt động văn 
hóa, khoa học và xã hội, có thể đáp ứng tối đa những đòi 
hỏi của thời đại. Cần nhớ rằng tại các vùng miền đặc biệt 
xa xôi, các bảo tảng này là những cơ quan khoa học duy nhất 
mà tại đó bảo quản, xử lý và hệ thống hóa các bộ sưu tập 
được thu thập sau kết quả nghiên cứu vùng. Đồng thời các 
trưng bày bảo tảng cũng giúp truyền bá rộng rãi kiến thức 
về vùng và cuốn hút ngày càng nhiều nhả nghiên cứu, 
chuyên gia và người yêu thích lịch sử, văn hóa vùng làm việc. 
Các nhà nghiên cứu cho rằng kiểu mẫu kinh điển của bảo 
tàng vùng địa phương là bảo tàng tại thành phố Minusinsk 
do N.M. Martjanov thành lập. N.M. Martjanov vốn là người 
tự học, kể cả khoa học tự nhiên. Ông tới Minusinsk năm 
1874 và nhậm chức dược sỹ. Ngay từ năm 1876, ông đã 
thành lập Bảo tàng Xã hội trực thuộc trường Trung học giáo 
khu Minusinsk, sau này trở thành bảo tàng công cộng thành 
phố dành cho mọi người. Tại bảo tàng đã thành lập thư viện 
vào năm 1878. Năm 1878, nhờ tiền của Hội đồng thành phố 
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đã xây dựng toà nhà riêng đành cho bảo tàng, điểu này 
chứng tỏ ông đã giành được uy tín cao tại thành phố. Xung 
quanh bảo tàng hình thành nhóm gồm khoảng 700 cộng tác 
viên tỉnh nguyện, mà điêu nảy diễn ra tại một thành phố 
thậm chí cho đến cuối thế kỷ XIX chỉ mới có khoảng gản 
G.O0O cư dân. Hoạt động của N.M. Martjanov được chính 
quyền địa phương ủng hộ. 


Vững vàng trên quan điểm nghiên cứu vùng mang tính 
tổng hợp, sau một phần tư thế kỷ, N.M. Martjanov nghiên 
cứu một cách có kế hoạch một vùng lãnh thổ rộng lớn, đã 
đi qua đi lại hàng chục nghìn cây số. Ông xuất bản những 
công trình khoa học, cộng tác với các tổ chức khoa học lớn 
ở Mátxcơva và Peterburg, trao đổi thư từ với các đồng nghiệp 
nước ngoài, còn đến cuối thế kỷ ông đã thực hiện chuyến đi 
đải ngày quanh nước Nga, làm quen với hoạt động của các 
bảo tảng và hiệp hội khoa học. Cùng với thời gian, bảo tàng 
ở Minusinsk trở thành trung tâm văn hóa và khoa học với 
một thư viện được tuyển lựa tuyệt vời, một trạm thuỷ văn 
chuẩn mực, một phòng thí nghiệm hóa học để xác định 
thành phần đất và quặng, một kho bảo quản công cụ nông 
nghiệp. Tĩnh chất tổng hợp của bảo tàng làm cho bảo tàng 
trở thành "nơi bảo quản duy nhất những hiện vật rất khác 
nhau, những hiện vật rất lý thú và xứng đáng được bảo tồn 
tại một vùng rộng lớn nói chung". Các nhà bác học thuộc tất 
cả các đoàn điển dã khoa học Viện Hàn lâm và nước ngoài 
làm việc tại các vùng này đều đã làm quen với các bộ sưu 
tập của bảo tàng. Nhờ tính chất khoa học và sự đẩy đủ của 
bộ sưu tập, nhờ rất nhiều ấn phẩm, bảo tàng không chỉ nổi 
tiếng ở nước Nga mà còn ở cả nước ngoài. 

Trưng bày của bảo tàng được xây dựng trên cơ sở phân 
loại khoa học các bộ sưu tập, nhưng dễ hiểu đối với cư đân 
địa phương và thực tế chứa đựng thông tin rất hữu ích đối 
với cư đân địa phương. Chương trình của bảo tàng trở thành 
hình mẫu cho các nhà tổ chức những cơ quan tương tự ở 
Enisejsk (năm 1883), Nerchinsk (1886), Achinsk (1887), 
Krasnojarsk (1888). 


Một chỉ tiết rất lý thú là: tại vùng Minusinsk không có một 
nhà lưu đây chính trị nào bằng cách này hay cách khác 
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không có liên hệ với bảo tàng. mà có nhiều người lưu đầy làm 
việc tại bảo tảng (thí dụ A.O. Lukashevich, Ph.Ja. Kon, D.A. 
Klements). Hơn nửa, không một bảo tàng náo ở Siberi lại 
không có những nhà lưu đây chính trị các thế hệ khác nhau 
tham gia trong tổ chức hay trong hoạt động của bảo tàng. 
Hàng chục nhà lưu đầy chính trị đã cộng tác với các bảo tảng 
Siberi, hoàn thành hàng loạt khám phá khoa học quan trọng 
trong lĩnh vực địa lý, khoa học tự nhiên và đân tộc học. Công 
trình nghiên cứu của các nhà lưu đây chính trị ở Jakuti được 
thực hiện sớm hơn rất nhiều trước khi đoàn điền dã khoa học 
của Hội Địa chất Nga được tổ chức tới địa phương này. 


Những bảo tàng thế nảy không chỉ xuất hiện tại Siberi. 
P.V. Alabin - nhà sáng lập các bảo tàng tại Vịatk và Samara 
viết: "... một bảo tâng được tổ chức đúng đắn và công chúng 
có thể tới tham quan được công nhận là một trong những 
phương pháp tốt nhất truyền đạt kiến thức cần thiết và hữu 
ích tới quản chúng nhân dân đông đảo. Thoạt đầu bảo tàng 
chỉ cung cấp cho khách tham quan của mình khía cạnh hấp 
dẫn của kiến thức, đáp ứng một cách đễ dàng tính ham thích 
của họ mà không cân đến những lao động vất vả, cuốn hút 
người ta một cách có chủ định tìm hiểu gần gũi hơn, sâu sắc 
hơn hiện vật, khơi dậy ở khách tham quan mối quan tâm tới 
kiến thức"!4, 


Việc xuất hiện các bảo tàng địa phương quan hệ mật thiết 
với việc khai thác kinh tế và địa lý các vùng lãnh thổ Nga 
mới. Theo tài liệu của D.A. Ravikovich, vào những năm 1870- 
1890 đã xuất hiện gần 80 bảo tảng địa phương ở hầu khắp 
các thành phố cấp tỉnh, cấp huyện. Sự kiện này cho phép 
nói rằng không gian văn hóa nước Nga đã được mở rộng và 
bảo tàng đóng vai trò thúc đẩy tiểm năng văn hóa đất nước. 


Các bảo tảng Hoàng gia: Phòng Vũ khí và Ermitazh vẫn 
là những sưu tập nghệ thuật khổng lỗ nhất đất nước. Trong 
khi bảo quản kho báu nghệ thuật của Hoàng tộc, các bảo 
tảng này ngày càng mở rộng cửa đón công chúng đến tham 
quan. Vào nửa sau thế kỷ đã tổ chức nhiều cuộc tham quan 
tại các cung điện Sa hoàng dành cho học sinh, học viền 


14. Alabin P.V. Kỷ niệm 300 năm thành phố Samara. Samara. 1887, tr. 76. 
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trường võ bị và các sĩ quan cận vệ. Đã xuất bản sách hướng 
dẫn dành cho khách tham quan đơn lẻ. Mùa hè năm 1896 
mỗi ngày có tới 2.000 người đến thăm Kho Vũ khí. Công 
chúng bảo tàng được mở rộng nhờ các cư dân tảng lớp trung 
và lớp dưới. Tính dân chủ trong hoạt động bảo tàng là yếu 
tố mang ý nghĩa văn hóa và xã hội to lớn bởi lẽ đã thúc đẩy 
việc sử dụng tích cực hơn tiểm năng văn hóa khống lỗ của 
các bảo tàng lớn nhất của Nga và làm cho đông đảo quần 
chúng nhân dân tiếp cận được với những mẫu hình văn hóa 
cao cấp. 


Sự gia tăng các bộ sưu tập của Ermitazh không lớn như 
những thời kỳ trước đó. Việc mua hàng loạt bộ sưu tập 
nhường chỗ cho việc thu thập các tác phẩm riêng biệt, do 
các nhà bảo quản được đào tạo và có kinh nghiệm của các 
nhà sảnh điệu nghệ thuật phương Tây tìm kiếm và tuyển 
chọn. Thí dụ Bảo tàng Ermitazh đã tiếp nhận bức tranh 
"Madonna Litta" của Leonardo da Vinchi (năm 1865) và 
"Madonna Benua” vào năm 1914. 


Trình độ nghệ thuật cao của các bộ sưu tập đòi hỏi phải 
náng cao trình độ công tác của chính các bảo tàng. Suốt thế 
kỷ XIX, trong quá trình dân chủ hóa và chuyên nghiệp hóa 
hoạt động bảo tảng, việc quản lý các bộ sưu tập hoàng gia 
đã chuyển từ các đại thần thuộc hoàng cung sang cho các 
nhà bác học. Vào nửa sau thế kỷ XIX, tại Bảo tàng Ermitazh 
đà tiến hành công tác nghiền cứu khoa học các báu vật của 
bảo tảng, hoàn thiện việc treo tranh, xuất bản các tập ảnh 
những tác phẩm. Trong các cơ quan bảo tàng xuất hiện 
nhiều nhà bác học, bằng công việc của mình đã làm phong 
phú hơn nên khoa học dân tộc. 


Đỏng thời nhà lịch sử nghệ thuật nổi tiếng M.V. Alpatov 
còn nhấn mạnh một chỉ tiết rất lý thú: Trong các công trình 
của các nhà văn nước Nga trong suốt thế kỷ XIX, bắt đầu từ 
N.M. Karamzin, thường gặp được những mô tả thích thú về 
các bộ sưu tập châu Âu, thí dụ như vẻ Gallery Drezden, và 
chỉ có rất ít đoạn nói về Bảo tảng Ermitazh. "Có cảm tưởng 
là xã hội Nga thế kỷ XIX khi đi qua những báu vật Ermitazh 
thì ngả mũ kính chào, giống như đi qua một cái gì đó rất 
đáng kính, nhưng có cái gì đó ngăn cản không để cho cảm 
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xúc dâng trào sâu sắc". Có thể sự phụ thuộc vào quyền quản 
lỹ của cung đình đã ngăn trở phát triển tiếp tục và sự tăng 
cường tiềm năng của các bảo tàng Hoàng gia. Để các bảo 
tàng này hoạt động một cách bình thường giống như rnột cơ 
quan bảo tàng cần phải có sự độc lập nhất định, phải nghiên 
cứu và bổ sung có kế hoạch các bộ sưu tập, cần sự quản lý 
chuyên nghiệp. 


Trong đời sống nghệ thuật đất nước, các bảo tảng cung 
đình đã đánh mất vị trí hàng đầu của mình trước những sưu 
tập tư nhân ngày cảng phát triển cả ở thủ đô lẫn ở các 
tỉnh. Sưu tập tư nhân là một phần hay là nguồn dự trữ của 
kho bảo tàng đất nước, của giới sáng tạo, trong đó xuẩt hiện 
nhiều khuynh hướng sưu tập mới, nhiều hình thức làm việc 
mới, nhiều bảo tàng mới. Nhiều bộ sưu tập nổi tiếng bổ sung 
cho thành phần các sưu tập bảo tàng. 


Sưu tập của P.I. Sshukin là một bảo tảng Nghệ thuật Nga 
cổ khổng lô. Tại Mátxcơva, trên đường phố Malaja Gruzinskja 
đã xây dựng một toà nhà đặc biệt và bộ sưu tập được trưng 
bày trên tầng hai toà nhả này. (Toà nhà vẫn còn được giữ 
lại. Năm 1934 theo để nghị của M. Gor kịji, phức hợp nhà số 
15 trên phố Malaja Gruzinskja, đã được chuyển cho Thư viện 
quốc gia mang tên K.A. Timirjazev). "Phòng lớn của bảo tảng 
hầu như đây chặt những hiện vật nghệ thuật Nga. Các tủ 
kính được sắp xếp chật cứng giữa phòng và dọc theo các bức 
tường, toàn những gấm vóc treo tường, đô thêu thùa, ảnh 
chân dung; tại 4 cột trụ là vũ khi cổ, từ trần gian phòng rủ 
xuống những đèn chùm cổ. Trong các tủ kính là những bức 
tranh nhỏ, đổ tráng men, xương chạm khắc, các cúp bạc, đỏ 
sứ và đồ pha lê...". Sau này còn xây dựng thêm một toà nhà, 
nối thông với toà nhà ban đầu bằng lối đi ngâm dưới đất. 
Khu nhà mới là nơi trưng bày nghệ thuật thế kỷ XVII, các 
phòng nước ngoài và phương Đông cũng như vải vóc của Ba 
Tư và các nước khác. Bảo tàng hàng ngày mở cửa từ 10 đến 
12 giờ sáng, trừ một vải ngày lễ trong năm và những thời 
gian P.I. Sshukin đi ra nước ngoài. Nhưng có rất ít khách 
tham quan. Họ tự tham quan bảo tàng hoặc tham quan có 
sự hướng dẫn của chủ nhân toà nhà. Trong giờ làm việc của 
bảo tàng, P.I. Sshukin cùng thư ký viết miêu tả các bộ sưu 
tập bảo tàng. Họ đã viết 43 tập miêu tả như thế và bằng 
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tiền của tác giả đã xuất bản 300 cuốn, tặng vào các bảo 
tàng, thư viện, tặng cho các nhà nghiên cứu và bè bạn. 


Các sưu tập tư nhân càng tích luy được nhiều giá trị văn 
hóa bao nhiêu thì vấn để bảo quản nguồn tài sản quý giá này 
cho xã hội càng cấp thiết bấy nhiêu. Nhiều sưu tập quý được 
trao chuyền từ thế hệ này qua thế hệ khác bị phân tán, bị 
trao bán rơi vào tay những người riêng lẻ hoặc là bị chết hẳn. 
Nữ bá tước P.S. Uvarova hiểu được mối liên hệ hạn chế giữa 
bảo tàng và bộ sưu tập nên đã làm rất nhiều việc để mọi 
người nhận thấy được cân phải bảo tôn di sản văn hóa, nhấn 
mạnh đặc biệt những vấn đề sưu tập tư nhân trong báo cáo 
đã được nhắc ở trên về các bảo tảng tỉnh: "Theo những tài 
liệu thu thập được gần đây về các bộ sưu tập tư nhân ở nước 
Nga, có rất nhiều vấn để hơn những gì chúng ta mong đợi; 
các bộ sưu tập này được thu thập và bị huỷ hoại, bị bán và 
bị mua, được đào lên trong lòng mảnh đất Nga, được thu gom 
từ võ số những nhà thờ và tu viện nước Nga và bị mang ra 
khỏi biên giới mà không ai ngăn cản và kiểm soát, dễ dàng 
hơn so với bất cứ nơi nào ở châu Âu. Khó khăn trước hết là 
do không thể tổ chức bộ phận này tại một đất nước rộng lớn 
như nước Nga, rất mong muốn rằng các hiệp hội Khảo cổ địa 
phương nghiên cứu nghiêm chỉnh những bộ sưu tập này và 
với khả năng có thể nên xuất bản chúng để khi chúng bị 
chuyển đổi từ người nọ qua người kia hay bị chuyển ra nước 
ngoài không bị mất đi vĩnh viễn đối với nên khoa học nược 
nhà". Chính logich phát triển sưu tập dẫn tới sự biến đổi của 
các bộ sưu tập tư nhân lớn thành những bảo tảng tư nhân và 
sau đó là thành các bảo tàng công cộng dành cho công chúng. 
Xin dẫn ra hai ví dụ về sự hình thành và phát triển các bộ 
sưu tập nghệ thuật thuộc dòng họ được bảo quản nhờ nhập 
vào sưu tập bảo tàng. 


Đến giữa thế kỷ XIX sưu tập nghệ thuật tuyệt vời của bá 
tước N.A. Kushelev-Bezborodko được thành lập. Cơ sở của sưu 
tập là bộ sưu tập hội hoạ dòng họ thuộc đại quý tộc Ekaterin 
của tể tướng, công tước A.A. Bezborodko. Bộ sưu tập cuối cùng 
được phân chia nhiều lần giữa những người thừa kế, nhưng 
đông thời cũng được bổ sung bằng những bức tranh của các 
nghệ nhân mới nhờ sự cố gắng của bá tước trẻ tuổi, người đã 
đi khắp các nước châu Âu, Bắc Phi và Cận Đông để tìm kiếm 
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những bức tranh và hiện vật nghệ thuật tạo hình. Gallery 
tranh, theo di huấn của H. A. Kushelev-Bezborodko, người bị 
chết trẻ, được chuyển vào Viện Hàn lâm Nghệ thuật vào năm 
1862. Bộ sưu tập gồm 466 bức tranh của các nghệ nhân 
phương Tây cổ thế kỷ XVI-XVII, trong đó phần lớn là hội hoạ 
Hà lan và Phlaman thời kỳ hưng thịnh (thế kỷ XVII, và các 
tác phẩm của các nhà hoạ sỹ Nga và phương Tây nửa đầu thế 
kỷ XIX. Tại Viện Hản lâm Nghệ thuật bộ sưu tập hình thành 
một phòng đặc biệt của bảo tàng hàn lâm, nổi tiếng là Gallery 
Kushelevskaja. Trong lời nói đầu cataloøg Gallery có nhấn 
mạnh rằng "hàng nghìn khách tham quan có được khóai cảm 
thẩm mỹ và giáo huấn thẩm mỹ sau khi thăm gallery". 


Ngay đầu năm 1865 ở Mátxcơva, tại dinh thự Golitsyn tại 
Volkhon đã trang trọng khánh thành Gallery nghệ thuật tư 
nhân của hầu tước S.M. Golitsyn, người đã thực hiện di chúc 
của người cha là hầu tước M.A. Golitsyn, một nhà sưu tập và 
nhà viết tiểu sử nổi tiếng, muốn bộ sưu tập rất phong phú 
của dòng họ phải được dành cho công chúng tham quan, và 
để kỷ niệm người sưu tập, sưu tập được mang tên là Bảo 
tàng Golitsyn. Bảo tàng này gồm gallery tranh, gồm những 
bức tranh nổi tiếng cuả các nghệ nhân Italia, Pháp, 
Phlaman, sưu tập các đỗ quý hiếm, trong đó có những hiện 
vật lưu niệm cực kỳ giá trị, sưu tập nghệ thuật ứng dụng, thư 
viện. Bảo tàng mở cửa đón khách tham quan 3 lần một tuần 
và là một danh lam thắng cảnh của Mátxcơva. Trưng bày 
được bố trí tại 5 phòng trên tảng hai của toà nhà. Mỗi năm 
có tới 3.000 người đến thăm bảo tảng. Năm 1869, tại đây 
diễn ra Hội nghị Khảo cổ lần thứ nhất do Hội Khảo cổ 
Mátxcơva tổ chức. Những khó khăn vật chất và sự lạnh nhạt 
dần với bảo tàng buộc chủ nhân phải bán bảo tàng vào quốc 
khố năm 1886, để sau đó sưu tập này được nhập vào Bảo 
tàng Ermitazh. Mátxcœa mất đi một bảo tàng tuyệt vời. 
Nhưng vào thời gian này, tại thành phố, Gallery Tretjakov đã 
mở cửa đón khách tham quan. 


Gallery Tretjakov được bắt đầu hình thành từ năm 1856. 
Hâu như phải qua 20 năm Gallery mới đón những khách 
tham quan đầu tiên, còn đến năm 1881 mới mở cửa đón 
công chúng rộng rãi, hơn nữa việc vào thăm lại hoàn toàn 
miễn phí. Đến thời gian này cũng hình thành nhiều sưu tập 
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nghệ thuật rất phong phú, một số trong đó cũng mở cửa đón 
công chúng. Nhưng trong số rất nhiều nhà sưu tập vĩ đại, 
danh tiếng của P.M. Tretjakov chiếm vị trí đặc biệt. Ông là 
người duy nhất khích lệ ý tưởng xây dựng bảo tàng nghệ 
thuật quốc gia đảnh cho công chúng đông đảo. Ngay từ năm 
1860, vào thời kỳ đầu hoạt động sưu tập của mình, Pavel 
Mikhajlovich đã viết: "... đối với tôi, người yêu quý hội hoạ 
chân thành và nhiệt huyết. không có mong muốn nảo tốt 
hơn là việc khởi đầu một bảo tàng nghệ thuật tạo hình mang 
tính xã hội dành cho tất cá mọi người, mang lại lợi ích cho 
tất cả, tất cả mọi người đều thoải mái..."!5, Anh em nhà 
Tretjakov đã làm theo chính những tư tưởng này trong quá 
trình hình thành bộ sưu tập của mình, khi xây dựng toà nhà 
và khi treo các bức tranh và cả khi quyết định số phận sau 
này của bảo tảng yêu quý của mình. 


Năm 1892, Bảo tàng được dành làm quà tặng cho thành 
phố Mátxcơva. Hành động nảy trở thành sự kiện quy mô 
toàn đân tộc và là nguyên cớ để triệu tập Đại hội các hoạ sĩ 
lần thứ nhất diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử năm 1894. "Đại 
hội lần này kỷ niệm ngày khai trương bộ sưu tập Tretjakov- 
họa sĩ N.N. Ge phát biểu tại Đại hội - bộ sưu tập đã trở 
thành tài sản của thành phố. Bộ sưu tập là một di sản quý 
giá... Bộ sưu tập quý giá không phải chỉ bởi nó thống nhất 
được nẻn nghệ thuật Nga. Nó quý giá còn ở chỗ sẽ dạy dỗ, 
giúp đỡ các nhà hoạ sỹ trể tuổi tiến về phía trước, chỉ rõ 
rằng những gì đã từng được khám phá. 


Tretjakov không chỉ là một nhà sưu tập: đó là một con 
người yêu quý nghệ thuật, có học vấn cao, yêu quý hoạ sỹ, 
yêu quý con người và là người biết từ bỏ sở thích cá nhân vì 
lợi ích chung": 


Nền tảng của Gallery Tretjakov là các bức tranh của các 
hoa sĩ triển lãm lưu động, do P.M. Tretjakov chủ ý sưu tập, 
đặc biệt vào những năm đầu tiên trong hoạt động sưu tập 
của óng. Cho đến thời điểm trao Gallery cho thảnh phố, bộ 


15. Nenarokomova I.S. Pavel Tretjakov và gallery của ông. M., 1994, tr. 46.17.?2 


16. Bezrukova D.Ja. Tretjakov và lịch sử hình thành Gallery của ông. M., 1970, 
tr. 
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sưu tập nảy gồm 1.276 bức tranh cuả các hoạ sĩ Nga, một 
sưu tập nhỏ những bức vẽ (471 đơn vị) và tượng điêu khắc 
(1O đơn vị) của các nghệ nhân Nga. Nhà phê bình nghệ 
thuạt V.V. Stasov viết thư gửi Tretjakov: “Trong công tác bảo 
tàng, một mình Ngài làm việc nhiều hơn toàn bộ nước Nga 
cộng lại"!”, 


Gallery của P.M. Tretjakov có ảnh hưởng to lớn đến sự 
phát triển mối quan tâm tới nền nghệ thuật Nga và việc sưu 
tập ngày càng tăng những tác phẩm của nền nghệ thuật này. 
Tấm gương hoạt động sưu tập của Tretjakov khơi dậy mong 
muốn học theo ông trong việc sưu tập tranh, khơi dậy mối 
quan tâm tới hoạ sĩ và nghệ thuật. Nhân viên ngân hàng và 
nhà sưu tập hội hoạ và đồ hoạ Nga I. E. Tsvetkov chịu ảnh 
hưởng của P.M. Tretjakov. Hoạt động sưu tập của ông bắt 
đầu vào những năm 1880. Trước đó, vào những ngày tháng 
tuổi trẻ, bảo tàng tư nhãn của công tước S.M. Golitsyn đã 
gây ấn tượng mạnh mẽ đến ông. Gallery do ông xây dựng 
được giới yêu thích nghệ thuật biết tới và được mở cửa đón 
đông đảo người đến tham quan. Năm 1909, nhà sưu tập đã 
tặng sưu tập của mình cùng với ngôi nhà xây dựng theo 
phong cách Nga với sự tham gia của họa sĩ V.M. Vasnetsov 
cho thành phố Mátxcơva. Sưu tập hội hoạ Nga khổng lô (chỉ 
đứng sau sưu tập của P.M. Tretjakov) đã được chuyển cho bảo 
tảng Rumjantsev vào năm 1901 theo di huấn của chủ nhân- 
một thương nhân, nhà xuất bản và nhà yêu thích sách K. T. 
Soldatenkov cũng rất nổi tiếng nhờ hoạt động từ thiện của 
mình. Tại tỉnh, hoạ sĩ chuyên vẽ tranh biển I.K. Ajvazovskii, 
bằng tiền của mình đã xây đựng Gallery tại thành phố quê 
hương Pheodosin và mở cửa để công chúng vào thăm. Hoa Sĩ 
A.P. Bogoljubov, người cháu của A.N. Radisshev đã ghi tên 
mình vào lịch sử bằng cách hiến tặng bộ sưu tập tranh của 
mình cho thành phố Saratov, xây dựng một trong những bảo 
tang nghệ thuật tỉnh hay nhất của nước Nga. Đã xây dựng 
một toà nhà đặc biệt dành cho bảo tàng này theo thiết kế 
của kiến trúc sư I.V. Shtrom. Chủ nhân của một trong những 
bộ sưu tập hội hoạ Tây Âu nổi tiếng nhất thời kỳ tiền cải 


17. Botkin A.P. P.M. Tretjakov trong cuộc sống và nghệ thuật, 1851, tr. 108. ?? 
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cách, ngay từ ngày đầu sưu tập. sau nảy sưu tập được chuyển 
cho Ermitazh, đã tập trung chú ý sưu tập những kiểu mẫu 
của nghệ thuật Hà Lan mà Ermitazh còn thiếu. Cùng với thời 
gian, sau khi nhập vào Ermitazh, sưu tập nảy đã làm cho 
Ermitazh trở thành bảo tảng- chủ nhân của bộ sưu tập hội 
hoạ Hà Lan thế kỷ XVII giá trị nhất thế giới. Sưu tập độc đáo 
của nhà triết học, sử học nghệ thuật và nhà sưu tập D.A. 
Rovinskji, thành quả của hoạt động sưu tập và nghiên cứu 
nhiều thập kỷ, bao gồm bộ sưu tập tranh khắc gỗ giá trị 
nhất, đã được chuyển tặng cho một số bảo tàng và thư viện 
Mátxcơva và Peterburg. 600 tranh khắc gỗ của Rembrandt 
được nhập cho Ermitazh. Danh sách này có thể còn đải, dải 
hơn nữa. Việc hiến tặng sưu tập vào thời kỳ tiên cải cách trở 
thành hiện tượng phổ biến. Còn đến cuối thế kỷ, nhiều nhà 
sưu tập có tư tưởng yêu nước thích bán các sưu tập cúa mình 
cho bảo tảng, nhiều khi với giá rất rẻ. 

Ở Nga vào thời kỳ ấy chưa có bất kỳ hạn chế nào đối với 
việc chuyển giá trị bảo tàng ra khỏi biên giới và điều này 
được các nhà sưu tập đổ cổ nước ngoài lợi dụng triệt để. 
Những giá trị văn hóa được bán vào bảo tàng vẫn dược giữ 
lại trong lãnh thổ nước Nga. 


Hàng loạt bộ sưu tập, được hình thành ngay từ thế kỷ 
XVIII, đã được gìn giữ là nhờ được nhập vào sưu tập bảo tàng. 
Sau này nhiều bảo tảng lớn của đất nước được hình thành 
trên cơ sở các bộ sưu tập tư nhân, được xây dựng vào thế kỷ 
XIX (Bảo tàng Rumjiantsev, Bảo tàng tranh Gallery Tretjakov, 
Bảo tảng cổ tự học N. P. Likhachov). Khuynh hướng này được 
duy trì và là khuynh hướng chủ đạo trorg xã hội vào thời kỳ 
tiên cải cách bằng những tư tưởng, khuynh hướng chung 
hướng tới dân chủ hóa đời sống xã hội. Một trong những nhà 
sưu tập hội hoạ Nga lớn nhất, kỹ sư quân sự M. P. Phabritsius 
cho rằng bất kỳ chú nhãn nào của các sưu tập nghệ thuật 
cũng cần truyền đạt thông tin tới công chúng về thành phần 
bộ sưu tập của mình, thí dụ, xuất bản catalog và bằng cách 
nảo đó để catalog có thể dùng cho nghiên cứu. Xin nhắc lại 
rằng một bộ phận lớn các tác phẩm hội hoạ Nga đến cuối thế 
kỷ là nằm trong các sưu tập tư nhân và các nhà nghiên cứu 
không thể tiếp cận. "Sự giải phóng" các bộ sưu tập chỉ diễn 
ra dưới dạng những ấn phẩm catalog và tổng thuật cũng như 
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trong quá trình hoạt động triển lãm. Các bảo tàng, Gallery 
nghệ thuật mở cửa trưng bày thường xuyên và triển lãm 
thường kỳ trở thành hình thức mới của cơ quan báo tàng và 
là hiện tượng mới trong đời sống văn hóa đất nước. 


Năm 1895 ở Peterburg đã thành lập bảo tảng nghệ thuật 
lớn thứ hai trong nước là "Bảo tàng Hoàng gia Nghệ thuật 
Nga hoàng gia của Sa hoàng Aleksandr đệ Tam'. Việc tại 
Mátxcơva một tư nhân đã thành lập một bảo tàng đầu tiên 
tương tự như thế đã làm xã hội Nga lo lắng và dường như đã 
là cú hích để Sa hoàng quyết định khai trương một bắc tàng 
lớn hơn ở Peterburg. Sự gia tăng ý nghĩa của bảo tàng trong 
đời sống xã hội trở nên rõ ràng hơn và thể hiện rất rõ trong 
việc khánh thành Gallery Tretjakov, điểu này thúc đẩy nhà 
nước cố gắng tích cực hơn nửa sử dụng bảo tàng cho những 
mục đích chính trị. Điều này lần đầu tiên dược biểu hiện rõ 
nét nhất trong chương trình và hoạt động của Bảo tàng Nga. 
Phòng Kỷ niệm của Bảo tàng có nhiệm vụ phải gây đưc ấn 
tượng đẹp đẽ về hành vi của Aleksandr đệ Tam vì lợi ích của 
Tổ quốc. Việc khai trương Gallery Tretjakov ở Mátxcơa và 
Bảo tàng Nga ở Peterburg dường như đã khẳng định thânh 
tựu của nên hội hoạ Nga thế kỷ XIX. Những tác phẩm lớn 
của nền văn hóa hội họa dân tộc được bảo tôn cho các thế 
hệ mai sau trong thành phần của các bộ sưu tập bảo :àng. 


Quy mô công tác bảo tàng và công tác sưu tập có được trong 
thời kỳ tiên cải cách đòi hỏi phải tập trung nỗ lực tổ chức và 
tài sản vật chất và lâm nảy sinh nhu cầu phải có được các 
mạnh thường quân tài trợ, những người đóng vai trò lo lỡn 
trong đời sống nghệ thuật Nga. Sự hừng sáng của giới mạnh 
thường quân, giới đã chứng tỏ trình độ văn hóa cao và trọng 
lượng xã hội của tảng lớp tư sản Nga non trẻ diễn ra và› thời 
kỳ Nhà nước Nga cực thịnh. Khi đó giới thương nhân nơa trẻ, 
như E.S. Alekssev-Stanislavskji viết, đã xuất hiện trên vũ đài 
đời sống nước Nga và cùng với những hoạt động thương rgHiệp 
- công nghiệp của mình đã rất quan tâm tới nghệ thuật 

Đến cuối thế kỷ, đại diện thế hệ thứ ba thứ tư của các 
đòng tộc thương nhân lớn đã ra mắt. Họ có cơ sở đề nghi 
đến vai trò đặc biệt của mình trong lịch sử nhà nước. Thiững 
người đương thời đã chọn ra năm dòng tộc thương nhìm có 
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uy tín nhất ở Mátxcơva gồm các dòng tộc Tretjakov, Morozov, 
Bakhrushin, Najdenov và Sshukin. Điều tuyệt vời là các dòng 
tộc này đều đóng vai trò rất to lớn trong lịch sử công tác bảo 
tàng với tư cách là các nhà sưu tập và mạnh thường quân 
lớn. Động cơ hoạt động từ thiện của họ có khác nhau song 
những hành động văn hóa nghiêm túc, như thường lệ, lại có 
những nguyên nhân tôn giáo - đạo đức sâu sắc. Mọi người 
đều biết rõ tuyên bố của Pavel Tretjjakov, người đã nói rằng: 
"Ngay từ hồi còn trẻ ý tưởng của tôi là cố sức sao cho những 
øì tích cóp được từ xã hội sẽ được trả về cho xã hội..."!8, Còn 
những người đương thời (P.A. Buryshkin) đã đánh giá hoạt 
động của ông như sau: "Sergej Mikhajlovich (Tretjakov-A.S.) 
đã sưu tập như một nhà sưu tầm, còn Pavel Mikhajlovich coi 
công việc của mình là một sứ mệnh được tiên tri trao trách 
nhiệm cho ông”}3, Vai trò của những người đỡ đầu khoa học 
nghệ thuật trong lịch sử văn hóa nghệ thuật và công tác bảo 
tàng Nga không phải chỉ dừng lại ở sự ủng hộ mang tính vật 
chất của những sáng kiến văn hóa lớn. Nhiều người trong số 
những người đỡ đầu nghệ thuật - nhà sưu tập (thí dụ như S.I. 
Sshukin, P.M. Tretjakov) còn có biệt tài nhận thức được 
nhưng giá trị nghệ thuật đích thực, thậm chí còn vượt trước 
cả thời đại. Các nhà sưu tập những năm 1880-1890 thế kỷ 
XIX ghi lại dấu tích lớn trong văn học Nga và chuẩn bị cho 
sự bùng nổ sưu tập đặc biệt vào đầu thế kỷ XX. 


Sự đỡ đầu khoa học nghệ thuật phát triển ở Mátxcơva cũng 
như ở các tỉnh, nơi cũng đã xuất hiện những con người kiểu 
mới và những mong môi mới. Đông thời lòng hảo tâm được 
đánh giá, các nhà đỡ đầu khoa học nghệ thuật được nhận 
những chức danh và phần thưởng danh dự. Nhà doanh nghiệp 
nổi tiếng bằng hoạt động từ thiện, người chủ xí nghiệp xeo 
giấy Sobin đã hiến tặng 1.000 rúp năm 1898 để xây dựng toà 
nhả báo tàng Hội đồng lưu trữ nên đã được phong tặng danh 
hiệu Uỷ viên vĩnh viễn của Hội đồng lưu trữ Vladimir, và người 
ta quyết định khắc tên tuổi của ông trên tấm bảng đá cẩm 
thạch tại toà nhà của Bảo tàng. Nhà mạnh thường quân 
Mátxcơva I.G. Prostjakov có được 5 huy chương vì hoạt động 


18. Nenarokomova I.S. Sách đã dẫn. tr. 9. 
19. Buryshkin P.A. Mátxcơva thương nghiệp. M., 1990, tr. 135. 
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từ thiện. Nhà sáng lập Bảo tàng nhà hát Nga đầu tiên A.A. 
Bakhrushin, người đã chuyển bộ sưu tập của mình cho Viện 
Hàn lâm khoa học, nhận được cấp hàm tướng. P.M. Tretjakov 
dược phong tặng danh hiệu công dân danh dự của thành phố 
Mátxcœva. A.P. Bogoljubov, năm 1887 nhận Huân chương 
Stanislav Hạng nhất vì có công xây dựng bảo tảng nghệ thuật 
đâu tiên dành cho công chúng tại tỉnh. Thương nhân P.Ị. 
Sshukin, người đã tặng toàn bộ sưu tập rất phong phú của 
minh cùng với toà nhà, khu đất và số tiền khổng lỏ để duy 
trì bảo tàng cho Bảo tảng Lịch sử- theo để nghị của Bộ Giáo 
dục nhân dân đã được phong tặng cấp hàm cố vấn nhà nước 
thực quyền (tương dương với cấp tướng trong quân đội). 
* 


2, 


Đến khoảng những năm 1890, ở cả hai thủ đô đã có tới 
hàng chục bảo tàng hoạt động. Trong đó những bộ sưu tập 
của Ermitazh nổi tiếng thế giới, còn Bảo tàng Lịch sử, Bảo 
tàng Bách khoa và muộn hơn chút nữa là Bảo tàng Nga, được 
xây dựng với tư cách là các bảo tàng dân tộc, trên thực tế 
cũng đã mang ý nghĩa thế giới. 

Các bảo tàng Nga (không chỉ các bảo tàng thủ đô mà cả 
các bảo tàng tỉnh, thí dụ như bảo tàng Minusin và Irkut đã 
để cập ở phản trên) luôn là những thành viên tham gia 
thường xuyên các cuộc triển lãm quốc tế và đã giới thiệu di 
sản văn hóa đất nước tới công chúng thế giới. Các phản 
nghệ thuật và khảo cổ học của các cuộc triển lãm, trong đó 
trưng bày các bộ sưu tập của bảo tàng luôn thu được những 
kết quả, được công chúng đánh giá cao và nhận được nhiều 
bằng chứng nhận của nhà tổ chức. 


Đến đầu thế kỷ mới, theo những số liệu chưa hoàn toàn đầy 
đủ, các bảo tàng đã có mặt tại 104 thành phố trong nước. 
"Không thể tưởng tượng được rằng trong thời đại chúng ta 
một thành phố được xây dựng hiện đại lại không có bảo tàng 
công cộng..." - ngay từ năm 1887, người sáng lập Bảo tàng 
Samara P.V. Alabin đã viết như thế?9. Bảo tàng trở thành yếu 
tố quan trọng trong đời sống văn hóa của các thành phố Nga. 


20. Alabin P.V. Tác phẩm đã dẫn. tr. 162. 


Chương lìl: Công tác bào tàng tách riêng thành tĩnh vực độc lập... 


Nhiều bảo tàng đã mở cửa dành cho công chúng (một số mở 
cửa miễn phí) hàng ngày hoặc một vài lần trong tuần. Ngoài 
các chuyên gia, các học sinh cũng bắt đầu thường xuyên đến 
với bảo tàng, vào các ngày chủ nhật có một số ít công chúng 
đến thăm. Để thuận tiện cho khách tham quan, các bảo tàng 
có các catalog in, xuất bản các công trình và bảng thống kê 
của mình, thường xuyên thực hiện các buổi "dạo chơi bác học" 
tại bảo tàng. Đã xây dựng các toà nhà đặc biệt cho bảo tàng- 
cho Phòng Dân tộc học Bảo tàng Nga ở Peterburg, các bảo tàng 
Bách khoa và Lịch sử ở Mátxcơva, các bảo tàng Minusin và 
Krasnojarsk ở Siberi, Bảo tàng Nghệ thuật ở Povolzhe v.v.. Như 
thưởng lệ, những toà nhà này được bảo vệ đến ngày nay và 
thậm chí còn là "tấm thẻ tham quan" của các thành phố. 


Sự lớn mạnh vẻ mặt số lượng các bảo tàng và các bộ sưu tập 
bảo tàng làm nảy sinh hàng loạt vấn để chuyên môn, liên quan 
trước hết tới sự cần thiết phải bảo quản cũng như kiểm kê và 
nghiên cứu các bộ sưu tập, soạn thảo những biện pháp đặc biệt 
để trưng bày bộ sưu tập cho khách tham quan, và kinh nghiệm 
quốc tế đã giúp đỡ trong vấn để này. Tất cả đều biết thực tế 
trong từng trường hợp xây dựng một bảo tàng lớn ở Nga, các 
nhà sáng lập đều làm quen đến từng chỉ tiết những bảo tàng 
tương tự có ở châu Âu, chú ý tới những đặc điểm kiến trúc bảo 
tàng, tới tính chất thiết bị bảo tàng, nguyên tắc kiểm kê và 
trưng bảy sưu tập. Thí dụ giai đoạn chuẩn bị xây dựng Phòng 
Dân tộc học của Bảo tàng Nga đã kéo dài trong vài năm. Giai 
đoạn này bao gồm việc trao đổi dài ngày, mà trong quá trình 
đó đã hình thành nên ý tưởng của một cơ quan mới, việc mời 
chuyên gia (nhà dân tộc học D.A. Klements, N.M. Mogiljianskji 
và những người khác), đã hoàn thành nhiều chuyến ra nước 
ngoài với mục đích làm quen với kinh nghiệm châu Âu v.v.. 


Dần dần đã xác định được những điều kiện tối ưu để bảo 
quản các loại vật liệu khác nhau như: đồ gốm, giấy, vải, lông, 
kim loại. Đến cuối thế kỷ đã soạn thảo những yếu tố chính 
của việc tài liệu hóa bảo tàng ('sổ nhập" xuôn dây, số ghi 
cảm tưởng cho khách tham quan, các phiếu khác nhau, cuốn 
catalog v.v.), mà hiện nay vẫn đang được tiến hành và là 
nguồn sử liệu quan trọng cho thông tin của chúng ta về các 
bảo tàng thế kỷ qua và lịch sử hình thành các bộ sưu tập 
của các bảo tàng này. Cơ sở cho các chuyên môn bảo tàng 
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tương lai đã được hình thành. Thói quen công tác bảo tàng 
thời kỳ đó được trao truyền lại trong quá trình hoạt động "từ 
người nọ sang người kia". Hệ thống đào tạo chuyên môn các 
cán bộ bảo tảng, giống như trước đây vẫn chưa tôn tại. Các 
nhà tổ chức bảo tàng và các nhà bảo quản các bộ sưu tập 
là những người tâm huyết nhiệt thành, các nhà hoạt động 
xã hội, các viên chức nhà nước, hoạ sĩ, bác học (nhà tự 
nhiên học, đân tộc học, khảo cổ học, nhà nghiên cứu nghệ 
thuật). Nhiều nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng nửa sau thế 
kỷ XIX đã đi vào lịch sử với tư cách là các nhà hoạt động 
bảo tàng. Các nhà lịch sử và nhà sưu tập A.S. Uvarov và Ï.E. 
Zabelin hiện nay được công chúng rộng rãi biết đến trước hết 
với tư cách nhà sáng lập Bảo tang Lịch sử. D.A. Klements, 
người có tiểu sử nổi tiếng là nhà cách mạng dân tuý được 
biết đến với tư cách là nhà hoạt động bảo tảng Siberi và là 
một trong những nhà sáng lập Phòng Dân tộc học Bảo tàng 
Nga. Chính bảo tàng đã liên tưởng tới tên tuổi của các nhà 
doanh nghiệp lớn và có ảnh hưởng như: Tretjakov, 
Bakhrushin, Sshukin. Có đủ cơ sở để nói rằng đối với các 
nhà bác học kiệt xuất như D.N. Anuchi, A.P. Bogdanov hay 
V.V. Dokuchaev, việc cộng tác với bảo tàng không phải chỉ 
là sự kiện trong hoạt động nhiều mặt của họ mà là biện 
pháp thực hiện các chương trình khoa học quy mô của họ. 
N.M. Mogiljanskji viết: "Bảo tàng, khi được nhân lên và phát 
triển rộng ra, tất nhiên sẽ thu hút được nhiều lực lượng văn 
hóa đáng kể và nguồn nhiệt huyết của các nhà hoạt động 
trên cơ sở công tác bảo tàng, làm rõ không chỉ nhiều nhiệm 
vụ thực tiễn mà ngay chính việc hình thành công tác bảo 
tàng đã có được những ý tưởng và ý nghĩa mới, nhận được 
những nền tảng và cơ sở mới'”?], 


Trong công chúng rộng rãi, thậm chí đến cuối thế kỷ vẫn 
giữ quan điểm về bảo tàng là nơi những vật lạ và vật hiếm 
các loại khác nhau, không còn bắt gặp được ở đâu nữa, được 
thu gom và bảo quản. Các chuyên gia quan niệm khác về bảo 
tảng. Ngay từ nửa sau thế kỷ XVII các bảo tàng đã thực hiện 
việc sưu tập mang tính khoa học một cách ổn định. Dân dân 


21. Mogiljanskji NÑ. M. Bảo tàng tỉnh hay địa phương với tư cách là loại hình 
cơ quan văn hóa. Peterburg, 1917, tr. 305. 
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và chậm rãi "bằng kinh nghiệm cuộc sống lâu dài, đã hình 
thành một cơ quan đặc biệt cần thiết cho sự phát triển văn 
hóa của chúng ta mà chúng ta gọi là bảo tàng với ý nghĩa 
hiện đại của từ này, ý tưởng về vai trò và ý nghĩa của bảo 
tàng lớn dần lên trong nhận thức của các nhân viên bảo 
tàng và hình thành nên khái niệm định nghĩa về bảo tàng 
với tư cách là một cơ quan khoa học "2. Bảo tàng có chức 
năng quan trọng của người bảo quản và gìn giữ những giá trị 
khoa học và là những cơ quan thích hợp "để bảo quản tốt 
nhất những hiện vật với tư cách là các tài liệu khoa học". 
Trên thực tế, bảo tảng đã gìn giữ thành công đến ngày nay 
những bộ sưu tập được hình thành trong vòng 3 thế kỷ và 
cho đến ngày nay vẫn chưa mất đi ý nghĩa khoa học của 
mình. Và không chỉ có giữ gìn mà còn bổ sung và đưa chúng 
vào lưu thông khoa học. 


Hảo tàng đã đóng góp vào việc chuẩn bị cho bước nhảy vọt 
quan trọng, mà nên khoa học thế kỷ XIX đã thực hiện trong 
linh vực kiến thức tự nhiên, bảo tàng thúc đẩy việc biến các 
bộ môn khảo cổ học, nhãn học, dân tộc học thành những bộ 
môn khoa học độc lập. Bảo tàng khoa học thế kỷ XIX trở 
thành nên tảng để xây dựng những viện nghiên cứu khoa học 
là những cơ quan khoa học hình thức mới ở thế kỷ XX.Việc 
nhập các công trình vẻ lịch sử bảo tàng vào sử liệu học khoa 
học chung cũng chứng tỏ rằng, đến cuối thế kỷ, các bảo tàng 
đã được giới khoa học xã hội rộng rãi công nhận. Trong công 
trình cơ bản của V.S. Ikonnikov xuất bản đầu những năm 
1890, chúng ta thấy được minh chứng về việc công nhận vai 
trò đặc biệt của bảo tàng đối với sự phát triển khoa học lịch 
sử: "Có một bộ phận đặc biệt các di vật không có gì chung liên 
quan đến tải liệu viết, nhưng đồng thời cũng rất quan trọng 
đối với lịch sử, đó là những di vật thể làm quen chúng ta với 
mặt ngoài của cuộc sống nhân dân, trình độ văn minh cúa 
nhân dân trong những thời kỳ nổi tiếng, mối liên hệ và quan 
hệ với các dân tộc khác và thậm chí cả thế giới tỉnh thần trong 
những biểu hiện hiện thực của nhân dân '23. 


22. Như trên. tr. 305. 
23. Ikonnikov V.S. Tác phẩm đã dẫn. Quyển 2, tr. 1351. 
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Nhà thờ đã tham gia bảo tôn di sản văn hóa. Nhưng nếu 
đến giữa thế kỷ XIX những di tích nghệ thuật Nga cổ đại cổ 
nhất và những thánh tích lịch sử được bảo quản tại các kho 
đô thánh của nhà thờ và tu viện thì đến nửa sau thế kỷ đã 
hình thành nên nhóm đại diện các bảo tàng Nhà thờ- khảo 
cổ học nhưng lại có những chức năng đặc biệt và quan điểm 
đặc biệt về vai trò của bảo tảng và hiện vật bảo tàng. 


Dẫn dẫn trong xã hội đã nhận thức được sự tôn tại của 
hình thức bảo tàng đặc biệt, độc lập và khác biệt so với 
các hình thức khác của linh vực văn hóa. Quá trinh phân 
biệt những người, cơ quan, tổ chức chuyên môn hóa trong 
lĩnh vực này đã diễn ra trong vòng nhiều thế kỷ. 
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CHƯƠNG IV 


BẢO TÀNG VÀO ĐẦU THẾ KỶ. 
SỞ HỮU QUY CHẾ 
"TIÊU CHUẨN VĂN HÓA" 


Nhận thức uai trò của bảo tàng trong uiệc đu trì mối 
liên hệ thời gian uà thể hệ. 


Sự phát triển của các bảo tàng tưởng niệm. 


Mạng tưới bảo tàng ở nước Nga thời kù tiền cách mạng. 
Những bảo tàng mới mang Ú nghĩa toàn Nga. Đại hội trù 
bị các nhà hoạt động bảo tàng. Hội đồng Nghệ thuật - 
lịch sử. 


Việc thành lập hệ thống quản IÚ công tác bảo tàng của 
nhà nước. Hội nghị bảo tàng toàn Nga lần thứ nhốt năm 
1919. Chương trình xâu dựng bảo tàng. Những hình 
thức mới của cơ quan bảo tàng. Bảo tàng địa phương 
trong những điều kiện mới. 

Sự tăng cường những khuynh hướng nguy hiểm. 


Một phân ba đầu thế kỷ XX là giai đoạn phức tạp nhất 


nhưng cũng rực rỡ nhất trong lịch sử công tác bảo tàng của 
nước Nga, ít nhất trên quan điểm phát triển tư tưởng bảo tàng 
học. Không khi nào, không phải trước thời gian này và cũng 
không phải là sau đó, có rất nhiều ý tưởng, dự án và quan 
điểm bảo tàng học đã xuất hiện đồng thời trong cùng một thời 
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gian. Chính thời gian và những thay đổi dòng chảy trong đời 
sống xã hội đã kích thích làm nảy sinh nhiều dự án mới và 
gieo cấy niềm hy vọng có khả năng thực thi được những dự án 
này. Bảo tàng thật nhiều vẻ và toàn diện, tiềm năng văn hóa 
của bảo tảng là vô tận, khả năng tham gia vào đời sống tính 
thần của xã hội là vô giới hạn. Bức tranh xán lạn của công 
tác bảo tàng đã được hoạ nên bởi công tác chuẩn bị khổng 
lồ, được tiến hành từ thế kỷ XIX. Những khuynh hướng đã 
chọn vẫn được tiếp tục và phát triển trong thế kỷ XX. 

Vào những thập kỷ cuối thế kỷ XIX bảo tàng đã phát triển 
nhảy vọt: không hạn chế chỉ bởi việc trưng bảy các bộ sưu 
tập, vật cổ vật quý hiếm, bảo tàng ngày càng thực hiện những 
bước tiến tới hiểu thấu vị trí của con người trong thế giới, 
khẳng định những giá trị đạo đức- tỉnh thản nhân văn. Di 
sản của nhà tư tưởng Nga N. Ph. Pheđorov là một hiện tượng 
tuyệt vời của nền văn hóa Nga. Năm 1874, sau khi tặng cho 
Bảo tàng Rumjantsev kho sách của thư viện Chertkov, nơi öng 
từng làm việc, Phedorov chuyển sang làm việc tại bảo tàng và 
ở đó ông làm việc đến tận năm 1898. Vào thời gian nảy, ông 
trở thành quen thuộc với giới trí thức Mátxcơva. Quan điểm 
triết học của ông, được chính ông gọi là "dự án", đã lỏi cuốn 
được sự chú ý đặc biệt của L.N. Tolstoj, Ph. M. Dostoevskji, 
V.S. Solovev, P.A. Phlorenskji, N.A. Berdjaev và những người 
khác. Phedorov đi vào lịch sử không phải với tư cách là nhà 
bảo tàng học mà trước hết là một trong những nhà sáng lập 
"vũ trụ luận Nga" - một học thuyết về vai trò tích cực của con 
người trong sự phát triển của vũ trụ. Phedorov không đưa ra 
định nghĩa rõ ràng về bảo tảng nhưng ông hiểu về bảo tàng 
rất rộng, trong các dự án của ông, bảo tàng có vai trò đặc 
biệt, mà có thể là vai trò chính. 

Theo ông, cội nguồn của bảo tàng đã được xác định từ 
trước bởi toàn bộ sự phát triển lịch sử của loài người. Trong 
nên tảng của bảo tàng là ký ức, tư tưởng kế thừa của các 
thế hệ, cuối cùng là lương tâm của con người, sự nhận thức 
được nghĩa vụ của mình trước tiên tổ. Tin tưởng vào khả 
năng vô hạn của con người và khả năng phục hồi nhũng thế 
hệ đã qua, N.Ph. Phedorov khẳng định: "Bảo tàng là sự biện 
minh cho thế kỷ XIX, sự tồn tại của các bảo tàng trcng thế 
kỷ sắt đó chứng minh rằng lương tâm chưa hể mất hẳn... 
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Nhưng liệu sự kính trọng những di tích quá khứ có còn được 
gìn giữ trong tiến bộ sau này?...". 

Không thể không nhấn mạnh rằng những vấn để này quan 
trọng như nhau cả đối với nhà triết học tôn giáo Phedorov, cả 
với nhà bác học thực chứng. Công thức của Phedorov rất giống, 
thậm chí trùng cả lời văn với những phát biểu của nhà khảo 
cổ học I.Ph. Likhachev. Likhachev đã minh chứng giá trị của 
những di tích khảo cổ học, nhấn mạnh rằng chúng là "tài sản 
quốc dân quý giá, về mặt đạo đức là cao hơn và quý hơn tất 
cả đối với chúng ta bởi lẽ chúng đặt chúng ta tiếp xúc trực tiếp 
với cuộc sống của cha ông chúng ta: đó là quá khứ của chính 
chúng ta và là di sản tỉnh thần duy nhất của chúng ta được 
truyền lại từ các thế hệ đã mất". Thông qua bảo tàng để thực 
hiện mối liên hệ thời gian và thế hệ là tư tưởng được khẳng 
định chắc chắn trong bảo tàng học Nga vào thế kỷ XIX-XX. 


Các bảo tàng tưởng niệm có vai trò đặc biệt trong nhận thức 
sự kế tục tỉnh thần của các thế hệ. Những bảo tàng tưởng niệm 
đầu tiên đã xuất hiện ngay từ thế kỷ XIX. Ngoài những tổ hợp 
được nhắc ở phần trên để tưởng niệm Pie đệ Nhất, vào những 
năm cuối của thế kỷ đã xuất hiện nhiều bảo tàng mới tưởng 
niệm các nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng: năm 1879 là Bảo 
tàng - thư viện A.S. Pushkin thuộc trường Trung học Tsarskosel', 
năm 1883 khai trương bảo tàng Lermontov thuộc trường trung 
học chuyên nghiệp ky binh Nikolaev, năm 1894 xây dựng Nhà 
- bảo tàng P.I. ChaikovsKji ở Klin. Năm 1898, theo yêu cầu của 
toàn dân đã bắt đầu thu gom tiên của để xây dựng bảo tàng 
A.V. Suvorov. Bảo tàng này mở cửa năm 1904 ở Peterburg trong 
toà nhà xây dựng chuyên cho bảo tàng. Năm 1908, theo báo 
cáo của V. Ja. Bogucharskji Đại hội nhà văn toàn Nga lần thứ 
nhất đã thông qua quyết định xây dựng Nhà-bảo tàng văn học 
LÀN. Tolstoj ở Peterburg. Năm 1909, thành lập Hội bảo tàng 
Tolstoj và Hội cũng xây dựng thành công bảo tàng vào năm 
1911. Cũng trong năm này đã mở cửa Bảo tàng - căn hộ D.I. 
Mendeleev thuộc trường đại học tổng hợp Peterburg. 


Ban đầu, những nhà tổ chức của các bảo tàng này muốn 
lưu danh muôn thuở nơi sống hay hoạt động của con người 
vĩ đại. Dân dân đã nhận thức ra sự cần thiết phải bảo tổn 
cho con cháu và cho việc nghiên cứu sau nảy những di sản 
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của các nhà hoạt động văn hóa. Trong quá trình chuẩn bị kỷ 
niệm 10O năm ngày sinh A.S. Pushkin năm 1899 đã hình 
thành tư tưởng xây dựng nhà Pushkin và bảo tảng trong toà 
nhà này. Năm 1907 đã thông qua nghị quyết về vấn để này. 
Nhà Pushkin trở thành cơ quan mới kiểu bảo tàng thuộc Viện 
Hàn lâm khoa học, cơ quan bảo quản vả nghiên cứu những 
di sản văn hóa thế kỷ XIX, trước hết là di sản văn học của 
A.S. Pushkin. 


Các bảo tàng sư phạm còn xuất hiện ngay từ những năm 
1860, vào đầu thế kỷ XX phát triển mạnh theo động lực mới. 
Nguyên nhân chính là những thành tựu của khoa học sư phạm 
và sự tham gia tích cực của các nhà sư phạm hàng đầu nước 
Nga vào công tác bảo tảng (N.Ph. Bunakov, N.A. Korph, P. Ph. 
Lesgapht, K.D. Ushinskji và những người khác). Vào những 
năm 1890 người ta muốn xây dựng các bảo tàng sư phạm ở 
tất cả 15 vùng giảng dạy. Theo tải liệu lưu trữ được biết rằng 
ngoài bảo tàng Mátxcœva và Peterburg những bảo tàng tương 
tự đã được xây dựng tại Kiev, Vilensk, Kavkaz, Eazan, 
Orenburg, các vùng thuộc Tây - Siberi cũng như ở .Jaroslav, 
Rịazan, N. Novgorod, TVeri, Kharkov, Odessa, Voronezh v.v.. 


Cũng vào những năm 1890, đã xuất hiện một dạng mới 
của các bảo tàng sư phạm là các bảo tàng giáo cụ trực quan 
lưu động. Bảo tàng giáo cụ trực quan giảng dạy lưu động 
Peterburg do một nhóm giáo viên thành lập năm 1892 lä bảo 
tảng đầu tiên và lớn hơn cả. Năm 1893 bảo tàng mở cửa với 
mục đích sử dụng rộng rãi và năm 1894 nhận được sự hỗ 
trợ và đỡ đâu của hội đồng thường trực về giáo dục kỹ thuật 
của Hội Kỹ thuật Hoàng gia Nga. 


Phần lớn các bảo tàng sư phạm có các bộ sưu tập sử dụng 
cho mục đích tạm thời. Những yêu cầu của nhà trường về 
giáo cụ trực quan là rất lớn còn hoạt động của Bảo tàng 
Peterburg thành công đến nỗi ý tưởng tổ chức các bảo tàng 
lưu động được truyền bá rất nhanh trong nước. Gần một nửa 
bảo tâng sư phạm vào đầu thế kỷ đều mang tính chất lưu 
động. Đến năm 1913, số lượng bảo tàng sư phạm các kiểu 
lên tới 150 làm số lượng chung các bảo tàng kiểu này trên 
thế giới tăng lên đáng kể. Bảo tàng công trở thành phương 
tiện giáo dục công chúng thực tiễn nhất sau nhà trường, 
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là phương tiện truyền bá kiến thức tích cực trong giới "không 
chuyên gia khoa học” rộng rãi. 


Sự phát triển hoạt động văn hóa- giáo dục của bảo tàng 
liên quan mật thiết với việc hình thành công tác tham quan 
trong nước. Dưới ảnh hưởng của những người theo đuổi 
phương pháp giảng dạy tích cực, những người cho rằng nhất 
thiết phải làm quen với các di tích lịch sử văn hóa, với các 
đối tượng tự nhiên và các quá trình sản xuất, các cuộc tham 
quan ngày cảng được áp dụng rộng rãi trong các chương trình 
của các cơ sở giáo dục và được sử dụng một cách tích cực 
với tư cách là phương pháp hoạt động ngoài nhà trường. 
Tham quan bảo tàng trở thành một bộ phận của công tác 
tham quan. Ngược lại việc xuất hiện của các bảo tảng mới và 
việc tiến hành nhiễu cuộc triển lãm đã khuyến khích thực 
tiến tham quan. Ñ.P. Antsiphorov, A.V. Bakyshinskji, I.M. 
Grevs, N.A. Gejnike và những người khác vào những năm 
1910 đã nghiên cứu các vấn để lý luận và phương pháp luận 
công tác tham quan và vào những năm 1920 đã trở thành 
các nhà lý luận và tổ chức của phong trào nghiên cứu tổ quốc 
và sau đó là nghiên cứu vùng trong nước. 


Danh mục các bảo tàng trong những năm 1913-1914 do 
nhà sử học và lý luận công tác bảo tàng G.L. Malitskji biên 
soạn vào những năm 1930 bao gồm 180 bảo tàng ở Liên Xô 
và 143 bảo tảng ở nước NgaÌl. Trong danh mục này có các 
bảo tảng có các trưng bày và các bộ sưu tập những hiện vật 
gốc được sử dụng đặc biệt là các hiện vật trưng bày. Các bảo 
tàng này đón khách tham quan miễn phí nghĩa läả không cần 
một sự giải quyết đặc biệt nào. Vì thế ngoäải danh sách nảy 
ra còn có nhiều bảo tàng thuộc cơ quan nhà nước và bảo 
tàng học tập. D.A. Ravikovich nghiên cứu vấn để mạng lưới 
bảo tàng cho rằng còn có thể bổ sung cho danh mục trên 
thém 7O bảo tàng "kiểu đóng cửa", bảo tàng khoa học và học 
tập khác nữa. Như vậy, mạng lưới bảo tàng của nước Nga 
thởi kỳ tiên cách mạng bao gồm 213 cơ quan. Số lượng này 
không bao gồm 300 bảo tàng trung đoàn đã được nhắc tới 
trong văn học, mà các bảo tảng này phần lớn đang còn trong 


1. Ravikovich D.A. Sự hình thành mạng lưới bảo tàng nhà nước (1917- nửa 
đầu những năm 60). M., 1988, tr.13. 
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giai đoạn hình thành và không tạo điểu kiện để khách tham 
quan tự do. Còn có những thông tin vẻ rất nhiều bảo tàng 
giáo cụ trực quan như đã nhắc đến trên đây, về rất nhiều 
bảo tảng nông nghiệp, bảo tàng thuộc hội đồng quản trị địa 
phương và bảo tàng thú công nghiệp. 


Ngoài ra, nhiều bộ sưu tập tư nhân đã ở cấp độ sưu tập 
bảo tàng. Mạng lưới bảo tàng của nước Nga thời kỳ tiền cách 
mạng có con số tương đối như thế. Con số này do các nhà 
lịch sử tổng kết, bởi lẽ tại nước Nga Sa hoàng chưa có một 
tổ chức quản lý thống nhất công tác bảo tảng, vì thế đã 
không tiến hành kiểm kê các cơ quan bảo tàng. 


Mạng lưới bảo tàng của nước Nga thời kỷ tiễn cách 
mạng được hình thành một cách tự phát. Chiếm hàng đầu 
trong mạng lưới nảy cả về số lượng lẫn ý nghĩa văn hóa là 
các bảo tàng khoa học của Viện Hàn lâm khoa học, các hiệp 
hội khoa học, hội đồng lưu trữ (khoảng 28%) và các bảo tàng 
công cộng, do các lực lượng xã hội xây dựng (gân 56%). Các 
nhóm cơ quan bảo tàng cũng được hình thành một cách tự 
phát. Sau này trong các tài liệu bảo tàng học chúng có tên 
gọi là các nhóm chuyên ngành: bảo tàng lịch sử, bảo tàng 
nghệ thuật, bảo tàng tổng hợp và bảo tàng khoa học tự 
nhiên. Đối với phân lớn bảo tàng địa phương, đặc trưng là 
tính chuyên ngành không rõ ràng do không có hệ thống, đôi 
khi là ngẫu nhiên (do những quả tặng) và do phương pháp 
bổ sung sưu tập. Phần lớn bảo tàng (trên một phản ba) tập 
trung tại Mátxcơva và Peterburg. Các vùng nông nghiệp có số 
lượng bảo tàng ít hơn cả: ở vùng Volga-Vjatsk có 7 bảo tàng 
còn ở vùng Trung tâm - Đất đen có 8 bảo tàng?. Vẫn tiếp tục 
quá trình tổ chức bảo tàng tại các vùng biên cương của tổ 
quốc. Năm 1896, khai trương triển lãm dân tộc học Latysh ở 
Riga, và chương trình của triển lãm này bao gồm cả việc xây 
dựng Bảo tảng Dân tộc. Năm 1894, đã hình thành Bảo tảng 
khoa học công nghiệp thành phố Kazan. Năm 1906, khánh 
thành Bảo tảng dân tộc Estonia. 


Phòng Dân tộc học Bảo tảng Nga đã mở cửa vào ngay đầu 
năm 1902. Trong vòng vài thập kỷ các nhà bác học Nga luôn 


2. Ravikovich D.A. Tác phẩm đã dẫn. tr. 15-16. 
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ấp u ý tưởng về một bảo tàng mà nhiệm vụ chủ yếu lả 
nghiên cứu các dân tộc nước Nga và bảo tôn các di tích văn 
hóa dân tộc của các đân tộc này. Giám đốc đầu tiên của Bảo 
tảng D.A. Klements đã thể hiện mình là người nghiên cứu 
tuyệt vời, người có học vấn bách khoa thư và một nhân viên 
bảo tàng đầy kinh nghiệm. Dưới thời ông đã đặt nên móng 
vững chắc cho bảo tảng và cùng với thời gian bảo tàng trở 
thành một trong những bảo tảng dân tộc học lớn nhất thế 
giới (từ nãm 1813 là Bảo tàng dân tộc học Nga) và là trung 
tâm chính của ngành dân tộc học Nga. 


Dự án bảo tàng lớn nhất vào đầu thế kỷ ở Mátxcơva là 
Bảo tàng Mỹ thuật mang tên Sa hoàng Aleksandr đệ 
Tam. Bảo tàng được xây dựng với tư cách là bảo tảng hỗ 
trợ giáo dục của trường đại học Tổng hợp Mátxcơva, mở cửa 
dành cho công chúng. Ngay từ năm 1893, người khởi xướng 
xây dựng bảo tàng này là giáo sư trường đại học Tổng hợp 
Mátxcdva LV. Tsvetacv. Ý tưởng của I.V. Tsvetaev phần 
nhiều dựa trên kinh nghiệm của các bảo tàng Đức, cũng 
như phát triển ý tưởng của các nhà tiền bối - những người 
đã để xướng các dự án "bảo tàng khuôn mẫu" Mátxcơva 
(công tước Z.A. Volkonskaja và những người khác). Ý tưởng 
nảy là dựa theo chương trình khoa học đặc biệt thể hiện 
những giai đoạn cơ bản của lịch sử nghệ thuật từ thời kỷ 
Cổ đại đến thời Cận đại trong các khuôn mẫu và các bản 
sao hội hoạ. Đối với đầu thế kỷ XX thì một chương trinh 
như thế đã lỗi thời một chút, hơn nữa bảo tàng lại được 
khánh thành năm 1912 tại toà nhà được xây dựng đặc 
biệt, thiết bị theo kiểu mẫu cuối củng của thực tiễn bảo 
tảng. Toà nhà được xây dựng theo thiết kế của R.I. Elejn. 
Tiền bạc để xây dựng chủ yếu do tư nhân cung cấp. Một 
trong những người hảo tâm lớn nhất là chú nhân của nhà 
máy kính tại thành phố Gus'-Khrustal tên là Ju.S. Nechaev- 
Maltsov. Khi khánh thành đã trưng bày 1.000 khuôn mẫu, 
làm theo khuôn lấy trực tiếp theo hiện vật gốc. Một số hiện 
vật gốc cũng được trưng bày thí dụ các hiện vật gốc từ bộ 
sưu tập của V.S. Golenisshev (phân lớn là nghệ thuật Ai 
Cập) và những hiện vật khác. Người ta muốn Bảo tảng 
Tsvetaev phải trở thảnh một trong những bảo tảng nghệ 
thuật lớn nhất ở nước Nga. 
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Đến đầu thế kỷ XX người ta đã nhận thức ra rằng các di 
tích lịch sử trong nước được bảo quản tại các bảo tàng, trong 
đó có cả các bảo tàng Hoàng cung, đều là tài sản của toàn 
dân và nhà nước cân quan tâm và bảo vệ. Nhà nước thi hành 
chính sách bảo hộ đối với bảo tảng, hỗ trợ xây dựng bảo tàng, 
đặc biệt là nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội 
gai góc (những vấn để thủ công, sư phạm v.v.), tài trợ cho 
nhiều bảo tàng, tuy là với số lượng không nhiều, là người khởi 
xướng xây dựng nhiều bảo tàng trung ương, sử dụng các bảo 
tảng này như lả công cụ tác động tư tưởng đến khách tham 
quan. Song tại nước Nga thời kỷ tiên cách mạng đã tôn tại 
cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt, quản lý các bảo tàng 
nhưng lại chưa có được bộ luật bảo tàng riêng. 


Sự gia tăng đáng kể vẻ số lượng bảo tàng và những thành 
tựu rực rỡ cúa một số bảo tảng hoàn toàn tương phản với 
tính tắn mạn chung và trình độ thấp kém của công tác tổ 
chức tại nhiều bảo tảng và sự thiếu vắng các nguyên tắc có 
căn cứ khoa học của hoạt động bảo tàng. Thậm chí còn có 
ý kiến cho rằng không chỉ tăng cường về số lượng chung các 
bảo tảng thành phố đành cho tất cả mọi người mà còn phải 
quan tâm đến vấn để tổ chức đúng đắn những bảo tàng đã 
có, xây dựng bảo tàng "kiểu mẫu". 


Ngay từ năm 1889, lấn đầu tiên người sáng lập các bảo 
tảng Nerchin Chitin đã nêu ý tưởng triệu tập đại hội các nhà 
chuyên nghiệp. Cũng đã nêu lên vấn để thành lập liên hiệp 
khoa học để lãnh đạo công tác bảo tàng. 


Tháng 12 năm 1912 giới bảo tàng đã thành công trong 
việc được phép tiến hành đại hội trủ bị các nhà hoạt động 
bảo tàng nhằm mục đích chuẩn bị Đại hội toàn Nga các nhà 
hoạt động bảo tàng lần thứ nhất dự định vào tháng Giêng 
năm 1915. Đại hội trù bị diễn ra vào các ngày 27-30 tháng 
12 năm 1912 tại Bảo tàng Lịch sử ở Mátxcơva. Tham dự đại 
hội này có 90 người đến từ 60 tổ chức khác nhau: bảo tàng, 
Viện Hàn lâm khoa học, Viện hàn lâm Nghệ thuật, các hiệp 
hội khoa học, các trường, cơ quan liên quan đến việc sưu tập 
và bảo quản những di sản có ý nghĩa lịch sử. Tại đại hội có 
các tiểu ban: các bảo tàng trung ương, bảo tàng nhà thờ - 
khảo cổ, bảo tàng trung đoàn, bảo tàng địa phương và tư 
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nhân. Đại diện các bảo tàng khoa học tự nhiên, nghệ thuật 
vả phản lớn các bảo tàng địa phương đã không được mời 
tham gia đại hội. Dường như các nhà hoạt động bảo tàng 
không hiểu được sự thống nhất giữa mục đích vả ý nghĩa của 
công tác bảo tàng. 


Những vấn đề thảo luận tại đại hội chứng tỏ trình độ lý luận 
đạt được trong nhận thức về công tác bảo tàng. Trình độ này 
rất cao và chứng tỏ rằng bảo tàng học đã ra đời với tư cách 
là lý luận của hoạt động bảo tàng. Đã thảo luận vấn để bản 
chất bảo tàng cũng như những vấn đề thuật ngữ bảo tàng và 
pbân loại bảo tàng. Thực tiễn bảo tàng được chú ý đặc biệt. 


Tại đại hội đã soạn thảo một danh mục những vấn để cần 
thảo luận tại điễn đàn toàn Nga đang được chuẩn bị. Danh 
mục nảy cho phép chúng ta hôm nay hình dung ra những 
nhiệm vụ cần phải giải quyết để công tác bảo tảng tiếp tục 
phát triển. Dự kiến phải xác định được những chức năng 
chính của bảo tảng, vì đã tranh luận vấn đề bảo tàng chỉ là 
cơ quan khoa học hay chỉ là cơ quan giáo dục, cũng như thiết 
lập các nguồn để duy trì các bảo tảng địa phương. Giới bảo 
tàng đòi hỏi "sự chăm nom nhà nước" tới các bảo tàng mang 
ý nghĩa khoa học và xã hội đặc biệt, để nghị thành lập liên 
hiệp khoa học để chỉ đạo các bảo tàng, tiến hành phân tách 
và sao bản các bộ sưu tập của các bảo tàng. 


Đại hội toàn nga đã không được triệu tập do Chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất bắt đầu, vì vậy đại hội trù bị năm 1912 
có một ý nghĩa độc lập, được các nhà lịch sử công tác bảo 
tàng đánh giá cao. Sự nhận thức được tính thống nhất quyền 
lợi và mục đích, lòng mong mỏi tổ chức thành một cộng đồng 

chuyên nghiệp mà những người tham gia đại hội thể hiện trở 
thành tiêu chí quan trọng của việc hoàn thiện các quá trình 
mà kết quả là bảo tàng có được quy chế chuẩn mực văn 
hóa, còn công tác bảo tàng trở thành hình thức hoạt động 
văn hóa đặc biệt. 


Hai năm sau, đường lối phát triển công tác bảo tàng bị 
gián đoạn bởi Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu vào 
năm 1914 và sau đó bởi những cuộc cách mạng và Nội chiến. 
Bộ phận đáng kể giới trí thức nghệ thuật và khoa học cộng 
tác với chính quyền mới, cho rằng sự nghiệp bảo tôn các di 
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tích nghệ thuật và cổ vật còn cao hơn bất kỳ quyển lợi chính 
trị nào. Vấn để bảo tổn di sản văn hóa đất nước, trước hết 
là các bộ sưu tập bảo tàng trở thành vấn đề nóng bỏng nhất, 
chủ yếu được giải quyết nhờ nỗ lực chung của quyền lực 
chính trị mới và giới trí thức "cũ'. 

Theo lệnh của chính phủ lâm thời thì các bảo tàng thuộc 
vành đai mặt trận phải sơ tán từng phần bộ sưu tập của mình 
đến Mátxcơva, một phần khác phải gói bọc và cất giấu. Từ 
Peterburg trước hết đã chuyển đi các bộ sưu tập của các bảo 
tàng thuộc Hoàng gia quản lý và Viện Hàn lâm Nghệ thuật 
(Ermitazh, Bảo tảng Nga, các cung điện Hoàng gia). Trong thời 
gian chiến tranh đã sơ tán về miền xa đất nước các bộ Sưu 
tập bảo tàng, đồ quý hiếm, những giá trị và tượng thánh lịch 
sử từ Kiev, Riga, Vilnjus. Việc khôi phục các cuộc trưng bày 
bắt dầu năm 1918. Nhiều dự án bảo tàng đầu thế kỷ XX mà 
người khởi xướng hoặc là nhà nước hoặc là xã hội vẫn chưa 
được thực thi. Đã không thành công trong việc xây dựng Bảo 
tàng Lịch sử quân sự trung ương và Bảo tàng Chiến tranh Vĩ 
đại ở Peterburg, Bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc năm 1912 ở 
Mátxcơva. Bảo tảng quốc gia toàn Nga kỷ niệm 30O năm triểu 
đại Romanov v.v.. Đến những năm 1920, việc tiến hành 
thường kỳ các cuộc triển lãm toàn thế giới cũng bị gián đoạn. 
Đã không giải quyết thành công công tác soạn thảo Bộ luật 
quốc gia về bảo tổn di sản. Đã không thông qua được dự án 
luật do Hiệp hội Khảo cổ Mátxcơva để nghị, không thông qua 
được cả "Luật bảo tỏn cổ vật" do Bộ Văn hóa soạn thảo năm 
1911. Trong các tài liệu có nhắc tới trường hợp trong thời gian 
chiến tranh một số tác phẩm nghệ thuật thuộc các bộ sưu tập 
tư nhân và sưu tập nhà nước bị bán ra nước ngoài. Trong thời 
gian Chính phủ lâm thời những giá trị cổ vật bị chuyển hàng 
toa ra nước ngoài, mặc dù các đoàn thể xã hội đã áp dụng 
nhiều biện pháp hạn chế thiệt hại tới mức tối thiểu. 

Sau cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 1917, các bộ sưu 
tập và bảo tàng cung đình được tuyên bố là tải sản quốc 
dân. Đã thành lập các hội đồng lịch sử - nghệ thuật, theo 
các chuyên gia là có vai trò quyết định trong việc bảo quản 


3. Ruban N.I. Chính quyền Xô-viết và công cuộc xây dựng bảo tàng ở Viễn 
Đông nước Nga (1920-1930). Khabarovsk, 2002, tr. 29. 
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di sản văn hóa để đăng ký, bảo tổn và trưng bầy những 
hiện vát có ý nghĩa lịch sử vả nghệ thuật đặc biệt. (Sau 
Cách mạng Tháng Mười năm 1917 các hội đồng này vẫn 
tiếp tục làm việc). Hội đồng đầu tiên xuất hiện ngày 1 
tháng 7 năm 1917 là Hội đồng lịch sử - nghệ thuật Cung 
điện Mùa Đông, sau đó là các hội đồng Tsarkosel, 
Gatchinsk ở Peterburg và Mátxcơva. 


Tại tất cả các hội đồng có hơn 18 người lảm việc và trong 
số đó có các nhà nghiên cứu nghệ thuật và các nhà hoạt 
động bảo tàng lớn như: V.A. Veresshagin, G.K. Lukomskii, 
A.A. Polovtsev, P.P. Vajner và những người khác. Trong môi 
trường cúa các hội đồng đã hình thành nên những nguyên 
tắc cơ bản tác tổ chức công tác bảo tàng, dựa trên cơ sở đó 
giới nghệ thuật cộng tác với chính quyền Xô-viết. Có một vài 
quan điểm đáng chú ý. Vào những năm tiền cách mạng 
trong giới chuyên môn đã công nhận những luận điểm này 
và tại Đại hội trù bị chúng cũng phù hợp với những để nghị 
của các nhà hoạt động bảo tảng. Đó là coi các giá trị bảo 
tàng là tài sản quốc dân; dân chủ hóa công tác bảo tảng 
với tư cách là điểu kiện bắt buộc để bảo tàng phát triển; 
tính bất khả xâm phạm của các bộ sưu tập bảo tâng. 

Năm 1918-1920 lần đầu tiên trong nước đã thành lập hệ 
thống nhà nước quản lý công tác bảo tàng và bảo tồn di tích. 
Việc thành lập tổ chức thống nhất quần lý công tác bảo tàng 
đất nước là thể hiện ý tưởng của các nhả hoạt động bảo tàng 
tiên cách mạng. Một tổ chức như thế đã được thành lập trực 
thuộc Bộ Dân uỷ giáo dục của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Liên bang Nga và tham gia tổ chức này có nhiều nhà hoạt 
động văn hóa, các cán bộ bảo tảng, nhà nghiên cứu nghệ 
thuật, hoạ sĩ (LE. Grabar', P.P. Muratov, N.G. Mashkovtsev, 
V.A. Gorodtsov v.v.). Đứng đầu Phòng công tác bảo tàng và 
bảo tỏn di tích nghệ thuật và cổ vật từ năm 1918 đến năm 
1927 là nhà cách mạng chuyên nghiệp N.I Trotskaja (vợ của 
nhà hoạt động nhà nước nổi tiếng Trotskji). Các tổ chức quản 
lý công tác bảo tảng thuộc các phòng dân uỷ giáo dục của 
các hội đồng địa phương hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ 
Dân uỷ giáo dục. Hệ thống quản lý bảo tàng được thành lập 
phát triển theo hướng tập trung hóa sau này. 
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Năm 1918 xuất hiện Kho bảo tảng quốc gia là kho bảo 
quản các hiện vật mang ý nghĩa bảo tàng, được chuyển tới 
từ các cung điện, dinh thự, các cơ quan tiên cách mạng, các 
căn hộ tư nhân. Tất cả hiện vật nhập vào kho (Cung điện 
Mùa Đông và Kronverk ở Petrograd, toà nhà Câu lạc bộ Anh 
ở Mátxcơva), đều được kiểm tra, phân theo từng loại để bảo 
quản và được ghi vào sổ kiểm kê. Nhiều bộ sưu tập từ kho 
này đã bổ sung cho các bảo tàng trung ương và địa phương, 
trên cơ sở các bảo tàng này đã tổ chức một số trưng bày lịch 
sử- lối sống và quân thể như: Bảo tàng lối sống tại Vườn 
Neskuch, Bảo tảng lối sống cung đình những năm 1840 ở 
Mátxcơva, các cung điện bảo tàng các dòng họ Jusupoyv, 
Sherementev, Stroganov ở Petrograd v.v.. 


Lần đầu tiên soạn thảo bộ luật về công tác bảo tàng và 
bảo tồn đi tích đã đảm bảo việc bảo tồn cổ vật mang tính 
pháp lý và tạo cơ sở luật pháp để quốc hữu hóa, trong đó 
thể hiện sự đảm bảo chắc chắn việc bảo tổn nguyên vẹn 
những giá trị văn hóa và là minh chứng việc nhà nước công 
nhận ý nghĩa đặc biệt của những di tích hay những bộ sưu 
tập cụ thể. Dựa vào Sắc luật ruộng đất (ngày 26-27 tháng 10 
nãm 1917) đã quốc hữu hóa ruộng đất của địa chú, thái ấp, 
tu viện và nhà thờ cùng với tất cả nội thất và những vật sở 
hữu khác thuộc công trình xây dựng dinh thự. Sắc luật "Vẻ 
tự do lương tâm, về các hội nhà thờ và tôn giáo" (20 tháng 
giêng (2 tháng 2) năm 1918) tuyên bố tài sản nhà thờ là tài 
sản quốc dân. Tháng 9-tháng 12 năm 1918 đã thông qua sắc 
luật "Về việc cấm xuất và bán ra khỏi biên giới những hiện 
vật ý nghĩa nghệ thuật và lịch sử đặc biệt" và sắc luật "Về 
việc đăng ký, tiếp nhận kiểm kê và bảo quản di sản nghệ 
thuật và cổ vật, thuộc quản lý tư nhân, hiệp hội và cơ quan". 
Sắc luật thứ hai này cho phép tuyên bố nhà nước có quyên 
kiểm kê tất cả những di tích đài tưởng niệm và vật thể nghệ 
thuật và cổ vật. 


Cung điện Mùa Đông là cung điện quốc hữu hỏa đầu tiên 
ngày 3O tháng 1O (12 tháng 11) năm 1917. Gallery Trefakov 
là bảo tàng quốc hữu hóa đầu tiên năm 1918. Nhiều nhà sưu 
tập đã cộng tác với nhà nước, thậm chí vẫn làm việc trong các 
bảo tàng được xây dựng trên cơ sở các bộ sưu tập thuộc sở 
hữu của họ trước đây. Nhà hoạ sĩ và sưu tập I.S. Ostroukhov 
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trở thành cán bộ bảo quản suốt đời của bảo tàng vẽ tranh 
thánh và hội hoạ, được mở cửa tại chính đinh thự của mình 
vào năm 1918. Năm 1917 Paven Phlorenskji còn nhận chức 
thánh linh mục nhưng năm 1917-1919 là thành viên hội đồng 
bảo tôn di tích nghệ thuật và cổ vật nhà thờ Troits-Sergiev và 
là người bảo quản kho đô thánh. D.I. Sshukin là trợ lý bảo 
quản Bảo tàng hội hoạ phương Tây cổ, được thành lập trên cơ 
sở bộ sưu tập của ông, được quốc hữu hóa năm 1918. Năm 
1918, A.V. Morozov được trao tặng bằng khen vì bộ sưu tập giá 
trị nhất của ông. Năm 1919 sưu tập tư nhân của Morozov nhận 
được thể chế nhà nước "Bảo tàng-triển lãm cổ vật nghệ thuật 
Nga", tử năm 1921 là Bảo tàng đồ sứ mà A.V. Morozov là người 
bảo quản suốt đời. A.A. Bakhrushin thoạt đầu là người bảo trợ 
danh dự còn từ năm 1919 là giám đốc suốt đời của Bảo tàng 
Nhà hát do ông xây dựng từ năm 1894. 


Đến năm 1920 có gần 500.000 hiện vật nghệ thuật và cổ 
vật được nhà nước bảo tôn. Một số di tích động giá trị cao 
được cứu thóat không bị phá hoại hay bị đánh cắp. Đã nghiên 
cứu và đưa vào kiểm kê 520 dinh thự, 1.500 nhà thờ, gần 200 
tu viện. Chỉ trên cơ sở này mới có thể xác định được sự ưu 
tiên và trên cơ sở ưu tiên lập kế hoạch xây dựng bảo tàng 
sau này. Thực hiện nhiệm vụ nảy là Hội nghị bảo tàng toàn 
Nga, diễn ra ngày 11-17 tháng 2 năm 1919 tại Petrograd. 

Tại hội nghị đã thảo luận các vấn đề về vị trí của bảo tàng 
trong văn hóa và xã hội, về sự cần thiết đào tạo cán bộ bảo 
tàng, về tổ chức dịch vụ phục chế, về vấn để sưu tập tư nhân. 


Cương lĩnh của công tác bảo tàng thông qua tại hội nghị 
là kết quả phát triển tự nhiên của tư tưởng bảo tàng học, 
từng bị gián đoạn do chiến tranh và cách mạng. Trong điều 
kiện lịch sử mới các tổ chức bảo tàng có điều kiện thực hiện 
những ý tưởng của mình, đã hình thành từ những thập niên 
trước, nhưng nay được nhà nước hỗ trợ. Ngược lại, nhà nước 
dự kiến trong thời điểm này "dựa vào quan điểm hiểu biết 
thông thạo của hội nghị để tiến hành những bước đi sau này 
trong công tác của mình về lĩnh vực xây dựng bảo tàng, sau 
khi nghe những kiến nghị của hội nghị..." 


4. Zaks A.B. Bài phát biểu của A.V. Lunacharskji tại Hội nghị về công tác bảo 
tảng // Niên giám cổ văn học năm 1976. M., 1977, tr. 210-216. 
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Tại Hội nghị đã thông qua quyết định biến bảo tảng 
thành các trung tâm văn hóa mở cửa dành cho công chúng, 
nhưng công tác của bảo tảng phải dựa trên nghiền cứu 
khoa học. Dự kiến xây dựng mạng lưới bảo tảng cân đổi, 
thống nhất cả các bảo tàng cũ và các bảo tảng mới được 
phục hồi vào một hệ thống thống nhất. Nền tảng của hệ 
thống bảo tảng tại Petrograd là Ermitazh và Bảo tảng Nøga, 
còn ở Mátxcơva là Bảo tàng Nghệ thuật Nga (trên cơ sở 
Gallery Tretjakov) và các bảo tảng nghệ thuật và lối sống 
dân gian, nghệ thuật phương Đông; nghệ thuật Tây Âu. 
Nhưng để biến những trung tâm bảo tàng nảy thành những 
báu vật tầm cỡ quốc tế, người ta đã dự định phải bổ sung 
các trung tâm này bằng những hiện vật từ Kho bảo tàng 
Quốc gia cũng như phải phân nhóm lại các bộ sưu tập của 
các bảo tàng hiện tại. Ý tưởng tập trung hóa và quản lý 
nhả nước công tác bảo tàng không liên quan gì tới chỉnh 
quyền mà được giới tri thức khoa học nghệ thuật đề nghị. 
Không thể hiểu sự tập trung hóa và sự lãnh đạo nhà nước 
là sự quan liều hay sự độc đoán của các quan chức mà phải 
hiểu đây là quan điểm hiểu biết của các nhà chuyên món 
và sự giám sát xã hội. Để làm được điều này thì phải thành 
lập liên hiệp mang tính chuyên nghiệp của các nhà hoạt 
động bảo tàng. 


Hội nghị toàn Nga lần thứ nhất mang ý nghĩa của đại hội 
đã không tiến hành được vào năm 1915. Trên cơ sở nghị 
quyết của Hội nghị, bắt đầu xây dựng mạng lưới bảo tàng. 
Theo số liệu của D.A. Ravikovich năm 1918-1920 tại nước 
Nga đã xây dựng 246 bảo tảng mới, trong đó 186 bảo tảng 
tại địa phương. Song đã xoá bỏ ở khắp nơi những bảo tàng 
thuộc quản lý của nhà thờ phái chính thống Nga, số này 
khoảng 50 bảo tàng. Các bộ sưu tập của các bảo tảng này 
được nhập vào các bảo tảng nghệ thuật, lịch sử và bảo tảng 
vùng. Thiệt hại chính diễn ra trong chiến dịch tịch thu 
những giá trị nhà thờ, nhưng đã thảnh công trong việc bảo 
vệ những bộ sưu tập lớn. Đồng thời với việc giải tán đội 
quân nhà thờ, cũng đóng cửa luôn các bảo tảng trung đoàn. 
Các bộ sưu tập nhập về các bảo tàng lịch sử và lịch sử 
quân sự. Một phần cổ vật quân sự Bạch vệ bị chuyển ra 
nước ngoài. 
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Nhiều việc đã được thực hiện lần đầu tiên cả trong thực 
tiến nước Nga lẫn trong thực tiễn thế giới. Sự tăng trưởng 
nhanh các bảo tảng tưởng niệm là một khuynh hướng ổn 
định đã được xác định từ thập niên trước. Năm 1917-1922 
xuất hiện 14 bảo tàng tưởng niệm. Dinh thự của L.N. Tolstoji 
"Khamoviki" ở Mátxcơva do bả quả phụ bán năm 1911, đã 
được quốc hữu hóa năm 1920, tại đó năm 1921 đã mở cửa 
bảo tàng. Cũng tại Mátxcova, năm 1922 đã mở cửa bảo tàảng- 
căn hộ A.N. Skrabin theo sáng kiến của Hiệp hội A.N. 
Skrabin. Những cố gắng đầu tiên lưu danh ký ức về A.S. 
Pushkin tại Pskopvsshina được thực hiện năm 1899 vào lần 
kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ. Năm 1922, các làng 
Mikhajlovsk, Trigorsk và tu viện Svjatorsk đã được nhà nước 
quốc hữu hóa để báo tồn với tư cách là những di tích lịch sử 
và được gọi là khu bảo tồn quốc gia "Góc Pushkin". Hơn nữa 
thuật ngữ "khu bảo tổn" lần đầu tiên được gắn với tên gọi 
bảo tảng, mặc dù vẫn chưa có được quy chế đặc biệt cho thể 
chế này. Nhà - bảo tàng P.I. Chiakovskji thành lập năm 1894 
tại Klin, do con cháu nhạc sĩ bảo quản, được quốc hữu hóa 
năm 1921 và tiếp tục phát triển. 


Vào những năm đó ký ức về các nhà hoạt động phong trào 
xã hội cũng lần đầu tiên có điều kiện được lưu danh. Vào 
đầu những năm 1920 xuất hiện Bảo tảng N.H Chernyshevskji 
ở Saratov (năm 1920), cũng như trưng bảy tưởng niệm tại các 
pháo đài Shlisselbursk và Petropavlovsk, tại các căn hộ bí 
mật cũ của V.I. Lênin. Năm 1923 mở cửa Bảo tàng P.A. 
Kropotkin ở Mátxcơva là một bảo tảng xã hội tuyệt hay đã 
trở thành trung tâm thu thập đi sản sáng tạo của nhà bác 
học và nhà cách mạng. 


Ngay sau Cách mạng tháng Mười Hai, đã thực hiện những 
công tác ban đầu để xây dựng các bảo tàng lịch sử cách 
mạng, khi ý tưởng xây dựng các nhà bảo tàng tưởng niệm 
các chiến sĩ đấu tranh vì tự do xuất hiện. Sau đó, vào những 
năm 1920, trên toàn đất nước người ta đã tổ chức nhiều bảo 
tảng cách mạng. Bảo tàng cách mạng đấu tiên được khánh 
thành tại Petrograd năm 1919. Bảo tảng không có nơi trưng 
bày thường xuyên và đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm, kể cả 
triển lãm tại Cung điện Mùa Đông. Nhân viên bảo tàng, 
trong đỏ gồm nhiều nhà hoạt động phong trào cách mạng 
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nổi tiếng, trong vòng một vài năm đã thu thập được bộ sưu 
tập độc đáo các bản chép tay, tài liệu, ký vật sách, ảnh 
chụp, tài liệu các tổ chức cách mạng bí mật và những minh 
chứng hoạt động của cảnh sát chính trị. Tài liệu và bản viết 
tay được công bố và những ấn phẩm này đến nay vẫn giữ 
nguyên giả trị khoa học. 


Từ năm 1923 "Bảo tàng Lịch sử cách mạng thành phố 
Mátxcơva" bắt đầu hoạt động và năm 1924 đổi tên thành 
"Bảo tàng Cách mạng Liên Xô" Những bộ sưu tập và trưng 
bày của các bảo tàng này phản ánh phong trào cách mạng 
từ những năm 7O thế kỷ XIX đến năm 1917. 


Năm 1925 xuất hiện Phòng Cách mạng tại Bảo tàng Chita. 
Nhà hoạt động bảo tàng nổi tiếng và chuyên gia về lịch sử 
phong trảo cách mạng, từng là nhà chính trị tù khổ sai A.K. 
Kuznetsov lãm giám đốc bảo tàng. Trưng bảy của bảo tàng 
phản ánh lịch sử cuộc đấu tranh xã hội tại nước Nga, bắt 
đầu từ A.N. Radisshev và N.I. Novikov, kể về các nhà cách 
mạng Tháng Mười Hai, về nơi lưu đày Zabajkan, về cuộc cách 
mạng năm 1905-1907, về Cách mạng Tháng Mười, về Chiến 
tranh Vệ quốc và cuộc xâm lăng. Cuộc trưng bày dựa trên 
các tài liệu địa phương và các bản gốc những di tích vật thể 
nhưng bao gồm thêm nhiều ảnh chụp, khẩu hiệu và nhừng 
bãi viết giải thích dài. 

Tại nhiều thành phố cũng xuất hiện những bảo tàng Hỏng 
quân (Mátxcœva, năm 1919; Petrograd, năm 1920), các bảo 
tàng lưu đầy và tù khổ sai. Lần đầu tiên trong lịch sử đãn 
tộc những bảo tàng này có nhiệm vụ giải quyết vấn để tài 
liệu hóa và phản ánh hiện đại bằng công cụ bảo tàng. Cùng 
với mục đích này, năm 1923, trên địa phận Vườn 
Neskuchryji đã khai trương Triển lãm nông nghiệp toàn Liên 
bang lần thứ nhất. Các nhà tổ chức đã áp dụng kinh nghiệm 
của các triển lãm dân tộc học và công nghệ ứng dụng của 
nước Nga thời kỳ tiền cách mạng. Cuộc triển lãm thể hiện 
tình trạng nên kinh tế nông nghiệp, có các gian trưng bảy 
của các dân tộc. Năm 1924, xuất hiện Bảo tàng dân tộc học 
độc đáo. Bảo tàng này đã áp dụng những nguyên tắc hoạt 
động trưng bày mới nhằm thể hiện sự phát triển của các nẻền 
văn hóa dân tộc ở Liên Xô và chính sách dãn tộc của đất 
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nước. Đã mở cửa nhiều bảo tàng tại các vùng dân tộc cũ của 
nước Nga như Bảo địa phương tại lzhevsk năm 1920, Bảo 
tàng dân tộc Chuvash năm 1921, Bảo tảng Nghệ thuật 
Uphim năm 1920, Tetjush (năm 1920) và Chistopol (năm 
1921), các bảo tàng vùng ở Tatarstan, Bảo tàng khu 
Dagestan tại thành phố Makhachkal năm 1923 v.v.. 


Thời đại nêu lên những nhiệm vụ mới cho các bảo tàng 
và xã hội, việc giải quyết những nhiệm vụ này làm nảy sinh 
nhiều hình thức hoạt động bảo tàng mới và cả chính những 
cơ quan bảo tảng mới. 


Ngay từ cuối thế kỷ XIX trên toàn thế giới đã tăng cường 
mối quan tâm tới lịch sử lối sống và ở châu Âu đã xuất hiện 
những bảo tàng lịch sử lối sống, bảo quản hoặc tái tạo những 
nội thất nhà ở của các tảng lớp cư dân khác nhau. Trước 
năm 1917, ở nước Nga, những bảo tàng như thế chỉ xuất 
hiện ở Phần Lan. Sau năm 1917, tại các dinh thự và điển 
trang quốc hữu hóa dã xuất hiện, đôi khi là tự phát, những 
trưng bày lịch sử-lối sống, dành cho đông đảo khách tham 
quan và được khách tham quan rất quan tâm. Lối sống của 
kỷ nguyên quá khứ được bảo tàng hóa. Dân dân cả một 
nhóm các bảo tàng lịch sử-lối sống được hình thành. Các 
bảo tàng này đã dựng lại bức tranh lối sống của nhiều tầng 
lớp xã hội khác nhau của cư dân như: Bảo tàng lối sống đại 
điển chủ thế kỷ XVI (Mátxcơva); Bảo tảng lối sống thương 
nhân những năm 1840-60 (Petrograd, “Nhà dòng họ 
Kovrigin'), Hảo tàng lối sống cung đình những năm 1840 
(Mátxcœva, 1920). Tại các tu viện kín xuất hiện các bảo tảng 
lối sống nhà thờ, xuất hiện các bảo tàng- cung điện, nhiều 
bảo tàng lối sống - tưởng niệm tại các điển trang, ngôi nhà, 
căn hộ, phòng làm việc của các nhà hoạt dộng văn hóa nổi 
tiếng v.V.. 


Bảo tàng Lịch sử ở Mátxcơva được coi là Bảo tảng Lịch 
sử lối sống Nga trung ương. Tại Bảo tàng Nga ở Petrograd, 
năm 1918, xuất hiện Phòng lối sống lịch sử để nghiên cứu 
lối sống của tất cả các tầng lớp cư đân. Lãnh đạo phòng 
nảy là M.D. Priselkov và M.Ph. Pharmakovskji, sau nảy trở 
thành các nhà lý luận của khuynh hướng lối sống lịch sử 
trong công tác bảo tàng. Tại Bảo tàng Lịch sử ở Mátxcơva 
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và tại Petrograd đã khai trương các cuộc triển lãm lịch sử 
lối sống mang tính quân thể, cho phép hệ thống hóa cic bộ 
sưu tập chuyên để. Các phòng lịch sử lối sống xuất hién tại 
các bảo tảng địa phương. Kết quả hoạt động của nhóm bảo 
tàng này là nhiều bộ sưu tập được hình thành và các bảo 
tảng ngày càng trở nên nổi tiếng. Còn các phương pháp 
trưng bày thông qua lối sống của các quá trình phát triển 
khác nhau của xã hội và những đặc điểm tâm lý-xã hệi của 
các nhóm xã hội khác nhau của cư dân đến nay vẫr còn 
được áp dụng. Nhưng từ cuối những năm 1920, nhiều bảo 
tàng lịch sử lối sống đã đóng cửa hay chuyển sang chuyên 
ngành khác. Tính tin cậy và đặc trưng của các tổ hợp lối 
sống vào những năm ấy vả vào hoản cảnh chính trị ấy được 
đánh giá là không có tính tư tưởng và là chủ nghĩa khảch 
quan tư sản. 


Song song với nhiệm vụ hình thành mạng lưới bảo tàng 
đất nước, vấn để lôi cuốn đông đảo cư dân đến với những 
vật báu bảo tảng cũng được giải quyết. Những nhiệm vụ 
chính trị đã kích thích việc tìm kiếm và áp dụng những hình 
thức mới của hoạt động văn hóa giáo dục của các bảo tàng. 
Một số hình thức thử nghiệm của công tác bảo tảng xuất 
hiện trước Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất nhưng chưa 
được phổ biến, vào những năm cách mạng trở nên cần thiết 
phải áp dụng rộng rãi. Điều này đã diễn ra đối với các 
chuyến tàu bảo tàng di động và các bảo tàng nổi, thực hiện 
việc truyền bá kiến thức và kinh nghiệm tiên tiến. 

Tại các khu công nhân thành phổ Mátxcơva xuất hiện các 
"bảo tảng vô sản", chủ yếu dựa trên các sưu tập nghệ thuật- 
lịch sử tư nhân được chuyển cho nhà nước hay các bộ sưu 
tập bị trưng thu. Những bảo tàng này đã làm cho công nhân 
quan tâm tới nghệ thuật, giáo dục quan điểm tôn trọng các 
di tích cổ. Tại các bảo tàng đã thành lập thư viện cho nhiều 
người đến đọc. Bảo tàng vô sản hoạt động đến giữa những 
năm 1920 và sau đó đóng cửa do tài trợ của nhà nước bị 
cắt giảm trong thời kỳ kinh tế mới. Các bộ sưu tập được 
nhập vào các bảo tảng trung ương Mátxcơva. Nhữrg bảo 
tàng văn hóa hội hoạ, không giống với bất cứ nơi nàc trong 
thực tiễn thế giới, lúc đầu xuất hiện tại Mátxcœva dưới sự 
chỉ đạo của V.V. Kandinskji, sau đó là ở những thảnh phố 
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khác của nước Nga (Petrograd, Smolensk, Penza, Upha, 
Vitebsk, Orenbursk, Rjịazan). Những bảo tảng nảy tải liệu 
hóa lịch sử phát triển hình thức nghệ thuật các tác phẩm 
họi hoa và tuyên truyền nghệ thuật đương đại, cố gắng nâng 
cao trình độ văn hóa nghệ thuật trong nước. Bảo tàng văn 
hóa hội hoạ Mátxcơva xuất hiện năm 1919 và đến năm 
1923-1924 trở thảnh phân viện của Gallery Tretjakov. Lần 
lượt thay nhau giữ chức giám đốc Bảo tàng là V.V. 
Kndinskji, A.M. Rodchenko, P.V. Wiliams, L. Ja. Vajner. 
Bảo tàng hoạt động như là một phòng thí nghiệm thực 
nghiệm. Tại đó đã tiến hảnh những nghiên cứu khoa học 
trong lĩnh vực tâm lý nhận thức, nghiên cứu những phương 
pháp trưng bày mới, tiến hành các buổi thuyết trình vả 
tranh luạn. Tập hợp xung quanh bảo tàng nhiều nhà tổ chức 
tương lai của Hội các hoạ sĩ- trường phái Stankovich. Cuộc 
triển lãm "15 năm phái tả trong nghệ thuật Nga" do Bảo 
tàng tổ chức năm 1925 còn để lại tiếng vang lớn. Nhưng vào 
năm 1928 Bảo tảng đã bị đóng cửa mặc dù các nhà chuyên 
môn và các tổ chức xã hội phản đối mạnh mẽ. 


Không thể liệt kê hết các dự án bảo tảng xuất hiện vào 
đầu những năm 1920. Trong số đó có những dự án vượt trước 
thời đại chưa được thực thi. Năm 1919, theo sáng kiến của 
Hiệp hội Dịa lý Nga và theo Nghị quyết của Hội nghị toàn 
Nga lần thứ nhất về công tác bảo tàng, đã thành lập Bảo 
tàng Địa lý tại Petrograd. Tham gia hoạt động của bảo tàng 
có các nhà bác học lớn: Viện sĩ S.Ph. OIdenburg, Viện sĩ A.E. 
Phersman, nhà đại dương học Ju.M. Shokal'skji, Giáo sư L.S. 
Bcrgidr. Giám đốc không người thay thế là nhà địa lý học 
nếi tiếng V.P. Semenov-Tjan-Shanskji. Năm 1920, bắt đầu 
xây dựng công viên địa lý cho bảo tàng tại Mikhajlovsk, 
thuộc điền trang của cựu hầu tước vĩ đại Nikolaj Mikhajlovich 
nơi dự định trưng bày sự kết hợp tự nhiên giữa động thực 
vật đặc trưng cho các vùng khác nhau trong nước. Công viên 
dự kiến phải làm gần giống với "Skansen" của Thuy Điển. Tại 
đó dự kiến xây dựng những ngôi nhà đặc trưng cho các địa 
phương khác nhau và đại điện các dân tộc thuộc các địa 
phương, mà họ sẽ phục vụ ở những ngôi nhà này. Nhưng kế 
hcạch không được thực hiện và năm 1922 Bảo tàng được 
chuyển vẻ Petrograd. 
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Đến đầu thế kỷ XX đã hình thành hình thức bảo tàng địa 
phương đặc biệt, gồm cả một tổ hợp các phòng, phản ánh 
tự nhiên, lịch sử và kinh tế vùng mình. Sự xuất hiện các bảo 
tảng địa phương là hiện tượng toàn châu Âu. Tại Pháp và 
Đức vào đầu thế kỷ XX đã tốn tại hàng chục bảo tàng tài 
liệu hóa các mặt đời sống khác nhau của một tỉnh này hay 
tỉnh khác, huyện này hay huyện khác... 


D.A. Klements là người đầu tiên ở nước Nga tổng kết ý 
tưởng về bảo tàng địa phương và hoạt động của các bảo tàng 
này, được công chúng và giới xuất bản khoa học thảo luận 
vào một phần ba cuối thế kỷ XIX5. Nhưng cuộc tranh luận 
chưa ngã ngũ vào thế kỷ XX, vấn để tiếp tục được tranh luận 
tích cực vảo đầu thế kỷ mới, kể cả tại Đại hội trù bị các nhà 
hoạt động bảo tàng. Tại Đại hội, chính các bảo tàng địa 
phương thể hiện rất kém, mặc đủ trong số các đại biểu từng 
làm việc vào những năm 1910 tại Peterburg và Matxcơva, có 
thể kể ra không ít người đã từng sáng lập nhiều bảo tàng ở 
Siberi, ở Ucraina, ở Molđavi v.v. (Mogiljanskji N.M., Shterberg 
L. Ja., Goshkevich V.I và những người khác). Vào những năm 
1870-1890 những bảo tảng như Minusin và Chitin đã xuất 
hiện và hoạt động theo những chương trình khoa học được 
soạn thảo rõ ràng. Đến đầu thế kỷ XX, nhiều bảo tàng, xuất 
hiện tự phát, thuộc các uỷ ban thống kê, các hội đồng lưu 
trữ bác học, các hiệp hội khoa học, các trường đại học hay 
các cơ quan giáo xứ, hoạt động không theo một kế hoạch cụ 
thể và sưu tập cái gọi là "cổ vật", thường xuyên cái nọ giống 
cái kia. Các bảo tảng này không có nguồn tài chính ổn định 
và không được bảo đảm trước những khả năng bất thường 
và khả năng chuyên quyển của chính quyền, còn những hiện 
vật bảo tàng tốt nhất có thể bị Hội đồng Khảo cổ yêu cầu 
nộp cho các bảo tàng Hoàng gia. Tất cả những điều này gây 
cản trở cho công tác bảo tàng, làm giới khoa học lo lắng và 
cần phải là đối tượng thảo luận tại Đại hội toàn Nga. Trong 
văn kiện Đại hội trù bị các nhà hoạt động bảo tảng chúng 
ta đọc thấy: "Mong muốn các địa phương mang tính chất của 
các bảo tàng văn hóa lịch sử và lịch sử tự nhiên với các 
5. Klements D.A. Bảo tàng địa phương và ý nghĩa của chúng trong đời sống 


tỉnh lẻ // Tuyển tập Siberi: Phụ trương báo "Nghiên cứu phương Đông". 
1892. Số 2. 
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phòng ban lịch sử khảo cổ, dân tộc học, nghệ thuật và nghệ 
thuật - công nghiệp, lịch sử tự nhiên và với các tiểu ban: 
khảo cổ học tiền sử và khảo cổ học lịch sử, các giá trị nhà 
thờ, vật cổ quân sự, các di tích lối sống và tiền cổ cũng như 
tiểu ban chung nhằm mục đích trưng bày - sư phạm". Định 
nghĩa này thể hiện rõ ràng chuyên môn tổng hợp của bảo 
tảng địa phương và cách hiểu bảo tàng địa phương là tổng 
thể tập hợp các bộ sưu tập bảo tàng. 


Còn có những quan điểm khác về bảo tàng địa phương. 
Theo cách hiểu của một số hoạ sĩ và nhà nghiên cứu nghệ 
thuật đã phát biểu tại Đại hội các họa sĩ toàn Nga tháng 12 
năm 191] - tháng 1 năm 1920, thì trước hết bảo tàng địa 
phương là bảo tàng nghệ thuật. Còn nhà họat động nổi tiếng 
A.I. Smirnov lại coi bảo tàng địa phương là bảo tàng toàn 
quốc và coi bảo tảng này có vai trò là công cụ phụ trợ trong 
cõng tác thực tiễn. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là cách hiểu 
mang tính thực dụng về bảo tảng địa phương, đối lập chúng 
với các bảo tàng trung ương về vị trí và vai trò của chúng 
trong xà hội. Các nhà bảo tàng học lớn thời kỳ này còn đi 
xa hơn trong cách hiểu về vai trò của bảo tàng. N.M. 
Mogiljanskji coi bảo tàng không chỉ là kho bảo quản các đồ 
vật giá trị những di sản độc đáo, mà còn là cơ quan nghiên 
cứu và trung tâm giáo dục. 


Trước thêm thế kỷ mới, thế kỷ đã đem lại cho loài người 
những cuộc chiến tranh tàn phá và những chấn động xã hội 
khủng khiếp, các nhà hoạt động đả nhận thức được khả 
năng của bảo tàng trong "sưu tầm và bảo quản" những di tích 
và nghệ thuật cổ, đồng thời giúp "khơi dậy trong môi trường 
rộng lớn ý thức tự giác xã hội, tình yêu có nhận thức đối với 
môi trường xung quanh, dối với quê hương tỉnh lẻ nhỏ bé của 
mình, sau đó là tình yêu đối với tổ quốc mình và cuối cùng, 
rộng hơn nữa, là tình cảm con người mang tính thế giới'®. 


Sự phổ biến bảo tàng địa phương có những kết quả văn 
hóa to lớn. Tại một số tỉnh lớn đã diễn ra việc thống nhất 
bảo tảng địa phương với các bảo tàng thuộc các uỷ ban thống 
ké, kết quả là xuất hiện các bảo tàng tỉnh - tiên thân của 


6. Mogiljanskji N.M. Bảo tàng địa phương hay bảo tàng tỉnh với tư cách là 
loại hình cơ quan văn hóa. Pø. 1917, tr. 305-307. 
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các bảo tảng khu. N.I. Romanov viết về bảo tảng địa phương 
trong những năm đầu sau chiến tranh với tư cách là các thể 
chế bảo quản tỉnh thần và gọi chúng là "các trường học tỉnh 
thần mới", và đối lập một cách đặc biệt các cơ quan địa 
phương đối với các cơ quan trung ương. N.I. Romanov đề ra 
nguyên tắc phản tích tổng hợp mọi mặt đời sống khác nhau 
của khu trong bảo tảng địa phương, mà chúng được thống 
nhất lại bởi một ý nghĩa nội bộ nhất định. Ông gắn hoạt 
động của các bảo tàng này với phong trào nghiên cứu tổ 
quốc. Hoạt động của các bảo tàng địa phương làm quen một 
cách tổng thể với tỉnh, với thiên nhiên vả đời sống của tỉnh 
nơi có bảo tàng. 

Những năm 1920 có thể được coi là "thế kỷ vàng của 
nghiên cứu khu", sự phát triển của bảo tàng địa phương gắn 
liền với phong trào nghiên cứu khu. Chính thuật ngữ "bảo 
tàng nghiên cứu khu" được phổ biến rộng rãi từ giữa những 
năm 1920. Vấn đề nội dung hoạt động của chúng được thảo 
luận tích cực trên các trang của nhiều xuất bản phẩm nghiền 
cứu khu vảo những năm 1920. Các hội nghị nghiên cứu khu 
có sự tham gia của nhà bác học và hoạt động văn hóa lớn, 
lãnh đạo phong trào nghiên cứu khu trong những năm này 
(D.N. Anuchin, N.P. Antsipherov, I. M. Grevs, N. Ja. Marr, S. 
Ph. Oldenburg, V.P. Semenov- Tịan- Shanskji, A.E. 
Phersman và những người khác). Viện Hàn lâm khoa học 
gánh trách nhiệm lãnh đạo phong trào nghiên cứu khu 
trong nước. 


Với cách tổ chức công tác khu như thế các bảo tảng khu 
đóng vai trò là các trung tâm khoa học và văn hóa đặc biệt 
trong đời sống, trong xã hội đã khẳng định quan điểm nhìn 
nhận bảo tàng khu là các "viện hàn lâm khoa học tỉnh", 
"bách khoa thư sống của khu". Điều này không chỉ có tại 
trung tâm đất nước mả còn ở cả các vùng xa xôi khác. Trong 
cơ cấu của bảo tàng khu Khabarov đến cuối những năm 
1920 có 11 phòng: địa chất, khóang vật và cổ sinh vật học, 
thực vật học, động vật học, khảo cổ học, dân tộc học, lịch 
sử khu và các nước giáp biên, cổ tiền học, kho ảnh và 
phòng cách mạng. Cơ cấu này phản ánh khuynh hướng hoạt 
động khoa học của bảo tàng về nghiên cứu vùng Priamuri. 
Bảo tảng thuộc quản lý của phân viện Viễn Đông của Viện 
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Hàn lam khoa học. Vì vậy cộng tác viên của bảo tàng luôn 
làm việc trong sự cộng tác chặt chẽ với các chuyên gia 
chuyên môn cao, điều nảy đảm bảo trình độ nghiên cứu 
khoa học cao, tính thời sự của những vấn dề nghiên cứu và 
sự phỏi hợp nỗ lực”. 


Sö lượng lớn các chuyên gia bảo tàng trong giới trí thức cũ 
giúp các bảo tàng tiến hành công tác khoa học nghiêm túc. 
Nhưng vào những năm 1920 đến với bảo tàng là những người 
trẻ tuêi được giáo dục dưới thời Xô-viết và cố gắng nhận thức 
dược truyền thống và phong tục do đại diện của trường phái 
cũ truyền lại. Kết quả hoạt động khoa học của các bảo tàng 
khu vảo những năm 1920 là kho của bảo tàng được bổ sung, 
đã hình thành những bộ sưu tập chuyên để khác nhau, đã 
thu thập tải liệu về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nguyên 
liệu cua các vùng riêng biệt đất nước. 


Mặc dù nhịp độ cuộc sống rất sôi động trong những năm 
cải cách cách mạng và đồng thời với những cải cách này đã 
diễn ra quá trình sáng tạo tích cực của tư duy diễn ra trong 
thế giới bảo tàng. Những vấn đề tổ chức hoạt động bảo tàng 
được thảo luận rộng rãi tại nhiều hội nghị khoa học và trên 
các ấa phẩm chuyên nghiệp thường kỳ. Vào những năm 
1920-1922 đã xuất bản tạp chí bảo tàng học đầu tiên ở nước 
Nga "Bản tin bảo tảng Kazan', được thành lập theo Nghị 
quyết Đại hội trù bị các nhà hoạt động bảo tàng và Hội nghị 
bảo tảng lần thứ nhất năm 1919. Năm 1923-24 ở Petrograd 
xuất bản 2 tập đầu ấn phẩm bảo tàng học thường kỳ mang 
tên "Bảo tảng". Năm 1919-1920 Tiểu ban Nghệ thuật Bộ Dân 
uỷ đã xuất bản bản tin "Đời sống Nghệ thuật". Phòng Dân 
uỷ giáo dục Petrograd năm 1921-1922 đã xuất bản tạp chí 
khoa 1ọc sư phạm "Công tác tham quan”. Phần lớn các bảo 
tàng đều xuất bản các công trình của mình. 

Đáng tiếc là trong điều kiện thực tiền của nước Nga, các 
báo tảng, không chỉ lả các bảo tàng địa phương (thuật ngữ 
nảy tôn tại trong các tài liệu cho đến giữa những năm 
1930) đã chịu sự đản áp mạnh mẽ về tư tưởng hệ. Đến cuối 
những năm 1920 đã xác định rõ khuynh hướng chuyển 


7. Ruben N.I. Tác phẩm đã dẫn. tr. 55-56. 
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nghiên cứu khu sang đáp ứng những nhu cầu giáo dục 
chính trị và kinh tế thực dụng trước mắt. Kết quả là khẩu 
hiệu hoàn toàn đúng đắn về nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp 
và toàn diện mọi mặt của các bảo tàng khu trên thực tế 
đã dẫn tới khuôn sáo và đơn điệu về mặt nội dung. Nhiều 
bảo tàng địa phương, từng xuất hiện trong "những thập 
niền ngập tràn tư tưởng dãn chủ ấm áp' tử thế kỷ XIX, đến 
những năm 30 thế kỷ mới phần lớn đã trở thành khâu thứ 
hai trong công tác văn hóa. Song ngay trong vai trò này các 
bảo tàng đó cũng đã giúp truyền bá kiến thức khoa học 
thường thức và khơi dậy mối quan tâm tới khu của mình, 
giúp diệt trừ giặc đốt. 

Vào đầu những năm 1920, đồng thời với việc hoàn thiện 
quá trình hình thành các cơ quan nhà nước quản lý công 
tác bảo tàng, đã tiến hành công việc rộng lớn để ổn định 
mạng lưới bảo tàng thuộc hệ thống Bộ Dân uỷ giáo dục. Một 
bộ phận bảo tàng không thuộc thành phần hệ thống nảy và 
thuộc quản lý của Hội đồng kinh tế công cộng toàn liên 
bang, Bộ Dân uỷ nông nghiệp, Bộ Dân uỷ quốc phòng v.v.. 
Danh sách bảo tàng thuộc Bộ Dân uỷ giáo dục đưcc Hội 
đồng Dân uỷ Cộng hoà xã hội chú nghĩa Liên bang Nga 
thông qua năm 1923 bao gồm 220 bảo tảng, trong số đó 49 
bảo tảng tại Mátxcơva, 23 ở Petrograd và 148 bảo tàng tỉnh. 
Những bảo tàng cỏn lại (gần 180) được coi là bảo tàng địa 
phương và được chuyển cho ngân sách địa phương. Những 
biện pháp này được coi là các quá trinh tự nhiên để sắp 
xếp lại hệ thống đã được hình thành và là tình trạng nặng 
nề mà giống như trước đây nước Nga Xô-viết từng chịu đựng, 
một đất nước phải trải qua nạn đói khủng khiếp và cuậc nội 
chiến. Trong những điều kiện như thế nhà nước không thể 
đảm bảo dể một số lượng đông đảo bảo tàng hoạt động bình 
thường được. Năm 1922 lần đầu tiên đã thực hiện việt phải 
trả tiền khi vào thăm bảo tảng. Năm 1923-1925 việc cải tổ 
mạng lưới bảo tảng vẫn được tiếp tục bằng cách sắp Xếp lại, 
cắt giảm, chuyển một bộ phận bảo tàng sang cơ chế phân 
ban. Đến năm 1925 mạng lưới đã giảm đi một nửa, chỉ còn 
100 bảo tảng và 42 phân ban thuộc ngân sách nhà nước và 
143 bảo tảng thuộc ngân sách địa phương. Theo nhiêm vụ 
được giao, các bảo tàng được phản thành 3 hạng: trung 
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ương, tỉnh và địa phương. Khi ấy khái niệm "địa phương” 
được hiểu là sự hạn chế thẩm quyển. Nhiệm vụ của nhóm 
bảo táng này là thu thập và trưng bày các hiện vật ý nghĩa 
địa phương hạn hẹp. 


Đến giữa những năm 1920, đã nhận thấy một số khuynh 
hướng nguy hiểm trong công tác bảo tàng, đi ngược lại chính 
tinh thần của những năm đầu cách mạng. Hội đồng giáo dục 
chính trị thuộc Bộ Dân uỷ giáo dục Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Liên bang Nga bắt đầu tăng cường kiểm tra chính trị 
đới với hoạt động của phòng báo tảng. Đã nhận rõ khuynh 
hướng hành chính hóa từ phía nhà nước, còn liên hiệp xã 
hói và chuyên nghiệp các cán bộ bảo tàng, đã từng được để 
cáp tới tại hội nghị năm 1919, đã không được thành lập. Sau 
nảy nhân kỷ niệm 1O năm Cách mạng Tháng Mười năm 
1927, tất cả các bảo tảng được lệnh "từ trên xuống" phải thể 
hiện các sự kiện cách mạng trong các trưng bày của minh, 
thậm chí phải quảng cáo tên gọi của các phòng và các tài 
liệu trưng bảy. 


Năm 1923, tất cả kho bảo tàng đều được công bố là tài 
sản quốc gia. Năm 1922-1926, bằng những nghị quyết đặc 
biệt, các bảo tàng được phép thanh lý kho thay thế, bán tải 
sản củ kỹ cũng như tài sản "không có ý nghĩa lịch sử nghệ 
thuật". Biện pháp bắt buộc này trong thời kỳ đó cho phép 
khai thác thị trường đổ cổ cũng như xoá bỏ vào năm 1929 
kho bảo tàng quốc gia và sau này dẫn đến những thất thóat 
không thể bù đắp và việc bán đấu giá nhiều hiện vật trong 
các bộ sưu tập bảo tàng. 


Ngay từ năm 1922, một bộ phận trí thức phi Mác-xít đã 
rỡi khỏi Liên Xô ra nước ngoài, còn từ giữa những năm 1920 
nếày càng nhận thấy rõ khuynh hướng thay thế giới trí thức 
cú bởi các cán bộ Mác-xít. 

Thời kỳ huy hoàng vả sáng tạo nhất trong lịch sử bảo tảng 
đã kết thúc. Bảo tàng đã hoàn thành vai trò của mình, thực 
hiện thành công việc nối thời gian và thế hệ. Bảo tàng là 
hinh thức bảo quản di sản văn hóa thực tế nhất trong thời 
kỳ của những thảm hoạ toàn cầu. 
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CHƯƠNG V 


BẢO TÀNG TRONG KỶ NGUYÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Đại hội bảo tàng lần thứ nhất uà công tác bảo tàng 
trong những răm Chiến tranh Vệ quốc uĩ đại. Hội rghị 
mở rộng Hội đồng Viện nghiên cứu khoa học công tác 
nghiên cứu khu uà bảo tàng (Mátxcơug, 1948) uà Ú nghĩa 
của nó đối uới uiệc nghiên cứu những uấn đề lú luận uà 
phương pháp luận công tác bảo tàng. Bảo tàng-khu bảo 
tôn. 0à 0ai trò của các bảo tàng nàu trong bảo quản uà 
phổ biến di sẳn uăn hóa. Hoàn thiện hình thức công tác 
bảo tàng uới khách tham quan. Xâu ' dựng các bảo tàng 
tổng hợp. Kiến trúc bảo tàng uà thiết kế bảo tàng. Đặc 
điểm hoạt động của các trung tâm bảo tàng học của 
nước ga 


Đại hội bảo tảng toàn Nga lần thứ nhất đã ghi nhận 
nhưng khuynh hướng dự kiến trong công tác bảo tàng vào 
cuối những năm 1920, dẫn tới những thay đổi đáng kể mang 
tính nguyên tắc về vai trò của bảo tàng trong đời sống văn 
hóa và xã hội. Có thể nói rằng từ thời điểm này, đã bắt đâu 
một giai đoạn mới trong lịch sử bảo tàng, giai đoạn kéo dải 
tới cuối những năm 1980. 


Đại hội diễn ra ngày 1-5 tháng 12 năm 1930. Tham gia 
đại hội gồm 325 đại biểu, có các nhà hoạt động nhà nước 
cao cấp (Bộ trưởng Dân uỷ giáo dục Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Liên bang Nga A.S. Bubnov, Thứ trưởng Dân uỷ giáo 
dục Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga N.K. 
Krupskaja), các cán bộ bảo tảng (chủ yếu là các giám đốc 
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bảo tảng), đại điện hệ thống giáo dục nhân dân, giảng viên 
các trường đại học, cộng tác viên các viện nghiên cứu khoa 
học thuộc Viện Hàn lâm. 84% đại biểu bắt đầu công việc tại 
bảo tảng ngay sau cách mạng, nhiều người có thâm niên 
công tác 1-2 năm, một nửa số thành viên tham dự đại hội 
là đảng viên Đảng Cộng sản Bônsềvich toản liên bang. 


Các đại biểu làm việc tại các phiên họp toàn thể và tiểu 
ban, được tổ chức theo các nhóm bảo tàng (lịch sử lối sống, 
lịch sử cách mạng, tự nhiên- khoa học, chống tôn giáo, bảo 
tổn di tích phong trào cách mạng, nghệ thuật và cổ vật v.v.). 
Trung tâm chú ý của các đại biểu đại hội là vấn để nghiên 
cứu và tải liệu hóa lối sống xã hội chủ nghĩa mới và tham 
gia tích cực của các bảo tảng vào công tác giáo dục chính trị. 
Đã thảo luận những vấn để phương pháp luận công tác trưng 
bày bảo tàng, thái độ đối với những hiện vật bảo tảng gốc. 
Trong báo cáo chính "Phương pháp duy vật biện chứng và 
công cuộc xây dựng bảo tàng" của nhà triết học và nghiên 
cứu văn học, trưởng phòng Khoa học Bộ Dân uỷ giáo dục 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga, một trong những 
nhà tổ chức đại hội LR. Luppol đã nêu lên yêu cầu phân 
chia trưng bày theo hình thái kinh tế - xã hội. 


Vấn để cán bộ được chú ý nhiều tới. Cán bộ có số lượng 
khõng nhiều và chuyên môn không cao, không đáp ứng được 
dự định tăng trưởng mạnh vẻ số lượng của mạng lưới bảo 
tảng. Ngoài ra, đã nhận rõ sự cần thiết đào tạo các cán bộ 
Mác- xít trẻ tuổi, sự cần thiết của công tác quần chúng đối 
với cư dân. Báo cáo chính về vấn để công tác quân chúng 
với cư dân do NÑ. K. Krupskaja là Thứ trưởng Bộ Dân uỷ giáo 
dục Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga và Chủ tịch 
Hội đồng giáo dục chính trị chính thuộc Bộ Dân uỷ giáo dục 
soạn thảo. Một tiểu ban đại hội đã thảo luận vấn để nghiên 
cứu khách tham quan bảo tảng, phương pháp công tác tham 
quan, công tác với học sinh v.v.. 


Những nghị quyết thông qua tại đại hội phù hợp với thời 
đại và quan điểm được đưa ra trong lời chào mừng đại hội của 
Bộ trưởng Dân uỷ giáo dục Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên 
bang Nga A.S Bubnov, người kêu gọi phải chấm dứt "sùng bái 
vật thể", từ bổ bảo tàng- kunstkamera (bảo tàng cổ vật), đưa 
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bảo tàng phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
biến bảo tảng thành công cụ của cuộc cách mạng văn hóa. 
Nên hiểu là nghị quyết đại hội trong điều kiện những năm 
1930 là bắt buộc đối với tất cả bảo tàng. Các bảo tàng cần 
phải nhanh chóng tiến hành tái trưng bày và xây dựng các 
phòng xây dựng xã hội chủ nghĩa, tố chức các bảo tàng 
nghiên cứu khu tại mỗi một trung tâm vùng, tăng cường mọi 
mặt công tác tư tưởng quần chúng. Việc kế hoạch hóa công 
cuộc xây dựng bảo tàng được thực thi từ những năm 1930 
trong khuôn khổ các kế hoạch kinh tế quốc dân 5 năm. 


Nhìn chung kết quả nghị quyết đại hội bảo tàng đối với 
công tác bảo tàng đất nước là tiêu cực. Những nghị quyết này 
thu hẹp môi trường hoạt động bảo tàng trong khuôn khổ 
công tác tư tưởng quần chúng, đơn giản hóa hình thức và 
phương pháp làm việc, làm giảm ý nghĩa của những di tích 
văn hóa gốc, san bằng những khác biệt, tính đặc trưng và 
tính cá biệt của các cơ quan bảo tàng. 


Song công tác bảo tảng vẫn được công nhận là bộ phận 
cấu thành của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, và 
thông qua đường lối chung tiếp tục phát triển công tác bảo 
tàng, điều này đòi hỏi phải giải quyết hàng loạt những vấn 
đề khách quan từ lâu vẫn chưa được giải quyết. Đã thành 
lập ấn phẩm thường kỳ cấp bộ là tạp chí "Bảo tàng Xô-viết", 
mà những người tham gia Đại hội trù bị các nhà hoạt động 
bảo tàng cho rằng cần thiết phải có. Nhằm đào tạo và đào 
tạo lại cán bộ, nhiều khóa học một năm nâng cao chuyên 
môn cho các nhân viên bảo tàng đã được tổ chức, đã mở ra 
các khoa và phòng bảo tảng ở hàng loạt trường đại học, bảo 
tảng mẫu - thí điểm nghiên cứu khu ở thành phố Istra. Năm 
1922 đã khánh thành cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên 
ngành là Viện nghiên cứu khoa học trung ương phương pháp 
công tác nghiên cứu khu thuộc Bộ Dân uỷ giáo dục Cộng 
hoả xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga, năm 1937, được tái tổ 
chức thành Viện nghiên cứu khoa học công tác nghiên cứu 
khu và bảo tảng. Cơ quan khoa học mới cần nghiên cứu và 
tổng kết kinh nghiệm công tác bảo tàng và các tổ chức 
nghiên cứu khu, giúp đỡ các bảo tàng tổ chức hoạt động 
nghiên cứu khoa học và trưng bày, đảo tạo cán bộ. Một số 
vấn để cấp bách vào những năm đó chỉ mới được hình 
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thành và xác định và việc giải quyết chỉ được thực hiện sau 
này. Đó là nghiên cứu khách tham quan bảo tàng, tuyến bố 
Novgorod và Pskop là các khu bảo tôn, phát triển lý luận 
bảo tàng v.v.. 


Sự phát triển và tái tổ chức mạng lưới bảo tảng vào 
những năm 1930 vẫn tiếp tục, nhưng có những thay đổi 
đáng kể vể mặt cơ cấu. Các bảo tàng lịch sử - cách mạng và 
tưởng niệm chiếm vị trí đáng kể được công nhận là các bảo 
tàng có chức năng giáo dục truyền thống cách mạng trong 
quần chúng. Năm 1926 đã mở cửa bảo tảng V.I. Lênin trung 
ương, và trong vòng vài năm sau đó đã mở cửa các bảo tàng 
chi nhánh ở Kazan, Kujbyshev, Leningrad và Upha. Sau đó 
xuất hiện cả mạng lưới bảo tảng V.I. Lênin, đặc biệt phát 
triển trong hệ thống các tổ chức Đảng. 


Mạng lưới các bảo tàng văn học được mở rộng đáng kể, 
trước chiến tranh số lượng các bảo tàng này đã lên tới gần 
10O. Năm 1937 kỷ niệm ngày mất của A.S. Pushkin, ở 
Mátxcœva đã khánh thành một triển lãm quy mô rộng lớn, 
trưng bày hơn 5.000 hiện vật từ lưu trữ, các bảo tảng và thư 
viện như: các bản viết tay của nhà thơ, những ấn phẩm khi 
ông còn sống, những tài liệu cực hiếm, những tác phẩm của 
các hoạ sĩ Nga kiệt xuất. Cuộc triển lãm diễn ra tại Bảo tàng 
Lịch sử và về sự phong phú của tải liệu thu thập thì không 
có triển lãm nào sánh kịp. Năm 1938, trên cơ sở tài liệu của 
cuộc triển lãm đã thành lập Bảo tàng A.S. Pushkin quốc gia 
(sau này là Bảo tàng A.S. Pushkin toàn liên bang ở 
Leningrad), và cùng với thời gian bảo tảng trở thành một 
trong những bảo tàng văn học lớn nhất đất nước. Vào những 
năm này đã mở cửa Bảo tàng V.V. Majakovskji ở Mátxcơva 
(năm 1938): Bảo tảng dinh thự V.G. Belinskji ở tỉnh Penzen 
(1938); Bảo tàng M. Ju. Lermantov (sau này là bảo tàng khu 
bảo tồn "Tarkhan") cũng ở tỉnh Penzen (1939); Nhà-bảo tàng 
D.N. Mamin- Sibirjak ở Ekaterinburg (1940) v.v.. 


Số lượng bảo tàng lớn mạnh tại các vùng dân tộc, tăng 
cường số lượng cả các bảo tảng kỹ thuật - kinh tế và tự 
nhiên - khoa học, những bảo tàng tuyên truyền thành tựu 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 19351, đã 
thành lập Bảo tàng lịch sử dân tộc học người Kalmyki tại 
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Elist. Cũng trong năm nảy, đã xây dựng Vườn bách thảo 
Poljarno-al'pij thuộc phân viện Kolskji Viện Hàn lâm khoa 
học ở vùng cực bắc nhất thế giới. Năm 1930, tại Bảo tàng 
nghiên cứu địa phương tỉnh Mátxcơva tại thành phố Istra đã 
khánh thành trưng bảy hoàn toàn mới dựa trên nguyên tắc 
phong cảnh. Năm 1939, ở Mátxcơva, Triển lãm kinh tế nông 
nghiệp toàn Liên bang bắt đầu hoạt động. 

Các bảo tảng nghiên cứu vùng xuất hiện ở tất cả các 
vùng và tỉnh xa xôi nhất trong nước, kể các ở các thành 
phố, nơi trước đây chưa hề có bảo tàng. Các bảo tàng này 
tập trung nghiên cứu tổng hợp lãnh thổ, trước hết vì quyền 
lợi kinh tế quốc dân, giúp các cơ quan khoa học nghiên cứu 
tải nguyên đất nước, hướng tới giáo dục tỉnh thần yêu nước 
cho thanh niên. Khách quan mà nói, chúng tiếp tục đóng 
vai trò tích cực trong phát triển văn hóa, giáo dục và tính 
tích cực xã hội của cư dân, đặc biệt tại những lãnh thổ xa 
xôi của đất nước. Vào giữa những năm 1930, cơ cấu loại 
hình của bảo tàng nghiên cứu địa phương đã được soạn 
thảo, gồm 3 phòng trưng bày: tự nhiên, lịch sử và xây dựng 
xã hội chủ nghĩa. 

Đỏng thời đã giảm bớt số lượng bảo tàng lịch sử-lối sống 
và lịch sử nghệ thuật kiểu quân thể, thuộc các cung điện 
hay những dinh thự địa chủ cũ, là những bảo tàng có những 
bộ sưu tập lớn các hiện vạt lối sống, sách, tác phẩm nghệ 
thuật ứng dụng. Trong chiến dịch xoá bỏ "bảo tảng quý tộc" 
năm 1930, đã xoá bỏ "Bảo tàng lối sống quý tộc” ở 
Ostaph'evo. Những báu vật nghệ thuật và văn học, được chủ 
nhãn của các điển trang Vịazem và Sherementev trân trọng 
gìn giữ hàng trăm năm, đã bị các bảo tàng và cơ quan xâu 
xé, một phần khác bị bán hay bị chết. Sau khi Hội các cựu 
tù khổ sai chính trị và những người bị lưu đày bị giải thể 
năm 1935, nhiều bảo tàng "Người tù khổ sai và lưu đày", từng 
hoạt động tại Mátxcơva, Leningrad, Orla, Irkutsk v.v. cũng 
ngừng hoạt động. Những bộ sưu tập của các bảo tảng này 
được chuyển vảo bảo tảng cách mạng, nhưng không bao giờ 
được trưng bày vì chủ yếu chúng nói về giai đoạn dân tuý 
trong phong trảo cách mạng và về việc tham gia trong cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa Sa hoảng của các đại diện các 
đảng tiểu tư sản. Phần lớn các bảo tảng xã hội xây dựng vào 
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những năm 1920 đến đâu những năm 1940 đều mất đi thể 
chế của minh. 


Lịch sử nhóm các bảo tảng chống tôn giáo minh chứng rõ 
ràng những thay đổi diễn ra trong công tác bảo tàng những 
năm 1930. Năm 1931 xuất hiện "Bảo tàng lịch sử tôn giáo 
Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô". Mặc dù trọng tâm là nhằm 
làm rõ vai trò tiêu cực của những tệ sùng bái tôn giáo trong 
đời sống xã hội, nhưng các phương tiện bảo tàng đã chỉ rõ 
sự ra đời của nhiều hình thức tôn giáo khác nhau và kể về 
lịch sử các tôn giáo thế giới. Năm 1938 đã thành lập "Bảo 
tàng chống tôn giáo" với trưng bày trên tinh thần "chủ nghĩa 
vô thần chiến đấu". Hậu quả logich là sự hoà nhập làm một 
của hai bảo tàng thành một cơ quan có tên là "Bảo tàng lịch 
sử tôn giáo và vô thần" (tại thành phố Leningrad). 


Đến ngày 1 tháng giêng năm 1941 mạng lưới bảo tàng 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga gồm có 626 bảo 
tàng: 80 bảo tàng ở Mátxcơva, 60-ở Leningrad, 486G - ở các 
địa phương. Trong số đó 439 bảo tàng trực thuộc Bộ Dân uỷ 
giáo dục thì 56 bảo tàng trực thuộc Hội đồng về công tác 
nghệ thuật toàn liên bang, 18- thuộc Viện Hàn lâm khoa học 
Liên Xô và 113 thuộc các bộ khác). 


Vào những năm 1930 người ta đặc biệt chú ý tới công tác 
giáo dục chính trị cho dân chúng. Trong công tác này hình 
thức ngoải bảo tảng là hình thức chủ đạo, như các bài giảng 
và triển lãm lưu động. Như thường lệ, sự gia tăng đáng kể 
lượng khách tham quan đạt được nhờ việc lôi cuốn có tổ chức 
khách tham quan đến với triển lãm và công tác công chúng 
với học sinh. Phương pháp hàng đầu của công tác trưng bày 
trong nhiều thập niên là trưng bày theo chủ đề, còn tiêu chí 
chính đánh giá hoạt động trưng bày là nội dung chính trị của 
trưng bày. Các bảo tảng được lệnh phải phản ánh thành tựu 
của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và ưu thế của lối 
sống xã hội chủ nghĩa. Nhưng các bảo tàng không có được 
đây đủ các bộ sưu tập về lịch sử Xô-viết, vì vậy hiện vật 
trưng bày chật ních những bài viết, sơ đổ và khẩu hiệu. 


1. Kuzina G.A. Chính sách nhà nước trong lĩnh vực công tác bảo tàng năm 
1917-1941 // Bảo tảng và chính quyền. M., 1991. Phần I, tr. 146. 
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Vào những năm 1930, cơ cấu các cơ quan khoa học trong 
nước đã thay đối. Các viện nghiên cứu khoa học trở thành 
những trung tâm nghiên cứu khoa học chủ yếu. Một số 
những viện nghiên cứu nổi tiếng trong số các viện nghiên 
cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học trong thời gian đó đã được 
thành lập trên cơ sở các bảo tàng. Trên cơ sở Bảo tàng Động 
vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học (Sankt-Peterburg), năm 
1930 đã thành lập Viện nghiên cứu Động vật, mà Bảo tàng 
gia nhập với tư cách là một phân viện riêng biệt. Bảo tảng 
Thực vật (Sankt-Peterburg) trở thành phân viện trong cơ cấu 
của Viện Thực vật mang tên V.L. Komarov. Trong đó bảo tảng 
và viện nghiên cứu đều là "con cháu" của Kunskamera và kho 
sưu tập của thị trấn Aptekar thuộc Vườn thực vật Sa hoàng. 
Năm 1930 đã thành lập Viện nghiên cứu động vật Cổ sinh 
vật học, mà thành phản cũng bao gôm các bộ sưu tập của 
Kunskamera. Năm 1937, tại Mátxcơva đã mở cửa Bảo tàng 
Cổ sinh vật học, mà trên cơ sở đó đã thành lập Viện nghiên 
cứu Cổ sinh vật học mang tên Ju. A. Orlov, còn bảo tảng là 
một phân viện của Viện. Bảo tàng Cổ văn học được thành 
lập trên cơ sở bộ sưu tập tư nhân của N.P. Likhachov năm 
1925 tại Leningrad, năm 1930 đã cải tổ thành Bảo tàng sách 
và đến năm 1931 là Viện sách, tài liệu và thư từ. Đáng tiếc 
là trình độ nghiên cứu khoa học tại chính các bảo tàng đến 
cuối những năm 1930 đi xuống rõ rệt, còn tại các bảo tàng 
vùng hầu như nghiên cứu khoa học bị ngừng trệ hoàn toản. 
Hoạt động của các bảo tàng đã chuyển sang tuyên truyễn và 
đã m›ất đi một bộ phận lớn các cán bộ chuyên môn cao. 


Đến cuối những năm 1920 bắt đầu "cuộc tiến công của 
chuyên chính võ sản chống lại kẻ thù của giai cấp vô sản trên 
mặt trận văn hóa". Năm 1927, N.I. Troskaja, gần 10 năm từ 
năm 1918 và là người đứng đầu Phòng Bảo tàng Bộ Dân uỷ 
Giáo. dục, và là người lãnh đạo xây dựng mạng lưới bảo tàng 
đất mước, đã bị cách chức và lưu đảy đến Alma-Ata. Bà đã rất 
đau khổ vì là vợ của nhà hoạt động Đảng và nhà nước nổi 
tiếng L.D. Troskji. Nhiều chuyên gia bảo tàng lớn bị cách 
chức, nhiều người trong số đó bị vu khống là có hoạt động 
phản cách mạng và bị đàn áp (N.P.  Antsipharov, P.D. 
Baranovskji M.N. Smirnov, Ph.l. Shmit, A.M. Ephros và 
những người khác). Có những trường hợp nhân viên các cơ 
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quan trung ương bị cách chức hàng loạt: Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia, Viện Hàn lâm văn hóa vật thể ở Leningrad, Phòng 
Dân tộc học Bảo tàng Nga, Ermitazh. Trong số những người 
bị đàn áp có các nhà tổ chức và những người viết báo cáo 
hàng đầu của Đại hội bảo tảng lần thứ nhất: Giám đốc xuất 
bản "Bảo tàng Xô-viết" I.K. Luppol, Giám đốc Bảo tàng mẫu 
N.A. Shneerson và những người khác. Việc thanh lọc cán bộ 
đã gây khó khăn cho các bảo tàng tỉnh. Cần phải làm sảng 
tỏ toàn bộ bức tranh mất mát cán bộ, nhưng được biết hiện 
nay nhiều người trong số họ đã mất. 


Nhưng những thói quen công việc được trao truyền tử thế 
hệ này qua thế hệ khác và những truyền thống nhất định 
được hình thành trong lĩnh vực hoạt động văn hóa này vẫn 
được bảo tồn. Nếu thiếu hành trang quan trọng đó rất có thể 
đã không thể nào bảo tổn được những giá trị bảo tàng trong 
những năm chiến tranh và phát triển công tác bảo tàng 
trong thời kỳ sau chiến tranh. Điển hình của sự kế tạc này 
là số phận của nhiều cán bộ và các nhà sưu tập bảo tảng. 
Thí dụ, nhà sưu tập lớn Ph.E. Vishnevskji bắt đầu tiến hảnh 
sưu tập dưới sự hướng dẫn của người cha là họa sĩ và nhà 
sưu tập E.Ph. Vishnevskji. Ph.E. Vishnevskji tham gia thành 
lập Bảo tảng vô sản đầu tiên ở Mátxcơva, vào những năm 
1920 làm việc tại tổ chức quản lý công tác bảo tảng ở các 
bảo tàng khác nhau. Đến cuối những năm 1920 và những 
năm 1930 nhiều lẫn bị đán áp nhưng vẫn tiếp tục sưu tập 
và trở thành chủ nhân của sưu tập nghệ thuật lớn, tích cực 
cộng tác với các bảo tàng. Ph.E. Vishnevskji vào nhữrg năm 
khác nhau đã chuyển cho nhiều bảo tàng ở Mátxcœva, 
Irkutsk, Jakutsk và các thành phố khác gần 1.500 hiện vật 
nghệ thuật. Kinh nghiệm, kiến thức, thói quen sưu tập của 
ông rất có lợi trong công tác tổ chức Bảo tàng văn học A.S. 
Pushkin tại Mátxcơva và các bảo tàng khác vào những năm 
1950. Kiến trúc sư-nhà phục chế và nhà hoạt động bảo tàng 
nổi tiếng P.D. Baranovskji, bị đàn áp vào những năm 1930 
đã trở vê từ nơi lưu đày và vào những năm chiến trznh đã 
trở thành chuyên gia của Hội đồng quốc gia đặc biệt về kiểm 
kê sự mất mát do phát xít xâm lược gây nên, và sau chiến 
tranh đã phục hồi những di tích bị hư hỏng tại Che:niỹov, 
Smolensk, nhà thờ Novo-lerusalim, tiến hành công tá: phục 
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chế khoa học những di tích kiến trúc lớn nhất ở Mátxcơva. 
Ông sống cuộc sống trường thọ và là giáo viên của 4 thế hệ 
các nhà kiến trúc-phục chế. Sau một vài lần bị bắt, bị giam 
và lưu đây vào cuối những năm 1930, N.P. Antsjpherov đã 
trở lại với công tác bảo tảng. 


Hoạt động bảo tảng vào những năm Chiến tranh Vệ 
quốc vi đại lả một trang buôn nhưng rất rực rỡ trong lịch 
sử công tác bảo tảng. Nhà nước và chính quyền địa phương 
đã có những nỗ lực đáng kể nhằm bảo tổn những giá trị văn 
hóa. trước hết là những sưu tập của các bảo tàng nghệ thuật 
trung ương. Nhưng .tất cả những biện pháp này sẽ không 
được thực hiện nếu thiếu sự lao động chuyên nghiệp vả thực 
sự anh hùng của các cán bộ bảo tàng đất nước. Chính họ 
dã bảo quản những kho bí mật cất giấu những sưu tập bảo 
tảng tại những lãnh thổ bị chiếm đóng, đã chuyển những 
giá trị bảo tàng vào sâu trong lòng hậu phương, cứu thóat 
những kho bảo quản khỏi những ngọn lửa na-pan, bảo quản 
các bộ sưu tập bảo tảng và tư nhân tại Leningrad bị phong 
toá. Đã bảo quản và công bố, chủ yếu vào những năm 1980, 
những hồi ký của những người trực tiếp tham gia những sự 
kiện, trong đó có hồi ký của S.I. Sshegolev, cộng tác viên 
của Nhã -bảo tàng L.N. Tolstoj ở Jasnaja Poljana, nghiên cứu 
và hồi ký của A.B. Zaks, người đã làm việc tại Bảo tảng Lịch 
sử suốt những năm chiến tranh, của B.B Piotrovskji, người 
dã làm việc tại Ermitaz trong những năm khủng khiếp ấy, 
nghiền cứu của các nhà sử học và các phóng viên đã viết 
dựa trên những tài liệu lưu trữ và những minh chứng tải liệu 
khác (L.N. Godunovaja, M.I. Likhomanov, E.V. Konchin, S.N. 
Razgonov v.V.). 


Hoạt động sơ tán đòi hỏi những người làm việc không chỉ 
có nhiệt huyết và tinh thân xả thân vì công việc mả còn cả 
kỹ thuật chuyên nghiệp. Chỉ một số chuyên gia có được kỹ 
thuật chuyên môn cao, chủ yếu nhờ thâm niên tiền cách 
mạng. Giáo sư M.V. Pharakovskji, bảo quản viên chính của 
Bảo tàng Nga đã soạn thảo bảng hướng dẫn đóng gói, di 
chuyển vả vận chuyển các giá trị bảo tàng, với kinh nghiệm 
gần 50 năm làm việc với các bộ sưu tập bảo tảng. Người ta 
đã cố gắng nhân bản bảng hướng dẫn này và gửi tới tất cả 
các nhãn viên bảo tảng nhưng đã không kịp làm. Trước 
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chiến tranh, năm 1932-1936 đã chuẩn bị kế hoạch sơ tán 
cho các bảo tàng Leningrad tỉnh Leningrad và vùng Primor, 
có nghĩa là cho các lãnh thổ mà sự xâm lược của kẻ thù đã 
gân đến nơi. Tại các cung điện nội thành Leningrad đã 
thành lập danh sách các bảo tảng được sơ tán có tính đến 
thứ tự trước sau (đợt một, đợt hai, đợt ba). Nhưng không thể 
dự đoán được quy mô, tính chất và diễn biến của cuộc chiến 
tranh đã bắt đầu. Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, 
tất cả dự định kế hoạch đã ngay lập tức lỗi thời và các tổ 
chức quản lý các cơ quan văn hóa vào những ngày đầu chiến 
tranh đã rất thất vọng. Các nhân viên bảo tàng bắt đầu 
hành động không đợi chờ chỉ thị. 

Việc đóng gói những giá trị bảo tàng của các bảo tàng nội 
thành Leningrad đã bắt đầu vào đêm 22 rạng ngày 23 tháng 
6 và tiếp tục đến khi các địa điểm bị đánh chiếm như 
Pavlovsk, Petergov, Gatchina và Pushkin vào tháng 9 năm 
1941. Các bộ sưu tập được sơ tán về Gorkji, sau đỏ về 
Novosibirsk và Sarapul. Những giá trị còn lại được đóng hòm 
và giấu tại chỗ. Tất cả những giá trị bảo tàng được sơ tán và 
cất giấu đều được lập danh mục và lý lịch, còn những lưu trữ 
khoa học được cố gắng mang theo cùng bộ sưu tập. 


Ermitazh trải qua những cuộc sơ tán lần đầu năm 1812 sau 
đó trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, là bảo 
tàng được chuẩn bị tốt nhất so với các bảo tàng khác. Tập thể 
bảo tàng biết rõ cái øì và lúc nào cần sơ tán theo thứ tự. Kết 
quả là ngày 3O tháng 6 chuyến đầu tiên đã chuyển về 
Sverdlovsk, mang theo tòan bộ trưng bày Ermitazh và báu vật 
của Kho đặc biệt. Ngày 20 tháng 7 chuyển chuyến thứ hai gồm 
hơn 70.000 hiện vật bảo tàng. Chuyến thứ ba đã được chuẩn 
bị chuyển khỏi thành phố nhưng không kịp. Bắt đầu công việc 
bảo tôn các toà nhà và bảo quản những hiện vật giá trị còn 
lại trong thành phố (hiện vật của các bảo tàng-cung điện nội 
thành, các bộ sưu tập nghệ thuật của các cá nhân). 


Phân giá trị nhất của các bộ sưu tập Bảo tàng Nga đã được 
chuyển tới Perm'. Đã xuất bản hồi ký của P.K. Baltun, Giám 
đốc Bảo tàng Nga, người đã chỉ đạo việc sơ tán bộ sưu tập 
của Bảo tàng khỏi Leningrad và tổ chức bảo quản chúng tại 
hậu phương. Những giá trị của các bảo tàng kkác được 
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chuyển vẻ Novosibirsk, Uljanovsk, Irkutsk. Trước chiến tranh 
các bảo tàng Mátxcơva đã không có kế hoạch sơ tán nhưng 
các kế hoạch này được thành lập trong thời gian chiến tranh. 
Tình hình diễn ra là ở nhiều bảo tàng việc rà soát kho với 
những tải liệu kiểm kê đã không được thực hiện ngay từ khi 
các bảo tảng này được thành lập. Tháng 7 năm 1941 tử 
Mátxcơva đã sơ tán về thành phố Khvalynsk tỉnh Saratov cái 
gọi là "Kho quốc gia số 1", gỗm những giá trị của các bảo 
tàng lớn nhất Mátxcơva (sau này chuyển tới Kustanaj. và bảo 
quản ở đây tới mùa thu năm 1944). "Kho quốc gia số 2" được 
thành lập ở xưởng Nikola tại Naberezhnaja Bersenevskaja. 
Chuyển đến đây là các bộ sưu tập của Bảo tàng Sinh học, 
Bảo tàng các dân tộc Liên Xô, Bảo tàng Cách mạng, Bảo 
tàng Lịch sử quốc gia. Một phần bộ sưu tập của Bảo tảng 
Lịch sử dược chuyển về Omsk, bộ sưu tập của Bảo tàng Văn 
học chuyển về Perm'. Perm' cũng tiếp nhận báu vật của 
Gallery Tretjakov. Rất khó khăn và nguy hiểm cho tính mạng 
những; người sơ tán các kho của các bảo tàng tỉnh thuộc 
vành đai chiến sự như Smolensk, Novgorod, Pskov, Voronezh, 
Orl, Kursk, Sevastopol. Tất cả từ 41 điểm đã chuyển đi 66 
bảo tàng thuộc Bộ Dân uỷ giáo dục Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Liên bang Nga vả sắp xếp vào 9 kho bảo quản đặc biệt 
được thành lập tại hậu phương xa xôi. Đã cứu vớt thành công 
bộ phiận giả trị nhất của các bộ sưu tập, đặc biệt của các 
bảo tảng nghệ thuật. Ngoài những thành phố kể trên, các 
thành phố khác cũng sơ tán giá trị hiện vật bảo tàng là 
Alma-.Ala, Armavir, Ashkhabad, Dzhambul, Erevan, Kirov, 
Kurgan, Penza, Solvychegorsk, Sovesk tỉnh Vologod, 
Tashkent, Uralsk, Phergana. 


Những nơi không thể sơ tán (Belarus, các tỉnh phía tây 
Ucraima, Moldavia, Pribaltic) sự mất mát thật là to lớn. Khi sơ 
tán, tình trạng nặng nề hơn cả là các bảo tàng tưởng niệm, 
bảo tầng địa phương, lịch sử, bởi lẽ phải sắp xếp những di 
tích vật thể hình khối khổng lô đòi hỏi những cố gắng đặc 
biệt klhhi đóng gỏi và vận chuyển. Và chính quyền cũng ít chú 
ý tới mhững bảo tàng này so với các cơ quan nghệ thuật khác. 


Gâr. 100 bảo tàng thuộc các vùng hậu phương, trong đó có 
29 bảo tảng tỉnh đã được bảo tồn. Trong một loạt trưởng hợp 
các toà nhà bảo tàng đã chuyển thành các cơ quan khác. 
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Theo số liệu thi đến ngày I tháng 5 năm 1942 trong số 
342 bảo tàng thuộc hệ thống Bộ Dân uỷ giáo dục 
CHXHCNLBN thi 121 bảo tàng tiếp tục hoạt động. Các bảo 
tàng này tiến hành hoạt động triển lãm tích cực, tiến hành 
các buổi thuyết trình. thảo luận. Các tổ chức chính quyên nỗ 
lực phát triển nghiên cứu vùng trong nước và các bảo tàng 
được trao nhiệm vụ thực hiện công việc này. Đó là việc 
nghiên cứu nguồn tài nguyên địa phương, thu thập các cây 
thuốc, cũng như nghiên cứu lịch sử khu. Trong công tác 
nghiên cứu khoa học chưa bao giờ đứt đoạn của các bảo 
tàng, từ mùa hè năm 194lviệc nghiên cứu các sự kiện cuộc 
Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và bổ sung tài liệu về chiến tranh 
chiếm một vị trí đáng kể. 


Tại những lãnh thổ vừa giải phóng, người ta cố gắng khôi 
phục bảo tàng cảng nhanh cảng tốt. Các bảo tàng trung ương 
thành lập quỳ hỗ trợ các cơ quan bị thiệt hại, việc khôi phục 
các bảo tàng tưởng niệm và bảo tàng nghệ thuật diễn ra 
thuận lợi. Bảo tàng- định thự L.N. Tolstoj ở Jasnaja Poljana 
mở cửa tháng 5 năm 1942, Bảo tàng nghiên cứu vùng tỉnh 
Kursk- tháng 2 năm 1944. Váo những ngày tháng l1 năm 
1944 tại Ermitazh đã mở cửa triển lãm di sản nghệ thuật 
còn lại tại Leningrad trong thời gian bị phong toả. Tháng 11 
năm 1945, các gian phòng được khôi phục của Ermitazh đã 
mở cửa đón công chúng. Với sự tham gia rộng rãi của cư dân 
thành phố và trên cơ sở triển lãm năm 1944 "Cuộc phòng 
thủ Leningrad anh hùng", đã mở cửa Bảo tàng phòng thủ 
Leningrad (1946). Trưng bày của Bảo tàng khác biệt về kiểu 
mẫu và hình dáng những di tích lịch sử gốc, được nhiều 
người biết đến và là kiểu mẫu cho các bảo tàng lịch sử quân 
sự ở Sevastopol, Odessa, Stalingrad. 


Từ mùa xuân năm 1942, theo bước chân giải phóng các 
vùng lãnh thổ khỏi bọn chiếm đóng, các bảo tàng thuộc vành 
đai mặt trận và các bảo tảng trung ương đã tiến hành công 
tác kiểm kê thiệt hại đối với nền văn hóa %Xô-viết, công việc 
do Chủ tịch đoàn Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô khởi 
xướng. Không có được số liệu bao quát về quy mô thiệt hại 
(công tác xác định số liệu còn tiếp tục đến những năm 1990). 
Được biết trong số 427 bảo tảng thuộc phản lãnh thổ Liên 
Xô bị chiếm đóng, có hơn 100.000 di tích giá trị bị cướp phá 
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và ¡nang khỏi biên giới đất nước. Gản 3.000 di tích kiến trúc 
bị phá hóng hoặc bị huỷ hoại hoàn toàn. Trong hệ thống Bộ 
Dân uỷ giáo dục CHXHCNLBN thuộc phần lãnh thổ bị chiếm 
đóng có 122 bảo tàng. Trong số đó 35 bảo tàng bị phá huỷ 
hoàn toàn, các bảo tàng còn lại bị cướp phá vả phá hoại từng 
phản?. Các di tích kịch sử văn hóa bị đối phương phá huỷ 
có chủ dích trong các đợt cản quét trên bộ vả các đợt không 
kích. Giới lãnh đạo Hitle đã thành lập "Ban lãnh đạo chính 
vẻ công tác chiếm dụng và chuyển những vật giá trị từ các 
vùng bị chiếm đóng của phương Đông". 


Thiệt hại do chiến tranh gây nên trong những điều kiện 
kinh tế khó khăn thời kỳ sau chiến tranh khó có thể bù đắp. 
Trong thời gian chiến tranh biên chế bảo tàng bị cắt giảm, 
còn những người tiếp tục làm việc thì phận được số lương 
thật ít ỏi. Trong những điều kiện này tình trạng khủng hoảng 
của các kho bảo quản và sự thiếu vắng kiểm kê thường 
xuyên làm thất thóat nhiều tải liệu di vật quý giá. Vấn để 
không phải ở chỗ chiến tranh đã gây nên tất cả những khó 
khăn cho các bảo tảng. Điều này còn do không đánh giá hết 
chức nãng nghiên cứu khoa học và bảo quản của bảo tàng 
từng được khẳng định vào những năm 1930, mà lại nghiêng 
về chức năng giáo dục văn hóa. 


Những chiến dịch chính trị và đản áp vẫn tiếp tục đã để 
lại hậu quả tiêu cực đối với công tác bảo tàng. Quan điểm tư 
tưởng của một loạt bảo tàng lớn bị cho là sai lầm, do vậy năm 
1948, Bảo tảng quốc gia các dân tộc Liên Xô và Bảo tàng 
Nghệ thuật hiện đại phương Tây (ở Mátxcơva) đã bị đóng cửa, 
năm 1952, đã xoá bỏ Bảo tàng quốc phòng Leningrad và Bảo 
tàng quốc gia kinh tế nông nghiệp (ở Leningrad). 


Những nhu cầu chung từ phía cơ cấu chính quyển thành 
lập vào những năm 1930 yêu cầu bảo tảng làm việc, trên 
thực tế vào những năm sau chiến tranh vẫn không thay đổi. 
Nhà nước không từ chối việc quảng bá hoạt động của các bảo 
tàng, gôm những sáng kiến và sáng tạo của bảo tàng. Năm 
1945 từ chỗ thuộc quản lý của các cơ quan giáo dục, các bảo 


2. Phatigarova N.V. Công tác bảo tàng ở CHXHCNLBN trong những năm 
Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (Khía cạnh chính sách nhà nước) // Bảo tàng 
và chính quyền. M., 1991. Phần I, tr. 208. 
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tàng đã được chuyển sang cho Hội đồng công tác quản lý các 
cơ sở văn hóa giáo dục của Hội đông Dân uỷ Liên Xô (từ 
tháng 3 năm 1946 là Hội đồng Bộ trưởng CHXHCNLBN) quản 
lý. Như vậy các bảo tàng đã hoàn toàn chuyển sang hệ thống 
các cơ quan văn hóa giáo dục. Bảo tảng nghệ thuật liên quan 
đến thẩm quyên của Hội đồng các vấn để nghệ thuật thuộc 
Hội đồng Bộ trưởng CHXHCNLBN. Năm 1953 đã thành lập 
Bộ Văn hóa. Nhưng các cơ quan này không được trang bị 
những chương trình hoạt động mang tính khoa học về quản 
lý các bảo tàng, ngoài ra, các cán bộ quản lý các cấp lại có 
trình độ văn hóa rất kém. Hệ thống quản lý bảo tảng được 
hình thành vào cuối những năm 1950 này nhìn chung vẫn 
hoạt động cho đến cuối những năm 19803. 


Hai Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô 
ngày 12 tháng 5 năm 1964 "Về việc nâng cao vai trò của bảo 
tàng trong việc giáo dục cộng sản cho những người lao động" 
và tháng 8 năm 1982 "Về việc năng cao công tác giáo dục tư 
tưởng của các bảo tàng" đã nhập một cách rõ ràng và chắc 
chắn bảo tảng vào hệ thống các cơ quan tư tưởng. 


Nhiệm vụ chủ yếu đối với các bảo tàng trong thời kỳ sau 
chiến tranh là bảo quản, đỡ bỏ niêm phong, phục hồi các di 
tích lịch sử và các kho bảo quản. Sự cần thiết của công tác 
phục hồi và phục chế mà trước kia chưa nhận thấy được, nay 
làm dư luận chú ý tới số phận của các di tích và làm nảy 
sinh nhiều công nghệ mới và củng với thời gian đã nâng tâm 
cõng tác phục chế của nhà nước lên vị trí tiên phong trên 
thế giới. Ngoài ra, chiến tranh và những mất mát đau thương 
đã khơi dậy mối quan tâm tới quá khứ lịch sử và di sản văn 
hóa đất nước, lòng khát khao bảo tổn những gì còn lại để 
không còn bị mất mát thêm. 


Năm 1946, xuất hiện "Cơ cấu chuyên để kiểu mẫu xây 
đựng trưng bày cho các bảo tàng địa phương", duy trì tinh 
thần "Đường lối đại cương của Đảng Cộng sản toàn Liên 
bang (bônsêvich)". Một mặt có thể xem tài liệu này là kiểu 
mẫu cho sự quảng bá nghiêm ngặt trên về hoạt động bảo 


3. Xem: Zlatoustova V.I. Chính sách nhả nước trong lĩnh vực công tác bão tàng 
(1945-1985). Bảo tàng và chính quyền. M., 1991. Phần I, tr. 226-298. 
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tàng, kìm hãm sáng kiến của các nhân viên bảo tảng. Mặt 
khác đó sự trợ giúp cho các cán bộ bảo tàng kém chuyên 
môn trong xây đựng những trưng bày mới. Nhờ các nhà sử 
học lớn tham gia nghiên cứu cơ cấu loại hình các bảo tàng 
địa phương nên đã làm cho các tài liệu này phủ hợp được 
với trình độ kiến thức lịch sử thời kỳ này. Năm 1947 Cơ quan 
quản lý bảo tảng soạn thảo "Hướng dẫn kiểm kê kho bảo 
tàng", được thực hiện cho đến năm 1968, và "Nguyên tắc 
thảnh phần kho chính”. Đã áp dụng một mẫu thống nhất các 
cuốn số kiểm kê. 


Quan điểm cứng rắn của các chuyên gia bảo tàng muốn giữ 
lại thể chế của các bảo tàng đã đi ngược lại cố gắng của nhà 
nước trước hết muốn sử dụng tiểm năng tư tưởng của các cơ 
quan bảo tảng trong suốt thời kỳ Xô-viết. Tháng l1 năm 1948 
đã triệu tập Kỳ họp mở rộng Hội đồng Khoa học Viện nghiên 
cứu khoa học và công tác nghiên cứu địa phương và bảo tàng, 
bàn về kết quả và triển vọng hoạt động của trung tâm bảo 
tàng học này.Tham gia kỳ họp có gần 300 nhân viên bảo tàng 
trung ương và địa phương Liên bang Nga và các nước cộng hoà 
Belarus, Grudia, Latvia, Ucraina. Về quy mô, tính đại điện, 
tắm quan trọng của các tài liệu được thông qua thì kỳ họp 
mang tính chất của một hội nghị bảo tàng lớn. 


Việc thông qua "Những nguyên tắc về các bảo tàng tỉnh, 
khu, nghiên cứu khu thuộc nước cộng hòa" và "Những nguyên 
tác chính xây dựng trưng bảy các bảo tàng tỉnh, khu, nghiên 
cứu khu cấp nước cộng hoà và vùng lớn", nhiều năm trước 
đây đã xác định công việc của các cơ quan bảo tàng có một 
ý nghĩa quan trọng. Phương châm tiêu chuẩn hóa trưng bày 
bảo tàng một lần nữa được khẳng định. Bước tiến không thể 
chối cãi là việc công nhận bảo tàng nghiên cứu vùng là các 
cơ quan nghiên cứu khoa học và văn hóa giáo dục quốc gia. 
Hiện nay trong cơ cấu của bảo tàng loại này dự kiến có các 
bộ phận: phòng kho, thư viện, lưu trữ khoa học, các phòng 
bổ trợ. Bảo tàng có thể xảy dựng các trưng bày văn học hay 
nghệ thuật độc lập. Tại kỳ họp cũng đã thảo luận vấn để cần 
thiết phải kế hoạch hóa khoa học mạng lưới bảo tàng, phê 
phán việc tại các trưng bày của các bảo tàng nghiên cứu 
vùng trưng bày tài liệu mang tính lịch sử chung vượt quá rất 
nhiều so với tài liệu của khu vực v.v.. 
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Thời kỳ ngắn ngủi từ nửa sau những năm 1950 đến đầu 
những năm 1960 trong lịch sử văn hóa dân tộc có tên gọi 
là "trời trở ấm". Đã giảm bớt phần nào việc kiểm Soát 
nghiêm ngặt đời sống xã hội và các quá trình văn höa. Như 
hiện nay được rõ, giới lãnh đạo chính trị đất nước đã nứới 
lỗng phản nào tự do phát triển văn hóa nhằm khuyến khích 
các lực lượng sáng tạo, nhưng trong khuôn khổ hỗ trợ củng 
cố chủ nghĩa xã hội. Và chút xíu này là đủ để làm sôi động 
rõ rệt đời sống văn hóa, trong đó có công tác bảo tàng, làm 
gia tăng đáng kể sự chú ý tới vấn để bảo tổn di sản thiên 
nhiên và văn hóa. Vào những năm nảy bắt đầu sự gia tăng 
bùng nổ những bảo tàng xã hội, lần dầu tiên đã xây đựng 
các bảo tàng - khu bảo tỏn, sự hình thành mạng lưới bảo 
tàng nghệ thuật được đẩy mạnh. Năm 1961, sau vài thập kỷ 
gián đoạn, lãnh thổ và bảo tàng Kremli lại được mở cửa đón 
đông đảo công chúng đến thăm. Năm 1962, Bảo tàng K. 
Marks và F. Engel' được mở cửa. Vai trò và ý nghĩa của các 
bảo tàng này rõ nét nhất trong thời gian sùng bái cá nhân 
I. Stalin. Bảo tàng mới làm quen khách tham quan với những 
tài liệu gốc về lịch sử phong trào công nhân quốc tế. Dấu 
hiệu "trời trở ấm" rõ nét nhất là sự xuất hiện trở lại ở các 
trưng bày bảo tàng những thông tin về các nhà hoạt động 
chính trị được minh oan và các nhà hoạt động văn hỏa, một 
số ít cán bộ bảo tảng bị đản áp nhưng còn sống sót sau 
những cuộc lưu đảy tại các trại giam (N.P. Antipherov và 
những người khác) đã trở lại các bảo tàng làm việc. 


Dấu hiệu quan trọng khác của thời đại là sự cộng tác quốc 
tế sôi động. Năm 1957, các tổ chức bảo tàng Xô-viết đã gia 
nhập Hội đồng quốc tế Bảo tàng (ICOM), là tổ chức quốc tế 
chuyên ngảnh phi chính phủ, tập hợp các bảo tàng vả các 
nhà hoạt động bảo tàng. Hội đồng ICOM quốc gia trở thành 
liên hiệp chuyên nghiệp đầu tiên của các nhà hoạt động bảo 
tảng, đứng đầu là Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng - Giám đốc 
Bảo tàng Nghệ thuật tạo hình mang tên A.S. Pushkin A.I. 
Zamoshkin. Vào thời kỳ đó, đối với các bảo tàng Xô-viết thì 
ICOM là cửa sổ nhìn ra thế giới tạo điểu kiện nói về mình 
với thế giới, thiết lập mối liên hệ trực tiếp với các bảo tàng 
nước ngoài, làm quen với những khuynh hướng mới trong 
thực tiễn bảo tàng thế giới. 
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Năm 1957, đất nước kỷ niệm 40 năm Cuộc Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Vĩ đại. Cuộc triển lãm công 
tác bảo tảng toản Nga lần thứ nhất được tổ chức năm đó 
dù muốn bay không cũng đã tiến hành tổng kết thập kỷ 
sau chiến tranh. Sau nảy, triển lãm trở thành truyền 
thống. Nhìn chung, triển lãm có ý nghĩa tích cực vì đã lôi 
cuốn được mối quan tâm của xã hội đến bảo tảng, khuyến 
khích các tập thể bảo tảng làm việc tích cực hơn, thể hiện 
những kinh nghiệm công tác bảo tảng tốt nhất v.v.. Ngay 
trong giai đoạn chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Cách mạng 
tháng Mười, phong trào nghiên cứu khu đã sôi động hẳn 
lên. Một trong những đặc điểm của giai đoạn này của 
phong trào nghiên cứu lịch sử khu mang tính quản chúng 
là sự hình thành cả một mạng lưới bảo tảng dựa trền 
những nguyên tắc xã hội. Những cơ quan này được thành 
lập theo sáng kiến của các tổ chức xã hội, hoạt động dựa 
trên những nguyên tắc xã hội và được các cơ quan chủ 
quản tải trợ. Các bảo tảng xã hội thực hiện những nhiệm 
vụ giống như các bảo tảng nhà nước và trực thuộc bộ, và 
đó là bộ phận quan trọng của mạng lưới bảo tàng Liên 
bang Nga cũng như là nguồn bổ sung cho kho Bảo tảng 
quốc gia. 


Đến năm 1941, 10 bảo tàng giữ nguyên quy chế xã hội. 
Nhưng vào nửa sau những năm 1950 tại những vùng và tỉnh, 
đặc biệt ở những nơi không đủ bảo tàng, bắt đầu xuất hiện 
bảo tàng xã hội tại các cơ quan văn hóa, các trường học, các 
xí nghiệp. Các nhà nghiên cứu cho rằng các bảo tàng xã hội 
được xây dựng tại hàng loạt thành phố tỉnh Perm là những 
bảo tảng đầu tiên của loạt này. 


Phổ biến hơn cả là các bảo tảng tôn vinh chiến đấu và lao 
động, lịch sử đoàn thanh niên Komsomol, lịch sử xí nghiệp 
các bảo tàng tưởng niệm và trường học. Không bao giờ có 
được số liệu thống kê chính xác số lượng các bảo tảng xã hội 
nhưng việc các tổ chức đảng và nhà nước và các tổ chức xã 
hội ủng hộ tích cực phong trào nghiên cứu lịch sử địa phương 
đã giúp phát triển mạnh mẽ các bảo tàng này vào những 
năm 1960. Theo số liệu của Bộ Văn hóa CHXHCNLBN năm 
1966 ở nước Nga có 300 bảo tàng xã hội hoạt động, năm 
1972 có 601, năm 1977 có 1074, cùng với các bảo tảng nhà 
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trường tổng cộng là 4.174. Đến 1/1/1990 có thông tin về 
4.373 bảo tàng xã hội!. 


Sự gia tăng số lượng các bảo tàng xã hội chứng minh mối 
quan tâm ngày cảng tăng của công chúng trong nước tới di 
sản tự nhiên và văn hóa đất nước. Các bảo tàng xã hội mặc 
dù kém hơn so với các bảo tàng quốc gia về trình độ chuyên 
môn công tác bảo tàng nhưng là sáng tạo sống của quản 
chúng là sự chống lại chủ nghĩa hình thức, khuôn mẫu, 
những chỉ thị tư tưởng cứng nhắc từng thống trị trong mạng 
lưới bảo tàng quốc gia. Vai trò của các bảo tàng xã hội trong 
đời sống văn hóa và xã hội địa phương thể hiện trong việc 
cuốn hút cư dân tham gia trực tiếp vào việc xây dựng bảo 
tảng, trong nghiên cứu lịch sử làng xóm của mình, thành 
phố, xí nghiệp của mình và bảo vệ những di tích văn hóa. 


Các bảo tàng nhà trường là nhóm bảo tảng xã hội lớn 
nhất và tích cực nhất. Một số bảo tảng nhà trường còn nổi 
tiếng cả ở ngoài nhà trường hay ngoài thành phố. Thí dụ Bảo 
tàng "Rossianka" (Cô gái Nga) (trường học số 751, thành phố 
Mátxcơva); Bảo tàng các anh hùng- panvilovtsy (trường học 
số 842, thành phố Mátxcơva) v.v.. 


Dần dần hình thành khuynh hướng cải tố những bảo tàng 
xã hội tốt nhất thành các bảo tảng cơ quan bộ, là chỉ nhánh 
trong cơ cấu thuộc một tổ chức nào đó (trường đại học, xí 
nghiệp), hay bảo tảng quốc gia, thí dụ như phân viện các bảo 
tàng tỉnh. Ví dụ điển hình khác của sự phát triển bảo tàng 
xã hội được dẫn ra trong sách chuyên khảo của O.N. 
Truevtsevaja. Đó là Bảo tàng nghiên cứu lịch sử khu Kolyvan 
tỉnh Novosibirsk. Những tài liệu lịch sử về làng thân yêu của 
mình do những người nghiên cứu khu tình nguyện sưu tập đã 
là cơ sở để thành lập bảo tàng theo nguyên tắc xã hội nhân 
dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Mười. Nhờ công việc 
vất vả có chủ đích của những người tình nguyện, sự ủng hộ 
của các tổ chức chính quyền địa phương (ủng hộ ngôi nhà cổ 
thuộc trường dòng giáo khu cũ) và các xí nghiệp công nghiệp 
trích quỹ để xây dựng trưng bày, làm cho bảo tàng có tên 


4. Tumanov V.E. Bảo tảng xã hội // Bách khoa thư bảo tảng Nga. T.2. M., 
2001. tr. 43. 
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gọi năm 1976 lả bảo tảng nhân dân. Năm 1982 Bảo tàng 
được chuyển vào mạng lưới bảo tàng quốc gia, trở thành một 
trong những phân viện tốt nhất của Bảo tàng nghiên cứu 
vùng thuộc tỉnh NovosibirskŠ. Bảo tàng nghiên cứu vùng nước 
Cộng hoà Ingush mang tên T.Kh. Malsagov tại thành phố 
Nazran' do T.Kh. Malsagov thành lập năm 1974 theo nguyên 
tắc xã hội và trên cơ sở bộ sưu tập tư nhân những tài liệu 
về sự tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân 
đân Ingush của ông. 


Năm 1978 Bộ Văn hóa Liên Xô và năm 1979 Bộ Văn hóa 
CHXHCNLEN đã phê chuẩn "Nguyên tắc loại hình bảo tàng 
hoạt động theo nguyên tắc xã hội" và áp dụng danh hiệu 
danh dự "Bảo tàng Nhân dân”. 


Đời sống bảo tàng và hoạt động bảo tàng những năm 
1960 đến đầu những năm 1980 được xác định trong tài 
liệu chuyên môn và trong giới báo chí là "bùng nổ bảo 
tảng" hay "sự phồn vinh bảo tàng", được thể hiện trong sự 
tăng vọt về lượng khách tham quan bảo tàng trên toàn thế 
giới. Sự thể hiện rõ nhất của hiện tượng này trong thực tiễn 
trong nước là những dòng người xếp hàng dải trước cửa 
những bảo tàng nổi tiếng ở Mátxcơva và Leningrad, tại các 
cuộc triển lãm nổi tiếng ở Bảo tàng Nghệ thuật tạo hình 
quốc gia nmang tên A.S. Pushkin, còn học sinh và những 
người du lịch lại rất thích đến thăm các bảo tảng Leningrad 
như: Ermitazh, Nhà thờ Isaakiev, Kunskamera. Giám đốc 
Bảo tàng - khu bảo tôn Vladimiro-Suzdal' A.I. Aksenova dẫn 
ra những số liệu: Năm 1966, khu bảo tồn tiếp đón 180.000 
khách tham quan; năm 1967-366 nghìn, năm 168 ~- 640.000 
và năm 1969 - hơn 700.000. Đỉnh điểm của lượng khách 
tham quan đạt được năm 1986 lên đến gản 1.800.000 
người. Khách du lịch nước ngoài hơn 120.000°. Năm 1986 
tại các bảo tàng khác trong nước cũng ghi nhận lượng khách 
tham quan cao nhất. 

Một trong những nguyên nhân đồng thời là hậu quả của 
sự "bùng nổ bảo tàng" là sự phát triển du lịch ổ ạt trong 


5. Truvtseva O.N. Bảo tàng Siberi nửa sau thế kỷ XX. Tomsk, 2000. tr. 156. 
6. Aksenova A.1I. Lịch sử. Số phận. Bảo tàng. Vladimir, 2001, tr. 71. 
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nước. Nổi tiếng nhất là tuyến du lịch theo các thành phố Nga 
cổ miền Trung nước Nga, có tên gọi là '"Vành đai vàng". 
Nhưng những vùng xa xôi hẻo lánh nhất miền Bắc nước Nga 
hay vùng Siberi cũng rất cuốn hút khách du lịch. Các bảo 
tảng được ghi vào các tuyến du lịch phổ biến nhất. Những 
trung tâm du lịch đặc biệt được thành lập tại Suzdal, 
Zagorsk, Novgorod. 


Bảo tảng là trung tâm chú ý của xã hội. Những cuộc thảo 
luận về bảo tàng, về hoạt động bảo tàng, về những vấn để 
bảo tôn đi sản văn hóa được tiến hành tích cực không chỉ 
trong ấn phẩm chuyên môn mà còn trong các ấn phẩm rộng 
rãi, trên các trang "Báo Văn học”, báo "Văn höa Xô-viết', 
trong tạp chí "Nghệ thuật trang trí Liên Xô” cũng như trên 
báo chí địa phương. 


Mối quan tâm dến bảo tảng trong xã hội đã xác định sự 
tăng cường quan tâm tới hoạt động bảo tàng từ phía nhà 
nước. Năm 1976 đã thông qua Bộ luật Liên Xô "Về bảo tổn 
và sử dụng những di tích lịch sử và văn hóa". Bộ luật trở 
thành văn bản pháp lý tổng hợp toản liên bang đầu tiên điều 
hảnh các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực bảo tôn di sản 
lịch sử văn hóa. Mặc dù đạo luật chưa hoàn thiện, nhưng để 
làm cơ sở pháp lý chuẩn mực đối với thời kỳ đó, nhin chung 
đã thể hiện tính trang trọng và tính biệt lập theo bộ ngành, 
thể hiện khuynh hướng hoàn thiện cơ sở và hoạt động pháp 
lý của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực bảo quản di sản 
văn hóa. Cũng vào những năm 1960-1980 này đã tích luỹ 
đáng kể những phương pháp, biện pháp và hình thức bảo vệ 
những cấu phần khác nhau của di sản lịch sử văn hóa. 


Vào những năm 1960 trong công tác bảo tôn di tích văn 
hóa đã xuất hiện sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan nhà 
nước với các tổ chức xã hội, trong đó có Hội Bảo tồn di tích 
lịch sử văn hóa toàn Nga thành lập năm 1966. Đứng đầu Hội 
Bảo tôn di tích lịch sử văn hóa toàn Nga là Chú tịch Hội 
đồng Bộ trưởng CHXHCNLBN V.I. Kochemasov, tương tự, các 
phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phụ trách các phân hội tại 
tỉnh. Gia nhập Hội gồm các cá nhân và thành viên tập thể 
là các nhà máy và các xí nghiệp khác, mỗi thành viên tập 
thể đóng góp hội phí lớn. Cơ cấu này lập tức đưa lại cho Hội 
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thể chế cao và đảm bảo việc quan tâm nhà nước trong việc 
bảo tồn, trước hết là phần di sản lịch sử văn hóa không đi 
ngược lại hệ tư tưởng của nhà nước. Vẫn tôn tại thực tiễn sai 
lâm phá bỏ nhà thờ, gạch bỏ khỏi danh mục các đối tượng 
bảo tồn hoặc sử dụng làm kho chứa đối với các đối tượng 
công nghiệp, nơi vui chơi giải trí Nhưng khuynh hướng tiêu 
cực này bị phản đối mạnh mẽ bởi phong trào sáng tạo và 
yêu nước của thanh niên và giới trí thức diễn ra vào những 
năm 1960-1970 nhằm cứu vớt những di tích lịch sử văn hóa. 


Theo số liệu của UNESCO, hơn 80% bảo tàng thế giới được 
bố trí tại những cơ sở ban đầu phục vụ cho những mục đích 
khác (lâu đài, cung điện, nhà thờ, tu viện, nhà tư nhân). Bức 
tranh ở nước Nga tương tự. Cần bổ sung thêm là, phần đáng 
kể các toà nhà bảo tảng đang trong tình trạng hư hồng vì 
không được sửa chữa nghiêm túc và chưa được trùng tu kể 
từ ngày thành lập bảo tảng vào thế kỹ XIX. Chính vào những 
năm 1960-1970 đã xây dựng phần lớn các toà nhà chuyên 
dành cho bảo tảng, chủ yếu cho các bảo tàng lịch sử quân 
sự, lịch sử cách mạng và nghệ thuật, gồm: Bảo tàng các lực 
lượng vũ trang trung ương ở Mátxcơva (năm 1965) quản thể 
di tích "Các anh hùng trận đánh Stalingrad" tại đổi Mamaev 
ở Volgograd (1967), Nhà tưởng niệm Lênin ở Uljanovsk 
(1973), toảä nhà Bảo tàng Hội đồng đại biểu công nhân 
Ivanovo-Voznesenskji (1980) v.v.. Trong điểu kiện mối quan 
tâm chung đến bảo tàng, nhà nước đã sẵn sàng đầu tư tiên 
cho bảo tàng và cho rằng bảo tàng là nguồn tác động tư 
tưởng mạnh mẽ. Việc xây dựng nhiều toà nhà bảo tàng giúp 
các cơ quan bảo tàng ngày càng nổi tiếng hơn. 


Nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Mười, Bảo tàng 
Cách mạng trung ương Liên Xô năm 1968 được phong tặng thể 
chế cơ quan nghiên cứu khoa học. Vào những năm 1970 một 
loạt bảo tàng trung ương khác đã được nhận thể chế này (Bảo 
tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Nghệ thuật tạo hình quốc gia 
mang tên A.S. Pushkin, Bảo tàng Nga, Ermitazh). Hành động 
nảy nâng cao đáng kể thể chế của bảo tàng trong xã hội, làm 
bảo tảng lôi cuốn được nhiều chuyên gia có tay nghề cao làm 
việc cho bảo tàng và luật pháp hóa công tác khoa học là cấu 
phần bắt buộc trong hoạt động của cán bộ bảo tàng. 
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Đối với chính "thế giới bảo tảng" và công tác bảo tàng với 
tư cách là hình thức hoạt động văn hóa đặc biệt, những năm 
1960-1980 trở thành thời gian của những thay đổi quan 
trọng, là giai đoạn hoàn thiện chuyên nghiệp nhất định. 


Những thay đổi của mối quan hệ xã hội đã để cập ở trên 
đối với vấn để bảo tôn và sử dụng di tích lịch sử và văn hóa 
dẫn tới việc xuất hiện một nhóm mới các cơ quan bảo tàng 
là Bảo tàng-khu bảo tôn. Đặc điểm của các bảo tàng này là 
chúng được xây dựng trên cơ sở những di tích bất động, 
được bảo tàng hóa ngay tại nơi chúng tồn tại cùng với việc 
bảo quản hoặc là khôi phục môi trường lịch sử-văn hóa và 
tự nhiên. Với tư cách là những giá trị lịch sử văn hóa đặc 
biệt, các bảo tảng này ngay lập tức nhận được thể chế cao, 
cho phép bảo tổn những di tích và tổ hợp lịch sử văn hóa 
giá trị nhất. 

Những cố gắng đầu tiên kiểu này được thực thi tử những 
năm 1920, sau đó vấn để tuyên bố Novgorod và Pskov là khu 
bảo tồn được thảo luận tại Đại hội bảo tàng lần thứ Nhất. 
Vào đầu những năm 1950, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân 
sự Borodino S.I. Kozhukhov để nghị thành lập khu bảo tổn 
trên cơ sở bảo tàng của mình, nhưng dự án này vào thời gian 
đó đã không được thực thi. Chỉ đến cuối những năm 1980, 
ngay sau chiến tranh đã hoàn thành việc khôi phục hàng 
loạt các di tích kiến trúc lớn, người ta đã nhận thức được sự 
cần thiết xây dựng một cơ quan mới về chất có đủ khả năng 
bảo tổn và phổ biến những di tích văn hóa độc đáo. Tháng 
9 năm 1958, theo Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng 
CHXHCNLBN, đã thành lập những bảo tàng-khu bảo tồn lịch 
sử-kiến trúc và nghệ thuật đầu tiên như: Vladimiro-Suzdal, 
Rostovo- Jaroslav, Novgorod, Pskov, Zagorskji, Kostroma và 
Gor kji. Những thành phố lịch sử - nơi có khu bảo tổn, được 
công chúng quan tâm đặc biệt. Một số thành phố đã chuẩn 
bị trưng bày di tích lịch sử kiến trúc. Họ có những cán bộ 
bảo tàng và hướng dẫn viên bảo tàng chuyên môn cao và 
chuẩn bị kỷ niệm những ngày lễ lớn (Novgorod kỷ niệm 1000 
năm thành lập, còn Vladimir kỷ niệm 850 năm). 


Trong quá trình xây dựng bảo tàng - khu bảo tôn, đã phải 
giải quyết hàng loạt vấn để nghiên cứu nghệ thuật và văn 
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hóa mang tính khoa học phức tạp cũng như những vấn để 
luật pháp, kinh tế, xây dựng đô thị và xã hội, không đi ngược 
lại những nhiệm vụ xây dựng thành phố xã hội chủ nghĩa, 
nhiệm vụ bảo tôn di tích lịch sử văn hóa. 


Đến năm 1964 tại Liên bang Nga đã thành lập 13 bảo 
tàng khu bảo tổn. Những năm 1970-80 xuất hiện những khu 
bảo tôn trên cơ sở tu viện (Solovets, Valaam), các quản thể 
tướng niệm (Jasnaja Poljana, Polenovo), quản thể cung điện 
- công viên tại ngoại ô Leningrad. Khác với các bảo tảng, khu 
bảo tồn có thể lập kế hoạch hoạt động một cách tổng hợp, 
xây dựng những trưng bày không gian rộng, sử dụng các bộ 
sưu tập rộng rãi hơn v.v.. Đến đầu những năm 1990 ở Liên 
Xô có gản 80 bảo tàng khu bảo tồn, là nhóm các cơ quan 
bảo tảng đang phát triển một cách năng động. 


Sự gia tăng và tăng cường sự đa dạng của mạng lưới bảo 
tảng còn tiếp tục chủ yếu nhờ việc thành lập các phân viện 
của những bảo tàng đã tồn tại và việc xây dựng những bảo 
tàng mới, kể cả ở những thành phố- công trường xây dựng 
mới. Nhưng sự xây dựng những trưng bày độc đáo mới tại 
hàng loạt bảo tàng mới là công việc chủ yếu của cộng đồng 
bảo tảng và là yếu tổ chính của sự tăng cường mối quan tâm 
của công chủng tới bảo tàng. Các bảo tàng quốc gia thuộc hệ 
thống Bộ Văn hóa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong mạng lưới 
bảo tàng. Mạng lưới các cơ quan bộ khác, thí đụ Viện Hàn 
lâm khoa học, cũng được mở rộng. Các bảo tàng lịch sử và 
nghiên cứu khu chiếm ưu thế và phần lớn các bảo tảng này 
đã xây dựng những trưng bày cố định về lịch sử xã hội Xô- 
viết. Lịch sử sống động và đây nhiệt huyết của xã hội Xô-viết 
cần có vị trí trong bảo tảng. Đã khánh thành những bảo tàng 
nói về chú nghĩa anh hùng của nhân dân trong những năm 
Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, những bảo tàng lịch sử thành phố 
và những công trường xây dựng khổng lồ, các phần lịch sử 
những năm 1920-40 được bổ sung bằng tổ hợp tài liệu về số 
phận của những con người xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Số lượng các bảo tàng văn học tăng lên đáng kể, trong đó 
có các bảo tàng lịch sử văn học dân tộc và vùng như: Bảo 
tảng nhà văn-người thành phố Orla (1957), Bảo tàng Văn học 
(1971, Stavropol), Bảo tảng Thống nhất các nhà văn Ural 
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(1980, Sverdlovsk), Bảo tàng Văn học Viễn Đông (1981, 
Khabarovsk), Bảo tàng Văn học mang tên Ph.M. Dostoevskii 
(1983, Omsk) và những bảo tàng khác. Vào những năm 1970 
xuất hiện cả một mạng lưới bảo tàng Pushkin ở Mátxcœva, 
Leningrad, tỉnh Mátxcœva. Việc xây dựng "Vành đai Pushkin" 
tại tỉnh Kanilin trở thành một sự kiện và một thắng lợi mang 
tính nguyên tắc. Những bảo tảng Pushkin ở Bernovo và 
Torzhk đã lưu danh những địa danh tưởng niệm thực thụ, 
liên quan đến cuộc đời của nhà thơ, trở thành những nôi văn 
hóa thực sự tại "vùng nõng nghiệp không có triển vọng". Tại 
nhiều bảo tàng đã diễn ra những ngày hội và ngày thơ 
Pushkin hàng năm. Việc tiến hành những ngày hội quần 
chúng đông đảo như thế tại các bảo tảng văn học đất nước 
từ cuối những năm 1960 đã trở thành truyền thống tốt, mở 
rộng đáng kể công chúng bảo tàng. 


Sự hinh thành một cách tích cực mạng lưới bảo tàng nghệ 
thuật đặc biệt nổi tiếng trong giai đoạn này, diễn ra bằng 
cách tách các phòng nghệ thuật khỏi các bảo tàng nghiên 
cứu khu, những bảo tàng trước đây được bổ sung từ các kho 
của các bảo tảng nghệ thuật trung ương Mátxcda và 
Leningrad cũng như trên cơ sở của các bảo tảng xã hội, các 
bộ sưu tập tư nhân, các di tích kiến trúc được bảo tàng hóa... 
Hiện nay tất cả mọi vùng đất nước đều có bảo tàng nghệ 
thuật của mình. 


Những thay đổi rõ rệt trong thực tiễn bảo tàng Nga phù 
hợp với khuynh hướng toản thế giới ngảy càng quan tâm tới 
bảo tàng và nhận thức được tiểm năng văn hóa to lớn của 
bảo tảng. 


Một trong những hình thức tổ chức mạng lưới bảo tàng 
ngày cảng mở rộng đáng kể trong thời kỳ này và cố gắng 
hoàn thiện công tác quản lý công tác bảo tàng là việc thành 
lập hệ thống bảo tàng trung tâm. Ưu thế chủ yếu của sự liên 
kết là khả năng sử dụng rộng rãi hơn và hợp lỹ hơn sưu tập 
kho bảo tảng, sự nâng cao trình độ của các bảo tảng vùng 
và ngoại vi thành phố, việc giải quyết nhiệm vụ của các bảo 
tàng riêng biệt mang tính chuyên ngành chủ đẻ. 

Người ta gọi Thứ trưởng Bộ Văn hóa CHXHCNLBN Vasilji 
Mikhajlovich Striganov là "cha đẻ của việc trung tâm hóa bảo 
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tàng". Sự hợp nhất đầu tiên diễn ra năm 1974 tại tỉnh 
Vladimir. Đó là Bảo tảng- khu bảo tồn lịch sử kiến trúc và 
nghệ thuạt liên hợp quốc gia Vladimiro-Suzdal' do Alisa 
Ivanovna Aksenova làm Giám đốc. Bảo tàng nằm gần 
Mátxcơva, sau khi trở thành khu bảo tồn đã có được cơ sở 
vật chất kỹ thuật vững chắc và nhận được sự đầu tư có chủ 
đích nhằm khôi phục lại đi tích, biến khu bảo tổn thành 
trung tâm du lịch quốc tế. Nhưng để đạt được điều này bảo 
tàng không dễ dàng øì trong công tác sửa chữa tổng thể các 
toà nhà của các phân viện, tiến hành rà soát kho, giải quyết 
vấn để cán bộ mả chủ yếu là xây dựng hầu như mới tất cả 
các trưng bày của các phân viện và bảo tàng hóa hàng loạt 
di tích kiến trúc. Nhưng dù sao đi nữa thành quả cũng đã rất 
rõ. Sau 14 năm làm việc của liên hợp, trên toàn tỉnh đã xây 
dựng được những bảo tàng rất hay có những trưng bày độc 
đáo, như: Bảo tàng Pha lê tại thành phố Gus'-Khrustal, Bảo 
tàng N.E. Zhukovskji tại nhà Orekhovo, Bảo tàng V.A. 
Degtjarev tại thành phố Kovrov, Bảo tàng và triển lãm tại 
Jurev- }olkji. Gorogovts, Mstera. Lượng khách tham quan 
các phân viện tăng gấp 3 lần, còn thu nhập của các đơn vị 
nảy tăng gấp 10 lần”, 


Kinh nghiệm của Viadimir được áp dụng rộng rãi. Đến 
những năm 1990 đã có 29 liên hợp hoạt động, còn truớc đồ 
các bảo tàng có quy chế là phân viện. Nhìn chung các liên 
hợp đóng vai trò tích cực và tiếp tục tổn tại, chủ yếu theo 
lãnh thổ (Tver) nhưng cũng cả theo chủ để (Penza). Sự thật, 
như cuộc sống đã chứng minh, có thể đạt được nhiều thứ mà 
không cần phải phá vỡ những cơ cấu đang có. Cùng với thời 
gian ngày càng thể hiện rõ khuynh hướng biến các liên hợp 
cứng nhắc thành hệ thống, mà trong hệ thống thì các bảo 
tàng phát triển với tư cách là các chủ thể ngang hàng, chỉ 
có một phần chức năng được quản lý theo cách tập trung. 


Quá trình hình thành tích cực những trưng bày mới và 
những bảo tàng mới dẫn đến những thay đổi về chất trong 
lĩnh vực thiết kể bảo tàng. Thiết kế bảo tàng trở thành một 
loại hình sáng tạo nghệ thuật độc lập có uy tín, là đồng sáng 
tạc của (các nhà bảo tảng học vả các hoạ sĩ bảo tàng. Cơ sở 
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lý luận của trưng bảy bảo tàng với tư cách là tác phẩm nghệ 
thuật được để cập tới trong hàng loạt bài viết và chuyên 
khảo "Họa sĩ trong thiết kế" của E.A. Rozenbljum, xuất bản 
năm 1974. E.A. Rozenbljun lãnh đạo Xưởng thí nghiệm 
trung ương của Liên minh các họa sĩ Liên Xô (Xưởng Senezh), 
mà hoạt động của xưởng đã xác định ngôn ngữ cúa trưng bày 
bảo tàng hiện đại. Liên minh đã xây dựng hai dự án lớn tại 
thời điểm giao thời của thời kỳ phân tích là Bảo tàng A.S. 
Pushkin năm 1961 và Bảo tàng - căn hộ A.S. Pushkin trên 
phố Arbat năm 1985. Cả hai dự án đều trở thành những giai 
đoạn trong lịch sử thực tiễn trưng bày dân tộc. Tên tuổi các 
nhà thiết kế Peterburg nổi tiếng rộng rãi trong giới chuyên 
nghiệp như: Ja.N. Grachev, K.A. Rostovskji, các tác giả của 
Bảo tảng-khu bảo tồn Vladimiro-Suzdal' những năm 1978-80 
và học trò của E.A. Rozenbljum là L.V. Ozernikov, cũng như 
A.A. Tavrizov, E.A. Amaspjur (tác giả của trưng bày cố định 
năm 1989 tại bảo tảng V. Majakovskji ở Mátxcơva), M.A. 
Konik và những người khác. 


Việc xây dựng những toà nhà bảo tàng mới, những giải 
pháp trưng bày tiên tiến, những dự án triển lãm đệc đáo, 
việc phục chế và báo tảng hóa các di tích kiến trúc quy mô 
lớn- cải tổ bảo tàng đã trở thành những hiện tượng lôi cuốn. 
Bảo tảng không chỉ trở thành công cụ tác động giáo dục 
mà côn là nơi nghỉ ngơi giải trí, nơi dành cho thời gian 
nhàn rỗi, đối tượng phổ thông của du lịch trong nước và 
nước ngoài. 


Năm 1985 có 160 triệu người đến thăm các bảo tàng Liên 
Xô. Những hoạt động văn hóa giáo dục quy mô thế rày đòi 
hỏi phải có tư duy và công tác chuyên nghiệp. Từ đầu nhừng 
năm 1980, trong bảo tàng học xuất hiện thuật ngữ "sử phạm 
bảo tàng". Các nhà bảo tàng học nghiên cứu chương trình 
nâng cao "văn hóa bảo tảng" cho khách tham quan, cé nghia 
là giúp họ có được khả năng nhận biết ngôn ngữ bảo tàng 
chuyên nghiệp, thông tin hiện vật, nhận thức được giá trị của 
hiện vật gốc v.v.. 


Để nghiên cứu công chúng bảo tàng nhiều nhà tâm lữ học 
và xã hội học đã được mời đến bảo tàng. Những nghÊn cứu 
khách tham quan đầu tiên được tiến hành tại các báo tàng 
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Nga từ những năm 1920 (phân tích thành phần xã hội - dân 
số, những đặc điểm nhận thức v.v.). Vào những năm 1930, 
những nghiên cứu này bị gián đoạn và chỉ được khôi phục 
vảo những năm 1960. Quy mô lớn nhất là việc một nhóm 
cộng tác viền Viện nghiên cứu khoa học Văn hóa tiến hành 
vào những năm 1973-1980 trên cơ sở tài liệu của các bảo 
tàng nghiên cứu khu và bảo tàng-khu bảo tôn, nghiên cứu có 
tên là "Bảo tàng và khách tham quan”. Kết quả nghiên cứu 
được đăng trên các công trình của Viện và các tạp chí bảo 
tàng. Cũng vào những năm nảy Ban xã hội học của Ermitazh 
quốc gia đã tiến hành nghiên cứu nhiều lĩnh vực và đã rút 
ra được những quy luật và đặc điểm tác động qua lại giữa 
công chúng và các bảo tàng lịch sử văn hóa và nghệ thuật. 
Năm 1982 Viện nghiên cứu khoa học toàn liên bang nghiên 
cứu nghệ thuật đã tổ chức nghiên cứu thành phần xã hội - 
dân số của công chúng thuộc các bảo tảng nghệ thuật, cho 
phép lột tả được "chân dung" công chúng. Năm 1986 đã tiến 
hành nghiên cứu "Mối quan tâm của cư đân các thành phố 
lớn đến bảo tàng". Năm 1970-80 đã thành lập các tiểu ban 
xã hội học tại Ermitazh và Bảo tảng Nga, Bảo tàng Lịch sử, 
Gallery Tretjakov và Bảo tảng Nghệ thuật tạo hình mang tên 
A.S. Pushkin mà biên chế gồm cả các nhà xã hội học. 


Đã đạt được những thành tích đáng kể trong lĩnh vực tư 
duy lý luận hoạt động bảo tàng và hình thành bảo tàng 
học với tư cách là lĩnh vực nhận thức đặc biệt. "Cơ sở bảo 
tàng học Xô-viết" đã được công bố năm 1995 bao gồm thuật 
ngử học được nghiên cứu, tổng kết và hệ thống hóa kinh 
nghiệm khổng lỏ của hoạt động thực tiễn bảo tảng, quảng bá 
sự cần thiết phải nghiên cứu lý luận khoa học công tác bảo 
tàng. Công trình cơ bản "Bảo tàng học. Bảo tàng chuyên 
ngành" được xây dựng vào những năm 1970 dưới sự chỉ đạo 
của A.M. Razgon cộng tác với các nhà bảo tàng học Cộng hoà 
Dân chủ Đức và được công bố năm 1988 đã kết thúc giai 
đoạn xã hội chủ nghĩa trong phát triển bảo tảng học. A.M. 
Razgon thể hiện bảo tàng học là một bộ môn khoa học có 
đối tượng, ngôn ngữ và cơ cấu riêng. 


Trình độ tư duy nảy của công tác bảo tàng đạt được là 
nhờ nhiêu cuộc thảo luận khoa học cũng như nhờ những 
nghiên cứu tổng hợp mà kết quả được đăng tải trên những 
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ấn phẩm bảo tàng học thường kỳ ("Bảo tảng Xö-viết', 
"Museum') và trong các công trình của các trung tâm bảo 
tàng học chuyên ngành. Những công trình của AI. 
Mikhajlovskaja, I.P. Ivanitskji, A.M. Razgon, A.B. Zaks, D.A. 
Rakovich, S.I. Kasparinskji trở thành những cuốn giáo khoa 
cho các thế hệ chuyên gia bảo tảng sau này. Vào thời gian 
nảy các tiểu ban bảo tàng học Viện Nghiên cứu khoa học 
Văn hóa (Viện Văn hóa học Nøa), Phòng thí nghiệm bảo 
tảng học Bảo tảng Cách mạng ở Mátxcơva, Khoa Công tác 
bảo tảng Viện nâng cao chuyên môn cho các cán bộ văn hóa 
(năm 1984, hiện nay là Viện Hàn lâm đảo tạo cán bộ nghệ 
thuật, văn hóa và du lịch) đã tích cực làm việc. Vào những 
năm 1960 - 80 đã tiến hành nhiều hội nghị khoa học. Các 
trung tâm bảo tảng học đã tiến hành công tác phương pháp 
luận khoa học quan trọng đối với việc phát triển công tác 
bảo tàng đất nước. Vào giữa những năm 1980, tại Viện 
nghiên cứu khoa học Văn hóa đã lập khoa nghiên cứu sinh 
bảo tảng học. Năm 1987 tại Viện Lịch sử lưu trữ quốc gia 
Mátxcơva đã mở cửa khoa bảo tàng học. 


Vào giữa những năm 1970, gần 10 năm muộn hơn so với 
ở nước ngoài, các bảo tàng Nga mới bắt đảu sử dụng máy 
tính để giải quyết những nhiệm vụ chuyên mön của mình. 
Thoạt đầu sử dụng máy tính lớn, nhờ dó đã thành lập được 
những danh mục nhiều phần của bộ sưu tập. Các Bảo tàng 
Ermitazh quốc gia (Ja.A. Sher), Bảo tảng Nga, Bảo tàng Cách 
mạng trung ương Liên Xô được quyên ưu tiên khai thác công 
nghệ mới. Từ đầu những năm 1980, đã thành lập Trung tâm 
nghiên cứu khoa học chuyên môn hóa về những vấn để tự 
động hỏa trong lĩnh vực văn hóa, trực thuộc Bộ Văn hóa Liên 
Xô bắt đầu áp dụng có kế hoạch hệ thống máy tính trong 
các bảo tàng, còn đến cuối những năm 1980 đã phổ biến các 
máy tính cá nhân. Hiệu suất của việc áp dụng công nghệ mới 
trong lĩnh vực bảo tàng thể hiện thật rõ nét vào thập niên 
cuối, nhưng tiên để của giai đoạn mới đã được đặt ra vào 
những năm 1970 - 680. 

Kết thúc giai đoạn lớn trong lịch sử bảo tàng kéo dài hơn 
5 thập niên. Các bảo tàng đã liên hệ cực kỳ mật thiết với 
lịch sử đất nước, song công tác bảo tàng cũng có logích phát 
triển nội tại của mình. Số lượng và sự phong phú của các 
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bảo tàng tăng lên đáng kể, bảo tảng trở nên cuốn hút hơn 
và nối bật hơn và vai trò của bảo tàng trong đời sống văn 
hóa và xã hội đất nước cũng trở nên rõ ràng hơn. 
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trong những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (Khía cạnh 
chính sách nhà nước) // Bảo tàng và chính quyền. M., 
1991. Phần l. 
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CHƯƠNG VI 


THỂ GIỚI BẢO TÀNG 
VÀO ĐẦU THIÊN NIÊN KỶ 


Bảo tàng uà xã hội trong những điêu kiện lịch sử mới. 
Cơ cấu mạng lưới bảo tàng nước Nga. Vấn đề trưng bàu 
lịch sử. Kinh nghiệm uà cộng tác quốc tế. Vấn đề an 
ninh bảo tàng. Các hiệp hội chuuên ngành. Công nghệ 
mới trong côrtg tác bảo tàng. 


Sự phục hưng bảo trợ. Du lịch uăn hóa. 


Những năm 1980 đã trở thành lịch sử. Từ những năm 
1990 bắt đầu giai đoạn mới, giai đoạn phát triển hiện đại 
của công tác bảo tàng. Giai đoạn này vẫn đang được tiếp tục. 


Những điều kiện lịch sử mới, các bảo tàng Nga bắt đầu 
hoạt động trong đó từ đầu những năm 1990, đã tạo điều kiện 
rộng lớn cho các bảo tàng, mở ra những triển vọng rực rỡ, 
quyến rủ. Nhưng cùng lúc bảo tảng và xã hội cũng vấp phải 
những khó khăn nghiêm trọng. Tình hình lúc này rất khẩn 
cấp, vấn đề lối thóat cho những tài sản văn hóa trong thế 
kỷ XX đã nhiều lần trở thành một trong những vấn để xã 
hội chính yếu. Còn nhớ rất rõ những mâu thuẫn nghiêm 
trọng xảy ra do việc thông qua Đạo luật về phục hỏi, trả lại 
hàng loạt toà nhà cho nhà thờ, về cái chết của các bảo tàng 
tại Chechnja. Tất cả những sự kiện này diễn ra trong bối 
cảnh số lượng khách tham quan đến bảo tàng giảm sút đáng 
kể, sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính và sự thay 
ngói đổi chỗ của những ưu tiên văn hóa và tư tưởng. Khuynh 
hưởng nguy hiểm nhất đã từng được các nhà bảo tàng học 
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đề cập vào những năm 1993-1994 là xã hội ít quan tâm tới 
bảo tàng. 


Song bảo tàng vẫn cố gắng bảo vệ thể chế xã hội rất cao 
của mình trong xã hội và trong chừng mực nhất định thích 
ứng với những điều kiện mới. Không phải tất cả những khó 
khăn đã lùi lại phía sau, nhưng thời kỳ khó khăn nhất, rất 
muốn tin như vậy, đã kết thúc. Nhưng trong mọi trường hợp, 
việc bảo quản di sản văn hóa vẫn là một trong những ưu tiên 
trong chính sách văn hóa của nhà nước. Tiêu chí quan trọng 
mà xã hội đòi hỏi ở bảo tàng là sự phát triển của lượng 
khách tham quan đến bảo tàng: từng giảm sút vào đầu 
những năm 1990 thậm chí tại các bảo tàng nổi tiếng nhất 
của nước Nga, nhưng đến cuối thế kỷ XX bắt đầu tăng trở lại 
một cách chạm chạp. Hơn nữa chỉ một số ít bảo tàng đạt 
được số lượng ngang bằng những năm 1980. Năm 1999 tại 
các bảo tàng nước Nga có 43 triệu khách tham quan, trong 
đó 19 triệu là học sinh (số liệu thăm cá nhân). 


Hoạt động của các bảo tàng trở nên phức tạp. Đó là do 
cho đến cuối những năm 1990 trong xã hội Nga vẫn chưa kết 
thúc quá trình hinh thành hệ thống giá trị ổn định được 
phần lớn công dân chấp nhận. Vào đầu những năm 1990, 
việc tuyên truyền tư tưởng cộng sản và lối sống Xó-viết với 
tư cách là mô hình đúng đắn của phát triển xã hội đã được 
thay thế bằng việc khẳng định các giá trị đân chủ xã hội mở. 


Luận điểm cho rằng chủ thể chủ yếu của quyển văn hóa 
hiện. nay là các nhóm nhỏ và các cá nhãn riêng lẻ, các nhóm 
này là đại diện đang được phát triển tích cực, trước hết trong 
chính sách văn hóa của châu Âu. Quan điểm này kéo theo 
sự phủ nhận "đẳng cấp văn hóa" từng ngự trị và hệ thống 
giá trị toàn nhân loại đã được hình thành, cũng như việc 
công nhận quyền hình thành hệ thống giá trị riêng của bất 
kỳ nhóm đặc biệt nào. Việc đó kéo theo hậu quả nào đối với 
công tác bảo tàng? Những khuynh hướng định rõ trên đáp 
ứng những nhu cầu của cộng đồng châu Âu nhiều hơn so với 
xã hội Nga, đương nhiên làm nảy sinh sự đa đạng mới nhừng 
hình thức bảo tàng, nhưng chúng sẽ không ổn định. 


Mối quan tâm và sự chú ý ngày càng tăng tới nền văn hóa 
cục bộ xuất hiện không chỉ là do để tài "quyển con người". 
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Phản lớn đó là cầu trả lời đặc trưng đối với quá trình toàn 
cầu hóa đang ngày cảng gia tăng. Trong hoản cảnh đó một 
trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bảo tàng sẽ là 
hạn chế tối đa những thiệt hại do các quá trình toàn câu hóa 
đang de dọa sự đa dạng văn hóa gây nên, sự cần thiết phải 
định dạng và duy trì những kiến thức về các hình thức văn 
hóa bị chẻn ép vả đang biến mất. 


Con đường lịch sử mà các bảo tàng trải qua chứng minh 
rằng bằng công cụ bảo tàng có thể giải quyết được nhiều vấn 
để văn hóa và xã hội. Nhận thức được điều này các cán bộ 
bão tảng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm không chỉ đối với 
những gì diễn ra sau những bức tường bảo tảng mả còn tích 
cực tham gia vào việc giải quyết nhiều vấn để xã hội của 
thành phố, khu vực và đất nước. Bảo tàng từ lâu trở thành 
nhân tố quan trọng trong đời sống thành phổ. Kinh nghiệm 
làm việc của các bảo tảng nông thôn dù với số lượng còn rất 
Ít chứng tổ rằng tại các làng mạc vai trò bảo tảng có thể 
đáng kể hơn nhiều. 


Số liệu thống kê cho thấy gân 90% bảo tàng trong nước 
là các bảo tàng nhỏ thuộc vùng. Các bảo tàng này đóng tại 
các khu vực cư dân, với dân số, như thường lệ, không vượt 
quá I1OO.OOO người, cũng có thể chỉ vài trăm người. Khách 
tham quan các bảo tàng nảy chủ yếu là cư dân địa phương. 
Phần lớn các bảo tàng địa phương hiểu đúng sứ mệnh của 

mình, liên quan tới những mong mỏi tự nhiên của từng thể 
hệ một củng như với từng con người cụ thể nhận biết mình 
thống qua quá khứ khu mình vả suy nghĩ nhận thức vị trí 
mảnh đất quê hương thân yêu trong không gian văn hóa thế 
giới. Lịch sử khu đi sâu vảo thế kỷ, câu chuyện về nhiều thế 
hệ công dân từng sinh sống trước chúng ta đã từng trải 
nghiệm những vui buôn, khổ đau, niềm tự hào vẻ những 
người đỏng hương nổi tiếng, tất cả những điều ấy gieo cấy 
niềm tin, thôi thúc tình cảm yêu nước vả giúp vượt qua 
những thời khắc khó khăn trong quan điểm của Trung tâm 
Triển lãm bảo tàng thành phố Zarechnyj tỉnh Penza. Trong 
số những nhiệm vụ chính của bảo tàng có: "Hinh thành ý 
thức tự giác dân tộc, đặc trưng bởi sự hiểu biết mối liên quan 
giữa số phận cá nhân với nên văn hóa được hình thành một 
cách lịch sử của dân tộc". Còn bảo tảng nghiên cứu khu 
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thành phố Pokhvistnevo tỉnh Samara đã soạn thảo dự án 
"Những người đồng hương", nhằm "khơi đậy nhận thức đặc 
điểm lịch sử và dân tộc của mảnh đất quê hương thông qua 
những nhân vật cụ thể (người đồng hương)". 


Những khuynh hướng hoạt động mới của bảo tàng mở rộng 
đáng kể lĩnh vực ảnh hưởng của bảo tàng đến xã hội và được 
áp dụng trong bảo tàng học lý luận - trong sự hình thành và 
phát triển của cách tiếp cận truyền thông và bảo tàng học 
sinh thái, trong những nghiên cứu bảo tàng - sư phạm học 
và trong tìm kiếm "bảo tàng mở”; trong hoạt động bảo tàng 
- trong hiện đại hóa và phát triển mở rộng những hình thức 
hoạt động văn hóa giáo dục và trưng bày - triển lãm mới, 
trong sử dụng những công nghệ mới trong tất cả mọi lĩnh vực 
hoạt động. Việc phát triển công tác bảo tàng và mở rộng 
kiến thức bảo tàng học làm cho mối tương tác giữa bảo tảng 
và xã hội ngày càng hiệu qủa hơn. 

Thập niên cuối thế kỷ XX đã làm biến đổi đáng kể bức 
tranh thế giới bảo tảng trong nước. Những thay đổi này một 
số nhờ những ngoại cảnh mới đối với công tác bảo tàng, số 
khác là do logích phát triển nội tại của công tác bảo tàng. 
Theo tài liệu của ICOM thì hơn 90% bảo tàng thế giới được 
xây dựng từ nửa thế kỷ trước. Khuynh hướng chung toàn thế 
giới là sự gia tăng số lượng các bảo tàng, cứ 5 năm lại tăng 
hơn 10%. Mặc dù có nhiễu khó khăn, khuynh hướng này vẫn 
được duy trì ở nước Nga. Việc phân loại chỉ tiết các bảo tàng 
trong nước sẽ được trình bảy trong chương 1 thuộc phần 2. 
Chúng ta chỉ dừng lại ở những khuynh hướng chính. 


Nhóm bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa Liên bang Nga vẫn là 
nhóm được ưu tiên nhất, đại diện nhất và có ý nghĩa xã hội 
nhất. Vào đầu năm 2001 trong nhóm này có 2.027 bảo tàng. 
Đáng tiếc là, cho đến hôm nay vẫn chưa có được số liệu 
thống kê cụ thể và đảy đủ về các nhóm khác. 


Trong sự phát triển thành phần chuyên ngành của mạng 
lưới bảo tầng có hai khuynh hướng dường như "ngang nhau'. 
Một mặt, ngày càng có nhiều bảo tàng, về thực chất, có thể 
được coi là bảo tàng tổng hợp (thậm chí theo nhóm chuyên 
ngành lớn của Bộ Văn hóa Nga, số lượng này là 1.014, trong 
đó bảo tàng nghiên cứu khu gồm 857), vì vậy cơ sở phân loại 
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thông thường như chuyên ngành, ngày cảng không đáp ứng 
được nhiệm vụ xác định vị trí của bảo tàng trong không gian 
văn hóa. Không chỉ có các cơ quan như các bảo tảng nghiên 
cứu khu và bảo tảng-khu bảo tồn liên kết hai hay nhiều hơn 
chuyên ngành mà tính tổng hợp hiện nay còn là đặc trưng 
của các bảo tàng-dinh thự, lịch sử - văn hóa và các bảo tàng 
dân tộc học có trong thành phản của mình những quản thể 
kiến trúc cảnh quan và công viên. Điều này liên quan nhiều 
đến nghiên cứu, bảo quản và bảo tàng hóa đi sản tự nhiên 
và lịch sử-văn hóa trong sự thống nhất của chúng với tư cách 
là một thể thống nhất không thể tách rời. Đã xuất hiện trên 
"bản đỏ" thế giới bảo tảng những loại hình bảo tàng mà gần 
đây người Nga chưa hể quen biết như bảo tảng sinh thái, 
công viên lịch sứ, bảo tàng - nhà máy, bảo tảng - khu mỏ. 
Những bảo tàng nghệ thuật và đơn ngành khác không muốn 
phân chia thành phần bộ sưu tập thành phức tạp, khi bảo 
tảng hóa những di tích tưởng niệm và di tích kiến trúc, khi 
khai thác lãnh thổ đã tích cực thực thi những nghiên cứu 
vùng với các phương án khác nhau, nên cũng ngảy cảng mất 
đi tính đơn ngành của mình. 


Mặt khác, ngày cảng xuất hiện nhiều bảo tàng chuyên 
môn hóa tập trung mối quan tâm của mình vào một vấn đẻ, 
một chủ đẻ, một đối tượng hay một sự kiện. Khả năng bổ 
sung hoản toàn và nghiên cứu để tài một cách sâu sắc làm 
cho các bảo tàng này rất phổ biến. Trong số đó nhiều bảo 
tàng nghiêm túc, không ít khi là những bảo tàng ngành (hay 
trước đây là bảo tảng ngành) như Bảo tàng Bánh mì ở 
Peterburg hay các Bảo tảng Nước, Bảo tàng Rừng, Bảo tảng 
"Ngọn lửa Mátxcơva" ở Mátxcơva, nhưng cũng có những bảo 
tàng ngộ nghĩnh như Bảo tàng Chuột nhất ở thành phố 
Myshkin (chuột nhất) tỉnh Jaroslav hay Bảo tàng Bản là tư 
nhân ở Pereslavle-Zalesskji. 


Giống như trước đây, bảo tàng nhà nước vẫn là một nhóm 
lớn, và hiện nay có thể là nhà nước, cũng có thể không phải 
thuộc nhả nước. Một phần các bảo tàng này trong quá trình 
tư nhân hóa xí nghiệp đã không còn thuộc nhà nước, trong 
rất nhiều trường hợp số phận của những bảo tàng này và bộ 
sưu tập của chúng cho đến hôm nay vẫn là đối tượng tranh 
chấp về mặt pháp lý khó giải quyết. 
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Khách tham quan chính của các bảo tàng nhà nước đương 
nhiên là nhà chuyên môn. còn chức năng tải liệu hóa đóng 
vai trò chủ đạo. Một cách truyền thống, đó là nhóm bảo tàng 
kín nhất và "tự đây đủ" nhất. Song nhiều bảo tàng loại này 
đã vượt khung nhà nước, mở cửa với xã hội và những vấn để 
giao tiếp bảo tàng, những hình thức tác động qua lại với công 
chúng đa dạng, hình ảnh trưng bày bất đầu đóng vai trò 
quan trọng đối với những bảo tàng này. Vẫn rất thời sự đối 
với bảo tảng nhà nước là các vấn để quản lý và hoạt động 
theo chuẩn mực đào tạo chuyên môn bảo tảng cho cán bộ, 
đảm bảo tính nguyên trạng của bộ sưu tập. 


Vào đầu những năm 1990 các bảo tàng xã hội bị giảm 
đáng kể về số lượng. Hàng trăm bảo tàng tại nhà trường, xí 
nghiệp bị đóng cửa. Hiện nay tình hình của các bảo tàng này 
ổn định hơn đôi chút. Những người làm việc trong các bảo 
tàng này cố gắng học hỏi chuyên môn, ngày càng bắt gặp 
nhiều hơn các cán bộ bảo tảng xã hội trong các nhóm cán 
bộ được đào tạo lại chuyên môn cùng với các cán bộ thuộc 
các bảo tàng nhà nước. Một số bảo tàng xã hội, giống như 
ở thế kỷ trước, trong phát triển đã đạt được trình độ chuyên 
môn nhất định nên đã có được thể chế nhà nước. Khuynh 
hướng mới của những năm gần đây là sự xuất hiện của 
những bảo tảng xã hội lớn, mạnh có ý nghĩa, các bảo tảng 
này không những không cố gắng đạt được "nhà nước hóa" 
mà còn cố giữ thể chế xã hội của mình vì các bảo tảng này 
có tính tự chủ cao và có khả năng tự để ra chiến lược của 
riêng mình. Bảo tàng - trung tâm mang tên N.K. Rerikh ở 
Mátxcơva là một thí dụ kinh điển của quan điểm này. 


Do trong Hiến pháp vả Bộ luật Dân sự Liên bang Nga có 
khẳng định quyên sở hữu hình thức thị chính nên vào nửa 
sau những năm 1990 khắp nơi đã hình thành mạng lưới bảo 
tảng thị chính. Bộ phận lớn các bảo tàng này xuất hiện 
bằng cách thay đổi thể chế chuyển từ các bảo tàng xã hội, 
vì vậy ngay từ đầu, đặc điểm đặc biệt của các bảo tàng này 
là mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng địa phương, những 
người tích cực tham gia bổ sung kho và xác định quan điểm 
phát triển trong mọi hướng hoạt động của bảo tàng. Đồng 
thời hàng năm còn xuất hiện nhiều bảo tàng thị chính mới, 
trong đó nhiều bảo tàng xuất hiện tại những điểm đông dân 
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cư, trước đáy chưa từng có các cơ quan bảo tảng. Xin nhấn 
mạnh một khuynh hướng nữa là sự phục hưng bảo tảng tại 
các làng mạc, trước đây đã từng có bảo tàng nhưng đã bị xoá 
bỏ. Vào những năm 1990 các tổ chức xã hội đã có sáng kiến 
phục hồi những bảo tảng này và các bảo tàng phục hỏi được 
côn nhận là bảo tàng kế tục của bảo tảng trước đây. Cuối 
củng là một số bảo tàng nhà nước bị tước bỏ thể chế nhà 
nước biến thành bảo tàng thị chính. Trong số đó có hàng loạt 
bảo tàng lớn cũ như bảo tàng - khu bảo tôn lịch sử kiến trúc 
và nghệ thuật Kargopol. 


Sự phụ thuộc vào các cơ quan quản lý địa phương có thể 
là mặt mạnh nhưng cũng có thể là mặt yếu của nhiều bảo 
tàng thị chính. Đối với các bảo tàng xã hội cũng như nhiều 
bảo tàng thị chính đều có chung đặc điểm là những vấn để 
tý lệ hiện vật trưng bày gốc rất thấp (theo số liệu của các 
nhả nghiên cứu lä dưới 10%), trang thiết bị nhà bảo quản 
thiểu và tôi, các cộng tác viên không đủ trình độ chuyên 
môn. Song chính tập thể không lớn của các bảo tàng này lại 
đặc biệt ở chỗ họ rất quyết tâm đạt được những khéo léo về 
chuyên môn bảo tảng và những phương pháp hiện đại về 
công tác bảo tàng. Nhiệm vụ hiện nay là phát triển và đào 
tạo lại những cơ sở nhiều khi rất tài tử này thành những 
trung tâm văn hóa thực thụ của một thành phố nhỏ, một 
làng nhỏ, một thôn nhỏ. 


Sự khôi phục bảo tảng tư nhân là dấu hiệu đặc trưng của 
ngày hôm nay. Các bảo tảng này bị đẩy ra khỏi thực tiễn bảo 
tảng trong nhiều thập kỷ, nay xuất hiện trở lại vào cuối những 
nămn 1980 - đảu những năm 1990 và hôm nay có thể thấy 
được sự phát triển và khuynh hướng của chúng. Phương án 
bam đầu phổ biến nhất là bảo tàng tư nhân xuất hiện trên cơ 
sở bộ sưu tập nhằm mục đích "bố cáo với công chúng", biến 
thành yếu tố văn hóa (Bảo tảng của họa sĩ V. Sorokin ở Ets, 
Bảo tàng "Âm nhạc và thời gian" của J. Mostislavskji ở 
Jaroslav, Bảo tàng Địa chất tại làng Phersharmpenuaz, tỉnh 
Cheljabin, Bảo tàng "Tượng thánh Nevjan" ở Ekaterenburg, 
Bảo tàng búp bê độc đáo của Ju. Vishnevskaja ở Mátxcơva 
v.v.). Muộn hơn chút nữa, đã xuất hiện các bảo tảng tư nhân 
mÕt nhà, một gia đình, một dòng họ, một tộc người. Điều này 
không chỉ minh chứng rằng các chủ nhãn bảo tàng này quan 
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tâm đến việc sưu tập, mà còn là nhu cầu sâu xa của xã hội 
muốn định hình quá khứ của mình bằng những phương tiện 
bảo tàng (Bảo tàng Dân tộc học tại làng Ljadina, Bảo tảng lối 
sống nông dân ở thành phố Kargopol tỉnh Arkhangel, Bảo 
tàng dân tộc Setu ở làng Sigovo tỉnh Pskov). Nhóm thứ ba là 
các bảo tảng nói về một đẻ tài hay vấn để nào đấy, là kết 
quả nhận thức của "sự sáng tạo bảo tàng" tư nhân, được xây 
dựng phù hợp với quan niệm khoa học do sự bổ sung có chủ 
định và cách tiếp cận trưng bảy chuyên nghiệp (Bảo tàng khu 
nhà ngoại giao ở Vologda, Bảo tàng Ngài Rasputin ở làng 
Pokrovskoe, tỉnh T?umen). 


Bảo tảng tư nhân trải qua giai đoạn khó khăn trong liên 
kết với mạng lưới bảo tàng Nga. Một số bảo tàng tư nhân 
dần dần bằng cách này hay cách khác, tự nguyện hay bị bắt 
buộc "nhập" vào mạng lưới bảo tàng nhà nước (thí dụ Bảo 
tàng dân tộc Setu làng Sigovo nhập vào với chức năng là 
phân viện trong thành phần Bảo tảng - khu bảo tôn Izbor), 
một số bảo tảng tư nhân khác cố gắng phát triển độc lập. 
Luật Liên bang năm 1964 "Về Kho bảo tảng Liên bang Nga 
và các bảo tàng tại Liên bang Nga" cho phép thành lập các 
bảo tàng phi nhà nước và các tổ chức chính quyền nhà nước 
và tổ chức tự quản địa phương ủng hộ hoạt động của những 
bảo tàng này, thí dụ ưu đãi thuế hay hỗ trợ phục chế những 
hiện vật bảo tàng. Trước hết sự hỗ trợ này dảnh cho các bảo 
tảng tư nhân có kho thuộc thành phản bộ phận phi nhà 
nước của Kho Liên bang Nga. 


Một hình thức mới nữa là các bảo tảng và bộ sưu tập 
nghiệp đoàn. Vào những năm 1990 các nghiệp đoàn lớn ở 
Nga quan tâm nhiều đến nghệ thuật. Có ý kiến rất có cơ sở 
cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến các nghiệp 
đoàn lớn ở Nga quan tâm đến lĩnh vực bảo tàng là các tác 
phẩm nghệ thuật trên thị trường Nga giá rẻ không ngờ (so 
với tiêu chuẩn thế giới). Sự xuất hiện của một đối thủ mạnh 
như thế nhìn chung là một yếu tố tích cực thúc đẩy thị 
trường đỏ cổ Nga phát triển và làm cho nhiều tác phẩm nghệ 
thuật trở về tổ quốc. Thí dụ bộ sưu tập nghiệp đoàn lớn nhất 
nước Nga do Ngân hàng "SBS - AGRO”" sưu tập gồm gần 3.000 
bức tranh của các hoạ sĩ Nga thế kỷ XVIII- một phần ba đầu 
thế kỷ XX. Các cơ quan có các bộ sưu tập lớn lả: 
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“Ƒveruniversalbank" (bộ sưu tập chân dung Nga), 
"Unikombank" (Bộ sưu tập gobelen), "Inkombank" (hơn 50O 
tác phẩm hội hoa, trong đó có một trong 4 phiên bản bức 
tranh "Hình vuông đen" của Kazimir Malevich). Nhưng cũng 
rất lo ngại cho số phận của những di sản nghệ thuật rất giá 
trị, có trong thảnh phần những bộ sưu tập này. Đáng tiếc là 
thậm chí cả Bộ Văn hóa, cơ quan lập danh mục các bộ sưu 
tập tư nhân và nghiệp đoàn, cũng không đủ thẩm quyền yêu 
cầu các nghiệp đoàn trinh báo về các bộ sưu tập của họ vả 
cũng không thể biết được cái gì đang chờ đón các bộ sưu tập 
lớn nhất sau cuộc khủng hoảng tháng Tám năm 1998. Có 
thể thấy rằng sau biến đổi, phản lớn các bộ sưu tập nghiệp 
đoàn cùng với chủ nhân của chúng sẽ khõng còn tổn tại (bộ 
sưu tập của "SBS - OGRO" không bị thiệt hại là do đã đăng 
ký là Gallery). 


Xin nhãn mạnh khuynh hướng rất hay như sự xuất hiện 
của các bảo tảng "cộng sinh": bảo tàng với nhà trường, bảo 
tàng với thư viện và các cơ quan văn hóa khác. Được khích 
lệ bởi những dự án bảo tàng "lý tưởng" của N. Phedorov, 
người mơ tưởng tới sự liên kết của nhà trường, nhà thờ và 
các cơ quan nghiên cứu khoa học với bảo tảng, các cơ quan 
này đặt ra nhiệm vụ giáo dục thông qua mối liên hệ trực tiếp 
và thường xuyên với các di sản tinh thần. Đó là các "bảo 
tàng- trường học" ở làng Ljịadina tỉnh Arkhangel, Bảo tàng- 
thư viện tại làng Ovsjanka, khu Krasnojar (tại quê hương nhà 
văn V. Astaph'ev), bảo tàng trường học Mirnov, tỉnh TVer. 
Phương án khác của quá trình nảy là sự phát triển hướng tới 
bảo tàng của một số cơ quan khởi nguồn không phải là bảo 
tàng như các trung tâm văn hóa, giáo dục và sáng tạo các 
kiểu. Trong hoạt động của mình, các cơ quan này thường 
xuyên áp dụng các phương pháp bảo tàng, hoạt động văn 
hóa giáo dục kết hợp với việc giải quyết những vấn để nghiên 
cứu và bảo tốn di sản, và vui vẻ gộp từ "bảo tảng" vảo tên 
øọi của mình. 

Đã đi vảo dĩ vãng việc sáp nhập bảo tàng vào một hệ 
thống nhà nước thống nhất. Sau khi chia tách, nhiều tổ hợp 
bảo tàng đã tỏ rõ khả năng tôn tại và nghệ thuật của mình. 
Song các tổ hợp bảo tảng vẫn tiếp tục được xuất hiện nhưng 
như thường lệ đã không phải bằng cách hoà nhập các cơ 
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quan bảo tàng độc lập. Hiện nay thường thấy các bảo tàng 
(bảo tàng nghiên cứu khu) phát triển nhờ sự lớn mạnh của 
các phòng và trưng bày lớn tới mức đạt trình độ của các bảo 
tàng đơn ngành (bảo tàng Khảo cổ thuộc Bảo tàng nghiên 
cứu khu khu Khabarov năm 1999, Bảo tàng Văn học Bảo 
tàng nghiên cứu khu, khu Krasnojar năm 1999, Bảo tảng Tàu 
biển ở Tjumen năm 1996, nhiều điển trang và đinh thự tưởng 
niệm được bảo tàng hóa..., xuất hiện với tư cách là phòng - 
phần viện của các bảo tàng là cơ quan chủ quản). 


Trong nhiều trường hợp, những liên hợp này là hình thức 
tồn tại tối ưu đối với những bảo tàng xã hội nhồ và yếu trong 
điều kiện hiện đại. Vào giữa những năm 1990 một số bảo 
tàng phân tán rải rác trên một lãnh thổ rộng lớn thuộc vùng 
Alapaev tỉnh Sverdlov đứng trước nguy cơ bị đóng cửa đã liên 
kết thành phân viện của một bảo tàng nhỏ nhưng đang phát 
triển mạnh và rất hiện đại của làng Koptelov. Việc cứu các 
bảo tảng này khỏi bị đóng cửa và giữ nguyên hiện trạng độc 
lập và phát triển tiếp tục của các bảo tàng này chứng minh 
sự đúng đắn của bước đi dược chọn. 


Nét đặc trưng của tình trạng hiện nay của thế giới bảo 
tàng là sự mở rộng hết cỡ các đối tượng di sản, thuộc lĩnh 
vực hoạt động và quan tâm của các bảo tàng. Và chính khái 
niệm "Di sản" vào những thập niên cuối thế kỷ XX đã có 
những thay đổi đáng kể. Chúng ta theo dõi hướng phát triển 
này qua ví dụ của hai vùng nước Nga. 


Nền tảng của mạng lưới bảo tàng tỉnh Kemerov đến cuối 
những năm 1980 gồm một bảo tảng tỉnh, 14 bảo tàng nghiên 
cứu khu thuộc vùng, 3 bảo tàng nghệ thuật, 3 bảo tàng tưởng 
niệm và một bảo tàng lịch sử. Những bảo tàng này phát triển 
trên cơ sở các bộ sưu tập, có cơ cấu và các hướng hoạt động 
rất truyền thống. Khuynh hướng mới trong công tác bảo tàng 
của tỉnh bắt đầu phát triển từ cuối những năm 1980 với sự 
tổ chức Bảo tàng - khu bảo tổn "Tomskaja pisanitsa" ("Hình 
khắc vách đá vùng Tomsk'). Trong suốt những năm 1990 đã 
hình thành Bảo tảng sinh thái "Tazgol", các bảo tàng-khu 
bảo tôn "Kalmaka" và "Cholkaja", tiệm cận gần giống bảo 
tàng sinh thái, bảo tảng loại trung bình "Krasnaja øorka'", đã 
hình thành khái niệm Bảo tàng tuyến Siberi. Như vậy, tất cả 
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những bảo tàng xuất hiện trong tỉnh vào thập niên cuối thế 
kỷ XX đều xuất hiện trên cơ sở bảo tàng hóa hàng loạt 
những trường đoạn của môi trường lịch sử văn hóa và tự 
nhiên. Tỷ lệ những bảo tàng này trong hệ thống bảo tàng 
tỉnh là 25%. Trong số 25 bảo tảng nhà nước thuộc tỉnh 
Arkhangel đến giữa những năm 1990 phát triển theo hướng 
này là các bảo tàng sau: Bảo tàng Văn học tưởng niệm Ph. 
Abramov tại làng Verkol, Bảo tảng Nghệ thuật điêu khắc gỗ 
và nghệ thuật dân gian "Korel Nhỏ", Bảo tàng - Khu bảo tôn 
lịch sử kiến trúc vả tự nhiên Solovets, Liên hợp bảo tảng 
"Văn hóa nghệ thuật miền bắc nước Nga", Bảo tàng Nghề thủ 
công và đồ gốm dân gian tại làng Akulovo, Bảo tàng - Khu 
bảo tôn lịch sử kiến trúc và tự nhiên Kargopol, có nghĩa là 
tỷ lệ của các bảo tàng này trong mạng lưới bảo tàng tỉnh 
cũng chiếm khoảng 25%. Tỷ lệ các bảo tàng kiểu này ở các 
tỉnh Vladimir, Vologod, Jaroslav, Sverdlov và hàng loạt tỉnh 
khác cao hơn nhiều. Tại nhiều vùng khác, sự gia tăng số 
lượng các bảo tàng kiểu này diễn ra không chỉ do có nhiều 
cơ quan bảo tàng xuất hiện mà là kết quả của việc nhiều yếu 
tố mới của di sản được nhiều bảo tàng sưu tập và tổ hợp 
quan tâm. Thí dụ điển hình là sự cải tổ của Bảo tàng Nghệ 
thuật Arkhangel thảnh liên hợp "Văn hóa nghệ thuật miền 
bắc nước Nga" vỡi khuynh hướng rõ rệt là làm việc với các 
đối tượng môi trường và phi vật thể. 

Còn đối với các đối tượng động thì khuynh hướng hiện đại 
của các bảo tàng là thu thập những đối tượng trước đây 
không được để ý lắm như: dân tộc học thành phố, các hiện 
vật lối sống thế kỷ XX. Vấn để bổ sung và tiêu chí tuyển 
chọn đối tượng thời kỳ hiện đại vẫn là mặt yếu và chưa được 
nghiên cứu đầy đủ. Đang hiện rõ khuynh hướng nguy hiểm 
là thay chức năng "bảo quản" truyền thống của các bảo tàng 
bằng các trung tâm xã hội hình thức bảo tàng. Một loạt nhà 
nghiên cứu và thực hành đang quảng bá rằng không cần 
thiết các hiện vật gốc trong trưng bảy của một số bảo tảng 
và có thể thay thế bằng 'kinh nghiệm gốc" (thí dụ như đối 
với bảo tảng trẻ em), nhưng chắc gì có thể phù hợp đối với 
các bảo tàng khác. 


Từ đầu những năm 1990, tại các bảo tàng Nga diễn ra quá 
trình thay đổi hàng loạt ở mọi nơi của những trưng bảy lịch 
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sử thường xuyên. Thạm chí cả những trưng bày lịch sử tốt 
nhất nhưng đã được xây dựng từ những năm 1970-1980 đã 
tổ ra già cũ về mặt thể chất, bằng nội dung tư tưởng của 
mình, không thể đáp ứng được khách tham quan và các cán 
bộ bảo tàng. Đồng thời hoạt động triển lãm lại phát triển 
râm rộ, và chính tại triển lãm bảo tàng lại khai thác được 
để tài mới cho mình. Đặc biệt trở nên thời sự là các chú để 
luôn bị coi là cấm ky về lịch sử của triều đại Sa Hoàng dòng 
họ Romanov, đời sống tôn giáo đất nước, lịch sử và lối sông 
tầng lớp thương nhân và giới công nghiệp, sự đàn áp chính 
trị tại nước Nga Xô-viết v.v.. Đáng tiếc là cùng một lúc đã 
mất đi những nội dung tiêu biểu về cuộc đấu tranh nhiều thế 
kỷ của nhân loại vì sự nghiệp xây dựng công bằng xã hội. 


Năm 1990, Bảo tàng Cách mạng trung ương Liên Xô với 
sự tham gia của các bảo tàng - khu bảo tổn Kostroma và 
Jaroslav đã tổ chức Hội nghị - hội thảo "Những cách tiếp cận 
mới phản ánh lịch sử chính trị thế kỷ XX", còn Bảo tàng Các 
lực lượng vũ trang trung ương thì tổ chức hội thảo cùng tên. 
Triển lãm với tư cách là một diện tích thử nghiệm để chọn 
lựa và áp dụng việc xây dựng những đẻ tài riêng biệt cho các 
trưng bày cố định sau này được coi là hình thức hàng đầu 
của công tác trưng bày của các bảo tàng trong điều kiện xã 
hội không ổn định và thay thế hệ hình thái văn hóa. Đến 
nay, nhiều bảo tảng vẫn tiếp tục làm việc theo hệ thống các 
triển lãm luân phiên, thay đổi hoàn toàn hay từng phản 
trưng bày lịch sử. Thí dụ Bảo tảng nghiên cứu khu Samara 
trong quan điểm của mình đã tuyên bố không trưng bày lịch 
sử chính trị và kinh tế khu trong trưng bày thường xuyên. 


Song một loạt bảo tàng quyết định xây dựng những trưng 
bày lịch sử mới vì hiểu rõ tình hình rất trái ngược hiện nay: 
mối quan tâm đến kiến thức lịch sử thì rất lớn nhưng xã hội 
ít được thông tin về những thành tựu mới nhất trong khoa 
học lịch sử, về việc nghiên cứu những khái niệm mới về sự 
phát triển lịch sử, về những ý tưởng chín muỗi trên cơ sở 
hiện đại, về sự tổng hợp rộng rãi các cách tiếp cận và 
phương pháp khoa học. Lỗ hổng được lấp đầy bởi các tài liệu 
nguy khoa học, phổ biến thông tin lỗi thời và chưa được kiểm 
chứng và tuyên truyền tư tưởng vô chính phủ, thần bí và dân 
tộc hẹp hồi v.v.. 
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Những tái trưng bày lịch sử đầu tiên tại tỉnh đã được thực 
hiện vào giữa những năm 1990. Có thể kể tên các trưng bày 
của Bảo tảng Nghiên cứu khu Tver, Bảo tàng Nghiên cứu khu 
Starits, Bảo tảng - Khu bảo tôn lịch sử văn hóa Taranrog, 
Bảo tảng nghiên cứu khu Omsk, Bảo tàng - Khu bảo tôn 
Jaroslav, Bảo tàng- Khu bảo tổn Kostroma. Bảo tảng Nghiên 
cứu của khu Krasnojar đã khánh thành vào đầu thiên niên 
kỷ trưng bày hiện đại nổi bật; trưng bày được cả công chúng, 
giới khoa học và bảo tàng cõng nhận và trở thành người 
chiến thắng trong cuộc thi "Cửa sổ nhìn vào nước Nga" năm 
2001. Nhưng không phải tất cả các bảo tảng đều dũng cảm 
tiến hành xây dựng trưng bày cho đến ngày nay: Tại nhiều 
bảo tàng, thời kỳ Xô-viết hoặc là bị biến mất hẳn hoặc là 
tiếp tục tôn tại dưới dạng mở của các đề tài riêng biệt, chỉ 
có để tài cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, giống như trước 
đây, vẫn tôn tại ở tất cả các bảo tàng. 


Nhiều trưng bày được xây dựng hoàn toản dựa trên tải 
liệu địa phương, nghiên cứu khu, làm cho các bảo tàng lịch 
sử trở thảnh những "gương mặt không đại diện chung", bản 
sắc không lặp lại, làm cho bảo tàng trở nền thân thuộc vả 
đáng quan tâm cho cộng đồng người địa phương. Trưng bày 
không phải là cuốn sách giáo khoa, đó là môi trường lịch sử 
văn hóa đặc biệt, tạo khả năng giao tiếp với những nền văn 
hóa và cá nhân cách biệt chúng ta về mặt thời gian. Chính 
sự nhấn mạnh và tách biệt những nét đặc trưng nhất trong 
lịch sử của một cộng đồng địa phương cụ thể là cơ sở của 
các trưng bày hiện đại tốt nhất. Nhưng thiết nghĩ rằng việc 
chỉ rõ vị trí cúa những trưng bày "đặc biệt" này trong bức 
tranh tổng thể lịch sử đất nước không phải làm cho trưng 
bày thiếu cá tính hay sơ đồ hóa, mà trước hết là làm cho 
trưng bảy sâu sắc hơn, có cái nhìn rộng rãi hơn, nâng cao 
tính thông tin lên nhiều lần. Vấn để tương quan giữa cái 
chung và cái riêng rất phức tạp đòi hỏi phải tìm kiếm giải 
pháp phi truyền thống. 

Phần lớn các bảo tảng hiện nay trong trưng bày của mình, 
thay vì những nguyên tắc cơ bản, đã tuyên bố tính khách 
quan và phi tư tưởng hóa. Điều này muốn thể hiện trưng bảy 
không cần binh luận, trưng bảy toàn tài liệu gốc không có 
lời bình và những tải liệu bổ trợ. Đôi khi từ chối bình luận 
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bằng lời dẫn tới việc bỏ hết cả những ghi chú thông thường, 
như trong các cuốn sổ ghi cảm tưởng đánh giá, đã làm cho 
khách tham quan không hải lòng. 


Có thể dẫn ra thí dụ về các trưng bày rất tư tưởng hóa 
nhưng "với dấu hiệu ngược lại". Thông thường hơn cả trong 
các trưng bảy nảy là chủ nghĩa vô chính phú (nhiều khi mang 
sắc thái duy tình cảm, khi điều đó nói về những nhân vật 
cuối cùng của dòng họ Romanov), thổi phỏng vai trò nhà thờ, 
trong nhiều trường hợp (thường là ở các nước cộng hòa) là 
chủ nghĩa dân tộc hẹp hồi. 


Ngày nay người ta nghi ngờ sự cần thiết phải có tính khoa 
học trong tư tưởng xây dựng trưng bày phù hợp với một quan 
niệm này hay khác. Tại nhiều bảo tàng thấy rõ khuynh 
hướng trưng bày lịch sử không với tư cách một quá trình có 
nguyên nhân và kết quả mà chỉ như là một thời xa cách 
chúng ta, có nhiều hiện vật và ý nghĩa biểu tượng có ý nghĩa 
quan trọng đối với các bậc tiền nhân. Việc từ bỏ tính quan 
điểm của trưng bày lịch sử liên quan tới cả phản ứng của các 
bảo tảng đối với tính bắt buộc trước đây của sơ đồ cũng như 
với tình trạng của khoa học lịch sử, không để ra được những 
thay đổi xây dựng cho phù hợp với hình thái kinh tế xã hội 
và lịch sử đấu tranh giai cấp "cốt lõi" khác, mà dựa vào đó 
có thể xây dựng mô hình quá trình lịch sử. Hiện nay nhiều 
bảo tàng đang tự mình tìm ra cốt lõi đó. Lịch sử được hiểu 
chủ yếu như là sự phát triển văn hóa ("không có chiến tranh 
và cách mạng") hay thấy được thông qua hình ảnh của những 
con người và số phận riêng biệt là những phương án thường 
thấy hơn cả. 


Chính khoa học lịch sử cũng như bảo tảng học ngày nay 
phải giúp các bảo tàng giải quyết vấn để quan trọng nhất là 
xây dựng trưng bày lịch sử. Nhiệm vụ trước tiên là để ra 
những giải pháp mang tính quan điểm hiện đại thuyết phục, 
thứ hai là giúp bảo tàng hình thành những nguyên tắc, biện 
pháp, thủ thuật thiết kế trưng bày lịch sử cơ bản. 

Tình hình tương tự diễn ra tại các bảo tàng và gallery 
nghệ thuật. Nếu như mới đây phần lớn các bảo tàng và 
gallery này đã tồn tại không có trưng bày nghệ thuật mả 
vẫn hiện đại vả tiên tiến (tiếp sau "chủ nghĩa hiện thực phê 
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phán của các họa sĩ triển lãm lưu động là đến ngay "chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa"), thì bây giờ các bảo 
tảng, bất chấp những nghị quyết, lại tích cực sử dụng 
những báu vật được bảo quản của thế kỷ bạc để trưng bày, 
và trở thành người tiên phong nhập vào triển lãm nghệ 
thuạt đương đại, dễ dàng lờ đi hàng chục năm nghệ thuật 
Xö-viết. Không được quên rằng vai trò của của sự sàng lọc 
mang tính định để không đồng nghĩa với vai trò của "bộ sự 
thật" trong tiểu thuyết của Oruel và không thể mỗi một lần 
lại cắt xén lịch sử một lần, vứt bỏ đi cả loạt thời kỳ cho là 
"không cần thiết”? 


Hơn nữa hoàn toàn cần thiết phải bảo vệ những thành 
quả quan trọng nhất đạt được những năm gần đây là cá tính 
của các bảo tàng, tính độc lập, quyền đi theo con đường 
riêng của họ. Các bảo tàng không cần những hướng dẫn loại 
hình mà cần sự giúp đỡ chuyên môn cao có uy tín và những 
lời khuyên trên con đường độc lập này. 


Công tác bảo tảng ở nước Nga hiện nay đang phát triển 
theo đòng chảy của những khuynh hướng toàn thế giới và sự 
ảnh hưởng lẫn nhau thực sự và những cuộc tiếp xúc quốc 
tế của các bảo tàng giúp thúc đẩy khuynh hướng này. Các 
cuộc tiếp xúc quốc tế không chỉ hạn chế bởi các chuyến đi 
tham quan du lịch và những triển lãm trao đổi mà được thực 
hiện dưới hình thức các thoả thuận cộng tác lâu dài, cùng 
nhau nghiên cứu khoa học, khảo sát khoa học và công bố tải 
liệu. Nhiều hội nghị khoa học quốc tế do các bảo tảng tổ 
chức đã trở thành truyền thống. 


Chỉ có thể chúc mừng cố gắng của bảo tảng học Nga luôn 
nắm bắt được những gì đang diễn ra ở nước ngoài trong công 
tác bảo tàng, để luôn luôn làm phong phú thêm kiến thức 
và trao đổi kinh nghiệm. Có những lĩnh vực mà thành tựu 
của các bảo tàng nước ngoài rất đáng kể và các bảo tàng 
Nga có thể học tập được một cái gì đó: đó là chất lượng phục 
chế cao, rất quan tâm đến hiện vật gốc là những đặc trưng 
của nhiều trường phái phục chế châu Âu, điểu hành bảo 
tang, trình độ trang thiết bị kỹ thuật cao, công tác chuyên 
môn với người tàn tật, hoạt động giáo dục của bảo tàng, văn 
hóa dịch vụ khách tham quan. 
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Có những khuynh hướng và hiện tượng trong công tác bảo 
tàng nước ngoài, mặc dù đây triển vọng, nhưng các bảo tàng 
trong nước vẫn ít suy nghĩ đến để áp dụng. Các công viên 
chủ điểm là đóng góp của Mỹ vào sự nghiệp bảo tàng. Công 
viên chủ điểm khác với bảo tàng ngoài trời ở chỗ sử dụng 
nhiều phương tiện giao tiếp công chúng, những hinh thức 
marketing phức tạp, những chuyến đi và bài giảng được tổ 
chức dưới sự chỉ đạo của các nhân viên, hướng dẫn khách 
tham quan tham gia vào sự kiện v.v.. Ở Pháp đó là công viên 
Cự thạch ở Karnaka (Bretani) và công viên gần các di chỉ đá 
cũ Ei, ở Anh đó là công viên Yorvik, do Công ty Nghiệp đoàn 
Dysney" thành lập, ở Mỹ là tổ hợp South Street Seaport Elis 
Iland, kể về lịch sử cảng New-York, những người nhập cư, mà 
đối với họ đó là "những chiếc cổng vào nước Mỹ". Tại các 
nước châu Á có nhiều công viên di sản văn hóa. Đó là Bảo 
tàng toàn thế giới loài người thu nhỏ ở Nhạt Bản, đồng thời 
cũng là bảo tàng dân tộc học và công viên chủ điểm nói về 
di sản văn hóa thế giới và bao gồm hơn 100 bảo tàng ngoài 
trời, làm quen với những giá trị văn hóa dân tộc, nhiều đi 
tích, các địa danh lịch sử. Công viên chủ điểm gần Jacarta 
(Indonezia) rất nổi tiếng, tại đây trưng bày các mẫu vật kiến 
trúc truyền thống của toàn thể quần đảo Indonezia, có nhà 
hát hoạt động, giúp hình dung được những đặc điểm địa lý 
và thiên nhiên các vùng khác nhau trong nước. Những cuộc 
trình diễn nghe nhìn được thiết kế cẩn thận, những chương 
trình giải trí, nhà hàng, dịch vụ giao thông, sự kết hợp của 
hiệu suất vật thể với tài liệu phim ảnh đã cuốn hút khách 
tham quan, tạo điều kiện lôi cuốn được nhiều khách đến với 
bảo tàng. 


Các bảo tàng của chúng ta chỉ mới bắt đâu sử dụng 
phương pháp làm việc của các công viên chủ điểm. Và không 
nhất thiết phải nhập khẩu mô hình nước ngoài cho mảnh 
đất Nga. Bảo tảng - Khu bảo tồn lịch sử văn hóa "Những hình 
khắc trên vách đá vùng Tomsk" (nh Kemerov) khai trương 
vào giữa những năm 1990 đã áp dụng nhiều biện pháp tổ 
chức của công viên chủ điểm, đồng thời vẫn giữ được nét độc 
đáo nổi bật của mình. 

Vấn đề an ninh bảo tảng vẫn là một trong những vấn đẻ 
hóc búa nhất đối với cộng đồng bảo tàng thế giới. Tại Hội 
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nghị kỷ niệm của ICOM điển ra tại Mátxcơva tháng 12 năm 
1997, Chủ tịch của Hội đỗng Sarja Goza đã nêu lên vấn đẻ 
nảy vả xác nhận rằng hiện nay vấn để này chưa được giải 
quyết ở bất cứ một nước nào trên thế giới. Tại kỳ họp lần 
thứ 6 ICOM Nga, diễn ra tháng 9 năm 2000, Tổng Thư ký 
Hội đồng Quốc tế các bảo tàng Manus Brikman gọi vấn để 
bảo vệ di sản văn hóa là một trong 5 nhiệm vụ cơ bản cần 
phải giải quyết trong thế kỷ mới. 

Những mối nguy đe doa các bảo tàng có phổ rất rộng. Đó 
có thể là thiên tai và những hiểm hoạ dân sự, trong đó có 
chiến tranh cục bộ, các cuộc xung đột giữa các đân tộc, việc 
di chuyển bất hợp pháp các giá trị văn hóa, "sự lão hóa" tự 
nhiên của hiện vật và sự chết đi của hiện vật do những điều 
kiện bảo quản không thuận lợi v.v.. Chính bản chất phức tạp 
và mâu thuẫn của bảo tàng hiện nay cũng gây nên những 
nguy cơ nhất định. Đó là việc bảo tàng đồng thời vừa muốn 
bảo quản nhưng cũng muốn trưng bày bộ sưu tập của mình. 
Việc tập trung cao độ các giá trị bảo tàng trên quan điểm an 
ninh cũng làm cho chúng trở nên rất dễ bị tổn thương. Theo 
hiện trạng vào đầu thế kỷ XXI, tại các bảo tảng Nga hiện 
đang bảo quản 60 triệu hiện vật bảo tàng. Chúng có mặt tại 
6,5 triệu toà nhà bảo tàng, mà một phần ba trong số đó cần 
phải đại tu bổ và khoảng 450 bảo tảng đang trong tình trạng 
đổ nát. 


Nhưng vấn đề chủ yếu hiện nay vẫn là đánh cắp và mang 
đi bất hợp pháp các giá trị văn hóa. Đại diện các cơ quan 
bảo vệ pháp luật phần lớn các nước trên thế giới gọi việc 
đánh cắp giá trị văn hóa là vấn để quốc tế lớn thứ hai chỉ 
sau việc buôn lậu ma tuý. Vào cuối những năm 1970 đầu 
những năm 1980, đánh cắp trở thành loại tội phạm nguy 
hiểm nhất, liên quan đến các hình thức khác nhau xâm 
phạm các giá trị văn hóa. Trong đó việc ăn trộm từ các bảo 
tàng và bộ sưu tập ngày càng có tổ chức và được chuẩn bị 
tốt hơn, ngày càng trắng trợn hơn thậm chí còn tấn công cả 
các nhân viên bảo tàng. Hiện nay các bảo tàng cần phải 
được bảo vệ không chỉ chống lại kẻ gian đơn lẻ và bọn buôn 
lậu mà còn phải chống lại cả loại tội phạm có tổ chức. 
Những dự báo không được yên lòng. Trong các tài liệu nhấn 
mạnh khuynh hướng nổi trội của sự gia tăng tiếp tục số 
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lượng các tội phạm tương tự, liên quan đến quyền lợi kinh 
tế. Thu nhập từ buôn bán phi pháp đô cổ đã có thể so sánh 
với thu nhập từ buôn bán bất hợp pháp vũ khí và ma tuý. 
Tại biên giới chỉ có thể ngăn chặn được khoảng 6 - 10% các 
phi vụ bất hợp pháp. 


Hiện nay trên thế giới đã nghiên cứu những phương pháp 
nào để bảo vệ các bộ sưu tập bảo tàng? Trước hết đó là các 
biện pháp an ninh kỹ thuật bảo vệ các toà nhà bảo tảng và 
các hiện vật trưng bảy độc nhất vô nhị riêng lẻ. Từ năm 
199G đã thực thi "Chương trình các biện pháp đảm bảo tính 
nguyên trạng, tăng cường đấu tranh chống đánh cắp và xuất 
lậu các hiện vật di sản văn hóa và tự nhiên của các dân tộc 
nước Nga", trong đó có các tổ chức tham gia là Bộ Nội vụ 
Nga, Hội đồng An ninh Liên bang của nước Nga, Bộ Văn hóa 
Nga và Hội đồng Thuế quan quốc gia Nga. Viện nghiên cứu 
khoa học phục chế quốc gia đã thành lập Trung tâm An ninh 
các giá trị văn hóa. Chinh cơ quan này nghiên cứu các biện 
pháp bảo vệ các bộ sưu tập bảo tàng khỏi hoả hoạn và thiên 
tai, bảo vệ kho khỏi tác động gây hại của các yếu tố bên 
ngoài của môi trường xung quanh, nghiên cứu biện pháp duy 
trì tiểu khí hậu, chế độ chiếu sáng có lợi cho các bộ sưu tập 
khác nhau trong các toà nhả bảo tàng, nghiên cứu các biện 
pháp có hiệu quả chống lại sự lan truyền nấm mốc và phát 
tán do côn trùng huỷ hoại các bộ sưu tập bảo tảng. Với sự 
tham gia của Trurg tâm, năm 2000 lần đầu tiên đã soạn 
thảo "Những yêu cầu loại hình về củng cố kỹ sư - kỹ thuật 
và trang bị các phương tiện kỹ thuật bảo vệ các cơ quan văn 
hóa, tại các toä nhà - di tích lịch sử và văn hóa", có hiệu lực 
từ ngày 4 tháng 11 năm 2000. 


Đến năm 1997 gần 60% bảo tảng đã được trang bị những 
phương tiện bảo vệ có hiệu quả (TỶ lệ này rất thấp đối với 
các đi sản dự định sử dụng ban đầu, vì cho các nhà thờ đang 
hoạt động tỷ lệ này chỉ mới có 4%). Bảo tàng-Khu bảo tồn 
"Mátxcơva Kremili" đang sử dụng một trong những hệ thống 
an ninh hiện đại nhất. Phần lớn các bảo tàng Nga không có 
được điều kiện tương tự. Nhưng nhiều bảo tàng đã đưa vào 
sử dụng cái gọi là bảo vệ 3 tầng: bảo vệ vòng ngoài toà nhà, 
không gian nội thất toà nhà và những hiện vật, tủ trưng bày 
riêng biệt... Nhưng cũng không thể đánh giá quá cao hiệu 
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quả của các biện pháp bảo vệ. Nếu như các chuyên gia có 
thể tạo ra hệ thống bảo vệ thì nạn trộm cắp vẫn có lợi về 
mặt kinh tế, vẫn tìm ra được các chuyên gia có khả năng võ 
hiệu hóa các biện pháp bảo vệ. Điều này được khẳng định 
chắc chắn bởi một số vụ trộm rùm beng tại một số bảo tàng 
lớn trên thế giới, được trang bị bằng hệ thống bảo vệ tiên 
tiến nhất. Ngoài ra, các phương tiện bảo vệ diện tử không 
báo vệ được trước những hành động phá hoại các công trình 
một cácn đã man, tàn bạo cũng như trong trường hợp tấn 
công vũ trang vào ban ngày. 


Các đoàn thể xã hội, các nhà hoạt động văn hóa, các 
nhân viên bảo tảng còn có những khả năng đấu tranh chống 
lại rủi ro. Một trong những biện pháp đó là hoàn thiện bộ 
luật bảo tàng, nhất là bộ luật quốc tế, hạn chế việc tiêu thụ 
những giá trị bị mang đi một cách bất hợp pháp. Sự cộng 
tác chuyên nghiệp quốc tế chặt chẽ sẽ ngăn chặn trộm cắp 
và vạch mặt bọn tội phạm. 


Phương tiện đấu tranh mới và có triển vọng là công nghệ 
thông tin tiên tiến cho phép kiểm kê hiện vật bảo tàng ở cấp 
độ hoàn toàn mới, thành lập cơ sở dữ liệu tập trung, trong 
đó có các dữ liệu về các hiện vật tạo hình, theo mạng máy 
tính chỉ trong giây lát đã truyền đi khắp thế giới thông tin 
về vụ đánh cắp vừa mới xảy ra. Những dấu hiệu điện tử trên 
các hiện vật bảo tàng giúp dễ đảng nhận dạng ra chúng. 
Song khi xây dựng dữ liệu và đặc biệt là việc hòa vào mạng 
máy tính không được quên rằng bằng cách đó đã tạo điều 
kiện cho việc sử dụng không thể kiểm soát nổi những dữ liệu 
về các bảo tảng và bộ sưu tập. Hiện tại, các bảo tàng chưa 
có thể bảo vệ mình một cách tin tưởng khỏi việc tiếp cận 
thông tin của mình một cách bất hợp pháp. 

Nếu củng nhau, các bảo tàng sẽ dễ dàng giải quyết được 
một cách hiệu quả và dễ dàng hơn nhiều vấn để chuyên 
môn. Do phá bỏ được các mối quan hệ đẳng cấp, các bảo 
tảng hoàn toàn tự do hoạt động nhưng lại rất phân tán. Cố 
gắng thành lập tổ chức xã hội các nhân viên bảo tảng toàn 
Nga trong giai đoạn hiện nay đã được bắt đầu hơn một chục 
năm trước. Tháng 12 năm 2000 tại Đại hội các bảo tàng 
toàn Nga đã thông qua quyết định thành lập Liên minh các 
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bảo tàng Nga. Sau một năm, ngày 26 tháng 10 năm 2001, 
Liên minh đã được thành lập với tư cách là tổ chức phi 
thương mại tự nguyện nhằm phối hợp hành động và bảo vệ 
quyền lợi của các bảo tàng. M.B. Piotrovskji được bầu là Chủ 
tịch Liên minh. Trong nước có gần 20 hiệp hội bảo tàng khác 
nhau hoạt động. Một số hiệp hội mang tính chuyên ngảnh, 
thí dụ Liêp hợp các bảo tàng khoa học tự nhiên hay Quỹ ủng 
hộ các bảo tảng văn học, một số khác mang tính khu vực, 
thí dụ Hiệp hội "Bảo tàng mở" (tổng hành dinh đóng tại 
Krasnojar), hoặc hiệp hội trẻ tuổi nhất mới thành lập năm 
2000 là Cộng đồng các nhân viên bảo tàng Povolzh'e với 
trung tâm điêu hành tại Toljatti. Liên hiệp lớn hơn cả là 
Hiệp hội các bảo tâng Nga, tổng hành dinh tại TuÌla, tập hợp 
400 bảo tảng từ 30 vùng miền. 


Các hiệp hội xuất hiện ở những nơi có các bảo tảng thủ 
lĩnh mong muốn bảo vệ quyền lợi của mình hay áp dụng vào 
đời sống những ý tưởng mới nào đó. Thí dụ một số bảo tàng 
ngoại ô Mátxcơva đã tập hợp nhau lại để trưng bày một 
cách xứng đáng các bộ sưu tập của mình ở nước ngoài. Quá 
trình thành lập các hiệp hội có thể sẽ kéo dài. Quá trình 
nây không cản trở việc thể hiện tính cá biệt của bất kỳ tập 
thể bảo tảng cụ thể nào, trái lại còn giúp họ bảo vệ quyển 
lợi chung, giải quyết những vấn để chung, mở rộng không 
gian thông tin liên bảo tàng, củng cố mối liên hệ sáng tạo 
hợp tác. 


Một trong những đặc điểm có ý nghĩa của tình hình hiện 
nay của công tác bảo tàng là việc các bảo tảng tích cực khai 
thác công nghệ mới. Nếu không nắm được công nghệ mới 
các bảo tảng không chỉ không thể phát triển thành công 
được mà chính tình trạng sống còn của bảo tàng cũng bị đe 
doạ. Song cân phải khắc phục tình trạng các nhân viên bảo 
tàng quá coi trọng ý nghĩa của công nghệ mới trong đời sống 
bảo tàng, thổi phỏng ý nghĩa này lên dẫn tới tuyệt đối hỏa 
và dùng công nghệ mới thay thế chính bản chất cúa hoạt 
động bảo tàng. Cần phải hiểu rõ rằng công nghệ tiên tiến 
chỉ là phương tiện thuận tiện giúp thực hiện những chức 
năng chủ yếu của bảo tâng là tuyển chọn, bảo quần và thời 
sự hóa di sản văn hóa. Về những công nghệ thông tin mới 
được để cập ở chương 10. Phần này chỉ dừng lại những điểm 
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mới trong lĩnh vực tổ chức quản lý, cung cấp kinh tế và 
thiết kế xã hội. 

Vào những năm 1980, tại nhiều bảo tàng thế giới vấn để 
tài chính trở nên nghiêm trọng thì những công nghệ mới đã 
ra tay giúp đỡ bảo tàng. Những công nghệ này được vay 
mượn trong lĩnh vực quản lý các tổ chức lớn như: các tổ hợp 
quân sự, các xí nghiệp công nghiệp, các nghiệp đoàn quốc 
tế lớn v.v.. Xuất hiện nhiều tài liệu về các vấn để kinh tế, 
và việc quản lý bảo tàng bắt đầu phát triển. Một trong những 
công trình mang tính kinh điển về nghệ thuật "kiếm tiển" 
xuất hiện năm 19851. 


Trong lịch sử Nga trên thực tế không thể phân tách được 
thời kỳ nào các bảo tàng đã hoạt động dễ dàng và tự do 
nhưng tình trạng những năm 1990 có thể nói là thê thẩm. 
Trong nỗ lực khắc phục khủng hoảng diễn ra khuynh hướng 
nguy hiểm (đối với cả bảo tàng lẫn xã hội). Trong tình trạng 
nảy bảo tảng không được coi là thể chế bảo quản ký ức lịch 
sử và những giá trị văn hóa cho các thế hệ hôm nay và mai 
sau mà chỉ là những kho chứa những giá trị vật chất đắt đỏ. 
Và trong thời gian nặng nề này, khi xã hội (nhà nước) đã phó 
mặc các cơ quan vãn hóa cho số phận thì các nhân viên bảo 
tàng hàng ngày đã thực thi một chiến công của người công 
dân vẫn bảo quản di sản văn hóa của dãn tộc và bảo vệ được 
thể chế của bảo tàng. Hơn nữa những thử thách và quyến rũ 
mạnh đến nỗi một lúc nào đó một bộ phận nhân viên bảo 
tàng đã quên mất mình là người chủ sở hữu mà chỉ là người 
trông nom tải sản quốc gia và thu thập các bộ sưu tập bảo 
tàng thay cho xã hội và vì quyển lợi của mình. Phổ biến 
trường hợp cho thuê các phòng bảo tàng mà không hê dính 
dáng gì đến các hoạt động văn hóa hay bảo tảng. Người ta 
lấy rất đắt tiên cho thuê các hiện vật bảo tàng để chụp ảnh, 
thậm chí người ta còn đẻ cập tới cả các dự án thương mại. 
Thường kỳ diễn ra những cuộc tranh luận về tính mục đích 
và khả năng bán một số hiện vật quý hiếm nhằm giải quyết 
những vấn để bảo tàng. Đó chưa phải là dã thống kê hết 
những "hình thức hoạt động kinh tế phi truyền thống", không 


1. Smith Wiliam J. The Art of Raising Money. Ncw York: American 
Management Association, 1985. 
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phù hợp với đạo đức bảo tàng, mà một số bảo tàng đã từng 
cố áp dụng trong tình hình căng thẳng. Rất may mắn là đã 
trở lại khuynh hướng lành mạnh và tích cực. Trong đó có quá 
trình khẳng định những biện pháp quản lý hiện đại. 


Mối quan hệ sở hữu được cải tiến và đụng chạm tới vào 
những năm 1990 không thể không ảnh hưởng đến việc tổ 
chức công tác bảo tàng. Đã thay đổi những điểu kiện hoạt 
động của bảo tàng, cơ cấu tương tác của hoạt động bảo tàng, 
vai trò của các cơ cấu quản lý - management thay đổi đáng 
kể. Ngày nay những mối tiếp xúc của bảo tàng ngày càng 
phức tạp, chúng không chỉ hạn chế bởi các cơ quan quản lý 
văn hóa và các cơ quan gần gũi với văn hóa mà còn bao trùm 
cả lĩnh vực kinh doanh, các liên hiệp chính trị, các phương 
tiện truyền thông đại chúng v.v.. Hơn nữa chính các bảo tàng 
còn bị lôi cuốn vào hoạt động thương mại, trở thành thành 
viên và người khởi xướng nhiều chương trình và dự án liên 
bộ khác nhau. Trong việc này ngày nay những thói quen 
hành chính dựa trên kinh nghiệm và thành công đã không 
còn đủ để hoạt động mà cân phải hiểu lý luận cho phép xác 
định đúng mục tiêu và chiến lược hoạt động, biết cách phân 
phối nguồn lực minh có và tìm kiếm thêm nguồn lực mới, 
biết tổ chức công việc một cách thông minh v.v.. Đã bắt đâu 
quá trình tích cực hoàn thiện quản lý bảo tàng và là câu trả 
lời những hiện tượng mới trong nền kinh tế và đời sống xã 
hội của chúng ta. 


Một trong những hội nghị khoa học lớn về quản lý bảo 
tảng (gần 300 thành viên tham dự) đã được ICOM Nga tổ 
chức tại Vologda tháng 9 năm 2000. Những người phát biểu 
đã chia sẻ kinh nghiệm khó khăn mới có được về cách thu 
hút nguồn tải trợ ngoài ngân sách. Hình thức hoạt động phát 
triển tổ chức vốn tiền tệ tại các nước phương Tây gọi là 
fundraising. Fundraising có hệ tư tưởng đối tác xã hội riêng, 
có tài liệu riêng, trong đó thể hiện quan điểm có cơ sở rằng 
việc hình thành hệ thống tải trợ cho bảo tàng nhiêu kênh 
gồm các kênh nhà nước, nghiệp đoàn, tư nhân, xã hội và các 
nguồn khác đều có tính chất toàn cầu. 


Thường kỳ nổ ra các cuộc tranh luận rằng có thể quản lý 
bảo tàng giống như quản lý cửa hàng có lợi nhuận hay quản 
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lý nhà máy được không. Hội nghi chỉ rõ rằng trong số các 
báo tảng Nga đã có những bảo tàng tiến hành công việc của 
mình giống như được thực hiện trong lĩnh vực kinh doanh 
thậm chí còn thành lập các xí nghiệp lợi nhuận của mình. 
Đi đầu trong lĩnh vực này là các bảo tàng lớn ở Peterburg và 
ngoại ô Peterburg như Ermitazh, Petergoph, Làng Sa hoàng. 


Từ giữa những năm 1990 đã xuất hiện những tải liệu nhà 
nước về vấn để quản lý - management bảo tàng. Hiện nay 
cön có thể tìm được cả tài liệu nước ngoài trong đó có các 
ấn phẩm thường kỳ chuyên môn quốc tế ("International 
Journal of Museum Management and curatorship'), Internet 
trên thực tế cung cấp khả năng vô hạn về lĩnh vực này. Các 
chuyên gia khẳng định rằng không có một phương pháp quản 
lý thống nhất vạn năng nào cả, chính vì vậy nhiều chuyên 
khảo, cuốn sách, bài báo, luận văn tiến sĩ đã để xuất các 
cách tiếp cận và giải pháp riêng về các lĩnh vực khác nhau 
trong hoạt động quản lý. 


Các khóa giảng về quản lý bảo tàng được giảng dạy tại 
hàng loạt trường đại học trong nước (Trường đại học tổng hợp 
Nhân văn quốc gia Nga, Trường đại học Sư phạm quốc gia 
Nga mang tên A.I. Gertse, tại các trường đại học và trung 
tâm đào tạo vả đảo tạo lại cán bộ quản lý v.v.). Hầu như các 
khóa giảng này đều mang tính tác giả độc lập và việc giảng 
dạy bộ môn này đang trong quá trình hình thành. 


Thông thường, các chuyên gia nước ngoài thường tổ chức 
các cuộc hội thảo chuyên về quản lý và marketing bảo tàng. 
Những kinh nghiệm ban đầu không được thành công lắm vì 
những người nghe được làm quen với những nguyên tắc vả 
biện pháp hoạt động được soạn thảo cho các nghiệp đoàn 
lớn của Mỹ, khó có thể áp dụng vào hoàn cảnh nước Nga với 
những dặc trưng riêng của mình (truyền thống riêng, khả 
năng tài chính, quy möõ hoạt động). Dân dần "giáo viên" đã 
sửa đổi một số điểm có tính đến những đặc điểm đời sống 
nước Nga và các cán bộ bảo tảng có quan tâm hơn và tự giác 
áp dụng những cái mới trong lĩnh vực quản lý. 

Trong tương lai gần chỉ có những bảo tàng có cơ chế 
"những đối tượng văn hóa đặc biệt giá trị" mới có khả năng 
tự cung cấp tài chính cho sự tồn tại của mình. Tuy nhiên 
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giám đốc các bảo tảng thuộc loại những đối tượng đặc biệt 
giá trị khẳng định rằng họ chỉ nhận được khoảng gần một 
phần ba kinh phí cần thiết để duy trì bảo tàng hoạt động. 
Phần còn lại phải luôn tự khẳng định thể chế của mình và 
phấn đấu để được xã hội công nhận. Ngoài ra do nhiều "cám 
dỗ" của nền kinh tế thị trường mới, mỗi một bảo tàng đều 
phải tranh giành thời gian nhàn rỗi của khách tiểm năng của 
mình và tranh giành nguồn kinh phí hạn hẹp với các đồng 
nghiệp. Như vậy, cần phải hiểu rõ những phương pháp 
chuyên nghiệp bằng cách đạt được sự công nhận của xã 
hội. Trong đó gồm hoạt động quảng cáo, công tác liên hệ 
với các tổ chức xã hội, marketing. 


Bức tranh chung cung cấp tải chính của các bảo tàng 
Nga hoàn toàn khác biệt so với các bảo tàng châu Âu, chưa 
nói là so với các bảo tàng Mỹ. Có thể tìm thấy nguyên nhân 
khác biệt này ở ngoài thế giới bảo tàng: nguồn tài chính của 
nhà nước khác biệt, mức độ phúc lợi xã hội khác biệt, những 
ưu tiên và truyền thống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa 
khác biệt, hệ thống kinh tế khác biệt, cuối cùng là giai đoạn 
phát triển kinh tế khác biệt. Khu vực tư nhân không phải và 
trong thời gian gần dường như vẫn sẽ chưa phải là nguồn tài 
trợ mạnh nhất cho bảo tảng như điều nảy diễn ra ở Mỹ. Vào 
thời kỳ này các xí nghiệp cần phải sử dụng tối đa lợi nhuận 
nhằm mục tiêu phát triển, đổi mới bộ máy sẵn xuất v.v.. Và 
cả nhà nước đang cố liên kết đất nước vào hệ thống kinh tế 
thế giới và xây dựng đời sống kinh tế đất nước có tính đến 
các quá trình thế giởi toàn cầu cũng gặp phải vô vàn khó 
khăn. Kết quả là nguồn tài chính chi cho các cơ quan văn 
hóa trích từ nguồn ngân sách (ít nhất là cho đến thời gian 
gần đây) nhanh chóng bị giảm sút. Các chuyên gia khẳng 
định rằng ít nhất 10 năm nữa lĩnh vực văn hóa vẫn sẽ sống 
trong điều kiện thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. 


Phản lớn các bảo tàng nước Nga đều thuộc loại "chủ thể 
kinh tế ít người”, chỉ có từ 5 đến 15 cán bộ làm việc. Trong 
đó những bảo tảng bé nhất lại đóng tại những vùng mật độ 
dãn số thấp hơn mật độ trung bình đất nước, năm 1998 
không quá 8,5 người trên cây số vuông. Trong những điều 
kiện như vậy Hiệp hội những người bạn bảo tàng đã ra tay 
giúp đỡ. 


208 - 


Chương VI: Thế giới bảo tàng vào đầu thiên niên kỷ 


"Hiệp hội những người bạn bảo tàng" ở Pavlovsk, thành 
lập ngày 21 tháng 9 năm 1990 được gọi là hiệp hội đầu tiên 
(trong giai đoạn hiện đại, vì hiệp hội những người bạn đã 
từng tồn tại trước cách mạng). Khoảng 250 người từ Pháp, 
Anh và Mỹ đã có hành động giúp đỡ trang thiết bị lại hệ 
thống chiếu sáng cho bảo tảng. Sau đó là những hành động 
khác mang tính chất lao công, thí dụ thu thập lông đà điểu 
cho Phòng màu hồng ở Pavlovsk. Theo hình thức công việc 
thì hiệp hội như thế là một quỹ đặc biệt hay là một liên kết 
tự nguyện nghiệp dư, và giúp đỡ bảo tảng bằng tất cả hành 
động, quả tặng và những vật phẩm thu được nhưng họ tự 
điều hành hoạt động của minh. 


Phương án khác là thành lập hiệp hội trực thuộc bảo tàng 
với danh sách chặt chẽ với các thể vãng, bạc và bạch kim 
tuỳ thuộc vào phí hội viên. Kinh nghiệm câu lạc bộ những 
người bạn Ermitazh với phí hội viên từ 100 đến 500 đôla 
hay Bảo tàng Nga với phí hội viên gần 50 đôla chắc gì được 
nhân rộng. 


Kinh nghiệm hay hơn ở các bảo tàng nhỏ mà tại đó cũng 
xuất hiện các hiệp hội (thí dụ tại bảo tàng Tikhvinskji). Các 
nhân viên bảo tàng nhấn mạnh yếu tố tuyệt vời là người 
dân thành phố trở nên có uy tín hơn nếu có thẻ hội viên 
của một hiệp hội nào đó. Các thương gia, nhà chính trị, giới 
trí thức sảng tạo muốn dùng danh dự và sự tôn trọng tại 
bảo tàng để có điều kiện đưa gia đình đến đây và tham gia 
vào một hành động đáng kể nảo đó. Gallery tranh tỉnh 
Vologod đã có kinh nghiệm thành lập cả một hệ thống câu 
lạc bộ và hiệp hội. 


Các thương gia- nhà tải trợ đã tải trợ tiên cho một chương 
trình dự án, triển lãm cụ thể nào đó với điểu kiện chúng 
phải được trả lại dưới một hình thức nào đó. Nhưng ở nước 
Nga bất kỳ một chiến dịch tải chính nào cũng chịu rủi ro rất 
cao và trách nhiệm bảo hiểm lại hoạt động rất kém. Hiện 
tại đại diện giới doanh nhân chỉ mới thấy được các đối tác 
có thể là các bảo tảng lớn nhất như Ermitazh, Bảo tàng Nghệ 
thuật tạo hình quốc gia mang tên A.S. Pushkin hay Bảo tàng 
tàng Lịch sử quốc gia. Một số triển lãm thực hiện tại các bảo 
tàng này với sự hỗ trợ của các nghiệp đoàn lớn đã tính tới 
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hiệu quả đối ngoại và dư luận xã hội rộng lớn và trên thực 
tế đã mang tính chất của cái gọi là "blocbuster". 


Những nghiệp đoàn quốc tế lớn có nhiều kinh nghiệm 
hoạt động tài trợ và chia sẻ nguyên tắc mỹ học mới được 
khẳng định trong thế giới kinh doanh sẽ "dễ đàng" làm việc 
hơn trong nước. Thí dụ Hãng "Philip Morris”" coi mình là 
công dân thế giới cho nên những vấn để nhân đạo đối với 
Hãng rất có ý nghĩa. Hãng tiến hành hoạt động từ thiện và 
tài trợ khác nhau, quảng bá nguyên tắc: "Giúp đỡ cho những 
ai cần thiết hơn cả". Từ năm 1997 đến năm 2001 "Philip 
Morris" đã tài trợ cho cuộc thi của các cơ quan văn hóa tỉnh 
của nước Nga (theo năm đề cử, trong đó có để cử "Bảo tàng 
của năm"), chi trả toàn bộ chi phí tổ chức và trao thưởng 
cho đơn vị thắng cuộc 10.000 đôla. Cuộc thi "Cửa số nhìn 
vào nước Nga" là một dự án lớn nhất được Hãng tải trợ, 
tham gia dự án có hơn 1.000 cơ quan văn hóa tỉnh, trong 
đó có hơn 200 bảo tàng. 


Sự phục hồi việc đỡ đầu khoa học và nghệ thuật có thể 
là một trong những yếu tố phát triển của bảo tàng. Đôi khi 
người ta hiểu về sự đỡ đầu này một cách hẹp hòi thực dụng 
với tư cách là vấn đề của thời kỳ khó khăn hiện nay. Nhưng 
giải quyết những vấn để cốt yếu hôm nay không được quên 
nghĩ tới ngày mai. Cần phải hình thành tâm lý người đỡ đầu. 
Hiện nay có thể giải quyết vấn để này một cách chiến lược 
trong khuôn khổ sư phạm bảo tàng, thiết kế xã hội hình 
thành dư luận xã hội. Những nơi bắt đầu thực hiện công việc 
này gần 10 năm trước, nay đã có được thành quả. 


Bảo tàng làng Poim (tỉnh Penzen) hiện nay có thể xuất bản 
tờ báo riêng và tổ chức cho trẻ em trong làng các chuyến 
tham quan bằng xe đạp đi thăm những danh lam thắng cảnh 
lịch sử văn hóa châu Âu (Câu lạc bộ "Piligrim") là nhờ những 
học sinh trước đây của các câu lạc bộ và các nhóm bảo tàng 
đã lớn lên và có một ví trí nhất định trong lĩnh vực công 
nghiệp và tài chính. Các nhà đỡ đầu "người lớn" hiện đại 
cũng có thể tìm thấy vị trí của mình trong bảo tàng, tạo điều 
kiện sinh hoạt trong nhóm những người quan tâm, tạo niềm 
vui giao tiếp, cho phép thực hiện được những mối quan tâm 
và lòng nhiệt tình của mình. 
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Tại Samara đã hình thành truyền thống đỡ dẫu khoa học 
và nghệ thuật nối tiếp liên tục hàng thế kỷ. Năm 1998 là 
năm kỷ niệm của Bảo tàng Nghệ thuật Samara, Bảo tảng 
nhận quả tặng là 1.000 bức tranh! Món quả quý giá như thế 
chỉ có được là nhờ tiếng tăm trong sạch của bảo tàng, nhờ 
việc bảo quản cẩn thận và tích cực trưng bày các bộ sưu tập 
cũng như mối quan hệ tin tưởng được thiết lập giữa bảo tàng 
và các đối tác. 


Một trong những tiêu chí "giàu có" cúa công tác sáng tạo 
là tính nặc danh. Vinh quang trần thế dường như làm giảm 
ý nghĩa của lòng hảo tâm sáng tạo. Những người làm điều 
thiện nhưng không biết giấu tên thì ngay trong cuộc sống 
trần thế đã nhận được phần thưởng và vinh quang nhờ hoạt 
động từ thiện của minh. Vì vậy các bảo tàng hiện nay phải 
học cách thể hiện cho chuẩn và xứng đáng việc cảm ơn đối 
với bất kỹ ai đã giúp đỡ bảo tàng cho dù đó là một người cụ 
thể, một tổ chức xã hội hay một xí nghiệp và không vì quy 
mô đóng góp. Tên tuổi của những người hiến tặng, tài trợ, 
giúp đỡ phải được ¡in trong các tập sách nhỏ, trong các 
chương trình, sách hướng dẫn, được ghi vào số vàng từ thiện 
luôn được đặt tại một vị trí trang trọng. Không được quên gửi 
vé mời những người từng giúp đỡ bảo tảng tham dự các cuộc 
dạ hội, các ngảy hội bảo tàng, các buổi hoà nhạc hay. Tất 
cả điều đó đòi hỏi phải nỗ lực đặc biệt nhưng sẽ đem lại 
thành quả đáng kể. 


Chính công tác nghiên cứu và truyền bá đỡ đầu khoa học 
và nghệ thuật và sự thể hiện da dạng của nó dưới hình thức 
bảo tảng có một ý nghĩa đặc biệt. Bảo tảng các nhà đỡ đầu 
và hảo tâm Nga được thành lập năm 1992 ở Mátxcơva. Về 
mặt pháp lý, bảo tảng là liên kết xã hội. Giúp đỡ sưu tập bộ 
sưu tập cho Bảo tàng là các mạnh thường quân Nga nổi tiếng 
như Armandov, Bakhrushnykh, Ziminnykh, Mamontovykh, 
Sytinykh, Alekseevykh-Stanislavykh, Tretjakovykh v.v.. Bảo 
tàng là trung tâm thông tin và phương pháp luận về những 
vấn đề đỡ đầu khoa học nghệ thuật và thể hiện phổ rộng 
dịch vụ: tham quan, bải giảng, cuộc thảo luận, tư vấn, trợ 
giúp phương pháp, tiểu sử, tra cứu, giúp tổ chức vả tiến hành 
các buổi gặp gỡ, các buổi dạ hội và các buổi diễn thuyết. 
Những dịch vụ nảy được các giáo viên trường học và sinh 
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viên, nhân viên các phương tiện thông tin đại chúng, đại 
diện chính quyền sử dụng. 


Một truyền thống khác của các bảo tàng Nga được khôi 
phục đó là thành lập tại các bảo tảng những hội đồng đỡ 
đầu. Những hội đồng như thế đã thành lập và giải quyết 
hàng loạt bảo tàng dựa trên nhiều vấn để của các bảo tàng 
này. Chỉ trong vòng 1-2 năm gần đây những hội đồng đỡ đầu 
đã xuất hiện tại một loạt bảo tàng (Bảo tàng-trung tâm 
"Khắc phục" mang tên N. Ostrovskji ở Mátxcơva, Bảo tàng 
nghiên cứu khu vùng Vel'skji, tỉnh Arkhangel). Tham gia hội 
đồng là các nhà hoạt động xã hội có uy tín, các thương gia, 
những người đồng hương sống tại thủ đô hay các thành phố 
lớn, các nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng, các phóng viên. 
Những người nảy trở thành những "tác nhân ảnh hưởng" đặc 
biệt của bảo tàng. 


Hoạt động mà ngày nay gọi là "du lịch văn hóa", tại nhiều 
vùng nước Nga là một khu vực có triển vọng của sự phát 
triển kinh tế và văn hóa. Viện nghiên cứu "Xã hội mở" tiến 
hành cuộc thi "Bảo tảng và du lịch" nhằm duy trì các chương 
trình du lịch của bảo tàng. Liên hoan quốc tế Mátxcơva "BẢO 
TÀNG QUỐC TẾ" tổ chức hằng năm bắt đầu từ năm 1999 
cũng nhằm mục tiêu này. Một số hướng khác cũng phát triển 
tích cực như: du lịch sinh thái, du lịch gia đình, du lịch mạo 
hiểm, du lịch du ngoạn... 


Rõ ràng vai trò của bảo tảng trong hoạt động này là rất 
lớn: chính bảo tàng là đối tượng du lịch và cung cấp đầy đủ 
nhất những thông tin về tiểm năng lịch sử văn hóa của khu 
vực. Một điều khác cũng rất rõ ràng là tiêm năng to lớn của 
các bảo tàng và di tích của nước Nga hãy còn được sử dụng 
rất ít trong kinh doanh du lịch hay được sử dụng trong những 
điều kiện bất lợi cho bảo tàng (thí dụ quyên của các bảo tàng 
tiến hành hoạt động tham quan tại các trưng bày và di tích 
của mình chưa được ghi vào luật). 


Một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình hinh này 
đơn giản là người ta không biết đến những bảo tàng và di 
tích của các thành phố nhỏ và trung bình của Nga. Các nhà 
tổ chức cuộc thi các bảo tàng châu Âu nói rằng đối với họ là 
một phát hiện khi thấy rằng ở các tỉnh của Nga có các bảo 
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tàng hay và có khả năng cạnh trang ngang ngửa với các bảo 
tàng châu Âu. Còn những thành viên cuộc thi quốc tế trên 
tại Vologda đến từ Pháp, Mỹ, Hà Lan thì nói rằng mặc dù họ 
đã ở Nga nhưng cũng chưa hình dung được thành phố Nga 
cổ Vologda với những di tích nổi tiếng thế giới nằm ở đâu. 
Chính sách marketing được xây dựng đúng đắn, hoạt động 
quảng cáo của các bảo tàng, việc sử dụng công nghệ mới đã 
giúp các bảo tàng thay đổi tình hình. 


Hiện tại đang có một số mô hình bảo tàng tham gia vào 
thương mại du lịch. 


Bảo tàng - Khu bảo tồn Vladimiro-Suzdal' có một hệ thống 
hợp đồng cộng tác với các hãng du lịch. Uy tín và ý nghĩa 
cúa các bảo tảng trong tỉnh rất cao nên không một hãng du 
lịch nào muốn mạo hiểm "bổ qua" bảo tàng. Bảo tàng có 
những di tích tắm cỡ thế giới để phục vụ khách du lịch, có 
những trưng bày bảo tàng phục vụ các loại khách tham quan, 
nhà hàng - bữa ăn tại ngay khu đất thuộc Kremili Suzdal', có 
khách sạn tuyệt vời "Dom Mikhonin" v.v.. Tại đây không có 
cạnh tranh giữa bảo tàng và các hãng du lịch. Nhiều hợp 
đồng đôi bên cùng có lợi được ký kết, theo đó bảo tàng tiếp 
đón khách du lịch còn các hãng du lịch phải cung cấp những 
"sản phẩm du lịch" chất lượng cao. 


Trong những trường hợp khác có thể có cách thành lập 
các cơ quan du lịch trực thuộc bảo tàng. Thí dụ Bảo tàng - 
Khu bảo tồn Kirillo-Belozer đã thành lập hãng du lịch thương 
mại thuộc bảo tàng để tiếp nhận, trước hết là các nhóm 
khách nước ngoài du lịch bằng tàu biển. Trong trường hợp 
này thì dịch vụ môi giới của các hãng du lịch là thực sự 
không cản thiết. 


Hiện nay ngày càng thấy rõ rằng các bảo tàng không dựa 
vào môi giới của các hãng du lịch mà tự tổ chức nguồn du lịch 
cho bảo tàng. Các bảo tảng lớn, nhất là các bảo tàng- khu 
bảo tôn có diện tích lớn và nhiều di tích bất động đang tích 
cực triển khai theo hướng nảy. Hiện nay không chỉ có ở 
Suzdal mà ở nhiều bảo tàng khác đã xuất hiện những khách 
sạn nhỏ (khách sạn tại thành phố Tveri và tại bảo tàng-dinh 
thự "Bernovo thuộc Bảo tàng thống nhất Tver, ngõi nhà khách 
nhỏ tại Bảo tàng - khu bảo tôn Izbor v.v.) hay các trạm du 
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lịch (Bảo tàng - Khu bảo tồn lịch sử kiến trúc Bolgar). Nhiều 
khi nhà ở dành cho khách du lịch còn mang tính chất kỳ dị, 
đó là ngôi nhà nhỏ (như Bảo tảng "Những hình khắc trên 
vách đá Tomsk" đã mua những ngôi nhà nhỏ tại làng Pisan, 
giữ lại vẻ bể ngoài, cấu tạo lại nội thất làm nhà nghỉ cho 
khách) hoặc các phòng khách sạn vốn là các phòng tu sĩ 
trước đây tại các tu viện (Liên hợp bảo tàng Totem). 


Những dịch vụ các bảo tàng dành cho khách ngày cảng 
phong phú, đa dạng, không bình thường, nhằm đáp những 
mọi yêu cầu khác nhau nhất của khách: các chuyến tham 
quan bằng thuyền, bằng ngựa, tham gia vào các chuyến điển 
đã, khai quật khảo cổ, tham gia các nghi lễ truyền thống, mô 
phỏng lối sống của các kỷ nguyên xa xưa, du lịch mạo hiểm 
v.v.. Mối quan tâm hiện đại của xã hội đến bảo tàng thường 
là niềm tôn kính thánh tích, tình cảm giao tiếp, trải nghiệm 
củng với những "thánh nhân" khác. 


Các bảo tàng của chúng ta còn nghiên cứu ít và chưa sử 
dụng hiện tượng hảnh hương. Dịch vụ hành hương xuất hiện 
không có sự tham gia của bảo tàng nhưng sau đó có thể 
hướng tới và lợi dụng bảo tàng (thí dụ đặc trưng là dịch vụ 
hành hương hằng năm của những người Hỏi giáo về vùng 
thành phố cổ Bolgar và Bảo tàng - Khu bảo tôn Bolgar đã 
lợi dụng), hay ngược lại, đã phát triển trước mắt bảo tàng và 
nhiều khi đi ngược lại quyền lợi của bảo tàng. Hiện nay tại 
một loạt trung tâm tôn giáo đã hình thành những tổ chức lôi 
cuốn và phục vụ những người hành hương, cạnh tranh với 
bảo tảng (Troits-Sergiev Lavr) (Vòng Nguyệt quế Thánh Ba 
Ngôi-Sergiev). Nhưng hành hương không chỉ là hành hương 
tôn giáo, tín ngưỡng, sự kiện hay sự tôn sùng một cá nhân 
nhất định nào đó cũng có thể tạo nên hiện tượng này (cuộc 
hành hương về Jasnaja Poljana, từng bắt đầu trước khi thành 
lập bảo tảng chính thức). Tại nhiều nước ngoài có cả một 
công nghệ hành hương mà cơ sở chính là xây dựng và truyền 
bá huyền thoại và tín ngưỡng. 

Việc khan hiếm sự kiện của cái gọi là "biến cố" nhiều khi 
làm cho các bảo tàng không có khả năng cạnh tranh. Nhiều 
bảo tàng nước ngoài hiểu rõ điều này nên cố gắng tổ chức 
"sự kiện bảo tảng", lôi cuốn công chúng tham quan đông 
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đảo, trong đó có khách du lịch. Những sự kiện này là những 
cuộc triển lãm khống lỏ, triển lãm hai năm một lần 
(biennal), festival, các chương trình rộng lớn trong khuôn 
khổ ngày kỷ niệm. 


Thập niên cuối của thế kỷ XX đặt ra nhiều vấn để chưa 
có câu trả lời. Một số khuynh hướng mới chỉ được hình thành 
và nắm bắt được một cách chậm chạp, số khác thì nhanh 
chóng phát triển, và dường như trong tương lai sẽ là những 
khuynh hướng thống trị. Chỉ có thể chắc chắn rằng trong 
thời gian tới bảo tàng sẽ không biến mất, bản chất hoạt 
động của bảo tàng về nguyên tắc sẽ không thay đổi. Và 
những hình thức mới của cơ quan bảo tàng đáp ứng được 
những nhu câu mới của xã hội nhất định sẽ xuất hiện. 

Chúng tôi cố gắng giới thiệu với độc giả cô đọng nhất bức 
tranh toàn cảnh tình hình hiện nay cúa thể giới bảo tảng 
nước Nga và những khuynh hướng phát triển quan trọng nhất 
của thế giới này trong thời gian tới. Trong các chương sau các 
bạn sẽ tìm thấy cùng những vấn để mối quan hệ qua lại bảo 
tàng với di sản, bảo tàng và xã hội, bảo tảng và cá nhân, 
chi tiết hóa những khuynh hướng cơ bản cụ thể của hoạt 
động bảo tàng. 
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CHƯƠNG I 


BẢO TÀNG HỌC VỚI TƯ CÁCH LÀ 
BỘ MÔN KHOA HỌC 


Lịch sử hình thành bảo tàng học uới tư cách là bộ môn 
khoa học 


Định nghĩa bảo tàng học. Cơ cấu, đối tượng, hiện vật, 
phương pháp 


Những khái niệm cơ bản của bảo tàng học: bảo tàng, hiện 
uật bảo tàng uà những tính chất của hiện uật, bộ sưu tập, 
loại hình bộ sưu tập, chức năng xã hội của bảo tàng. 


Phân loại bảo tàng. Thư tịch học bảo tàng. 
Bảo tàng học trong hệ thống khoa học. 


Bước sang thế kỷ XXI, bảo tàng học vẫn là ngành "khoa 
học trẻ”, đang trong "giai đoạn hình thành". Thế kỷ XX 
không có câu trả lời nhất quán cho những câu hỏi về bản 
chất của bảo tảng học với tư cách là một bộ môn khoa học. 
Chưa giải quyết được vấn để then chốt mà các nhà bảo tàng 
học nghiên cứu vào những năm 1960 - 1980: về nguyên tắc 
có thể coi bảo tảng học là bộ môn khoa học được không hay 
đó chỉ là tổng thể khối thông tin, không có phương pháp và 
ngôn ngữ riêng, liên quan đến bảo tảng và những hướng thực 
hành trong hoạt động của mình? 


Cho đến bây giờ câu hồi bảo tàng học có tồn tại như lả 
một bộ môn khoa học hay không vẫn làm đau đầu các nhả 
nghiên cứu bảo tàng và không có được câu trả lời nhất quán, 
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mặc dù bộ môn này đang được giảng dạy trong các trường 
đại học, đang có nhiều trung tâm nghiên cứu bảo tảng và 
một số lượng không ít tài liệu về bảo tàng học được xuất bản. 
Chính những nhà nghiên cứu bảo tàng phải thửa nhận là 
vẫn chưa nghiên cứu đầy đủ những cơ sở mang tính quan 
niệm vẻ bảo tàng học. 


Ngay từ thời Phục hưng đã bắt đâu có những khái niệm 
về hoạt động bảo tảng với tư cách là lĩnh vực đặc biệt trong 
văn hóa loài người. Các nhà nghiên cứu cho rằng cố gắng 
đầu tiên hình thành “lý luận bảo tảng" là cuốn sách của .J. 
D. Major tựa dẻ: "Không gì định trước được những lập luận 
về những sưu tập văn học và khoa học tự nhiên”, xuất bản 
năm 1674 tại Kila. K. Najkel' đã đưa vào sử dụng thuật ngữ 
“Nghiên cứu bảo tảng” (Museographie) trong công trình xuất 
bản năm 1727 tại Munich đầu đề: "Nghiên cứu bảo tàng 
(Museographie) hay hướng dẫn để hiểu đúng và tổ chức có 
hiệu quả phòng bảo tàng (museoroom) hay kho lưu trữ đồ quý 
hiếm (raritet-camera)”. 


Từ những năm 1870 đã xuất hiện những ấn phẩm bảo 
tàng học thường kỳ. Năm 1883, tại Drezeden đã công bố bài 
báo của Tiến sĩ J.G. Grass với nhan đề: “Bảo tàng học với tư 
cách là một khoa học” (xin lưu ý là trong tiếng Nga, bảo tàng 
học được sử dụng bởi 2 từ với cùng một ý nghĩa là 
"musevedenie"” và “museologie", trong ấn phẩm lần này các 
tác giả sẽ sử dụng từ “musevedenie” được người Nga quen 
dùng hơn, khi trích dẫn tài liệu nước ngoài sẽ dùng từ 
“museologie"). Trong bài báo này tác giả nhấn mạnh tiểm 
năng của lĩnh vực nhận thức này và cố khẳng định bảo tảng 
học là một bộ môn khoa học mới. Nhưng phải gân 100 năm 
sau ý kiến này mới đứng vững được. 


Ở nước Nga, suốt thời gian thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX đã 
xuất hiện hàng loạt ấn phẩm, nội dung bao hàm những tư 
tưởng về bảo tàng, bản chất và nhiệm vụ của bảo tàng. Đặc 
điểm đặc trưng của sự phát triển tư tưởng bảo tàng học nước 
Nga giai đoạn này là những cố gắng hình thành nên những 
luận điểm lý luận về bảo tàng thường mang hình thức các 
dự án bảo tàng. Những dự án đầu tiên để ra mô hình các cơ 
sở bảo tàng và tiến trước rất xa so với thực tế thời đại đã 
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xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ XIX và tác giả những dự án 
này là các ngài F.P. Adelung, B.G. Vikhman, P.P Svinin 
(xem, phần I, chương 3 công trình này). 


Cuối thể kỷ XIX đã hình thành học thuyết của N. Ph. 
Phedotov là nhà triết học - không tưởng, nhà vũ trụ học tỉnh 
thần (cosmist). Ông là nhà triết học duy nhất trong học 
thuyết của mình quan tâm nhiều tới khái niệm bảo tàng. 
N.PHh. Phedotov thường xuyên để cập tới khái niệm này tại 
nhiều đoạn trong công trình chính của mình: "Triết học công 
việc chung”, bài báo “Bảo tàng, ý nghĩa và nhiệm vụ của bảo 
tảng” viết chuyên về bảo tảng. Hàng loạt bài viết, trong đó 
có bài "Cuộc trưng bày năm 1889..”, bao hàm những dự án 
"Bảo tàng cấp 3” và một số lâu đài - bảo tàng. 


Tư tưởng trung tâm học thuyết triết học không tưởng của 
N.PH. Phedotov là "sùng bái cha" (patrification) - có nghĩa là 
thoạt tiên từ tư duy, sau đó bằng việc khắc phục được “trạng 
thái không thể đảo ngược" và biết cách điểu khiển tất cả 
những sức mạnh vũ trụ, loài người có thể làm cho tất cả 
những thế hệ, những “người cha" đã khuất sống lại thực sự. 
Vì vậy hiện tượng bảo tàng theo cách hiểu của nhà triết học 
có thể phân thành 2 mức mà chính ông đã chỉ ra là: “bảo 
tàng - sự kiện” và “bảo tàng - dự án”. "Bảo tàng - sự kiện” 
là "cấp cao, cần phải và có thể trả lại cuộc sống". Bảo tàng 
làm công việc sưu tầm “linh hồn những người đã khuất" dưới 
dạng những đồ vật cũ. Đó không phải là sưu tập những đỗ 
vật mà là "tập hợp những gương mặt", là thể chế mà bằng 
cách lưu giữ kí ức về những “người cha" đã khuất để rồi khi 
nảo đó cần phải làm cho họ sống lại một cách thực sự. 


N.Ph. Phedotov xuất phát từ mục đích cao cá trong tương 
lai này để đánh giá bảo tàng hiện thực. Công việc của nhà 
tư tưởng hàm chứa sự phân tích xuất xứ của bảo tảng và cho 
rằng bảo tàng rất hiện đại đối với chính sự thức tỉnh nhận 
thức của con người. Phedotov gọi lỏng khát khao bảo quản là 
thuộc tính chung của tự nhiên vì vậy sự xuất hiện của bảo 
tảng trong luận thuyết của ông mang tính chất chung thuộc 
quy luật tất yếu chung. Tư tưởng nhân văn của bảo tàng 
trong xã hội phản nhân văn chính là nhiệm vụ quan trọng 
nhất của thể chế này. Theo luận thuyết của nhà không tưởng 
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thì bảo tảng "lý tưởng” cần được đặt ở nông thõn và phải hoà 
trộn với trường học, nhà thờ và đải thiên văn. 


N.Ph. Phedotov mở rộng đáng kể khái niệm ý nghĩa và khả 
năng của bảo tàng. Những người đương thời nhận biết điều 
này và phù hợp với suy nghĩ hiện nay của chúng ta về ý nghĩa 
của bảo tảng. Những năm gần đây các nhà bảo tàng học ngày 
càng quan tâm nhiều hơn tới luận thuyết của nhà triết học. 


Những năm 1920, các nhà bảo tàng học Xô-viết như N. 
Romanov, Ph. Smith, I. Grabar, A. Zelenko và những người 
khác đã đạt được thành tích đáng kể trong việc phát triển lý 
luận. Họ là những người đặt nên móng cho trường phái bảo 
tàng học Xô-viết. Đặc biệt, những công trình của Ph.I. Smith 
có ý nghĩa rất to lớn, lần đầu tiên trong bảo tảng học Xô-viết 
đã hình thành khái niệm loại hình học bảo tàng, trưng bày 
bảo tàng (exposition) v.v., để ra sự phân loại bảo tàng một 
cách độc đáo và những nguyên tắc xây dựng mạng lưới bảo 
tàng. Hàng loạt nhà nghiên cứu thời gian này cũng để ra 
những khái niệm về bảo tàng học liên quan tới những hình 
thức và chi nhánh bảo tàng cụ thể (N.I. Romanov- về bảo tàng 
“địa phương”, I.E. Grabar- bảo tàng nghệ thuật, A.U. Zelenko- 
bảo tàng trẻ em, B.M. Zavalovskij - bảo tàng lịch sử tự nhiên). 
Trong sự đa dạng chung thì ý tưởng bảo tảng học thời gian 
này có giá trị nhất định. Đặc biệt, ý tưởng bảo tàng học 1/3 
thời gian đầu thế kỷ XX rất phù hợp với thời đại chúng ta, 
điều này giải thích tại sao các nhà bảo tàng học hiện đại lại 
chú ý đặc biệt đến những công trình thời kỳ nảy. 


Tình hình công tác bảo tàng Xô-viết sau Đại hội bảo tàng 
toàn Nga lần thứ nhất không thúc đẩy sự phát triển lý luận 
bảo tàng học, hơn nữa, hàng loạt đại diện nổi tiếrg của 
ngành bị trấn áp một cách bất hợp pháp hoặc bị cách chức 
(Ph.I. Smith, N.I Romanov). 


Giai đoạn phát tiển mới của tư tưởng bảo tàng học ở Liên 
Xô trước hết gắn với hoạt động của Viện nghiên cứu khoa 
học công tác địa phương (kraivedcheskoj) và bảo tàng (sau 
này là Viện nghiên cứu khoa học văn hóa, hiện nay là Viện 
văn hóa học Nga). Cuốn sách "Cơ sở bảo tàng học Xô-viết 
được soạn thảo tại Viện nghiên cứu khoa học và xuất bản 
năm 1995 lần đầu tiên giới thiệu bảo tàng học với tứ cách 
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là một hệ thống trí thức toàn điện. Mặc dù cuốn sách tập 
trung vào vấn đê phương pháp, còn thông tin chứa đựng 
trong đó, nói chung, đã lỗi thời và chỉ mang ý nghĩa lịch sử, 
song không thể phủ nhận đóng góp của các nhà bác học Xô- 
viết ngay từ giữa thế kỷ XX đã cố gắng xây dựng một công 
trình tổng hợp nghiêm túc như vậy. 


Những năm 195O - 1980 đánh dấu bởi hàng loạt cuộc hội 
thảo quốc tế về vấn đê công nhận bảo tàng học là một bộ môn 
khoa học độc lập. Những cuộc hội thảo đặc biệt quan trọng diễn 
ra tại Cộng hoà Dân chủ Đức năm 1964 và Tiệp Khắc năm 
1965. Kết quả hội thảo năm 1964 tại CHDC Đức trở thành 
"Luận cương”, ghi nhận sự cần thiết phân tách bảo tàng học 
theo khuôn khổ của các bộ môn tài liệu. Quan điểm này sau đó 
được phát triển trong công trình của I. Jan “Bảo tàng học với tư 
cách bộ môn khoa học và giáo dục”. Tiệp Khắc là nước đầu tiên 
đưa bảo tàng học vào danh mục quốc gia những bộ môn khoa 
học. Song, tại hội thảo ICOM năm 1971 tại Đức các nhà nghiên 
cứu lại không có cùng quan điểm về vấn để bảo tàng học. 


Trong số các nhà bảo tàng học nước ngoài tham gia soạn 
thảo quan điểm bảo tàng học là một bộ môn khoa học cần 
phải nhắc đến tên tuổi của I. Benesh, I. Neustupnyj, A. 
Gregorova (Tiệp Khắc), V, Kherbst, I. Ave, K. Shrajner (Đông 
Đức), V. Gluzinsklj, Z. Zhygulsyij (Ba Lan) và những người 
khác. Đặc biệt nhấn mạnh đóng góp vào bảo tàng học lý 
luận của Z. Stranskij (Tiệp Khắc) bảo vệ quan điểm bảo tàng 
học với tư cách là bộ mõn khoa học độc lập mà hiện nay trở 
thành nên tảng của những khái niệm bảo tàng học "nhu cầu 
bảo tảng”, "tính bảo tàng”, “giá trị bảo tàng”. Đóng góp cơ 
bản trong việc khẳng định bảo tàng học là một bộ môn khoa 
học ở Liên Xô là việc soạn thảo những luận điểm khoa học 
cơ bản, soạn thảo những cuốn sách giáo khoa và hình thành 
các khoa công tác bảo tàng trong hệ thống Viện (hiện nay là 
Viện Hàn lâm) đảo tạo cán bộ nghệ thuật, văn hóa và du 
lịch, thuộc vẻ A.M. Razgon. 

Hội nghị toàn thể diễn ra tại Nga năm 1977 đã thành lập 
“Hội đồng quốc tế bảo tàng học”, có chức năng phối hợp 
những nghiên cứu lý luận. Vào những năm 1980 hầu như năm 
nào cũng diễn ra hội nghị. Nhiệm vụ cơ bản trong giai đoạn 
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này là trang bị và lần đầu tiên thống nhất hóa bộ máy khái 
niệm bảo tàng học, để đảm bảo các nhà nghiên cứu thuộc 
các nước khác nhau hiểu được nhau, nếu không sẽ không có 
sự phối hợp hành động nào, không có sự thống nhất cố gắng 
chung nào được thực hiện. Những thảo luận chính xoay quanh 
những khái niệm then chốt về đối tượng, phương pháp, cơ cấu 
của bảo tàng học, vị trí của bảo tàng học trong hệ thống khoa 
học và ngôn ngữ chuyên ngành. Từ năm 1976 đến 1986 công 
tác biên soạn cuốn từ điển bảo tàng học diễn ra sôi động, kết 
quả là đã xuất bản bộ đại từ điển cổ ngữ gồm 20 tập. Công 
trình này hiện nay vẫn đang tiếp diễn. Kết quả đặc biệt công 
tác của các nhà bảo tàng học Đông Âu là cuốn giáo khoa "Bảo 
tàng học. Các bảo tàng chuyên ngành lịch sử" - là công trình 
hợp tác giữa Liên Xô và Cộng hoà Dân chủ Đức. 

Ở các nước Tây Âu nổi trội cách tiếp cận kinh nghiệm đối 
với bảo tảng học. Nhiều nhà bảo tảng học phương Tây (còn 
ở Đông Âu là I. Neustupny) không coi bảo tàng học là một 
khoa học. Nhan để bài báo xuất bản tại Mỹ của V. Voshbern 
“ Bà học và bảo tàng học” rất hài hước. Nhưng, mặc dù ở 
phương Tây phần lớn triển khai đều tập trung vào phương 
pháp luận những hướng cụ thể của hoạt động bảo tàng, ở 
một số nước riêng biệt vẫn triển khai những hướng mang 
tính lý luận. Thế giới biết đến những nghiên cứu của K. 
Harson, trường phái Lejster và nghiên cứu của G. Luise ở 
Anh, những nghiên cứu lý luận giao tiếp bảo tàng của người 
Canada D. Cameron, những công bố của nhà bảo tàng học 
Pháp Zh.A. Riv'er về lịch sử bảo tàng và vai trò của bảo tàng 
trong xã hội và về xây dựng lý luận bảo tàng học sinh thái 
(ecomuseologie). Năm 1983 tại Hội nghị toàn thể ICOM ở 
London đã hình thành một phong trào độc lập “Bảo tàng học 
mới" với khẩu hiệu chính là liên kết bảo tàng với môi trường 
xung quanh, xã hội hóa bảo tàng. Chính ở phương Tây những 
năm gần đây người ta đã kiên quyết hơn đòi hỏi bảo tàng 
không chỉ đăng kỹ quá khứ mà phải sử dụng quá khứ để có 
ảnh hưởng tới hôm nay và ngày mai của một cộng đồng cụ 
thể (khái niệm “bảo tàng - diễn đàn” của D. Cameron, “bảo 
tảng không biên giới”, giao tiếp bảo tàng). 

Tôn tại hàng loạt định nghĩa khái niệm “bảo tàng học”. 
Xin dẫn một trong những định nghĩa gần đây nhất, theo 
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chúng tôi, phản ánh đảy đủ hơn cả những quan niệm hiện 
đại về bản chất của bộ môn này: 

"Bảo tảng học (museologie) là bộ môn khoa học nghiên 
cứu mối quan hệ bảo tàng đặc biệt của con người đổi với 
thực tế và hiện tượng bảo tảng được sinh ra từ thực tế 
nảy, nghiên cứu các quá trình bảo quản và truyền bá 
thông tin xã hội bằng các hiện vật bảo tảng cũng như phát 
triển sự nghiệp bảo tảng và những khuynh hướng của hoạt 
động bảo tàng” (Bách khoa thư bảo tàng Nga, 2001). 

Vào đầu thiên niên kỷ mới do các bảo tàng tích cực quan 
tam tới di sản phi vật thể nên thể hiện rõ khuynh hướng 
thay thuật ngữ "hiện vật bảo tàng” bằng thuật ngữ “đối tượng 
bảo tàng”, được nói cụ thể hơn trong chương 3. 

Những tranh luận chủ yếu của các nhà bác học xoay 
quanh những vấn để tồn tại trong bảo tàng học những dấu 
hiệu nguyên tắc cơ bản của bộ môn khoa học như: đối tượng, 
hiện vật, phương pháp, ngôn ngữ và cơ cấu. 

Đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa để ra được một 
quan điểm thống nhất về cơ cấu của bảo tàng học. Song các 
nhà nghiên cứu thường sử dụng cơ cấu do Z. Stranskij để ra, 
được sửa đổi đôi chút và đăng trong cuốn giáo khoa "Bảo 
tàng học” năm 1988: 


1. Lịch sử 
1.2. Lịch sử vấn đề 
2. Lý luận 
2.1. Lý luận đại cương bảo tàng học 
2.2. Lý luận tài liệu hóa 
2.3. Lý luận sưu tầm 
2.4. Lý luận giao tiếp 
3. Thư tịch học bảo tảng 
4. Bảo tảng học ứng đụng 
4.1. Phương pháp luận khoa học 
4.2. Ky thuật 
4.3. Tổ chức và quản lý 
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Tất cả những bộ phận cấu thành cơ cấu này sẽ được xem 
xét kỹ hơn trong các chương và phần cụ thể trong cuốn này. 
Trong chương này chúng ta quan tâm trước hết đến lý luận 
chung của bảo tàng học, hình thành những khái niệm cơ bản 
bộ môn khoa học, soạn thảo bộ máy khái niệm, nhận biết 
đối tượng, hiện vật và phương pháp, những vấn để chức năng 
văn hóa xã hội và phân loại bảo tàng. 


Đối tượng bảo tàng học được tất cả các nhà nghiên cứu 
chấp nhận một cách tương đối. Đó là bảo tảng và sự 
nghiệp bảo tảng lả một hiện tượng xã hội trong mọi biểu 
hiện của chúng. 


Hiện vật bảo tàng cho đến hiện nay vẫn gây nhiều tranh 
cãi gay gắt. 


Việc định nghĩa bảo tàng học, đối tượng - hiện vật-phương 
pháp, thành phần và cơ cấu của bảo tàng học đều phụ thuộc 
vào truyền thống của các trường phái bảo tàng học quốc gia, 
tính chất và trình độ phát triển sự nghiệp bảo tàng, mức độ 
bảo tàng gia nhập vào cuộc sống văn hóa xã hội của xã hội. 

Tuỳ thuộc vào quan niệm về hiện vật bảo tảng học. hiện 
nay có hàng loạt cách tiếp cận định nghĩa bản chất những 
nghiên cứu bảo tàng học. 


Tiếp cận hiện vật, được để ra bởi các nhà bảo tàng học 
như: I. Jan, Z. Brun, R. Lang và những người khác, đặt hiện 
vật bảo tàng là trung tâm của “tình sự”. Chính việc nghiên 
cứu chức năng của hiện vật bảo tàng trong bảo tàng. theo 
quan điểm của những người theo cách tiếp cận này, là đối 
tượng của bảo tàng học với tư cách lả một khoa học. Hiện 
nay cách tiếp cận hiện vật ngày càng trở nên dễ bị tổn 
thương hơn khi những đối tượng “phi vật thể” của thực tiễn, 
kể cả lối sống trở thảnh đối tượng bảo tàng hóa. Trên quan 
điểm của “tiếp cận hiện vật” rất khó nghiên cứu những hình 
thức mới của các cơ cổ bảo tàng như bảo tàng sinh thải. 
Trong khi đó không thể không nhận thấy rằng trong số các 
nhà hoạt động bảo tàng thực tiễn cách tiếp cận này rất phổ 
biến đồng thời chính cách tiếp cận này bao trùm lĩnh vực 
thực hành rộng rãi của bảo tàng học liên quan đến tuyển 
chọn những hiện vật từ trong thực tế hiện thực, nghiên cứu, 
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bảo quản, trình diễn và diễn giải. Các nhả phê phán tiếp 
cận hiện vật tập trung chú ý tới sự thiếu vắng cái ngưỡng 
đường nét rõ ràng của bảo tàng học “hiện vật”: bởi lẽ những 
hiện vật bảo tàng dưới dạng biểu hiện khác nhau còn được 
nhiều ngành khoa học khác nghiên cứu. Song, khi đã rơi vào 
bảo tảng (thậm chí trước đây gọi là trở thành “hiện vật có ý 
nghĩa bảo tảng”), chúng đã có được một chất lượng mới nào 
đó, thống nhất chúng lại với nhau và phân biệt khác với 
những đối tượng “phi bảo tàng” khác của hiện thực. 


Rõ ràng, ngay từ đầu, bản chất này không thể thuộc loại 
hình nào khác ngoài hiện vật- nó chỉ xuất hiện do con người 
quan tâm đặc biệt tới những hiện vật này. Con người thấy 
được trong đó những giá trị, không liên quan øì tới tính thực 
dụng hay giá trị vật chất của chúng. 


Cùng với quan điểm này còn là sự xuất hiện một cách 
tiếp cận khác của một loạt nhà bảo tảng học - cách tiếp 
cận "thực dụng" hay tiếp cận “tiền để", có nghĩa là cách 
tiếp cận giá trị lần đầu tiên được nêu ra trong các công 
trình của các nhà bảo tàng học Tiệp Khắc (Z. Stransklj, A. 
Gregorova). Theo cách tiếp cận này, trước hết người ta 
nghiên cứu tính chất của các hiện vật thế giới quanh ta, xác 
định mối quan tâm "bảo tàng” của con người tới những hiện 
vật này. “Tiếp cận thể chế” coi bảo tảng như một thể chế 
xã hội thuộc đối tượng của bảo tảng học (I. ĐÐenesh, V. 
Winter và những người khác.). 


A. M. Razgon liên kết tất cả các cách tiếp cận trên, coi 
"những đặc điểm đặc trưng liên quan tới các quá trình, mà 
hiện vật bảo tàng tham gia và chức năng xã hội của bảo tàng 
với tư cách là nên tảng thể chế của sự nghiệp bảo tảng” là 
đối tượng nghiên cứu. 

Tiếp cận ngôn ngữ đối với đối tượng và hiện vật bảo tàng 
xuất hiện trong tư tưởng bảo tàng học vào những năm 1930, 
nhưng vào 10 năm gản đây được phát triển chủ yếu bởi N.A. 
Nikishin. Nhà nghiên cứu để nghị coi hiện vật bảo tàng trước 
hết là những dấu hiệu, xác định cơ cấu bảo tàng học phù 
hợp với quan điểm của mình: những nghiên cứu bảo tảng học 
cơ bản bao gồm những nghiên cứu tổ chức nội tại của ngôn 
ngữ: lý luận công tác kho (từ vựng học bảo tàng), lý luận 
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thuộc tính bảo tàng (ngữ nghĩa học bảo tàng), lý luận tổ chức 
trưng bày (ngữ pháp bảo tàng), lý luận thể loại trưng bày 
(phong cách học bảo tàng) v.v.. Tác giả coi ngôn ngữ bảo 
tàng là "người truyền bá hình thức đặc biệt thông tin văn hóa 
xã hội, là công cụ nhận thức và người điều chỉnh ứng xử”, 
xác định những chức năng xă hội cơ bản của bảo tàng. 


Tiếp cận giao tiếp là hình thức chuyển tải những khái 
niệm khoa học đại cương về giao tiếp vào bảo tàng học. 
Hiện tại các nhà nghiên cứu đang cố gắng nói cụ thể hơn 
không phải về “lý luận giao tiếp” mà về "tiếp cận giao tiếp", 
bởi lẽ hệ thống những khái niệm được xem xét sẽ ảnh 
hướng tới toàn bộ khối lượng kiến thức bảo tàng học, nhưng 
với tư cách là một lý luận thì chưa được hình thành.Trong 
báo tàng học, tiếp cận giao tiếp được xuất hiện đáp ứng nhu 
cầu của hội trong bước ngoặt của bảo tàng hướng tới công 
chúng, khởi đầu vào những năm 1960. Hiện nay, trong tài 
liệu bảo tảng học nước ngoải, đó là một trong những cách 
tiếp cận trung tâm. 


Khái niệm “giao tiếp" thuộc số những khái niệm khoa học 
đại cương then chốt nửa sau thế kỷ XX. Với tư cách là nguồn 
của khái niệm giao tiếp là lý luận liên lạc do K. Shennon để 
ra năm 1949 (những yếu tố cơ bản trong quá trình truyền 
thông tin là: nguồn, bộ truyền thông tin, kênh, bộ tiếp nhận 
thông tin, người nhận thông tin, âm). Nguồn này còn là quan 
điểm của M. Mak-Luen (những năm 1960) về sự phát triển 
văn hóa với tư cách là sự phát triển giao tiếp. Năm 1968, 
D. Cameron nêu quan điểm coi bảo tàng là hệ thống giao 
tiếp mà khách tham quan là trung tâm. 


Đơn vị phân tích giao tiếp trong bảo tảng học là hành 
động (act) giao tiếp bảo tàng. Mô hình hành động giao tiếp 
bảo tảng do Cameron để ra như sau: 


Người truyền tin Người trung gian Người nhận tin 
(người trưng bày) (hiện vật bảo tàng) (khách tham quan) 


A. Huper-Grinhil, nhà bảo tàng học nữ người Anh viết bài 
"Mô hình giao tiếp mới đối với bảo tàng”, nghiên cứu cơ chế 
giao tiếp bảo tảng trong trưng bây. Bà coi trưng bảy bảo tàng 
là hệ thống ký hiệu nên tập trung vào khái quát hóa những 
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ý nghĩa văn hóa trong quá trình luôn thay đổi. Những ý nghĩa 
này không chỉ được truyền tải từ người truyền tin đến người 
nhận tin mà người nhận tin (khách tham quan) dựa trên kinh 
nghiệm cá nhân, những kiến thức, bối cảnh cụ thể cũng 
tham gia vào việc tổ chức thông tin. Thay vì mô hình giao 
tiếp năm 1968 của D. Cameron, A. Huper-Grinhil giới thiệu 
mô hình tương tác của mình: 







“Cặp đôi người 
truyền tin” Ý nghĩa trung gian 


Những người tích 
cực tạo ra ý nghĩa 


(hiện vật bảo tàng) (khách tham quan) 


(nhân viên 
bảo tàng) | 


Trong mô hình này việc truyền thông tin trong bảo tàng là 
phương thức tạo lập mối quan hệ “người - người” (“người-xã 
hội”) dựa vào những mã có trong văn hóa. Nhận được tín 
hiệu, khách tham quan-người nhận thông tin so sánh chúng 
với bộ ý nghĩa vả lọc ra được “cái chung” duy nhất. Quá trình 
này luôn được khẳng định không chỉ bằng chính tín hiệu và 
những mã có trong văn hóa mà bằng cả những gói thông tin, 
kinh nghiệm cá nhân, hệ thống giá trị v.v., kể cả tâm trạng 
của người nhận thông tin. Chính khách tham quan sẽ phân 
tách ý nghĩa và trở thành “người tích cực tạo ra ý nghĩa”. 
Trưng bày là một hệ thống năng động luôn tạo ra và truyền 
đi những ý nghĩa mới. Sơ đỗ giải thích khả năng nhận biết 
khác nhau của một trưng bày thậm chí chỉ của một khách 
tham quan. 


Để giao tiếp được thực hiện và có hiệu quả sao cho tổng 
thể ý nghĩa phải có sức cuốn hút khách tham quan thì giao 
tiếp phải chứa đựng đảy đủ ý nghĩa do các nhân viên bảo 
tảng- những người truyền tin đẻ ra. Tác giả đưa ra sơ đồ sau: 











Tổng thể ý nghĩa 
do khách tham 
quan thiết lập 


Tổng thể ý nghĩa 
~=——| do nhân viên bảo 
tàng đề ra 


Vùng ý nghĩa 
trùng nhau 
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"Vùng ý nghĩa trùng nhau” càng rộng thì giao tiếp càng 
thành công. 


Nhiều nhà nghiên cứu (IU. Romeder, F. Widaher) cho rằng 
trước hết nhiệm vụ thiết lập tương tác với khách tham quan 
là việc tuyển chọn chính xác phương pháp tổ chức trưng bày 
(chọn đối tượng, số lượng chính xác của đối tượng, bối cảnh, 
tính cụ thể của thông tin) và thiết kế (design) trưng bày 
hướng tới con người và nhận thức của con người. Tiếp cận 
giao tiếp phát triển ở Liên Xô từ những năm 1970. M.B. 
Gnedovskij đóng góp công lao lớn trong việc phát triển 
phương pháp này. Trong các công trình của mình, ông chỉ ra 
đặc điểm của tiếp cận giao tiếp là tiếp cận loài người là trung 
tâm (Vì ông xếp con người lên trên hết), băn hóa học (vì 
những dấu hiệu và biểu tượng sử dụng trong giao tiếp tổn tại 
trong vòng nhất định của những ý nghĩa văn hóa và đối 
tượng của giao tiếp là đại diện của những quan niệm văn hóa 
nhất định), đối thoại (ít nhất có 2 đối tượng với những quan 
điểm văn hóa khác nhau tham gia giao tiếp), và tiền đề (vì 
khía cạnh giá trị của giao tiếp cao hơn cả). 

Đôi khi trong tài liệu bảo tàng học có ý kiến cho rằng tiếp 
cận giao tiếp được hình thành để làm đối trọng với tiếp cận 
hiện vật. Song, nhận định này, thường thấy nhiều trong thời 
đoạn tiếp cận giao tiếp được khẳng định, chỉ mang tỉnh 
tranh luận. Trên thực tế, tiếp cận giao tiếp không làm giảm 
ý nghĩa của hiện vật bảo tàng. Chính hiện vật bảo tàng là 
khâu trung tâm của quá trình giao tiếp bảo tảng, nếu không 
có hiện vật, tiếp cận giao tiếp không còn ý nghĩa gì hết. 
Những người chủ trương tiếp cận giao tiếp xác định một cách 
công bằng mối liên hệ của chính khái niệm "tính bảo tàng” 
với con người: Bởi lẽ, ngay từ đầu, phẩm chất này là bản 
chất của một hiện vật nào đó, nó trở thành "hiện vật bảo 
tảng” và mang ý nghĩa bảo tàng chỉ trong nhận thức của con 
người. Khẳng định bảo tảng quan tâm tới con người, tới xã 
hội là đóng góp quan trọng nhất của tiếp cận giao tiếp. 

Mỗi cách tiếp cận kể trên đều mang hạt nhân hợp lý. Vì 
vậy, sau khi xem xét chúng một cách cặn kẽ chúng ta muốn 
độc giả dừng lại tại định nghĩa đối tượng bảo tàng học chung 
nhất kết hợp được nhiều cách tiếp cận. 
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Đổi tượng bảo tàng học là quy luật khách quan liên 
quan tới những quá trình tích luỹ, bảo quản và truyền 
thông tin xã hội, những truyền thống, tình cảm bằng 
những đổi tượng bảo tảng, liên quan tới những quá trình 
hình thành, phát triển và hoạt động xã hội của bảo tảng. 


Phương pháp bảo tàng học. Hiện tại bảo tàng học đang 
sử dụng những phương pháp được vay mượn từ các ngành 
khoa học khác như khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên 
(phương pháp của các bộ môn lịch sử chuyên ngành và phụ 
trợ, sư phạm, tâm lý học, xã hội học; X-quang, quang phổ 
v.v., phương pháp nghiên cứu điển dã, quan sát trực tiếp; 
phương pháp thi nghiệm, trong đó có thí nghiệm lịch sử; 
phương pháp mô hình hóa v.v.). Những người công nhận bảo 
tàng học là bộ môn khoa học độc lập, cho rằng bảo tàng học 
là bộ môn khoa học hiện đang trong giai đoạn soạn thảo 
phương pháp riêng của mình. Các nhà bác học không công 
nhận bảo tàng học là bộ môn độc lập lại minh chứng quan 
điểm của mình, chống lại rằng, bảo tàng học không có 
phương pháp riêng. 


Những khái niệm cơ bản của bảo tảng học 


Từ cách tiếp cạn, các nhả nghiên cứu bảo tảng xác định 
chính bản chất của bảo tàng. Có nhiều định nghĩa bảo tàng. 
Xin dẫn ra 2 định nghĩa có thể được coi là “thực dụng” và 
“triết học”. 


Theo định nghĩa của ICOM, bảo tàng luôn là cơ quan phi 
lợi nhuận, nhằm phục vụ xã hội và thúc đẩy xã hội phát 
triển, công chúng rộng rãi đều tiếp cận được, có nhiệm vụ 
sưu tâm, nghiên cứu, bảo quản, phổ biến và trưng bày 
những minh chứng vật thể về con người và nơi cư trú của 
con người trong môi trường, nhằm nghiên cứu, giáo dục và 
thoả mãn nhu cầu tỉnh thần. 


Theo quan điểm triết học, bảo tảng được định nghĩa là thể 
chế đa chức năng được hình thành một cách lịch sử của 
ký ức xã hội, nhờ đó thực hiện được nhu cầu xã hội về 
tuyển chọn, bảo quần và miêu tả nhóm đặc biệt các đối 
tượng văn hóa và tự nhiên, được xã hội công nhận là một 
giá trị được kế truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
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Chúng ta đều thấy những định nghĩa này không đối lập 
nhau, sự khác biệt là do những những định nghĩa này nhằm 
vào những mục đích khác nhau. 


Nhiệm vụ quan trọng nhất của lý luận bảo tàng học chung 
là xác định các chức năng xã hội (gần đây thường gọi là văn 
hóa xã hội) của bảo tảng. 

Để giải quyết nhiệm vụ này các nhà nghiên cứu cũng xuất 
phát từ những quan điểm khác nhau: triết học, văn hóa học, 
xã hội học v.v., dẫn tới sự đa dạng về quan điểm đối với các 
chức năng cơ bản của bảo tàng. A.M. Razgon chia ra 4 chức 
năng cơ bản: ghi chép (tài liệu hóa), bảo quản, nghiên cứu 
và học tập - giáo dục. 


Chức năng tài liệu hóa được thực hiện thông qua phản 
ánh của các quá trình phát triển tự nhiên và xã hội bằng 
cách chọn lựa và bảo quản những tài liệu đặc biệt là các 
hiện vật bảo tàng. Chức năng này gắn liền với bảo tổn tư 
liệu bảo tàng bắt buộc, có nghĩa là gắn với chức năng bảo 
quản và với việc nghiên cứu chúng, có nghĩa là với chức 
năng nghiên cứu. Chức năng giáo dục - học tập được thực 
hiện thông qua sử dụng các tính chất thông tin, tính chất 
biểu đạt của các hiện vật bảo tàng để đáp ứng nhu cảu nhận 
thức, văn hóa và những nhu cầu khác của xã hội. 


Nhiều nhà nghiên cứu khác bổ sung các chức năng này 
bằng hàng loạt chức năng khác, mở rộng cách hiểu chức 
năng văn hóa xã hội của bảo tàng. Như việc chia chức năng 
tiên để (giá trị có nghĩa là nhằm tạo ra trong xã hội những 
tiêu chí và mục đích giá trị), chức năng thông tin, chức năng 
thẩm mỹ, chức năng giao tiếp (chức năng thoả mãn nhu cầu 
tinh thần trong tiếp xúc với di sản văn hỏa, với những thời 
kỳ và văn hóa khác), chức năng xã hội hóa cá tính v.v Cùng 
với việc xác định vào những năm 1980 khuynh hướng các 
bảo tảng muốn tạo ra thời gian rảnh rỗi cho cư dân, D.A, 
Ravikovich để nghị tách biệt chức năng giải trí. Song những 
nhà nghiên cứu khác lại cho rằng sự đa phổ này về thực chất 
đều xuất phát từ 2 chức năng cơ bản là tài liệu hóa và giáo 
dục- học tập: vì, tài liệu hóa đòi hỏi phải bảo quản và nghiên 
cứu tư liệu, còn việc hình thành những mục đích giá trị và 
thực hiện giải trí chỉ là một bộ phận của giáo dục cá tính.. 
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Hiện vật bảo tàng, kho, sưu tập - là những khái niệm cơ 
bản bảo tàng học đồng thời là những đơn vị cơ bản để phân 
loại, kiểm kê và bảo quản những giá trị bảo tàng. 


Hiện vật bảo tàng - khâu trung tâm của toàn bộ hoạt động 
bảo tàng, nếu thiếu thì hoạt động bảo tảng không còn ý nghĩa 
đặc biệt. Hiện vật bảo tàng tiểm năng, đối tượng bổ sung bảo 
tàng còn chưa được sưu tâm từ môi trường tồn tại được gọi là 
hiện vật có ý nghĩa bảo tàng. Theo định nghĩa năm 1988 
trong cuốn "Bảo tàng học” thì hiện uật bảo tàng là hiện uật có 
ú nghĩa bảo tàng được khai thác từ thực tế hiện thực, nhập uào 
sưu tập bảo tàng uà có thể được bảo quản lâu dài. Khi định 
nghĩa hiện vật bảo tàng phần lớn các tác giả chú trọng tới 
tính nguyên bản của chúng, gọi đó là “tư liệu chính thức của 
tri thức và cảm xúc”; trong một loạt định nghĩa nhấn mạnh 
đó là “đối tượng vận động của thực tế hiện thực”. Nhưng gần 
đây trong bảo tàng học hiện rõ khuynh hướng xét lại định 
nghĩa hiện vật bảo tàng, vì trong hoạt động bảo tàng ngày 
càng bao gồm thêm những đối tượng văn hóa lịch sử, đối 
tượng phi vật thể cũng như thực tế không thu hồi hoặc thu 
hồi được toàn bộ hiện vật từ môi trường tôn tại. 

Để hiểu tính chất bản chất của hiện vật bảo tảng cần phải 
xem xét bản chất và giá trị của hiện vật. 

Các nhà bảo tàng học phân tách hàng loạt tính chất hiện 
vật bảo tàng. Hầu như đều thống nhất kể ra 3 tính chất: 

Tính thông tin - khả năng hiện vật bảo tàng là nguồn 
thông tin; 

Tính biểu đạt - khả năng hiện vật bảo tàng gây được 
cảm xúc; 

Tính cuốn hút - khả năng hiện vật bảo tảng lôi cuốn được 
sự chú ý (thông thường gắn với bể ngoài của hiện vật). 

Một loạt nhà nghiên cứu dừng lại tại 3 tính chất xác định 
-_ trên thực tế này. Nhưng vẫn có những cố gắng phân tách 
thêm những tính chất khác. Trong đó thường nhắc tới: 

Tính đại điện - khả năng hiện vật bảo tàng là hình mẫu, 
bản mẫu tốt nhất đại diện cho hàng loạt hiện vật giống 
chúng, phản ánh đầy đủ thế giới bên ngoài. 
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Tính liên tưởng - khả năng tạo sự liên tưởng. Tính chất 
này rất quan trọng và các nhân viên bảo tảng ưa thích sử 
dụng cho trưng bày. Thí dụ sau chứng minh cho ý tưởng trên. 
Trong một cuốn sách có một bông hoa khô. Hiện vật này 
không có nhiều thông tin tiêm năng- cụ thể là không thể hé 
mở tiểm năng của hiện vật. Thông thường không thể xác 
định thời gian tương đối khi nảo bông hoa được ép trong 
sách. Nhưng nếu phát hiện này được thực hiện thì bất cứ 
nhân viên bảo tàng nào khi trưng bày cuốn sách đều cố thể 
hiện cả bông hoa vì bông hoa sẽ gây nên hàng loạt liên 
tưởng- từ những suy tư xem bông hoa được ép trong trường 
hợp nào đến những vẫn thơ của Puskin “Bông hoa khö, 
không người chăm sóc..." 


Như vậy, 3 trong số những tính chất kể trên läả tính biểu 
đạt, cuốn hút và liên tưởng thể hiện khả năng hiện vật tạo 
cảm xúc còn 2 tính chất - thông tin và đại diện là nguồn 
thông tin thể hiện thời đại nào đó hay một hiện tượng này 
hay hiện tượng khác của hiện thực. Vẻ tổng thể, những tính 
chất này đem lại cho hiện vật bảo tàng tính chất khó tách 
biệt có thể gọi được là "tính bảo tàng" hay “bảo tàng tính". 


Mức độ thể hiện những tính chất trên xác định phạm trù 
quan trọng thể hiện hiện vật bảo tàng là tính giá trị. Mức 
độ bảo tảng tính của hiện vật liên quan trực tiếp tới tính giá 
trị của hiện vật. Trong bảo tảng học và đi tích văn hóa học 
thường phân ra tính giá trị khoa học, lịch sử, ký ức, nghệ 
thuật và đạo đức. 


Giá trị khoa học hiện vật bảo tàng được xác định bởi 
khả năng đảm bảo là nguồn thông tin về một bộ môn khoa 
học chuyên ngành nào đó và liên quan đến tính chất 
thông tin. 


Giá trị lịch sử được xác định bởi sự liên hệ của hiện vật 
với những quá trình và sự kiện lịch sử. Song các nhà bác học 
vẫn tranh luận xem có cần xem xét giá trị lịch sử một cách 
độc lập hay đó chỉ là trường hợp riêng biệt của giá trị khoa 
học đối với khoa học của lịch sử? Giá trị lịch sử liên quan 
tới phạm trù thời gian và trước hết được xác định bởi tính 
chất đại diện. 
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Giá trị ký ức được xác định bởi mối liên hệ được thể hiện 
của hiện vật với người nổi tiếng hay sự kiện lịch sử trọng đại; 
khác với giá trị lịch sử, giá trị ký ức được xác định không 
phải bởi tính chất tượng trưng của hiện vật mà bởi tính 
khẳng định lịch sử vẻ xuất xứ và sự tôn tại của nó. Những 
hiện vật ký ức phần lớn có tính chất biểu đạt. 


Giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật của hiện vật được xác 
định bởi khả năng gây cảm xúc thẩm mỹ và liên quan tới 
những tính chất hấp dẫn và biểu đạt. Thuật ngữ “giá trị thẩm 
mỹ” được hiểu theo nghĩa rộng bởi lẽ những cảm xúc thẩm 
mỹ không chỉ được tạo ra bởi con người mà đối tượng tự 
nhiên cũng tạo được những cảm xúc đó. Do vậy, những đối 
tượng này được coi là mang giá trị bảo tàng và nhập vào sưu 
tập bảo tảng (thí dụ các mẫu khóang vật được tuyển chọn 
vào sưu tập bảo tảng là dựa vào giá trị thẩm mỹ). 


Như vạy những tính chất của hiện vật bảo tàng và những 
hình thức giá trị của nó luôn có mối liên hệ chặt chẽ. Nếu 
tổng thể tính chất tạo nên tính bảo tàng (museal'nost) của 
hiện vật thì đặc điểm giá trị chung lại là giá trị bảo tảng của 
hiện vật - ý nghĩa của hiện vật để bảo tàng sử dụng, tiêu chí 
cơ bản để tuyển chọn hiện vật vào sưu tập bảo tảng. 


Định nghĩa hiện vật bảo tàng xuất phát từ những điều 
nêu trên: 


Hiện vật bảo tàng là đối tượng tự nhiên hay văn hóa 
lịch sử được nhập vào sưu tập bảo tàng, là tư liệu ban đầu 
của trỉ thức và tác động cảm xúc và mang giá trị bảo tàng. 


Do những đặc điểm giá trị các hiện vật bảo tảng được 
phán thành những hiện vật đuy nhất (unikum) - những hiện 
vật độc nhất vô nhị về loại hình và mang tính độc đáo, 
không trùng lặp, hiếm (raritet). Khái niệm duy nhất đối lập 
khái niệm điển hình. Hiện vật bảo tàng điển hình hàm chứa 
nhiều dấu hiệu ở mức độ cao đặc trưng cho môi trường tồn 
tại nhất định vì thế hiện vật luôn luôn mang tính đại diện. 
Hiện vật mẫu là sản phẩm tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt. 


Là hiện vật bảo tảng, đối tượng tự nhiên trải qua những 
giai đoạn xử lý công nghệ cần thiết trở thành tiêu bản khoa 
học - tự nhiên. Tiêu bản khoa học - tự nhiên chia thành 3 
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nhóm. Dưới dạng tiêu bản khô gồm nhiều mẫu thuộc địa 
chất, cổ sinh vật học, tập mẫu thực vật, thú nhồi bông trải 
qua khâu xử lý nhỏi bông v.v Những tiêu bản khoa học tự 
nhiên ẩm thuộc phần bảo quản trong các bình lọ chứa chất 
lỗng đóng kín. Vấn để trong khâu chuẩn bị tiêu bản ẩm là 
chúng bị mất màu trong chất lỏng đóng kín. Thuốc nước kết 
quả thay đổi dột biến do bàn tay nghệ thuật của Ph. Rouish 
điểu chế cho Nhà hầm Peterburg nơi bảo quản màu của mắt, 
môi v.v. đến nay đã hàng chục thập niên và có lẽ hàng trăm 
năm nữa không để có ai vượt qua được., Hiện nay Giáo sư 
A.E. Mikulin đã nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất 
chế phẩm nước cho phép bảo quản màu của tiêu bản (sưu 
tập lớn những tiêu bản cư dân biển hiện được lưu giữ tại Bảo 
tảng biển thế giới (Kaliningrad) và các bảo tàng thống nhất 
về hoang mạc Svjato-Alekseev (tỉnh Jaroslav). Những tiêu 
bản siêu nhỏ chủ yếu được sử dụng cho những mục đích 
khoa học và học tập, có thể được trưng bày nhưng phải sử 
dụng kỹ thuật chuyên dụng. Hiện nay còn được sử dụng 
trong các trưng bày giao tiếp kiểu “Phòng khám phá" tại bảo 
tảng thư viện mang tên K.A. Timirjazev (Moskva). 


Hiện vật bảo tảng được phân loại theo loại tư liệu tuỳ 
thuộc vào khả năng định dạng thông tin (xem kỹ hơn trong 
chương "Thư tịch học bảo tàng"). Đơn vị tiếp sau thuộc phân 
loại hiện vật bảo tàng là hình dạng, được xác định trên cơ 
sở những dấu hiệu chính chung nhất (vật liệu, kỹ thuật, 
nhiệm vụ, chức năng v.v.). Những hiện vật thuộc loại tư liệu 
vật chất được chia theo vật liệu như: gỗ, kim loại, kính, gốm, 
vải, da v.v., theo nhiệm vụ chưc năng như: hiện vật tôn giáo, 
vũ khí, công cụ lao động, quản áo v.v.. 


Trong cùng một loại lại phân loại theo các dạng khác 
nhau, thí dụ dạng "gốm” chia thành gốm thô, sảnh, sứ. Đơn 
vị phân loại nhỏ hơn là nhóm (thí dụ: dạng- kim loại, phân 
đạng - kim loại màu, nhóm - đồng). 


Dấu hiệu bản chất cơ bản của hiện vật bảo tàng là tỉnh 
nguyên bản (gốc). Trong bách khoa thư và từ điển tổng hợp 
thì khái niệm “bản gốc”, "nguyên bản” được định nghĩa thông 
qua khái niệm đối lập là “bản sao”, “đồ nguy tạo”. Đồ ngụy 
tạo là làm lại hiện vật nếu điều này nhằm mục đích thay cho 
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bản gốc. Các nhà bảo tàng học và nhân viên bảo tảng toàn 
thế giới đều phải công nhận vấn đề là các kho bảo tàng đầy 
rấy đô giả, trong số đó nhiều cái được thực hiện ở trình độ 
cao đến nỗi các nhà tài danh cũng khó phân biệt được với 
nguyên bản. Hiện vật bảo tảng tái tạo được thực hiện trong 
trường hợp không thể hay không muốn trưng bày bản gốc 
được phân thành: bản sao, đồ tái tạo, maket, mô hình, hình 
dập khuôn, khuôn, tem (chất lượng) (gologramma). Thông 
thường tất cả được nhập vào kho tư liệu khoa học hỗ trợ. 
Song, trong những trường hợp riêng biệt, vật tái tạo lại hiện 
vật bảo tảng bị mất hoặc không thể sưu tập được có thể 
thành quy chế gọi là “bản gốc thứ bản” và có thể nhập vào 
kho chính của bảo tàng. 


Sưu tập những giá trị văn hóa được định nghĩa trong Bộ 
luật thông qua năm 1993 của Liên bang Nga "Về việc xuất 
và nhập những giá trị văn hóa” như sau: "Toàn bộ những 
hiện vật khác nhau cùng chủng loại hoặc giống nhau về 
những đấu hiệu nhất định không kể mỗi một hiện vật trong 
đó có giá trị văn hóa riêng được tập hợp lại đều có ý nghĩa 
lịch sử, nghệ thuật, khoa học hay văn hóa khác". Theo giáo 
khoa phương pháp luận “Công tác kho - khoa học trong bảo 
tàng” thì sưu tập bảo tàng là "tổng thể thống nhất được hệ 
thống hóa và tổ chức một cách khoa học những hiện vật bảo 
tàng có khả năng thể hiện giá trị khoa học, lịch sử, nghệ 
thuật hoặc văn hóa khác chỉ với tư cách là tập hợp toàn diện 
thống nhất những tư liệu đó”. Chúng tôi cho rằng gắn giá trị 
của sưu tập chỉ với tính thống nhất của nó là một sai lầm. 
Có thể nói cụ thể hơn rằng giá trị của sưu tập với tư cách là 
tập hợp toàn diện thống nhất luôn vượt trội so với tổng giá 
trị của các hiện vật trong sưu tập mặc dù tự thân mỗi một 
hiện vật trong sưu tập đều rất có giá trị. Song khuynh hướng 
hiện đại nhấn mạnh ý nghĩa thống nhất của sưu tập và gắn 
giá trị của ÿ nghĩa này với việc đảm bảo sự thống nhất này 
lại được coi là rất quan trọng trên quan điểm làm sao không 
để sưu tập bị phân tán và phân nhỏ. Hiện nay, khi bổ sung 
kho, nhiều bảo tàng có khuynh hướng mua hàng loạt sưu tập, 
phải giải thích rất vất vả với chủ nhân của những sưu tập 
này nhằm giữ nguyên bộ sưu tập giá trị đã có. Thi dụ thành 
công của công việc này là sau nhiều năm thương thảo với 
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nhà sưu tập và những người kế thửa, năm 1966, bảo tàng 
nghệ thuật Jaroslav đã có được sưu tập Ashik có tới vài 
nghìn hiện vật có ý nghĩa bảo tảng. 

Mới gần đây, khái niệm "sưu tập tư nhân" còn đối lập với 
khái niệm "sưu tập bảo tàng”; nhập vào bảo tàng, “sưu tập 
tư nhân” có quy chế “sưu tập cá nhân”. Song hiện nay do 
các bảo tảng tư nhân được phép hoạt động và số lượng ngày 
càng gia tăng nên có thể kết hợp cả 2 khái niệm này và đặt 
khái niệm “sưu tập bảo tàng tư nhân” trong thành phần kho 
của các bảo tảng tư nhân. 


Loại hình sưu tập bảo tàng cơ bản là: 


Sưu tập hệ thống (loại hình) gồm những hiện vật cùng 
chúng loại, được gom theo một dấu hiệu phân loại nhất định; 


Sưu tập chủ để, gồm những hiện vật khác chủng loại 
nhưng được tập hợp do cùng nói về một chủ đề nhất định; 


Sưu tập tư nhân, được hình thành theo nguyên tắc sở hữu 
hiện vật thuộc về một cá nhân nhất định hay từ những hiện 
vật chứa đựng thông tin về một người nhất định. Sưu tập từ 
những hiện vật liên quan đến đời sống và hoạt động của nhân 
vật lịch sử hay sự kiện được định nghĩa là sưu tập ký ức. 


Trong các bảo tảng trường học hay bảo tàng đại học thường 
có những sưu tập học tập gồm những hiện vật bảo tảng và 
tài liệu khoa học phụ trợ được sử dụng trong quá trình học 
tập. Gần với các sưu tập này là các sưu tập hiện nay được 
xây dựng cho các nhà trẻ, trưng bày cho trẻ em, cho các hoạt 
động giao tiếp của nhà trẻ. Thường những sưu tập này gồm 
những hiện vật bảo tảng cùng chủng loại hoặc khác chủng 
loại và phần lớn là tài liệu phụ trợ khoa học (chủ yếu là bản 
sao, khuôn hay những hiện vật mới ít giá trị), cho phép tiến 
hành các buổi giảng dạy trong hoặc ngoài bảo tàng cho trẻ 
em theo một chủ để nhất định (thí dụ: “Trường học thế kỷ 
XE”, "Ngôi nhà Nga", "Đỏ chơi dân gian bằng đất” v.v.). Hiện 
tại chưa có thuật ngữ riêng cho những sưu tập như thế. 


Thư tịch học bảo tảng nghiên cứu lý luận, phương pháp 
luận và phương pháp giải thích, nghiên cứu và sử dụng hiện 
vật và sưu tập bảo tàng. 
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Với cách tiếp cận này, thật lôgich khi gộp vào định nghĩa 
việc nghiên cứu những quá trình và những quy luật hinh 
thành và hoạt động của các sưu tập bảo tàng với tư cách là 
những hệ thống thống nhất tự phát triển, bao gồm những 
hiện vật và sưu tập bảo tàng được tổ chức và liên quan nhất 
định với nhau để bảo tàng thực hiện một cách tối ưu nhất 
các chức năng văn hóa xã hội của mình. 


Cùng một hiện vật có thể là hiện vật bảo tàng, là tư liệu 
lịch sử, đồng thời là đối tượng lý luận của hiện vật bảo tàng, 
của thư tịch học lịch sử và bảo tàng. Với tư cách là tư liệu 
lịch sử, trước hết, nó là công cụ nhận thức khoa học, với tư 
cách là hiện vật bảo tàng, nó vừa là công cụ nhận thức khoa 
học vừa là cõng cụ khai thác cảm xúc thế giới và giao tiếp. 


Các nhà chuyên môn coi những nhiệm vụ cơ bản của thư 
tịch học là làm rõ những thông tin ngử nghĩa (ý nghĩa) hàm 
chứa trong hiện vật bảo tàng, sưu tập bảo tàng, tập hợp bảo 
tảng, cùng như nghiên cứu những tính chất đặc điểm của 
hiện vật bảo tàng - tính biểu đạt, tính cuốn hút, tính đại 
diện, tính giao tiếp. 


Theo các nhả chuyên môn - những người xây dựng thư 
tịch học báo tàng, thì nghiên cứu thư tịch học hiện vật bảo 
tàng, sưu tập bảo tàng, tập hợp bảo tàng phải hoàn thiện 
những đặc tính, phân loại, hệ thống hóa và giải thích chúng, 
kết quả là làm rõ những đặc điểm loại hình khác nhau của 
hiện vật bảo tàng. Xin chú ý một vấn đề là trong trường hợp 
này những thuật ngữ "tư liệu” và “hiện vật bảo tàng” thường 
được sử dụng gần như đồng nghĩa. Vì vậy, rất hợp lý khi so 
sánh đối tượng vừa với tư cách là tư liệu lịch sử vừa với tư 
cách là hiện vật bảo tàng. 


Các đối tượng tự nhiên trong sưu tập bảo tàng trước hết 
được tuyển chọn thành từng bộ theo loại hình, các mẫu tiêu 
chuẩn, các mẫu tem (golotip), là những khẳng định tài liệu 
của yếu tố khám phá khoa học. Trong thư tịch học, loại hình 
hiện vật bảo tàng này ít được nghiên cứu nhất. 


Tư liệu thống kê liên quan đến truyền thống trong thư tịch 
học lịch sử, hoạt động bảo tảng thực tiễn được phân thành 
những tư liệu vật thể, nghệ thuật và tư liệu viết. 
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Tư liệu vật thể, trong đó hoạt động của con người được 
vật thể hóa (hiện vật hóa), chứa đựng những thông tin về văn 
hóa theo nghĩa rộng nhất: về tổ chức xã hội của xã hội, về 
lối sống, về những khái niệm thẩm mỹ, tôn giáo... về đặc tính 
tâm lý- cảm xúc và thế giới nội tâm của con người. 

Thông tin này được mã hóa một cách cơ bản, việc khai 
thác thông tin này đòi hỏi những phương pháp chuyên môn, 
thường rất tinh tế: chuyển từ “ngôn ngữ đỏ vật" sang bất kỳ 
một ngôn ngữ khoa học tự nhiên nào, có nghĩa là miêu thuật, 
so sánh với tư liệu thành văn, nghệ thuật v.v. nhằm xác định 
những quá trinh hay hiện tượng được phản ánh trong miều 
thuật đỗ vật, trên cơ sở đó tạo dựng hình ảnh đồ vật, làm 
rõ công dụng hữu ích, những chức năng thẩm mỹ và dấu 
hiệu (ký hiệu), ý nghĩa của nó (ý nghĩa, ngữ nghĩa) đối với ký 
ức xã hội. Trong nhiều trường hợp, tư liệu vật thể bao hàm 
nhiều tính chất cuốn hút và biểu đạt hơn, thí dụ, so với tư 
liệu viết. 

Tư liệu vật thể (đỏ vật) là nền tảng của những sưu tập 
của nhiều bảo tàng, mà ở đó hiện vật được phân loại theo 
sưu tập: khảo cổ học, cổ tiền học, huân, huy chương, huy 
hiệu, vũ khí, đỗ vải, gốm, sứ, thuỷ tinh v.v.. Trong trưng bày 
bảo tảng chúng có thể là đồ trưng bày chính hoặc hỗ trợ là 
phụ thuộc vào tình hình cụ thể. 


Trong tư liệu viết, thông tin vẻ thực tiễn khách quan được 
thể hiện bằng tạo vật tư liệu (chủ thể) dưới hình thức ngôn 
từ (ghi âm) và được định dạng trên vật liệu vật chất nhờ 
những ký hiệu văn tự (tiết hình văn tự, chữ hình vuông 
(tượng hình), chữ cái v.v.). Sự phân loại chi tiết, phương pháp 
luận và phương pháp khai thác thông tin từ các tư liệu viết 
được các bộ môn thư tịch học lịch sử, bộ môn lịch sử hỗ trợ 
chuyên ngành nghiên cứu và tư liệu viết là đối tượng của 
những bộ môn này. 


Các nhà nghiên cứu gộp thêm vào các nhiệm vụ của thư 
tịch học việc nghiên cứu phương pháp không chỉ khai thác 
và sử dụng thông tin chứa trong tư liệu viết mả còn phải 
nâng cao sự hấp dẫn và tính biểu đạt của chúng. Theo cách 
tổ chức sưu tập bảo tàng được chấp nhận tại các bảo tàng 
thì tư liệu viết được phân loại theo những dấu hiệu hình thức 
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(sách, tờ rời, báo, giấy mẫu...) và được bảo quản trong thành 
phần sưu tập tải liệu cũng như các cuốn sách chép tay và 
sách cổ. 


Tư liệu tạo hình là các tư liệu trong đó thông tin được mã 
hóa băng hình tượng thị giác, không lệ thuộc vào tính chất 
công cụ, nguyên liệu và phương pháp tạo dựng hình tượng: 
bản đồ, sơ đỏ, đồ thị, tài liệu ảnh và phim ảnh; tượng thánh, 
tranh tường, tranh, biểu đổ, hình ảnh trên các hiện vật nghệ 
thuật ứng dụng, đồ điêu khắc. Chúng là đối tượng nghiên cứu 
của nghệ thuật học, thư tịch học lịch sử. Môn nghiên cứu 
nghệ thuật nghiên cứu chúng với tư cách là vật chuyển tải 
thông tin thẩm mỹ (những tác phẩm nghệ thuật), còn thư 
tịch học lịch sứ lại làm rõ và giải thích thông tin xã hội hàm 
chứa trong tư liệu tạo hình (thế giới quan, đạo đức, thẩm mỹ, 
lối sống-lịch sử, sự kiện v.v.). 


Thư tịch học bảo tảng xem xét chúng như là những hiện 
vật bảo tảng dưới một hình thức nào đấy tham gia vảo quá 
trình giao tiếp bảo tàng và cần được đặt trong trưng bày bảo 
tàng với ý nghĩa ngang bằng nhất định. Trong sưu tập bảo 
tàng chúng được phân loại theo bộ: tư liệu ảnh-phim ảnh; 
biểu đỏ; tranh phong cảnh; tượng điêu khắc; nghệ thuật tạo 
hình. Tư liệu tạo hình là nên tẳng sưu tập của các bảo tảng 
mỹ thuật, trong đó có các bảo tàng nghệ thuật đân tộc và 
nghệ thuật trang trí ứng dụng. 


Trong số tư liệu động (dinamic) có băng ghi âm (tư liệu 
âm) và phim ảnh, phim video. Trong trường hợp kể đến đầu 
tiến, âm (lời nói của con người, tiếng động, âm nhạc v.v.) 
được ghi lại và tái hiện trên những đồ vật chuyên đụng 
(băng, đĩa...) nhờ vào những thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, 
với trường hợp kể sau thì tư liệu là đối tượng của hiện thực 
vì hình ảnh của chúng được chuyển động. 


Thư tịch học bảo tàng còn có thể nghiên cứu phương pháp 
khai thác, giải mã, và sử dụng trong hoạt động bảo tàng 
những thông tin có trong những tư liệu này. Loại hình hiện 
vát bảo tảng còn mới mẻ và phát triển năng động này chưa 
được thư tịch học nghiên cứu kỹ. Giá trị của nó đối với hoạt 
động bảo tàng là tính tài liệu, khách quan hóa trong hình 
ảnh động và âm thanh. Do những đặc điểm bản chất của 


239 


9V NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


mình, đến nay các bảo tàng ít sử dụng tư liệu động trong 
trưng bày. 


Có thể coi vấn để phương pháp riêng của thư tịch học bảo 
tàng còn để mở. Các nhà nghiên cứu nói rằng thư tịch học 
bảo tàng sử dụng những phương pháp của khoa học tự nhiên 
và xã hội được sửa chỉnh cho phù hợp với đặc điểm của đối 
tượng và hiện vật nghiên cứu. Phương pháp được áp dụng 
nhiều hơn cả là ký hiệu học, nghiên cứu bản chất, nguồn 
gốc, loại hình và chức năng của những dấu hiệu, và phương 
pháp thư tịch học so sánh, cho phép nghiên cứu bản chất tư 
liệu các kiểu khác nhau và so sánh những khả năng thông 
tin và giao tiếp của chúng. 


Chuyển tải tới độc giả những quan điểm của những người 
úng hộ việc xây dựng thư tịch học bảo tàng với tư cách là 
bộ môn khoa học riêng biệt trong hệ thống các môn bảo 
tảng học, chúng tôi cho rằng việc xây dựng bộ môn này và 
mối quan hệ qua lại của nó với lý luận hiện vật bảo tàng, 
thư tịch học lịch sử và thư tịch học bảo tảng là những việc 
làm hợp lý. 


Thuật ngữ “thư tịch học bảo tàng” được đưa vào sử dụng 
trong khoa học từ những năm 1970, nhưng đến bây giờ cơ 
sở lý luận của bộ môn khoa học này vẫn chưa được đẩy 
mạnh nghiên cứu và có thể nói bộ môn này đang trong giai 
đoạn hình thành. Theo chúng tôi, không đủ cơ sở để phân 
tách thư tịch học bảo tàng khỏi thư tịch học lịch sử, chẳng 
lẽ chúng ta có thể nói về một “tư liệu bảo tảng” nào đó. 

Trong chính thuật ngữ “thư tịch học bảo tàng” đã có mâu 
thuẫn: thư tịch học cần phải “tiến hành” (nghiên cứu) tư liệu, 
còn bảo tảng học và những bộ môn phụ trợ liên quan lại 
nghiên cứu hiện vật - bộ sưu tập - sưu tập bảo tàng và 
những mối quan hệ khác mà trong đó chúng có quan hệ với 
nhau và với khách tham quan tại bảo tàng. Như trên đã để 
cập, bản thân một hiện vật có thể giữ vai trò là tư liệu lịch 
sử, vừa là hiện vật bảo tàng, song đó là 2 vai trò khác nhau. 
Tư liệu lịch sử và hiện vật bảo tàng mang đặc điểm riêng, 
hơn nữa, mỗi thứ đều có chất lượng riêng, việc nghiên cứu 
và lý giải cũng cần phương pháp riêng. 
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Sẽ lôgích hơn nếu trong các bộ môn bảo tàng học chia 
thành 2: một là lý luận vả phương pháp luận của hiện vật - 
bộ sưu tập - sưu tập và hai là phương pháp và kỹ thuật 
nghiền cứu hiện vật - bộ sưu tập - sưu tập với tư cách lả 
những bộ môn ứng dụng. 


Nếu nói về những nhiệm vụ đầu tiên đảm bảo tư liệu cho 
những nghiên cứu bảo tảng học, theo chúng tôi, điều đó có 
nghĩa là làm rô tập hợp tư liệu cho phép tái tạo một cách 
đây đủ, khách quan, đáng tin cậy lịch sử của các bảo tàng 
cụ thể và sự nghiệp bảo tàng ở Nga, làm rõ cơ cấu và tiểm 
năng thông tin của tư liệu, mức độ bảo quản và nghiên cứu 
tổng thể toàn điện của chúng. 


Phân loại bảo tàng - là một trong những vấn để quan 
trọng của bảo tàng học, thực chất là vấn để đầu tiên mà sự 
phản ánh khoa học phải bắt đầu về hiện tượng bảo tàng. 


Trong phân loại bảo tảng có sự phản ánh của yếu tố rằng 
những loại (hạng) bảo tàng nhất định đều có những đặc điểm 
đặc trưng, những nét và tính chất riêng. Chức năng của tài 
liệu hóa đối với từng loại bảo tàng đều biến thể bởi lẽ mỗi 
một loại đều có đối tượng tài liệu hóa của mình. Sự biến thể 
nây ảnh hưởng tới thành phần sưu tập bảo tàng, tới hình 
thức trưng bày trước công chúng nói chung và cho từng kiểu 
người sử dụng cụ thể, tới tính chất của hoạt động bảo tàng. 
Sự điều chỉnh này giúp các nhà nghiên cứu bảo tàng tổ chức 
một cách tối ưu quá trình nghiên cứu khoa học, giúp nhân 
viên bảo tàng định hướng trong thế giới bảo tàng phong phú, 
giúp các nhà quản lý điều chỉnh các quá trình diễn ra trong 
công tác bảo tàng. 


Hiển nhiên, những đối tượng khác nhau về các dấu hiệu (nét 
và tính chất) luôn đòi hỏi phải có suy nghĩ vể yếu tố này. Trên 
thực tế, các loại bảo tàng đã tôn tại rất lâu trước khi yếu tố 
này được nghiên cứu và chúng đã được định nghĩa là các loại 
khác nhau. Yếu tố này được phản ánh trong cách gọi khác 
nhau của những hình thức bảo tàng đầu tiên có thể được coi là 
manh nha của sự phân loại như: (nhà) sưu tập đồ vật hiếm 
(cunscamera), bảo tàng đồ cổ, nhà tranh nghệ thuật (pinacotec), 
nhà đồ chạm khắc đá, phòng tranh, miuntscabinet, bảo tàng 
tự nhiên v.v.. Khi kiến thức về bảo tàng phát triển thành hiện 
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tượng đặc biệt thì sự phân loại bảo tàng khoa học, có nghĩa là 
hệ thống các nhóm bảo tàng có cùng những dấu hiệu đặc trưng 
trong cách tổ chức và phát triển mạng lưới và trong hoạt động 
của bảo tàng, cũng được hình thành. 


Cho đến giữa những năm 1990, thực tiễn hoạt động bảo 
tàng và bảo tàng học nước Nga những năm 1920 đã khẳng 
định cách sắp xếp các bảo tàng theo nhóm và loại chuyên 
ngành. Trên phương diện toàn Liên bang, Cục bảo tàng và 
bảo tôn di sản văn hóa thuộc Liên bang Nga đã hình thành 
nên mạng lưới bảo tàng quốc gia. 


Trong khi đó, cho đến bây giờ, vẫn chưa có được cách 
phân loại bảo tàng một cách tổng thể. Mối quan tâm đến 
vấn để này thường xuyên bùng lên rồi lại tiêu biến bởi những 
quá trình nhất định trong phát triển sự nghiệp bảo tàng và 
bảo tàng học. Dựa vào các khái niệm phân loại bảo tàng, 
loại hình bảo tàng, chuyên ngành bảo tàng, các nhà bảo 
tàng học chia bảo tàng theo các nhóm và loại hình chuyên 
môn, song, trong việc làm này luôn có một số lượng nào đó 
các “hạng” bị bỏ quên hoặc không phù hợp với các hạng 
khác. Sự khác nhau trong nhóm nhiều khi là do chúng được 
phân chia theo những cơ sở khác nhau. Đối với một loạt bảo 
tảng và các nhân viên bảo tảng thì sự phân loại bảo tảng 
một cách tổng thể không có ý nghĩa thực tế và không thể 
làm được vì các bảo tàng rất khác nhau và hoạt động của 
chúng thường xuyên thay đổi. 


Theo chúng tôi, cách phân loại bảo tàng trên đã tính đến 
mọi cách tiếp cận trên thực tế hiện có cho đến ngày nay và 
được bổ sung những điều còn thiếu, vì vậy trong đó không 
thể có từ “vân vân”. 

Cho đến hôm nay các bảo tàng được phân loại theo những 
dấu hiệu sau: theo một ngành nhất định của tri thức, có nghĩa 
là theo chuyên ngành; theo loại sở hữu nhất định (thuộc vẻ 
ai); theo lãnh thổ ở mức độ nhất định (về quy mô); theo vị thế 
thể chế (theo vị trí trong cơ cấu tổ chức hay thứ bậc các bảo 
tàng); theo một trong 2 loại hình chính của di sản văn hóa 
và theo loại hình hệ thống hóa sưu tập (bộ sưu tập, quần thể|; 
theo loại (hướng chính) hoạt động và khuynh hướng hướng tới 
loại khách tham quan nhất định, theo phạm trủ. 
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1. Phân loại theo chuyên ngành, có nghĩa là theo ngành 
nhất định của tri thức (khoa học, kỹ thuật, sản xuất, văn 
hóa, nghệ thuật). Mối liên hệ này tạo nên việc chuyên môn 
hóa các bảo tàng và sắp xếp chúng theo các nhóm chuyên 
ngành và xác định thành phần các sưu tập bảo tàng, nguyên 
tắc bổ sung kho bảo tàng, chủ để công tác trưng bày, hoạt 
động nghiên cứu khoa học, hoạt động khoa học giáo dục. 


Thành phần chuyên ngành các bảo tảng (mạng lưới bảo 
tảng) thay đổi theo thời gian. Có 2 khuynh hướng trái ngược 
nhau - hướng tới chuyên môn hóa và liên kết hóa - đang diễn 
ra trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, nghệ thuật và sản xuất. 
Chúng được phản ánh trong cơ cấu các nhóm bảo tàng 
chuyên ngành. Một mặt chuyên môn hóa dẫn tới việc thành 
lập những bảo tàng cùng một loại đối tượng (dầu, khí đốt, 
vàng, bướm, tượng điêu khắc, tranh vẽ, đồng hồ, bàn là). Mặt 
khác kết quả của quá trình liên kết là sự phát triển ô ạt 
những bảo tàng có thể gọi là "tổng hợp", tức là những bảo 
tảng lịch sử tự nhiên (đặc biệt ở Nga không có bảo tàng kiểu 
này), bảo tàng lịch sử chung, bảo tảng sinh học, bảo tảng 
nghệ thuật, phát triển nghệ thuật nói chung. Đỉnh cao của 
phong trào này là việc thành lập cùng một lúc của những 
công viên quốc gia, bảo tàng sinh thái, bảo tàng con người, 
và những trung tâm các loại, thực hiện các chức năng bảo 
tàng, tổ hợp trưng bày, thư viện, lưu trữ v.v.. 


Phân loại bảo tàng theo chuyên ngành có cơ cấu phức tạp. 
Việc phân loại bảo tàng thành những bảo tàng khoa học xã 
hội và khoa học tự nhiên phù hợp với việc phân chia trị thức 
thành 2 ngành: xã hội và tự nhiên. Đối với các bảo tảng 
khoa học tự nhiên thì đặc trưng là mối liên hệ với những bộ 
môn khoa học tự nhiên cụ thể hay những ngành sản xuất, 
còn đối với những bảo tàng khoa học xã hội thì đặc trưng là 
mối liên hệ với các bộ môn khoa học xã hội chung, với kiến 
thức nghệ thuật, văn hóa. 

Những bảo tàng lịch sử tự nhiên trước kia là Kunscamera 
và nhà đồ vật tự nhiên, tài liệu hóa các quá trình phát triển 
tự nhiên sống và bất động vật kể cả những quá trình diễn ra 
với tác động của con người (yếu tố nhân học), cũng như những 
quá trình phát triển khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ 
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sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Những bộ sưu tập mẫu tiêu 
chuẩn và các mẫu loại hình là bộ phận có giá trị hơn cả thuộc 
sưu tập bảo tàng của các bảo tàng nhóm này. Trong số các 
bảo tảng tự nhiên còn có cả những cơ sở sưu tập và trưng bày 
những đối tượng sống: vườn bách thảo, công viên thú, bảo 
tàng thuỷ cung, nhà nuôi loài bò sát và lưỡng cư v.v.. 


Trung gian giữa những bảo tàng sống và bất động vật là 
các bảo tảng cổ sinh và bảo tàng thổ nhưỡng, còn giữa các 
bảo tàng sống và bảo tảng khoa học kỹ thuật là các bảo tảng 
nông nghiệp, tài liệu hóa tất cả mọi mặt phát triển của 
ngành sản xuất này. 


Các bảo tàng khoa học kỹ thuật, thực hiện tài liệu hóa 
các quá trình phát triển khoa học và kỹ thuật, chúng được 
phân loại theo các lĩnh vực chuyên ngành thành các bảo 
tảng bách khoa và bảo tàng ngành như: các bảo tàng tri thức 
ứng dụng, công nghệ, công nghiệp, xây dựng, vận tải và giao 
thông. Sau đó, theo các chuyên môn chỉ tiết lại được phân 
loại thành các bảo tàng vận tải đường sắt, hàng không, vũ 
trụ, vận tải ô tô; bảo tảng công nghiệp các ngành riêng biệt, 
bưu chính, điện tín và điện thoại, truyền thanh. 


Nhóm chuyên ngành đông đảo các bảo tàng xã hội hiện 
nay gồm các bảo tảng nghệ thuật, văn học, sư phạm, lịch sử. 


Các bảo tàng nghệ thuật phân thành các bảo tàng kiến 
trúc, mỹ thuật, âm nhạc và kịch nghệ. Được phân loại theo 
đối tượng tài liệu hỏa, các bảo tảng nảy đều có nhiệm: vụ 
chung là đáp ứng nhu cảu thẩm mỹ của con người. 


Bảo tàng kiến trúc tài liệu hóa lịch sử phát triển của lĩnh 
vực này và hoạt động thực tiễn của con người, mà sự đa dạng 
của hoạt động này được xác định bởi vị trí ngưỡng giữa nghệ 
thuật, khoa học và kỹ thuật. 

Bảo tàng mỹ thuật thực hiện tài liệu hóa quá trình phát 
triển hội hoạ, điêu khắc, nghệ thuật ứng dụng tạo hình. Theo 
đối tượng tài liệu hóa, xác định thành phản sưu tập bảo tàng, 
chúng được phân thành các bảo tàng nghệ thuật tạo hình, nghệ 
thuật hiện đại (thế kỷ XX), nghệ thuật dân gian, nghệ thuật ứng 
dụng tạo hình, mỹ thuật công nghiệp. Đến nay, tronếø nhóm này 
vẫn đang tồn tại, tiếp tục phát triển, định hình các loại bảo 
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tàng mang tính lịch sử như : phòng tranh, nhà tranh nghệ 
thuật, nhà đỏ điêu khắc đá, miuntscabinet, phòng tranh toản 
cảnh (panarama), bảo tảng người mù (slepkov). 


Các bảo tảng-cung điện kiến trúc lịch sử, mỹ thuật lịch 
sử, các nhà vườn- bảo tàng, bảo tảng-di tích văn hóa thực 
hiện tài liệu hóa sự phát triển các ngành trung gian thuộc 
tri thức như nghệ thuật, kiến trúc và lịch sử. 


Các bảo tàng âm nhạc tải liệu hóa các quá trình phát 
triển cúa âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn và các quá trình 
nghiên cứu sự phát triển này. Chúng được phân thành các 
bảo tảng nhạc cụ, văn hóa âm nhạc, kịch nghệ sân khấu âm 
nhạc và các phòng hoà nhạc. Trong suốt thế kỷ XX, các bảo 
tảng chuyên ngành nhóm này đã thực hiện bước chuyển đổi 
từ trưng bảy ở cấp độ dân tộc học địa phương sang trưng bày 
chúng ở cấp quốc gia, thậm chí cả quốc tế. Bắt đầu thực hiện 
cách tiếp cận hệ thống trong công tác trưng bây, việc truyền 
thụ kinh nghiệm văn hóa âm nhạc được đặc biệt chú ÿ. 


Các bảo tàng kịch nghệ tài liệu hóa sự phát triển của nhà 
hát và nghệ thuật kịch nghệ cũng như lịch sử nghiên cứu 
những vấn để này được phân thành bảo tàng nghệ thuật nhà 
hát và bảo tàng các kịch nghệ sân khấu cụ thể. 


Các bảo tảng văn học tài liệu hóa các quá trình phát triển 
văn học trong mối liên quan của chúng tới bối cảnh văn hóa 
lịch sử của thời đại được phân thành bảo tàng lịch sử văn 
học và tiểu sử , có nghĩa là nói vể cuộc sông và sự nghiệp 
sáng tác của một nhà văn. Vị trí đặc biệt của nhóm bảo tàng 
chuyên ngành này ở Nga là ở chỗ trong trạng thái tâm lý của 
người Nga luôn có định kiến về nhiệm vụ cao cả của văn học 
là Người thày của cuộc sống, ngôi sao sáng dẫn đường cho 
con người cố gắng vươn tới đạt được sự hoàn thiện tinh thần, 
tìm kiếm mẫu mực đạo đức và tôn thờ tới mức sùng bái nhà 
văn, nhà thơ và định kiến này đã ảnh hưởng tới việc thành 
lập rất nhiều nhà bảo tàng tưởng niệm. 

Gần với nhóm bảo tảng văn học là các bảo tảng sách, tài 
liệu hóa sự phát triển sách với tư cách là hiện tượng vãn hóa 
tỉnh thần và vật chất, là phương tiện giao tiếp. Chúng được 
phân thành bảo tàng lịch sử sách, lịch sử ấn loát sách và 
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kỹ thuật ấn loát, đỗ họa sách và kỹ thuật sao chép, bảo tàng 
nghề in và những bảo tàng chuyên sâu khác (đóng sách. bộ 
chữ in, giấy). 


Bảo tàng sư phạm tài liệu hóa sự phát triển ngành sư 
phạm với tư cách là khoa học, là lĩnh vực hoạt động (giáo 
dục) thực tiễn đặc biệt. Bảo tảng sách giáo khoa vào thời đó 
đóng vai trò giáo dục to lớn đã trở thảnh loại hinh lịch sử 
đầu tiên của bảo tảng sư phạm. 


Bảo tàng lịch sử tài liệu hóa lịch sử phát triển của xã hội 
(nói chung và những khía cạnh riêng biệt của lịch sử). Phù 
hợp với sự phân loại hiện đại các khoa học lịch sử, bảo tàng 
cũng phân ra những bảo tàng riêng về lịch sử, khảo cổ học 
và đân tộc học. Trong nhóm bảo tàng lịch sử lại phân nhỏ 
thành các bảo tảng lịch sử quân sự, đời sống lịch sử, lịch sử 
cách mạng và bảo tàng lịch sử tôn giáo. Cần nhấn mạnh là 
những bảo tàng tưởng niệm và khu vực là nhóm các bảo tàng 
chuyên ngành, chúng được phân loại theo mối liên hệ với 
lĩnh vực tri thức và theo những cơ sở khác. 


Bảo tàng tưởng niệm tài liệu hóa đời sống và hoạt động của 
những đại diện nổi tiếng trong tất cả mọi lĩnh vực hoạt động 
của con người (lịch sử, khoa học, văn hóa, văn học v.v.). Chúng 
có một chất lượng đặc biệt bởi lẽ được thành lập để đời đời 
ghi nhớ tên tuổi về họ cũng như của những sự kiện trọng đại 
trong lịch sử loài người. Những bảo tàng như thế là một dạng 
của “múi khăn để nhớ". Hiện nay có rất nhiều bảo tàng kiểu 
này trong hầu hết các nhóm bảo tàng chuyên ngành. 

Vấn đề về bản chất bảo tàng tưởng niệm, về chất lượng 
tưởng niệm then chốt đối với nhóm này được thảo luận rộng 
rãi trong các tài liệu bảo tàng học nước Nga. Hiểu khác nhau 
về tính tưởng niệm, nhiều nhà nghiên cứu gộp vào nhóm bảo 
tảng tưởng niệm tất cả những bảo tảng liên quan đến các 
nhà hoạt động và những sự kiện nổi tiếng kể cả việc chúng 
được thành lập tại các địa phương và không hễể có liên hệ gì 
với họ và không có những hiện vật tưởng niệm (ví dụ rõ nhất 
là rất nhiều bảo tàng V.I. Lênin); những bảo tàng liên quan 
trực tiếp đến địa điểm nơi diễn ra sự kiện và là quê hương 
của những nhân vật nổi tiếng, có bộ sưu tập hiện vật tưởng 
niệm thuộc nhân vật đó trưng bày trong các trưng bày tưởng 


24/6 


Chương l: Bão tầng học với tư cách là bộ môn khoa học 


niệm lõi sống; những bảo tảng, trong đó hình tượng nhân vật 
được tưởng niệm được tạo dựng bởi các phương tiện trưng 
bày nhưng với số lượng hiện vật tưởng niệm gốc rất hạn chế 
(không đủ để thành lập trưng bày tưởng niệm lối sống). Với 
quan điểm liệt kê thứ 2 có một cách phân loại bảo tàng 
tưởng niệm thành: bảo tàng - căn hộ, nhà-bảo tàng, bảo 
tàng - nhà vườn, bảo tảng - công xưởng, phòng - bảo tàng, 
bảo tảng - nhà in v.v.. Chuyên ngành của chúng được phân 
loại theo kiểu hoạt động của nhân vật được tưởng niệm hoặc 
theo tính chất của sự kiện: tưởng niệm - lịch sử, tưởng niệm 
- văn học v.v.. 


Bảo tảng khu vực tài liệu hóa quá trình phát triển tự 
nhiên và xã hội của một khu vực nhất định (vùng, địa 
phương) trong tổng thể và sự đa dạng của chúng, đó là bảo 
tàng về một lãnh thổ nhất định. Đối tượng tài liệu hóa của 
bảo tàng nhóm này là các quá trình diễn ra tại địa phương, 
đối tượng sưu tầm, bảo quản và trưng bày là tất cả những gì 
đặc trưng, đặc biệt và thống nhất trong tự nhiên, lịch sử và 
văn hóa của khu vực về nghĩa rộng kể cả nông nghiệp. Phản 
đáng kể trong cơ cấu của nhóm nảy là những bảo tảng khu 
vực tổng hợp, như thường lệ, đểu có các phòng tự nhiên vả 
lịch sử; cũng có nhiều bảo tàng tự nhiên khu vực, bảo tàng 
lịch sử khu vực, bảo tàng văn học khu vực. 


2. Phân loại theo đấu hiệu thuộc loại sở hữu này hay 
khác (theo mối quan hệ với chủ sở hữu). Theo dấu hiệu này 
Luật bảo tảng phân loại bảo tàng thành cấp nhà nước và phi 
nhà nước, chế độ thiết lập, chức năng hoạt động và giải thể 
của chúng được phân biệt rõ. Trong các công trình bảo tàng 
học có cách phân nhóm chỉ tiết hơn: các bảo tảng nhà nước, 
thuộc bộ, thuộc thành phố, thuộc toàn dân (xã hội), thuộc tư 
nhân, thuộc nhà thờ. Các kiểu sở hữu khác nhau đặt ra 
những nhiệm vụ khác nhau cho các bảo tâng để phù hợp với 
chức năng xã hội của từng loại bảo tảng trong nhóm. 


Nhà nước, chủ sở hữu của những bảo tảng quốc gia, 
chuyển cho những bảo tảng sử dụng những hiện vật và bộ 
sưu tập, tài trợ ngân sách hoạt động từ ngân sách nhà nước, 
thực hiện kiểm tra đối với những bảo tàng này. Việc điều 
hành những bảo tàng này là các tổ chức chính quyển hảnh 


217 


©Ự NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


chính chuyên nghiệp (hiện nay là Bộ Văn hóa Liên bang và 
các chủ thể Liên bang). 


Khi Liên Xô sụp đổ và thể chế nhà nước Nga thay đổi thì 
cơ cấu nhóm bảo tảng nây cũng thay đổi. Xuất hiện những 
bảo tàng thuộc Liên bang và những bảo tàng mà chủ sở hữu 
là chủ thể Liên bang Nga. Được tái lập trên cơ sở cơ cấu củ, 
hình thức mới khác hẳn về chất vì đã thay đổi căn bản mối 
quan hệ qua lại giữa trung ương và các chủ thể Liên bang, 
thay đổi căn bản tương quan lực lượng thực tế và thể chế 
luật pháp. 


Trong Luật bảo tàng, vấn để về chủ sở hữu được giải quyết 
một cách chung nhất, trong đó không có những tình tiết 
ngày nay có ý nghĩa thực tiễn như: quan hệ giữa bảo tàng 
thuộc Liên bang với tổ chức chính quyền chủ thể Liên bang 
mà những bảo tảng này được xây dựng trên lãnh thổ của họ, 
quan hệ của những bảo tàng chủ thể Liên bang với tổ chức 
chính quyền Liên bang, tỷ lệ tham gia của Trung ương trong 
tài trợ cho những bảo tàng chủ thể Liên bang, hình thức cụ 
thể của việc nhập các hiện vật và bộ sưu tập của bảo tàng 
thuộc “chủ thể' vào quỹ Bảo tàng. 


Bảo tàng cấp bộ gồm nhiều nhóm bảo tảng Nga. Tiếc rằng, 
bảo tàng học nước Nga không chỉ chưa trả lời được câu hỏi về 
bản chất và thành phần của loại bảo tàng này mà còn chưa 
đặt ra câu hỏi đó. Điều này được phản ánh gián tiếp trong 
Luật bảo tàng. Trong đó không hẻ nhắc tới bảo tàng cấp bộ, 
câu hỏi ai là chủ sở hữu của chúng?-nhà nước thay mặt “bộ” 
hay là trực tiếp tổ chức mà những bảo tàng này là bộ phận 
thành viên, không được giải đáp một cách bình thường. 


Với những thời kỷ trước, đã định nghĩa một cách công 
bằng bảo tàng cấp bộ là một phân nhóm trong nhóm những 
bảo tảng quốc gia. Chủ sở hữu của chúng là nhà nước dưới 
dạng tổ chức - sáng lập (bộ, tổ chức nhà nước hay cơ quan 
nhà nước) mà những bảo tảng này là thành viên với tư cách 
là một bộ phận đặc biệt. Nhà nước cho phép các cơ SỞ - 
người sáng lập thành lập những bảo tàng này theo để nghị, 
tài trợ cho chúng hoạt động bằng cách phân bổ ngân sách 
đặc biệt cho tổ chức- sáng lập. Trong phân nhóm này có 
những bảo tàng cơ quan bộ, cơ quan ngang bộ, bảo tàng 
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nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cơ quan khác, bảo tàng 
đại học, xí nghiệp. Hiện nay, tỉnh hình phức tạp thêm: cùng 
với sự xuất hiện của các cơ quan, xí nghiệp phi nhà nước, 
các bảo tảng ngang bộ phi nhả nước cũng xuất hiện. 


Bảo tàng cấp bộ có hàng loạt nét và tính chất đặc biệt do 
mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức - sáng lập. Chính tổ chức - 
sáng lập, chứ không phải bảo tàng, thực hiện việc điểu hành 
nghiệp vụ các hiện vật và bộ sưu tập bảo tàng; tổ chức - sáng 
lập quyết định hiện vật nào và bằng cách nào bổ sung cho sưu 
tập, sưu tập sẽ được sử dụng ra sao và số tiên nào được sử 
dụng cho những mục tiêu này. Đối với các bảo tàng cấp bộ thì 
dặc trưng là mối liên hệ trực tiếp với các nhóm xã hội được 
hình thành theo dấu hiệu chuyên môn và mối quan hệ gián tiếp 
với các nhóm xã hội khác trong dân cư và xã hội nói chung 
cũng như ý nghĩa đặc biệt của chức năng giới thiệu (đại diện) 
thành quả của tổ chức sáng lập trước cộng đồng chuyên nghiệp 
nhất định, trước cơ cấu chính quyển và xã hội nói chung. 


Việc các bảo tàng cấp bộ phụ thuộc vào tổ chức sáng lập 
và việc buộc phải thực hiện những nhiệm vụ mà ban lănh 
đạo các tổ chức này trao cho làm cho ý nghĩa văn hóa chung 
của bảo tảng bị đẩy xuống hàng thứ yếu, tác động của bảo 
tàng tới đời sống văn hóa của xã hội ít có tiểm năng, còn bộ 
sưu tập của bảo tàng nhiều khi không được coi là bộ phận 
cấu thành của di sản văn hóa lịch sử. Như thường lệ, phần 
lớn nhân viên bảo tàng nhóm này là những chuyên gia trong 
các lĩnh vực nhận thức cụ thể, trừ rất ít trường hợp ngoại lệ, 
chưa được đào tạo bảo tàng học. 


Bảo tàng cấp thành phố là những bảo tàng thuộc các tổ 
chức tự quản địa phương bắt đâu được thành lập vào những 
năm 1990. Nhóm này cũng có những vấn đề của mình trước 
hết là do phụ thuộc mạnh vào chính quyền địa phương. Sự 
phụ thuộc này có thể là tích cực nếu chính quyên địa phương 
và công luận hiểu rõ ý nghĩa của bảo tàng và tự hào những 
gì bảo tàng làm được nhưng cũng có thể dẫn tới những hậu 
quả nghiêm trọng kể cả việc giải thể bảo tàng. 


Bảo tàng tư nhân, thuộc sở hữu của các cá nhân (về luật 
pháp - thuộc một cá nhân cụ thể), phổ biến rộng rãi tại nước 
Nga trước cách mạng và dần dần biến mất sau năm 1917 rồi 
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lại dược hợp pháp hóa bằng Luật bảo tảng, trong đó chúng 
được gộp vào nhóm các bảo tàng phi nhà nước. Có thể coi 
việc nghiên cứu bảo tàng tư nhân là những nghiên cứu mang 
tính chất yếu tố: các nhà nghiên cứu chủ yếu quan tâm đến 
lịch sử hỉnh thành của những bảo tảng này, đời sống riêng 
tư của người sáng lập, tính chất của sưu tập và việc trưng 
bảy sưu tập phục vụ xã hội. Luật bảo tảng chủ yếu điểu 
chỉnh mối quan hệ của những bảo tảng này với nhà nước. 


Tiên thân của bảo tảng xã hội (cụ thể hơn là bảo tảng dựa 
trên những nguyên tắc xã hội) có thể là ngôi nhà nhỏ của 
Kutuzov, được bảo quản và phục vụ tất cả những người nông 
đân địa phương muốn đến thăm ngay tử năm 1812. Vào thời 
kỳ Xô-viết phổ biến rộng rãi là những bảo tàng phân xưởng, 
đoàn thanh niên Comsomon, bảo tàng lao động và phấn đấu 
danh dự, những bảo tàng trường học. 


Nét đặc trưng của những bảo tàng xã hội là chúng được 
thành lập theo sáng kiến của xã hội, dựa vào "tập thể”, được 
chính tổ chức sáng lập tài trợ hoạt động, dưới thời Xô-viết 
công việc được tiến hảnh dưới sự chỉ đạo phương pháp luận 
khoa học của các bảo tảng quốc gia. Nhóm bảo tàng nảy bị 
hạn chế rất nhiều vào những năm 1990 nay lại hồi sinh. 


3. Phân loại bảo tàng theo quy mô hoạt động (theo lãnh 
thổ nhất định). Cùng cấp bảo tàng này là những bảo tàng 
ý nghĩa toàn quốc gia, ở nước ngoài gọi là bảo tảng “đản 
tộc” còn ở Nga, như thường lệ, trong chức danh thường có 
từ "quốc gia” (thí dụ: Bảo tàng quốc gia Ermitazh, Phòng 
tranh quốc gia Tretjakov), những bảo tàng cấp nước cộng 
hoà, cấp vùng, tỉnh và địa phương (thành phố, quận huyện, 
địa phương). 


4. Phân loại bảo tàng theo vị thế thể chế (theo nguyên 
tắc vị trí trong bảng xếp hạng về quyền hạn và nhiệm vụ). 
Cách phân loại này rất năng động nhưng đang thay đổi. Hiện 
nay thuộc loại này gồm những bảo tàng có thể chế những 
đối tượng đặc biệt quý hiếm, bảo tàng hàng đâu, bảo tàng 
tổ hợp (lên kết hoạt động hoặc của nhóm các bảo tàng 
chuyên ngành nhất định hoặc của những bảo tảng của lành 
thổ nhất định); bảo tàng - khu bảo tổn; chỉ nhánh. Trong đó 
còn có những bảo tàng mang danh hiệu danh dự “nhân dân”. 
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5. Phân loại bảo tảng theo cách tuyển chọn và trưng bày 
những đi sản văn hóa trước xã hội. Theo những dấu hiệu 
này bảo tàng được phân thành 2 nhóm lớn: bảo tàng sưu tập 
và bảo tàng quần thể. Đối tượng tuyển chọn và trưng bảy bảo 
tàng của nhóm thứ nhất là những di sản động được tập trung 
thành bộ sưu tập. Theo thành phần cụ thể của những hiện 
vật được thu thập và bảo quản trong kho bảo tàng và được 
nghiên cứu, bảo tàng sưu tập được phân thành các nhóm 
chuyên ngành. 


Dối tượng trưng bảy bảo tàng của bảo tảng quản thể là 
những quản thể công trình kiến trúc phân bố trên lãnh thổ 
nhất định, như thường lệ, không phải ngẫu nhiên ngay từ 
xưa đã hài hoà khung cảnh với những quần thể hiện vật bảo 
tàng. Bảo tàng quần thể tài liệu hóa môi trường tự nhiên và 
lịch sử xã hội trong khoảng thời gian nhất định và nhóm đặc 
biệt nhất định. Sự xuất hiện và phát triển của loại bảo tàng 
này là sự hiện thực hóa thực tế và sự phản ánh nổi bật cách 
tiếp cận môi trường, biểu hiện của những khuynh hướng liên 
kết trong công tác bảo tàng hiện đang nổi trội trong giai 
đoạn hiện tại của quá trình nhận thức tự nhiên và xã hội. 
Trong số bảo tảng quân thể chia thành bảo tàng ngoài trời, 
thành phố-bảo tàng, cung điện - bảo tảng, và nhà - bảo tàng, 
bảo tàng - nhà vườn, bảo tảng - căn hộ, bảo tàng - phân 
xướng, bảo tàng- nhà máy. Cụ thể hơn về loại hình bảo tàng 
kiểu nảy và vẻ sự phát triển theo hướng tái tạo môi trường 
văn hóa được đề cập kỹ hơn trong chương 6 "Phân loại bảo 
tàng đối tượng văn hóa lịch sử và tự nhiên". 


6. Phân loại bảo tảng theo đặc điểm (hướng chính) hoạt 
động. Theo dấu hiệu này bảo tàng được phân thành bảo tảng 
nghiên cứu khoa học, khoa học giáo dục và học tập. Gần đây 
có ý kiến cho rằng thực tế không thể có cách phân loại như 
vậy. Những người ủng hộ quan điểm này chỉ ra rằng tất cả 
các bảo tảng đều làm công tác nghiên cứu khoa học, khoa 
học giáo dục và học tập. 

Chúng tôi cho rằng họ đã không tính đến một dữ kiện là: 
việc phân loại theo đặc điểm hoạt động đòi hỏi phải xác định 
hướng hoạt động chủ yếu và điều này thì có thể và toàn diện. 
Vấn đề là ở chỗ trên thực tế không chỉ có mối liên hệ trực 
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tiếp, có nghĩa là mối liên hệ chuyên môn hóa của bảo tàng 
với những hưởng chính trong hoạt động của bảo tàng, mà 
còn có mối liên hệ ngược lại: hướng hoạt động chủ yếu có 
ảnh hưởng rõ rệt nhất đến chất lượng bảo tàng, đến tiêu chí 
tuyển chọn hiện vật bảo tàng và bổ sung kho bảo tảng, đến 
cách thức cấu tạo trưng bầy. 


Phân loại bảo tàng theo đặc điểm hoạt động còn tính đến 
đặc điểm khách tham quan bảo tàng, được thể hiện rõ trong 
việc xác định những loại khách tham quan nhất định. Bảo 
tảng nghiên cứu khoa học (phản lớn thuộc cấp bộ và mục 
tiêu là sưu tập và bảo quản những sưu tập mẫu là chủ yếu) 
hướng hoạt động chủ yếu vào "phục vụ” khoa học và những 
người làm khoa học lâ những nhà nghiên cứu. 


Một trong những chức năng cơ bản của những bảo tàng 
khoa học giáo dục là chức năng giáo dục-giãng dạy và hưởng 
tới đông đảo khách tham quan. 


Bảo tàng học tập là công cụ quan trọng tối ưu hóa quá 
trình nhận thức thế giới cho học sinh, sinh viên các trường 
đại học, còn sưu tập bảo tàng của những bảo tàng này là 
tuyển tập đặc biệt những cuốn giáo khoa thị giác cho quá 
trình học tập. Xin nhắc lại là dưới thời nước Nga đá từng có 
những bảo tàng chuyên ngảnh giáo khoa thị giác. 


Trong phân loại theo dấu hiệu này, theo chúng tôi, còn có 
cả những bảo tàng trẻ em. Bảo tàng này hướng tới giảng đường 
trẻ em, còn mục đích của bảo tàng là làm thích ứng thế giới 
tài liệu hóa, các quá trình diễn ra trong tự nhiên và xã hội với 
nhận thức của trẻ em và bằng cách đó làm trẻ em dễ dàng 
hơn hoà mình vào mối quan hệ qua lại và tác động qua lại của 
thực tế, học hỏi được những "luật chơi”. Bảo tàng trẻ em còn 
thực hiện chức năng đại diện (thể hiện) nhận thức thế giới con 
trẻ với tư cách là con trẻ cũng giống như thế giới của xã hội 
người lớn (về bảo tàng trẻ em, xem phần II, chương 7). 

7. Phân loại bảo tàng theo loại hình (hành chính hay 
quản trị). Sự xuất hiện cách phân loại này là do nhà nước 
cần thực hiện chức năng quản lý các bảo tàng: kiểm tra khối 
lượng công việc, xác định chi phí cho hoạt động bảo tàng, 
biên chế nhân sự, mức lương phải trả.. Tiêu chí để xác định 


232 


Chương I: Bão tầng học với tu cách là bộ môn khoa học 


bảo tàng theo loại hình lả số lượng đơn vị bảo quản của kho 
chính và số lượng khách tham quan. Cách phân loại này 
hoan toàn tuân thủ mục đích thực tế (nhu cầu quản lý, kiểm 
kê bảo tàng cho Bộ Văn hóa). 


Cách phân loại chúng ta để ra phản ánh thực tế hiện 
thực. Song cuộc sống không dừng tại một điểm, bảo tàng với 
tư cách là một hiện tượng đặc biệt tiếp tục phát triển. Đáp 
lại thách thức của hiện đại, xuất hiện những nguyên tắc mới 
tổ chức kho và trưng bày, những hình thức mới trong hoạt 
động bảo tảng và những phương pháp làm việc với khách 
tham quan. Điều đó có nghĩa là trong hệ thống vận hành 
hiện nay sẽ xuất hiện và nhất định xuất hiện những kiểu 
(nhóm, loại hình) bảo tàng mới. Trong các chương sẽ xem xét 
cụ thể hơn về các nhóm bảo tàng. 


Bảo tàng học trong hệ thống các khoa học. Trong giai 
đoạn hiện nay hiện rõ khuynh hướng bảo tảng học gia nhập 
vào hệ thống các khoa học. Như thường lệ, điều này liên 
quan đến khuynh hướng nổi bật của xã hội làm sâu sắc hơn 
ký ức xã hội báo tồn và sử dụng một cách có suy nghĩ những 
kinh nghiệm tỉnh thần và vật chất của các thế hệ đi trước, 
di sản văn hóa mà họ đã để lại. Có thể trong đó có cả biểu 
hiện của mối lo do những khuynh hướng bất ổn trong phát 
triển xã hội ngày một gia tăng và sự thể hiện của sự đối 
nghịch: hỗn loạn - trật tự, minh bạch - không minh bạch. 


Trong hệ thống các khoa học ảnh hưởng tới vị trí của bảo 
tàng học còn là khuynh hướng nào- hoà nhập hay tách biệt 
- là thống trị. Trong khoa học hiện đại tôn tại cả 2 khuynh 
hướng này, điều đó một mặt dẫn tới sự phân chia khoa học, 
mặt khác dẫn tới việc hoà nhập lẫn nhau tạo nên những bộ 
môn liên ngành. Bảo tảng học phần nào đó phải đụng chạm 
tới các quá trinh nảy. 


Theo định nghĩa chúng ta xác định vị trí của bảo tàng học 
với tư cách là khoa học xã hội (nhân văn), có mối quan hệ 
qua lại chặt chẽ với các khoa học xã hội cũng như khoa học 
tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Giai đoạn phát triển hiện nay 
bảo tảng học đang vay mượn ở những khoa học này một số 
phương pháp, yếu tố của bộ máy (ngôn ngữ) khái niệm, làm 
thích ứng để giải quyết những nhiệm vụ riêng của mình. 
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Mối liên hệ giữa bảo tàng học với toàn bộ những bộ môn 
lịch sử (lịch sử, khảo cổ học, dân tộc học v.v.) là điều hiển 
nhiên. Những hướng quan trọng trong nghiên cứu bảo tàng 
học là những nghiên cứu về lịch sử bảo tảng học, và lịch 
sử sự nghiệp bảo tàng. Đương nhiên, để thiết lập quy luật 
phát triển của bảo tàng và sự nghiệp bảo tàng, bảo tầng 
học phải sử dụng chính kho công cụ mà khoa học lịch sử 
đã có. Ngược lại, kết quả bảo tảng học thu được trong các 
lĩnh vực này lại làm cho lịch sử phong phú thêm. Mối quan 
hệ bảo tàng học với các bộ môn lịch sử với tư cách chuyên 
ngành đối với những nhóm bảo tàng nhất định còn chặt 
chẽ hơn nữa. 


Cần chú ý đặc biệt vấn để về mối quan hệ qua lại với các 
bộ môn khoa học nghiên cứu quy luật hoạt động tài liệu hóa 
và tài liệu với tư cách là tư liệu thông tin, có nghĩa là mối 
liên hệ với khoa học về tài liệu, lưu trữ học và thư viện học, 
thư tịch học thuộc hàng loạt bộ môn khoa học khác. Cùng 
giống như những bộ môn nảy, trước mắt bảo tàng học là vấn 
để khai thác thông tin cần thiết từ hiện vật bảo tàng. Có mối 
liên hệ nguồn gốc giữa bảo tàng với những thể chế xã hội 
như lưu trử và thư viện. 


Hiện nay đang có khuynh hướng xích lại gần nhau giữa 
bảo tảng học và văn hóa học. Hàng loạt các nhà nghiên cứu, 
dựa trên cơ sở nây, muốn gắn bảo tàng học với những bộ 
môn văn hóa học. 


Cũng như với những bộ môn khoa học chuyên ngành, bảo 
tàng học có mối quan hệ với nhiều ngành khoa học rộng rãi: 
xã hội, tự nhiên và kỹ thuật. Mối liên hệ này dựa trên cùng 
một nguyên tắc, cùng một hiện vật có thể là đối tượng 
nghiên cứu của bảo tàng học (với tư cách là hiện vật bảo 
tảng) và của bộ môn khoa học tương ứng. Sự thay đổi của 
một hệ thống khoa học cũng như của hệ thống nhận thức 
khoa học (nói chung và về các ngành riêng biệt) có tác động 
mạnh mẽ, trong nhiều trường hợp là ảnh hưởng quyết định, 
tới hệ thống bảo tảng, dẫn tới việc xuất hiện của một nhóm 
bảo tàng này và sự giải thể của những nhóm bảo tàng khác, 
ảnh hưởng tới cơ cấu sưu tập bảo tàng, nguyên tắc tuyển 
chọn hiện vật cho bộ sưu tập bảo tàng v.v.. 
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CHƯƠNG II 


HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
CỦA BẢO TÀNG 


Vị trí của nghiên cứu khoa học trong hoạt động của 
bảo tàng. Bảo tàng với tư cách là trung tâm nghiên cứu- 
lịch sử. Hai khuunh: hướng trong công tác nghiên cứu 
khoa học của bảo tàng. Cấu phần nghiên cứu khoa học 
trong các hướng riêng biệt của hoạt động bảo tàng. TỔ 
chức công tác nghiên cứu khoa học trong bảo tàng. 


Công tác nghiên cứu khoa học là nên tảng của hoạt động 
chức năng, là một trong những hướng đi hàng đầu trong hoạt 
động của bất kỳ bảo tảng nào dù ở cấp Liên bang, thành phố 
hay dưới bộ, năm tại vùng trung tâm hay những vùng xa, 
trong biên chế có tới hàng trăm nhân viên hay chỉ có 2 người. 
Di nhiên, khối lượng, tổ chức, đặc điểm của công tác nảy 
trong các bảo tàng là khác nhau cũng như cách phân loại 
chuyên gia làm việc tại những bảo tàng này cũng khác nhau. 

Mỗi một thế hệ mới đều có những có những hiểu biết 
riêng để hiểu bản chất của bảo tàng, vì vậy, hoạt động của 
bảo tảng được xác định bởi những đặc điểm của từng thời 
đại cụ thể. Nhưng ở mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, mặc dù 
có những đặc điểm bản chất của bảo tàng và thời đại, bảo 
tàng, một mặt, là các cơ sở nghiên cứu, mặt khác, lại là 
những trung tâm giáo dục văn hóa. 

Lịch sử phát triển của các bảo tàng cho phép theo dõi mối 
liên hệ thường xuyên của chúng với khoa học. Trong những 
thời kỳ nhất định, sưu tập bảo tàng trở thành cơ sở nên tảng 
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cho những nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng của 
hàng loạt lĩnh vực khoa học, làm việc tại các bảo tàng là 
những nhà bác học lớn, sau bức tường của các bảo tàng 
nhiều phát minh quan trọng đối với khoa học được thực hiện, 
nhiều công trình cơ bản được hình thành. 


Đến giữa những năm 20 thế kỷ XX đã định rõ 2 cách tiếp 
cận khác nhau về vai trò của hoạt động nghiên cứu của bảo 
tàng. Một mặt, củng cố quan điểm coi bảo tàng cơ sở nghiên 
cứu khoa học, mặt khác, một khuynh hướng dược cố định vững 
chắc cho tới cuối những năm 1920 và được tăng cường sau này 
chỉ hạn chế hoạt động của bảo tàng với vai trò là những “tổ 
hợp giáo dục chính trị”. Một cuộc luận chiến gay gắt diễn ra 
quanh vấn đề này trong hội đồng tái cơ cấu Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia và trong quá trình soạn thảo “Quy chế” về BTLSQG 
và chuẩn bị sắc lệnh quốc hữu hóa Phòng tranh Tret'jakov v.v.. 


Song, ngay tử năm 1918 các bảo tàng trong nước đã được 
trao cho Vụ Khoa học Hội đồng Dân uỷ Nhân dân về Giáo 
dục quản lý còn từ nãm 1922 trong hệ thống Hội đồng Dân 
uỷ Nhân dân vê Giáo dục đã thành lập Glavnuka - “Cục 
quản lý Trung ương các cơ quan khoa học, khoa học nghệ 
thuật, bảo tảng và bảo vệ môi trường". Tầm quan trọng 
trong thời kỳ này là bước chuyển của các bảo tàng từ các 
kho bảo quản tải liệu khoa học thành các trung tâm nghiên 
cứu khoa học, việc nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh 
trong các bảo tảng. 


Cuộc đấu tranh giữa hai quan điểm kể trên về bảo tàng 
cảng gay gắt hơn vào cuối những năm 1920. Cuộc tranh 
luận được tiếp tục tại Đại hội bảo tảng toàn Nga và tại các 
cuộc hội nghị, hội thảo của nhân viên bảo tảng diễn ra sau 
đó và trên các trang tạp chí “Bảo tảng Nga”. Một mặ:, trong 
thực tế hoạt động của một số bảo tàng đến cuối những năm 
1930, những hoạt động nghiên cứu khoa học đã được đẩy 
mạnh và tình hình loại hình năm 1986 đã xác định bảo 
tàng địa phương là những “cơ sở nghiên cứu khoa học và 
chính trị giáo dục”. Mặt khác, vào thời gian này, đối với 
phần lớn bảo tàng vẫn là khuynh hướng hạn chế vai trò của 
bảo tảng là cơ sở khoa học, không chấp nhận céng tác 
nghiên cứu khoa học. 


Chương II. Hoạt động nghiên cứu khoa học của bÃo tàng 


Sau chiến tranh, công tác nghiên cứu khoa học của các 
bảo tàng được chú ý hơn. Từ cuối những năm 1950 có nhiều 
cố gắng tổng hợp và phân tích nghiêm túc kinh nghiệm hoạt 
động nghiên cứu khoa học của các bảo tàng trên phạm vi 
toàn thế giới. Tại Hội nghị toàn thể ICOM năm 1968 tại Cộng 
hoà Liên bang Đức đã thảo luận để tài chính “Bảo tàng và 
công tác nghiên cứu”. Vào thời gian này, nhiều bảo tàng ở 
phương Tây được coi là những cơ quan nghiên cứu khoa học, 
giới giáo sư thường làm việc trong các bảo tàng. 


Nghiên cứu khoa học là hình thức đặc biệt của hoạt 
động liên kết công tác soạn thảo và truyền bá tri thức mà 
trước đây xã hội chưa quan tầm. 


Bảo tảng với tư cách là trung tâm nghiên cứu đã thực hiện 
công tác bổ sung, kiểm kê, nghiên cứu sưu tập của minh, 
soạn thảo hệ đầu mục sách catalog, sách phương pháp luận 
và những điểu kiện cần thiết để bảo quản chúng, thực hiện 
dự án hóa khoa học trưng bảy và triển lãm v.v.. Tất cả 
những hướng này được trình bày trong nghiên cứu luận văn 
Tiến sĩ bảo vệ những năm sau này (E.A. Shulepova, O.N. 
Trubtseva, T.P. Poljakov, T.P. Kalugina, M.E. Kaulen. E.Đ. 
Medvedeva, N.I Ruban...). 


Công tác nghiên cứu trong các bảo tàng phát triển theo 
hai khuynh hướng: 


Khuynh hướng thứ nhất là nghiên cứu sưu tập bảo tàng 
và những di sản văn hóa (kể cả những di sản bất động, môi 
trường, đối tượng di sản phi vật thể). Hướng chủ yếu của 
những nghiên cứu bảo tàng là nghiên cứu những đối tượng 
này. Khuynh hướng này của hoạt động nghiên cứu gắn liền 
với các khoa học mà tải liệu tư liệu được giới thiệu trong các 
bảo tàng như: lịch sử, dân tộc học, khảo cổ học, sinh vật 
học, nghiên cứu nghệ thuật v.v.. Trong quá trình hoạt động 
nghiên cứu đã khám phá ra những tư liệu mới, xác định 
những phương pháp sử dụng chúng và đưa chúng vào lưu 
thông khoa học, mở rộng và làm sâu sắc hơn hệ để tài khoa 
học. Giống như trong các cơ quan khoa học khác, công tác 
nghiên cứu khoa học tại bảo tàng được xác định bởi những 
khuynh hướng, đặc trưng cho tình hình hiện đại của các 
ngành khoa học tương ứng. 
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Những nghiên cứu bảo tảng về những bộ môn khoa học, 
như thường lệ, đều hướng tới khả năng sử dụng chúng lâu 
đài trong công tác bảo tàng. 


Nổi bật là mối liên hệ với khoa học của các bảo tàng thuộc 
các trường và viện nghiên cứu khoa học như bảo tàng Đại học 
tổng hợp quốc gia Mátxcơva, Viện Hàn lâm khoa học, các 
trường đại học tổng hợp quốc gia Kazan, Tomsk, Novosibirsk. 
Những bảo tàng lớn như Bảo tàng Bách khoa, Bảo tảng Lịch 
sử, Ermitazh, Phòng tranh Tretjakov.. luôn là những trung 
tâm nghiên cứu lớn về chuyên ngành tri thức khoa học của 
mình. Trong hệ thống Viện Hàn lâm khoa học đã thành lập 
hàng loạt bảo tàng tưởng niệm - văn học, có chức năng là 
trung tâm về những phần tương ứng thuộc nghiên cứu văn hóa 
(Bảo tàng A.S. Pushkin, L.N. Tolstoj, A.M. Gorkij). Hàng loạt 
bảo tàng có quy chế cơ quan nghiên cứu khoa học. Trong số 
đó có những bảo tàng nghiên cứu lớn như: Bảo tàng Nghệ 
thuật tạo hình quốc gia mang tên A.S. Pushkin, Bảo tàng Lịch 
sử quốc gia, Bảo tàng Bách khoa, Bảo tàng - Khu bảo tổn quốc 
gia "Kreml' Mátxcdva" (Mátxcơva), Bảo tàng quốc gia Ermitazh, 
Bảo tảng quốc gia Nga (Sankt-Peteburg). Những năm gần đây 
quy chế cơ sở nghiên cứu khoa học còn dành cho cả những 
bảo tảng cấp tỉnh của Nga thí dụ như: Bảo tảng nghiên cứu 
vùng thuộc vùng Khabarovsk. Để nhận được quy chế này, các 
bảo tàng phải hoạt động có hiệu quả trong nghiên cứu, thường 
xuyên xuất bản công trình khoa học, các nhà chuyên môn 
khoa học thuộc bảo tảng có tiểm năng cao. Có thể nói rằng, 
cũng giống như thời kỳ trước Cách mạng, lảm việc trong các 
bảo tàng là những nhà bác học cô bằng cấp khoa học và tri 
thức cao. Hiện nay, nhiều bảo tàng vẫn là những trung tâm 
nghiên cứu khoa học chính cho vùng lãnh thổ của minh (thí 
dụ như Bảo tàng - Khu bảo tôn Kargopol, tỉnh Arkhangel). Một 
số bảo tàng tưởng niệm là những cơ sở duy nhất hay hàng 
đầu, tại đó với một khối lượng lớn công việc được nghiên cứu 
về đời sống và hoạt động của những nhân vật kiệt xuất và 
những sự kiện trọng đại có thể kể đến như: Bảo tàng khu bảo 
tồn LAN. Tolstoj "lasnaja Poljana", Bảo tàng tưởng niệm A.N. 
Skrjabin. Song, tại những bảo tảng không lớn lắm cũng có đủ 
điều kiện cho công tác nghiên cứu sáng tạo và quan trọng về 
những lĩnh vực khác nhau của tri thức. 


200 


Chương II. Hoạt động nạhiên cứu khoa học của bão tàng 


Công tác nghiên cứu của các bảo tàng được nhận thức 
trên các hội nghị khoa học, hội thảo khoa học, các buổi 
thuyết trình... Việc xuất bản tài liệu của những diễn đản nảy 
định dạng công tác khoa học của các bảo tàng. Nhiều bảo 
tàng tích cực hợp tác qua lại với các trung tâm khoa học 
thuộc vùng cũng như thuộc Liên bang Nga về những hướng 
cụ thể trong tìm kiếm khoa học của mình. Trong số những 
bảo tàng như thế có các bảo tảng Kalyzh, Penzen, Saratov..., 
các bảo tâng khu vực cấp tỉnh. 


Khuynh hướng thứ hai - những nghiên cứu bảo tảng học 
là nghiên cứu chung đối với tất cả bảo tàng thực hiện những 
chức năng xã hội nhất định và phát triển trực tiếp trên cơ 
sở bảo tàng học và những bộ môn liên cận với bảo tàng (xã 
hội học, sư phạm học, tâm ly học). Trong nhóm nghiên cứu 
bảo tảng học gồm: 


- Soạn thảo quan niệm bảo tảng và những hướng riêng 
biệt của hoạt động bảo tàng; 


-_ Dự án hóa khoa học trưng bày và triển lãm; 
- Nghiên cứu xã hội học công chúng của bảo tâng; 


- Soạn thảo hình thức và phương pháp hoạt động giáo 
dục văn hóa; 


- Soạn thảo những vấn đê đảm bảo tính nguyên vẹn vật 
chất của các bộ sưu tập bảo tàng; 


- Nghiên cứu lịch sử phát triển sự nghiệp bảo tàng, các 
bảo tảng các nhóm, các loại, hạng khác nhau, các bảo 
tảng lãnh thổ và riêng biệt. 

- Nghiên cứu lý luận chung bảo tàng học. 


Thực hiện những nghiên cứu bảo tàng học, các bảo tảng 
đã tích cực cộng tác với những trung tâm bảo tàng học và 
nghiên cứu di sản văn hóa như: Viện Văn hóa học Nga, Di 
sản văn hóa và tự nhiên mang tên D.S. Likhachov, Phòng thí 
nghiệm bảo tảng học Bảo tảng Trung ương quốc gia lịch sử 
hiện đại Nga, Trung tâm phương pháp luận Bảo tàng Lịch sử 
quốc gia (Mátxcơva), Trung tâm khoa học thực tiễn về vấn đẻ 
sư phạm bảo tảng Bảo tàng quốc gia Nga (Sankt-Peterburg), 
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Khoa Công tác bảo tàng Viện Hàn lâm đào tạo cán bộ nghệ 
thuật, văn hóa và du lịch (Mátxcơva). 


Để thực hiện thành công công tác nghiên cứu thuộc 
khuynh hướng thứ hai, những công việc sau có ý nghĩa to 
lớn: giáo dục bảo tàng học cho tập thể khoa học, trau dồi 
kiến thức cho các nhân viên bảo tàng về thành tựu bảo tàng 
học, tâm lý học, xã hội học, sư phạm học (xem chương 1O 
“Đào tạo cán bộ bảo tàng”). Đáp ứng mối quan tâm ngày 
càng tăng của các chuyên gia bảo tảng tới những nghiên cứu 
bảo tảng học là sự xuất hiện những năm gần đây những luận 
văn Tiến sỹ khoa học về chuyên ngành “bảo tàng học” của 
các tác giả là nhân viên thực hành bảo tàng (T.P Kalugina, 
N.A. Maznyj và những người khác). 


Trong phạm vi một bảo tàng, công tác nghiên cứu khoa học 
thuộc khuynh hướng một và hai luôn tác động qua lại. Một 
mặt, có tính đến tất cả những điểu mới mẻ diễn ra trong 
chuyên ngành khoa học mà tải liệu gốc nằm trong bảo tàng. 
Mặt khác, bảo tàng là cơ quan duy nhất vì vậy mọi thành tựu 
và khám phá trong công tác nghiên cứu thuộc khuynh hướng 
một đều lĩnh hội trong những nghiên cứu bảo tàng học. Thí 
dụ việc nghiên cứu những sưu tập dân tộc học của bảo tàng 
vùng có thể thuộc nền tảng quan niệm trưng bày, triển lãm 
dân tộc học, để xuất kịch bản lễ hội văn hóa dân gian, loạt 
chủ đề công tác sinh hoạt nhóm, tham quan tương tác với trẻ 
em v.v.. Khi soạn thảo kế hoạch những cuộc triển lãm tương 
lai đòi hỏi phải nghiên cứu sâu kho, catalog bảo tàng, soạn 
chương trình bổ sung tài liệu kho, kể cả hệ thống phát hiện 
vả sưu tập tải liệu trong các cơ quan nhà nước (lưu trữ, các 
bảo tàng khác) và ở những nhà tư nhân và điểu nảy đòi hỏi 
phải nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành. 

Như vậy, đặc điểm của các cơ quan bảo tảng làm hạn chế 
việc kết hợp hai hướng nghiên cứu trong phạm vi một bảo 
tảng. Sự kết hợp có tính toán hai hướng nghiên cứu này đảm 
bảo sự phát triển năng động của bảo tàng dẫn tới nhận thức 
những ý tưởng mới, những khuynh hướng và những thay đổi 
tiềm năng mới. 

Những bảo tảng khác nhau đặc trưng bởi những hình thức 
nghiên cứu nhất định. Hiểu rõ đặc điểm này giúp kế hoạch 
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hóa một cách rõ ràng những nghiên cứu khoa học có tính 
đến sự phối hợp không chỉ trong cơ cấu nội bộ bảo tàng mà 
còn cả trong hoạt động phối hợp với cơ quan bên ngoài mà 
báo tàng luôn có mối liên hệ qua lại như: các cơ quan nghiên 
cứu, giáo dục, văn hóa, sản xuất v.v.. 


Công việc nảy cần hiểu rằng nước Nga có rất nhiều bảo 
tàng vùng mà những sưu tập của họ chứa đựng những tải liệu 
thuộc những bộ môn khoa học khác nhau như: lịch sử, đân 
tộc học, lịch sử nghệ thuật, động vật học, địa chất học, thực 
vật học... Ngoài ra, như trên đã để cập, khuynh hướng hiện 
đại mở rộng phạm vi của các bảo tàng không thuộc cách 
phân loại một cách chặt chẽ sơ đồ chuyên ngành liên quan 
đến phân loại khoa học (xem chương 3). Khái niệm "hệ để 
tài chuyên ngành” ngày cảng mang tính tương đối. 


Những nghiên cứu khoa học chia thành những nhóm sau: 


Nghiên cứu cơ bản (nên tảng) hướng tới nghiên cứu và 
hiểu biết những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội 
không cản chú ý tới những nhiệm vụ thực tiễn. 


Nghiên cứu ứng dụng là nghiên cứu những vấn để riêng 
biệt được thực hiện trong khuôn khổ những lý luận đã nổi 
tiếng và luôn đặt ra những mục tiêu thực hành cụ thể. 

Nghiên cứu khoa học được hiểu là việc sử dụng những 
nghiên cứu cơ bản và ứng dụng với mục đích áp dụng những 
tài liệu mới, thiết bị, hệ thống, công nghệ v.V.. 

Phù hợp với những đặc điểm chức năng của bảo tảng sẽ 
chia ra những hướng hoạt động bảo tảng mà trong mỗi hướng 
đều có những cấu phần nghiên cứu sau: 

Bổ sung sưu tập; 

Công tác kho - khoa học; 

Công tác trưng bây - triển lãm; 

Hoạt động giáo dục - văn hóa. 

Mỗi một hướng được xem xét tỷ mỹ trong các chương tương 


ứng trong cuốn này. Dưới đây là khái quát ngắn gọn từng cấu 
phần nghiên cứu. 
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Bổ sung sưu tập 


Khia cạnh nghiên cứu bổ sung là nên tảng hình thành sưu 
tập bảo tảng, còn cách tiếp cận khoa học công tác bổ sung 
là nhằm đảm bảo sự phát triển sau này của toàn bộ tổ chức 
bảo tàng. 


Trong hướng quan trọng nhất này của hoạt động bảo tàng, 
qua đó sẽ thực hiện chức năng tài liệu hóa gồm những hướng 
nghiên cứu sau: 


1. Soạn thảo khái niệm mang tính khoa học về bổ sung. 
Tài liệu này chứa đựng quan niệm hệ thống của một bảo 
tảng về mục tiêu, nhiệm vụ, khuynh hướng, nguyên tắc, hình 
thức và phương pháp bổ sung. 


2. Soạn thảo tiêu chí tuyển chọn tài liệu trong sưu tập kho 
để tài liệu hóa quá trình phát triển lịch sử, tự nhiên, văn hóa 
phủ hợp với mục tiêu và nhiệm vụ của một bảo tàng cụ thể, 

Công tác kho - khoa học 


1. Công việc nghiên cứu các kho bảo tàng trước hết tập trung 
vào nghiên cứu những hiện vật và bộ sưu tập bảo tảng và làm 
rõ những ý nghĩa khoa học, lịch sử và nghệ thuật của chúng. 

Quá trình nghiên cứu bộ sưu tập bảo tàng có thể theo 
từng bước: 

- Đặc trưng hóa (xác định) hiện vật bảo tảng, 

- Phân loại, 

- Hệ thống hóa. 

Mỗi một hiện vật đều có một phiếu kiểm kê riêng ghi 
những thông tin chính thu thập được trong nghiên cứu; tổng 
thể những phiếu này là bộ phiếu kiểm kê, là cơ sở để so 
sánh thư mục, mẫu của bộ sưu tập. 

Nghiên cứu hiện vật bảo tàng và bộ sưu tập hiện vật đòi 
hỏi soạn thảo sơ đỗ phân loại của chính hiện vật và những 
thõng tin chứa đựng trong hiện vật. Những sơ đồ này là cơ sở 
để so sánh thư mục tra cứu - khoa học (hệ thống, để tài). Lập 
sơ đồ - để mục - công tác khoa học công phu đồi hỏi sự đào 
tạo chuyên môn sâu, kiến thức và kinh nghiệm phong phú. 
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2. Một hướng khác thuộc công tác nghiên cứu kho là soạn 
thảo những cơ sở khoa học bảo quản hiện vật bảo tàng. Để 
những vật quý hiếm trong bảo tàng có thể phục vụ con cháu 
chúng ta sau này cần phải kiểm tra một cách cẩn thận tình 
trạng của bộ sưu tập, công tác phục chế hiện đại, kiểm tra 
hàng ngày điều kiện thời tiết v.v.. Nghiên cứu những phương 
pháp khoa học làm nên tảng cho hoạt động phong phú nảy 
là điều kiện quan trọng để bảo tàng thực hiện chức năng bảo 
quản di sản. Hàng loạt bảo tàng là những trung tâm nghiên 
cứu lớn trong lĩnh vực bảo quản, phục chế, bảo tồn hiện vật 
bảo tảng (Bảo tàng quốc gia Ermitazh, Bảo tảng quốc gia Nga 
(Sankt- Peterburg), Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Phòng tranh 
quốc gia Tretjakov (Mátxcơva). 


3. Trong hướng nghiên cứu còn bao gồm cả việc chuẩn bị 
những khái niệm khoa học về công tác kho, để ra quan điểm 
hệ thống vẻ hoạt động bảo tàng trong lĩnh vực kiểm kê, bảo 
quản, nghiên cứu khoa học, bảo tôn và phục chế kho bảo 
tàng. Trong quan niệm nhấn mạnh cơ cấu và thành phần sưu 
tập bảo tàng cho phép giải quyết những vấn để khả năng sử 
đụng hiện vật bảo tảng tại các cuộc trưng bảy và triển lãm. 


Khái niệm công tác kho là bộ phận cấu thảnh được gộp 
vào khái niệm phát triển bảo tàng chung và được sử dụng 
trong việc soạn thảo khái niệm của những hướng công tác 
bảo tàng khác và được tính tới trong việc xây dựng những 
chương trình, dự án giáo dục văn hóa. 


Công tác trưng bày và triển lãm. 


Hướng nghiên cứu chủ yếu trong lĩnh vực này là tạo lập 
tài liệu khoa học cho các cuộc triển lãm hay trưng bày (thiết 
kế khoa học) bao gồm: 


- Quan điểm khoa học; 

- Cơ cấu đề tài; 

- Kế hoạch trưng bày chuyên đẻ; 
- Kịch bản. 


Phần thiết yếu và vất vả hơn cả trong thiết kế khoa học 
là soạn thảo khái niệm khoa học trưng bày, để xuất được 





SỰ NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


cách hiểu toàn thể mang tính thuyết phục về những nhiệm 
vụ trong xây dựng một cuộc trưng bày hay triển lăm. 


Xây dựng hệ thống bài viết (text) chiếm phần quan trọng 
trong công tác khoa học cho một trưng bày. 


Hoạt động giáo dục văn hóa. 


Những hướng nghiên cứu chính trong hoạt động giáo dục 
văn hóa gồm: 


- Soạn thảo khái niệm giáo dục bảo tàng; 


- Nghiên cứu nhiều mặt về công chúng bảo tảng (hướng 
nghiên cứu xã hội học này trong bảo tàng có ý nghĩa 
lớn đối với những công tác khác của bảo tàng, thí dụ 
như trưng bày, triển lãm); 


- Soạn thảo những chương trình, dự án giáo dục văn hóa 
mang tính lâu đài và ngắn hạn cho những công chúng 
cụ thể; 


- Xây dựng vã chuẩn y những phương pháp làm việc khác 
nhau đối với những hình thức hoạt động giáo dục văn 
hóa khác nhau. 


Như vậy, trong công tác giáo dục văn hóa gồm hàng loạt 
khía cạnh thuộc hướng nghiên cứu tạo thành cơ sở phát triển 
cho lĩnh vực năng động này của hoạt động bảo tàng. Tính tới 
những đặc điểm phát triển hiện đại của bảo tàng, khi đẩy 
mạnh tác động qua lại chặt chẽ giữa bảo tàng và xã hội thì 
những vấn để trở nên thời sự đặc biệt là nghiên cứu khách 
tham quan bảo tảng- nhu cầu, mối quan tâm, tình hình của 
khách (xem chương 8 “Xã hội học bảo tàng”). 


Soạn thảo khái niệm khoa học bảo tàng. 


Một trong những hướng quan trọng nhất của hoạt động 
nghiên cứu khoa học của bảo tàng là soạn thảo khái niệm 
bảo tảng, bao gồm trong đó tất cả những khái niệm chức 
năng theo những hướng hoạt động riêng biệt. Trước hết, khái 
niệm bảo tàng là tổng hợp của hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ, 
triển vọng phát triển của bảo tàng. 


Khái niệm khoa học bảo tàng được soạn thảo bởi tập thể 
khoa học dưới sự chỉ đạo của giám đốc bảo tàng, với sự tham 
XÃ: lê 
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gia cúa các lực lượng khoa học trong vủng cũng như các 
chuyên gia từ những trung tâm khoa học trong nước. Văn 
bản được thảo luận tại Hội đồng khoa học bảo tàng và được 
cơ quan chủ quản thông qua. 


Thông thường việc soạn thảo khái niệm bảo tàng của bảo 
tàng tổng hợp (đa ngành) được thực hiện theo 3 bước: 


Bước I - chuẩn bị tài liệu phân tích: 


- Phan tích đặc điểm lịch sử và tự nhiên trong vùng, sự 
phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa trong vùng; 


- Phân tích hiện trạng công tác bảo tàng trong vùng, 
đánh giá đây đủ sự phản ánh lịch sử, tỉnh hình hiện 
nay của vùng trong sưu tập bảo tàng và trưng bày hiện 
có của bảo tảng; 

- Đặc điểm dân số-xã hội cư dân; 

-_ Tình hình nghiên cứu của đề tải; 

- Lập bộ phiếu thư mục. 


Bước II - soạn thảo "ý đồ tư tưởng” bảo tàng-bao gồm cơ 
sở khoa học hệ thống các hướng hoạt động liên quan của bảo 
tàng, có tính đến những đặc điểm lịch sử, địa lý, dân tộc, 
văn hóa và những đặc điểm khác thuộc vùng nơi bảo tàng 
được xây dựng. Quá trình sáng tạo nảy là sự hoà trộn của 
khoa học và nghệ thuật. Những khuynh hướng phát triển của 
báo tàng được xác định trong bước này. 


Bước III - thiết lập kế hoạch phát triển tổng thể của bảo 
tàng, tính trước những biện pháp thực hành cụ thể để thực 
hiện "ý đỗ tư tưởng” trong mọi hướng hoạt động của bảo 
tàng. Việc soạn thảo khái niệm bao gồm cả khâu chuẩn bị 
tài liệu. 

Như vậy, khái niệm khoa học bảo tàng bao gồm thông tin 
hệ thống rộng, nghiên cứu lý luận và kế hoạch hành động 
thực hành. 


Soạn thảo khái niệm khoa học đóng vai trò quan trọng 
nhất trong đời sống của bảo tàng, xác định tương lai của bảo 
tàng cũng như ý nghĩa trong hệ thống những cơ quan khoa 
học, văn hóa, giáo dục khác. 
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Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học trong bảo tàng. 


Kinh nghiệm chỉ ra rằng điều hợp lý là trong mỗi bảo tàng 
phải soạn thảo chương trình nghiên cứu gồm hệ để tải sảu 
rộng, có cả một hệ thống kế hoạch hóa dài hạn vả ngắn hạn 
công tác nghiên cứu. Quan trọng là phải theo dõi kế hoạch 
của công tác nghiên cứu tạo khả năng thấy được triển vọng 
phát triển của bảo tàng và mối liên quan của bảo tàng với 
những tổ chức bên ngoài và cơ cấu nội bộ, lập kỷ cương tập 
thể, thiết lập hài hòa toàn bộ hệ thống vấn để nghiên cứu, 
xác định những người chủ biên vả tác giả có tính tới sự tôn 
trọng và tri thức của cá nhân họ. Trong đó cân hiểu rằng 
toàn bộ hệ để tài nghiên cứu cần phải "làm việc” vì sự phát 
triển của bảo tàng. 

Khi lập kế hoạch cần tính đến thời hạn thực tế hoàn 
thành công việc liên quan đến số lượng và tay nghề của 
chuyên gia, kinh nghiệm làm việc, hệ thống nghiên cứu liên 
quan đến các cơ sở nghiên cứu khác thuộc ngành, vùng và 
trung ương, kể cả với những bảo tảng khác. Thời hạn hoàn 
thành công việc phụ thuộc phần nhiều vào sự phức tạp của 
nhiệm vụ dược giao, vào việc phân công cán bộ, khả năng 
tài chính của bảo tàng. 

Liên quan đến lập kế hoạch còn là sự phối hợp công tác 
nghiên cứu của bảo tàng- với cơ cấu nội bộ thuộc báo tàng, 
với các tổ chức địa phương, trung ương và bên ngoài, những 
cơ quan cũng triển khai công tác nghiên cứu theo những chủ 
đề và những vấn để nhất định. 


Lam thế nào định hướng được những loại hình nghiên cứu 
khác nhau trong bảo tàng nhằm kế hoạch hóa công tác này, 
xác định tương lai phát triển của bảo tàng cũng như phát 
triển tay nghề của nhãn viên bảo tàng có tính tới tình yêu 
nghề và khả năng của họ? Phải học hỏi kinh nghiệm của 
những tổ chức nghiên cứu khác như: các viện nghiên cứu, 
lưu trữ và một số bảo tàng thuộc viện Hàn lâm khoa học. 
Trong các viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm khoa học 
Nga, những trung tâm nghiên cứu khác đã soạn thảo chuẩn 
mực thời gian viết công trình khoa học cho phép lập kế 
hoạch dài và ngắn hạn cho công tác nghiên cứu. 
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Đặc biệt là người ta đã định đọc khối lượng công trình 
nghiên cứu khoa học thậm chí ở tầm quốc tế. Trong khuôn 
khổ Tổ chức Cộng đồng hợp tác và phát triển kinh tế (OS 
CE) đã soạn thảo tài liệu "Đề nghị phương pháp nghiên cứu 
những nghiên cứu và triển khai khoa học” bao gồm hảng loạt 
điều liên quan đến bảo tàng. 


Những tiêu chí số lượng thí dụ được dẫn ra dưới đây là dựa 
trên cơ sở nghiên cứu những tiêu chuẩn của Bảo tàng Lịch 
sứ quốc gia và hàng loạt bảo tảng và những cơ quan nghiên 
cứu khác. Chúng không phải là tài liệu chỉ dẫn. Song chúng 
giúp cho mọi bảo tàng thiết lập hệ thống tiêu chuẩn cho công 
tác nghiên cứu bảo tàng, hy vọng một cách thực tế vào triển 
vọng hoạt động khoa học của bảo tàng mình, giúp thực hiện 
một cách tối ưu tiểm năng khoa học của mình. Dựa vào một 
vải cơ sở của chúng, bảo tàng có thể lập ra biểu thời gian 
của minh, có tính tới chuyên môn của các chuyên gia, tính 
phức tạp của để tài, đặc điểm cơ cấu bảo tàng, đặc điểm của 
bảo tảng và biên chế của bảo tàng. 


Để đỡ phải tính toán, công việc cần phải được thực hiện 
trên giấy. Một trang tác giả (40.00O chữ cái = 24 trang đánh 
máy cách dòng) được coi là chuẩn mực ban đầu. Hiện tại 
phần lớn cán bộ bảo tàng làm việc trên máy tính nên việc 
tính đếm chính xác hơn và quá trình làm việc đơn giản hơn 
rất nhiều. 


Sau đó có thể xác định số thời gian tương đối cần thiết để 
viết được 1 trang tác giả, tuỳ vào đặc điểm của bảo tàng, nơi 
không có các tiến sĩ khoa học, tiến sĩ thì một nghiên cứu 
viên chính cần tới 40O giờ, nghiên cứu viên là 450 giờ. 

Những con số này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào khả năng 
cá nhân của chuyên gia, tay nghề và kinh nghiệm làm việc 
của anh ta. Có thể coi khối lượng công việc một cán bộ viết 
1 trang tác giá của một chuyên khảo hay bài báo là đơn vị 
khởi đầu (cơ bản). Đồng thời do các thể loại công việc bảo 
tàng khác nhau nên có thể phân biệt theo mức độ phức tạp 
của cách đặt vấn đề, cấp độ nghiên cứu khoa học, tư liệu 
được sử dụng v.v.. Có thể thực hiện hệ số công lao động là: 
1Ð, 1::0,/5:.0,5. 
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Bảng dưới đây thể hiện các loại công việc bảo tàng và hệ 
số công lao động theo công việc đó. 







Loại hoạt động bảo tàng 





Bài báo khoa học, sách chuyên khảo, báo cáo 
khoa học tại hội nghị khoa học (có kèm bài 






viết), bài giới thiệu sách catalog, nhận xét phản | 





biện, để cương trưng bày mới, bài viết giải thích 





cuộc trưng hày, kịch bản trưng bày 






Thông báo, báo cáo khoa học trên các hội nghị 
khoa học, tham luận khoa học (trình bày để 
cương), chuẩn bị bài giảng khi có đủ tài liệu 







phương pháp luận tổng quan thư mục, kế hoạch 









trưng bày chủ để của trưng bày mới (trưng bày 
lại) khi có tài liệu của trưng bày trước để lại (hội 
hị khoa học và cơ cấu đề tài) 







Soạn thảo khái niệm khoa học (bảo tàng, những 
khuynh hướng riêng biệt của hoạt động bảo 
tàng), soạn thảo để cương phân tích cho các tổ 








chức cao hơn, catalog, mẫu sưu tập, thương hiệu 










tác giả 
Báo cáo khoa học các cuộc điển đã khảo cổ 
học, đân tộc học, lịch sử- lối sống. Tài liệu hoá 
phương pháp theo hình thức hoạt động văn hoá- 
giáo dục: soạn thảo phương pháp cho một cuộc 









tham quan, quy định về câu lạc bộ, nhóm, kịch 






bản ngày hội bảo tàng, chương trình cho các 






nhóm khách khác nhau tham quan bảo tàng. 





Có thể lấy ví dụ cách tính thời gian cho một cán bộ khoa 
học viết nhận xét phản biện. Nhận xét phản biện có hệ số 
công lao động bằng 1. Điều đó có nghĩa là để viết 1 trang 
tác giả nhận xét phản biện, một nghiên cứu viên phải cần 


s. " 
` % 
.ủ 1 
ÁP 2/3: 
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tới 450 giờ. Nhưng khối lượng phản biện là 3 trang đánh máy 
hoặc 5.400 chữ cái theo máy tính. Ta có phương trình: 


24 tr. — 450 giờ 





3 tr. — X giờ 
X = 3x450 = 56 giờ 
24 


Như vậy, để viết một nhận xét phản biện, một nghiên cứu 
viên phải cần tới 54 giờ hay 7 ngày làm việc. 


Lấy một ví dụ khác. Để tạo dựng một khái niệm trưng bày 
tham gia vào tập thể tác giả có 3 người là nghiên cứu viên 
chính. Nếu không vạch rõ khối lượng công việc cần làm cho 
mỗi một người thì có thể tính bình quân, tức là, hệ số công 
lao động bằng 1,5. 


Như vậy thời gian cần thiết để soạn thảo một khái niệm 
khoa học là: 


400 x 1,5 = 600 giờ 


Cho là khái niệm gồm 48 trang, có nghĩa là 2 trang tác 
giả, ta có phương trình: 


1 trang tác giả - 600 giờ 
2 trang tác giả - X giờ 
X = 600 x 2 = 1.200 giờ 


Vì có 3 người tham gia nên mỗi người cẩn: 


1.200 giờ: 3 = 40O giờ 
có nghĩa là 50 ngày công lao động. 


Một lần nữa cần nhắc lại là những chuẩn mực trên chỉ 
là tương đối, không nên coi là một giáo điều bắt buộc, 
nhiều công việc trong bảo tảng, kể cả công việc nghiên 
cứu đều phải đựa trên cơ sở thời gian làm việc thực tế. Thí 
dụ, trong ví dụ đầu, bản nhận xét có thể được viết trong 
2-3 ngày, song để viết được bản nhạn xét đó cần thời gian 
hơn 7 ngày nếu như tài liệu đã có đây đủ mà vấn để đòi 
hỏi phải nghiên cứu thêm tư liệu. Mỗi một bảo tàng, tuỳ 
vào khả năng và đặc điểm cụ thể của mình, tuỳ vào 
chuyên môn của cán bộ, chuyên gia và nhiễu yếu tố khác 
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có thể để ra các chuẩn mực của mình và khẳng định 
những chuẩn mực đó tại Hội đồng khoa học hay hội đồng 
phương pháp luận của bảo tảng. 


Thông báo về quá trình làm việc được trình bày thường 
kỳ trong các cuộc họp của các bộ phận khoa học. Trong 
giai đoạn cuối hoàn thảnh công việc tổ chức cuộc thảo 
luận tại Hội đồng khoa học của bảo tảng (Hội đồng khoa 
học, Hội đồng phương pháp luạn). Trong nhiều trường 
hợp, cần có nhận xét của các tổ chức bên ngoải cũng 
nghiên cứu vấn đề tương tự. Có thể tổ chức kiểm tra giữa 
kỳ về công việc thực hiên được của công trình chưa được 
hoàn thành theo những khoảng thời gian nhất định. Việc 
này được thực hiện tại các cuộc thảo luận trong nhóm, tại 
hội đồng vấn đề và phương pháp luận khoa học. Tổng kết 
cuối cùng được thể hiện tại Hội đồng khoa học (nếu không 
có hội đồng khoa học thì việc nhận xét nên trao cho một 
tổ chức khác hoặc một chuyên gia nghiên cứu vấn để 
tương tự). 


Kết quả công tác nghiên cứu khoa học, được định 
dạng dưới hình thức tải liệu viết, tải liệu ảnh, phim ảnh, 
video, bảng biểu, ghi âm... và lưu giữ tại lưu trữ khoa học 
của bảo tàng. Tổ chức đúng đắn lưu trữ khoa học trong 
bảo tảng trong khi không phải cán bộ bảo tảng nào cũng 
có điều kiện đăng tải những công trình của mình đóng một 
vai trỏ quan trọng. Công việc nảy giúp bảo quản những kết 
quả hoạt động nghiên cứu của tập thể cán bộ bảo tảng, 
xác nhận quyền tác giả của những nghiên cứu khoa học, 
tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu khác sử dụng kết 
quả hoạt động của những người đi trước, trích dẫn tài liệu 
của họ. 


Để đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào lưu thông khoa 
học có nhiều hình thức bảo tảng chuyên nghiệp. Kết quả 
những nghiên cứu được sử dụng rộng rãi trong mọi hoạt 
động của bảo tảng, được đăng dưới dạng catalog các sưu 
tập, trưng bảy và triển lãm, bài tra cứu về các trưng bày 
và kho lưu trữ. Hình thức quan trọng nhất công bố kết quả 
nghiên cứu các sưu tập bảo tảng là cuộc trưng bày, thường 
xuyên hay tạm thời. Những thập kỷ cuối thế kỷ XX đã 
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hình thảnh và dân phổ biến rộng rãi truyền thống phải 
ghi tên các tác giả để cương khoa học của cuộc trưng bảy 
trong phần chú thích. Mười lăm năm trước một số nhà 
nghiên cứu nước ngoài đề nghị phong học vị bác học cho 
các tác giả nghiên cứu và xây dựng đẻ cương trưng bày 
nhưng tới nay vấn đề nảy vẫn chưa được giải quyết. Mặc 
dù két quả những nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới 
hình thức sưu tập, trưng bây, triển lãm bảo tàng, trong các 
chương trình và dự án văn hóa- giáo dục, song chỉ có sự 
kiện đăng tải mới mang ý nghĩa chính thức đưa chúng vào 
lưu thông khoa học. 


Phạm vi các xuất bản bảo tảng rất rộng lớn: tuyển tập 
các bải viết và tải liệu, catalog và tổng thuật các sưu tập 
bảo tảng, để cương và tài liệu hội nghị và hội thảo khoa 
học, bài tra cứu và dĩ nhiên là sách chuyên khảo nửa (xem 
chương 10 "Những ấn phẩm bảo tàng"). 


Trong nhiều bảo tàng, để tổ chức tốt nhất công việc 
nghiên cứu khoa học vả sử dụng kết quả công việc này 
trong mọi hướng hoạt động của bảo tàng, đã soạn thảo 
Quy chế về công tác nghiên cứu khoa học. Tài liệu này 
được xảy dựng tại từng bảo tàng cụ thể để sử dụng nội bộ, 
cấu trúc của quy chế gồm những mục sau: 


- Phần mở đầu xác định mục tiêu và nhiệm vụ tất cả 
hoạt động nghiên cứu nhiều mặt cúa bảo tảng; 


- Tổ chức công tác nghiên cứu; trong phân này sẽ xem 
xét vấn để lãnh đạo, quản lỹ công tác nghiên cứu trong 
bảo tảng. Nếu trong biên chế có chức vụ phó giám đốc 
phụ trách khoa học thì phó giám đốc, trên thực tế, 
phải lãnh trách nhiệm toàn bộ khâu tổ chức và lãnh 
đạo nghiên cứu. Nếu không có chức vụ này (bảo tàng 
nhỏ) thì Giám đốc phải "nắm" cả nhiệm vụ này. 


- Phần nội dung "Quy chế” bao gồm việc xem xét hướng 
ưu tiên phát triển công tác nghiên cứu của bảo tàng 
sẽ tập trung chú ý vào việc phối hợp, liên kết các cơ 
cấu bảo tảng, phát triển các hướng phù hợp với quy 
chế mục tiêu của bảo tảng. Thông thường, hướng ưu 
tiên thường mang tính lâu dải, có ý tới những loại 
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hình công việc cụ thể trong một thời gian nhất định 
mả danh mục có thể thể hiện thành mục riêng theo 
kiểu Quy chế; 


- Phần kết luận. Đưa ra những kết luận chủ yếu, đề ra 
những hướng mới, khẳng định rằng bảo tảng là một 
cơ quan đang phát triển. 


Trong các bảo tảng lớn tất cả các bộ phận cơ cấu (ngoại 
trừ một số dịch vụ về kinh tế, kỹ thuật và tổ chức) đều 
phải lập kế hoạch cho công tác khoa học- kế hoạch dài 
hạn, triển vọng và kế hoạch năm dưới sự chỉ đạo của các 
trưởng phòng (ban). Kế hoạch này được thông qua tại Hội 
đồng khoa học. Thư ký khoa học tại các bảo tàng lớn giúp 
nhiều trong việc này. 


Các Hội đồng khoa học có ý nghĩa lớn trong công tác 
nghiên cứu. Thành phần Hội đồng khoa học gồm có các 
chuyên gia về mọi lĩnh vực tri thức khoa học thể hiện 
trong bảo tảng và các tổ chức nghiên cứu khoa học khác 
ngoài bảo tàng. Nếu trong bảo tàng không có Hội đồng 
khoa học thì cần tổ chức hội đồng phương pháp khoa học 
mở rộng mời các chuyên gia tử bên ngoài để thảo luận 
những vấn để quan trọng. Phải soạn thảo chương trình vả 
chế độ làm việc của Hội đồng, thành phần của Hội đồng. 
Có thể phải có cả Quy chế Hội đồng khoa học trong Quy 
chế về công tác nghiên cứu. 


Do đặc điểm công tác bảo tàng trong các bảo tàng đã 
diễn ra một thực tế nhất định vẻ tổ chức tập thể khoa 
học. Các bộ phận khoa học - phòng hay ban - chỉ được 
thành lập tại những bảo tảng lớn với khối lượng công việc 
nghiên cứu đổ sộ và sự phát triển chênh lệch của những 
công việc này. Trong các bảo tàng vừa và nhỏ, những 
nghiên cứu khoa học, như thường lệ, phần lớn mang tính 
chất thực dụng, do các cộng tác viên khoa học thuộc các 
phòng kho, trưng bảy (phần nhỏ), giáo dục văn hóa (giáo 
dục khoa học) tiến hành. Bảo tảng cảng nhỏ thì chức năng 
của từng cán bộ trong bảo tảng cảng phức tạp. Tại những 
vùng xa xôi về vấn để nảy thường vấp phải sự phức tạp 
hơn là cán bộ bảo tảng phải được học thêm chuyên môn 
và nâng cao tay nghề. Nhưng không phải lãnh đạo tại tất 
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cả các bảo tảng đều nâng đỡ gánh nặng nghiên cứu khoa 
học cúa tập thể. Hiện nay điểu này cảng sâu sắc thêm bởi 
sự phức tạp của trật tự kinh tế, buộc nhiều bảo tàng phải 
hướng tất cả nỗ lực của tập thể vào việc giải quyết vấn để 
"tồn tại" gây tổn hại cho công tác khoa học. Hạn chế hay 
ngừng hẳn công tác nghiên cứu sẽ dẫn tới mất mát về 
chuyên môn phù hợp của tập thể khoa học, làm mất đi 
những truyền thống khoa học, gây khó khăn cho việc khôi 
phục lại hoạt động nảy trong tương lai. 


Rõ ràng, sức sống thành công của các bảo tàng phần 
nhiều phụ thuộc vào chương trình được suy nghĩ cần trọng 
cho toản bộ công tác nghiên cứu, có tính đến nhiều yếu 
tố liên quan cả đến những vấn đề chung của sự phát triển 
lẫn những đặc điểm của một bảo tảng cụ thể. Hệ thống 
kế hoạch hóa được soạn thảo dựa trên những chuẩn mực 
thực tế hướng tới những bảo tảng cụ thể và tính đến tất 
cả mọi hướng hoạt động của bảo tàng là cơ sở cho sự phát 
triển đi lên của bảo tảng được ghi một cách hạn chế vào 
thực tế của cuộc sống hiện nay của xã hội. 
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CHƯƠNG III 
BỔ SUNG KHO BẢO TÀNG 


Định nghĩa. Những uấn đề hiện đại bổ sung kho bảo 
tàng. Hình thức bổ sung. Nguuên tắc bổ sung. Khái 
niệm khoa học bổ sung. Kế hoạch triển uọng của bổ 
sung. Tiêu chí tuuển chọn hiện uật Ú nghĩa bảo tàng. 


Bổ sung kho là một trong những hướng nên tảng ban đầu 
của hoạt động bảo tàng. Bản chất của việc bổ sung kho lả 
lảm rõ và sưu tập hiện vật ý nghĩa bảo tàng nhằm biến 
chúng thành hiện vật bảo tảng và bổ sung sưu tập bảo tảng. 
Việc bổ sung kéo dài suốt trong mọi giai đoạn bảo tảng tôn 
tại và diễn ra một cách có kế hoạch phù hợp với chương 
trình bổ sung khoa học vào kho. 


Bảo tảng học nước Nga từ những năm 1970-1980 coi việc 
bổ sung là khâu chủ yếu để thực hiện chức năng tài liệu hóa. 
Cuối những năm 70 thế kỷ XX đă phân ra những khái niệm 
'bổ sung kho một cách khoa học" và "công tác sưu tầm”. Hiện 
tượng nảy rất ngẫu nhiên: trong suốt thời gian dài trong thực 
hành bảo tàng nguyên tắc sưu tảm "tổng thể” đã từng ngự 
trị. Trước hết theo nguyên tắc này coi trọng việc làm giàu bộ 
sưu tập của kho hơn là tuân thủ chính sách tuyển chọn khoa 
học mô hình hóa một cách cẩn thận. 


Trước đây công tác bổ sung được coi là một trong những 
hướng của công tác kho. Từ năm 198O đã có khuynh hướng 
chia tách bổ sung thành hướng độc lập của hoạt động bảo tàng. 

Những vấn đề hiện đại bổ sung kho bảo tàng. Khi thực 
hiện chức năng tài liệu hóa hiện đại, các bảo tàng vấp phải 
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rất nhiều vấn đẻ. Quan trọng nhất là vấn để về giảm định 
những hiện vật được nhập kho bảo tàng. Các nhân viên bảo 
tảng ít khi suy ngẫm xem họ có những quyền øì khi chọn lựa 
hiện vật cho bộ sưu tập kho của mình, ai có quyền phân tách 
hiện vật khỏi hàng loạt vật giống nhau như thế và thể chế 
hóa nó thành di sản trong sưu tập bảo tàng. 


Nổi bật là vấn để tạo dựng những tiêu chí giá trị có cơ sở 
khoa học khi tuyển chọn hiện vật của thế giới vật thể cho 
những bộ sưu tập bảo tàng. Nhìn chung, quá trình nảy, 
không có gì là ngạc nhiên, không phải là ưu tiên đối với một 
thủ kho. Bảo tảng không có một hệ thống lập luận riêng về 
quan hệ giá trị đối với môt trường di sản mà chọn lựa những 
tiêu chí đánh giá của di sản trong các lĩnh vực hỗn hợp của 
tri thức hoặc tạo nên kinh nghiệm cá nhân cho nhân viên 
của minh. 


Nếu hiện vật đã trải qua “thử nghiệm của thời gian” đương 
nhiên được nhập vào kho bảo tảng. Nhưng vì giới hạn rất 
khó nắm bắt này mà bắt đầu quá trình lựa chọn đã bị mất 
mát rất nhiều. Cần phải nhớ lại cái chết của rất nhiều tượng 
thánh thế kỷ XXII-XIX mà suốt một thời gian dải các nhân 
viên bảo tàng và các nhà nghiên cứu nghệ thuật không nhận 
rõ giá giá trị nghệ thuật của chúng. Hiện nay các bảo tảng 
đang tích cực sưu tầm những hiện vật dân tộc học ở thành 
phố mà hàng thập kỷ qua không ai chú ý. Nhiều vấn để 
không dể dàng gì đang được đặt ra trong việc bổ sung những 
sưu tập khoa học tự nhiên mà để làm phong phú hơn buộc 
phải tước đi cuộc sống của nhiều sinh vật sống? 


Điều quan trọng đối với các bảo tàng là biết cách làm rõ 
và tuyển chọn từ môi trường tồn tại những hiện vật ý nghĩa 
bảo tảng mà theo quan điểm của nhà chuyên môn có thể 
mang trong mình những dấu ấn đại diện của quá khứ lịch 
sử. Như vậy, bảo tàng với tư cách là một thể chế bảo quản 
những đi sản văn hóa lịch sử và tự nhiên đã hoàn thành một 
cách truyền thống chức năng xã hội của mình khi “can thiệp" 
vào môi trường tự nhiên của di sản cuộc sống. Giúp cho việc 
giải quyết mâu thuẫn này là việc phân loại bảo tảng những 
đối tượng của lịch sử, văn hóa hay tự nhiên, trực tiếp tại 
những địa điểm nơi chúng từng tôn tại, và hình thành nên 
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triết học bảo tàng mới phát triển quan điểm về vai trò của 
cơ quan bảo tàng trong việc giải quyết vấn để bảo tồn môi 
trường xung quanh. Tại một loạt nước trong vòng nhiều thập 
kỷ đã áp dụng phương pháp bảo tồn di sản trong môi trường 
tự nhiên (in situ). Phương pháp này giúp bảo vệ vẻ tự nhiên 
của hiện vật bảo tàng đồng thời nâng cao tính hấp dẫn của 
hiện vật. Các bảo tàng Nga bắt đầu làm việc theo hướng này. 


Trong sự phát triển của bảo tàng với tư cách là thể chế di 
sản xã hội, việc bổ sung ngày càng được xác định không chỉ 
là những đặc điểm phát triển những bộ sưu tập theo loại 
hình và hệ thống mà còn là cách hiểu sự cần thiết phải làm 
rõ và thu hút một cách toàn điện vào kho của mình những 
tư liệu ban đầu các loại, loại hình khác nhau, phản ánh sự 
phát triển xã hội. Trong những thời kỳ khác nhau hoạt động 
của bảo tàng, việc bổ sung những tư liệu lịch sử đã đi trước 
khoa học lịch sử và có ảnh hưởng to lớn tới ngành này (bổ 
sung đề tài quan sự bắt đầu ngay từ những năm đầu chiến 
tranh, mổi quan tâm của các bảo tàng tới văn hóa thuộc 
phong tục tập quán cổ, các dân tộc thiểu số..). Song nhiều: 
bảo tàng suốt những năm 1940-1970, trong quá trình tiến 
hành bổ sung tổng thể đã ít nghiên cứu một cách độc lập 
thực tế lịch sử, trước khi tuyển chọn từ môi trường tôn tại 
những tư liệu ban đầu đã khẳng định những hướng phát 
triển, những yếu tố, những sự kiện. Điều này dẫn tới sự ảo 
tưởng, tính chất sơ đồ hóa, sự hạn chế về để tài và tính 
phân tán. 


Do tình hình kinh tế - xã hội, chính trị - xã hội trongø nước 
thay đổi, việc bổ sung theo để tài tại nhiều bảo tàng đã 
ngừng hoặc chỉ hạn chế bởi việc tìm kiếm những tư liệu ban 
đâu, khám phá những vấn để cấm ky, để xoá đi những “vết 
trắng". Đồng thời nhiều bảo tảng vẫn tiếp tục hoàn thiện 
việc bổ sung kho, cố gắng làm cho kho thêm phong phú hơn 
để gần với cuộc sống, không bỏ lỡ cơ hội làm rõ và thu hút 
cho kho nhữngc tư liệu ban đầu thuộc nhiều hình thức và thể 
loại khác nha, phản ánh tình hình hiện đại. Việc bổ sung 
loại hình không phụ thuộc nhiều vào những yếu tố bên 
ngoài, vẫn tiếp tục phát triển, dựa vào kinh nghiệm có sẵn 
từ trước. 
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Trong tài liệu bảo tàng học Nga nhấn mạnh rằng bổ sung 
trước hết là hoạt động khoa học mà khi thực hiện bảo tàng 
dựa vào tri thức của hàng loạt các bộ môn khoa học khác 
nhau và những nghiên cứu độc lập. 


Trong vòng nửa thập kỷ qua giới bảo tàng đã tập trung chú 
ý tăng cường hoạt động giáo dục văn hóa, coi nhẹ công tác 
nghiên cứu gian nan vất vả, khó nhận thấy kết quả về tải 
liệu hóa thực tế lịch sử và hình thành nên kho bảo tàng đây 
giá trị. Một yếu tố khác đóng vai trò tiêu cực là các bảo tàng 
đã và đang phải làm việc trong điều kiện thiếu hụt kinh phí 
thường xuyên nên không thể tiến hành những hoạt động 
điên dã và mua hiện vật được. 


Đáng tiếc là vấn để bổ sung kho trong những điều kiện 
mới vẫn chưa trở thành đối tượng nghiên cứu bảo tảng học 
nhiễu khía cạnh. Rõ ràng đây là cöng việc của tương lai. 
Song ngay từ hôm nay đã có thể xác định những vấn đẻ thời 
sự và định trước được hướng giải quyết những vấn để này. 


Bổ sung là cơ sở để bảo tảng thực hiện chức năng tài 
liệu hóa. Là khâu không thể thiếu trong hoạt động của các 
bảo tàng, công tác bổ sung, cùng với công tác kho nhằm xác 
định, phân loại, hệ thống hóa và thể hiện những hiện vật 
bảo tàng, thống nhất khái niệm sưu tập hóa bảo tàng và là 
một hướng quan trọng nhất trong quá trình tải liệu hóa sự 
phát triển của tự nhiên và xã hội. Phản lớn các bảo tàng 
đang soạn thảo và tiến hành 2 hướng bổ sung kho. Bổ sung 
loại hình (hệ thống) gắn chặt với công việc của các phòng 
kho và hướng tới việc bổ sung các bộ sưu tập bằng những 
hiện vật theo loại hình, được thống nhất bởi những dấu hiệu 
laọi hình chung và phản ánh tính đặc sắc của một thời kỳ, 
một giai đoạn thời gian trong đó chúng từng tồn tại và là một 
bộ phận không thể tách rời. Bổ sung chủ đề, thông thường, 
là để đáp ứng yêu cầu của công tác trưng bày - triển lãm và 
thường phụ thuộc vào một đề tài nhất định của bảo tàng yêu 
cầu để khám phá hay trưng bày một nhóm những hiện vật 
rất khác nhau về chủng loại, phẩn ánh một quá trình nào 
đó, một hiện tượng hay sự kiện nào đó. 


Điều rất quan trọng và cần thiết đối với bất kỳ bảo tàng 
nào là bổ sung kho phải làm sáng tổ giai đoạn hiện tại của 
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sự phát triển tự nhiên hay đời sống xã hội. Kiểu bổ sung này 
đọi lả tài Hệu hóa thời sự thời đại mà bổ sung loại hình vả 
bổ sung chủ để cũng có thể có vai trò như thế. 


Có thể chia quá trình bổ sung thành những giai đoạn lớn: 


Làm rõ tổ hợp những yếu tố, để tài, quá trình hay hiện 
tượng mà bảo tảng quan tâm trước nhất; 


Xác định giới hạn tương đối những di sản có thể trở thành 
đối tượng bổ sung theo chủ đẻ, quá trình hay hiện tượng; 
Làm rõ và tìm kiếm những hiện vật có ý nghĩa bảo tàng; 
Kiểm định khoa học và xác định hiện vật có ý nghĩa 
bảo tảng; 


Bảo tảng nhận được hay mua được những hiện vật này 
và biến chúng thành hiện vật bảo tàng. 


Bổ sung có thể diễn ra bằng cách các tổ chức hay cá nhân 
trao tặng hiện vật có ý nghĩa bảo tàng hoặc là bảo tàng mua 
lại những tài liệu này. Bằng cách thứ nhất hay cách thứ hai, 
tất cả những hiện vật nhập về bảo tàng bắt buộc phải thông 
qua nghiệm thu tại Hội đồng kho- mua hiện vật. Hội đồng 
này không chỉ xác định giá trị cuối cùng (nếu phải mua) của 
di sản và tính hợp pháp để nhập vào kho hiện vật này hay 
khác có ý nghĩa bảo tàng. 


Những hình thức bổ sung chủ yếu là nghiên cứu điển đã 
và bổ sung vãng lai. 


Có thể tạm chia nghiên cứu điên đã thành 3 nhóm: 


Nghiên cứu khảo sát theo tuyến (những chuyến khảo 
sát một lần hay nhiều lần của các nhân viên bảo tảng 
bị hạn chế về thời gian); 


- Thu thập phóng sự (vào thời gian diễn ra sự kiện hay 


theo những sự kiện mới diễn ra); 


Khảo sát thực tế thường xuyên (thu thập tài liệu tại một 
khu dân cư hay một vùng, nơi đặt bảo tàng). 


Gần đây một số bảo tàng, trước hết là các bảo tàng 
chuyên ngành sử, bắt đầu áp dụng phương pháp uỷ nhiệm 
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cho các nhân viên của mình trong các tổ chức hoạt động 
thường xuyên thuộc chính quyên lập pháp nhà nước với mục 
dích bổ sung thường xuyên cho kho những tài liệu về xây 
đựng nhà nước, lịch sử các đảng chính trị, pháp luật hiện 
đại, sự phát triển chính trị và tư tưởng của xã hội. Phương 
pháp này rất xây dựng và hữu ích để giải quyết những vấn 
đề tài liệu hóa một cách thời sự đời sống xã hội hiện đại. 

Bổ sung vãng lai tập hợp những hình thức như mua, trao 
đổi, hiến tặng, đặt làm bản sao những tác phẩm nghệ thuật 
đặc biệt cho bảo tảng. 


Thực hiện bổ sung kho trên cơ sở khoa học đòi hỏi soạn 
thảo những nguyên tắc bổ sung. 


Vấn để quan trọng nhất mà tính hiệu quả của việc tạo 
dựng kho bảo tàng phụ thuộc vào việc giải quyết của nó là 
kỹ năng xác định đối tượng nghiên cứu của mỗi bảo tảng, kỹ 
năng phân biệt lĩnh vực hoạt động thuộc nghiên cứu và tải 
liệu hóa. Bảo tàng xác định lĩnh vực của mình mà trong 
phạm vi lĩnh vực đó các hiện vật ý nghĩa bảo tảng được làm 
rõ và được thu hút về cho bảo tảng. Việc xác định ranh giới 
mang tính niên đại, địa hình và nội dung của hoạt động thu 
thập hiện vật của bảo tàng đang được tiến hành. Vấn đề tài 
liệu hóa bao gồm cả đời sống của một khu vực nói chung 
cũng như của từng lĩnh vực của khu vực đó, những hiện vật 
gốc có thể chỉ được làm rõ theo từng vấn để cụ thể hay 
những khía cạnh cụ thể của chúng. Việc tự do chọn lựa đối 
tượng nghiên cứu không loại trừ mà đòi hỏi cơ sở khoa học 
sâu sắc của việc tuyển chọn này. 


Vào những năm 1960-1970 người ta cho rằng cần thiết 
phải tài liệu hóa những sự kiện, hiện tượng, yếu tố, đời sống 
và hoạt động của con người trong sự phát triển và sự tác 
động qua lại, tránh né được tính chất rời rạc, không làm mất 
đi tính thời sự cho tận đến giai đoạn phát triển hiện nay của 
công tác bảo tảng. 

Từ giữa những năm 1980 bắt đầu thóai trào của nguyên 
tắc tính đảng và hình thành nguyên tắc mới có thể được xác 
định là nguyên tắc đây đủ hơn, khách quan và toàn diện hơn 
của công tác tài liệu hóa thực tế lịch sử. Khi thực hiện 
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nguyên tắc này, đối tượng nghiên cứu và tài liệu hóa sẽ là 
tất cả những hiện tượng, sự kiện, yếu tố tiêu biểu, không phụ 
thuộc vào việc chúng mang tính chất øì - “tính tích cực” hay 
'tiêu cực". Việc tập trung sự chú ý vào tính tiêu biểu đồng 
thời yêu cầu tính định dạng “hiếm" và “độc nhất". 


Về nguyên tắc, cách tiếp cận mới còn được thể hiện trong 
tài liệu hóa đời sống và hoạt động của con người. Trên cơ sở 
định nghĩa nổi tiếng của nhà sử học X.M. Soloviev: “Lịch sử 
chỉ có thể trở thành lịch sử khi nó đây ắp những con người”, 
các bảo tảng tìm kiếm những cách tiếp cận mới hình thành 
nén những phông lưu trữ cá nhân. 


Ngày nay cần phải mở rộng phạm vi nhân vật, phải đặt 
làm đối tượng quan tâm không chỉ có những nhân vật nổi 
tiếng mà cả đại diện các tâng lớp cư dân khác nhau, các 
nhóm xã hội và lứa tuổi khác nhau. Chính trong bảo tàng 
có thể lưu giữ những phông cá nhân của những đại diện 
"bình đản”, “tiêu biểu”, “đặc biệt" thuộc các nhóm cư dân 
khác nhau. 

Điều quan trọng là những phông cá nhân này được bổ 
sung hoàn thiện nhất và hợp lý nhất. Những phông cá nhân 
sẽ đặc biệt có giá trị khi chúng bao gồm được những tài liệu 
gốc, không chỉ phản ánh hoạt động của con người mả côn 
chỉ rõ mối quan hệ của họ với những người khác, biểu hiện 
được tấm gương đạo đức, truyền đạt được hơi thở thời đại. 
Việc hình thành các phông cá nhân còn giá trị từ quan điểm 
đặc tính của cá nhân và tài liệu hóa thời đại nói chung. 
Trong đời sống và hoạt động của một người riêng biệt cũng 
phản ánh được những đặc điểm kinh tế- xã hội và chính trị- 
xã hội của thời đại. Ảnh hưởng tới đời sống con người là 
những cuộc chiến tranh, sự thay đổi chế dộ v.v.. Tất cả 
những điều đó được định dạng trong các nguồn khác nhau 
thuộc xuất xứ cá nhân và đòi hỏi công việc thận trọng và vất 
vả để làm rõ ý nghĩa bảo tàng của hiện vật. 

Có thể ví dụ về việc thực hiện nguyên tắc này là việc hình 
thành kho của Bảo tảng Quốc phòng Quốc gia Mátxcơva được 
tiến hảnh những năm 1988-1995 vào thời gian chuẩn bị cho 
trưng bày mới. Những nguyên tắc kể trên được ghi rõ trong 
Quan điểm khoa học bổ sung kho bảo tàng (1988) và được 
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phát triển cụ thể cho từng để tài cụ thể của bảo tàng. Theo 
đúng quan điểm được thông qua, đã thu về bảo tàng hơn 
8.000 hiện vật gốc các kiểu và loại hình khác nhau, trong đó 
chủ yếu là những hiện vật có xuất xứ cá nhân. Tất cá những 
yếu tố, sự kiện độc đáo, hiếm, đặc trưng chủ yếu mang 
những tính chất cả tích cự lẫn tiêu cực phù hợp với thực tế 
lịch sử để được tài liệu hóa. 


Từ những sự kiện bắt đầu bằng Trận đánh tại Mátxcơva 
(ngày 30/9 đến 1/10/ 1941) trước hết đã tải liệu hóa 
những sự kiện chú yếu là thảm họa quân đội Xô-viết bị bao 
vây tại Vịazmma. Đông thời xác định hiện tượng “tiêu biểu' 
là những trận chiến cục bộ ngoan cường riêng biệt trên các 
tuyến đường bộ và đường sắt dẫn vào thủ đô cũng như 
những sự kiện nổi bật là trận chiến đấu bằng xe tăng 
thắng lợi tại Mcenskij. 


Những sự kiện được định dạng một cách toàn diện. thí dụ 
khi nghiên cứu thẩm họa tại Vịazma đã làm rõ nguồn tư liệu 
phản ánh cái chết của những đơn vị quân đội Xô-viết, cũng 
như những tư liệu chứng minh những trận chiến ngoan cường 
của quân đội bị kẻ thù bao vây, cách thức một số đơn vị 
thóat khỏi vòng vây thế nào và họ được điểu động lần thứ 
hai ra mặt trận ra sao... 


Những hiện tượng khác cũng được tài liệu hóa một cách 
tương tự. Cuộc sống của Mátxcơva và vùng phụ cận thành 
phố được tái hiện với đây đủ sự phong phú thậm chí mâu 
thuẫn của nó sau khi làm rõ và nghiên cứu một cách cẩn 
thận những tải liệu gốc. Bảo tảng đã thu thập được nhiều 
hiện vật bảo tàng như báo, tạp chí, sách của các nhà xuất 
bản Mátxcơva về những để tài lịch sử quân sự, mà thời gian 
đó đương nhiên là luôn chiếm số lượng lớn. Nhưng đồng thời 
cũng tìm được những cuốn sách xuất bản về nghệ thuật tạo 
hình, văn học trẻ thơ, kinh điển, nghệ thuật (thơ của A.S. 
Puskin và M. IU. Lermantov, "Chú ngựa nhỏ-gù”, “Mojdodyr”, 
các ấn phẩm kinh điển nước ngoài v.v.). Những tài liệu nói 
về những cuộc sơ tán, đóng cửa nhà hát, diễn viên nhà hát 
ra mặt trận trong đội ngũ các tiểu đoàn tiền phương. Đông 
thời rất nhiều tài liệu nói về sự phát triển đời sống văn hóa 
tại thủ đô. Các tờ áp-phích của Nhà hát Lớn, Nhà hát Nhạc 
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kịch mang tên K.S. Stanislavskij, Nhà hát thiếu nhi tỉnh, 
các rạp chiếu phim thuộc Mátxcơva đã nói về đời sống nhà 
hát, các tài liệu thông tin, quảng cáo cho phép tái hiện đời 
sống không ngừng của hàng loạt bảo tàng và thư viện v.v. 
củúa Mátxcơva. 


Những phông cá nhân được hình thành theo quan điểm 
mới. Người ta quan tâm tới những cựu chiến binh tham gia 
trận đánh Mátxcơva thuộc nhiều đơn vị và quân chủng quần 
đội khác nhau với những quân hàm và chức vụ khác nhau. 
Những phông cá nhân cư dân thành phố thuộc các tầng lớp 
xã hội và lứa tuổi khác nhau, bất kể việc tham gia của họ 
đến đâu vào cuộc phòng vệ thành phố, cũng được thể hiện. 
Đã chú ý đặc biệt đến việc thể hiện những cuốn nhật ký, 
thơ, vở viết, bản nháp thơ và những tài liệu khác, mở ra thế 
giới nội tâm của con người. 

Phương pháp luận bổ sung kho bảo tàng các chuyên 
ngành khác nhau được soạn thảo một cách đầy đủ có thể 
được áp dụng cho chúng ta hôm nay. Song, nói chung phương 
pháp luận bổ sung phải được phát triển tại mọi thời đoạn: 
giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn nghiên cứu tài liệu, gia đoạn 
thu thập. 


Nội dung giai đoạn chuẩn bị gồm: 

Xác định chức năng của bảo tàng cụ thể, vị trí của bảo 
tàng này trong hệ thống các bảo tàng. 

Soạn thảo những nguyên tắc bổ sung áp dụng cho một bảo 
tảng cụ thể. 

Nghiên cứu thực tế lịch sử cụ thể cẩn tài liệu hóa. 

Phân tích phông của bảo tàng (xác định tính đây đủ, giá 
trị và tính khách quan v.v.). 

Kết thúc giai đoạn chuẩn bị là việc viết tài liệu mang tính 
cơ bản ban đầu cho việc bổ sung khoa học kho bảo tàng- 
quan niệm khoa học bổ sung. 

Quan niệm khoa học bổ sung phải hàm chứa được khái 
niệm về nhiệm vụ, nguyên tắc, những hướng chính, những 
hình thức và phương pháp bổ sung và là cơ sở để biên soạn 
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chương trình, kế hoạch bổ sung. Trong phản đầu của quan 
niệm có thể chú ý nhiều tới khía cạnh nội dung của bổ sung, 
trong phần hai - chú ý tới những nguyên tắc và trong phần 
ba - chú ý tới công tác tổ chức bổ sung. 


Quan niệm khoa học cần định dạng trong phần đầu đối 
tượng chủ yếu của công tác nghiên cứu, giống như được định 
nghĩa trong quan niệm chung về bảo tảng. Nếu quan niệm 
chung về bảo tàng chưa được soạn thảo thì kết quả làm việc 
của tập thể phải được định dạng ngay trong quan niệm bổ 
sung. Trong phần này của việc bổ sung cần xác định toàn 
điện những khía cạnh chính của bổ sung kho chuyên để và 
tính trước sự phát triển của những bộ sưu tập loại hình. 


Cần tính tới khía cạnh nội dung của cõng tác bổ sung kho 
bảo tàng có thể sẽ rộng hơn so với việc công tác này được 
xác định là đối tượng nghiên cứu và vượt ngoài phạm vi thư 
tịch và loại hình của mình. Ngoài việc tài liệu hóa thực tế 
lịch sử nhất định, trong kho hình thành kho, bảo tàng cần 
tính tới tính quy luật tự phát triển của các bộ sưu tập của 
mình cũng như phải tính tới triển vọng phát triển của hoạt 
động văn hóa giáo dục của bảo tàng. 


Trong phần hai của quan niệm có thể bao gồm định nghĩa 
những luận điểm ban đầu cơ bản của bổ sung áp dụng cho 
một bảo tàng cụ thể. 


Trong phần ba của quan niệm khoa học sẽ làm rõ những 
vấn để mang tính tổ chức phương pháp luận. Định dạng 
những điểm quan trọng về bổ sung theo để tải và theo loại 
hình, xác định hình thức kiểm tra. 


Cần nhấn mạnh, quan điểm khoa học bổ sung là tài liệu 
mở, sự phát triển và làm rõ thêm quan điểm này là điểu hợp 
quy luật và hợp lý. 


Phương pháp xử lý tài liệu có thể khác nhau. Quan niệm 
khoa học bổ sung có thể do người thủ kho chính hay người 
trưởng phòng trưng bày đưa ra, đôi khi để soạn thảo tài liệu 
này cần phải thành lập một nhóm cộng tác viên mả thành 
phần và số lượng được xác định theo đặc điểm của từng bảo 
tảng cụ thể gồm thành phản và số lượng tập thể khoa học, 
cơ cấu bảo tàng... Song nhìn chung hiện nay điều hợp lý hơn 
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cả là thảo luận những điểm cơ bản của tài liệu tại tập thể 
khoa học. Quan niệm khoa học bổ sung, như thường lệ, được 
thông qua tại Hội đồng khoa học của bảo tảng, nếu bảo tàng 
nào không có hội đồng này thì hội đồng phương pháp luận 
sẽ thông qua. 

Công việc soạn thảo hay làm rõ quan niệm khoa học bổ 
sung một cách cẩn thận và có suy tính kỹ sẽ hữu ích nhiều 
cho việc soạn thảo tài liệu tiếp theo đó là kế hoạch triển 
vọng bổ sung kho bảo tàng. Hình thức kế hoạch triển vọng 
bổ sung phổ biến hơn cả là tài liệu gồm những phần sau: 

. Vấn đè. 

. Khía cạnh vấn đề (đề tài). 

. Đối tượng ý nghĩa xã hội (tư liệu bổ sung). 
Hình thức bổ sung. 

- Thời gian thực hiện. 


. Trách nhiệm bổ sung. 


Ơ 5 G0 MÐm 


œ® 


Nhiều khi còn có cả điểm thứ 7 là những hiện vật có ý 
nghĩa bảo tàng được để xuất và là danh mục của những tư 
liệu gốc. 


Kế hoạch bổ sung được soạn thảo một cách thông minh 
cần phải trả lời chính xác những câu hỏi: AI, KHI NÀO và 
THẾ NÀO để sẽ thực hiện việc bổ sung. Nếu thiếu những dữ 
kiện này trên thực tế việc thực hiện kế hoạch sẽ gặp khó 
khăn và không thực tế. 


Kế hoạch cần mang tính chất toàn bảo tàng, tốt nhất là 
sự tổng hợp của việc bổ sung theo đẻ tài và loại hình. Trên 
cơ sở này có thể lập kế hoạch bổ sung riêng lẻ và cá nhân. 


Trên cơ sở các kế hoạch bổ sung, sẽ lập những chương 
trình thu thập tải liệu một cách hợp lý. Trong tải liệu này 
vị trí số một sẽ là đối tượng bổ sung, sau đó chỉ ra để tài bổ 
sung và những hiện vật có ý nghĩa bảo tảng được để xuất: 
bởi lẽ đối với cùng một đối tượng có thể nghiên cứu, tài liệu 
hóa những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống xã hội. Do bản 
chất của bổ sung trước hết là làm sáng tổ tài liệu gốc, nên 
cần rất thận trọng đối với việc liệt kê những hiện vật có ý 
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nghĩa bảo tàng được để xuất vì nếu quan tâm tới vấn để này 
ta dễ dàng bỏ quên những hiện vật gốc còn ít được biết tới. 


Phương pháp luận tiến hành giai đoạn cuối của bổ sung ~ 
công tác sưu tâm - được trình bày chỉ tiết trong giáo khoa 
phương pháp luận. Hàng loạt công việc, được mô tả hàng nửa 
thế kỷ trước, thí dụ như kinh nghiệm tiến hành chuyến điển 
dã nghiên cứu về lịch sử - lối sống của Bảo tàng Lịch sử quốc 
gia, đến nay vẫn không mất tính thời sự và chúng ta vẫn có 
thể áp dụng được. Cần đặc biệt chú ý tới những đặc điểm 
mà những người đi trước tiến hành tài liệu hóa tài liệu điển 
dã. Trong những cuốn nhạt ký điển dã cần phải ghi rất rõ 
đối tượng nghiên cứu, kết quả, đẻ nghị hoàn thành công việc, 
những đánh giá sơ bộ những tài liệu gốc gây được sự chú ý. 
Trong cuốn số địa chỉ phải ghi những số liệu về những con 
người, cơ quan vả những đối tượng nghiên cứu khác, có ghi 
đầy đủ mức độ nghiên cứu đến đâu, việc thu thập tài liệu ra 
sao và triển vọng làm rõ nguồn tư liệu gốc. Những cuốn số 
thu thì ghi những hiện vật ý nghĩa bảo tàng nào thu được 
trong ngày. Điêu bắt buộc nữa là phải ghi lại được những câu 
chuyện theo những thông số định trước. Từ kinh nghiệm 
phong phú của bổ sung kho theo tiêu chí hiện đại (sự kiện 
diễn ra đồng thời với việc bổ sung) có thể chia ra như sau: 

- Tự nghiên cứu thực tiến bằng cách “lái thử”, sử dụng 
“phương pháp đánh giá chuyên gia”, 

- Tiến hành bổ sung "theo những vệt nóng" - tự đến với 
các đối tượng, có mặt tại những điểm sự kiện đang diễn 
ra và ngay sau những sự kiện, 

Bổ sung phông cá nhân không chỉ bằng cách tiếp xúc với 
các nhân vật hoặc người thân trong gia đình họ, mà phải cả 
bằng cách thông qua những người quen, những người láng 
giêng, những người cùng học trước đây... 

- Thu hút “người tích cực” vào việc bổ sung. 

Cuộc sống hiện đại mở ra nhiều khía cạnh mới để chọn 
lựa phương pháp và hình thức bổ sung. 

Đã không còn thực tế là các xí nghiệp, cơ quan, lưu trửữ.. 
biếu không cho các bảo tàng những hiện vật ý nghĩa bảo tàng. 
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Hình thức có triển vọng hơn cả là mua, trao đổi, thu thập 
tài liệu, tái tổ chức lại hoặc bỏ đi những đối tượng bảo tàng 
không đáng quan tâm. 


Ngày cảng nâng cao vai trò của công tác với các nhà sưu 
tập muốn bán hoặc biếu những hiện vật ý nghĩa bảo tàng. 


Vai trò của việc định đạng nhờ các thiết bị kỹ thuật (chụp 
ảnh, ghi âm, định dạng video) ngày một quan trọng. 


Việc thu thập những hiện vật ý nghiã bảo tàng mà người 
đản bổ đi như những cuốn sách, đĩa ghi âm, quần áo, đồ đạc 
gịa đình cũng đáng lưu tâm. Nhiều khi người ta còn bỏ đi cả 
những cuốn ảnh, lưu trữ và tải liệu gia đình. 


Để kết luận xin lần nữa lưu ý độc giả là phương pháp luận 
luôn là sự tìm kiếm liên tục, sự phát triển, hoàn thiện những 
kinh nghiệm đã được tích luỹ. 


Những tiêu chí tuyển chọn hiện vật ý nghĩa bảo tâng: 


Việc tuyển chọn hiện vật ý nghĩa bảo tàng được thực hiện ở 
nhiều cấp độ khác nhau. Khi nghiên cứu thực tiễn, làm rõ cái 
nào là đặc trưng, độc nhất bảo tàng đã tiến hành việc tuyển 
chọn hiện vật ý nghĩa bảo tàng, vạch ra được danh mục những 
nhân vật, nhận diện những đối tượng ÿ nghĩa xã hội và như 
vậy là bảo tàng đã xác định được phạm vi hoạt động của mình. 


Trong quá trình thu thập ta lại bắt gặp vấn đẻ về tiêu chí 
tuyển chọn nhưng đả cụ thể hơn đối với từng nguồn tư liệu 
riêng biệt hay những nhóm tư liệu. 

Tiêu chí cơ bản nhất là tính đại diện, có nghĩa là sự đây 
đủ, tính tin cậy, tính tiêu biểu và tính độc đáo. 

Ngữ nghĩa là đặc biệt quan trọng, đó là mối quan hệ giữa 
hình thể vật chất và nội dung tư tưởng. 

Rõ ràng có thể phân tách tiêu chí nguyên vẹn là khả năng 
thực hiện vai trò hiện vật bảo tảng trong hiện tại hoặc sau 
khi phục chế. 

Tiêu chí giao tiếp là khả năng tiêm năng bổ sung, giải 
thích. tác động qua lại với những hiện vật khác, tác động lên 
ý nghĩ và tỉnh cảm của con người. 
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Người ta thường mong muốn kết hợp trong một tư liệu bảo 
tàng tất cả những tính chất thông tin, hấp đẫn, biểu cảm. 


Lẽ đi nhiên nếu hiện vật bảo tàng nào kết hợp được tất 
cả những tính chất nảy hiện vật đó sẽ được chú ý đặc biệt. 
Nhưng không thể coi những hiện vật bảo tàng không hội tụ 
đủ tất cả những tính chất này là hiện vật “không chất 
lượng". Hơn nữa rất vô lý đòi hỏi tất cả mọi hiện vật đều 
phải có đủ tất cả những tính chất này khi ta làm rõ hiện vật 
ý nghĩa bảo tàng và tách chúng khỏi môi trường tôn tại. Bởi 
lẽ, đoạn ghi ngắn gọn bằng bút chì trên giấy trắng chỉ gồm 
vài dòng: “Mẹ, con ra mặt trận đây, tha lỗi cho con, con 
không kịp từ biệt mẹ. Con của mẹ, Aliosha” không thể mang 
tính hấp dẫn, không truyền đạt lượng thông tin lớn nhưng 
lại rất có giá trị. 

Những hiện vật kèm theo truyền thuyết lại rất hay, cụ thể 
hơn là tất cả những tư liệu gốc đều trải qua chặng đường tồn 
tại tuyệt vời. Cuốn thơ của M. IU. Lermantov, xuất bản năm 
1941, mà một chiến sĩ tham gia mặt trận Mátxcơva mang 
theo mình từ Mátxcơva đến Béclin lại hàm chứa một thông 
tin khác và tạo được tỉnh cảm hoàn toàn khác so với một 
cuốn sách nhập về bảo tàng từ tay một nhà sưu tập. 


Vai trò của tư liệu gốc thuộc các loại hình và thể loại khác 
nhau trong tài liệu hóa hiện thực lịch sử chưa được nghiên 
cứu đẩy đủ. Hoạt động thực tiễn của các bảo tảng chứng 
minh một điều chủ yếu là không được coi trọng một loại hình 
hay thể loại tư liệu gốc nào đó. Chính môi trường tôn tại, 
thời gian, cá tính sẽ có ảnh hưởng tới giá trị của hiện vật ý 
nghĩa bảo tàng. 

Đồng thời với bổ sung hiện vật bảo tàng, bảo tàng còn bổ 
sung cả phông tài liệu bổ trợ khoa học sau này sẽ được sử 
dụng khi nghiên cứu và trưng bày tư liệu gốc. Đặc biệt quan 
trọng là thông tin kèm theo trong quá trình bổ sung. Thông 
tin này tạo ra “trường thông tin bể mặt” của hiện vật. 

Thöõng tin kèm theo như thế có thể đã được định dạng 
ngay từ thời điểm làm rõ hiện vật trong môi trường tồn tại 
(thí dụ dưới dạng công bố, ảnh), và cũng có thể được các 
nhân viên bảo tàng định dạng trong quá trình bổ sung (ghi 
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chép câu chuyện, hồi tưởng, ảnh, phim, băng ghi âm, băng 
video v.v.). Thông tin kèm theo thông báo dưới dạng nói sẽ 
được nhanh chóng định dạng bằng nhiều hình thức tài liệu 
như: truyền thuyết, ghi chép câu chuyện của người tham gia 
sự kiện v.v. Phương pháp bổ sung quan trọng kho tài liệu hỗ 
trợ khoa học còn là sự chuẩn bị việc tái tạo khác nhau 
những hiện vật bảo tàng: bản sao, maket, hình khuôn... 


Các kho bảo tàng được hình thành theo những quan điểm 
mới mở ra khả năng rộng lớn trong mọi thể loại hoạt động 
của các bảo tàng. Trước hết chúng tạo khả năng không chỉ 
thể hiện lịch sử mà là đưa những tư liệu gốc mới vào lưu 
thông khoa học, phản ánh sự phát triển của xã hội với tư 
cách là một sự kiện nhiều mặt, mâu thuẫn, khai mở sâu sắc 
hơn sự nghiệp và tư tưởng của con người, tạo sự đồng cảm 
và cùng tham gia, nêu những vấn để mang tính thế giới quan 
và đạo đức. 


Ngay từ giai đoạn bổ sung đã bắt đầu quá trình nghiên cứu 
hiện vật ý nghĩa bảo tàng là những hiện vật bảo tàng tương 
lai. làm rõ giá trị của chúng và quá trình này sẽ được tiếp 
tục trong công tác kho của bảo tàng. 
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CHƯƠNG IV 


KHO ~ NÊN TẢNG CỦA CUỘC SỐNG 
BẢO TÀNG 


Những uấn đề hiện đại của công tác kho khoa học. Kho- 
nên tảng của cuộc sống bảo tàng. Kiểm kê kho bảo 
tàng. Sơ đô tổ chức hiện uật để kiểm kê bảo tàng. Bảo 
quản kho bảo tàng. Bảo quản mở kho bảo tàng. Nghiên 
cứu kho bảo tàng uà tiến hành thảo luận uề tài liệu kho. 


Kho là sự thể hiện tốt nhất bản chất thống nhất của cơ 
quan bảo tảng. Đó là một cơ cấu nhiều cấp bậc gồm các bộ 
phận, dịch vụ và nhiều hướng hoạt động và chúng luôn có sự 
hỗ trợ và phụ thuộc lẫn nhau. Ngay từ đầu sự thống nhất này 
của bảo tàng đã đặt ra nên tảng hiện vật tạo nên kho: sưu 
tập bảo tàng là đấu hiệu chủng loại của bảo tàng thúc đẩy sự 
phát triển của thể chế văn hóa và khoa học này trong suốt 
quá trình tồn tại của nó. Toàn bộ lịch sử trước đây của sự 
nghiệp bảo tàng đều bắt đầu với tư cách là sự chín muỗi tiềm 
ẩn của tư tưởng có thể và ý tưởng bảo quản nên văn hóa vật 
thể của loài người, văn hóa lối sống, văn hóa sáng tạo nghệ 
thuật- toàn bộ kho tổng thể sự tồn tại vật chất của con người. 


Kho là bộ phận bảo thủ nhất cúa bảo tàng, mang tính ÿ 
lớn và tính "khó bảo” xã hội. Kho cũng là loại hình “ngắm” 
nhất của hoạt động bảo tàng. 

Kho cũng là một trong những hướng mang tính định chế 
nhất của hoạt động bảo tàng và đó là một quy luật: hiện vật 
lịch sử, văn hóa trong bảo tàng biến thành “đơn vị bảo 
quản”. Với ý nghĩa này thì bảo tàng còn là công cụ chuyên 
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môn hóa, bảo vệ hiện vật quý giá khỏi ảnh hưởng phá hoại 
từ bên ngoài của sự lộn xộn trong cuộc sống thực tế, nhằm 
cứu vãn những minh chứng của những sự kiện lịch sử bị lãng 
quên bởi thời gian. 

Những vấn đề hiện đại của công tác kho khoa học 


Loạt vấn để liên quan đến hoạt động kho của bảo tàng 
hiện đại rất rộng, được phản ánh trong các tải liệu với nhiều 
cấp độ chuyên sâu khác nhau và luôn được các nhà hoạt 
động thực tiễn và lý luận bảo tàng chú ý. Đông thời tri thức 
của chúng ta cũng cần phải được trang bị thường xuyên trong 
một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Điều này đặc biệt cần thiết 
khi bảo tàng thuộc vào tỉnh trạng văn hóa-xã hội, kinh tế và 
tư tưởng mới. Vì vậy mới có ý tưởng phải đưa ra thảo luận 
những vấn để mới phát sinh do điều kiện ngày nay. 


Vấn để trước tiên động chạm trực tiếp tới kho hiện nay 
của nhiều bảo tàng trong nước, liên quan đến việc quy tắc 
hóa những cơ sở pháp lý của công tác boả tàng. Điều chủ 
yếu trong đó là làm cho những nguyên tắc thế giới chung đối 
với di sản văn hóa gần với hệ thống những nguyên tắc này 
ở nước Nga. Dĩ nhiên không thể nói rằng trước đây điều này 
đã không được chú trọng. Liên Xô đã tham gia nhiều tổ chức 
quốc tế, ủng hộ việc bảo tôn di sản văn hóa. Có rất nhiều 
văn bản nhà nước như đạo luật, sắc luật, nghị quyết tạo điều 
kiện mọi mặt để bảo tồn, sử dụng, nghiên cứu những bộ sưu 
tập hiện vật của bảo tảng. 


Vấn để sở hữu đối với các cơ quan bảo tàng mang tính 
thời sự do việc thay đổi hình thức sở hữu trong quá trình cải 
cách. Hiện nay vẫn chưa soạn thảo được một sơ đồ thông 
minh về mặt xã hội mang tính xãy đựng để giải quyết vấn 
để sở hữu. Tử đó nảy sinh mối quan hệ không dễ dàng gì 
đối với nhà thờ luôn đòi hỏi quyên sở hữu đối với những hiện 
vật văn hóa và những toà nhà mà chưa bao giờ thuộc về họ; 
sự phức tạp khó có thể giải quyết còn thể hiện trong vấn để 
bồi thường mà cho đến nay chính sách văn hóa của nước Nga 
rất không rõ ràng và chặt chẽ. Rất có thể trong thời gian 
gần nhất chúng ta phải đối mặt với một vấn để nữa khi 
những người chủ cũ mà cụ thể hơn là con cháu hoặc những 
người thừa kế của họ đòi hỏi quyên đối với những giá trị vật 
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chất chưa bao giờ được sung công- những trường hợp như thế 
đã diễn ra rất nhiều. 

Với hình thức khác vấn để này còn xuất hiện khi diễn ra 
quá trình quan hệ qua lại giữa bảo tàng và công chúng. Sẽ 
xuất hiện lần lượt những mâu thuẫn đạo đức, nhiều khi 
không được giải quyết một cách có lợi cho khách tham quan 
bảo tàng, cho các nhà bác học và tất cả những ai muốn có 
quan hệ với kho bảo tàng với những nhu câu và mục đích cá 
nhân. Các nhân viên bảo tàng thường nói tới khái niệm “bảo 
tàng mở". Hiện nay có thể nói tới giai đoạn mới của công tác 
bảo tàng, bảo tảng bắt đầu được khẳng định là một hệ thống 
mở được xây dựng cho cuộc sống xã hội dựa trên những 
nguyên tắc dân chủ. Vậy nguyên tắc xây dựng bảo tảng mới 
nảy sẽ phản ánh thế nào trong công tác kho của bảo tảng? 


Một khối quan trọng khác là những vấn đề liên quan tới 
thuật ngữ. Hệ thống thuật ngữ bảo tàng trong kho tàng của 
mình có hàng loạt cách thay đổi theo những định nghĩa bao 
hàm toàn bộ tổng thể ý nghĩa cầu những khái niệm hiện đại 
về hoạt động kho của bảo tàng. Song mới chỉ gẫn đây giới 
bảo tảng đã thảo luận vấn để phân biệt về mặt thuật ngữ 
hàng loạt những định nghĩa mang tính nguyên tắc đối với 
bảo tảng. Sự không chuẩn xác về thuật ngữ trong việc sử 
dụng khái niệm “bổ sung khoa học kho” và "công tác tuyển 
chọn” với ý nghĩa khác nhau thường làm cho các nhân viên 
bảo tảng định hướng không đúng. Cho đến hôm nay, trong 
nhiều ấn phẩm, khái niệm “cơ cấu” và "thành phản" của kho 
bảo tàng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Gần 
đây thuật ngữ cơ bản nhất của bảo tảng học là “hiện vật bảo 
tàng” đã có thay đổi quan trọng. 


Còn một vấn để nữa là vấn đề đánh giá một cách có phê 
phán di sản kho được tích luỹ trong các bảo tàng. Về bản 
chất việc phê phán này nói chung là không tồn tại. Cơ cấu 
kho của phần lớn các bảo tảng Nga chỉ gồm vài người sáng 
lập bộ sưu tập bảo tàng của mình và trên thực tế là những 
người này sẽ thành lập bảo tàng. Trong hoạt động hàng ngày 
của mình các nhà chuyên môn luôn chủ quan là do thiếu 
vắng thể chế phê bình trong hoạt động bảo tàng và sự tản 
mạn của cộng đồng bảo tàng. 
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Trong từng trường hợp cụ thể, nhà thực hành bảo tảng 
không chỉ đơn thuần tái hiện những trường đoạn ký ức của 
lịch sử đã qua của xã hội. Anh ta còn trực tiếp góp vào quá 
trình này cả mối quan tâm cá nhân và sự đánh giá cá nhân 
về những sự kiện và sự việc đã qua, quả trình này đã được 
bắt đầu ngay từ giai đoạn tuyển chọn. Nhà thực hành bảo 
tảng phải chọn những hiện vật, trong đó phải thể hiện được 
đầy đủ nhất tinh thân và bộ mặt của thời đại cần tưởng 
niệm. Không thể gọi ra những tiêu chí đích xác mà theo đó 
có thể “mổ xẻ" thời gian này và đặt nó trong các bộ sưu tập 
và trưng bày của bảo tàng hiện đại. Tại đây những thiên vị 
chủ thể và mối quan tâm của chính các nhà chuyên môn 
bảo tàng thường lẫn lộn với nhau, có cả áp lực từ phía cơ 
cấu nhả nước thi hành các kế hoạch tư tưởng và văn hóa 
của mình. Ngày nay các nhân viên bảo tàng và các nhà bác 
học trên toàn thế giới luôn suy nghĩ về khả năng sử dụng 
những yếu tố lịch sử và mối hiểm hoạ gắn liễển với chúng. 
Điều đó nâng cao trách nhiệm của nhân viên bảo tàng, 
người thường xuyên hơn cả trong khi tuyển chọn sưu tập 
buộc phải đựa vào kinh nghiệm cá nhân và khả năng trực 
giác của mình. 

Kho - nên tảng đời sống bảo tàng 


Trong mọi thời đại đã tồn tại rất nhiều bảo tàng và cuộc 
tranh luận đã từng diễn ra, đang diễn ra và chưa bao giờ 
ngưng nghỉ giữa những người thuyết minh, cán bộ trưng bày 
và cán bộ kho xem trong bảo tàng thì ai là người quan trọng 
và cần thiết nhất. Mỗi người đều đúng theo cái lý của minh: 
ai cũng rất cần thiết cho bảo tàng. Song, trong định nghĩa 
bảo tàng, như thường lệ, thoạt tiên phải là “bổ sung và bảo 
quản” sau đó mới là “nghiên cứu và sứ dụng”. Điều đó hoàn 
toàn đúng và hợp lôgich: để có cái gì đó để sử dụng, trưng 
bày, trình diễn, so sánh và kể chuyện trước hết phải thu 
thập vả bảo quản cái đó đã. Như vậy, kết luận là tự nó: kho 
là nên tảng đời sống bảo tàng, đó là nền móng, mà trên đó 
công tác bảo tàng được xây dựng, mọi hình thức hoạt động 
bảo tàng được tổ chức, không có ngoại lệ. 


Vậy kho bảo tàng là gì? Kho là tổng thể được tổ chức 
một cách khoa học đo lịch sử để lại và thuộc về bảo tảng 
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những hiện vật bảo tàng và những tài liệu bổ trợ khoa 
học, được bổ sung một cách hệ thống phủ hợp với quan 
điềm của bảo tàng. 


Hiện vật bảo tàng liên quan đến kho cơ bản; từ những 
hiện vật thực hiện chức năng bổ trợ trong công tác nghiên 
cứu và sử dụng các hiện vật bảo tàng (tái tạo hiện vật bảo 
tảng, mõ hình, biểu đỗ và sơ đồ, được thực hiện cho các 
trưng bảy...) hình thành nên kho hỗ trợ khoa học. 


Kho là bộ phận quan trọng nhất của sưu tập bảo tàng. 
Sưu tập bảo tàng là một khái niệm rất rộng, ngoài kho cơ 
bản và kho hỗ trợ khoa học còn có thể bao gồm cả lưu trữ, 
kho thư viện cũng như kho thay thế và trao đổi và kho những 
tài liệu bảo quản tạm thời, còn trong các bảo tàng khoa học 
tự nhiên còn gồm có cả kho tài liệu nguyên liệu. 


Kho tài liệu bảo quản tạm thời bao gồm những hiện vật 
không thuộc bảo tàng và được chuyển cho bảo tàng sử dụng 
trưng bày hay những mục đích khác với điều kiện phải trả 
lại theo đúng thời hạn thoả thuận. Kho trao đổi và thay thế 
có thể gồm những hiện vật không chuyên môn đối với bảo 
tnàø và hiện vật thay thế, chúng được tách ra từ kho cơ bản 
nhằm có thể trao đổi hay chuyển giao cho những bảo tàng 
khác. Những hiện vật giá trị đặc biệt và bộ sưu tập của 
chúng có thể được tách thành kho bộ sưu tập. Điều này được 
thực hiện nhằm đảm bảo điểu kiện tối ưu để bảo quản, 
nghiên cứu và sử dụng chúng. Trong các sưu tập khoa học 
tự nhiên có thể tách ra kho tài liệu nguyên liệu bao gồm 
những đối tựng tự nhiên có ý nghĩa bảo tàng đã trải qua giai 
đoạn định dạng. Yêu cầu bắt buộc đối với sưu tập bảo tảng 
là phải có hệ thống phương tiện đảm bảo thông tin khoa học 
cho kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu và sử dụng những đối 
tượng thuộc sưu tập. 

Nếu không tiến hành công tác kho một cách cụ thể, suy 
nghĩ thận trọng và toàn điện thì việc thực hiện những hình 
thức khác của hoạt động bảo tàng là không thể và vô nghĩa. 

Tất cả mọi mặt hoạt động kho của bảo tàng đều được 
quy định chặt chẽ theo hướng dẫn. Cực kỳ đáng tiếc là cho 
đến khi viết những dòng này bản hướng dẫn mới về tổ chức 
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công tác kho trong các bảo tàng vẫn chưa được thông qua 
và vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa, bổ sung và thảo 
luận. Còn "Hướng dẫn kiểm kẽ và bảo quản những giá trị 
bảo tàng thuộc các bảo tảng quốc gia Liên Xô” năm 1984 
thì đã quá lạc hậu, không chỉ bởi những thay đổi khủng 
khiếp về chính trị, kinh tế và tư tưởng diễn ra trong nước 
những thập niên gân đây, mà còn do nguyên nhân của 
những thay đổi nhảy vọt về tổ chức và kỹ thuật toàn cầu 
thời gian cuối (việc sử dụng tích cực công nghệ máy tính 
mới nhất, việc thành lập cơ sở dữ liệu máy tính vả ngân 
hàng video của các hiện vật bảo tảng khác nhau, nghiên 
cứu và sử dụng các loại hình hiện đại các thiết bị bảo tảng, 
bước chuyển qua hệ thống lưu trữ kiểm kê và bảo quản tài 
liệu tư liệu, áp dụng một cách rộng rãi hơn chế độ bảo 
quản mở những bộ sưu tập kho, sự xuất hiện các hình thức 
giao tiếp thuộc công tác trưng bày - triển lãm và thuyết 
minh..). Tất cả những điều này đòi hồi cần thiết phải hệ 
thống hóa nhanh nhất và chỉnh đốn tất cá mọi hình thức 
của hoạt động kho bảo tàng và áp dụng ngay để phù hợp 
với những điều kiện và đôi hồi mới thuộc trình độ hiện đại 
của sự phát triển sự nghiệp bảo tàng. 

Đương nhiên cho dù những biến đổi điễn ra trong đời 
sống xã hội có lớn lao thế nảo chăng nữa thì những hình 
thức cơ bản và khuynh hướng chính của công tác bảo tảng 
vẫn ổn định và không thay đổi. Xin liệt kê dưới đây những 
hình thức và khuynh hướng ấy theo trình tự lôgích chúng tôi 
cho là thuận tiện hơn cả trong thực hành và dược phổ biến 
rộng rãi nhất trong các tải liệu bảo tảng học cho đến ngày 
hôm nay. 


Trước đây bổ sung được coi là thuộc cơ cấu công tác kho; 
ngày nay được coi là một hướng độc lập của hoạt động bảo 
tàng, vì vậy bổ sung được viết thành chương riêng thuộc cuốn 
sách này (xem chương 3). 

I. Kiểm kê. 

I. Bảo quản. 

II. Nghiên cứu kho. 

IV. Thực hiện tư vấn về tải liệu kho. 


298 


Chương \V: : Kho - nền tẳng của cuộc sống bảo tàng 


I. Kiểm kê kho bảo tảng 


Như để cập ở trên, giai đoạn cuối cùng của bổ sung kho 
khoa học là việc bảo tảng nhận hay có được những hiện vật 
ý nghĩa bảo tàng và biến chúng thành hiện vật bảo tảng. 
Trong trường hợp cụ thể này tử “biến” có nghĩa là dưa những 
hiện vật mới nhập này ra kiểm kê bảo tàng nhằm chuyển 
chúng vào kho và sử dụng chúng theo mục đích của bảo tàng. 


Kiểm kê hiện vật mới nhập. Tất cả những hiện vật nhập 
về bảo tảng (nhận quà tặng, mua, sưu tâm do kết quả điền dã) 
đều được thảo luận tại hội đồng mua bán-kho, kết luận được 
định dạng thành nghị quyết đặc biệt về việc tiếp nhận hiện vật 
về bảo tàng để bảo quản lâu dài, về việc chuyển chúng vào kho 
hiện vật bảo tàng (kho cơ bản) hoặc kho tài liệu bổ trợ - khoa 
học, cũng như việc chuyển những hiện vật này cho một đơn vị 
cụ thể nào đô (phòng tài liệu tạo hình, tư liệu viết tay hay tư 
liệu viết, tự nhiên, vũ khí, kim loại quỹ v.v.) hay cho một nhân 
viên chịu trách nhiệm bảo quản chúng hay những bộ sưu tập 
khác. Trên cơ sở của nghị quyết này của hội đồng mua bán - 
kho phòng (ban) kiểm kê của bảo tàng hay bảo quản viên chính 
phải lập chứng thư tiếp nhận hiện vật để bảo quản thường 
xuyên, có nghĩa là hợp thức hóa mang tính pháp lý hiện vạt 
thuộc về bảo tàng. Chứng thư này ít nhất làm thành 3 bản được 
ký bởi 3 nhân vật là bảo quản viên chính, người giữ hiện vật 
trước khi có nghị quyết của hội đồng mua bán - kho và nhân 
viên tiếp nhận hiện vật này cho kho bảo quản tài liệu. Chứng 
thư được Giám đốc bảo tàng thông qua có đóng dấu tròn và 
thuộc bảo quản vĩnh viễn. 

Trước khi được chuyển cho các đơn vị kho thích hợp, hiện 
vật bảo tàng được tiếp nhận phải trải qua khâu đánh giá (đăng 
ký) tập trung ban đầu, xác định lẳn cuối tính hợp thức của hiện 
vật thuộc về bảo tàng rồi sau đó mới được hợp thức với tư cách 
là tài sản quốc gia. Sau đó hiện vật được ghi vào cuốn Số nhập 
của kho cơ bản (Sổ đăng ký chính của bảo tàng) hay cuốn Số 
kiểm kê tài liệu bổ trợ - khoa học. Trong Sổ nhập định dạng 
số đăng ký của hiện vật bảo tàng (hay số tài liệu bổ trợ - khoa 
học) được định dạng trong số nhập. Khi chuyển hiện vật này 
cho một phòng kho nào đó của bảo tàng, hiện vật cũng được 
ghi vào sổ nhập của phòng này và như vậy hiện vật sẽ có thêm 
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một số theo sổ nhập của phòng. Trên cơ sở ghi trong Số đăng 
ký chính của bảo tàng và Sổ nhập của các phòng các phiếu 
kiểm kê chung của bảo tàng cũng như của từng phòng ban cụ 
thể của bảo tàng sẽ được thành lập. Để xác định linh hoạt vị 
trí bảo quản hiện vật tại các đơn vị (phòng) kho thường lập các 
phiếu trắc đạc (vị trí) trong đó chỉ rõ vị trí bảo quản từng hiện 
vật (số kho, số giá hay tủ, ngăn hay hòm v.v.). 


Sơ đồ sắp xếp hiện vật kiểm kê bảo tàng 


Chứng thư nhận hiện vật để bảo 
quản tạm thời/ khi mua, tặng hay thu 


Phòng Kiểm kê hay 
bảo quản viên chính 


thập điển dã của bảo tàng lập 








Nghị quyết của Hội đồng mua bán - 
kho về việc tiếp nhận hiện vật vào 
kho cơ bản hay kho bổ trợ khoa học 
và chuyển cho một phòng nào đó 
của bảo tàng 


Thư ký Hội đồng 
mua bán-kho hay 
bảo quản viên chính 
của bảo tàng lập 





Phòng Kiểm kê hay 
bảo quản viên chính 
của bảo tàng lập 


Chứng thư tiếp nhận hiện vật để bảo 
quản lâu dài 


\ 


Ghi hiện vật vào Sổ kiểm kê 
của kho tài liệu bổ trợ khoa 
học. Đặt số cho hiện vật theo 
kho bổ trợ khoa học. Nhập hiên 
vật vào phiếu kiểm kê chung 
của bảo tàng 





Ghi hiện vật vào sổ kiểm kê 
của phòng kho tài liệu bổ trợ- 
khoa học. Đặt số hiện vật trong 
sổ kiểm kê của phòng kho tài 
liệu bổ trợ khoa học. Nhập hiện 
vật vào phiếu của phòng kho 
tài liệu bổ trợ khoa học 








Ghi hiện vật vào Sổ nhập kho 
cơ bản (Số đăng ký chính của 
bảo tàng). Đặt số đăng ký cho 
hiện vật. Nhập hiện vật vào 
phiếu kiểm kê chung của bảo 
tàng của kho cơ bản 





Ghi hiện vật vào Số nhập của 
phòng kho kho cơ bản. Đặt số 
đăng ký cho hiện vật theo Sổ 


nhập của phòng Nhập hiện 
vật vào phiếu kiểm kê của 
phòng kho kho cơ bản 


Phòng Kiểm kê 
hay bảo quản viên 
chính của bảo 
tàng tiến hành 





Bảo quản viên 

chính hay nhân 
viên Phòng kho 
chịu trách nhiệm 
về công tác kiểm 
kê kho tiến hành 
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Đăng ký khoa học 

Để hoàn thành có hiệu quả công tác với các tài liệu kho 
các hiện vật cần được đăng ký khoa học. Trong khi thực hiện 
đăng ký, biện vật phải được định dạng trong các cuốn sổ 
đăng ký khoa học, được trình bày giống với những cuốn sổ 
nhập. Việc ghi số thực hiện theo từng hiện vật. Khi ghi cần 
ghi chính xác tên hiện vật, miêu tả chỉ tiết hiện vật, tài liệu 
về tác giả, người tạo ra, về địa điểm và thời gian tạo ra hiện 
vật hay của sự tôn tại của hiện vật, lịch sử hiện vật (truyền 
thuyết), vật liệu, kỹ thuật thực hiện, trọng lượng và chất 
lượng (đối với những hiện vật kim loại quý), mức độ bảo 
quản... Nếu người đăng ký khoa học tìm được một ấn phẩm 
nào đó về hiện vật này thì ấn phẩm đó cũng cần được ghi 
rõ. Phải dẫn ra thông tin về nguồn và cách thức hiện vật 
được thu nhận, ghi rõ ngày tháng đăng ký, chức vụ, họ tên, 
chữ ký của nhân viên thực hiện việc đăng ký. 

Thông thường, nhiều phòng kho của các bảo tảng lớn có 
tới vài nhân viên đăng ký khoa học. Thí dụ phòng tài liệu 
tạo hình thường đăng ký những bức hoạ, bảng biểu, tượng 
thánh, tiểu phẩm, tượng điêu khắc, ảnh.. theo nhiều sổ đăng 
ký khác nhau. 


Những quy tắc đăng ký khoa học đặc biệt do Cục Lưu trữ 
Liên bang Nga soạn thảo và thông qua đang có hiệu lực đối 
với những tư liệu viết được bảo quản tại các bảo tàng. Hiện 
nay nhiều bảo tàng đang phải đối mặt với vấn để hóc búa 
về việc phải chuyển sang thực hiện đăng ký khoa học theo 
những nguyên tắc lưu trữ trong khi kiểm kê lại tiến hành 
theo sơ đổ: kho lưu trừ - bảng thống kê - đơn vị bảo quản 
(hỗ sơ) - danh mục (nếu như trong đơn vị bảo quản có một 
số tài liệu). Trong đó bảng thống kê bao gồm một danh mục 
(trinh tự theo số) những đơn vị bảo quản thuộc kho này tương 
đương với số đăng ký khoa học. 


Kiểm kê lưu chuyển kho bảo tàng 


Tất cả việc xuất hiện vật bảo tàng phải theo trỉnh tự bắt 
buộc được tiến hảnh và đăng ký qua phòng (ban) kiểm kê 
hoặc qua bảo quản viên chính. Việc xuất ra ngoài bảo tàng 
(với mục đích bảo quản tạm thời hay vĩnh viễn) cả ở trong 
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nước lẫn ra nước ngoài đều phải được phép của Bộ Văn hóa. 
Chỉ những hiện vật sau đây mới được phép xuất khỏi bảo 
tảng. Đó là những hiện vật đã được đăng ký trong sổ đăng 
ký và có số hiệu. Việc xuất tạm thời những hiện vật bảo tảng 
trong nội bộ bảo tàng (từ phòng này qua phòng khác, để 
trưng bày, cho các phân ban, để phục chế, để chụp ảnh...) 
được thực hiện theo bản kê lưu chuyển (nếu cho một thời 
gian đài thì theo chứng thư) do bảo quản viên chính ký. Việc 
xuất nội bộ để bảo quản lâu đài được thực hiện theo quyết 
định của hội đồng mua bán - kho được thông qua bởi sắc 
lệnh của Giám đốc bảo tàng và được đăng ký bởi chứng thư 
tiếp nhận hiện vật của đơn vị. Việc chuyển hiện vật từ kho 
bổ trợ - khoa học vào kho cơ bản cũng được thực hiện theo 
quyết định của hội đồng mua bán - kho. Để chuyển hiện vật 
từ kho cơ bản vào kho bổ trợ - khoa học đòi hỏi những cơ 
sở nghiêm túc nhất (kết luạn của hội đồng chuyên gia có 
thẩm quyên, quyết định của hội đồng phục chế..) và quyết 
định của Bộ Văn hóa. 


Trong trường hợp mất mát, trộm cắp hay hỏng hóc hiện 
vật bảo tảng quyển xoá bỏ chỉ thuộc Bộ Văn hóa, theo để 
nghị cúa bảo tảng cùng với những tải liệu giải thích tình 
trạng đem bán hay cái chết của hiện vật và những biện pháp 
đã được ban giám đốc bảo tàng áp đụng nhằm tìm kiếm hay 
sửa chữa cũng như kỷ luật đối với những người có lỗi. 


Vì hiện vật trong các kho bảo tàng luôn thay đổi (những 
hiện vật mới được nhập về, Việc xuất hiện vật để bảo quản 
tạm thời và thường xuyên, thực hiện lưu chuyển từ kho trao 
đổi v.v.) nên bảo tàng và phông kho phải có được những số 
liệu tổng hợp về lưu chuyển của kho: đô mới nhập, xuất cho 
trưng bày và triển lãm, xuất cho phục chế và sao chép, 
chuyển từ kho bổ trợ - khoa học vào kho cơ bản, xoá bỏ.. 
Trên cơ sở thông tin này bảo tàng biên soạn số thống kê 
tổng hợp hằng năm về lưu chuyển của kho. 

Để tiến hành tái kiểm kê kho, bảo tàng phải thường kỳ 
tiến hành rà soát lại hiện vật bảo tảng kèm theo tài liệu 
kiểm kê (cùng với chứng thư tiếp nhận bảo quản vật chất- 
quan trọng, với ghi chép vào sổ đăng ký, với sổ nhập của 
phòng kho và sổ đăng ký khoa học, với những bản ghi lưu 
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chuyển và những tài liệu khác). Kết quả rà soát, do một hay 
vài hội đồng tiến hành theo chỉ thị của giám đốc được thể 
hiện bằng chứng thư rà soát do giám đốc ký. Tại các bảo 
tàng nhỏ, bảo quản dưới 3.000 hiện vật bảo tàng, việc rà 
soát phải được tiến hảnh hằng năm, tại các bảo tàng lớn có 
những kế hoạch rà soát lâu dài cho nhiều năm sau có tính 
đến khối lượng bảo quản của các đơn vị kho khác nhau. 


Công việc kiểm kê được tiến hành thường xuyên trong các 
bảo tàng làm nảy sinh nhiều tài liệu kiểm kê - kho cần được 
đãng ký một cách cẩn thận, kê khai và bảo quản trong các 
tủ chống cháy và bảo quản (trong thời gian làm việc) tại các 
phòng có niêm phong. Những tài liệu này không bao giờ được 
rời khỏi bức tường của bảo tàng và rất hạn chế tiếp xúc với 
những văn bản này. 

Danh mục hóa khoa học kho bảo tàng 


Khác với những tài liệu kiểm kê theo chuẩn hóa và được 
bảo quản nghiêm ngặt, các bảo tàng phải thường xuyên tiến 
hành, mở rộng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống thông tin- 
tra cứu và tìm kiếm tải liệu kho của mình được hình thành 
trong quá trình phân loại, hệ thống hóa và miêu thuật khoa 
học. Để làm việc với các bộ sưu tập kho, việc thành lập 
catalog (sổ danh mục) bảo tàng là đặc biệt quan trọng. 
Catalog bảo tàng là danh mục chú dẫn những hiện vật bảo 
tảng thuộc các kho được sắp xếp theo trật tự nhất định, được 
hình thành trong quá trình chúng hệ thống hóa. Toàn bộ 
tổng thể công việc soạn thảo catalog kho bảo tàng được gọi 
là đanh mục hóa kho bảo tàng. 


Những hình thức catalog bảo tàng phổ biến hơn cả là: 
. Chủ đề; 

. Tên (theo nhân vật); 

. Địa lý; 

. Đối tượng theo A,B,C... 


C2 92 


#> 


Như thường lệ, tất cả đều dẫn tới cuốn catalogøg hệ thống 
chính, dân dần thiết lập mối liên hệ lôgích giữa những nhóm 
hiện vật lớn với những nhóm mang tính bộ phận và dần dần 
dẫn tới từng hiện vật đơn lẻ. 
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Từ catalog các bảo tảng có thể xuất bản nhiều cuốn sách 
chỉ đẫn, hướng dẫn, tra cứu theo các tải liệu kho của mình, 
bằng cách đó tích cực đưa những thông tin này vào lưu thông 
khoa học. 


Những năm gân đây, kỹ thuật máy tính ngày cảng có ÿ 
nghĩa lớn trong các bảo tảng, vai trò máy tính đặc biệt 
quan trọng trong công tác kiểm kê - kho và trong danh mục 
hóa các kho bảo tàng. Nhiều bảo tảng đã và đang thành 
lập cơ sở kiểm kê dữ liệu, cơ sở lưu chuyển kho, ngân hàng 
video chứa đựng hình ảnh những hiện vật bảo tảng được 
nhập bộ nhớ máy tính, cơ sở dữ liệu các tài liệu xuất bản, 
đưa ra trưng bày và triển lãm tài liệu về hiện vật nhập kho. 
hiện vật cần phục chế hoặc những di sản cần được phục 
chế khoa học.. Trong tương lai toàn bộ kho bảo tàng của 
nhà nước sẽ được ghi vào bộ nhớ máy tính và công việc 
của hảng chục nghìn cán bộ kho sẽ dễ dàng hơn nhiều khi 
tạo dựng một mạng lưới thông tin bảo tàng thống nhất 
(xem chỉ tiết hơn về máy tính hóa công tác kiểm kê - kho 
trong chương 9). 


Nhưng không nên nghĩ rằng máy tính có thể hoàn toản 
thay thế các số đăng ký cơ bản, sổ nhập, đăng ký khoa học, 
bản ghi lưu chuyển và những tài liệu kiểm kê - kho nói 
chung. Kỹ thuật máy tính làm giảm nhẹ đáng kể lao động về 
thực hiện, kiểm kê và hình thành văn bản, giúp giải quyết 
nhiều vấn để vẻ tổ chức, thực hiện việc rà soát, dânh mục 
hóa, biên soạn bảng thống kê v.v.. Ngoài ra toàn bộ việc tài 
liệu hóa kiểm kê-kho cổ điển, mặc dù sẽ được hoàn thiện và 
thay đổi hình thức nhưng vẫn sẽ tổn tại trong nhiều năm nữa 
trước tiên là vì việc tài liệu hóa này không chỉ hàm chứa cơ 
sở thông tin mà còn cả cơ sở pháp lý khẳng định quyển của 
một bảo tảng được bảo quản toàn bộ phức hợp hiện vật bảo 
tàng có trong kho của bảo tảng. 


II. Bảo quản kho bảo tàng 


Một trong những chức năng chủ yếu của bảo tàng mä mục 
đích của nó là đảm bảo toàn vẹn về mặt vật thể của hiện 
vật bảo tàng trên cơ sở chọn lựa đúng đắn chế độ và hệ 
thống bảo quản là bảo quản kho bảo tàng. 
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Chế độ bảo quản là việc giảm thiểu tối đa những yếu tố 
bất lợi tác động lên hiện vật dựa trên tổng thể các chế độ 
ánh sáng, độ ẩm - nhiệt độ, các biện pháp bảo vệ không 
khí khỏi bị ô nhiễm, những tác hại sinh học, cơ học, những 
biện pháp ngăn ngừa đổ vỡ, cháy nổ, mất cắp và những 
hành động và những yếu tố nguy hại khác để bảo quản 
hiện vật. 


Hệ thống bảo quản kho sẽ giải quyết những nhiệm vụ sắp 
xếp một cách thuận tiện, đúng đắn và hợp lý, theo quan 
điểm có thể làm được, những hiện vật bảo tàng trong các 
kho chứa của kho và về thiết bị bảo tàng để đảm bảo mọi 
điểu kiện có thể cho chế độ bảo quản. 


Mỗi một bảo tàng không chỉ có để tài và khuynh hướng 
của mình mà còn có cả hàng loạt những đặc điểm khác (quy 
hoạch vị trí toà nhà, khối lượng kho, số lượng nhân viên, quy 
mô diện tích trưng bảy v.v.) vì vậy bổ sung cho những tài liệu 
chuẩn và bắt buộc cho tất cả các bảo tàng còn phải có 
những hướng dẫn nội bộ về bảo quản kho. 


Mỗi một hiện vật bảo tảng khác nahu đòi hỏi những điều 
kiện bảo quản không giống nhau và những thiết bị bảo quản 
đặc biệt. Tiêu chí tổng hợp tương đối về chế độ nhiệt độ - 
độ ẩm: nhiệt độ là 1O+l và độ ẩm là 55+5. Mọi tài liệu, 
nguyên liệu bắt sáng cần được giữ trong thiết bị kho tránh 
sáng, còn độ chiếu sáng trong phòng làm việc có những hiện 
vật này không quá 50-70 luých. 


Để chống bụi bẩn không khí trong phòng kho và khu trưng 
bảy cũng như để giữ được độ dao động chế độ nhiệt độ-độ 
ẩm cần thiết cần phải sử dụng hệ thống điều hoà hiện đại, 
làm sạch và chống bụi không khí. Cần trang bị cho tất cả 
các phòng của bảo tảng cũng như phòng kho, phòng trưng 
bảy hệ thống phòng chống cháy, hệ thống báo cháy hiện đại 
kỹ thuật cao, đáng tin cậy. Trong nhiều bảo tàng hiện nay 
đá lắp đặt 3 tầng bảo vệ: vòng ngoài (tường, lỗ cửa), phạm 
vi cũng như bảo vệ từng tủ kính và hiện vật trưng bày riêng 
biệt. Trong kho, các phòng trưng bày và triển lãm thường 
xuyên (ít nhất 1 lần trong ngày) phải kiểm tra chế độ nhiệt 
độ-độ ẩm bằng các thiết bị như: máy đo độ ẩm, máy đo tỷ 
trọng chất lỏng, nhiệt kế hoặc các thiết bị ghi tự động như: 
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thuỷ văn kế và nhiệt kế. Những chỉ số đo của các thiết bị 
này cần được định dạng trong số chuyên môn. 


Kẻ thù đặc biệt nguy hiểm của nhiều hiện vật bảo tảng 
là động vật gặm nhấm như chuột nhất, chuột cống. Song 
trong những năm gần đây đã làm được nhiều việc chống 
chuột nên chúng không còn là mối đe doạ chủ yếu nữa. 
Hiện tại nhiệm vụ hảng đầu lại là chống lại các loài côn 
trùng gây hại như: bọ cánh cứng (mọt gỗ, mọt, con dải 
đuôi, mọt bột mi, mọt ăn da..) mọt vải, ruồi các loại, rệp, 
gián v.v.. Để chống lại tất cả những loài gây hại đông đúc 
này, trong các bảo tảng lớn có biên chế là nhà côn trủng 
học-chuyên gia chống lại côn trùng. Nhưng vũ khí chủ yếu 
và tin cậy nhất giống như trước đây vẫn là việc đảm bảo 
sạch sẽ trong các phỏng làm việc, các tấm lưới bảo vệ đặt 
trên các cửa sổ, thông gió thường xuyên, thu dọn đỏ ẩm 
ướt, hút bụi, không để đổ ăn thức uống trong phòng lâm 
việc, tiến hành trừ sâu, có các phỏng chuyên riêng biệt 
trong bảo tảng để sắp đặt và sửa chữa những hiện vật bị 
hỏng do côn trùng. 


Bảo tồn và phục chế các hiện vật bảo tảng đóng vai trò 
quan trọng trong việc đảm bảo tính nguyên vẹn của hiện vật 
bảo tàng. Bảo tôn là bảo quản hiện vật bằng cách xây dựng 
chế độ bảo quản làm sao có thể kìm hãm một cách có hiệu 
quả quá trình lão hóa tự nhiên của chúng cũng như ngăn 
chạn tích cực quá trình phá hoại bằng các phương tiện vật 
lý và hóa học nhằm giữ nguyên hiện vật trong tương lai. 
Phục chế là lập lại diện mạo (đôi khi cả tính chất chức 
năng) của hiện vật bằng cách xoá bỏ những biến dạng và 
những hư hỏng của hiện vật diễn ra trong quá trình lão hóa 
tự nhiên cũng như do những tác hại và/ hay những thay đổi 
không lường trước được đối với hiện vật trong quá trình tổn 
tại ở môi trường tôn tại hay trong quá trình bảo quản không 
tốt tại bảo tàng và khi sử dụng tại các cuộc trưng bày và 
triển lãm. 

Quan trọng cần nhớ là bảo tồn rất phức tạp, chưa nói là 
phục chế cần phải được thực hiện chỉ bởi các nhả chuyên 
môn được đảo tạo có trách nhiệm và trên cơ sở quyết định 
của hội đồng phục chế của bảo tàng. Trong quá trình tổ 
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chức các cuộc trưng bảy và triển lãm cần thu hút cả các 
nhà phục chế. Họ sẽ định ra thời hạn trưng bày hiện vật, 
cách thức cách dựng đặt hiện vật, chế tạo tủ đựng, giá cố 
định và giá treo. Tại các gian trưng bày và triển lãm phải 
thường xuyên tiến hành kiểm tra chế độ nhiệt độ-độ ẩm 
và chiếu sáng, kiểm tra độ vững chắc của thiết bị tủ kính 
(độ kín của tú, đảm bảo kính chống sáng, cảm biến tín 
hiệu hóa bảo vệ, độ tin cậy của khóa..). Quan trọng trong 
báo quản hiện vật bảo tàng là vai trò của những yếu tố 
như: điều tiết dòng khách tham quan, phân bố hợp lý 
khách theo các phòng trưng bày của bảo tàng, bảo đảm 
thường xuyên dịch vụ phòng chống cháy và sự có mặt cả 
ngày của công an bảo vệ. 


Bảo quản mở kho bảo tảng 


Những năm gần đây ngày cảng có nhiều giọng điệu và 
ngày càng to hơn của những người ủng hộ việc tổ chức bảo 
quản mở trong các bảo tàng cho phép mở rộng đáng kể khả 
năng khách tham quan tiếp cận với các bộ sưu tập và thu 
hút nhiều hiện vật bảo tảng trước đây chưa từng được trưng 
bảy để giới thiệu cho khách. Đương nhiên, thậm chí cả khi 
việc bảo quản mở được tổ chức một cách hoàn hảo nhất thì 
chế độ bảo quản cũng vẫn bị xuóng cấp và phức tạp. Giải 
quyết vấn để này liên quan chặt chẽ với việc đảm bảo cho 
các bảo tàng một thiết bị kho toàn năng có thể cùng một 
lúc đảm bảo bảo quản an toân hiện vật và trưng bày cho 
khách tham quan. Việc tổ chức triển lắm thường xuyên một 
số hiện vật nhưng có thay đổi thường kỳ bằng những hiện 
vật khác cho phép bảo tàng trưng bảy phần lớn bộ sưu tập 
của mình cũng là việc khả thi. Nhưng nếu áp dụng chế độ 
bảo quản mở tại bảo tàng cản phải suy nghĩ cẩn trọng chế 
độ cho phép khách tham quan vào các phòng kho. Thông 
minh hơn cả là tổ chức theo nhóm tham quan nhỏ (từ 10 
đến 15 người), soạn thảo lịch tham quan, thông báo cho 
khách biết thời lượng và thời gian (buổi) tham quan vào khi 
nào để khách không làm cản trở công việc theo kế hoạch 
của các đơn vị kho để nghiên cứu, kiểm kê và bảo dưỡng 
tài liệu bảo tàng. Và mặc dù bảo quản mở có kéo theo một 
số vấn để và khó khăn cho nhân viên các phòng kho, vẫn 
phải công nhận rằng nhờ đó nhiều người có điều kiện hiểu 
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sâu hơn, đầy đủ hơn về bộ sưu tập bảo tàng cực kỳ phong 
phú của chúng ta. Từ đó có thể kết luận là: trong tương lai 
hầu hết các bảo tàng sẽ chuyển sang hệ thống bảo quản 
kho mở. 


IH. Nghiên cứu kho và tiến hành hội thảo khoa học về 
các tài liệu kho 


Không phải ngẫu nhiên chúng ta kết hợp cả 2 khuynh 
hướng nảy của công tác kho, bởi lẽ hướng thứ 2 không 
thể thiếu hướng thứ nhất: để có thể thảo luận, trước hết 
phải nghiên cứu và hiểu biết vẻ đối tượng thảo luận. 
Nghiên cứu tài liệu bảo tảng trên thực tế diễn ra tại mọi 
giai đoạn thuộc công tác bảo tảng và bao gồm cả định 
nghĩa (đặc tính), phân loại, hệ thống hóa và giải thích 
hiện vật. 


Định nghĩa (xác định) của hiện vật bảo tảng là việc lảm 
rö tất cả những dấu hiệu bản chất của hiện vật, phản ánh 
những mặt khác nhau về nội dung của hiện vật đó. Những 
dấu hiệu nảy là nguyên liệu, hình dáng, kích thước, trọng 
lượng, màu sắc, cốt truyện, kỹ thuật thực hiện, bản quyền 
tác giả, thời gian và địa điểm tạo dựng và tổn tại, mối quan 
hệ với sự kiện hay hiện tượng, sở hữu thuộc về một cá nhân 
cụ thể v.v. 


Phân loại hiện vật bảo tàng là sự phân tách toàn bộ 
những hiện vật bảo quản tại bảo tàng ra thành từng nhóm 
theo những dấu hiệu (phân loại chung) hay theo một dấu 
hiệu; niên biểu, địa lý, tác giả v.v. (phân loại từng phần), 
hoặc theo những mối liên hệ đã xác định của hiện vật bảo 
tảng theo để tải của những bộ môn chuyên ngành (phân loại 
theo chủ để), hoặc theo các lĩnh vực đời sống xã hội (phân 
loại theo ngành). 


Dựa vào phân loại được thực hiện tại một bảo tảng này 
hay bảo tảng khác, bằng cách so sánh các phiếu khác 
nhau có thể gộp nhóm những hiện vật bảo tàng, có nghĩa 
là thực hiện việc hệ thống hóa các hiện vật. Định nghĩa 
(xác định) và hệ thống hóa hiện vật bảo tàng cho phép 
thực hiện việc giải thích hiện vật với tư cách là nguồn của 
tri thức và tình cảm. 
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Yếu tố quan trọng trong công tác kho khoa học là việc xác 
định tính nguyên bản của hiện vật. Tính nguyên bản được 
chứng minh bởi việc so sánh tất cả những dấu hiệu hiện vật 
bảo tàng trong sự thống nhất liên tục. Chính sự không thống 
nhất này có thể là cơ sở và cái cớ để việc nghiên cứu bảo 
tàng nghỉ ngờ tính nguyên bản của hiện vật. 


Trình độ nghiên cứu cao kho bảo tảng giúp nhân viên các 
phòng kho tiến hành tra cứu tải liệu bảo quản tại bảo tàng. 
Việc tru cứu có thể cả tính chất chung có nghĩa là khám phá 
một cách tổng quan nội dung, thành phần và cơ cấu kho bảo 
tàng lẫn tính chất chủ để giúp làm rõ tài liệu bảo tàng theo 
để tài nhất định. Thường việc tra cứu nêu bật đặc tính của 
sưu tập hay bộ sưu tập bảo tảng cụ thể và đôi khi là nêu bật 
đặc tính của một hiện vật hay một nhóm hiện vật riêng biệt. 
Việc tra cứu tổng thể có thể bao gồm trong đó những yếu tố 
của tất cả những hình thức tra cứu kể trên trong sự kết hợp 
rộng râi nhất. Nhưng bằng cách này hay cách khác thi công 
tác tra cứu vẫn lả một trong những hướng lớn của hoạt động 
kho - khoa học của bảo tàng, giải quyết những nhiệm vụ của 
công tác giáo dục văn hóa. 


Trong lược khảo nói về những khía cạnh chính của hoạt 
động kho-khoa học của bảo tàng, chúng tôi không đặt ra và 
không thể đặt ra mục tiêu khám phá tất cả mọi chi tiết và 
tỉnh tiết của công tác kho đa dạng, rất phức tạp và là nền 
tảng của cuộc sống bảo tàng nói chung. Chúng tôi cố gắng 
không chỉ học hỏi cách giải quyết những vấn đề của công tác 
kho, mà mỗi một vấn để cần phải giải thích trong một cuốn 
sách hay một chuyên khảo riêng mà còn “kích động” nhà 
bảo tàng học tự học hỏi thường xuyên, liên tục và mài dũa 
tri thức và thói quen của mình, tìm kiếm tài liệu chuyên 
môn, học hỏi liên tục những đồng nghiệp có nhiều kinh 
nghiệm vả danh tiếng hơn mình. Bằng cách đó và chỉ bằng 
cánh đó mới có thể đẩy mạnh sự nghiệp bảo tàng về phía 
trước, thuyết phục xã hội hiện đại về chân lý giản đơn và 
hiển nhiên là: không thể xây dựng ngày hôm nay và tỉnh táo 
hướng vẻ tương lai nếu không biết tới và không tôn trọng 
kinh nghiệm của những bậc tiền nhân, không nghiên cứu di 
sản của những kỷ nguyên quá khứ, không rút ra cho mình 
những kết luận đúng đắn. 
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CHƯƠNG V 


TRƯNG BÀY VÀ 
TRIỀN LÃM BẢO TÀNG 


Trưng bàu: định nghĩa. Thiết kế trưng bàu, các giai 
đoạn. Thiết kể kiến trúc - nghệ thuật, công nghệ - thi 
công. Tài Liệu trưng bàu. Tổ hợp trưng bàu. Nguuên tắc 
uà biện pháp xâu dựng trưng bàu. Hog sĩ trong trưng 
bàu. Triển lãm. 

Có câu hỏi: liệu có một bảo tàng nào không có trưng bày 
không? Dù lớn, nhỏ, tạm thời, thường xuyên, dựa trên cơ sở vật 
tái tạo hay hiện vật gốc, dành cho tất cả mọi người hay chỉ cho 
một lượng nhỏ hạn chế khách tham quan nhưng phải có trưng 
bày. Di nhiên chúng ta phải suy nghĩ và thử tìm ra hay tưởng 
tượng xem một khi có một bảo tàng mà lại không có trưng bày 
thì sao. Có tỉnh trạng như vậy nhưng đó chỉ là tình trạng bất 
thường, tạm thời (bảo tàng phải sơ tán, sửa chữa, chuyển địa 
điểm v.v.). Khi bình thường, thường xuyên thì bảo tàng không 
thể không có trưng bày, bởi lẽ không có trưng bày thì bảo tàng 
không thể thực hiện việc thời sự hóa (có nghĩa là gia nhập vào 
văn hóa hiện đại) những giá trị văn hóa được bảo quản. 


Trưng bày là khâu quan trọng nhất của giao tiếp bảo tàng; 
chỉ có giao tiếp được thực hiện trong quá trình xây dựng và 
nhận thức trưng bày mới có thể được coi là giao tiếp mang 
đặc trưng bảo tàng, không thể tái tạo được trong khuôn khổ 
của những thể chế xã hội khác. 


Chính việc thiết lập bảo tàng với tư cách là một thể chế 
ký ức xã hội đã liên quan tới sự khám phá những bộ sưu tập 
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cho xã hội cùng với sự trưng bảy những bộ sưu tập này. Mặc 
dù trưng bày được xuất hiện một cách lịch sử và phát triển 
đồng thời với bộ sưu tập thì những yếu tố "tiền trưng bảy” 
vẫn có thể thấy được trong sự thống nhất quan niệm hóa của 
những nội thất nhà thờ, trong sự cuốn hút của triển lãm 
hàng hóa để bán, trong biểu tượng của những chiến lợi 
phẩm, mang theo bánh xe của những kẻ chiến thắng và sau 
đó được để lại một thời gian cho đông đảo công chúng chiêm 
ngưỡng những chiến lợi phẩm, các tác phẩm nghệ thuật 
chiếm được của kẻ thù.. Tính trưng bày ký ức đặc biệt còn 
thể hiện trong tổng thể đỏ vật thuộc các cha cố, triển lãm 
vào thời Trung cổ tại những phòng nhỏ riêng biệt trong các 
nhà thờ. Các thủ lĩnh thường tổ chức "trưng bày” đại điện 
những đỗ dùng đắt tiền trong các tủ kính vào dịp tiếp đãi 
những vị khách quan trọng nhằm chứng tỏ sự giàu có và địa 
vị của mình. 


Cần đi sâu tìm hiểu những khái niệm then chốt liên quan 
đến trưng bày. Từ "trưng bày”, xuất phát từ tiếng Latinh 
"expsitio" - xếp đặt, về nghĩa rộng là tổng thể bất kỳ những 
hiện vật, được xếp đặt một cách đặc biệt để chiêm ngưỡng. 
Đối tượng nghiên cứu cúa chúng ta chỉ là trưng bảy báo tàng. 


Khái niệm “trưng bày” trong báo tảng học được hình thành 
dân dần. Một thời gian dài đã không có khái niệm này. Mãi 
tới cuối thế kỷ XIX khi các sưu tập bảo tảng tăng lên và mở 
rộng, "bộ sưu tập trưng bày” mới được tách ra từ đó. Và định 
nghĩa đơn giản nhất của trưng bày bảo tàng là "một phần 
sưu tập bảo tàng được triển lãm cho người xem”. Hiện nay 
chúng ta hiểu trưng bày bảo tảng là hệ thống đối tượng - 
không gian tổng thể trong đó hiện uật bảo tàng uà những tài 
liệu trưng bàu khác được kết hợp lại bởi ú tưởng khái niệm 
(khoa học uà nghệ thuật). 


Cùng với sự phát triển của cách tiếp cận giao tiếp, quan 
điểm coi trưng bày là một hệ thống dấu hiệu đã được khẳng 
định và khái niệm ngôn ngữ trưng bày đã được dẻ ra. Vào 
những năm 1930-1980 các nhà bảo tàng học như: A. 
Mansurov, Ð. Zavadovskji, N. Vertinskji, M. Gnedovskji, D. 
Rakovich, IL Iksanova và những người khác đã viết rằng 
"ngôn ngữ mà bảo tàng nói” là trưng bày. Những nãm gản 
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đây N.A. Nikishyn đã phát triển vấn để tương tự. Đơn vị của 
tiếng nói trong bảo tàng là các hiện vật bảo tàng, nhưng chỉ 
khi được nhập vào bảo tảng và sẽ được “phân loại” trong quá 
trình nghiên cứu và có được ý nghĩa mới chúng mới bắt đầu 
trở thành những dấu hiệu của ngôn ngữ bảo tàng. Có thể coi 
kho là cuốn “từ điển”, còn trưng bày là "bài viết” được viết 
bởi những dấu hiệu này với sự hỗ trợ của nguyên tắc “ngữ 
pháp” trưng bày - là nguyên tắc kết hợp qua lại của các dấu 
hiệu. Trong thực hành bảo tàng mang tính lịch sử hệ thống 
dấu hiệu bảo tàng đặc biệt dân dân được hình thành mà các 
nhà bảo tàng học “đọc" được một cách dễ dàng còn những 
người khách tham quan thì “đọc” được nhưng khó khăn hơn 
đôi chút. 

Một loạt các nhà bảo tàng học phê phán cách tiếp cận 
“ngôn ngữ” đối với trưng bày. Điều chủ yếu bị các nhà phê 
phán phần đối là cách tiếp cận này không công nhận giá trị 
tự thân của hiện vật bảo tàng, các nhà hoa sĩ thì “lộng hành” 
đối với các loại hình tác phẩm như một nhóm những hiện 
vật bảo tảng, cơ cấu khoa học của trưng bày v.v.. Có thể, khi 
bắt gặp trong tài liệu một quan điểm này hay khác, nhân 
viên bảo tàng không thể tin tưởng nhưng không phản bác 
ngay mà cố tự mình phân tích, tìm ra hạt nhân hợp lý, hiểu 
được những gì quan trọng trong đó đối với người trưng bày. 


Để soạn thảo một cách sâu sắc mang tính hiện đại 
phương pháp luận công tác trưng bày, phải cần có được sự 
hiểu biết rõ ràng những đặc điểm công cụ mà bảo tàng sử 
dụng để thực hiện giao tiếp. 


Thiết kế trưng bày là một trong những giai đoạn quan 
trọng nhất của thiết kế bảo tàng, bao gồm quá trình soạn 
thảo tài liệu để hình thành trưng bày trong tương lai và 
quyền giám sát tác giả sau này để thực hiện ý tưởng được 
phản ánh trong tài liệu. 


Tiến hành thiết kế trưng bày, tập thể của bảo tàng trước 
hết cần phải xác định cho mình những thông số tạo nên bộ 
mặt của trưng bày tương lai vì trưng bày sẽ là "bộ mặt” của 
bảo tàng trong 10-20 năm tới. Tập thể bảo tàng phải giải 
quyết điều gì trước tiên? 
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Bảo tảng phải làm những công việc chủ yếu về thiết kế 
hoặc phải thuê tổ chức từ bên ngoài? Hiện nay có những 
phòng thí nghiệm và xưởng lớn đã từ lâu và rất chuyên nghiệp 
trong việc thực hiện thiết kế bảo tàng. Nhưng nhiều bảo tàng 
không chỉ vì vấn đề kinh phí vẫn muốn xây dựng trưng bày 
bằng lực lượng của riêng mình: không ai ngoài nhân viên bảo 
tàng hiểu rõ bảo tàng mình, bộ sưu tập của mình, khách 
tham quan của minh. Việc xây dựng những tập thể khoa học 
và sáng tạo tạm thời bao gồm nhân viên bảo tàng và các 
chuyên gia được mời sẽ giúp giải quyết vấn để này. 


Vậy bảo tàng có thể bỏ ra bao nhiêu tiền và từ những 
nguồn nào để xây dựng trưng bày? Đáng tiếc là nhiều dự án 
thông minh và triển vọng nhưng lại rất đắt đỏ nên việc thực 
thì phải kéo dài nhiều năm tháng và trong những thời gian 
đó dự án dân dân lạc hậu. Không phải con đường tốt nhất 
là chối từ dự án đó để trưng bày có thể rẻ hơn bằng cách 
đơn giản hóa, không chấp nhận những quyết định thiết kế 
và nghệ thuật phức tạp, thay đổi nguyên vật liệu và thiết bị 
rẻ tiền hơn. Bằng cách này có thể làm giảm uy tín tư tưởng 
chủ đạo, đến nỗi rất lâu sau nảy nhân viên bảo tàng vẫn 
phải xin lỗi đồng nghiệp và khách tham quan rằng sự thật 
chúng tôi muốn tốt hơn thế nhưng lại không được như thế 
và như các bạn thấy đấy.. Vì vậy, phương án tối ưu đạt được 
khi thiết kế trưng bày là phải dựa vào khả năng có được của 
bảo tàng và khối lượng tiễn đầu tư biết được từ trước. 


Bằng cách nào để trưng bày lại, thực hiện việc này trong 
điều kiện đóng cửa bảo tàng hay bảo tàng vẫn tiếp tục đón 
khách tham quan bằng cách mở một phản trưng bày hoặc 
bằng những triển lãm tạm thời? Cả hai phương án đều có 
những ưu điểm và nhược điểm. Dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn cho 
bảo tàng khi chuẩn bị một trưng bày mới mà được đóng cửa 
bảo tảng. Nhưng thường thì đó là quãng thời gian dài và 
khách tham quan có thể "mất thói quen” đến với bảo tàng và 
bảo tàng bị mất những người ngưỡng mộ trung thành và quen 
biết. Nhưng bù lại, sau khi khánh thành long trọng trưng bày 
mới, bảo tàng nhất định được đảm bảo “bùng nổ" khách tham 
quan. Các bảo tảng như: Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng 
Quốc gia A.S. Puskin ở Mátxcơva khi xây dựng trưng bày của 
mình vào những năm 1990 đã chọn con đường này. 
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Ngược lại, việc trưng bày lại một cách dân dân gây không 
ít khó khăn cho các nhà phục chế, trưng bày và hành chính, 
nhưng lại đảm bảo cho bảo tàng hoạt động theo chế độ 
thường xuyên, ổn định, bằng việc mở thường xuyên từng 
phần trưng bày mới đã duy trì được mối quan tâm của khách 
tham quan đối với bảo tàng. Đã nhiều năm tập thể bảo tàng- 
vườn quốc gia "Kolomenskoe” chọn lựa cách đi này và trưng 
bày của bảo tàng những năm 1977-1985 đã được xây dựng 
như thế và việc xây dựng lại trưng bày hiện nay cũng diễn 
biến theo cách này. 


Trong quá trình thiết kế trưng bày sẽ bao gồm những 
phần thiết kế bộ phận như: khoa học, nghệ thuật, kũ thuật 
Uuà thị công. 


Nhiều năm trong công tác bảo tảng Nga đã soạn thảo tài 
liệu trưng bày bắt buộc; điều đó là do những khó khăn 
nghiên cứu lịch sử tư tưởng trưng bày mang lại- trên thực tế, 
nhiều năm qua rất nhiều trưng bày không để lại một chút gì 
ngoài tên gọi có trong bảng thống kê. Trong “Cơ sở bảo tảng 
học Xô-viết" - một công trình tổng hợp khổng lổ đầu tiên do 
Viện nghiên cứu bảo tàng học xuất bản năm 1995 đã ghi 
nhận là quá trình chuẩn bị “trưng bày chất lượng cao" gồm 
có 3 giai đoạn: 1) phần chuẩn bị khoa học gôm đặt kế hoạch 
và chọn lựa tải liệu trưng bày; 2) thiết kế nghệ thuật gồm xây 
dựng dự án và chính việc thiết kế trưng bày; 3) trong giai 
đoạn 3 sẽ tiến hành việc thực hiện trưng bày thực tế - lắp 
ráp. Dễ dàng nhận thấy vào những năm 1950 đã có sự phân 
chia theo thời gian việc thiết kế khoa học và nghệ thuật và 
mỗi thiết kế ở một giai đoạn khác nhau và đơn giản hóa rất 
nhiều giai đoạn “chuẩn bị khoa học”. 

Đến những năm 1970, trong thực tế bảo tàng đã hình 
thành tính liên tục của việc tiến hảnh công tác thiết kế xây 
dựng trưng bày và hình thức của các tài liệu dự án. Chẳng 
bao lâu sau thực tế này được khẳng định trong các hướng 
dẫn tương tự của Bộ Văn hóa, trong đó đã xác định những 
giai đoạn chủ yếu bắt buộc của thiết kế trưng bày và xác 
định những tài liệu phù hợp với các giai đoạn này. 


Theo trình tự thiết kế trưng bày 3 giai đoạn được hình 
thành trong công tác bảo tảng Nga mà ngày nay nhiều bảo 
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tàng vẫn đang thực hiện, thì ở giai đoạn đầu phải thiết lập 
khái niệm khoa học trưng bày, xác định rõ mục đích của 
cuộc trưng bày được thành lập và phương pháp tiến hành để 
đạt được những mục đích này. Khái niệm khoa học trưng bảy 
là giai đoạn đầu tiên quyết định tất cả những giai đoạn còn 
lại của thiết kế. Trước tiên cán bộ trưng bày phải hình thành 
và tổng hợp để tài trưng bày. 


Khái niệm là kết quả công tác khoa học của tập thể tác 
giả về để tài để ra và nghiên cứu cơ sở tư liệu, có nghĩa là 
nguồn tài liệu được bảo quản trong kho của chính bảo tàng 
và các kho lưu giữ khác. Công tác này luôn bao hàm cả việc 
phân tích mức độ nghiên cứu khoa học để tài được đề xuất 
và thành phần bộ sưu tập mà từ đó sẽ xây dựng kế hoạch 
bổ sung và đề tài nghiên cứu khoa học. Cán bộ trưng bày 
xác định khách tham quan tương lai- người tiếp nhận: trưng 
bày. Nhất thiết phải phân tích không gian xây dựng trưng 
bảy, đặc biệt nếu như đó là di sản kiến trúc. 


Trên phương diện chung sẽ là cơ cấu để tài quyết định 
tính liên tục của những chủ để tài trưng bày và đường tuyến 
chỉ dẫn hiện vật trưng bày và tổ hợp trưng bày. Kết quả là 
hình thành nên những yêu cầu giải quyết vấn đề kiến. trúc - 
nghệ thuật, trang thiết bị, phải xây dựng cảnh tâm sâu 
(diorama), hệ thống nghe nhìn v.v.. Cuối cùng, cán bộ trưng 
bày xác định địa điểm trưng bày đã định trong hệ thống 
trưng bày của bảo tàng và giữa các trưng bày của bảo tàng 
chuyên ngành tương tự. 


Trong thiết kế truyền thống, việc xây dựng đỗ án nghệ 
thuật đều xuất phát từ dự án khoa học, vì vậy sau khi xây 
dựng khái niệm khoa học (hoặc - hiếm hơn - đồng thời, trong 
trường hợp này cán bộ trưng bảy và hoạ sĩ cùng làm việc) sẽ 
soạn thảo khái niệm kiến trúc - nghệ thuật - là tư tưởng 
nghệ thuật nên tảng, là hình ảnh nghệ thuật trong đó có 
quan điểm khoa học. Sẽ xác định việc thu xếp không gian 
cho cuộc trưng bày, giải pháp màu sắc chủ đạo, những vật 
trưng bày hàng đầu trong các phòng. Kết quả làm việc của 
họa sĩ là tạo ra hàng loạt phác thảo hay maket. 


Trong giai đoạn 2, các cán bộ trưng bày khoa học phải 
thành lập được “cấu trúc đề tài mở rộng” là tài liệu bao gồm 
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tên gọi và tính nhất quán của các phần và chủ để trưng bày, 
còn hoa sĩ phải đưa ra “đỗ án trưng bảy". Trong các tài liệu 
nảy, việc giải quyết mang tính khoa hẹc và nghệ thuật từng 
chủ đề riêng biệt sẽ được chỉ tiết hóa và thực hiện ở cấp độ 
trưng bảy tổng thể, 


Giai đoạn 3 sẽ xây dựng kế hoạch trưng bày theo chủ đề, 
trên cơ sở đó sẽ thực hiện danh mục những công việc lắp 
đặt như bản vẽ của tất cả các khu thuộc không gian trưng 
bày và phần bề mặt trên đó sẽ sắp xếp hiện vật trưng bày. 
Trong thực tiễn các bảo tàng Nga đã đẻ ra cơ cấu cơ bản của 
kế hoạch trưng bày theo chủ để như sau: 

- Danh mục các gian trưng bày; 

- Danh mục chủ để (để tài nhỏ); 

-_ Bài viết (text) chủ đạo, text tiêu để; 

- Tổ hợp đề tải; 

- Chú giải (text giải thích) tổ hợp; 

- Bài giới thiệu trưng bày (nói rõ bản gốc, số đăng ký, 

những số liệu chủ yếu của hiện vật trưng bày, kích cỡ); 

- Hộ etiket; 

- Ghi chú bao gồm chỉ dẫn các nhóm hiện vật trưng bày 

và hinh thức trưng bày... 

Như thường lệ, những bài viết dài thường đưa vào phần 
phụ lục. Trong sơ đỏ trưng bảy theo chủ để còn bao gồm cả 
những tài liệu dùng cho sự tái tạo, giản đỏ, biểu đồ và những 
tài liệu bổ trợ khác. 

Như vậy, cấu trúc này có thể được thay đổi tuỳ thuộc vào 
tính chất của cuộc trưng bày và đặc điểm của tài liệu trưng 
bày. Trong giai đoạn soạn thảo kịch bản, một phần thông tin 
nhất định trong sơ đỗ trưng bày theo chủ để sẽ chiếm phản 
lớn kịch bản. 

Dựa trên danh mục lắp đặt, sẽ chuẩn bị toàn bộ trang 
thiết bị cần thiết, vật gia cố, bàn đỡ, các bài chú giải.. và 
thực hiện lắp đặt trưng bày. Để làm rõ và sửa chữa những 
nhảm lẫn có thể, trước khi lắp đặt chính thức, nhiều bảo 
tàng đã tiến hành cái gọi là sắp xếp thử hiện vật trưng bảy 
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giống với danh mục lắp đặt để kiểm tra xem vật trưng bày 
có ãn nhập với nhau không và có được ấn tượng chung về 
cuộc trưng bày không. Sắp đặt trước ("trưng bày thử”) không 
phải là bất buộc, nhưng trong thực tế, trong nhiều trường 
hợp đã được áp dụng; nhiều khi chính trong “giai đoạn giao 
thời” này đã khẳng định dứt khóat phương án cuối cùng của 
kế hoạch trưng bày theo chủ đề. 


Trật tự thiết kế trưng bày này đã được ghi nhận vào những 
năm 1970 trong các tài liệu chuẩn và trong tài liệu bảo tàng 
học và được mọi bảo tàng công nhận (đến nay không ai thay 
đổi trật tự này). Trong nhiều năm, nếu không xây dựng và 
khẳng định những tài liệu thích hợp bằng những thí dụ cụ 
thể như kể trên thì không một cuộc trưng bày nào có thể 
được thực hiện, hơn nữa tiền bạc để lắp đặt lại do chính 
những tổ chức trên chỉ trả. Song, đã từ lâu không một ai coi 
trật tự này là giáo điêu. Vậy trình tự nào là tối ưu để thiết 
kế và sự tác động qua lại của chúng ra sao? Thành phần tối 
ưu nào cho tập thể các nhà thiết kế? Tập thể đó phải tổ chức 
công việc như thế nào? Mỗi bảo tàng phải tự tìm ra câu trả 
lời cho những câu hỏi này. 

Trong thực hành bảo tàng, thực tế nhiều bảo tàng đã 
không tuân theo sơ đồ trên. Điều này nhiều khi là do nhiều 
trưng bày (nhất là triển lãm) thường được xây dựng mà không 
có sự tham gia của các hoạ sĩ, tất cả mọi công việc kể cả lắp 
đặt đều do chính các cán bộ trưng bày thực hiện và điểu này 
giúp bảo tàng tiết kiệm được không ít tiền và việc xây dựng 
triển lãm diễn ra trong thời gian cực ngắn. Đặc biệt điều này 
liên quan đến những trưng bày hệ thống và quản thể, trong 
đó tính hình tượng nghệ thuật được thể hiện một cách tối 
thiểu, ngược lại, vai trò tính khoa học phải coi là hàng đầu. 


Song, tại chính những trưng bày đòi hỏi sự cộng tác nghệ 
thuật, hoạt động cộng tác giữa các cộng tác viên khoa học 
với các họa sĩ đã mang lại kết quả tối ưu. Việc các hoa sĩ - 
cùng quan điểm tham gia ngay từ đâu khi hình thành ý tưởng 
trưng bày giúp làm phong phú đáng kể hình ảnh giá trị của 
trưng bày tương lai, gợi mở cho cộng tác viên khoa học những 
hướng bất ngờ, tạo bước ngoặt không chỉ trong nghiên cứu 
để tài mà còn trong cả chính quan điểm trưng bày. 
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Việc tham gia tích cực của hoạ sĩ được hình thành một 
cách đản dần. Thoạt đầu, sự mong mỏi của hoạ sĩ muốn có 
vị thế tích cực hơn đã vấp phải sự phản đối của hầu hết 
nhân viên bảo tàng. Xưởng hoạ Senezh dưới sự chỉ đạo của 
E. A. Rozenbljum đã hình thành vào những năm 1950-1960. 
Sau đó xuất hiện khái niệm "trưng bày tác giả". Trong tạp 
chí "Nghệ thuật trang trí" và trong các ấn phẩm định kỳ khác 
đã diễn ra cuộc tranh luận gay gắt xem khoa học hay nghệ 
thuật là chủ yếu trong trưng bày? Vào những năm 1970 trong 
giới các nhà bảo tàng đã có quan điểm cho rằng việc mời 
nhà thiết kế lớn sẽ đẫn tới việc phụ thuộc vào người này, 
quá trình xây dựng trưng bảy với sự tham gia của họa Sĩ 
chuyên nghiệp là một cuộc đấu tranh gian khổ và lâu dài. 


Sự phức tạp trong quan hệ giữa các bộ phận cấu thành 
của trưng bảy là “khoa học” và “nghệ thuật”, việc giải quyết 
vấn để nghệ thuật ngày càng phức tạp cũng như bước ngoặt 
của bảo tàng đối diện với khách tham quan, lòng mong muốn 
sao cho khách tham quan nhận thức một cách đúng về hình 
ảnh và ý tưởng trưng bày đã lôi kéo vào nhiều nhóm thiết 
kế gương mặt mới là nhà viết kịch bản. 


Kịch bản là một trong những giai đoạn thiết kế trưng bày. 
Đến nay, trong thực tế, kịch bản được viết trong rất ít các 
bảo tàng. Hiện tại, không có định nghĩa thống nhất về thuật 
ngữ “kịch bản”; người ta thấy trong đó là “vở kịch cho đạo 
diến-hoa sĩ", “cốt truyện nhận thức trưng bày”, “lời nhạc 
kịch" (libretto), “bản dịch sát từng chữ từ ngôn ngữ khoa học 
sang ngôn ngữ nghệ thuật”. Có thể, chính các nhân viên bảo 
tàng viết kịch bản hoặc phải mời một nhà chuyen nghiệp 
làm việc này. 


Đôi khi, kịch bản được thay bằng cấu trúc để tài hay kế 
hoạch trưng bày - chủ đẻ. "Từ bên trên” không một ai tuyên 
bố kịch bản là tài liệu bắt buộc và không nhất thiết phải có 
hình thức và phương pháp xây dựng kịch bản. Kịch bản được 
tự viết tại những nơi tập thể sáng tạo có nhu cầu mô hình 
hóa từ trước quá trình giao tiếp trong trưng bày tương lai. 
Nhà biên kịch soạn thảo "kịch bản” mở ra để tài trưng bày, 
hình mẫu trưng bày, mô hình hóa và miêu thuật quá trình 
khách tham quan nhận thức trưng bày. Kịch bản biến thành 
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hình thức bắt buộc của tài liệu hóa khi tham gia vào trưng 
bày là những thiết bị kỹ thuật phức tạp như phim slide, các 
chương trình video... rất lộn xộn vẻ thời gian. 


Những năm gần đây, trong công tác bảo tàng, mẫu loại 
hình ngày càng ít được áp dụng mà chuyển sang xây dựng 
những tác phẩm sáng tạo trưng bày độc lập, nguyên bản. 
Ngày nay, thiết kế trưng bảy thường được xem xét một cách 
thống nhất "quan điểm khoa học” và “giải pháp nghệ thuật” 
thường được hình thành một cách đồng thời, "thúc đẩy nghệ 
thuật” lẫn nhau. Di nhiên, những điều kể trên chỉ liên quan 
đến các trưng bày được suy nghĩ và giải quyết với tư cách là 
những tác phẩm đặc sắc và tự giá trị không phải là một thể 
loại nghệ thuật độc lập, trong đó 'tính khoa học” của cơ sở 
và hình tượng chung không máu thuẫn và không chống đối 
nhau, mà củng hướng tới một mục tiêu là giải quyết những 
nhiệm vụ giao tiếp. Những giải pháp quan điểm phức tạp 
ngày càng tìm được sự biểu hiện nghệ thuật phù hợp dưới 
những hình thức nghệ thuật tạo hình bất thường, rực rỡ và 
sắc sảo. Hiện nay, thiết kế trưng bày được biểu thị dưới dạng 
lời nói sẽ phong phú và có cá tính và là hình thức tốt nhất. 
Xuất phát từ những nhiệm vụ và truyền thống mà những tập 
thể sáng tạo có uy tín đặt ra, mỗi bảo tàng có thể chọn cho 
mình phương pháp này hay phương pháp khác. 


Thiết kế kỹ thuật và thi công (thiết kế thi công kỹ 
thuật) trưng bày thuộc phần việc của nhà họa sĩ kết hợp với 
nhà thiết kế, kỹ sư và cán bộ trưng bày bảo tàng soạn thảo 
tổng thể tài liệu cần thiết để chuẩn bị và tập kết các thiết 
bị trưng bày, tài liệu bổ trợ khoa học, thiết bị chiếu sáng và 
những thiết bị kỹ thuật khác. Và trong giai đoạn này không 
phải cần mà là bắt buộc phải có sự tham gia của các cán bộ 
bảo tàng, các cán bộ trưng bày, bởi lẽ chỉ có họ mới có tiếng 
nói quyết định để giải quyết vấn để sắp xếp hiện vật trưng 
bảy, có thể theo dõi xem các thiết bị đáp ứng đến dâu việc 
bảo toàn nguyên trạng của hiện vật bảo tàng. 

Dự án kỹ thuật thi công bao gồm hàng loạt tài liệu. Những 
chì tiết trang thiết bị chi tiết được chuẩn bị theo bản vẽ chỉ 
tiết. Trang thiết bị phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản: 
đảm bảo được sắp xếp trong không gian những vật trưng 
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bày; đảm bảo được tính nguyên trạng của chúng; phục vụ 
xây dựng hình ảnh. Việc sắp đặt thiết bị được tiến hành theo 
bản vẽ lắp ráp. Tấm lắp ráp chỉ rõ bản vẽ những khu vực 
bể mặt trưng bày với những chỉ dẫn cụ thể vị trí sắp đặt vật 
trưng bày. Những bản mẫu - cũng là những tài liệu bắt buộc 
được tạo ra trong giai đoạn này. Đó là những tấm lắp ráp 
làm theo tỷ lệ 1:1; những tải liệu về hệ thống sưởi, thông 
gió, hệ thống tín hiệu bảo vệ và phòng hoả; phác thảo 
maket, biểu đổ, những chỉ tiết trang trí-công trình và những 
tải liệu bổ trợ khác, những mô hình màu sắc v.v.. Những đặc 
điểm của trưng bày trên thiết kế cụ thể đòi hỏi phải soạn 
thảo những tài liệu khác nhau: đối với những trưng bày phức 
hợp nhất thiết phải có đẩy đủ bộ tài liệu kỹ thuật thi công, 
đối với triển làm tạm thời các tác phẩm hội hoạ có thể hạn 
chế các tấm lắp ráp. 


Ánh sáng là yếu tố tri giác trưng bày ngày càng được chú 
ý. Trong quá trình thiết kế kỹ thuật cần phải tạo được đồ án 
chiếu sáng kỹ thuật. Do tầm quan trọng và tính phức tạp 
của tri giác trưng bảy cũng như bảo quản nguyên trạng hiện 
vật trưng bày, đồ án này phải được thực hiện bởi các nhà 
chuyên môn và như thường lệ, trong quá trình thực hiện phải 
có sự tham gia của các tổ chức chuyên nghiệp. Điểu đó 
không có nghĩa là các nhân viên bảo tàng có ít trách nhiệm 
đối với chất lượng của đồ án; họ nhất thiết phải làm quen 
với những thông số kỹ thuật chủ yếu và những yêu cầu mình 
để ra. Hơn nữa những kiến thức này cũng cần cho bảo tàng 
mà do những nguyên nhân này khác không thể đặt đỗ án 
kỹ thuật chiếu sáng cho các nhà chuyên môn và phải mua 
những thiết bị kỹ thuật chiếu sáng theo số tiền mình có. 


Tài liệu kỹ thuật chuyên môn được hoàn thành cho hệ 
thống thiết bị kỹ thuật được sử dụng trong trưng bày: thiết 
bị tái tạo âm thanh, biểu giọng (golography), màn hình đa 
năng, máy chiếu.. Trong nhiều bảo tàng những phương tiện 
nảy được hợp nhất trong một hệ thống điều khiển tự động 
chung (trình chiếu âm thanh hình ảnh). 

Tài liệu trưng bảy. Khi thiết kế trưng bảy, nhân viên bảo 
tảng nhất thiết phải được hiểu rõ những đặc điểm của những 
thiết bị bảo tàng dự định thực hiện giao tiếp. 


lê ly LYÊn 
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Các nhà bảo tàng học gọi những tài liệu sau là tải liệu 
trưng bày: hiện vật bảo tàng, tài liệu ảnh, tài liệu âm thanh 
và tài liệu phim, hiện vật tái tạo, tài liệu bổ trợ khoa học, 
bài viết và những hình thức bình luận khác. 


Cơ sở giao tiếp bảo tàng là những hiện vật bảo tàng gốc. 
Hiện vật bảo tàng sẽ được trưng bày tại trưng bày, được nhận 
một thể chế mới là hiện vật trưng bày. Hiện vật trưng bày 
vẫn giữ được những tính chất của mình, gồm: tính hình thức, 
tính biểu đạt, tính hấp dẫn, tính đại diện, tính liên tưởng, 
nhưng bây giờ tính chất của nó được xác định bởi chức năng 
trong hoạt động trưng bảy. Các hiện vật trưng bày còn bao 
gồm cả những vật tái tạo hiện vật bảo tàng và những tài liệu 
bổ trợ khoa học được huy động cho trưng bày... Cán bộ trưng 
bày cần phải giới thiệu rõ từng tính chất của vật trưng bày 
tác động thế nào đến khách tham quan và bằng thủ thuật 
nào để làm rõ và tăng cường những tác động ấy. 


Nếu giá trị của hiện vật trước hết liên quan đến tính hình 
thức của nó thì trong trưng bày cần phải có nhiều bình luận. 
Đôi khi việc giới thiệu duy nhất một hiện vật có thể biển 
thành nghiên cứu trưng bày cả loạt. Ví dụ là cuộc triển lãm 
của Bảo tàng Surgut “Ognivo Odina” được giải nhất tại liên 
hoan Krasnojar 1997. Hiện vật trưng bày gốc duy nhất là 
hiện vật khảo cổ học huyền bí nhưng những bình luận xung 
quanh nó được tiến hành một cách khéo léo và hấp dẫn dán 
đây các bức tường đã thể hiện những giả thiết phong phú về 
xuất xứ của hiện vật, hiện vật để làm gì, ngữ nghìa của nó 
thế nào và khiến nhiều khách tham quan trở thành "đồng 
tác giả” của những khám phá khoa học. 


Tính hấp dẫn của hiện vật tác động trực tiếp tới khách 
tham quan, những người tham gia giao tiếp bảo tàng không 
cần phải có những cố gắng đặc biệt. Sẽ có những liên hệ với 
những tính chất bên ngoài, tính hấp dẫn vẫn được bảo tổn 
khi hiện vật được tái tạo. Trong khi đó phần lớn những tư 
liệu viết, đều thiếu tính hấp dẫn là thuộc tính của các hiện 
vật trưng bày, sẽ làm cho vật trưng bày quan trọng và rất lý 
thú không được khách tham quan chú ý mấy. Việc sử dụng 
những biện pháp và thiết bị trưng bày khác nhau không chỉ 
nâng cao tính hấp dẫn mà cả tính biểu đạt của hiện vật. 
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Tính biểu đạt của hiện vật liên quan nhiều tới tính nguyên 
bản. Việc thay vật trưng bày mang tính biểu đạt cao bằng 
bản sao lập tức làm hạn chế tính biểu đạt. 


Những tính chất của hiện vật trong trưng bày có thể ảnh 
hưởng lẫn nhau mà cán bộ trưng bày cần phải tính tới. Việc 
khám phá tiểm năng thông tin của hiện vật bảo tàng có thể 
tăng cường đáng kể tính biểu đạt của nó. Thí dụ, bản thân 
bức tranh "Irisa” (Cầu ông) của Van - gốc mang tính biểu 
đạt vả hấp dẫn cao. Nhưng thông tin nói rằng chính bức 
tranh được thực hiện bởi nhà hoạ sĩ đang trong giai đoạn ốm 
nặng nhất và phải nằm trong viện tâm thần đương nhiên sẽ 
nâng cao đáng kể tác động cảm xúc tới khách tham quan. 


Vật trưng bày còn là những tái tạo hiện vật bảo tảng và 
tải liệu bõ trợ khoa học. 


Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của hiện vật bảo 
tảng gốc trong xây dựng hình ảnh trưng bày. Những nghiên 
cứu xã hội học cũng khẳng định rằng những hiện vật gốc có 
tác động tới khách tham quan. Số lượng hiện vật gốc trong 
các trưng bày khác nhau cũng khác nhau. Trong những trưng 
bảy thuộc các bảo tảng nghệ thuật cũng như trong các trưng 
bảy tác phẩm thánh tích, hiện vật độc nhất, hiếm hoi, tưởng 
niệm, tỷ lệ bản gốc rất cao. Không thể thay thế chúng bằng 
bản sao được. 


Khi trưng bày được thiết kế từ phần lớn những hiện vật 
loại hình (những sản phẩm công nghiệp tiêu chuẩn, sản 
phẩm sản xuất hàng loạt, tài liệu loại hình) hay những hiện 
vật đặc trưng (là những hiện vật đặc biệt thuộc một thời kỳ 
nhất định) thì trong những trường hợp riêng biệt có thể đưa 
vảo trưng bày những vật tái tạo cho những hiện vật bị khuyết 
nhưng có tầm quan trọng trong việc tái tạo mối liên hệ ban 
đảu của hiện vật với môi trường. Những hiện vật thông 
thường trong tổng thể của mình có thể tái tạo được cả một 
thời kỳ và đôi khi để có được tái tạo này cản đến “vật bổ 
sung” giống như những vật được nhà phục chế vẫn làm để 
phục hỏi thể loại trưng bày. Nhưng cũng giống như các nhà 
phục chế, khi thao tác không muốn coi chúng là những phần 
gốc của hiện vật, cán bộ trưng bày cũng không nên làm cho 
khách tham quan hiểu lắm vật tái tạo là bản gốc. Cuộc trưng 
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bảy đạt được cảnh hấp dẫn không phải chỉ nhờ những hiện 
vật trưng bày gốc. 


Một số nhà bảo tàng học nước ngoâi và nước Nga truyền 
bá quan điểm cho rằng các bảo tàng có quyền tổ chức trưng 
bày chỉ bằng các tải liệu bản sao (hiện vật tái tạo) là không 
thoả đáng. Không đánh giá hết các hiện vật gốc và đôi khi 
xem thường bản gốc là đặc trưng cho công tác bảo tàng thời 
kỳ Xô-viết những năm 1930-1950, thời kỳ của chuyên chính 
và độc tài tư tưởng, đối với những trưng bảy minh hoạ và 
điều đó hoàn toàn khác thường trong công tác bảo tàng hiện 
đại của hàng loạt nước ngoài. Tại nước Nga hôm nay, người 
ta đang cố gắng và đôi khi áp dụng một cách quá đáng tất 
cả những gì các đồng nghiệp phương Tây đang làm, ta có thể 
nghe thấy những để nghị thí dụ như nên thay tải liệu loại 
hình bằng những hình ảnh máy tính. Hiện nay, trên toàn 
nước Nga đang phổ biến cả loạt trưng bày chỉ bao gồm những 
tái tạo máy tính chất lượng cao những tuyệt tác của nghệ 
thuật thế giới. Làm giảm giá trị của hiện vật gốc và của bảo 
tàng nói chung, đó là hậu quả tai hại của hoạt động này. 

Một trường hợp đặc biệt là trưng bảy bản sao những hiện 
vật được bảo quản tại kho bảo tàng nhưng không thể được 
đưa ra trưng bày vì hiện vật cần được bảo quản nguyên 
trạng. Thí dụ đó là những trưng bày bản chép tay trên vật 
liệu giấy bị cấm trưng bảy suốt thời gian dài. Hiện nay những 
bản viết tay của A.S. Puskin chủ yếu được bảo quản tại Nhà 
Puskin tại Peterburg chỉ được trưng bảy trong các trưng bày 
đặc biệt. Trong các trưng bày thường xuyên tại phần lớn các 
bảo tảng Puskin chỉ trưng bày những bản sao được thực hiện 
bằng những thiết bị công nghệ cao nên khách tham quan 
không thấy khác gì bản gốc. Trên thực tế, không thể xây 
dựng một trưng bày về nhà thơ vĩ đại mà không trưng bày 
những minh chứng vật thể liên quan đến sự nghiệp sáng tác 
của ông, trong đó có những bản viết tay là những minh 
chứng trực tiếp và rất cá nhân của ông. Nhưng ở đây cán bộ 
bảo tàng gặp điều nguy hiểm. Nếu trong tất cả các bảo tàng 
xây dựng trưng bày của mình liên quan đến tên tuổi vĩ đại 
đều trưng bảy những bản sao không khác gi những hiện vật 
gốc của một hay nhiều bản viết tay, điều đó sẽ dẫn tới chỗ 
làm giảm giá trị của hiện vật gốc và của trưng bày bảo tàng. 
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Mặc dù những nghiên cứu xã hội học chứng minh rằng về 
mặt hình ảnh, trong quản thể trưng bày, những bản sao tốt 
vẫn gây được cảm xúc giống như những hiện vật gốc, nhưng 
phải rất thận trọng khi đưa vào trưng bày nhiều vật tái tạo 
gây được sự chủ ý. 


Dể khám phá tiêm năng thông tin của vật trưng bày, cũng 
cần sử dụng những tài liệu bổ trợ khoa học như: bản đỏ, 
sơ đỏ, biểu bảng, biểu đô... Trong các trưng bày hiện đại, 
khác với những trưng bày mới đây, môi trường sử dụng chúng 
bị hạn chế rất nhiều. Trong các trưng bày tổ hợp, hình ảnh 
- bảo tàng, đề tài - hình ảnh trên thực tế loại hình tài liệu 
trưng bày này thường không được áp dụng. Hiện nay xuất 
hiện loại hình mới những tài liệu bổ trợ khoa học trên những 
vật liệu điện tử; ngày càng nhiêu máy tính trở thành vật sở 
hữu của các gian trưng bày. 


Các bài viết (text) là nhóm đặc biệt thuộc tài liệu trưng 
bày. Trên đây đã để cập tới ngôn ngữ trưng bày rằng chính 
cuộc trưng bày có thể được coi là một bài viết bao gồm nhiều 
dấu trong đó hiện vật bảo tàng đóng vai trò như các dấu. Để 
hiểu được ý tưởng trưng bày khách tham quan cần có được 
những yếu tố nhất định như: tính dễ hiểu, tính rõ ràng của 
chính những vật trưng bày, trình độ văn hóa nhất định của 
khách tham quan, kinh nghiệm giao tiếp với hiện vật bảo 
tàng của khách.. Vì vậy để đảm bảo trình độ cần thiết để 
khách tham quan hiểu được ý tưởng trưng bày, nội dung tổ 
hợp trưng bày, những đặc điểm của từng hiện vật trưng bày 
riêng biệt, trong đại đa số các trưng bày phải “dịch” những 
thông tin hàm chứa trong trưng bày sang hình thức bằng lời. 
Hiện nay đang có khuynh hướng hạn chế số lượng tài liệu 
bải viết trong trưng bày; chúng thường xuất hiện với tư cách 
là phản ứng đặc biệt đối với những tăng cường mới đây của 
những bải viết tràng giang đại hải và không rõ ràng. Đôi khi 
sự phủ định bài viết tới mức chúng bị loại hoàn toàn khỏi 
trưng bày. Sự cực tả này là không đúng bởi nó làm hạn chế 
đáng kể khả năng thông tin của trưng bây và như vậy để lại 
nơi khách tham quan cảm giác bất tiện. Khách tham quan 
không thể khắc phục được “Bí mật” thông tin chỉ bằng cách 
tiếp xúc với hiện vật báo tảng, thông tin được làm rõ thông 
qua công tác nghiên cứu nghiêm túc, kết quả được trưng bày 
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cho khách tham quan trong đó cả dưới dạng những bài viết. 
Nhiều khách tham quan ghi trong các cuốn số nhận xét của 
nhiều bảo tảng việc thiếu thông tin bài viết hoặc bài viết quá 
ngắn là một khuyết điểm của bảo tàng. 

Bài viết phải được tổ chức thành hệ thống tổng thể và có 
suy nghĩ cẩn thận. Với vị thế thứ yếu so với hiện vật bảo 
tàng, bài viết không thể so sánh với chúng về tính hấp dẫn 
nhưng có tác động khai mở tiêm năng thông tin của biện vật 
bảo tảng và của trưng bảy nói chung. Việc soạn thảo bài viết 
là phần quan trọng của thiết kế khoa học trưng bây. 

Những bài viết giải thích-lời chú giải giúp khai mở tiểm 
năng thông tin và ý tưởng của các gian riêng biệt, của các 
để tải và tổ hợp trưng bày. Chú giải cho từng hiện vật trưng 
bày riêng biệt gọi là etiket. Như thường lệ, etiket hàm chứa 
những thông tin thuộc tính về hiện vật. Song những thông 
tin được etiket thông báo lại phụ thuộc vào chủ để cuộc trưng 
bày. Cùng một hiện vật trong các trưng bày khác nhau sẽ có 
những etikét khác hẳn nhau. Tổng thể các etiket trong trưng 
bày làm thành hệ etiket. 


Tên gọi các phòng, khu và tổ hợp trưng bày có thể được 
trình bày dưới dạng những bài đầu mục. Nhiệm vụ chính của 
những bài cấu thành trong tổng thể của chính "mục lục” 
trưng bày nảy cũng như mọi mục lục khác là sự trợ giúp cho 
khách tham quan, nhất là những người đi một rnình, định 
hướng được nội dung trưng bày và thu hút được sự chú ý của 
anh ta. Những bài đầu mục ngắn gọn và biểu cảm thường có 
ý nghĩa đặc biệt trong các trưng bày nội dungø-hình ảnh phức 
tạp vốn khó hiểu, khi trong nhiều trường hợp những bài giải 
thích không được sử dụng thì nhiều khi những bài trích, câu 
châm ngôn.. liên quan đến những bài viết chính lại thực 
hiện chức năng của những bài đầu mục. 


Mới gần đây thôi, những bài viết chính mà vai trò của nó 
thường được sử dụng là những đoạn trích từ các tác phẩm 
kinh điển Mác - Lênin hay từ những nghị quyết Đảng được 
coi là bắt buộc để hiểu trưng bày đúng theo tinh thần hệ tư 
tưởng. Hôm nay vai trò này đã lùi vào dĩ văng và những bài 
viết chính được sử dụng trong nhiều trưng bày. Song, trong 
những trường hợp nhất định, việc sử dụng trong trưng bảy 
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những bải viết sáng sủa, có nội dung và dễ nhớ (thường là 
những đoạn trích từ các tác phẩm của các nhà văn lớn nói 
vẻ những vấn để môi trường, giá trị toàn nhân loại..) cho việc 
nhận thức toàn diện tư tưởng của cuộc trưng bảy là việc nên 
làm và đúng đắn (thí dụ có thời khách tham quan trưng bày 
bảo tàng A.S. Puskin ở Mátxcơva đã gặp bài trích nhớ mãi 
nhiều năm sau "Xin chào thế hệ trẻ chưa quen!”). 


Hiện nay, bài viết trong trưng bảy không nhất thiết phải 
được thực hiện dưới dạng con chửữ, viết trên các chất liệu 
giấy, các - tông, kim loại và những vật liệu tương tự. Nhiều 
khi bài viết sống mãi trong trưng bày với tư cách là những 
tác phẩm âm thanh. Hướng dẫn tự động (hướng dẫn bằng 
thiết bị máy móc) dưới dạng những trang thiết bị tái tạo âm 
thanh cố định trong các phòng và những thiết bị cá nhân 
xách tay có tai nghe cho khách tham quan đi một minh đã 
có mặt tại nhiều trưng bày của các bảo tàng. Chúng không 
thể thay thế hoàn toàn những bài viết truyền thống nhưng 
giúp mở rộng khả năng khách tham quan lựa chọn kênh 
nhận thông tin theo kiểu này hay khác. Các bảo tàng, nơi 
am thanh là yếu tố quan trọng để nhận biết trưng bày thì 
nên sử dụng các thiết bị tái tạo âm thanh. Phần lớn các bảo 
tàng văn học, âm nhạc, kịch nghệ đều sử dụng thiết bị tái 
tạo âm thanh bởi lẽ nếu không được nghe những bài thơ, 
bản nhạc, giọng ca của các diễn viên, ta không thể cảm 
nhận được phần quan trọng đầy ý nghĩa của tiêm năng thông 
tin. Âm thanh trong hệ thống thông tin trưng bày còn quan 
trọng theo quan điểm tính tới quyển lợi của các khách tham 
quan khiếm thị. Nói chung, quyển lợi của những người có 
nhiều khả năng hạn chế còn chưa được chú ý thích đáng 
trong các bảo tàng Nga. Ở nước ngoài, các chương trình làm 
việc của các bảo tàng với khách tham quan khuyết tật đã 
được thực hiện từ lâu, ở Nga chúng chỉ mới được thực hiện. 
Nếu như quyền lợi của những khách tham quan - khuyết tật 
tiềm năng đã được tính tới trong các chương trình giáo dục 
- văn hóa (những hướng dẫn đặc biệt cho công tác với những 
người cảm điếc..) thì sự quan tâm đến những lợi ích nảy của 
những người khuyết tật trong thiết kế trưng bày (phòng cho 
các vật tái tạo, cho người mù và những vật trưng bảy khác 
cho những người khiếm thị sờ mó được, xe lăn và thang máy 
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cho những khách là bệnh nhân các bệnh hệ vận động...) chỉ 
mới có ở một số bảo tảng riêng biệt. Ngày cảng nhiều khách 
tham quan các trưng bày hiện đại được tiếp cận thông tin 
trên máy tính có nhiều khả năng giao tiếp tương tác (Bảo 
tảng Đácuyn ở Mátxcœva, Bảo tàng khảo cổ học Mátxcơva, 
Bảo tàng Lịch sử Peterburg). 


Hiện nay, có không ít bảo tảng đòi hỏi sự tham gia tích 
cực của khách tham quan (trưng bày - đoán chữ, bảo tàng 
hiện vật trữ tỉnh...) và áp dụng những hệ thống bài viết hoàn 
toàn khác. Tại triển lãm những gian lều tơ lụa “Những ước 
mơ đệt nên tử tơ lụa” (hoạ sĩ Hilton Mak Conic, Pháp) đáng 
nhớ cho người Mátxcơva, nhiều bài viết trong trưng bày (thơ, 
đoạn trích, những câu lấy từ triết học, châm ngôn, mỉa mai) 
không hể chịu gánh nặng thông tin nào mà chỉ để tạo dựng 
hình ảnh. 


Nhiệm vụ trước mắt của nhiều bảo tàng là xây dựng hệ 
thống bài viết rõ ràng, đây đủ nội dung và nhiều cấp dành 
cho nhiều loại khách tham quan khác nhau và tối ưu hóa 
được các tính chất giao tiếp của trưng bày. Thí dụ tuyệt vời 
của việc làm này là hệ thống bài viết trong trưng bày tranh 
nghệ thuật tại nhà thờ Mikhailov (phân viện Bảo tàng Nøa, 
Sant - Peterburg). Những bài viết xúc tính và nhiều thông tin 
được bố trí nghiêm ngặt trong các phòng trên các bản can 
và ấn thư mềm, trong suốt. Bằng chính sự trau chuốt về nội 
dung và hình thức của mình, những bài viết này tăng cường 
ấn tượng, tính chuyên nghiệp cao cho cuộc trưng bày đối với 
khách tham quan, đặc biệt là giới tri thức "Piter” (Peterburg). 


Trong các trưng bày nội dung - hình ảnh, những bải viết 
chính liên quan đến các phương tiện phối trí chức năng - 
trang trí và trực tiếp tham gia vào hình ảnh trưng bày. Những 
bài viết - bài trích tiêu để và chính (“Sự sinh ra của con 
người”, “Sự sinh ra của người công dân”, “Đả đảo tôn giáo 
của bạn”, “Đả đảo tình yêu của bạn”, *Đả đảo nghệ thuật của 
bạn”) trong trưng. bày của Bảo tàng V. Majakovskji đã mang 
gánh nặng như thế. Vì hình ảnh được sinh ra ngay từ những 
nét viết đâu tiên của bài viết, nên ngay từ cổng vào đã đập 
vào mắt khách tham quan dòng chữ “Bảo tảng Majakovskịji”. 
Có thể khắc phục tình trạng khách tham quan thông thường 
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khó hiểu được trưng bày nội dung - hình ảnh bằng cách có 
những tờ gấp (thường bài viết không cần giải thích) với bình 
luận ngắn gọn. Các bình luận nảy nên mang hình thức văn 
học. Về thực chất, tờ gấp là kịch bản phóng tác. 


Hiện nay nhiều bảo tàng, kể cả những bảo tàng truyền 
thống ngảy cảng áp dụng cách đưa một phần bình luận lời 
vào tờ gấp, sách nhỏ, sách hướng dẫn. Máy tính và các nhà 
in - mini giúp tăng cường việc nảy. Chúng cho phép đễ đàng 
thực hiện những tài liệu cần thiết một cách nhanh chóng và 
rẻ tiên. Bất kỳ tờ gấp nào với những thông tin ngắn gọn mà 
người khách tham quan mang theo mình từ bảo tàng cũng 
giúp tăng cường nhận thức bảo tàng trong giai đoạn hậu giao 
tiếp, tăng cường độ nhớ để sau đó trở lại với những ý tưởng 
đối với những gì nhìn thấy, là vật quảng cáo của bảo tàng 
cho bẻ bạn và người thân. Nói chung, không chỉ bài viết mà 
bất cứ đồ lưu niệm nào được mang theo để nhớ về bảo tàng 
cũng tăng cường đáng kể việc lưu lại cảm tình tốt và điểu 
nảy cán bộ trưng bày cần tính tới. Bởi lẽ mức độ thực hiện 
những “dấu ấn kỷ niệm” này không làm giảm hình ảnh của 
báo tàng. 


Để khách tham quan đi theo các tuyến mà bảo tàng dự 
định, phải sử dụng những bảng hướng dẫn. Những hướng dẫn 
đơn giản nhất là "Bắt đầu”, "Xem tiếp trẽn tảng 2" v.v.. Ngoài 
chữ viết, hướng dẫn còn thể hiện bằng những mũi tên chỉ hay 
những dấu hiệu và biểu tượng khác, chủ yếu là làm sao cho 
chủng phải dễ hiểu. Hướng dẫn rất cần thiết trong các bảo 
tàng với sơ đồ phức tạp (thí dụ, ngay khách tham quan quen 
thuộc nếu không có bản chỉ dẫn, sơ đỏ, vẫn không thể định 
hướng đúng trong Bảo tàng Ermitazh). Song, trong các bảo 
tàng hiện đại, họa sĩ luôn cố xây dựng trưng bày sao cho 
chính không gian được tổ chức tự hướng khách tham quan 
theo đường đi như dự kiến và chủ động tuần tự cuộc xem. 
Nhiều khi, để làm được diều này, đã áp dụng những biện 
pháp làm dấu hiệu tuyến đi bằng cách nâng cao nền thành 
con câu nhỏ, phủ vải một gian nhỏ, đánh dấu trên nền, mũi 
tên chỉ vả những dấu hiệu khác, chùm chiếu sáng tạo cảm 
giác như “con đường mòn”. Trong Bảo tàng V.V. Majakovskji 
ở Mátxcơva, bằng phương pháp rất phức tạp đã tổ chức trưng 
bày tự dẫn khách tham quan trong toà nhà nhiều tầng. 
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Trong các bảo tàng có những không gian rộng gồm nhiều 
đường giao nhau và trong các bảo tảng mà trưng bày không 
cần tuyến đi bắt buộc thì không sử dụng những bảng chỉ dẫn 
và khách tham quan có thể tự do lựa chọn trình tự để cảm 
nhận trưng bày. Thí dụ, tại Bảo tảng Nghệ thuật các dân tộc 
phương Đông ở Mátxcơva, trưng bày được xây dựng không 
dựa theo nguyên tắc niên đại mà theo các nên văn hóa của 
các nước, các dân tộc, thì vai trò của chỉ dẫn rất nhỏ nhưng 
vai trò của những bài tiêu để lại rất quan trọng. 


Đơn vị cấu trúc cơ bản của phần lớn trưng bày là tổ hợp 
trưng bây, hợp nhất sự thống nhất về ý tưởng và thị giác cấu 
phần những tài liệu trưng bày gồm vật trưng bây, tài liệu bổ 
trợ khoa học, các bài viết phù hợp với quan niệm trưng bày. 
Nếu không đủ nghệ thuật xây dựng tổ hợp trưng bày cán bộ 
bảo tàng không thể coi mình là cán bộ trưng bày chuyên 
nghiệp. Nhiều khi trong các tải liệu có thể bắt gặp định 
nghĩa “tổ hợp trưng bày - chủ để”. 


Trong cuốn sách của A.I. Mikhajlovskaja nhấn mạnh rằng 
tổ hợp này giúp “khai mở ý tưởng thông qua tổng thể vật 
trưng bày được tổ chức và mối quan hệ lẫn nhau trong một 
hệ thống nhất định". Trong các bảo tàng khoa học tự nhiên, 
tổ hợp mở ra mối quan hệ qua lại tự nhiên được gọi là nhóm 
sinh học. 


Tổ hợp trưng bày là đơn vị cấu trúc cơ bản không chỉ của 
các trưng bày theo chủ để (như được nhấn mạnh trong Từ 
điển thuật ngữ bảo tàng năm 1986) mà còn của các trưng 
bày thuộc những loại hình khác. Các tác phẩm nghệ thuật 
trong trưng bày không hiếm khi được kết hợp hoàn toàn theo 
nguyên tắc mỹ học và tạo thành tổ hợp trang trí. Trong các 
trưng bảy nội dung - hình ảnh và hình ảnh - bảo tàng, trường 
hợp cá biệt của tổ hợp trưng bày còn là tĩnh vật bảo tàng 
- là tác phẩm thuộc nghệ thuật trưng bày, là bố cục không 
gian - tổng thể của những hiện vật thực tế, được sắp xếp 
trong tổng thể cho hình ảnh trưng bày nhất định và là công 
cụ giải thích một cách tích cực để tài trưng bày bởi các 
phương tiện nghệ thuật. Khái niệm này được hình thành và 
được công nhận đông thời cùng với khái niệm “tổ hợp chủ 
để” từ những năm 1970 - 1980. Song, trước đó thuạt ngữ này 


330 


Chương V: Trưng bày và triển lăm bão tàng 


đã được các nhà bảo tàng học sử dụng, thí dụ, năm 1964 A. 
[. Mikhajlovskaja đã xây dựng trưng bảy dựa vào nghĩa sai 
của thuật ngữ này. Tải trọng ý nghĩa và biểu tượng của tĩnh 
vật có thể rất khác nhau - từ cấu tạo hoàn toàn mang tính 
trang trí buộc khách tham quan phải nhìn nhận khia cạnh 
mỹ thuạt của các vật bình thường theo cách khác, đến những 
cách sắp đặt đa ngữ nghĩa phức tạp. Tĩnh vật biểu tượng đã 
có truyền thống lâu đời. Việc tiếp nhận các vật thể bình 
thường như một biểu tượng kết hợp tính hình ảnh với chức 
năng dấu hiệu từ lâu đã là đặc trưng của văn hóa con người; 
việc tạo lập những tĩnh vật biểu tượng phức tạp có thể quan 
sát được trong các bức hoạ tử thời kỳ Trung cổ (truyền thống 
tượng thánh trên thực tế đã biến từng hiện vật được trang 
trí trên tượng thánh thành biểu tượng). 


Tổ hợp trưng bày có thể được tập hợp từ những tải liệu 
củng thể loại (tổ hợp vật thể, tổ hợp tải liệu v.v.) hoặc gộp 
những loại hình khác nhau của tư liệu bảo tảng: các tư liệu 
vật thể, viết, tạo hình, tạo thành thể thống nhất theo chủ 
để và thị giác. Trong giai đoạn thiết kế sẽ nghiên cứu tổ 
hợp chủ để (đơn vị cơ cấu của cấu trúc chủ để và sơ đỗ 
trưng bày - chủ để) trong trưng bày và được áp dụng trong 
tổ hợp trưng bày. 


Có thể phân loại các tổ hợp trưng bày theo loại hình: tổ 
hợp dân tộc học, tổ hợp tưởng niệm v.v.. Trưng bày quần thể 
dưới dạng tổ hợp riêng biệt cũng thường thuộc thành phần 
của trưng bảy chủ đề. Hiện nay trong các bảo tàng thường 
thực hành chính sự "pha trộn thể loại” này. Thường thì bể 
ngoài trưng bảy mang tính quản thể nhưng trên thực tế lại 
là chủ để “ngâm”. Thí dụ, đặc thù của việc này là trưng bày 
“nội thất thành phố” tại Bảo tàng khu vực Totemskji: không 
chỉ tái tạo những góc nhà, mà trên thực tế có thể thực hiện 
được, mà còn dựng cả ngôi nhà trong đó các đỗ vật được 
chọn lựa theo ý đỗ (chứ không giống những gì chúng được 
sắp xếp trong thực tế cuộc sống) nhằm mở ra những mặt 
thực tế cuộc sống của thị dân cuối thế kỷ XIX, vẽ lại hình 
ảnh của cuộc sống của họ. 


Hinh thức đặc biệt của tổ hợp là các kịch bản bối cảnh 
(“nội thất hình dáng”), chúng được sử dụng nhiều trong các 
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bảo tàng từ cuối thế kỷ XIX, đặc biệt được áp dụng rộng rãi 
trong các trưng bày dân tộc học. Tại Bảo tàng Dân tộc học 
các dân tộc Nga ở Peterburg phần lớn các trưng bày còn đến 
ngày nay (một số có tử những năm 1930) đều được xây dựng 
bằng cách áp dụng kịch bản hình dáng với các manơcanh, 
thể hiện đúng các loại hình dân tộc và giúp hình dung được 
những đặc điểm của các quá trình lao động, nghi thức truyền 
thống v.v.. Thậm chí một trong những trưng bảy gần đây 
nhất là trưng bày "Người Nga” còn gồm những tổ hợp, trong 
đó không chỉ sử dụng những hình dáng rất "hiện đại” có mặc 
y phục nhưng không có mặt và tay. Những manơcanh bị phê 
phán gay gắt và dẫn dản bị “đẩy” khỏi các trưng bày bảo 
tảng vào những năm 1960 - 1980 nay lại bắt đầu đóng vai 
trò tích cực. Với những manơcanh được thực hiện, hình ảnh 
"tiệc khiêu vũ" đã được tạo dựng trong trưng bày của Bảo 
tảng A. S. Puskin ở Mátxcơva (hoạ sĩ E. Rozenbljum, 1998) 
vả một phòng của Bảo tàng Ph.M. Dostoevskji ở 
Novokuznetsk (họa sĩ L. Ozernhkov, 1996). 


Những nguyên tắc xây dựng trưng bày 


Nguyên tắc khoa học vẫn giữ được vai trỏ quyết định 
trong xây dựng trưng bảy của phản lớn các bảo tàng. Nguyên 
tắc này được thể hiện ngay từ khi nghiên cứu khoa học ban 
đầu của từng hiện vật bảo tảng, được sắp xếp trưng bày, 
trong nghiên cứu khoa học để tải, được áp dụng trong quan 
niệm trưng bày. Song đã lùi vào dĩ vãng "biểu hiện rõ định 
hướng tư tưởng trưng bày”; mà chấp nhận định để của N.P. 
Phedotov rằng bảo tàng không phải là án đường, các nhà 
bảo tàng học và nhân viên bảo tàng đặt nguyên tắc khách 
quan bảo tàng lên trước hết. Nguyên tắc này không loại trừ 
việc thể hiện trong trưng bảy quan điểm của tác giả nhưng 
đòi hỏi cán bộ trưng bày tính trung thực và không định kiến 
khi diễn giải những quá trình đã và đang diễn ra trong tự 
nhiên và xã hội. Nguyên tắc này được thể hiện rõ ràng hơn 
cả trong các “trưng bày vấn để - tranh cãi” hiện nay, nơi câu 
hỏi được nêu lên nhưng còn để mở, tạo điều kiện cho khách 
tham quan tự suy nghĩ. 


Nguyên tắc thứ hai trong các nguyên tắc dược chấp nhận 
chung là nguyên tắc tính hiện vật, có nghĩa là dựa trên 
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những hiện vật gốc. Nhiều khi có thể chứng minh rằng 
nguyên tắc này bị mất đi tính chất bắt buộc và tổng hợp 
trong lý luận và thực hành của công tác bảo tàng hiện dại: 
có nhiều trưng bày được xây dựng với tư cách là những cuộc 
triển lãm tranh cắt giấy, nghệ thuật sắp đặt, tĩnh vật.. không 
có sự tham gia của hiện vật hoặc hạn chế tối thiểu sự tham 
gia của hiện vật. Việc vắng mặt hiện vật bảo tàng, hiện vật 
gốc trong trưng bày có thể làm mất đặc tính bảo tảng, mất 
suy ngẫm về chính khái niệm "bảo tàng”. Trên thực tế, trong 
thế giới bảo tàng tàng hiện đại, từ “bảo tàng” nhiều khi được 
áp dụng cho những cơ quan mang tính triển lãm - văn hỏa, 
giáo dục, trung tâm trò chơi hơn là cho các bảo tàng. Vậy 
ranh giới mà trưng bày không còn đáp ứng khái niệm “bảo 
tàng” lả ở chỗ nảo? 

Các nhà bảo tàng học đưa ra thăm đò đặc biệt về “tính 
bảo tảng” của trưng bày. Thăm dò rất đơn giản: Hãy chọn 
ra, theo ý bạn, tất cả những hiện vật bảo tảng thực sự trong 
trưng bày phân tích. Nếu sau đó trưng bảy không còn là một 
hệ thống nhất về ý tưởng và nghệ thuật thì đó là trưng bày 
bảo tàng. Nếu việc chọn riêng ra những hiện vật bảo tàng 
không ảnh hưởng đến nhận thức trưng bày thì hãy gọi đó là 
nghệ thuật sắp đặt, một sắp xếp hiện vật, tranh cắt.. mà 
không phải là trưng bày bảo tàng. Chỉ những trưng bày trong 
đó các hiện vật bảo tảng là cơ sở thì mới là trưng bày bảo 
tàng thực sự. Hãy xem xét thăm đỏ trên trong những thí dụ 
cụ thể. Cuộc trưng bày rực rỡ và tài tình của Bảo tàng Ph. 
M. Dostoevskji ở Novokuznetsk nằm giữa ranh giới bảo tàng 
và không bảo tàng. Nên tảng cuộc trưng bày là những tác 
phẩm nghệ thuật tạo hình, ánh sáng, âm nhạc, thiết bị nghe 
- nhìn và một số ít hiện vật tiêu biểu hiện đại được hoạ sĩ 
[L.. Ozernikovskji xây dựng dành riêng cho Ph.M. Dostoevskiji. 
Sonø toản bộ trưng bảy được xây dựng trong không gian thực 
của ngôi nhà tưởng niệm với mục đích chính là mở ra trước 
khách tham quan thực chất của một thời kỳ trong cuộc sống 
của nhà thơ vĩ đại gắn liên với ngôi nhà này, làm cho nội 
thất đã lâu ngày im hơi lặng tiếng và, gần như lãng quên 
phải lên tiếng. Nếu trưng bày này được xây dựng bên ngoài 
những bức tường đích thực thì không hẳn đã là trưng bày 
bảo tàng, nhưng vật trưng bày chính và đối tượng bảo tàng 
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đây đủ ý nghĩa - ngôi nhà thực của nhà thơ làm người xem 
không thể nghi ngờ rằng trước mặt họ, đương nhiên, là một 
bảo tàng đặc biệt, không binh thường. 


Một ví dụ ngược lại là rất nhiều bảo tảng V.I. Lênin mới 
đây thôi còn nằm.rải rác khắp nước Nga. Ngoại trừ một bảo 
tảng được xây dựng trên nên toả nhà tưởng niệm và bộ sưu 
tập tại những địa điểm nơi Lênin thực sự đã có mặt, phải 
chăng có thể coi những trung tâm truyền bá chính trị này là 
những bảo tàng, bởi lẽ tất cả công việc của chúng, kể cả 
những trưng bày lịch sử - niên biểu lộng lẫy, nói theo thuật 
ngữ kỹ thuật, được xây dựng mà không sử dụng những hiện 
vật bảo tàng thực sự, mà chỉ là những bản sao (như thường 
lệ là cùng một loại giống nhau cho tất cả các bảo tàng) và 
những tác phẩm hiện đại được xây dựng theo đời sống và 
hoạt động của vị lãnh tụ cách mạng. 


Nguyên tắc thứ ba xây dựng trưng bày là tính giao tiếp. 
Việc xây dựng trưng bày cần phải hướng tới nhận thức của 
các nhóm khách tham quan khác nhau. Điều này có nghĩa 
là không được bình quân, không được chỉ hướng tới những 
khách “bậc trung” huyền thoại nào đó. Tính nhiều cấp của 
trưng bây, việc xây dựng trưng bày sao cho một người “tò mò” 
cũng như một chuyên gia nghiên cứu nghiêm túc vấn đề nây, 
với một thời gian ngắn có mặt trong trưng bày có thể tìm 
thấy cho mình những điều quan trọng và điều mình đang 
quan tâm là con đường có triển vọng nhất. 


Như vậy, ngày nay những nguyên tắc chung nhất của trưng 
bày bảo tảng được hình thành là tính hiện vật, tính khoa học 
và tính giao tiếp. 

Song, các nhà bảo tàng học còn hiểu những nguyên tắc 
xây dựng trưng bày là những nguyên tắc cụ thể hơn tạo ra 
những nhóm và sự giải thích tài liệu trưng bảy, cơ cấu và 
những bộ phận nhỏ chủ yếu của trưng bày. Trong "Từ điển 
thuật ngữ bảo tàng” chia ra 3 nguyên tắc xây dựng trưng bày: 
nguyên tắc niên biểu, chủ để - tổng hợp và vấn đẻ. 


Nguuên tắc niên biểu-lịch sử giới thiệu nhóm tài liệu trưng 
bày phù hợp với bảng niên đại được thống nhất trong khoa 
học. Vì trên thực tế mỗi một bảo tảng đều là bảo tàng lịch 
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sử (vấn để có nói về lịch sử xã hội, tự nhiên, nghệ thuật hay 
không..), nên việc áp dụng nguyên tắc này không chỉ hạn 
chế bởi các bảo tàng chuyên ngành lịch sử. Nguyên tắc này 
là cơ sở xây dựng trưng bày của Bảo tàng Đồ đá ở Mátxcơva, 
ở nhiều gian trưng bày của Bảo tàng Bách khoa, của các bộ 
phận tiểu sử của các trưng bày thuộc những bảo tàng tưởng 
niệm V.V.. 


Nguuên tắc chủ đề - tổng hợp giới thiệu nhóm những hiện 
vật trưng bày phù hợp với vấn để đặt ra trong quá trình thiết 
kế khoa học. 


Trong các bảo tàng hiện đại thường thấy sự kết hợp nhiều 
nguyên tắc xây dựng khác nhau. 


Những thủ thuật trưng bảy 


Để có được bố cục tối ưu tài liệu trưng bảy trong các trưng 
bảy phức hợp, bình thường, tĩnh vật, cán bộ khoa học cùng 
với hoạ sĩ sẽ chọn lựa những thủ thuật nảy hay khác, có 
nghĩa là khả năng nhóm các tải liệu trưng bảy lại cùng 
nhau. Trong số những thủ thuật chung đã được trải nghiệm 
có thể kể ra: 


- Phân tách những trung tâm trưng bảy và những vật 
trưng bày hàng đầu mang tải trọng ý tưởng và hình ảnh 
tổi đa; 

- Làm rõ mối liên hệ giữa các hiện vật, thủ thuật “tài liệu 
hóa liên hệ”, cho phép làm rõ mối liên hệ trong đó 
không chỉ những mối liên hệ bể ngoài (trong tài liệu hóa 
lên hệ có thủ thuật "vật thể hóa” những tư liệu viết, 
như thường lệ là rất khó trở thành đối tượng giao tiếp 
bảo tàng bởi tính hấp dẫn thấp); 


- Trưng bày “hảng loạt” tài liệu cùng chủng loại, tập 
trung trên một điện tích hẹp. Cách trưng bày này được 
sử dụng, thí dụ, trong trưng bày khảo cổ học của Bảo 
tàng tổng hợp văn học và kiến trúc - lịch sử Tverskji 
(1996). Tại đó, số lượng lớn hiện vật đồ đá cùng chủng 
loại thu thập từ các cuộc khai quật khảo cổ học được 
sắp xếp theo ý đỗ đã tạo nên hình ảnh đầy ý nghĩa về 
“Thời đại Đá". 
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- Sắp đặt thưa bằng cách tạo không gian trống quanh 
những vật trưng bày quan trọng nhằm tập trung sự chú 
ý đến những vật này; 


- Sắp xếp hiện vật cần được xem gần, trong phạm vi 
thuận tiện thuộc khu vực trưng bày - tính theo chiều 
thẳng đứng gian trưng bày, cách nên 70 - 80cm (phần 
dưới) và 20O - 220cm (phần trên); 


- Tổ chức “trưng bày trên cửa số" có thể nhìn được qua ô 
cửa vào không gian bên trong tú kính giống như nhìn 
vào những không gian khác; 


- Chia tách sơ đồ trưng bày cấp một và cấp 2 cũng như 
tổ chức sơ đồ ngắm trong các cửa quay, hốc tường... 


Cũng có ngần ấy thủ thuật (và cũng có được những kết 
quả tương ứng) trong trưng bày của một tổ hợp như thi dụ 
sau. Trong nhiều bảo tảng sắp xếp các bộ sưu tập khảo cổ 
học, trưng bày đồ trang sức phụ nữ khai quật từ các mộ táng 
tổ hợp thành một đồng bộ thống nhất. Tại nhiều bảo tàng, 
mộ táng được sắp xếp giống như chúng tổn tại trước khi khai 
quật khảo cổ học: theo chiều ngang tủ trưng bày hợp với nền 
sàn, thay vì bằng kính sẽ là giả đất.. Quan trọng trong thủ 
thuật trưng bảy nảy là làm sáng tổ tính nguyên bản của hiện 
vật khảo cổ, làm khách tham quan chú ý tới yếu tố khám 
phá khoa học. Một số cán bộ trưng bày nhóm hiện vật khảo 
cổ nổi bật làm rõ những phẩm chất mỹ thuật của chúng 
trong tủ trưng bày bằng cách sắp xếp thưa, bối cảnh, chiếu 
sáng v.v.. Những bảo tàng khác lại sắp xếp chúng thành bộ 
theo manơcanh một cách tương đối hoặc theo hình vẽ giúp 
khách tham quan hiểu được chức năng của chúng và đánh 
giả vai trò hình thành gương mặt người phụ nữ thuộc thời 
đại xa xưa. Các cán bộ trưng bày Bảo tàng địa phương Rostov 
khi sắp đặt bộ trang phục trong tủ đứng đúng với vị trí của 
từng hiện vật, ở giữa đúng nơi khuôn mặt thì dựng một chiếc 
gương để khách có thể “thử” cho mình những đỏ vật cổ, tự 
coi mình là cụ ky. 


Việc sử dụng gương trong trưng bày hiện vật cần được thể 
hiện mặt sau là thú thuật thường gặp (thí dụ các chuyên gia 
đề nghị trưng bày vũ khí theo chính thủ thuật này). Tại bảo 
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tảng địa phương tỉnh Saratov trong gian trưng bày trần bằng 
kinh cỏ trưng bày chiếc máy bay mà IU.A. Gagarin từng học 
lái. Phía trên trần dường như xuất hiện thêm một máy bay 
nữa đang "bay ngoặt”. Thủ thuật này không chỉ đem lại khả 
năng xem được buông lái của người phi công mà còn phát 
triển tới giới hạn "vũ trụ” một không gian chật hẹp của một 
gian phòng thấp. 


Tập thể sáng tạo các nhà trưng bày tìm kiếm và chọn lựa 
những thủ thuật độc đáo để xây dựng các tổ hợp trưng bày. 


Thủ thuật không bình thường là sắp xếp tại trung tâm 
trưng bày một hiện vật lạ lãm, đối nghịch với phòng và 
không gian trưng bây, có thể thấy được tại tổ hợp bảo tàng 
Totem. Trưng bày “Bảo tàng tàu biển” được xây dựng từ năm 
1996 kỷ niệm công trình kiến trúc tôn giáo - nhà thờ 
Vkhoierusalim thế kỷ XVII, đã gây nên sự chống đối nhất 
định trong thành phố từ phía các tín đồ và một bộ phận cư 
dân. Trước khi trao cho bảo tàng, nhà thờ được sử dụng lâm 
nhà máy bia, khi chuẩn bị xây dựng, nhân viên bảo tàng 
phải dọn những đô dùng củ, vất bỏ đỗ phế thải. Và với tư 
cách là ký ức vĩnh cửu về quá khứ, cái gì đã qua thì hãy để 
nguyên như thế, các nhà trưng bày đã để lại tại trung tâm 
nội thất trên nền bê tông một chiếc máy đóng nút chai được 
sửa chữa cần thận với dòng chữ để ngắn gọn biểu cảm: "Cái 
này có trước chúng ta”. Sự tương phản giữa hai phương pháp 
sử dụng di sản kiến trúc là rất hiển nhiên, rõ ràng, đầy cảm 
xúc làm cho điều đó không chỉ dẫn tới khía cạnh mới rất cơ 
bản trong nhận thức trưng bày, mà còn giúp bảo tàng giải 
quyết được vấn để nhạy cảm tạo cho cõng chúng thấy được 
quyền sử dụng di sản. 


"Vật trưng bày trong tiêu điểm" cũng là thủ thuật thường 
gặp hiện nay trong xây dựng trưng bày. Sự chú ý của nhà 
trưng bày không tập trung vào tổng thể tài liệu trưng bày 
mà vào hiện vật bảo tảng (như thường lệ, là vào các hiện 
vật giá trị đặc biệt, độc nhất hay hiếm) vào tính tự giá trị 
của hiện vật. Tại nhiều bảo tảng tiến hành các triển lãm 
"một hiện vật” còn tại "Bảo tàng một bức tranh" (Penza) thủ 
thuật này là nền tảng xây dựng của cả một bảo tàng. Vật 
trưng bày duy nhất có thể được trưng bày không cần thêm 


337 


2Ự NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


những tài liệu bổ trợ hoặc có sử dụng nhiều tài liệu bổ trợ 
khoa học; trong những trường hợp đặc biệt vật trưng bây 
duy nhất sẽ trở thành “anh hùng" của hoạt động nhà hát 
hóa ("Nhà hát bảo tàng” tại bảo tàng - khu bảo tỏn kiến 
trúc - lịch sử Rjazan) hoặc hoạt động nghe nhìn (“Bảo tảng 
một bức tranh” tại Penza). 


Phương pháp thiết kế trưng bày 


Vấn để quan trọng cần phải giải quyết trước khi bắt đầu 
các công việc thiết kế là xác định phương pháp (những 
phương pháp) xây dựng trưng bảy tương lai. Khi chọn lựa 
phương pháp, cán bộ trưng bày đồng thời đã xác định tương 
quan giữa nội dung và hình thức trong trưng bảy, tính chất 
giải thích vật trưng bày, mối quan hệ qua lại giữa các cấu 
phần khoa học và nghệ thuật của thiết kế, trình tự cộng tác 
giữa người thiết kế và hoạ sI. Hiện nay rất khó nói tới 
phương pháp nào là nổi trội - đã sử dụng giới hạn rộng rãi 
các thiết bị trưng bày. Chính sự phong phú của các thiết bị 
này đã tạo nên bức tranh rực rỡ, không hẻể lặp lại mà thế 
giới bảo tàng nước Nga muốn thể hiện. Việc phân tích đẩy 
đủ hơn cả những phương pháp thiết kế trưng bày và được 
diễn giải bằng ngôn ngữ trong sáng. Với việc thể hiện được 
quan điểm của tác giả, độc giả có thể tìm thấy trong cuốn 
sách của T.P. Poljakov “Làm bảo tàng như thế nào”. 


Không thể xác định phương pháp nếu không xác định được 
gương mặt khách tham quan tương lai, không nghiên cứu tỷ 
mỷ thành phần, tính chất nguyên vẹn của các bộ sưu tập, khả 
năng tiểm tàng bổ sung của chúng, không phân tích những di 
sản bất động, không suy tính hình thức công tác giáo dục - 
giảng dạy sẽ diễn ra dựa trên cơ sở của trưng bày mới. 


Trước khi nghiên cứu những phương pháp từng được áp 
dụng đến hôm nay không thể không chú ý tới lịch sử hình 
thành của chúng hơn nữa không một phương pháp nào được 
các nhà thiết kế lựa chọn trong quá khứ lại bị "vĩnh viễn 
biến mất” cả, ở chừng mực nào đó chúng vẫn "hiện diện” 
trong các thiết kế trưng bày vào đầu thế kỷ XXI. 

Những đặc điểm nghệ thuật trưng bày liên quan chặt chẽ 
tới phong cách thống trị của thời đại này hay thời đại khác - 
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hơn nửa là liên quan đến thế giới quan thống trị của thời đại. 
Vào thời Phục hưng thế kỷ XVII - XVIHI đã dân dân hình 
thành trưng bày với tư cách là hình thức tôn tại của bảo tàng. 
Đặc điểm thời kỳ này là các bảo tàng “tổng hợp” trong đó thu 
thập thành một khối tất cả những gì có thể: vật mới lạ, thánh 
tích, “những tác phẩm của tự nhiên và con người”, tạo cho 
bảo tàng gương mặt “mô hình thế giới”. Tính chất “tổng hợp” 
còn có ở các bộ sưu tập và tương ứng với chúng là các trưng 
bay (bộ sưu tập được trưng bày toàn bộ). Trong trưng bày có 
thể chia ra các khu trung tâm tư tưởng và những vật trưng 
bảy quan trọng hơn, nguyên tắc đối xứng được tuân thủ và 
nhận thấy một số thủ thuật trưng bày; tiêu chí chủ yếu là tính 
trang hoàng của toàn bộ quản thể trưng bày. 


Cuối thể kỷ XVII - đầu thế kỷ XIX khía cạnh khoa học 
của trưng bày được đẩy lên hàng đâu. Không phải mỗi hiện 
vát tự thân giá trị mà trong nhận thức khoa học nó gây được 
chú ý của các nhà sáng lập bảo tàng. Vào thế kỷ XIX bắt 
đầu hình thành phương pháp hệ thống xây dựng trưng bày. 
Các bộ sưu tập là cơ sở hiện vật của các trưng bày kiểu này. 
Chúng được hệ thống hóa và trưng bày phù hợp với hệ để 
tài của bộ môn khoa học, còn hàng hệ thống hóa là đơn vị 
cấu trúc cơ bản. 


Nhiều nhà nghiên cứu hiện đại đánh giá trưng bày hệ 
thống như là những tàn dư của quá khứ và trong nhiều 
trường hợp là cái gì đó khó hiểu đối với khách tham quan và 
bằng “tính khoa học" đã gây cho khách sự buôn chán. Vậy 
quan niệm này có cơ sở hay không trong thực tế nghiên cứu 
mối quan tâm của khách tham quan? Tất cả những ai quan 
tâm đến vấn đề này nên đọc bài báo nhỏ nhưng nội dung và 
gây không ít suy tư nghiêm túc của L.S. Klein'. Tác giả phê 
phán những cơ sở tâm lý của sưu tập hóa và nhấn mạnh 
rằng cái gốc của lòng khát khao sưu tập hóa là sự cố sức của 
con người đạt được sự trật tự hóa, hệ thống hóa thế giới bên 
ngoài, phản ứng lại tính lộn xộn và tính không lệ thuộc của 
thế giới đó, cố sức tạo nên thế giới cá nhân nhỏ bé rất riêng 
có trật tự của mình. Vì sưu tập hóa thực sự liên quan đến sự 


1. L5. Rlein. “Người của mưa rơi”: sưu tập hóa và bản chất của con người // 
Bảo tàng trong văn hóa hiện đại. Sant-Peterburg, 1997. 
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phân loại, liên quan đến việc phân tách thể loại nên trẻ nhỏ 
không thể làm được và không là thuộc tính của những người 
chưa lớn. Tác giả miều tả những thí nghiệm hàng loạt được 
nhà tâm lý học A.R. Lurija tiến hành: 


“Những người lớn Deckhan Trung Á ít học không thể sắp 
xếp nổi những mảnh vỡ trữu tượng của những hiện vật theo 
tiêu chí chức năng... luôn loay hoay với việc xếp nhóm cụ thể 
theo mối liên hệ tình huống. Đối với họ chiếc rìu và chiếc 
cưa liên quan đến củi nhiều hơn là tới chiếc xẻng”2. Phải 
chăng xuất phát từ niềm khát khao nằm sâu kín trong con 
người muốn hệ thống hóa, bằng nhu cầu xây dựng “bộ stẻu 
tập” và theo cách của bảo tàng với tư cách là sự tập trung 
trật tự này của thế giới (vì trước khi bảo tàng tồn tại người 
ta đã mường tượng ra bảo tàng đúng như thể) mà một số nỗi 
buồn nhớ quê hương có liên quan đến gương mặt cũ của bảo 
tàng với những vật trưng bày lộn xộn trong các tủ trưng bày? 


Hiện nay rất ít bảo tàng không sử dụng phương pháp hệ 
thống dưới hình thức này hay khác trong hoạt động trưng bày 
của mình. Những triển lãm bộ sưu tập điển dã và từ kho, một 
phần lớn trưng bày thường xuyên của các bảo tàng địa chất, 
sinh vật học và khoa học tự nhiên khác, trưng bày của các bảo 
tảng khoa học, trong đó có bảo tàng các trường đại học đều 
được sắp xếp theo các dãy hệ thống hóa. Trong các bảo tàng 
thường thấy những trưng bày “kho bảo quản mở”, trong rất 
nhiều trường hợp đều dựa trên nguyên lý hệ thống. Các dãy hệ 
thống hóa thậm chí còn đụng chạm cả đến những "linh thiêng 
của linh thiêng” của trưng bảy quần thể - những nội thất được 
sắp xếp lại hoàn toàn. Tại “Kottedzh” Petergoph, cuốn hút bởi 
tính toàn vẹn quản thể của mình, trong một phòng của các tiểu 
thư vĩ đại đã trưng bày bộ sưu tập lớn những tác phẩm nghệ 
thuật ứng dụng-tạo hinh bằng sứ và thuỷ tinh. Sự sắp xếp trưng 
bày ở đây không phá vỡ tổng thể trưng bày quản thể bởi lẽ 
người chủ của căn phòng đã sưu tâm và bảo quản bộ sưu tập 
giống hệt như thế. Được bố trí thành hành lang hẹp theo chu 
vi các bức tường, bộ sưu tập bổ sung tuyệt vời cho bộ mặt nội 
thất theo phong cách "hiện đại” và thể hiện khía cạnh thực 
chất hình ảnh nữ chủ nhân căn phòng. 


2. L5. Klein. Đã dẫn. tr.13. 
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Sự phát triển vào nửa sau thế kỷ XIX của các bảo tảng 
dân tộc học tạo ra phương pháp quần thể xây dựng trưng 
bày, trong đó tạo dựng lại (sau này, với sự phát triển của 
phân loại bảo tàng giữ lại được) toàn bộ quản thể những hiện 
vật bảo tàng với những mối liên hệ vốn có giữa chúng với 
nhau trong môi trường tồn tại. 


Trong lịch sử các bảo tảng Nga có thể thấy được sự xuất 
hiện của hàng loạt những tổ hợp tương tự, dẫn dản được 
công chúng chấp nhận. Ngay từ năm 1867, trên cơ sở quan 
niệm trưng bày, những triển lãm dân tộc học toàn Nga, mà 
từ đó, sau này, bảo tàng dân tộc học Dashkovskji được thành 
lập, đã đặt nên móng cho những mong mỏi “mỗi một bộ tộc 
được thể hiện dưới hình thức một nhóm đặc trưng, được bao 
quanh với mức có thể bằng tất cả những đặc điểm lối sống 
của mình", đồng thời nằm trong vòng của những đối tượng 
tự nhiên phủ hợp với môi trường sinh hoạt của mình. Điều 
đó có nghĩa là phương pháp quản thể xây dựng trưng bày đã 
được đặt nền móng từ năm 1867. 


Cuộc trưng bày dựa trên cơ sở phương pháp quản thể và 
giới thiệu "bức tranh sống động” tự nhiên Siberi và lối sống 
cư dân vùng này đã được thảnh lập tại bảo tàng thành phố 
Krasnojarsk; trước khi trở thành trưng bày cố định, với tư 
cách là trưng bày lưu động, trưng bày này đã đi khắp nhiễu 
thành phố Siberi vả tại Hội chợ Omsk đã giành được huy 
chương vàng. Vào đầu năm 1890 tại Bảo tàng Tiphlis trưng 
bảy tự nhiên Capcaz được thiết kế dưới dạng một tảng đá 
trong giữa gian phòng trên đó sắp xếp những đại diện các 
loài đặc hữu trên núi (trưng bày phong cảnh), những con hổ 
lập thành nhóm sinh vật (°con cái đứng trên xác con cửu, 
con đực đi từ trên núi xuống dường như muốn chia sẻ miếng 
nổi kiếm được với con cái”). Như vậy, phương pháp quần thể 
bắt đầu được áp đụng trong xây dựng những trưng bày khoa 
học tự nhiên. 


Sự phát triển các trưng bày quần thể phát triển mạnh mẽ 
vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX bởi ở nước Nga bắt đầu 
xây dựng các nhóm bảo tàng - nhả tưởng niệm. Chính là từ 
thời gian này của lịch sử, công tác bảo tàng đã xuất hiện 
tương quan giữa di sản kiến trúc biến thành bảo tàng và 
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những trưng bày trong đó. Sau năm 1917 phần lớn các cung 
điện, biệt thự, nhà thờ, nhà nguyện đều được quốc hữu hóa, 
không còn được sử dụng theo những chức năng ban đầu và 
“biến thành các bảo tàng". Việc quá độ này được thực hiện 
bằng cách quụ định đơn giản tình trạng nội thất vào thời 
điểm bảo tàng hóa và nhiều khi dẫn tới sự thay đổi giản đơn 
những tấm mảnh treo. Sự phát triển của bảo tàng hóa không 
thể không tác động tới việc hình thành một cách tích cực 
phương pháp quần thể xây dựng trưng bày. 


Những tổ hợp hoàn cảnh trưng bày những "vật trong sự 
phối hợp sống động của chúng” cũng là nên tảng của trưng 
bày năm 1924 của Bảo tảng Nhân dân ở Mátxcơœva. Vào 
những năm 1930 đã ra đời số lượng lớn bố cục những "lớp 
hoàn cảnh” của Bảo tàng Dân tộc học quốc gia ở Lêningradq, 
cũng như những bố cục tuyệt vời, giới thiệu những cảnh đời 
sống thuộc những chùa Phật, trong Bảo tàng quốc gia lịch sử 
tõn giáo (tử những năm 1950 được bảo quản tại kho của bảo 
tảng này). Các nhà khoa học đã nhóm chung chúng lại cùng 
với các hoạ sĩ - nhả sư và mang tính chính xác khoa học cao, 
có sức lôi cuốn và tác động tình cảm mạnh mẽ. 


Vào những năm 1920 bắt đầu hình thành phương pháp 
chủ đề (minh hoạ) xây dựng trưng bảy cũng như của tổ hợp 
trưng bày - chủ để với tư cách là nẻn tảng của đơn vị cấu 
trúc của trưng bày chủ đề. Việc hình thành này trước hết 
diễn ra tại những bảo tảng lịch sử - cách mạng mới. Tại triển 
lãm năm 1927 tại Bảo tàng Cách mạng "10 năm chiến đấu 
và xây dựng” những hiện vật bảo tảng các loại khác nhau 
như: đồ vật, những tác phẩm nghệ thuật tạo hình, ảnh, khẩu 
hiệu, tài liệu mang tính tài liệu, thống nhất đặc biệt thành 
những tác phẩm nghệ thuật (N. Shadr, "Đá cuội - công cụ 
của người vô sản”) và những, bài viết được tập hợp thành 
những tổ hợp chủ đẻ. Từ cuối những năm 1920 tại những 
triển lãm được tổ chức kỷ niệm ngày lịch sử, „Phương pháp 
xây dựng mới bắt đầu chiếm ưu thế. Những triển lãm này về 
sau trở thành hình thức chủ yếu của công tác triển lãm trong 
vòng nhiều thập kỷ, được áp dụng trước hết để thực hiện 
chức năng giáo dục và tuyên truyền. Đối với những triển lãm 
như vậy không nhất thiết phải trưng bày những hiện vật gốc 
- chúng được thay thế bằng những bản sao, bản minh hoa, 
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sơ đỏ, bản đỏ, biểu bảng, biểu đỏồ..; tài liệu dẹt được bố trí 
trên các tấm gỗ hay thậm chí trên các tờ cứng để chuyển: 
dịch - và ở khắp nơi tiến hành triển lãm được xây dựng trêri 
cơ sở chỉ riêng những tài liệu bổ trợ khoa học. "Cách đi 
ngược lại" khi xây dựng trưng bày, dấu hiệu xác định của 
phương pháp nảy là, không phải đi từ những hiện vật bảo 
tản gốc, mà là từ những chủ để được yêu cầu mà những 
hiện vật trưng bày được lựa chọn. Số lượng không đủ của 
những hiện vật gốc để minh hoạ để tài này hay khác được 
bổ sung bằng cách đưa vào tổ hợp trưng bày nhiều tài liệu 
bổ trợ khoa học, vật tái tạo những tác phẩm nghệ thuật tạo 
hình được thực hiện một cách chuyên nghiệp, những bài viết 
dày và tỷ mỷ. Trong sự thể hiện đặc biệt của mình phương 
pháp này dẫn tới việc thành lập những trưng bày trong đó 
không hể sử dụng hiện vật bảo tàng gốc. 


Phương pháp chủ để hay minh hoạ cho đến hiện nay vẫn 
là một trong những phương pháp phổ biến nhất trong việc 
xây dựng những trưng bày địa phương, lịch sử và khoa học 
tự nhiên. Sự bổ sung tổ hợp chủ đề bằng tính hình tượng, 
tính truyền cảm làm nó chuyển thành phương pháp hình 
tượng - bảo tàng; ranh giới giữa chúng rất mong manh cũng 
như giữa phương pháp hình tượng- bảo tàng và hình tượng - 
nội dung, mả trong phần lớn những trưng bày hiện đại việc 
kết hợp những phương pháp khác nhau luôn chiếm ưu thế. 


T.P. Poljiakov cho rằng những manh nha của phương pháp 
hình tượng - bảo tảng đã xuất hiện rất sớm. K. Korovin tại 
Triển lãm Nghệ thuật công nghiệp toản Nga năm 1896 tại 
Noœvgorod Hạ đã xây dựng dự án gian trưng bày Cực Bắc: ông 
hình dung ra gian phòng bằng gỗ tròn, gắn kết những đổi 
tượng tự nhiên và cuộc sống trong sự thống nhất biểu tượng 
não đấy có thể gây cho khách tham quan cảm giác và ý nghĩ 
giống với những gì chính hoạ sĩ đã trải nghiệm tại miền Bắc. 
K. Korovin cố gắng bằng những phương tiện bảo tảng xây 
dung một hình tượng. Vấn để nhất thiết phải kết hợp nội 
dung khoa học và hình tượng nghệ thuật trong trưng bày bảo 
tàng được đặt ra trong báo cáo của P.P. Muratov tại hội nghị 
toàn Nga lần thứ nhất về công tác bảo tàng tháng 2-1919: 
“Trưng bày bảo tàng... đòi hỏi những tìm kiếm, công việc nằm 
giữa ranh giới nhà khoa học và họa sỉ”. 
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Sự hưng thịnh của phương pháp hình tượng-bảo tàng diễn 
ra rất muộn về sau này, vào những năm 1960-1970 và trải 
qua quá trình hình thành và chiếm được vị trí trong quá trinh 
của những phê bình và cạnh tranh với phương pháp minh 
hoạ. Hình tượng chủ yếu của trưng bày với cách tối ưu nhất 
phải chính là cách tuyển chọn và gộp nhóm các hiện vật 
trưng bảy. Nếu có được những hiện vật trưng bày đặc sắc, có 
thể xây dựng hình tượng không cần tới những công cụ bổ trợ. 
Nhưng nếu vật trưng bảy thiếu hấp dẫn dể đạt được sức 
mạnh cần thiết tạo tác động cảm xúc thì phải cần tới những 
phương tiện này. Đó là những tài liệu bổ trợ khoa học, trang 
thiết bị, những tác phẩm nghệ thuật tạo hình do hoạ sĩ tạo 
ra. Nhiều khi chính những trang thiết bị cũng biến thành 
những tác phẩm nghệ thuật tạo hình, ánh sáng và màu sắc 
bất đầu đóng vai trò rất quan trọng, hệ thống nghe nhìn cũng 
được áp dụng. 


Với tư cách là thí dụ đặc sắc xây dựng hình tượng, "trưng 
bày - ẩn dụ", chúng ta phản tích công trình của nhà thiết 
kế A.A. Tavrizov tại nhà - bảo tàng M. và A. Tsvetaevykh tại 
thành phố Aleksandrov tỉnh Vladimir. Một ngôi nhà gỗ nhỏ 
không nổi bật mà gia đình Anastassia Tsvetaeva thuê ở, nơi 
Marina Tsvetaeva trải qua “mùa hè Aleksandrov" cực kỳ hiệu 
quả được rào bởi hàng rào hiện đại nhiều kiểu dáng, không 
bản sắc. Không có gì trong đó làm liên tưởng tới hình ảnh 
của hai đại diện suất sắc của nẻn văn hóa Nga. Xây dựng 
trưng bảy gì trong những căn phòng nhỏ, thấp và tôi tân 
này? Phải chăng kể lại tiểu sử và treo trên tường những tài 
liệu bản sao? Tập hợp đỏ gỗ cũ, thiết kế lại nội thất đặc 
trưng tỉnh lẻ những năm 19102 Liệu những giải pháp truyền 
thống này có thể giúp khám phá được nội tâm thế giới tỉnh 
thần, sức mạnh sáng tạo, tấm bi kịch số phận của hai chị 
em “Tsvetaevykh^2 


Tổ hợp trưng bày đáng nhớ nhất của bảo tàng - ẩn dụ do 
A. Tavrrizov xây dựng là để tưởng niệm Anastasia Tsvetaeva. 
Hoạ sĩ dùng gương phủ toàn bộ một bức tường của căn 
phòng nhỏ, mở rộng không gian làm cho không gian trở nên 
bí hiểm và hình ảnh. Mọi vật trong phòng đều trắng như: 
tường trắng, trần, ô cửa nhỏ lấy ánh sáng trên trần, cây cối 
giả trong phòng. Gắn vào tưởng - gương là lăng trụ kính 8 
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mặt, trong đó đẩy lên phía trên gương là nửa chiếc bản tròn 
đứng trên nứa bục, trên bản là bình hoa với nửa bó hoa giả; 
hinh trong gương biến những đối tượng này thành !¡ xuyên 
vẹn. Cạnh bàn là chiếc ghế trắng, toàn bộ bục được phủ 
một màu trắng. 


Mặc dù tổng thể này có sức hấp dẫn lớn nhưng các bạn 
nhận ngay ra rằng trước mặt các bạn chỉ toàn là thiết bị. 
Mâu trắng chuẩn hóa đem lại cho thiết bị tính tương đối cản 
thiết không để khách tham quan bị sao nhãng sự chú ý. Và 
trong vương quốc trắng của những bông hoa này (hình tượng 
của tâm hồn trong sáng? của thế giới “bên kia”? hay câu thơ 
rất Tsvetaev: “Khi tóc bạc da mỗi tôi sẽ dạo trong vườn sau 
địa ngục này trong cơn mê này?") đã sắp đặt không nhiều 
những 0át tưởng niệm gốc. Chiếc khăn san rực rỡ buông 
xuống thành ghế trắng, một cuốn kinh nhỏ, những cuốn sách 
nhỏ minh hoạ khiêm tốn và những vật chứng khác về cuộc 
đời Anastasia Tsvetaeva đem đến cho khách tham quan như 
những thánh tích quí giá và rõ ràng là nét đẹp tỉnh thần này 
của nữ chủ nhân của chúng đã tạo lại hình ảnh cho nội thất 
xấu xí của ngôi nhà nhỏ tỉnh lẻ thành một thế giới không 
thực, luôn chuyển đổi. 


Phương pháp nội dung-hình tượng là phương pháp trẻ 
nhất và không phải đã được tất cả các nhà bảo tàng học 
chấp nhận; làm quen với phương pháp này tốt nhất là trong 
cuốn sách đã đề cập nhiều lần của T.P. Poljakov là nhà sáng 
lập, người nghiên cứu và truyền bá phương pháp này, thuyết 
phục rằng chính phương pháp này đã đẩy trưng bày tới trình 
độ một thể loại nghệ thuật độc lập, tổng hợp những yếu tố 
kiến trúc, hội họa, thiết kế, nhà hát, kịch nghệ v.v.. Ngay 
chính trong tên gọi đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt của nội 
dung nghệ thuật kịch - tính nhất quán của hình tượng được 
tổ chức một cách nghệ thuật thông qua các quan hệ không 
gian và thời gian. Đến hôm nay nhiều quan niệm và kịch bản 
nổi bật của các trưng bày nội dung - hình tượng đã được xây 
dựng, nhưng chỉ một số ít được thực hiện. Nổi tiếng nhất là 
Bảo tàng V.V. Majakovskji ở Mátxcơva (kịch bản T. Poljkoyv, 
họa sĩ E. Amaspjur). Năm 189G đã khai trương trưng bày Nhà 
- bảo tàng tưởng niệm Ph. M. Dostoevskji tại thành phố 
Novokuznesk (kịch bản T. Poljkov, họa sĩ l. Ozernikov). 
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Ví dụ đặc trưng của trưng bày nội dung-hình tượng là 
triển lãm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc 
Vĩ đại do Trung tâm Triển lãm - bảo tàng “Trên mũi kim” 
xây dựng tại thành phố Krasnojark. Không gian tưởng niệm 
của bảo tàng V.I. Lênin trước đây hoàn toàn không thích 
hợp với ý tưởng của cán bộ trưng bày, vì vậy nội thất đã 
được sửa sang lại thành tổ hợp của một hệ thống phức tạp 
những lối đi và không gian nhỏ khép kín thông nhau và 
trong từng không gian đó đặt một hình tượng trưng bày nói 
về một trong những khía cạnh vấn để của bản thân con 
người trong những điều kiện đặcÂ®biệt của chiến tranh. Mỗi 
phòng được bố trí theo kiểu một toa tàu: có các "toa - sơ 
tán”, 'toa-bệnh viện”, “toa - lưu đây”. Thí dụ, chủ để quản 
xuyến của toa - bệnh viện là sự mê sảng nóng nảy của 
những người bị thương, và trưng bày được xây dựng như là 
một thế giới đảo lộn, giường chiếu được gắn chặt vào thành 
toa, các manơcanh giống như những xác ướp được dựng 
thẳng đứng, còn những đỗ vật của họ đáng ra ở trên tường 
thì lại nằm rải rác trên sản. Những dụng cụ y tế thực sự 
được sắp xếp tại đây trong tủ nhưng không phải chúng gây 
sự chú ý trong trưng bày đây vẻ gớm ghiếc này. 


Chúng ta đã xem xét hệ thống hóa các loại hình trưng 
bày, do các nhà bảo tàng học nước Nga để ra. Song cần nhớ 
rằng đó không phải là hệ thống hóa duy nhất, các trường 
phái bảo tảng học khác lại để xuất những sơ đồ khác. Thí 
dụ lIozeph Benesh đăng tải nguyên tắc hệ thống hóa trưng 
bảy mà nền tảng lại là sự khác biệt của các trưng bày theo 
những mối liên hệ giữa các vật trưng bày và mối liên hệ vật 
trưng bày với môi trường tồn tại ban đầu. 


Benesh coi tiêu chí chính của phân loại là giới thiệu mối 
liên hệ giữa uật trưng bàu uới môi trường mà uật đó đã tôn tại 
từ đầu, và phù hợp với cách giới thiệu này có thể có 3 loại 
hinh trưng bày chính mà mỗi một loại hình lại có 3 phương 
án. Tất cả trong sơ đồ của ông có 9 loại hình bao hàm tất cả 
những phương án trưng bày có thể tuỳ thuộc vào tính chất 
thể hiện trong trưng bày những mối quan hệ lẫn nhau của các 
vật trưng bày với nhau và giữa chúng với môi trường ban đầu. 


3. Benesh I. Phương pháp trưng bày // Museum số 138, 1982. tr. 30-35. 
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A Xác thực: mối liên hệ được giữ nguyên; môi trường ban 
đầu được giữ nguyên. 


B Tài liệu hóa: mối liên hệ được thể hiện; môi trường ban 
đầu được tái dựng. 

C Không tài liệu hóa: mối liên hệ không thể hiện; vật 
trưng bày được đánh giá không có mối liên hệ với môi trường 
ban đầu. 

Trong trưng bày loại hình A, mối liên hệ trực tiếp với hiện 
thực đảm bảo sự thể hiện các vật trưng bày trong môi trường 
ban đầu của chúng. Mối liên hệ của các vật trưng bày với 
nhau và với môi trường được thể hiện không cản những 
phương tiện trợ giúp, chính bối cảnh tạo nên sự tác động lên 
khách tham quan. Thi dụ đặc trưng của trưng bày loại này 
là trưng bảy quần thể nội thất di sản kiến trúc, không gian 
tưởng niệm với bối cảnh được giữ lại hay được tái tạo. 


Trong trưng bảy loại hình B, mối liên hệ giữa vật trưng bày 
với môi trường ban đầu đạt được nhờ các phương tiện hiển 
thị. Những hiện vật gốc và tài liệu bổ trợ thể hiện bản chất 
của đề tải. Phần lớn những tổ hợp chủ để thuộc loại hình 
trưng bày này. 


Trong trưng bày loại hình C, mối liên hệ giữa vật trưng bày 
với môi trường ban đầu không thể hiện theo ý đỏ, trưng bày 
chỉ thể hiện phẩm chất mỹ thuật của vật trưng bày, đem lại 
những tác động cảm xúc. Ví dụ tiêu biểu của trưng bày này 
là triển lãm kinh thánh trong gian trưng bày của bảo tàng 
nghệ thuật. 


Có thể ngày nay vẫn bổ sung thêm một loại hình trưng 
bảy nữa cho sơ đồ trên được gọi là loại hình “nghịch lý". 
Trong trưng bày loại hình này hiện vật được kết hợp với nhau 
theo cách bất ngờ, ngược đời và không phải chủ ý thể hiện 
chúng theo mối liên hệ với môi trường ban đầu mà theo ý 
tưởng của cán bộ trưng bày hay hoa sĩ - thiết kế, từ sự phối 
hợp này sẽ nảy sinh môi trường hoàn toàn mới, phát hiện 
hiện vật trưng bày từ hướng mới. Thiết nghĩ có thể coi nhiều 
trưng bày “tác giả” xây dựng trên cơ sở “tĩnh vật bảo tàng” 
đều thuôc loại hình này. 
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Về phần mình, nhà nghiên cứu đề nghị trong mỗi một loại 
hình lại chia thành 3 phương án phù hợp với mức độ thể 
hiện những nét đặc tính của từng loại hình. 


Dễ dàng nhận thấy sơ đồ trên gồm tất cả mọi phương án 
trưng bày có thể và những điểm riêng biệt của sơ đồ đều 
trùng khớp với những định nghĩa phương pháp của Nga được 
miêu tả ở trên. Chính sự đẩy đủ, sự thiếu vắng những 
khoảng trống và khả năng bao gồm số lượng đáng kể những 
hình thức chuyển tiếp từ loại hình này sang loại hình khác 
là điểm hấp dẫn của sơ đỗ được miêu tả. 


Họa sĩ và cán bộ trưng bây. Hiện nay bảo tàng có nhiều 
khả năng mời bất kỳ một họa sĩ - thiết kế nào. Phong cách, 
tính chất công việc của họa sĩ nào phù hợp hơn cả với ý 
tưởng trưng bày? Mời được nhà thiết kế nổi tiếng, độc đáo, 
tập thể bảo tàng phải sẵn sàng rằng chính họa sĩ sẽ xác 
định bộ mặt của trưng bày tương lai và yêu cầu tập thể 
những đòi hỏi của mình. Tuyệt vời nếu như họa sĩ và tập 
thể bảo tàng là những người cùng ý tưởng. Nhưng đôi khi 
cũng xuất hiện những xung đột, phá vỡ ý định và đi vào ngõ 
cụt, làm cho công việc xây dựng trưng bày chậm lại một thời 
gian dải. 

Suy ngẫm được một "vở trưng bày” phức tạp, nhân viên 
bảo tàng phải hiểu rằng tìm được sự thể hiện nghệ thuật 
xứng đáng cho nó chỉ có thể là một hoạ sĩ tài danh và đặc 
sắc, nổi danh bởi tính độc lập. Trưng bày cân đạt được hình 
tượng phức tạp nhưng được thực hiện một cách hình thức ở 
trình độ tài tử thì thật là vô nghĩa và làm giảm uy tín của ý 
đỏ. Vì vậy tỷ trọng của những trưng bày tác giả với hệ thống 
hình tượng tổ chức phức tạp là không cao. 


Cuối thế kỷ XX là thời kỳ của công nghệ thông tin, văn 
hóa quần chúng, sự can thiệp của kỹ thuật vào lĩnh vực nghệ 
thuật. Trong tất cả mọi loại hình nghệ thuật, một mặt, đều 
có thể thấy được sự xuất hiện của nhiều tác phẩm mà ngôn 
ngữ dựa vào sự hiểu biết sơ sài của cử tọa rất rộng rãi và 
mặt khác là sự có mặt của những tác phẩm mang tính đạo 
đức, phức tạp, ưu tú (chủ nghĩa hậu hiện đại). Không gì giống 
với điều diễn ra trong trưng bày nghệ thuật. Nếu trưng bày 
chủ yếu của bảo tàng, như thường lệ, không tính đến mối 
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quan tâm của đông đảo khách tham quan thì những báu vật 
trong hoạt động trưng bày chỉ để cho một số người. Có thể 
cản phải tìm lối ra trong tính nhiều tầng, nhiều ý nghĩa của 
hình tượng trưng bày, trong đó mỗi một khách tham quan có 
thể đọc được cái mình cản. Tính tổng hợp của các trưng bày 
hiện đại, nhà hát hóa, sự hiện điện của tình tiết và tính kịch 
trong xây dựng hình tượng, nơi vật trưng bày ngày cảng được 
cuốn kéo vảo mối quan hệ tư tưởng phức tạp, viện tới những 
phương tiện kỹ thuật hiện đại là những nét của trưng bày 
bảo tàng hôm nay. 


Nhưng những gì nói trên không có nghĩa là trưng bày 
truyền thống hàn lâm không có được vị trí của mình. Hơn 
nửa cả nhiều khách tham quan lẫn các nhân viên bảo tàng 
đều trải qua “nỗi buôn nhớ quê” đặc biệt theo hình tượng bảo 
tàng truyền thống và với niềm cảm kích bước vào những gian 
phòng cao trang trọng với những tủ gỗ đỏ quen thuộc. Ngay 
từ những năm 1980 hàng loạt bảo tàng bắt đầu nghĩ ra 
những trưng bày - hồi cố, chủ trương lặp lại những hình thức 
trưng bày những thời đã qua. Nhiều khi những giải pháp này ˆ 
đem lại hiệu quả bất ngờ và đặc sắc. Trưng bày khảo cổ học 
mới tại Bảo tàng lịch sử quốc gia (năm 1917) được xây đựng 
theo chính nguyên tắc này. 


Thông thường, những lập luận của các nhà lý luận hiện 
đại thiết kế trưng bày đêu đựa vào kinh nghiệm riêng của 
họ và sự ưa thích hay viện dẫn quan điểm của các nhà 
chuyền môn. Đôi khi trong những biểu hiện cực tả của mình 
hoạt động trưng bảy của các nhà thiết kế cực hiện đại lại 
là "nghệ thuật vị nghệ thuật”, là trò chơi cho bản thân và 
một nhóm rất nhỏ những người cùng ý tưởng. Chúng ta 
không nghi ngờ sự cần thiết của những trưng bảy tỉnh hoa 
và không đơn giản để hiểu được này, nhưng nỗ lực biến tất 
cả các trưng bày của tất cả các bảo tàng theo mẫu hình của 
họ và cóng kích những ai không cùng tư tưởng là những 
người hồi cố là không phủ hợp. Nhiều tiếng nói, dân chủ, 
quyền:tự do lựa chọn là phương án tối ưu cả cho nhân viên 
bảo tàng lẫn khách tham quan. 


Hiện nay tên tuổi nhiều hoa sĩ - thiết kế trưng bày được 
nhiều người, chủ yếu là các nhân viên bảo tảng, biết tới. 
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Người ta biết những sáng tạo của họ, chủ ý đi thăm những 
trưng bày do họ thiết kế, nhận ra phong cách của họ. 
E. Rozenbljum là nhà lý luận và "metr” của thiết kế trưng 
bảy hiện đại, người đi đầu của phong cách này. Những công 
trình lớn: Bảo tàng A.S. Puskin ở Mátxcơva (năm 1961), Bảo 
tảng - căn phòng Puskin trên phố Arbat (1985), Bảo tảng 
A.S. Puskin ở Mátxcơva (năm 1998), Bảo tàng nghệ thuật - 
lịch sử Egorev và những công trình khác. Evgenji 
Abramovich mất vào cuối năm 20OO; có thể nói là cùng với 
cuộc đời ông đã kết thúc cả một thời kỳ thiết kế trưng bày. 

Trong số những tên tuổi hoạ sĩ thiết kế trưng bày, nổi 
tiếng hơn cả có: L. Ozernikov (trưng bày bảo tàng - khu bảo 
tổn Vladimiro-Suzdalskji (năm 1978-1986), triển lãm 
"“Puskin và những nhà cách mạng tháng Mười hai" (19885), 
triển lãm nhà - bảo tàng Ph.M. Dostoevskji tại Novokuznetsk 
(1996) và những trưng bày khác; A. Tavrizov (triển lãm tại 
Bảo tảng - trung tâm văn hóa V. Vysotskji, trưng bày của 
Bảo tàng S. Esenin ở Mátxcơva (1998); trưng bày của Bảo 
tàng A. và M. Tsetaevykh tại thành phố Aleksandrov, triển 
lãm “ Ngụ ngôn về Norilsk" tại thành phố Norilsk v.v., E. 
Amaspjur (Bảo tàng sáng tác nghiệp dư ở Suzdal (1981 cùng 
với L. Ozernikov), triển lãm và trưng bày cố định của Bảo 
tảng V. Majakovskji ở Mátxcơva (1989); K. Rostovskji (triển 
lãm “Chiến tranh Livon” (1989, Bảo tàng nghệ thuạt-lịch sử 
Ivangoroở), trưng bày lịch sử tại đại giáo đường Nhà thờ 
Uspenskji thành phố Tikhvin (1990, Bảo tàng - khu bảo tổn 
kiến trúc - lịch sử Tikhvin), Đề án bảo tàng hóa thành phố 
Taganrog (1981-82); E. Smirnov và D. Sudakov (trưng bày 
của Bảo tảng - khu bảo tôn quốc gia "Kolomenskoe” 1977 - 
1985; trưng bày Phòng Vũ khí Kremil' Mátxcơva (1986); trưng 
bảy điêu khắc gỗ tại Bảo tảng Iurev - Polskji v.v.); P. Kot 
(trưng bày của Bảo tàng Quốc phòng Mátxcơva (1998); A. 
Smornov (trưng bày văn hóa tại toà nhà “Gimnazii”, Bảo 
tảng-khu bảo tồn văn học và kiến trúc - lịch sử Taganrog 
v.Vv.); jJa. Grachov (trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
Mátxcơva v.v.); A. konova (trưng bày tại Bảo tàng Lịch Sử 
Quốc gia và Bảo tàng Quốc gia A.S. Puskin v. v.); N. Jazykov 
(trưng bày của Bảo tàng-khu bảo tôn tổng hợp kiến trúc - 
lịch sử và văn học TVverskji v.Vv.). 
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Nếu như 10 - 15 năm trước các bảo tàng khi suy nghĩ xây 
dựng trưng bày tập trung phức tạp đồng thời là một công 
trình nghệ thuật phải nhờ tới số ít các “metr” thủ đô về thiết 
kế trưng bày, thì vào đầu thế kỷ XXI tại nhiễu cùng thuộc 
các tỉnh của nước Nga, đã xuất hiện nhiều hoạ sĩ có tính độc 
lập sáng tạo rực rỡ và đâu đó còn xuất hiện những trảo lưu 
riêng và thậm chí cả trường phái thiết kế trưng bày của 
minh. Nổi tiếng là các nhà xưởng nghệ thuật Siberi, hướng 
tới tính quan điểm nhấn mạnh, những giải pháp nghệ thuật 
hiện đại, đôi khi là nghịch lý trên cơ sở của những vật liệu 
rẻ tiền có thể tìm được. Đó là những tên tuổi như các hoạ 
sĩ O. Pakhomova tỉnh Bologodskji, V. Nesterenko ở nước 
Cộng hoà Tatarstan. Ngày càng nhiều bảo tàng mời nhà thiết 
kế tới tập thể của mình, nhập thành biên chế và bằng cách 
đó đảm bảo sự thống nhất về ý tưởng và sáng tạo trong thiết 
kế trưng bày, đồng thời (rất không quan trọng) tiết kiệm được 
nhiều tiền của. Hướng quan trọng trong công tác của các nhà 
thiết kế thuộc hàng loạt bảo tàng là nghiên cứu gương mặt 
nghệ thuật cá nhân, phong cách thống nhất của bảo tàng - 
từ bố cục trưng bày và sản phẩm lưu niệm đến thẻ visit và 
vé Vào cửa. 

Triển lãm. Bản thân từ "exposition” khi dịch ra có nghĩa 
là "triển lãm". Thoạt đầu thuật ngữ "trưng bày" và "triển 
lãm" có cùng một nghĩa, chỉ sau này dân dân thuật ngữ 
"trưng bày” có nghĩa là thường xuyên còn “triển lãm” có 
nghĩa tạm thời. 


Trong điều kiện hiện đại khi nhiều bảo tảng gặp khó khăn 
trong việc xây dựng những trưng bày quy mô cố định đắt tiên 
thì việc tổ chức những triển lãm linh hoạt cơ động và không 
quá đắt tiên lại có ý nghĩa đặc biệt. Chúng giúp phản ứng 
linh hoạt những yêu cầu của hiện tại, linh hoạt đưa vào lưu 
thông khoa học dưới hình thức bảo tàng những nghiên cứu 
khoa học của nhân viên bảo tàng, tăng cường số lượng những 
hiện vật bảo tàng từ các kho bảo quản để công chúng đông 
đảo có thể tiếp cận, cho phép trưng bày những hiện vật của 
bảo tàng mình và các bảo tàng khác trong sự phối hợp khác 
nhau và hoàn cảnh cụ thể, dưới những góc độ khác nhau, 
bằng cách này tăng cường số lượng những ý tưởng nảy sinh, 
mở rộng trường thông tin của từng hiện vật và nói chung là 
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mở rộng khả năng giao tiếp bảo tàng. Trong nhiều bảo tàng 
hệ thống những triển lãm liên quan lẫn nhau thay thế ở mức 
độ lớn trưng bày cơ bản. Vấn đẻ về sự khác nhau giữa trưng 
bày và triển lãm từ lâu đã đặt ra trước các nhà bảo tàng học, 
nhưng, như thường lệ, triển lãm thường được coi là thử yếu, 
cấp hai và tạm thời so với trưng bày “cơ bản", “cố định", 
“thường xuyên”. Vào thời kỳ nhất định tác giả các công trình 
bảo tàng học nói chung không coi triển lãm là trưng bày mà 
là công tác “quần chúng” của bảo tàng? . Những năm gần đây 
củng với những quá trình miêu thuật trên cách tiếp cận này 
đã được xem xét lại. Trong cuốn “Trưng bày bảo tàng: Lịch 
sử, vấn đẻ, triển vọng” xuất bản năm 1997 của các tác giả 
N. V. Maznyi, T.P. Poljakov, E.A. Shulepova, lần đầu tiên đã 
xem xét tỷ mỷ bản chất, lịch sử, những đặc điểm đặc trưng 
của triển lãm bảo tàng. Các tác giả cuốn sách kết luận: 
“không có những tiêu chí tuyệt đối cho phép phân tách rạch 
ròi trưng bày triển lãm - bảo tàng và trưng bày hoản toàn 
bảo tàng” và cho rằng “triển lãm có thể được hiểu là hình 
thức tổng hợp của hoạt động trưng bày, ngoài việc giúp thực 
hiện những chức năng của mình còn thực hiện cả những 
chức năng đặc biệt khác của trưng bày cơ bản của bảo tàng”. 


Hiện nay không có một tiêu chí thống nhất và tuyệt đối 
phân biệt trưng bày bảo tàng và triển lãm bảo tàng. Hơn nữa 
ở trình độ thực tiễn hàng ngày trong phần lớn trường hợp 
bất kỳ nhân viên bảo tảng nào đều hiểu sự khác nhau này. 

Trong bảo tàng hiện đại, triển lãm thực hiện những chức 
năng chủ yếu nào? 

1. Trình bày một phần bộ sưu tập bảo quản trong kho. 
Triển lãm là hình thức xuất bản thực tế đặc biệt những bộ 
sưu tập bảo tàng và công tác khoa học của tập thể bảo tàng 
theo những nghiên cứu của họ. 


Số lượng triển lãm được các bảo tàng hiện đại Nga tổ chức 
dao động rất mạnh. Phần lớn triển lãm được các bảo tàng 
nghệ thuật thực hiện. Điều này được giải thích: Phần lớn 
triển lãm của họ là các trưng bày các tác phẩm của các họa 


4. “Cơ sở bảo tàng học Xô-viết". M., 1995. 
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sĩ hiện đại mà việc tổ chức chỉ yêu cầu bảo tàng ở mức tối 
thiếu cố gắng và chi phí mà lại có thu nhập. Hình thức có 
nhiều triển vọng và đang phổ biến ngày càng rộng rãi là 
triển lãm - xuất bản của các bảo tàng nghệ thuật, khuyến 
khích thể hiện và thúc đẩy những tác phẩm ít nổi tiếng, hệ 
thống hóa, làm rõ tính bản gốc.. Những triển lãm như thế 
đặc biệt quan trọng và hữu ích đối với nhân viên các bảo 
tàng cấp tỉnh bởi lẽ chúng sẽ biến thành những “lớp học - 
xưởng thợ” đặc biệt của công việc phối hợp với những chuyên 
gia lớn của các bảo tảng hàng đầu. Một ví dụ cách đây không 
lâu là Triển lãm kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Nghệ thuật tạo 
hình Quốc gia mang tên A.S. Puskin (1998), ở đó ngoài các 
tác phẩm của Khu bảo tảng - Metropoliten, Phòng bảo quản 
tranh nghệ thuật Berlin và những bảo tàng lớn khác trên thế 
giới còn có các tác phẩm của Phòng tranh TVverskji và các 
bảo tảng cấp tỉnh khác. Bảo tàng nghệ thuật Jaroslav năm 
1996 tổ chức triển lăm hình tượng “Cây thánh giá thịnh đạt". 
Để triển lãm, đã thu thập những tác phẩm hình tượng học 
hiểm hoi từ hàng loạt bảo tảng, không phải chỉ là thu thập, 
mà bằng cố gắng chung đã phục chế, nghiên cứu, đặc trưng 
hóa, đưa vào lưu thông khoa học, nhận biết theo bối cảnh 
thần học, mỹ học, văn hóa. Triển lãm - xuất bản những 
nghiên cứu khoa học, triển lãm những phát hiện mới, những 
khám phá được phục chế, những khám phá của các nhà họa 
sĩ võ danh - là những hình thức được cõng nhận chung và 
thuộc về thực hành bảo tàng của chúng ta một cách ổn định. 


Trong số những triển lãm - xuất bản tương tự của các bảo 
tàng văn học, cần chú ý triển lãm của Bảo tàng A.S. Puskin 
ở Mátxcơva. Vào ngày kỷ niệm Puskin năm 1999, trong bảo 
tàng này đã trưng bảy bản gốc những bản viết tay của A.S. 
Puskin - một sự kiện hiếm hoi và to lớn trong đời sống bảo 
tàng. Cuộc triển lãm “Puskin và Philaret” (tác giả quan điểm 
- N.I. Mikhajlova, hoạ sĩ - A. Konov) rất đặc biệt đã trở thành 
sự kiện của năm 2001. Việc chuẩn bị cho triển lãm này đạt 
trình độ khoa học cao và việc giải thích tài liệu rất sâu sắc 
về triết học. Trong số các bảo tàng chuyên ngành lịch sử, 
không thể không nêu bật những triển lãm đặc biệt có những 
hiện vật trưng bày ở cấp độ cao và việc chuẩn bị khoa học 
xuất sắc của Bảo tảng Lịch sử Quốc gia, đã có truyền thống 
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tổ chức từ những năm 1940; năm 2003 hoạt động triển lãm 
- trưng bảy của tập thể Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được nhận 
Phần thưởng Quốc gia của Liên bang Nga. 


2. Triển lãm thúc đẩy việc bổ sung các kho bảo tảng. Kế 
hoạch đầy triển vọng bổ sung kho thường liên quan đến kế 
hoạch của hoạt động trưng bày. Thí dụ đặc biệt trong quá 
khứ là cuộc triển lãm nổi tiếng của Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia “BAM - Công trường thế kỷ” (1977) và “Từ Urengoi đến 
Karpat” (1984) về việc xây dựng đường dẫn khí đốt Siberi- 
Tây Âu, đem lại phần lớn những hiện vật trưng bày về hiện 
đại nhập vào kho bảo tàng. Hiện nay hình thức đẩy triển 
vọng được các bảo tàng khác sử dụng là tiến hành triển lãm 
trong khuôn khổ “ngày hiến tặng”, khi hệ thống hoạt động 
được suy tính cẩn thận và trưng bày ngay lập tức những vật 
mới nhập có ghi danh người hiến tặng và lời cảm ơn họ thì 
ngày này có thể động viên nhiều người khác hiến tặng bảo 
tàng những vật trưng bày giá trị. Tại các triển lãm, cùng với 
hiện vật bảo tàng nhiều khi còn có cả những hiện vật ý 
nghĩa bảo tàng. Có thể lấy thí dụ là cuộc triển lãm nhỏ do 
Bảo tàng nghệ thuật Jaroslav làm thử nghiệm. Cuộc triển 
lãm trưng bày những bức chân dung những nhân vật nổi 
tiếng ở Jaroslav vào thế kỷ XIX được phát hiện trong quá 
trình điển dã. Hiện vật trưng bày không chỉ "chưa trải qua 
mọi quá trinh nghiên cứu bảo tàng”, giống như những hiện 
vật bảo tàng hiện đại phải trải qua, mà còn là cả những hiện 
vật sau này không được nhập vào sưu tập bảo tàng vì khi 
được phát hiện chúng đã không được nguyên vẹn cho lắm. 
Mục tiêu của những triển lãm này không chỉ nhằm giới thiệu 
cho quần chúng đông đảo những hiện vật mới nhất của các 
nhân viên bảo tàng, mà còn để thu thập tiền của, phương 
tiện để thu thập và phục chế những di sản này. Nhiều vật 
trưng bày của nhiều triển lãm từ các bộ sưu tập tư nhân cũng 
không phải là những hiện vật bảo tàng đây đủ, chưa nói là 
của những triển lãm các tác phẩm nghệ thuật đương đại 
được tiến hành tại các bảo tảng. 

Hiện tại, do mối quan tâm và sự tôn trọng đối với sưu tập 
tư nhân và cá nhân các nhà sưu tập tư nhân nên ngây cảng 
có thể thấy được trong các bảo tàng những triển lãm trưng 
bày những bộ sưu tập, trước hết, với tư cách là kết quả của 
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hoạt động toàn điện của con người, phản ánh sở thích, lòng 
mong mỏi và cá tính của anh ta. Có thể lấy ví dụ tiêu biểu 
là trưng bảy tại Bảo tàng nghệ thuật Jaroslav bộ sưu tập lớn 
của Ashik, mà bảo tảng nhận được sau nhiều năm thương 
lượng vất vả với nhà sưu tập và những người thừa kế của 
ông. Bộ sưu tập là một sự kiện lớn trong đời sống nghệ thuật 
đất nước và cuộc triển lãm đã kéo theo hàng loạt hoạt động 
trong đó có việc xuất bản một số báo đặc biệt. 


3. Một trong những chức năng quan trọng của các cuộc 
triển lãm là chuẩn bị mô hình hóa trưng bày cơ bản của bảo 
tang. Triển lãm đem lại cho bảo tàng khả năng kiểm nghiệm 
trên thực hành những vấn để lớn về quan niệm, cơ cấu, thiết 
kế trưng bày thường xuyên. Cách tiếp cận tự do hơn với xây 
dựng trưng bày, những thử nghiệm mạnh dạn, thủ thuật 
trình bày, không vượt trước thời gian trong "thánh đường” 
cuộc triển lãm thường xuyên, trong nhiều trường hợp, một 
cách hợp quy luật, biến cuộc triển lãm thành địa bàn thử 
nghiệm việc mài đũa những thủ thuật mới mà một số trong 
đó đã trải qua thử thách thời gian và được nhập vào kho 
những công cụ trưng bày của các bảo tàng. Cần nhấn mạnh 
răng đó cũng là thành quả của những thập niên gần đây. 


Trong khi chuẩn bị trưng bày thử nghiệm, mà đến nay vẫn 
gây nhiều tranh cãi, tại Bảo tảng V. V. Majakovskji (kịch bản 
T. Poljakov, hoạ sĩ E. Amaspjur), đã tiến hành hàng loạt triển 
lãm, đã thử nghiệm nhiều thủ thuật, đã chuẩn y nhiều 
phương tiện trưng bày như: “Majakovskji và tranh dân gian 
Nga "(1982), "1O năm trong cuộc sống Majakovskji" (1983), 
“Majakovskji và nghệ thuật sản xuất” (1984). 


4. Trong hàng loạt trưởng hợp, hệ thống triển lãm biến 
việc chức năng hóa trưng bày bảo tàng cơ bản thảnh hình 
thức đặc biệt. Tổng thể những triển lãm chủ để hình thành 
nên một tổng thể quan niệm hóa nhất định. Tính năng động 
cao, sự linh hoạt, khả năng biến đổi và thích ứng với cái mới 
đem lại cho hệ thống này những lợi thế nhất định. Trong lịch 
sử công tác bảo tàng, nhiều thí dụ thay đổi này đă được biết 
tới. Nhiều khi điểu này liên quan đến những hoàn cảnh cụ 
thể: thi dụ hoạt động của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vào thời 
kỹ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - trong những điều kiện sơ tán 
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phần cơ bản của bộ sưu tập và hướng toàn bộ công tác trưng 
bảy cho nhu cầu quốc phòng đất nước. Bảo tảng - trung tâm 
Văn hóa Quốc gia V.S. Vysoskji, xuất hiện chủ yếu trong quá 
trình biểu diễn năm 1990, có sự tham gia của các nhà xã 
hội học, hoạ sĩ, thiết kế và bảo tàng học, quan niệm thay vì 
trưng bày cố định bằng hệ thống những triển lãm năng động, 
tự phát triển, thay đổi theo thời gian. Kịch bản tôn tại giống 
như tài liệu dự án bắt buộc khi xây dựng những triển lãm 
này. Nền tảng của Bảo tàng Gupkinskji non trẻ rất dể dàng 
bố cục lại dựa vào việc áp dụng phương tiện môdun trưng 
bày - “TransfÍormer”. 


5. Bởi lẽ, hiện tại bảo tàng phải "đối diện với khách than 
quan” nên chức năng của trưng bày như thu hút khách than 
quan đến bảo tàng và mở rộng thành phần của họ có một ý 
nghĩa đặc biệt. Triển lãm duy trì mối quan tâm của công 
chúng tới bảo tàng, hình thành nên lượng khách tham quan 
thường xuyên là những người dân địa phương. Trưng bảy 
thường xuyên của Bảo tàng A. và M. Tsvetaevykh tại thành 
phố Alexandrov được xây dựng như là trưng bảy - ẩn dụ 
không tạo điều kiện dể có thể thay đổi cấu trúc nảo đó trong 
trưng bày, vì vậy mối quan tâm của phần lớn cư dân thánh 
phố nhỏ này đến Bảo tàng nhanh chóng chuyển về số 
không. Song một hệ thống linh hoạt triển lãm và hòa nhạc 
hay, nổi bật, hướng tới những tảng lớp xã hội khác nhau đã 
duy trì mối quan tâm thường xuyên của thành phố tới bảo 
tàng. Đối với cư dân nhiều điểm dân cư “vùng xa” thì những 
cuộc triển lãm lưu động, do các bảo tàng địa phương vùng 
hay tỉnh tổ chức - giống như trước đây vẫn là khả năng duy 
nhất tiếp cận với di sản lịch sử - văn hóa cúa vùng. Cuối 
cùng, triển lãm do bảo tàng tổ chức tại các vùng khác ở nước 
Nga và ở nước ngoài là khả năng thể hiện mình và lôi cuốn 
đối tác mới, thu hút lợi nhuận tài chính nhất định. 

6. Triển lãm giúp làm giàu và phong phú “ngôn ngữ bảo 
tàng" để bảo tàng đối thoại với khách tham quan. Thường 
thì các triển lãm trong bảo tàng được xây dựng theo nguyên 
tắc hợp đồng với trưng bày cơ bản: trong bảo tàng, trưng 
bày cơ bản được xây dựng theo phương pháp hình tượng - 
bảo tàng hay hình tượng - nội dung, sắp xếp triển lãm dựa 
trên cơ sở phương pháp hệ thống, triển lãm vấn để được 
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xây dựng trên cơ sở tổ hợp đề tàải.. lại thuộc trưng bày hệ 
thống cúa các bảo tảng nghệ thuật. Nhiều khi, khi xây dựng 
triển lãm có sử dụng những thủ thuật bất bình thường, rất 
hiện đại. Triển lãm “Cánh tay" (quan niệm L. Vasileva, V. 
Dukelskji, T. Minina và O. Chubarova, bố cục Xưởng thiết 
kế đồ biểu “A-B'") được xây dựng năm 2000 - 2001 tại Bảo 
tảng Sinh học Quốc gia mang tên Timirjazeva là cuốn giáo 
khoa giao tiếp độc đáo giúp khách tham quan (chủ yếu là 
những người trẻ tuổi) tự mình khám phá và nhận biết cánh 
tay con người là sự sáng tạo kỳ diệu của tự nhiên. Sự linh 
hoạt và giản đơn của thiết bị (phần chủ yếu tài liệu được bố 
trí trên băng tải vải dài nhiều mét sao cho ở mọi gian đều 
có thể tạo không gian trưng bày dưới dạng mê cung xoắn 
ốc) làm cho trưng bày độc đáo này rất tiện lợi với tư cách 
là trưng bảy động. Năm 2001, trong một thời gian ngắn, tại 
bảo tàng - khu bảo tồn "Tsaritsyno" đã mở cửa triển lãm 
những tác phẩm điêu khắc gỗ Nga “Sáng tạo” (quan niệm 
IV. Chamova), từ các bảo tảng khác nhau của nước Nga, có 
kẻm theo nhiều thiết bị nghe nhìn, nhờ đó quay phát băng 
ghi am các bài thánh ca và hiệu suất kỹ thuật chiếu sáng 
bởi các tia laze nhiều mâu sắc (kịch bản L. Ivanova và S. 
Ivanov). Việc kết hợp điêu khắc nhà thờ nhiều cảm xúc với 
nghệ thuật ngợi ca bởi P. Florenskii, khói, ánh sáng, âm 
nhạc đã tạo nên hiệu suất sức mạnh phi thường của tác 
động cảm xúc. 


Hinh thức triển lãm mới vào những năm 1990 là Biennale 
(hai năm), tập hợp sức mạnh sáng tạo của nhiều bảo tảng 
trong nước. Nổi bật hơn cả trong số những diễn đàn bảo tàng 
này là Biennale Krasnojar được Trung tảm bảo tàng 
Krasnojar tổ chức thường kỳ 2 năm một lần tại Strelka 
(nguyên là bảo tàng V.I. Lênin). Chúng có vị trí xứng đáng 
trong số hàng loạt dự án văn hóa đổi mới, mà bảo tàng này 
thực hiện. Biennale đầu tiên được tổ chức vào năm 1995 
nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh M.M. Bakhtin, chủ để là 
“Quá khứ và tương lai tại bảo tảng”. Sự kiện chính của 
Biennale Krasnojar là cuộc thi các trưng bày, vải chục người 
tham gia trình diễn tại đó tài nghệ trưng bày của mình. Thể 
hiện rõ nhất là sự hướng tới tính đổi mới, tính phi truyền 
thống, tính ẩn dụ của dự án. 
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Cuối cùng, lần đầu tiên, vào năm 1999, tại Trung tâm 
triển lãm Mátxcơva đã tổ chức Triển lãm quốc tế liên bảo 
tảng lớn mang tên “Intermuseum” (“Bảo tảng quốc tế”). 
Tham gia Triển lãm có các bảo tàng nước Nga và các nước 
láng giêng. Mỗi bảo tảng chỉ được dành cho một gian nhỏ 
trong không gian triển lãm. Điều này đặt ra cho họ nhiệm 
vụ phức tạp là thể hiện “bộ mặt" bảo tàng dưới dạng cô 
đọng, gọn và ấn tượng. Không phải bảo tàng nào tham gia 
cũng làm được điều này, hơn nữa nhiều bảo tàng nói chung 
không định hướng được cách tổ chức bảo tàng đặc trưng, 
nghệ thuật cân đối một mầu không gian triển lãm của mình 
mà chỉ hạn chế bởi việc trưng bảy những ấn phẩm, sách 
nhỏ, chương trình chiếu phim slide, khẩu hiệu, sản phẩm 
lưu niệm. Song cũng có những giải pháp trưng bày thành 
cõng, thí dụ trưng bày - mini của Bảo tàng V.V. Majakovskijl, 
Trung tâm triển lãm - bảo tàng Krasnojar “tại Strelka”, Bảo 
tảng Shori Núi v.v... Vì Triển lãm “Bảo tàng quốc tế” dự định 
tổ chức thường kỳ củng như đây là festival bảo tàng, 
biennale.. quy mô nhỏ nên các tập thể bảo tàng phải nắm 
vững được hình thức hoạt động triển lãm mới này và học 
cách xây dựng những trưng bày - “cuộc thăm” rất nhỏ nhưng 
mang tính thông tin tối đa và thể hiện đẩy đủ hình tượng 
bảo tàng của minh. 
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CHƯƠNG VI 


BẢO TÀNG HÓA CÁC ĐỐI TƯỢNG 
LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ TỰ NHIÊN 


Định nghĩa bảo tàng hóa. Một chút lịch sử. Bảo tàng 
quần thể uà môi trường. Bảo tàng hóa các di sản khảo 
cổ. Bảo tàng hóa các di sản khoa học uà kũ thuật. Bảo 
tàng hóa cảnh quan, môi trường, các đối tượng phi oật 
thể của di sản. Bảo tàng học môi trường. 


Bảo tàng hóa là một hướng trong hoạt động bảo tàng và 
bảo tôn đi sản mà thực chất là biến các đối tượng lịch sử - 
văn hóa và tự nhiên thành các đối tượng trưng bày bảo 
tảng nhằm mục đích bảo quản tối đa và thể hiện những giá 
trị lịch sử - văn hóa, khoa học và nghệ thuật của những đối 
tượng này và hoà nhập chúng vào nên văn hóa đương đại. 

Khi hình thành khái niệm “bảo tàng”, nhiều tác giả (chủ 
yếu là các tác giả nước ngoài) cho đến bây giờ vẫn chỉ hạn 
chế lĩnh vực hoạt động của thể chế này bởi những “đối tượng 
động”. Côn những di sản bất động cân bảo tàng hóa thì bị 
bảo tàng học lờ đi hoặc chỉ xem xét một cách qua loa. Cho 
đến tận hôm nay các chương trình học của phần lớn các 
khoa bảo tàng học và bài viết sách giáo khoa đều tập trung 
xem xét những vấn đẻ kho, trưng bày, triển lãm, có nghĩa là 
những công việc liên quan đến những bộ sưu tập, còn những 
vấn đề "liên quan đến những di sản kiến trúc cho bảo tàng” 
chỉ được dành một vị trí rất khiêm tốn. Vấn đề bảo tàng hóa 
các di sản khảo cổ, cảnh quan, lãnh thổ nói chung không 
được phản ánh trong tài liệu giảng dạy về bảo tàng học; 
không phải các nhà bảo tàng học mà là các chuyên gia bảo 
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tồn di sản và công trình kiến trúc thường thảo luận về vất 
đề di sản bất động. Theo họ, những đi sản này "thích hợi 
cho sử dụng bảo tàng” và đây là một trong những hình thứ 
sử dụng di sản. 


Trong các chương trên đã nhấn mạnh rằng khuynh hướng 
quan trọng của sự phát triển thế giới bảo tàng hiện đại là “tt 
trọng” ngày càng tăng của các bảo tảng được xây dựng trê: 
cơ sở các di sản được bảo tàng hóa. Trong số lượng chung củ: 
các bảo tảng, những bảo tàng này ngày càng nhiều và đượi 
đông đảo khách tham quan đến thăm. Năm 1917, các nh: 
nghiên cứu để nghị gọi những bảo tàng này là bảo tảng “quải 
thể". Song đời sống bảo tàng thay đổi rất nhanh, chẳng bai 
lâu sau, việc phân loại dựa trên cách phân chia bảo tản, 
thành “loại hình bộ sưu tập" và "loại hình quần thể” là chư: 
đủ. Xuất hiện thuật ngữ “bảo tảng sinh thái”, "bảo tàng truyền 
thống” liên quan đến các bảo tàng tiến hành bảo tàng hó: 
những đối tượng lịch sử - văn hóa, môi trường tự nhiên, ph 
vật thể của di sản. Ngày càng trở nên thời sự và cấp thiết l: 
vấn đẻ sử dụng một cách thông minh những đối tượng đượ 
trao cho bảo tàng như: những toà nhà, lãnh thổ, cảnh quai 
rất giá trị vẻ mặt lịch sử và nghệ thuật; vấn để tuyển chọi 
chúng, bảo quản trong những điều kiện bảo tảng, phươn 
pháp diễn giải, kết hợp với các chức năng bảo tàng... 


Khái niệm “bảo tàng hóa” đã được Ph.I. Shmit sử dụn 
trong các công trinh của mình, nhưng vào những năm 1921 
thường sử dụng những định nghĩa khác, thí dụ, “chuyể: 
thành tình trạng bảo tàng". Thuật ngữ được khẳng định tron 
bảo tàng học Xô-viết sau Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại vào thẻ 
kỳ tiến hành công việc khổng lỗ phục hồi các di sản lịch s 
- văn hóa và tổ chức các bảo tàng - khu bảo tôn. Việc soạ 
thảo khái niệm này ở Liên Xô xuất phát từ những điều kiệ 
đặc biệt khi ở Liên Xô các đi sản được biến thành bảo tảng 
không ở một nước nào khác lại để ra nhiệm vụ cải tạo thản 
bảo tàng một khối lượng lớn đến như vậy những di sản I 
lãng quên, bị tàn phế và được dùng làm kho đựng đỏ, xưởn 
sản xuất v.v.. Ngoài ra, ở nước ngoài, như thường lệ, ran 
giới giữa di sản được sử dụng với nhiệm vụ ban đầu và ‹ 
sản - bảo tàng rất mong manh, phần lớn các di sản lịch s 
và văn hóa đều hoà nhập những chức năng ban đầu với s 
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ụng bảo tảng (các toà lâu đài, biệt thự, nhà tưởng niệm còn 
iữ nguyên như cũ mả các chủ nhân tiến hành trưng bày cho 
hách tham quan đến thăm vào những thời gian nhất định; 
ác ngôi chùa, nhà thờ, toà thị chính, các gian phòng nhả 
uốc hội.. trong các kỳ nghỉ đều thực hiện chức năng chính 
ủa mình và thực hiện vai trò là các bảo tàng). Hiện nay, ở 
ga áp dụng thường xuyên hơn việc bảo tàng hóa “từng 
hân” (có nghĩa là không phải hoàn toàn tách di sản khỏi 
ệôi trường tôn tại), đặc biệt là, đối với các di sản văn hóa 
›à bảo tàng và cộng đồng tôn giáo “cùng sử dụng ”. 

Hiện nay có thể bắt gặp trong các tài liệu cách giải thích 
auật ngữ "bảo tảng hóa” cả vẻ nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp. 
rong nghĩa rộng, "bảo tàng hóa” có nghĩa là sử dụng bảo 
àng bất kỳ một đối tượng nào, cả bất động lần động, đã 
ược tách khỏi môi trường tồn tại và đặt tại môi trường đặc 
lệt, nhân tạo, văn hóa - lịch sử do bảo tảng tạo nên. Trong 
; luận và thực tiễn bảo tảng, thuật ngữ bảo tàng hóa thường 
ược sử dụng trong nghĩa hẹp nhiều hơn đối với những di 
ản bất động được biến thành đối tượng bảo tàng trực tiếp 
1i địa điểm tồn tại; trong trường hợp này “môi trường bảo 
àng" được tạo dựng xung quanh và trong nội thất của chúng, 
ön bản thân di sản thì trở thành vật trưng bày chính của 
ảo tảng vừa xuất hiện. 


Một trong những vấn để thuật ngữ liên quan đến bảo tàng 
óa là di sản nào dược gọi là “động”? Ranh giới giữa các đối 
iợng “động" và “bất động” ngày càng bị xoá nhoà. Các di 
ản kiến trúc được di chuyển từ nơi này đến nới khác, trong 
ác bảo tàng mở chúng hình thành những bộ sưu tập, người 
› xây dựng những trưng bày hệ thống và chủ để. Vậy có thể 
ọi những phương tiện vận tải là “bất động”? Bởi lẽ chiến 
ạm “Rang đông” hay con tàu “Thánh Nicolai” ở Krasnojarsk 
ã được gọi là đối tượng bảo tàng hóa. Những chiếc tàu hoả 
à tâu điện lịch sử, đang tiếp tục thực hiện chức năng của 
tinh trong điều kiện bảo tàng (trong khi chính việc thực 
lện chức năng đã là nhân tố thể hiện và giải thích) đương 
hiên phải là những di sản bảo tàng hóa. Do việc mở rộng 
hái niệm “di sản" hiện nay và việc ngày càng nhiều đối 
fợng “phi truyền thống” mới của thực tiễn được giới bảo 
ìàng quan tâm, nên khối lượng các đối tượng được bảo tàng 
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hóa gia tăng đáng kể. Ngoài những di sản bất động, các đối 
tượng bảo tàng hóa còn có thể là những địa danh đáng nhớ 
và những đối tượng văn hóa và tự nhiên, đối tượng phi vật 
thể của di sản chưa mang quy chế di sản. 


Hiện nay bảo tàng hóa được hiểu là cách tối ưu để bảo 
tồn và sử dụng di sản. Trong nhiều trường hợp, những di 
sản không bị tách khỏi môi trường xung quanh và không bị 
di chuyển nhưng được biến thành bảo tảng trực tiếp ngay 
tại địa điểm tôn tại. Những di sản được bảo tàng hóa liên 
quan đến địa phương, với xã hội và môi trường tồn tại của 
mình. Giá trị của di sản bảo tảng hóa sẽ bị suy giảm nếu 
chúng bị tách ra khỏi địa điểm tôn tại và di chuyển đến nơi 
mới, mối liên hệ bị cắt đứt, tiềm năng thông tin bị hạn chế. 
Trong khi đó chính những di sản lại là nên tảng thông tin 
của môi trường văn hóa - lịch sử của vùng, của sự tự thể 
hiện tính đặc thủ địa phương. Và đối với cộng đồng này việc 
bảo tảng hóa, thậm chí trong phạm vi nhỏ hẹp của một 
nước, những giá trị văn hóa cũng mang một ý nghĩa to lớn, 
hơn nữa, những đi sản được bảo tàng hóa sẽ mở rộng ý 
nghĩa văn hóa vùng ra một quy mô rộng lớn hơn. Có thể lấy 
ví dụ nước Thuy Điển. Một số lượng lớn (trên 1.000) bảo 
tàng ngoài trời không chỉ nói lên số lượng rất lớn, so với các 
nước khác, những đối tượng văn hóa giá trị đặc biệt, mả còn 
nói lên việc đánh giá cao nên văn hóa của mình (vả có thể 
là sự tự đánh giá) của nhân dân và sự tôn trọng đối với quá 
khứ của mình. 


Mọi người đều công nhận rằng về nguồn gốc, bảo tàng 
xuất phát từ mong mỏi của con người muốn sưu tập hóa. Và 
đã từ rất lâu con người đã mong muốn bảo tôn những đối 
tượng được coi là quan trọng đối với ký ức xã hội, của cộng 
đồng. Thoạt đầu, chúng tồn tại dưới dạng những vật thiêng 
liêng, thánh tích, đối tượng thờ cúng và hành hương. Trong 
quá trình hình thành nhận thức lịch sử ngày càng có nhiều 
đối tượng biến ký ức lịch sử trở thành những thánh tích này 
và mang những ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội. Mối quan 
tâm, lòng mong mỏi tôn thờ nảy cùng với mối quan tám thu 
thập đã tham gia vảo việc hình thảnh “nhu cầu bắc tàng” 
của con người. 
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Có thể nói, sự phôi thai của bảo tảng hóa khi lòng mong 
mỏi của xã hội muốn bảo tổn di sản được thực hiện bằng 
cách xây dựng quanh đó hay trong đó những bảo tàng. 
Phòng tranh (kho bảo quản các bức tranh) xuất hiện ở 
phần phía Bắc tòa nhà Propileev Aphin Akropol, là một 
trong những tiền hình mẫu sớm của việc sử dụng tòa nhà 
cổ và tôn kính này cho mục đích trưng bảy những tác phẩm 
nghệ thuật. Nhưng khôõng thể coi ví dụ này cũng như việc 
sử dụng những tòa nhà cổ (lâu đải, cung điện, nhả thờ, tu 
viện) để tập hợp những đối tượng sưu tập hóa vào đó là 
những manh nha của bảo tàng hóa, bởi chúng không có 
liên hệ gì với chính di sản cũng như với những giá trị văn 
hóa - lịch sử. Những sắc luật đầu tiên về bảo tôn di sản 
xuất hiện vào thời Phục hưng (sắc lệnh năm 1347 của Kola 
di Rienso về bảo tổn các di sản thành Rôm Cổ đại). Năm 
1711 khi bắt đầu những cuộc khai quật thành Gerkulanum, 
còn năm 1748 khai quật thảnh Pompei, bị núi lửa Vezuvia 
tàn phá năm 1779, các nhà khảo cổ học đã khám phá 
những công trình xây dựng và chúng được để mở với tư 
cách là những đối tượng để chiêm ngưỡng. Việc không chôn 
lại những dối tượng bất động được phát lộ, mà để mở cho 
công chúng chiêm ngưỡng, và. sau đó tổ chức bổ sung vào 
những gian trưng bảy riêng những di sản động được tìm 
thấy có thể được coi là quan điểm đúng đắn để phát triển 
bảo tảng hóa di sản ngoài trời. 

Ở Nøa, sắc luật nổi tiếng đầu tiên về bảo tổn các di sản 
la Sắc lệnh của Pie đệ Nhất vẽ bảo quản xác các con tàu của 
Hạm đội Pereslavl; song sau đó 80 năm, mãi tới năm 1803, 
tại hỗ Plessheev gản Pereslavl' Zaleskji, bằng tiền của giới 
quỹ tộc, Vladimir mới xây dựng được gian bảo quản vả trưng 
bày "những ông tổ của hạm đội Nga” - đôi giày cao cổ của 
Pie đệ Nhất và xác của những con tàu khác. Có thể coi việc 
Ekaterina I mua lại của người thợ thủ công vùng Narv Ioha 
Lude ngôi nhà mà tại đó Pie đệ Nhất đã nhiều lần dừng 
chân, là sự kiện cổ nhất của “tiền bảo tàng hóa” ở Nga. Ngôi 
nhà đã biến thành bảo tảng tưởng niệm, vào thế kỷ XIX, tại 
đó đã trưng bày những vật cá nhân cúa Pie, những tài liệu 
và vật dụng liên quan đến cuộc Chiến tranh phương Bắc. 
Năm 1825 đã mua và biến thành bảo tàng tưởng niệm Cung 
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điện ở Taganrog, nơi Pie Aleksandr đệ Nhất qua đời. Năm 
1872 đã mua và năm 1885 biến thành bảo tảng ngôi nhà 
của nhà buôn Gutmanov ở Vologde, nơi Pie đệ Nhất đã nhiều 
lần ở lại. Những nhà - bảo tàng khác ở Nga là: Nhà - bảo 
tàng P.I. Chaikovskji ở Klin (1894), L.N. Tolstoji ở Mátxcơva 
và Peterburg (1911), M. IU. Lermantov ở Pjatigorsk (1912). 
Những cố gắng bảo tảng hóa sớm ở Nga là các bảo tàng, 
được tổ chức tại ngay nơi khai quật khu di dân Hy Lạp 
(Nikolaev năm 1806, Pheodosia - 1811, Kerch - 1826). Vào 
thế kỷ XIX, xã hội đã quan tâm đến những di sản kiến trúc 
và bắt đầu thực hiện mong mỏi củng cố những địa danh - 
lãnh thổ đáng ghi nhớ có liên quan đến những sự kiện lịch 
sử. Mặc dù chưa phải là bảo tảng hóa một cách hoàn toàn 
nhưng những cố gắng này đã là những hoạt động cận bảo 
tàng hóa. Nhiêu hoạt động để “tưởng niệm hóa” được tiến 
hành trên những cánh đồng vinh quang chiến tranh Nga như: 
Cánh đồng Kulikov và Borodino. 


Sau năm 1917, ở Nga bắt đầu đợt bảo tàng hóa rầm rộ 
liên quan đến sự thay đổi mô hình văn hóa, liên quan tới sự 
tổn hại số lượng lớn những chức năng ban đầu của các di 
sản, nguy cơ biến mất treo lơ lửng trên nhiều tầng văn hóa 
Nga. Trong điều kiện tách biệt đối tượng khỏi chức năng ban 
đầu, biến thành bảo tảng là con đường tối ưu - lả khả năng 
duy nhất để cứu vãn đối với nhiều di sản, đưa chúng hoà 
nhập vào nên văn hóa mới. 


Kết quả của công cuộc bảo tàng hóa là sự xuất hiện nhiều 
loại hình khác nhau của các bảo tảng quân thể và môi 
trường. Có thể phân chia các bảo tàng này thành 3 nhóm 
chủ yếu là: bảo tàng - đài tưởng niệm, bảo tảng ngoài trời 
và bảo tàng sinh thái. 

Bảo tảng - đài tưởng niệm là bảo tàng được xây dựng 
trên nền tảng của một đi sản lịch sử và văn hóa riêng biệt. 
Theo quan điểm thể chế bảo tàng - đài tưởng niệm có thể là 
những cơ quan bảo tàng độc lập (nhà thờ Isaakievskji và 
Chiến hạm “Rạng đông” ở Peterburg), các chi nhánh (nhà thờ 
Pokrovskji ở Mátxcơva - chi nhánh của Bảo tàng Lịch Sử 
Quốc gia, Tàu ngâm C - 56 - chỉ nhánh Bảo tàng Hạm đội 
Thái Bình dương ở Vladivostok), với tư cách là những đối 
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tượng trưng bày hay “các phỏng” trong thành phần của các 
bảo tảng - khu bảo tôn, các tổ hợp bảo tàng (Bảo tảng nghệ 
thuật nhà thờ ở Totm - trong thành phản của Tổ hợp bảo 
tàng To(emskji, nhà thờ Spasa trên phố Iin thành phố 
Novgorodl - trong thành phần của Bảo tảng - Khu bảo tồn lịch 
sử-kiến trúc và nghệ thuật thống nhất Novgorod). Không cô 
sự khác biệt về ý nghĩa đối với đề tài của chúng ta. Theo 
cách hiểu hiện đại về đải tưởng niệm, trong số bảo tàng - 
đài tưởng niệm có thể còn có tất cả những bảo tảng, xuất 
hiện do kết quả bảo tàng hóa những đải tưởng niệm phức 
hợp, có nghĩa là những dinh thự, nhà nguyện v.v.. Trong 
thực hành hàng ngày, thuật ngữ bảo tàng - đài tưởng niệm 
thường ít được dùng mà như thường lệ chỉ dùng cho những 
di sán kiến trúc đơn lẻ đã biến thành bảo tàng. Thường sẽ 
sử dụng những định nghĩa cụ thể hơn cho các loại hình bảo 
tàng thuộc nhóm rất rộng này. 


Nhà - bảơ tàng là bảo tàng tưởng niệm, kỷ niệm một nhà 
hoạt động văn hóa, một gương mặt lịch sử, một nhà hoạt 
động nhà nước hay xã hội trên cơ sở ngôi nhà nơi người đó 
đã sống. Nhà - bảo tàng hiện nay là nhóm có số lượng nhiều 
nhất trong số các bảo tảng - đài tưởng niệm. Bảo tảng - căn 
hộ giải quyết vấn để tưởng niệm hóa trên cơ sở một căn hộ. 
Bảo tàng - nhà xưởng là bảo tàng - đài tưởng niệm - nghệ 
thuật để kỷ niệm nhà hoạt động nổi tiếng của nghệ thuật 
tạo hình và được xây dựng trên cơ sở bảo tàng hóa xưởng 
của người nảy. Khác với nhà - bảo tàng, chủ để chính của 
bảo tàng - nhà xưởng là quá trình sáng tạo, “bếp” sáng tạo 
của nghệ nhân. 


Bảo tàng - đỉnh thự được xây dựng trên cơ sở bảo tàng 
hóa toàn bộ cảnh quan - kiến trúc, phức hợp kinh tế, sinh 
hoạt, tạo nên hiện tượng lịch sử - văn hóa của dinh thự. Đại 
đa số bảo tảng - dinh thự đêu là những bảo tảng tưởng niệm 
của các chỉ nhánh khác nhau. Một số ít bảo tàng - dinh thự 
về loại hình giống với cung điện - bảo tảng, như các cung 
điện Arkhangenskoe, Kuskovo, Ostankino, như thường lệ, là 
thuộc các bảo tảng chuyên ngành lịch sử - nghệ thuật. Một 
số bảo tảng - dinh thự có quy chế bảo tàng - khu bảo tồn 
(Jasnaja poljana”, “Tarkhana”, “Melikhovo” v.v.). 
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Cung điện ~ bảo tảng là bảo tàng lịch sử - nghệ thuật loại 
hình quản thể, được xây dựng trên cơ sở quần thể cung điện 
thành phố hay ngoại ô. Quần thể kiến trúc - nghệ thuật và 
trang trí còn giữ nguyên trạng hay được khôi phục nguyên 
trạng đóng vai trò chủ đạo. 


Bảo tâng - nhà thờ là bảo tàng kiến trúc - nghệ thuật, được 
xây dựng trên cơ sở bảo tàng hóa di sẵn văn hóa đơn lẻ. Bảo 
tảng - tu viện bao gồm quản thể đồng kín của các công trình 
tu viện, như thường lệ, được dùng cho các trưng bày lịch sử và 
nghệ thuật khác nhau và ở mức độ nào đó đều có liên quan 
đến tu viện này. Hiện nay hình thức được phổ biến hơn cả là 
việc nhà thờ và bảo tàng cùng nhau sử dụng một di sản tôn 
giáo (Tu viện Solovetskji thuộc tỉnh Arkhangensk, Tu viện 
Kirilo - Belozerskji thuộc tỉnh Vologod...). 


Các loại hình bảo tảng khác ở Nga có số lượng ít hơn. Các 
bảo tàng này đều xuất hiện trên cơ sở những di sản riêng 
biệt và tổ hợp như: bảo tàng ~ nhà máy, bảo tàng ~ khu mỏ, 
bảo tàng - xưởng đóng tàu, bảo tàng - con tàu... Ở nước 
ngoài, những bảo tàng kiểu này phổ biến hơn còn ở nước Nga 
chúng chỉ xuất hiện mới gần đây. Hiện nay có các bảo tàng 
- nhà máy và bảo tàảng- mỏ trong thành phần Bảo tàng - khu 
bảo tồn Nizhnetagil'skji công nghiệp khai khóang Trung Ural, 
một loạt các con tàu bảo tàng hóa: Chiến hạm “Rạng Đông”, 
Tàu ngầm D-2 (S-Peterburg), Tàu chiến "Svijatitel'` Nikolaj" 
(Krasnojarsk), Tàu nghiên cứu khoa học “Vitjaz”, Tàu “theo 
đõi vũ trụ” "Nhà du hành vũ trụ Patsaev" và Tàu ngầm B-413 
(Kaleningrad), tàu ngắm C-56 (Vladivostok) v.v.. 


Với những bảo tảng ngoài trời đặc điểm quyết định là yếu 
tố không gian trưng bày chú yếu của chúng nằm ngoài những 
bức tường của toà nhà. Như đã để cập ở phần trên (xem: 
“Phân loại bảo tàng”), khái niệm “bảo tảng ~ khu bảo tôn" 
là liên quan đến quan niệm thể chế của bảo tàng; đó là thể 
chế pháp lý, mà bằng sắc lệnh của các cơ quan nhà nước 
tương ứng phong cho các bảo tàng. Song trong nhận thức của 
các nhân viên bảo tảng cũng như của công chúng rộng rãi 
những tên gọi này đều được hiểu là các bảo tàng ngoài trời, 
bảo quản nguyên trạng những mảnh của môi trường lịch sử 
- văn hóa và tự nhiên, có nghĩa là các bảo tàng môi trường. 
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Trong thực tế không phải tất cả những bảo tàng thực hiện 
chức năng "bảo tồn" như thế đều có quy chế pháp lý là bảo 
tàng - khu bảo tồn. 


Bất kỳ bảo tàng quần thể nào, thí dụ bảo tàng - tu viện, 
đều bao gồm 2 bộ phận cấu thành là bảo tàng ngoài trời 
giống như chính bản thân quần thể được bảo tàng hóa và 
trưng bày bảo tàng trong nội thất. Bảo tàng - dinh thự cũng 
luôn có trong thành phần của mình phản trưng bày trong nội 
thất và trưng bày ngoài trời là lãnh thổ của phức hợp dinh 
thự. Vườn và công viên cũng có thể là bộ phận cấu thành của 
bảo tàng- đinh thự và cũng có thể mang tính chất của một 
bảo tàng độc lập. “Vườn - bảo tàng" đã nổi tiếng từ thời cổ 
đại: Platon và Aristotel' đã tổ chức những buổi trình diễn nhạc 
và giảng bài tại chính các khu vườn. Vào thời Phục hưng các 
khu vườn Medichi thuộc tu viện San-Markoddax là những bảo 
tàng trưng bày đầy những bức tượng điêu khắc cổ đại và cùng 
lúc cũng là những trường dạy học. Vườn Mùa hè ở Peterburg 
là một trong những khu vườn và công viên cổ nhất của nước 
Nơa - ngay từ ban đầu xây dựng đã chủ trương là một vườn- 
bảo tảng với những trưng bày ở ngoài trời. Song không phải 
tất cả bảo tâng-vườn và bảo tảng - công viên đều xuất hiện 
do bảo tàng hóa những khu vườn và công viên lịch sử. Phần 
lớn được xây dựng như là các trưng bày ngoài trời (trưng bày 
“tượng điêu khắc ở Plener”, trưng bày nước khóang ở 
Ekaterinburg, trưng bảy đài kỷ niệm kỹ thuật ở Tagil Hạ). 


Một trường hợp đặc biệt của trưng bày ngoài trời là bảo 
tàng kiểu “seansen" (“nhịp điệu”), được xây dựng trên cơ sở 
những di sản kiến trúc gỗ chuyển từ nhiều nơi khác nhau 
đến một địa điểm được dành riêng biệt. Theo tính chất 
chuyên ngành thì chúng thuộc kiến trúc - dân tộc học. Về 
mặt lãnh thổ và di sản kiến trúc, những bảo tảng này thuộc 
loại hình môi trường. Nhưng theo loại hình tổ chức công việc 
với các di sản, trong đó các đối tượng ý nghiã bảo tàng bị 
tách khỏi môi trường tồn tại và chuyển cho bảo tàng tổ chức 
trưng bày theo nguyện vọng của chuyên gia bảo tàng thì 
chúng lại gần với các bảo tàng loại hình bộ sưu tập. 


Bảo tàng sinh thái là bảo tàng lịch sử sống động tôn tại 
in sửu (ở vị trí ban đầu - tiếng La-tinh). Những người sáng lập 
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và nhân viên của bảo tàng nảy là người dân địa phương. 
Thuật ngữ “bảo tàng sinh thái” do IU. de Varin Boan để xuất 
năm 1971 để định nghĩa các bảo tàng coi mục tiêu của mình 
là bảo quản một cách tổng thể di sản lịch sử - văn hóa và 
cảnh quan tự nhiên trong tổng thể với sự phát triển tối ưu 
môi trường tự nhiên và văn hóa phù hợp với đặc điểm địa 
phương. Cơ sở để thành lập bảo tàng sinh thái là bảo tảng 
hóa tổng hợp phức tạp những đối tượng khác nhau. 


Không khó khăn gì để nhận thấy rằng tất cả những bảo 
tàng nói trên đều là những bảo tàng tổng hợp. Phức tạp hơn 
cả trong số những bảo tàng này là các bảo tảng - khu bảo 
tồn, bảo tàng sinh thái, nhân viên bảo tàng phải đối mặt với 
việc giải quyết vấn để bảo tảng hóa các đối tượng loại hình 
khác nhau, đòi hỏi những cách tiếp cận và phương pháp 
khác nhau. Khi làm việc trong khu bảo tôn thì các phương 
pháp và thú thuật bảo tàng hóa nhà bảo tồn đều giống với 
trong nhà - bảo tàng, bảo tảng hóa một phần công viên 
thuộc lãnh thổ khu bảo tổn và một phần khu làm việc của 
lãnh thổ lại đòi hỏi những cách tiếp cận hoàn toàn khác. 
Tiêu chí chủ yếu khi xác định cách tiếp cận bảo tàng hóa 
không phải là kiểu bảo tàng mà là loại đối tượng được bảo 
tảng hóa. Vì vậy sẽ xem xét 5 nhóm đối tượng như thế: di 
sản kiến trúc và công trình xây dựng đô thị; di sản khảo cổ 
học; đi sản khoa học và kỹ thuật; cảnh quan, môi trường; 
các đối tượng lịch sử - văn hóa phi vật thể. 


Di sản kiến trúc và xây dựng đô thị - là những đối tượng 
bảo tàng hay gặp hơn cả. Việc bảo tàng hóa di sản kiến trúc 
và xây dựng đô thị luôn liên quan đến việc trùng tu những 
công trình này. Trong nhiều trường hợp (đặc biệt khi chuẩn 
bị trưng bày di sản với tư cách là đối tượng bảo tàng độc lập) 
việc bảo tàng hóa chủ uếu dẫn tới trùng tu. Quá trình phức 
tạp đòi hỏi những kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm 
chuyên nghiệp như trùng tu chỉ có thể được thực hiện bởi 
các nhà phục chế chuyên nghiệp tay nghề cao, còn vai trò 
của bảo tàng trong đó chỉ tập trung chú yếu cho giai đoạn 
diễn giải bằng những công cụ bảo tàng. Song, rất tốt nếu như 
trong biên chế bảo tàng - đơn vị có nhiệm vụ bảo tàng hóa 
hàng loạt đối tượng lại có được một chuyên gia giỏi có khả 
năng gia nhập tập thể sáng tạo thiết kế và tham gia trực tiếp 
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vào thiết kế trùng tu ở mọi giai đoạn của quá trình này. Tuy 
nhiên, nếu không có phòng kiến trúc hoặc phòng di sản thi 
nhân viền bảo tàng vẫn cần phải tham gia thảo luận về số 
phận của đối tượng được trùng tu ở mọi công đoạn. Vì vậy 
đối với nhân viên bảo tảng nhất thiết phải có được khái 
niệm dù lả chung nhất về những nguyên tắc và phương pháp 
trùng tu hiện đại. 


Nguyên tắc trùng tu cơ bản, được thực hiện hôm nay trong 
thực hành quốc tế, đã được hình thành trong cái gọi là Hiến 
chương Venetsia - Nghị quyết Đại hội Quốc tế II các nhà kiến 
trúc vả chuyên gia kỹ thuật về các di sản lịch sử diễn ra tại 
Venetsia năm 1964. Đại hội xác định mục đích của trùng tu 
là bảo tồn đi sản còn được giữ lại đến ngày nay và thể hiện 
được giá trị lịch sử và thẩm mỹ của nó, đồng thời là củng cố 
di sản này. "Trùng tu chỉ chấm dứt tại nơi bắt đầu có giả 
thiết” - Hiến chương Venetsian tuyên bố như thế. 


Cách tiếp cận này được hình thành sau gần một thế kỷ 
soạn thảo lý luận và thực hành. Hiện nay không phải lúc nảo 
nguyên tắc này cũng được tuân thủ. Việc không tuân thủ 
Hiến chương Venetsia trước hết là do vào những thập niên 
gần đây đã mở rộng khái niệm “di sản”, trong đó không chỉ 
bao gồm những di sản kiến trúc đơn lẻ, mà là cả một quần 
thể, những công trình xây dựng đô thị lớn, những mảng môi 
trường vả điều này đặt ra cho các nhà trùng tu những nhiệm 
vụ mới. Ngày nay, thay cho quan niệm coi trùng tu là một 
quá trình “thuần nhất”, quá trình một dòng, người ta quan 
niệm trùng tu là một quá trinh phức tạp, không một đòng, 
phân chia thành các kiểu hoạt động khác nhau (“lý thuyết 
trùng tu riêng biệt”) (discrete). Để phù hợp với lý thuyết này, 
các nhà trùng tu có quyền sử dụng những phương pháp khác 
nhau. Phương pháp trùng tu là cách thức hành động của 
nhả trùng tu, người sử dụng những thủ thuật trùng tu khác 
nhau để đạt được những mục tiêu nhất định. 


Những phương pháp trùng tu cơ bản là bảo tổn vả phương 
pháp phán tích, với tư cách ngoại lệ là phương pháp tổng hợp. 
Bảo tôn là phương pháp trùng tu khắt khe nhất, cơ sở của 
nó là khẳng định giá trị di sản với mọi tầng lớp xuất hiện 
trong suốt thời gian tồn tại. Bảo tổn còn được hiểu là giai 
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đoạn nhất định của quá trình trùng tu, trong đó đảm bảo tính 
ổn định tình trạng và tính nguyên trạng nẻn tảng vật chất 
của di sản và toàn bộ tổng thể những biện pháp nhằm đạt 
được điều này. Trong số những biện pháp bảo tồn, có những 
biện pháp bảo vệ tạm thời công trình đang trong giai đoạn 
hư hỏng, gia cố móng và những bộ phận cấu trúc quan trọng, 
gia cố cơ cấu khối gạch xây, ổn định chế độ nhiệt độ - độ 
ẩm. Đối với hàng loạt đối tượng (di sản rất cổ, những đài 
tưởng niệm trong đó những đợt trùng tu và các tầng lớp muộn 
nhất gây được sự quan tâm đặc biệt (tường và tháp Kremii 
Mátxcơva), những đài tưởng niệm mà chính những yếu tố cấu 
trúc là những tác phẩm nghệ thuật ứng dụng - tạo hình và 
tạo hình (Nhà thờ Dmitrovskji ở Viadimir, những biệt thự kiểu 
“hiện đại”), việc trùng tu không phải chỉ là mong mỗi mà là 
phương pháp có thể duy nhất. Những công tác trùng tu diễn 
ra với sự tuân thủ nguyên tắc bảo tồn tối đa những vật liệu 
gốc của di sản, còn nếu bắt buộc phải thay thế vật liệu bị hư 
hỏng thì vật liệu mới phải được chế tác theo những phương 
pháp xây dựng gần giống với những phương pháp được sử 
dụng khi xây dựng di sản. Trong số các phương pháp khôi 
phục, chỉ cho phép một biện pháp anastiloz là đặt tại chỗ 
những chỉ tiết cổ bị đổ. Nếu di sản bị biến dạng nhiều, các 
nhà trùng tu phải cố gắng làm rõ và sửa chữa những mảng 
quan trọng theo quan điểm lịch sử và nghệ thuật đạt trình độ 
để chiêm ngưỡng mà không để lộ "vết thời gian”. Khi bảo tổn 
những phế tích, phải đào các rãnh thóat nước, đặt lớp che 
bảo vệ toàn bộ chu vi các bức tường, diện tích quan sát, tiển 
hành gia cố những phần còn giữ lại được bằng cách dựng 
những bức tường, chèn những phần gạch bị mất, đánh dấu 
chỗ có những chỉ tiết không còn giữ được, nhà trùng tu cũng 
phải cố giữ được nguyên vẻ đẹp của phế tích, cảm giác cổ 
kính là những nhân tố quan trọng về tính cảm xúc và mỹ 
thuật của phế tích. Song hiện nay không ít trường hợp không 
tuân thủ những nguyên tắc kể trên như: xây dựng lại những 
đài tưởng niệm của Bolgara cổ (Tatarstan), chưa nói tới việc 
trùng tu tự do Cổng vàng ở Kiev v.v.. 


Phương pháp phân tích (trùng tu từng phần) coi di sản 
trước hết là tư liệu lịch sử. Phương pháp này cho phép tiến 
hành thay đổi thận trọng trong những kết cấu mang tính 
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lịch sử của di sản bằng việc áp dụng những biện pháp rất 
thận trọng. P.P. Pokryshkin đã xác định phương pháp này 
như sau: "Di nhiên có thể bắt gặp trên di sản những lớp 
cần phải tách bỏ; trong trường hợp này những gì ban đầu 
và rất tuyệt của di sản nói chung chưa được hé mở, trong 
trường hợp này nhất thiết phải đặt vấn để trùng tu từng 
phản". Áp dụng phương pháp này còn là do muốn gia cố và 
giữ nguyên hình dạng bị biến mất mà dấu vết còn tìm lại 
được trên đi sản, cho phép hình dung một cách đây đủ và 
rõ ràng về kiến trúc của công trình, bổ sung những chỗ 
thiếu sót trong sơ dồ kiến tạo của di sản. Nhiều khi trùng 
tu từng phản không phải là nhất thiết để bảo đảm tính 
nguyên trạng của di sản. Sự khác biệt giữa phương pháp 
nảy với trùng tu tổng thể không chỉ về số lượng mà cả về 
chất lượng; mục đích của trùng tu từng phần là thể hiện đẩy 
đủ hơn những đặc điểm của kiến trúc, những đặc điểm cấu 
trúc, lịch sử xây dựng của di sản. 


Quá trình trùng tu từng phần chia thành 2 giai đoạn. 
Giai đoạn đầu là tách mở di sản, có nghĩa là bỏ đi những 
thành phần sau này làm hư hại di sản và không mang giá 
trị cấu trúc vả lịch sử của di sản. Quyết định tách mở được 
thông qua bởi hội đồng các chuyên gia cao cấp và có đầy 
đủ lý luận không thể bác bỏ chứng minh rằng những mảng 
bị loại bỏ không hề chứa đựng ngâm những dấu tích của 
những lớp muộn và việc loại bỏ trên thực tế sẽ mở ra 
những mảng thuộc thời kỳ sớm hơn hãy còn được giữ lại. 
Không được tách mở trong trường hợp điều nảy đe doa tính 
toản vẹn của đi sản. Giai đoạn 2 là phục hồi những chỉ 
tiết bị mất. Việc này được thực hiện trên cơ sở những 
chứng cứ hiển nhiên thu được trong quá trình nghiên cứu 
ngoại cảnh di sản. Những tư liệu lịch sử, gồm cả những tư 
liệu tạo hình chỉ giúp việc nghiên cứu di sản, tự bản thân 
chúng không phải là những tư liệu trực tiếp để khôi phục 
chi tiết bởi lẽ không chỉ có ý tưởng tác giả mà còn cả việc 
điển giải ý tưởng này áp dụng vào ngoại cảnh đều mang 
giá trị lịch sử. Một trong những yêu cầu cơ bản của phương 
pháp phân tích là biết cách dừng lại đúng lúc để không 
giết chết cảm giác tính chân thực và không để lộ cho tòa 
nhà diện mạo mới làm. 
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Phương pháp tổng hợp (trùng tu toàn thể) cho phép nhà 
trùng tu khôi phục diện mạo "ban đầu” hay “tối ưu" của di 
sản với việc sử dụng giả thiết và tính tương tự . Phương pháp 
này theo đuổi mục đích phát lộ những đặc điểm và thể hiện 
những nét bản chất của công trình cổ đại với tư cách là đi 
sản kiến trúc lịch sử. Đáng tiếc là cả trong quá khứ lẫn hiện 
nay phương pháp này bị hoà lẫn với việc làm giả bắt chước 
phong cách không thể chấp nhận được. 


Trong những trường hợp như vậy có thể áp dụng phương 
pháp tổng hợp được không? Trước hết trùng tu tổng thể được 
áp dụng rộng rãi cho các di sản chỉ mới bị phá hỏng gần 
đây, như thường lệ, bởi thiên tai hoặc hành động chiến tranh 
và vẫn như trước đây còn đọng lại trong trí nhớ của những 
người đương thời giống hệt như “đang tồn tại thực sự”. Ví dụ 
điển hình là việc dựng lại những di sản Nga cổ đại ở 
Novgorod vả ngoại ô Peterburg bị phát xít Đức phá huỷ. Hai 
là nhiều khi quyết định trùng tu tổng thể được thông qua 
xuất phát từ quyền lợi kiến trúc đô thị (khi di sản bị phả 
hỏng hay hỏng nặng đóng vai trò then chốt trong quản thể). 


Những tiêu chí nào là cơ sở quyết định phương pháp 
trùng tu? 


Đối tượng được bảo tàng hóa luôn mang những yếu tố giả 
trị lịch sử khác nhau, có thể tách ra được yếu tố quyết định. 
Đối tượng có thể là giá trị với tư cách là di sản lịch sử văn 
hóa vật thể ("giá trị khảo cổ học"), là đối tượng tưởng niệm 
(“giá trị tưởng niệm”), là di sản lịch sử nghệ thuật (“giá trị 
kiến trúc”), là đi sản lối sống, dân tộc học v.v.. Điểu quan 
trọng là quyết định xem khía cạnh nào sẽ là chủ đạo và phải 
làm rõ trước tiên khi bảo tàng hóa. Liên quan đến những tiêu 
chí này là những cách tiếp cận chú yếu với trưng bày tương 
lai. Nguyên tắc tuyển chọn di sản để bảo tàng hóa là vấn để 
phức tạp và chưa được giải quyết đến cùng. 


Việc xác định những tiêu chí cơ bản, những yêu cầu đối 
với đối tượng bảo tàng hóa phụ thuộc vào khía cạnh chủ đạo 
của giá trị của di sản. Tính chính thức (tính nguyên bản) là 
đòi hỏi cơ bản với đối tượng mang giá trị trước hết với tư 
cách là tài liệu lịch sử của văn hóa vật thể. Tính xác thực 
có thể là yêu câu cơ bản đối với các di sản văn hóa, lịch sử 
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kiến trúc, di sản tưởng niệm. Yêu cầu giá trị nghệ thuật 
được đẻ ra với những di sản trước hết được xã hội cộng nhận 
là những tác phẩm nghệ thuật. 


Sự chọn lựa giữa tính chính thức và tỉnh xác thực là một 
trong những vấn để chính của trùng tu hiện đại. Nhân viên 
bảo tảng tham gia cùng với nhà trùng tu trong quá trình xác 
định số phận của đối tượng được bảo tàng hóa không chỉ đơn 
giản phải biết mà phải cảm nhận được ranh giới này. Tính 
nguyên bản, tính chính thức là yêu cầu cơ bản đối với những 
đi sản văn hóa vật chất. Những thay đổi mà đối tượng kiến 
trúc phải đối mặt trong suốt thời gian tồn tại thường làm 
biến dạng những nét dặc trưng thời đại tạo dựng di sản hoặc 
thời đại "tối ưu” nhưng không làm thay đổi tính nguuên bản 
của đối tượng. Cố gắng khôi phục đi sản hoặc một phần di 
sản với dạng vẻ ban đầu sẽ làm mất đi nhiều phần nguyên 
bản và thay vào đó bằng những phần làm giả hiện đại. 


Trong trường hợp buộc phải khôi phục di sản có tầm quan 
trọng đối với lịch sử kiến trúc, yêu cầu nguyên bản có thể 
phải nhường chỗ cho yêu câu tính xác thực cơ sở khoa học 
và khi đó vấn để về trùng tu tổng thể được nêu ra. Trong 
những trường hợp riêng biệt, nếu toà nhà đặc trưng cho một 
giai đoạn quan trọng trong lịch sử văn hóa chung hoặc cho 
xã hội, thì điều quan trọng là giai đoạn mà di sản này đặc 
trưng phải được giữ lại trong ký ức, cũng như nếu di sản bị 
phá hỏng đóng vai trò quan trọng với tư cách là công trình 
chủ đạo kiến trúc đô thị, thì yêu câu xác thực có thể mang 
hình thức yêu cầu khôi phục di sản (đặc biệt là di sản mới 
bị phá hoại) dưới dạng bản sao dựa trên cơ sở khoa học. 


Các ngôi nhà xây dựng từ những nguyên vật liệu không 
vĩnh cửu (thí dụ những ngôi nhà vườn gỗ trát vừa thời kỳ 
kinh điển) có thể được coi là trường hợp dặc biệt. Chúng 
không được coi là những di sản văn hóa vật thể và khi trùng 
tu thường áp dụng phương pháp khôi phục hoàn toàn. Ví dụ 
cho điều này là rất nhiều những nhà - bảo tàng, bảo tàng - 
khu bảo tôn được khôi phục “theo thời hạn tối ưu”. Nhưng 
rất nhiều công trình loại này làm chuyên gia bảo tảng phải 
Jo lắng. Không thể xem thường khái niệm “nguyên bản”. Cần 
phải phân biệt việc xây dựng lại dựa trên những dữ liệu xác 
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thực (nhà tưởng niệm Puskin "Mikhailovskoe” bị phá huỷ 
năm 1918 được xây dựng lại trên cơ sở rất nhiều tư liệu viết 
và tạo hinh), và việc xây dựng lại là những công trình làm 
mới "gần giống” dựa theo giả định (nhà tưởng niệm Puskin ở 
"Zakharovo", bị phá huỷ vào thế kỷ XIX và để kỷ niệm ngày 
sinh nhà thơ, vào năm 1999 đã được xãy dựng lại dựa trên 
cơ sở nghiên cứu nền móng và bài viết của các nhà buôn, 
theo bản vẽ ngôi nhà mà theo ý của nhà trùng tu là có thể 
ngôi nhà đã tôn tại ở đây vào đầu thế kỷ XIX). 

Yêu cầu giá trị nghệ thuật được đề xuất cho việc khôi phục 
đối tượng là công trình nghệ thuật. Theo khái niệm hiện đại 
thì việc trùng tu này chỉ có thể được thực hiện trong những 
trường hợp thật đặc biệt và rất hiếm. Nó đòi hỏi nhà trùng 
tu phải hình dung nghệ thuật diện mạo ngôi nhà, giống tới 
mức tối đa có thể với nguyên bản ban đầu và sao chép hình 
thức kiến trúc của thời kỳ và phong cách đương thời. 


Yêu cầu giá trị nghệ thuật của di sản không dỗng nghĩa 
với yêu cầu thể hiện mỹ thuật, có nghĩa là giúp tạo ra những 
cảm xúc vả tình cảm nhất định cho người chiêm ngưỡng: 
những công trình khôi phục và phế tích hóa cũng có thể gây 
tác động cảm xúc mạnh mẽ. Nhu cầu thể hiện cảm xúc luôn 
gắn liên với sự khôi phục giá trị - trả lại cho di sản giá trị 
đã bị biến mất trong nhận thức xã hội. Khôi phục giá trị là 
tiên để quan trọng đưa di sản hoà nhập vào nền văn hóa 
thời sự hiện đại. 


Nghiên cứu đối tượng để xây dựng dự án trùng tu gồm 
những thủ tục bắt buộc được thể hiện trong các tài liệu văn 
bản tương ứng sau: 


1. Nghiên cứu lịch sử - thư mục và lưu trữ, bao gồm cả 
những tư liệu thánh tượng, nhằm mục đích thể hiện đẩy đủ 
tối đa lịch sử xây dựng, các công trình xây dựng, sự tồn tại 
của di sản, toản bộ những sự kiện liên quan đến di sản. 
Nghiên cứu này là một quá trình sáng tạo phức tạp. Có thể 
việc tham gia của tập thể khoa học của bảo tàng vào giai 
đoạn này là phải tích cực nhất. Chính các nhân viên bảo 
tàng hiểu rõ tài liệu, cảm nhận tải liệu, quan tâm sâu sắc 
tới việc khám phá tối đa tiểm năng thông tin của di sản 
không chỉ để trùng tu di sản, mà còn để diễn giải di sản, 
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sau này mới có khả năng tìm kiếm, làm sáng tố những dữ 
kiện và yếu tố có thể bị nhân viên đội trùng tu bổ qua. 


2. Nghiên cứu ngoại cảnh di sản được trùng tu đặt mục 
tiêu chính là "đọc” di sản với tư cách là tài liệu lịch sử và 
văn hóa. Nghiên cứu này kéo đải suốt thời gian công tác thiết 
kế và trùng tu. Có thể chia thành 3 giai đoạn: xem xét thị 
giác ban đầu, nghiên cứu tiên dự án vả nghiên cứu trùng tu 
được tiến hảnh trong quá trình trùng tu. 


Điều đặc biệt quan trọng để trưng bày di sản sau này là 
khẳng định những chứng cứ tính nguyên bản của những chỉ 
tiết còn giữ lại được và tính xác thực của những chỉ tiết khôi 
phục. Vì vậy việc thăm dò ban đầu, chỉ ra những chỉ tiết sau 
đó là cơ sở cho việc trùng tu từng phản hay tổng thể cần 
phải để mở và đảm bảo được diễn giải phù hợp và để mọi 
người có thể chiêm ngưỡng. Điều mong mỏi là việc phân chia 
trưng bày phải được chiếu sáng, ngăn cách và kèm theo 
những tài liệu bài viết và bổ trợ - khoa học khẳng định tính 
trưng bày và tính chủ định của giải pháp này. Nếu ngược lại, 
diện mạo của di sản sẽ bị phủ bóng mờ của tính chưa hoàn 
thiện luôn trong tình trạng "trùng tu vĩnh cửu” và điều này 
sẽ làm giảm ấn tượng thẩm mỹ do di sản đem lại. 


Kết quả nghiên cứu ngoại cảnh là tổng kết chi tiết, ngoài 
bài viết, còn bao gồm nhiều bản vẽ chỉ tiết, biểu đổ diện 
tích, bản vẽ phác thảo, ảnh chụp. 

3. Phát lộ hay tổng thể công tác khảo cổ tại di sản là một 
phần của nghiên cứu ngoại cảnh chung và nhằm mục đích 
làm rõ những đặc điểm cấu trúc và tình trạng nên móng, đế, 
phần dưới tường và những bộ phận trang trí có thể chỉ còn 
được giữ lại trong lòng đất, sơ đỏ mặt bằng phản lãnh thổ 
phụ thuộc v.v.. Chỉ các chuyên gia có “danh mục khai quật” 
mới có quyền tiến hành những công việc khảo cổ tại di sản. 


4. Cố định và đo đạc. Cố định đối tượng kiến trúc được 
tiến hành bằng cách hoạ lại toàn bộ hay từng phần trên 
hình vẽ, tranh màu nước nhờ ảnh chụp, dập chữ mẫu và 
tranh hoạ từ các chỉ tiết riêng biệt. Phần quan trọng nhất 
của nghiên cứu này là việc tiến hành do đạc và chuẩn bị các 
bản vẽ theo các chỉ tiết đó. 
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5. Phân tích cấu phần và hình thức đối tượng là việc 
nghiên cứu bối cảnh lịch sử việc thành lập di sản, văn hóa 
nghệ thuật, thế giới quan, kỹ thuật xây dựng của thời kỳ 
tương ứng, thiết lập sự tương tự. 


Tài liệu cơ bản của toàn bộ quá trình trùng tu là tòa nhà 
trùng tu, đã chuyển cho cơ quan bảo tổn, được sắp xếp trên 
cơ sở những nghiên cứu ban đầu. Những nghiên cứu tiếp sau 
dùng làm cơ sở của dự án trùng tu là phức hợp rộng rãi tài 
liệu được các tổ chức bảo tổn di sản biểu quyết và các tổ 
chức tài trợ cho công việc thông qua. Bảo tàng cần chú ý đặc 
biệt đến dự án ứng dụng. 


Trong bảo tàng học thường phân thành 2 loại bảo tàng 
hóa di sản : 1) di sản “là bảo tàng”, có nghĩa là biến di sản 
thành đối tượng độc lập để trưng bày bảo tảng nhằm mục 
đích khai mở tiêm năng thông tin của di sản, làm sáng tỏ 
giá trị lịch sử - văn hóa và hòa nhập di sản vào nền văn hóa 
thời sự; 2) di sản “cho bảo tàng” nhằm ứng dụng di sản cho 
sử dụng bảo tàng. Trong trường hợp thứ nhất đề tài của 
trưng bày trong đi sản và xung quanh di sản dành chuyên 
cho chính di sản, còn việc thận trọng trong sắp đặt phải ở 
mức tối thiểu, không ảnh hưởng đến diện mạo của di sản. 
Trong trường hợp sau, cán bộ trưng bày được tự do hơn trong 
việc lựa chọn để tài và giải pháp trưng bày kiến trúc - nghệ 
thuật; mức độ tự do trước hết phụ thuộc vào giá trị lịch sử — 
văn hóa của di sản (giá trị này càng cao thì cán bộ trưng bày 
cảng phải thận trọng hơn khi quyết định trưng bày), cũng 
như phụ thuộc vào mức độ nguyên vẹn của nội thất. Không 
cho phép mang vào di sản đặc biệt giá trị lịch sử - nghệ 
thuật những tài liệu trưng bày lạ. 


Giữa hai cực này là rất nhiễu hình thức trung gian của bảo 
tảng hóa hỗn hợp, khi người ta đưa vào di sản sẽ trưng bày 
“với tư cách bảo tảng” những tổ hợp trưng bày bổ trợ (triển 
lãm tượng điều khắc gỗ tại nhà thờ Rizpolozhenie Kremili 
Mátxcơva), hay trong nội thất của các gian phụ dành cho 
trưng bày người ta tách riêng những mảng của nội thất được 
xây dựng lại, hoặc cả loạt các gian phòng khác (gian phòng 
hai màu của cung điện Alpheraka ở Taganrog được dùng cho 
trưng bày lịch sử - vùng). Không ít trường hợp tòa nhà được 
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trả lại những chức năng ban đầu nào đó, mà chúng sẽ trở 
thành bộ phận không thể tách rời của quá trình bảo tàng 
hóa và đông thời trở thành những đối tượng lịch sử - văn hóa 
phi vật thể được bảo tàng hóa (phục hồi trình diễn kịch nghệ 
trong dinh thự Ostankino ở Mátxcơva, buôn bán tại Bảo tàng 
"Lavka Chekhovykh" ở Taganrog, các buổi lễ thánh trong các 
báo táng - nhà thời. 


Một trong những vấn để phức tạp đối với các cán bộ trưng 
bày là mối quan hệ giữa đi sản kiến trúc và trưng bày được 
thiết kế trong đó. 


Quyền hạn cơ bản của cán bộ bảo tàng, người tiến hành 
thiết kế trưng bảy trong di sản là “không được phạm sai 
lâm". Trong xây dựng trưng bày thì giá trị lịch sử, tưởng 
niệm, khoa học, nghệ thuật cúa di sản phải được nâng cao, 
thông tin tiểm năng phải được khai mở. Điều này có thể đạt 
được bằng cách tuân thủ hàng loạt “nguyên tắc đạo đức”. 
Một số nguyên tắc nảy như sau. 


Cách tiếp cận tôn trọng và chiến thuật của cán bộ trưng 
bày trước hết được thể hiện ở chỗ trưng bày được dự kiến 
trên quan điểm tư tưởng hệ không được đối lập với hình 
tượng lịch sử - nghệ thuật của toà nhà. Để tài của trưng bày 
tương lai có thể không liên hệ øì tới lịch sử di sản nhưng 
không được đối lập với những nguyên tắc đạo đức của nền 
văn hóa ẩn sau đi sản, đã nhập vào di sản, nếu không, toàn 
bộ quá trình giao tiếp bảo tàng sẽ là sự không hòa hợp 
không thể tha thứ được, làm cho phần lớn chủ thể giao tiếp 
bảo tàng không thể hiểu và không chấp nhận cuộc trưng 
bảy. Những thí dụ không thể chịu đựng vào bậc nhất kiểu 
ông chẳng bà chuộc này là trưng bày vô thản hay 
“darvinovskie” trong những nhà thờ cũ, rất đặc trưng cho quá 
khứ vừa qua. Không kém phần nhí nhố và xấu hổ là cuộc 
trưng bày thánh tích trong nhà tưởng niệm liên quan đến ký 
ức của nhà hoạt động cách mạng hay nhà bác học vô thần. 
Luôn phải nhớ rằng: bảo tàng không phải là toà đại hình, 
không phải là nơi "làm rõ quan hệ" - điều đó chỉ làm giảm 
giá trị của chính ý tưởng của bảo tàng. 

Khắp nơi, chỗ nào có thể, nên làm rõ giá trị kiến trúc và 
tiềm năng thông tin của chính di sản. Những bức bích họa 
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được khôi phục lại, được thể hiện rõ bằng ánh sáng hoặc các 
phương tiện khác, thông tin về di sản, đan cải một cách 
khôn khéo vào các bộ phận của trưng bày cơ bản, những 
phần trưng bày để mở và có giải thích tỷ mỷ, phản triển lãm 
thăm dò, những phần tách mở được trùng tu.. buộc người 
đến thăm phải chú ý tới di sản không phải với tư cách là 
tấm bìa của cuộc trưng bảy, mà là một hiện vật trưng bày 
quan trọng và tự giá trị. 


Điểm quan trọng là chiến thuật sắp xếp trưng bày. Các 
chuyên gia phân thành 3 loại trang thiết bị liên quan đến di 
sản là: phong cách hóa, trung gian và đối lập. Bắt tay vào 
công việc, cán bộ trưng bày cân phải hiểu rằng chỉ có người 
thiết kế tài ba mới có khả năng xây dựng trưng bày theo 
nguyên tắc phong cách hóa hay đối lập mà không làm xấu 
đi nội thất của toà nhà cổ và không làm cho trưng bày nhạt 
nhẽo. Nếu bạn không tin tưởng vào kết quả mong đợi thì hãy 
dừng lại ở quyết định mang tính trung gian sẽ đụng chạm 
một cách tối thiểu tới cấu phân sống động của di sản. 

Bảo tảng hóa nội thất của di sản "là bảo tàng” thường 
được thực hiện đối với các dinh thự, cung điện, di sản tưởng 
niệm và tôn giáo. Mô hình hóa nội thất theo loại hình còn 
được tiến hành trong các bảo tàng kiến trúc gỗ, “bảo tàng 
lối sống giới thương nhân”, "lối sống đô thị” và các bảo tảng 
lịch sử - lối sống và dân tộc học khác. 


Trong các dinh thự và cung điện thị chính tính nhà hát 
hóa và tính long trọng của lối sống, sự tập trung của những 
giá trị nghệ thuật ngay tử ban đầu đã đem lại cho nội thất 
tính chất "bảo tảng”, đại điện và làm giảm nhẹ việc chuyển 
biến chúng sang "tình trạng bảo tàng”. Cung điện của giới 
thượng lưu Nga luôn mang chức năng đại diện và ngay từ đầu 
đã chỉ chủ trương dành cho nhóm hạn chế “khách du lịch". 
Trong hàng loạt trường hợp, trong cung diện ngay vào thời 
chú nhân còn sống đã xây dựng bảo tàng (thí dụ bảo tảng 
vũ khí tại Gatchina), đã xây dựng triển lãm, chú ý đặc biệt 
đến những dỏ vật và các gian phòng tưởng niệm đã tổ chức 
những cuộc tham quan. Từ những năm 1870 đã tôn tại hệ 
thống vé và thể vào cửa, những cuốn sổ ghi danh người đến 
thăm và hướng dẫn viên. Trong các toà nhà dinh thự của giới 
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quý tộc Nga, các "bảo tàng” đặc sắc đã được hình thành vào 
cuối thế kỷ XVIH, liên quan đến việc thờ phụng các bậc tổ 
tiên, dòng họ, quá khứ, liên quan đến tính ham mê bắt buộc 
nghệ thuật “cao” đặc trưng cho tính cách của giới quý tộc. 
Trong các tòa nhả định thự dã trưng bảy phòng tranh các 
bức chân dung đòng họ, di vật của gia đình, sưu tập tác 
phẩm nghệ thuật, từ cuối thế kỷ XIX là các bộ sưu tập khoa 
. học tự nhiên và khảo cổ học. Từ nửa sau thế kỷ XIX đã tăng 
cường yếu tố “bảo tàng” trong các dinh thự, một số sưu tập 
dinh thự được hình thành theo loại hình sưu tập bảo tàng và 
được chiêm ngưỡng rộng rãi. Một số chủ nhân đã chia ra 
những ngày và giờ dành riêng cho công chúng đến thăm dinh 
thự, đôi khi khách đến xem còn được đi bằng xe ngựa. Trong 
các dinh thự xuất hiện những gian phòng tưởng niệm, tưởng 
nhớ những người nổi tiếng. 

Những cung điện - bảo tàng được bảo tảng hóa hoàn toàn 
đã xuất hiện vào những năm 1918-1919. Trước năm 1928 đã 
báo tàng hóa các cung điện Staroganobykh, Sshuvalovykh, 
IUsupovykh, ở Petrograd, các cung điện Petergoph, Gachina 
còn ở ngoại ô Mátxcơva là dinh thự Ostankino, Kyskovo, 
Arkhangenskoe và những dinh thự khác. Trên cơ sở những 
dinh thự này đã xây dựng các bảo tảng lịch sử - lối sống, 
trước hết thực hiện nhiệm vụ bảo quản những báu vật nghệ 
thuật in sửữu (tại chỗ). Tữ cuối những năm 1920 - đầu những 
năm 1930, một phần các cung điện đã đóng cửa, một phần 
khác được sử dụng "cho bảo tàng”. Trong quá trình trùng tu 
sau Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, ý nghĩa của các cung điện 
và những sưu tập tại đây đã được hiểu theo lối mới, đã đặt 
nên móng lý luận - phương pháp luận nghiên cứu, bảo quản 
và trình điễn những cung điện và những sưu tập này. 


Đối với phần lớn cung điện - bảo tảng, yêu cầu cơ bản của 
bảo tàng hóa là trùng tu chính xác tối đa và văn hóa dự án 
trùng tu, khôi phục hoàn toàn, tối đa quản thể tạo hình 
thuộc nội thất. Trong các cung điện - bảo tàng ngoại Ô 
Peterburg bị phá huỷ vào những năm Chiến tranh Vệ quốc 
Vĩ đại thì để tài phụ cho "việc tái tạo bức tranh thế giới” là 
hoạt động của các nhà phục chế: thí dụ bí mật của những 
gì biến mất, sự lao động vất vả hằng ngày để phục chế gian 
phòng Jantarnoj mà nhiều năm sau trở thành để tài hàng 
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đâu của trưng bày và các cuộc tham quan trong phòng khánh 
tiết của cung điện Tsarskosel'skij. Những chi tiết nhà hát 
hóa, sinh động hóa rất hợp, thí dụ những "người giả” chân 
dài đội tóc giả rất hãn hữu trong các phòng của các cung 
điện. Có thể “sự đắm mình" trong không khí đời sống lộng 
lẫy nhà hát hóa của cung điện dã đem lại thực hành tái thiết 
kế hay mô hình hóa truyền thống. Một thí dụ rất thành công 
và đúng chỗ là việc hồi phục kịch bản nhà hát tại bảo tàng 
- đinh thự *Ostankino” (Mátxcơva). 


Hàng năm có rất nhiều nhà ~ bảo tảng tưởng niệm xuất 
hiện. Chỉ có công việc vất vả ban đầu mới có thể dẫn tới 
việc thành lập bảo tàng tưởng niệm sau này thực sự trở 
thành hiện tượng văn hóa của địa phương. Theo lời E.K. 
Dmitrieva thì "trong ý tưởng ra đời mỗi một bảo tàng tưởng 
niệm thường xuất hiện một không gian tưởng niệm đặc biệt 
của một người vĩ đại "được thần thánh hóa”. Việc chuẩn bị 
để bảo tàng hóa được bắt đầu bằng việc thu thập tài liệu liên 
quan đến sự có mặt của nhân vật được quan tâm ở trong 
vùng, nghiên cứu những địa điểm tưởng niệm và ngôi nhà dự 
định cho bảo tàng hóa: kiến trúc của ngôi nhà lịch sử tổn 
tại và trùng tu, mức độ nguyên trạng, những người từng sống 
tại đây hoặc bằng cách này hay khác có liên quan tới ngôi 
nhà. Phải làm rõ thời kỳ mà người được tưởng niệm, có liên 
quan đến địa phương, đã sống và hoạt động. Tài liệu mang 
tính tài liệu rộng rãi, mà việc thu thập nhiều khi phải tiến 
hành trong nhiều năm và vẫn được tiếp tục thu thập ngay 
sau khi bảo tàng mở cửa, cho phép những người trưng bày 
tiến hành một cách chính xác tài liệu mà không để xảy ra 
tỉnh trạng gần đúng hay theo giả thiết. Nghiên cứu ngoại 
cảnh ngôi nhà được các nhà trùng tu tiến hành trong sự hợp 
tác với nhân viên bảo tàng. 

Giai đoạn quan trọng nhất là bổ sung tài liệu trưng bày. 
Chúng sẽ chiếm không gian tưởng niệm và trở thành cơ sở 
cho trưng bây tương lai. Các vật tưởng niệm, nếu như được 
thu thập một cách thành công, sẽ trở thành cơ sở. Như 
thường lệ, để làm được điều này, phải tiến hành thẩm định 
những thay đổi đột ngột số phận của các hiện vật có trong 
ngôi nhà, tiến hành làm rõ cả công việc vất vả của những 
người có thể là chủ nhân của chúng. Bảo tàng thiết lập và 
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duy trì mối quan hệ với người thân, hậu duệ và những người 
quen biết. bạn bè của nhân vật tưởng niệm. Chỉ nhờ công việc 
kéo đài của các nhân viên Nhà - bảo tàng Samarskji của A.N. 
Tolstoj với A.A. Pervjanova, còn của Bảo tàng - dinh thự A.S. 
Puskin tại Bernovo, tỉnh Tvers, với người hậu duệ là Vul'phov, 
đã tìm lại và thu thập được những hiện vật tưởng niệm vô giá 
trở thành nên tảng của các cuộc trưng bày. 


Bài trí bảo tàng trong nhà mà trước đây là nơi sinh sống 
của con người, đòi hỏi phải tổ chức không gian trưng bày 
theo loại hình của môi trường sống. Vào thế kỷ XX đã định 
hình sơ đỗ tổ chức trưng bảy các nhà - bảo tàng tưởng 
niệm. Như thường lệ, trong trưng bày chia thành 2 cấu 
phần: trong một phần ngôi nhà xây dựng môi trường tưởng 
niệm đặc biệt, ở mức độ nào đó gần giống với hình ảnh 
trước đây là ngôi nhà của người ở và đòi hỏi thể hiện các 
mặt thực chất của cá tính, lối sống, sở thích và sự ưa thích, 
“phòng thí nghiệm sáng tạo” của chủ nhân; trong phần khác 
của ngôi nhà xây dựng trưng bày tổng hợp toàn bộ thông 
tin về cá nhân nhân vật được tưởng niệm, tiểu sử, những 
mốc sáng tạo v.v.. Phần trưng bày này mang tính chất lịch 
sử - tiểu sử, lịch sử - văn học, lịch sử - văn hóa v.v.. Đôi 
khi còn chia ra một phản cơ cấu khác của trưng bày dành 
cho chỉnh ngôi nhà (rộng hơn là dinh thự), lịch sử xây dựng, 
trùng tu, những chủ nhân và những người sinh sống khác 
thuộc ngôi nhà. Khuynh hướng những thập niên gần đây là 
cố găng giữ lại dấu tích toàn bộ lịch sử lâu dài của ngôi nhà 
tưởng niệm và trong trưng bày khai mở toàn bộ thời kỳ tôn 
tại của nó. Cố gắng khôi phục hoàn toàn theo "thời hạn tối 
ưu” giống như đối với ngôi nhà tưởng niệm luôn là thời gian 
cuộc sống trong đó của nhân vật được tưởng niệm, hiện nay, 
đã nhường chỗ cho mối quan tâm tới toản bộ các “lớp” thời 
gian tốn tại của ngôi nhà, chú ý tới việc bảo quản tối ưu 
tính nguyên bản của nó. 

Mức độ tự do của người trưng bày làm việc trong nhà 
tưởng niệm trước hết phụ thuộc vào tính nguyên trạng của 
nội thất tưởng niệm. Trong trường hợp mức độ tưởng niệm 
còn giữ được nguyên trạng rất cao (thí dụ ngôi nhà của L.N. 
Tolstoj ở Khamovnika) thì không thể để xảy ra việc tự tiện 
nào, cách tốt nhất để trưng bày có thể là sắp xếp cẩn thận 
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và giữ nguyên vị trí của từng hiện vật, mỗi một chi tiết rất 
nhỏ với tư cách là chứng cứ nguyên bản giá trị. Phương pháp 
nảy giống với bảo tồn. Trình độ này của tính tưởng niệm chỉ 
được thực hiện ở những nơi mỗi trường tưởng niệm được định 
dạng ngay sau việc rời khỏi hoặc ngay sau cái chết của chủ 
nhân. Phương pháp xây dựng trưng bày khác, so sanh được 
với trùng tu bộ phận, được áp dụng cho không gian tưởng 
niệm còn giữ lại được từng phần và là phương pháp được phổ 
biến hơn cả. Phương pháp này dựa vào việc nghiên cứu tỷ 
mỷ nguồn tư liệu và cấu trúc nội thất với việc sử dụng những 
hiện vật tương tự, điển hình và cùng loại, còn hiện vật tải 
tạo thì được sử dụng ít hơn. Trong trường hợp nảy số phận 
của bảo tàng phụ thuộc vào sự tinh tế, kinh nghiệm và kiến 
thức của nhân viên bảo tàng. Bảo tàng có thể sẽ trở thành 
vật tái tạo chính xác và đáng tin cậy của môi trường tưởng 
niệm hoặc là có thể biến thành một thứ đồ giả thô thiển hay 
đồ làm mới không mang tính cá biệt. Phương án thứ ba là 
những bức tường tưởng niệm không dược bổ sung gì cả, 
không có không khí tưởng niệm và không được tái thể hiện 
theo nguyên tắc. Trong trưởng hợp này nhiệm vụ của người 
trưng bày là phải tìm kiếm phương tiện trưng bày để dựng 
lại hình ảnh của chủ nhân, thời gian người đó sống tại ngôi 
nhà, tâm trạng cảm xúc v.V.. 


Trong phần tưởng niệm của trưng bày không nén bảy đặt 
những “vật trung gian bảo tảng”: thậm chí bài text giải thích 
cũng có thể được coi là cái gì đó xa lạ, phá vỡ sự hài hòa và 
phá vỡ hình ảnh. Để khách tham quan rút ra những kết luận 
và kiến giải đúng đắn, "trưng bày ngâm” đã được sử dụng. 
Đó là những tài liệu, cuốn sách, tư liệu tạo hình cần thiết 
để khai mở những sự kiện trong đời sống của "nhãn vật" của 
trưng bảy, nhưng được nhập vào quản thể hiện vật như: ảnh 
chân dung và ảnh của những người gần gũi, khách đã đến 
thăm ngôi nhà, những bản viết tay đặt trên bản căn phòng 
là những hiện vật quan trọng hơn cả để hiểu rõ con đường 
sáng tác v.v.. 

Phần lịch sử - tiểu sử của trưng bày là một kiểu trưng bày 
hoàn toàn khác - là bộ phận phụ của di sản dưới dạng trưng 
bày bảo tảng, mặc dù có liên quan trực tiếp tới chính đi sản. 
Tại đây người trưng bày được tự do nhiều hơn. Như thường 
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lệ, hiện nay, những người xây dựng những trưng bày như thế 
thường không chỉ thông báo tổng thể nhất định những thông 
tin, mà bằng những phương tiện trưng bày, tạo dựng hình 
ảnh một người vĩ đại, sự nghiệp sáng tác, những tìm kiếm 
tinh thần của người này, đồng thời đến bù "tính đời thường” 
cho môi trường tưởng niệm, thường nói về lối sống hằng ngày 
của con người vĩ đại, nhưng ít kể về thế giới tỉnh thần phức 
tạp vả những tìm kiếm sáng tạo của người này. Vì vậy, trưng 
bày của phần này không ít khi được xây dựng theo phương 
pháp hình ảnh (Bảo tàng - căn hộ của M. Zoshenko ở 
Peterburg, Bảo tàng A. và M. Tsvetaevykh ở thành phố 
Aleksandrov) và mang ý tưởng “trưng bày - ẩn dụ”. 


Các đi sản kiến trúc tín ngưỡng là những đối tượng đặc 
biệt của bảo tàng hóa. Những công trình tưởng niệm thuộc 
di sản chiến công, hiện nay, tạo thành phần lớn những đối 
tượng như thế ở Liên bang Nga. Phần cơ bản những đối tượng 
bảo tàng như di sản kiến trúc tín ngưỡng Hỏi giáo tập trung 
tại nước Cộng hoà Tatastan và Dagestan. Vấn để trưng bảy 
bảo tảng những di sản tín ngưỡng có nhiều khía cạnh: luật 
pháp, kinh tế, đạo đức, thần học; chúng ta sẽ xem xét chúng 
trong khuôn khổ bảo tàng học. Sự phức tạp trong mối quan 
hệ qua lại giữa bảo tàng và nhà thờ đòi hỏi nhân viên bảo 
tàng phải có kiến thức về bức tranh lịch sử đựa trên tính 
khoa học của bảo tàng hóa những đền thờ và tu viện. Trong 
lịch sử phát triển của những đối tượng này có thể chia thành 
3 giai đoạn khác nhau về mục đích và phương pháp bảo tàng 
hóa, sự linh hoạt thay đổi mạng lưới bảo tàng - nhà thờ và 
tu viện. 

Thời kỳ trước năm 1917 là thời kỳ tiên lịch sử của bảo 
tàng hóa các toà nhà tín ngưỡng. Sự phát triển của nhà thờ 
vả bảo tảng với tư cách là những nhân tố văn hóa, mở ra 
trong xã hội khuynh hướng hiểu nhà thờ giống như bảo tảng 
và bảo tảng giống như nhà thờ làm cho người nghiên cứu 
hiểu được quy luật sử dụng bảo tàng những di sẳn tín ngưỡng 
với tư cách là một phần của di sản văn hóa. Việc khai sáng 
trong xã hội Nga vào thế kỷ XIX một mặt làm cho các toà 
nhà tín ngưỡng mất đi chức năng của mình, nhưng mặt khác 
trong mắt một bộ phận xã hội chức năng tưởng niệm, lịch 
sử - văn hóa của chúng lại bắt đầu nổi trội hơn so với chức 
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năng tín ngưỡng. Tại nhiều nước Thiên chúa giáo, quá trình 
tương tự diễn ra vào thế kỷ XX, dẫn tới việc tăng tương tự 
và dần dân “chức năng bảo tàng” và biến hàng loạt nhà thờ 
cổ thành bảo tàng. Trường hợp bảo tàng hóa những nhà thờ 
mất chức năng tín ngưỡng vào cuối thế kỷ XIX chỉ ra rằng ở 
Nga một phản nhất định những di sản kiến trúc Chính thống 
giáo không hề chịu sự đàn áp cách mạng nào nhưng vẫn dần 
dần biến thành các đối tượng bảo tàng. 


Đối với các bảo tàng - nhà thờ thì Cách mạng Tháng Mười 
là giới hạn quan trọng nhất. Chỉ trong vòng một vải năm, đã 
bảo tàng hóa không dưới 50 nhà thờ. Trong “bảo tàng hóa 
cưỡng bức” thập niên đầu thời Xô-viết có thể chia thành 2 
cấu phần: việc chính quyền thực sự cưỡng bức đóng cửa 
nhiêu nhà thờ và tu viện và lòng mong mỏi của giới trí thức 
muốn bảo quản chúng trong điều kiện bảo tàng. Mong mi 
“định hình" nên văn hóa bị phá bổ này dẫn tới sự nổi trội 
của phương pháp trưng bày tương ứng; dể chuyển nhà thờ 
thành “trạng thái bảo tàng”, người ta thường dùng cách thay 
đổi biển để. Kinh nghiệm này không chỉ chiếm vị trí xứng 
đáng trong lịch sử công tác bảo tảng mà còn gây được sự chú 
ý của các nhà trưng bày - thiết kế hiện đại. Kinh nghiệm 
tiêu cực của mối quan hệ giữa nhà thờ và bảo tàng để bảo 
quản di sản Chính thống giáo trong tình hình cực trị cũng 
rất quan trọng và hay, mà rất nhiều ví dụ chỉ rõ rằng các vị 
tu sĩ đã hiểu rõ vai trò cứu thế của bảo tàng. 

Sự phát triển tối đa mạng lưới bảo tàng - nhà thờ và bảo 
tảng - tu viện diễn ra vào những năm 1924 - 1925. Trong 
vòng 15 năm gần đây, mạng lưới bảo tàng - nhà thờ và bảo 
tảng - tu viện hầu như đã bị tan rä. Thời kỳ những năm 1927 
-1941 đặc biệt ở chỗ, chính các “bảo tàng - tu viện" đã tuyên 
bố rằng về mặt tư tưởng họ là những “ổ gieo rắc thái độ tôn 
giáo" có hại, đã tự đóng cửa, và nhiều tu viện đã bị phá bỏ 
hoàn toàn. Những gì đối với những tu viện còn giữ lại được 
là việc cố đưa bảo tàng vào những “nhà thờ cũ”, từ hình ảnh 
ban đầu của nội thất tín ngưỡng phân tách ý nghĩa lịch sử - 
văn hóa và nghệ thuật khỏi ý nghĩa tôn giáo - biểu tượng và 
chức năng. Ngày càng đưa nhiều vào nội thất những tải liệu 
giải thích bổ trợ, phần lớn theo khuynh hướng chống tôn giáo 
và tổ chức những cuộc trưng bày xa lạ với di sản. 
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Vào những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, quan hệ giữa 
xã hội và nhà thờ và với di sản văn hóa dân tộc lại thay đổi, 
những tiền để khôi phục và phát triển ở trình độ mới mạng 
lưới bảo tảng - nhà thờ và bảo tàng - tu viện đã được hình 
thành. Hiện tại, chúng được bảo tàng hóa với tư cách là di 
sản kiến trúc và hội hoạ đài tưởng niệm, nhiều khi còn khôi 
phục lại từ những phế tích. Ý nghĩa đặc biệt để bảo quản và 
báo tảng hóa các di sản tín ngưỡng là việc tổ chức vào cuối 
những năm 1950 mạng lưới bảo tàng - khu bảo tồn. 


Giai đoạn mới bảo tàng hóa các di sản tín ngưỡng bắt đầu 
từ đầu những năm 1970 - 1980. Một mặt, đã đặt kế hoạch 
báo tảng hóa "với tư cách là những đối tượng trưng bày độc 
lập” phần lớn các di sản tín ngưỡng, mặt khác, những cách 
tiếp cận trưng bày hiện có ngày càng không thể nào đáp ứng 
được thực tế. Các nhà trưng bày cố gắng tìm hiểu đặc điểm 
quá trình khách tham quan nhận biết nội thất bảo tàng - 
nhà thờ, đánh giá khả năng tác động lên quá trình này, xác 
định ranh giới can thiệp có thể. 


Những quan sát, thí nghiệm, dự án riêng lẻ này phần lớn 
không được thực hiện, chưa nói rằng đã mất hết ý nghĩa và 
ngày nay không được chấp nhận. Những nghiên cứu ảnh 
hưởng của bảo tàng hóa lên việc nhận thức đi sản chỉ ra 
rằng hàng loạt những đặc điểm quan trọng của nội thất (tính 
nguyên bản, tính cổ kính, giá trị nghệ thuật) không được 
nhận biết trong nhà thờ hiện tại. Từ đó rút ra kết luận quan 
trọng về sự cần thiết bảo quản, theo quan điểm kiến trúc - 
nghệ thuật, các di sản với tư cách là nhà thờ - bảo tàng. 
Phòng lớn thuộc bảo tảng - nhà thờ rộng, mở ra tiêm năng 
thông tin quan trọng hơn và đa diện hơn. Đối với nhiều 
khách đến thăm, việc quan tâm đến giá trị văn hóa Chính 
thống giáo chỉ có thể được thực hiện tại trưng bày bảo tàng. 


Song, trong quá trình bảo tàng hóa, di sản kiến trúc tín 
ngưỡng đã bị mất đi tính cảm xúc, tính thảm kín của nội 
thất, di sản được cảm nhận lạnh lẽo hơn, toàn thể hơn. Để 
khắc phục những mất mát này, trong khi tổ chức trưng bày, 
nhất thiết phải thiết kế lại, không chỉ hình thức kiến trúc 
và Sự sang trọng của nội thất, cho đủ là chỉ một phần không 
khí tác động cảm xúc của di sản. 
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Việc biến mất của các bảo tàng - nhà thờ với tư cách là 
loại hình đặc biệt của bảo tàng cùng với lịch sử đặc biệt của 
mình, những truyền thống được hình thành nhờ những biện 
pháp, thủ thuật trưng bảy dường như là sự mất mát lớn lao 
đối với thế giới bảo tàng Nga nói riêng và nên văn hóa Nga 
nói chung. Trong tình hinh đặc biệt phức tạp, nhóm bảo tàng 
- đài tưởng niệm nảy đòi hỏi phải được bảo quản và phát 
triển một cách thận trọng, chủ yếu bằng cách, trong kế 
hoạch xây dựng giải pháp trưng bày có cơ sở khoa học, phù 
hợp với tình hình văn hóa xã hội hiện đại và khai mở toàn 
diện hơn, đa dạng hơn tiểm năng của mỗi bảo tàng - nhà 
thờ cho đông đảo khách tham quan một cách rộng rãi tối đa. 
Hiện nay có những thí dụ kinh nghiệm thành công sử dụng 
cùng nhau các di sản tín ngưỡng giữa bảo tàng và xã hội. 


Những phương tiện kỹ thuật trong diễn giải di sản kiến 
trúc. Hai thập niên cuối thế kỷ XX đã để ra những cách tiếp 
cận đây triển vọng cho trình diễn trưng bày các di sản kiến 
trúc với việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật. Một trong 
những cách tiếp cận giải quyết vấn đề trưng bày hóa nội thất 
tín ngưỡng là cái gọi là "trưng bày nghe nhin (AB) 
(audiovisual)” tức trưng bày nội thất có sự trợ giúp của các 
phương tiện kỹ thuật nghe nhìn, thực hiện chức năng trung 
gian bảo tàng. Thí dụ về giải pháp trưng bày này có nhiều 
và kinh nghiệm về việc này rất có triển vọng và đáng được 
nghiên cứu. 


Hãy xem xét một trong những thí dụ trưng bày nghe nhìn 
nội thất kiến trúc thành công ở nước Nga. Cố gắng khôi phục 
tác động cảm xúc, tính nguyên vẹn và tổng hợp nội thất nhả 
thờ Chính thống giáo với sự trợ giúp của các phương tiện kỹ 
thuật mới được các nhân viên bảo tàng “Kremli Mátxcơva" 
cộng tác với tập thể tác giả Viện Nghiên cứu khoa học Toàn 
lên bang mỹ học - kỹ thuật khi bảo tàng hóa nhà thờ 
Rizpolozhenie ở Kremii. Các tác giả xuất phát từ khả năng 
được cung cấp thiết bị nghe nhìn AB chỉ rõ tính chất tổng 
hợp của giải pháp nghệ thuật nội thất nhà thờ Nga cổ, với 
những đặc điểm chiếu sáng và âm thanh đặc trưng cho nhà 
thờ. Cái mới của cách tiếp cận đòi hỏi phương pháp làm việc 
phi truyền thống đối với thiết kế trưng bày. Trong những giai 
đoạn chuẩn bị, đã nghiên cứu những đặc điểm âm học của 
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nội thất và những đặc điểm phân phối ánh sáng vào thời kỳ 
Trung cổ và ngày nay, viết kịch bản đạo diễn, soạn thảo và 
xây dựng thiết bị nghe nhìn. 


Vai trò quan trọng hơn cả là nghiên cứu vả thiết kế môi 
trường ánh sáng của nhả thờ, cho phép hiện đại hóa hệ 
thống chiếu sáng truyền thống nhờ các thiết bị kỹ thuật hiện 
đại. Vai trò chiếu sáng ban ngày do hệ chiếu sáng nẻn đảm 
nhiệm. Màn hình hóa từng phần những hốc chiếu sáng đạt 
mức gần với mức chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên trong 
điểu kiện nhà thờ hoạt động với các cửa sổ nhỏ bằng mi ca 
(nhiều khi còn quét màu). Chức năng tích cực chủ yếu do hệ 
thống thiết kế lại hệ chiếu sáng nhân tạo truyền thống và 
hệ thống chiếu sáng từng đối tượng riêng biệt bằng ánh sáng 
nghiêng đảm nhiệm. Hệ thống chiếu sáng nhân tạo nhà thờ 
bao gõm cả đèn chùm, nến “gầy”, chiếu sáng cho từng tượng 
thánh bằng các cây nến và đẻn nhỏ. Tất cả đều có tính đến 
tâm lý cảm nhận của khán giả hiện đại, mà khái niệm về 
sự chiếu sáng đầy đủ của họ cao hơn nhiều so với độ chiếu 
sáng đã từng có tại đây, còn dòng ánh sáng của mỗi ngọn 
nến đều được đặt ở chế độ sáng gấp 2-3 lần dòng ánh sáng 
của cây nến thực sự. Điều này giúp lập lại không khí thần 
bí trong mờ ảo, đảm bảo sự tiện lợi cân có để xem ngắm và 
giữ nguyên sự cảm nhận độ chiểu sáng trong nội thất với tư 
cách trang trọng và lễ hội. 


Nếu hệ thống được miêu tả chủ yếu nhằm đáp ứng những 
mục đích khôi phục khoa học thì hệ sống chiếu nến các đối 
tượng bằng ánh sáng nghiêng đã hoàn toàn lả công cụ bảo 
tảng. tăng cường sự cảm nhận của khán giả. Với mục đích 
này, đã thiết kế “marker chiếu sáng” động là nguồn cung 
cấp chùm sáng hẹp có thể thay đổi đường kính khi dịch 
chuyển từ đối tượng này đến đối tượng khác. Chuyển dịch 
trong mở ảo từ tượng thánh này đến tượng thánh khác, 
chiếu sáng bức bích hoạ này hay bức hoạ khác, tập trung 
chùm sáng hẹp vào những chi tiết quan trọng hơn, marker 
ánh sáng tập trung sự chú ý của khán giả vào những mảng 
nội thất mà theo kịch bản sẽ cung cấp thông tin và cho 
phép xem ngắm và ghi nhớ chúng. Sự có mặt của thước chỉ 
ánh sáng và máy đo độ tương phản mức chiếu sáng không 
cần trở việc cảm nhận nội thất, vì chúng chỉ lả những yếu 
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tố tạm thời; sau khi ngắt nguồn, việc cảm nhận nội thất lại 
chỉ tập trung bằng hệ thống chiếu sáng truyền thống. Ngoài 
hệ thống chiếu sáng hoàn toàn mới, từ trước đến giờ chưa 
áp dụng thủ thuật trưng bảy nội thất, trưng bày nghe nhìn 
di sản còn cần đến sự có mặt của hệ thống tái tạo âm 
thanh, hệ thống chiếu slide và hệ thống điêu khiển tự động 
những phương tiện kỹ thuật. Chương trình trưng bảy cùng 
với những lời bải nói và hát tập thể, là bộ phận cấu thành 
bất buộc tổng hợp nghệ thuật Trung cổ, cùng lúc, cho phép 
làm rõ và khai mở tính chất âm học của nội thất. Tài liệu 
bổ trợ về lịch sử và kiến trúc của di sản được đưa vào hệ 
thống trưng bày AB dưới dạng chương trình slide được trình 
chiếu vào đảu mỗi buổi dưới dạng giả nhà thờ và thực hiện 
chức năng phần mở đầu. 

Cố gắng giải quyết những vấn đề trưng bày hóa nội thất 
với sự trợ giúp của các phương tiện nghe nhìn đã được thực 
hiện vào cuối những năm 1980, khi bảo tàng hóa nhà thờ 
Voznesenie tại nhà thờ lớn Kolomenskji (Mátxcơva) và Nhà 
thờ lớn Dmitrievskji ở Vladimir. 

Bản thân tính giả thiết của những đề nghị về diện mạo 
ban đầu của nội thất trống và trắng hiện nay của nhà thờ 
Voznesenie đã làm cho cấu trúc trưng bày AB linh động, thay 
đổi và không cố định trong hình thức thường xuyên trở nên 
lôi cuốn đặc biệt cho trưng bày hiển thị. Nó cho phép không 
chỉ giải thích cho khán giả biết nội thất vào thế kỷ XVI là 
như thế nào, mà còn nhờ ánh sáng và màu sắc tạo nên trước 
mắt họ tái tạo hiển thị mà không hể đụng chạm tới các cấu 
phần thực sự của di sản còn giữ được đến nay. 


Trong dự án trưng bày AB của nhà thờ Dmitrievskii, thành 
phố Vladimir còn xuất hiện thêm một ý tưởng đầy triển vọng: 
nhập vào hệ thống trưng bày AB không chỉ nội thất mà cả 
hình thức bên ngoài của di sản. Rõ ràng để trưng bày nhà 
thờ Dmitrievskji cùng với những bức bích hoạ đặc sắc và đồ 
trang hoàng chạm đá trắng thì ý tưởng này là đặc biệt thời 
sự. Marker ánh sáng, liên kết với bài giảng - âm thanh, tạo 
điều kiện khai mở tối đa tiềm năng thông tin của di sản, còn 
âm nhạc kèm theo và thắp nến chung vào những giờ buổi 
chiều đem lại cảm nhận có cảm xúc hơn. 
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Như đã nhấn mạnh ở trên, việc cảm nhận từng phần hay 
toàn bộ hiện thực di sản, theo ý kiến của phân lớn các nhà 
nghiên cứu, là thước đo rất cơ bản có thể được áp dụng 
không chỉ trong những trường hợp đặc biệt. Cố gắng giữ lại 
một cách tối đa những vết tích của sự tôn tại lịch sử của đối 
tượng kiến trúc, sự không đáp ứng bằng tính một chiều và 
tính không thể đảo ngược của phương pháp khôi phục làm 
cho đi sản bị mất mát không chỉ tính nguyên bản mà cả tính 
đa diện, vào những năm 1990, đã hóa thành những tìm kiếm 
cách tiếp cận mới để diễn giải trưng bày những di sản không 
còm øiữ được đến ngày nay nhờ sự hỗ trợ của những phương 
tiện kỹ thuật mới nhất. 

Vào những năm 1990, ở nước ngoài xuất hiện phương 
pháp với tên gọi là “diễn giải không ám ảnh”. Cơ sở của 
phương pháp nảy là áp dụng những biện pháp rất bảo thủ 
đối với những phần còn lại của di sản và phục hồi thực sự 
(vitual reconstuction) quá trình tiệm tiến lịch sử những hình 
thức kiến trúc của di sản. Phương pháp này được áp dụng 
cho những di sản kiến trúc bị hoang phế và những di sản 
khảo cổ. Diễn giải những di sản này dưới hình thức cuốn hút 
đô n# đảo công chúng là nhiệm vụ mà nhiều bảo tàng cố gắng 
giải quyết. 

Tổng thể những phương tiện được tạo dựng để khôi phục 
thực sự có tên gọi là "cổng thời gian”. Thứ tự trước tiên của 
hệ: thống diễn giải “khung thời gian” được thiết lập tại Bảo 
tàng khảo cổ Enama (Bỉ) năm 1997 (tác giả quan điểm - . 
Sanderlend, đỗ án kỹ thuật IBM, cung ứng thông tin khoa 
học - Viện di sản khảo cổ Flandria). Với sự trợ giúp của hệ 
thống, đã tiến hành việc khôi phục thực sự nhà thờ, tu viện 
dòng thánh Benedich theo các thời kỳ lịch sử tồn tại khác 
nhìau của tu viện. 


VỀ mặt kỹ thuật, “khung thời gian” bao gồm hệ thống máy 
tĩnh màn hình cảm ứng đặt trong phòng chuyên dụng và 
những máy quay hướng ra nhà thờ. Màn hình cảm ứng trong 
suiốt giúp du khách thấy được trong chế độ thời gian hiện 
thực *dấu vết vật chất" của nhà thờ cổ - nền móng nhà thờ 
trong phong cảnh thực. Phía trên màn ảnh này “đặt” phối 
hợp một tái tạo mang tính biểu đồ cao 3 mét, bán trong suốt, 
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của nhả thờ vào các thời kỳ lịch sử khác nhau, được “dựng” 
trên nền móng thực sự trước mắt khán giả, dường như đang 
nhìn vào khu vực khảo cổ qua cửa sổ - mản hình. Dự tính 
sau này, tại công viên khảo cổ Enama, sẽ lắp đặp một loạt 
hệ thống tương tự tại những điểm nóng ngoài trời, nơi nền 
móng còn lại của tu viện dòng Thánh Benedich từng tôn tại 
từ năm 1O63 đến năm 1795. 


Người ta cho rằng phương án tối ưu trong bảo tàng hóa 
phức tạp di sản phức hợp là việc kết hợp những cách tiếp 
cận khác nhau cả truyền thống lẫn mới. 


Vấn để bảo tàng hóa các di sản khảo cổ là một trong 
những vấn để khó khăn nhất. Mặc dù những di sản bất động 
khảo cổ từ lâu đã trở thành đối tượng quan tâm "bảo tảng" 
nhưng cho đến hiện nay các di sản khảo cổ được bảo tàng 
hóa vẫn rất ít. Mạng lưới bảo tàng - khu bảo tổn khảo cổ 
phát triển rất chậm chạp, phương pháp luận khoa học vẫn 
chưa được soạn thảo, đòi hỏi có sự tổng hợp nghiêm túc kinh 
nghiệm thu thập được xuất phát từ chính quan điểm của 
công tác bảo tàng. 

Đặc điểm quan trọng nhất đối với vấn để nghiên cứu trên 
của các đối tượng khảo cổ học là việc sử dụng bảo tàng, như 
thường lệ, là phương án có thể duy nhất để sử đụng di sản khảo 
cổ (khác với di sản kiến trúc, phong cảnh, mà phương pháp đối 
lập là sử dụng thực tế). Kiểm kê các di sản, nhập chúng vào 
“Bộ luật”, xây dựng bản đồ khảo cổ là những biện pháp ngăn 
ngừa nhằm bảo quản không để bị phá hủy, nhưng thực tế lại 
không khai mở tiểm năng thông tin của các di sản và không 
đảm bảo cho chúng hoạt động trong văn hóa hiện đại. Tương 
tự, việc bảo tàng hóa không chỉ là con đường tối ưu, duy nhất 
để hòa nhập di sản kiểu này vào văn hóa hiện đại. Đồng thời 
bảo tàng hóa giúp giải quyết vấn để bảo quản, vì sau khai quật 
khảo cổ và công tác định dạng khoa học hiện trường, như 
thường lệ, đối tượng khảo cổ sẽ bị tự hỏng, bị phủ bụi, bị che 
lấp và sau nhiều thời gian sẽ bị loại khỏi danh sách bảo vệ. 

Đặc điểm khác của bảo tàng hóa phần lớn đối tượng khảo 
cổ là không thể di chuyển sang phản lãnh thổ khác được. 
Như thường lệ, di sản khảo cổ chỉ có thể được bảo tàng hóa 
nøay tại nơi khai quật. 


392 


Chương VI: Bão tàng hóa các đối tượng lịch sử - văn hóa và tự nhiên 


Các giai đoạn bảo tảng hóa các đối tượng khảo cổ bất 
động là: khai quật, bảo tôn, trang thiết bị đủ tiện nghỉ cho 
các lối vào, xây dựng bải viết kèm theo và những hình thức 
điễn giải trưng bày khác. 


Khi chọn tuyển các di sản khảo cổ để trưng bày bảo tàng 
sẽ chia thành một số loại đối tượng. Di sản khảo cổ: thành 
phố nhỏ, khu làng cổ, di chỉ, mộ táng, hệ thống thuỷ lợi, tổ 
hợp sản xuất - thủ cöng nghiệp, có nghĩa là những tổ hợp 
cho phép làm sáng tỏ mọi khía cạnh chính thuộc đời sống 
và hoạt động của người cổ đại. Các đối tượng khảo cổ: 
những công trình riêng biệt (trong đó có các di sản khảo cổi. 
Hiện vật khảo cổ: toản bộ phần động hay dối tượng của di 
sản khảo cổ. 


Vị trí đặc biệt trong các đi sản cổ đại là những hình hoạ 
trên đá. Những di sản này liên quan đến khảo cổ mặc dù 
chúng không dinh dáng gì tới việc khai quật. Nghệ thuật 
khắc đá rất cuốn hút và biểu cảm gây tác động thẩm mỹ 
mạnh mẽ. Kinh nghiệm chỉ ra rằng nhiều khi bảo tàng hóa 
những bức hoạ trên đá lại gây hại cho chúng. Tại Pháp rất 
nhiều du khách tham quan hang động với các bức tranh khắc 
trên đá đã làm thay đổi chế dộ không khí và độ ẩm, làm hư 
hại các bức hoạ này. Vì vậy trước hết cần suy tính phương 
pháp trưng bày di sản cho khách tham quan. Tại Liên bang 
Nga đã xây dựng 2 bảo tàng trên cơ sở di sản nghệ thuật 
khắc đá là "Nghệ thuật khắc đá Belomorskje” ở Karelii và 
"Chữ viết Tomskaja” tại tỉnh Kemerovskaja. 


Đối tượng khảo cổ đơn lẻ có thể biến thành đối tượng 
trưng bày bảo tàng. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để 
bảo tảng hóa các đối tượng và đi sản khảo cổ. 


Chỉ bảo tàng hóa và trưng bày phần gốc còn giữ lại của 
di sản cũng là một quan điểm. Cách tiếp cận này được áp 
dụng trong “bảo tôn định dạng” kiến trúc đất sét và gỗ, 
những phần còn giữ lại của lớp văn hóa. Trong bảo tảng hóa 
kiến trúc đá, các hàng đá được sắp xếp lại và tăng cường 
đến mức nhất định những sắp xếp hàng trên để chỉ rõ ranh 
giới giữa những hàng nguyên bản và những hàng được bổ 
sung thêm. Thủ thuật bổ sung thêm không chỉ đóng vai trò 
tăng cường "tính trưng bảy” của di sản mà còn tăng thêm 
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mức độ khai mở tiêm năng thông tin, làm cho tiêm năng này 
cuốn hút hơn, dễ hiểu hơn đối với công chúng, là phần xây 
chồng trên xi măng gia cố phần khối xây và bảo vệ khối này 
không bị phá huỷ. 


Hiện nay trong bảo tàng hóa các di sản khảo cổ, ngày 
cảng sử dụng nhiều hơn phương pháp tái tạo dựa vào việc 
dựng toản bộ công trình trên các phần còn giữ lại được của 
các di chỉ và sử dụng những đồ tương tự. Thủ thuật hiệu quả 
theo quan điểm bảo tàng này gây nên phản ứng tiêu cực từ 
phía nhiều chuyên gia. Những người ủng hộ cách tiếp cận 
này khẳng định rằng làm cho di sản khảo cổ trở nên hấp 
dẫn và dễ hiểu đối với đông đảo nhất khách tham quan là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bảo tảng 
khảo cổ, là cách thực tế hơn cả để giải quyết vấn để này là 
áp dụng tái tạo. Tái tạo trong khu bảo tôn khảo cổ "Tanais" 
đã được sử dụng một cách chiến thuật và thận trọng: trong 
số nhiều công trình xây dựng cổ đại được cố định trên nên 
và rất dễ để chiêm ngưỡng, có một biệt thự được tái tạo một 
phần, còn một biệt thự được tái tạo toàn bộ với việc dựng 
maket nhà ở theo kích thước nguyên mẫu. Phần tái tạo được 
các nhà khảo cổ và nhân viên bảo tàng Kemerov sử dụng 
một cách táo bạo tại khu bảo tôn “Chữ viết Tomskala”. 


Phương pháp bảo tảng hóa các đối tượng và di sản khảo 
cổ học cổ đại, và đơn giản nhất là bảo tổn các phần bất 
động của đối tượng ở ngoài trời, thường có kết hợp với việc 
trưng bày những hiện vật tìm thấy trong khi khai quật tại 
các toà nhà riêng biệt. Đó là phương pháp phổ biến nhất 
trên thế giới, chính theo phương pháp này, đã trưng bày 
những đổ cổ đại Ai Cập, những công trình xây dựng cự 
thạch, các đi sản cổ đại Địa Trung Hải, Krưm, Capcazd. 
Những thí dụ trên lãnh thổ Liên bang Nga là Tanais cổ đại 
và Pháo đài thời Trung cổ "Krom" ở Pskov, ở đó, ở một mức 
độ nhất định đã xây dựng nên và các mảng những phần dưới 
tường của công trình xây dựng cổ. Phương pháp này thuận 
tiện cho bảo tàng hóa các công trình xây dựng đá. Phương 
pháp khác làm biệt lập tránh tác động môi trường không khí 
bằng cách treo mành làm phòng hay phủ bằng vật liệu khác 
phía trên các đối tượng khảo cổ. Phương pháp này phổ biến 
rộng rãi tại nước ngoài; ở Liên bang Nga có thể kể ra những 


39 


Chương VI: Bảo tàng hóa các đối tượng lịch sử - văn hóa và tự nhiên 


địa điểm như: "Kostenki" (nh Voronezh), mộ táng các cậu 
bé thời đá mới "*Sungil" (Viadimir). Ưu điểm của phương pháp 
nảy là độ tin cậy để giữ nguyên trạng, nhược điểm là phá 
hỏng tảng văn hóa phụ cận và mối liên hệ hiển thị của đối 
tượng với môi trường xunø quanh. 


Đôi khi các đối tượng khảo cổ trong phạm vi thành phố 
cũng trở thảnh đối tượng trưng bày. Có nhiều biện pháp 
khác nhau biến đi sản thành bộ phận của thành phố. Một 
số đối tượng được bảo tàng hóa (thành Dovmontov ở Pskov), 
một số Khác được bảo quản trong tầng hảm các toà nhà, 
trong công viên thành phố, tại các øa tàu điện ngầm, trong 
các đường hảm qua đường (một phần tháp Varvarinskoj ở 
Mátxcơva, phần còn lại của đập nước cổ Ekaterinburg v.v.). 
Năm 1997 ở Mátxcơva đã hoàn thành việc xây dựng bảo tàng 
(Bảo tàng khảo cổ Mátxcdva ngảm) trên cơ sở di sản được 
bảo tàng hóa trong điều kiện của thành phố. 


Hiện nay hình thức bảo tàng hóa hoản thiện hơn cả là 
bảo tàng hóa tổng hợp các di sản khảo cổ cùng với việc tổ 
chức bảo tàng - khu bảo tổn ngoài trời, tạo điều kiện 
nghiên cứu đời sống và hoạt động của những người cổ đại 
trong toàn bộ tổng thể những biểu hiện của chúng. Các bảo 
tảng - khu bảo tồn khảo cổ xuất hiện ở nước Nga vào đầu 
những năm 1960. Bảo tảng- khu bảo tổn khảo cổ lớn hơn 
cả là Tanais (tỉnh Rostov) trên cơ sở những phần thành phố 
cổ côn giữ lại rất tốt, KostenKi (tỉnh Voronezh là một di chỉ 
thời đại đá cổ đại nhất trên lãnh thổ Liên bang Nga, bảo 
tảng - khu bảo tồn kiến trúc Bungari (Tatarstan) trên cơ sở 
những mảng vỡ của cố đô trung cổ Bungari thuộc Volzhskoi. 
Để bảo tàng hóa hiệu quả bảo tàng - khu bảo tồn, cần thiết 
lập và tuân thủ chặt chẽ các vùng bảo vệ. Đồng thời luôn 
luôn phải tạo dựng được trưng bày những bộ sưu tập khảo 
cổ, động, được tìm thấy trong các đợt khai quật, trong các 
tòa nhà chuyên dụng ở gần di sản hay trên diện tích của 
di sản. 

Trước khi bảo tàng hóa, đoàn khảo sát khảo cổ phải tiến 
hành nghiên cứu khoa học môi trường đối tượng. Ngay từ 
đầu, những nghiên cứu này đã phải định hướng cho việc bảo 
tảng hóa tương lai. Nhưng, như thường lệ, cho đến nay khảo 
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sát khảo cổ vẫn chỉ thực hiện những công việc bình thường, 
để mở những phản khai quật cho các bảo tàng giải quyết 
tiếp những vấn đẻ bảo tàng hóa trong tương lai. Trong bảo 
tàng, như trước đây, vẫn không có cán bộ được đảo tạo phù 
hợp cho khảo cổ. Triển vọng nhất là tổ chức nhóm gồm các 
nhà khảo cổ, đại diện các xưởng phục chế và các nhân viên 
bảo tàng. Đang tiến hành soạn thảo những phương pháp 
chuyên môn khai quật di sản thuộc điện bảo tảng hóa, kể 
cả những biện pháp tách bổ đất dính bám hiện vật, gia cố 
bờ thành khai quật hay thay những thành đứng bằng thành 
nghiêng để tránh lở lấp, tạo cho khu khai quật bộ mặt tự 
nhiên hơn, tăng cường tầm quan sát. Khu khai quật phải 
được bảo quản tránh nước mưa và nước tuyết tan bằng cách 
đảo giếng, đào các kênh thóat nước v.v. Nếu trong di sản có 
nhiều đối tượng khác thời kỳ chồng chéo lên nhau thì cố 
găng trưng bày chúng sao cho bức tranh phát triển lịch sử 
của di sản phải rõ ràng, chỉ rõ hệ thống các đối tượng khác 
thời kỳ trong giới hạn của một hố khai quật. Một cách khác 
là, tại các hố khai quật riêng biệt, chỉ trưng bày đối tượng 
cùng một thời gian lịch sử. Phương pháp này đơn giản hơn 
nhưng kém hiệu quả hơn. 


Vào những thập niên cuối thế kỷ XX, xuất hiện thuật ngữ 
“khảo cổ sống”, có nghĩa là đưa yếu tố trò chơi vào trưng bày 
di sản, làm cho khách tham quan hòa nhập vào mô hinh văn 
hóa cổ đại, tham gia vào văn hóa này thông qua hành động, 
trò chơi, mô hình hóa lối sống của người cổ đại. Ở nước 
ngoài, thực hành rộng rãi những cuộc du ngoạn của trẻ em 
và thanh niên; họ sống vài ngày tách biệt nên văn minh, 
trong điều kiện tái tạo xã hội nguyên thủy, phải tự đánh lửa, 
dựng lều để ở, chuẩn bị đổ ăn v.v.. Trong khu bảo tổn “Chữ 
viết Tomskaja” đã xây dựng "lêu" đặc biệt: trong rừng có 
dựng những hình động vật mà người xưa từng săn bắn tại 
những nơi đó và khách tham quan có thể bắn bằng những 
chiếc cung làm giống hệt cung thời kỳ đồ đá hay đỗ đồng, 
phóng lao, bắt cá bằng lao móc, thòng lọng v.v.. 

Rất có triển vọng để nhập các di sản khảo cổ vào hệ 
thống các bảo tàng sinh thái, nơi việc bảo quản không chỉ 
dựa vào các biện pháp mang tính pháp lý mà còn dựa trên 
việc hình thành mối quan hệ phù hợp của cư dân đối với 
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di sản. Các bảo tàng sinh thái Siberi thực hiện nhiều hình 
thức bảo tàng hóa khác nhau: khai quật di sản với việc sắp 
xếp lại hiện vật kèm theo bài viết giải thích; khai quật từng 
phản và bảo tảng hóa di sản đã được nghiên cứu; bảo quản 
di sản trong trạng thái nguyên vẹn, không khai quật, có 
những bải viết giải thích đặt trên đó. Cách thứ 3 chỉ có thể 
được thực hiện ở những nơi có nhiều di sản cùng loại hình 
đã được nghiên cứu. Cách tiếp cận nảy là sự công nhận 
rằng chính sự tôn tại của các di sản khảo cổ, mà các nhà 
nghiên cứu chưa phát hiện được, là bản chất của yếu tố 
văn hóa và bộ phận cấu thành của môi trường, vì vậy cần 
được giữ nguyên. Mặt khác cũng giữ nguyên khả năng 
nghiên cứu những di sản này, trong tương lai có áp dụng 
những phương pháp nghiên cứu vả bảo tảng hóa hoàn thiện 
hơn. Các di sản khảo cổ được gộp vào hạ tảng tham quan 
- đu lịch đều thể hiện môi trường xã hội trong triển lãm 
nhìn lại quá khứ và phản ánh khai thác lịch sử môi trường 
địa lý. 


Những tiêu chí tuyển chọn đối tượng và di sản khảo cổ để 
bảo tảng hóa là giá trị mang tính lịch sử, tính nguyên vẹn 
vả tính khả thi. 


Bảo tảng hóa di sản khoa học, kỹ thuật, công nghiệp. 
Một bộ phận của di sản mả các nhà nghiên cứu gọi là 
"những di sản công nghệ” đã được công nhận với tư cách là 
giá trị và trở thành đối tượng của bảo tàng hóa muộn hơn so 
với nhừng di sản khác. Các di sản kiểu này, còn giữ lại được 
từ thời Cổ đại và Trung cổ, được nhận thức là các di sản 
khảo cổ, lịch sử, kiến trúc đô thị và kiến trúc, không phân 
tách những bộ phận cấu thảnh công nghệ thành phân đặc 
biệt giá trị. Sau này những nên công nghệ mới phát triển 
trên cơ sở công nghệ cũ vả những công nghệ mới dường như 
hoà vào những cái mới mà không để lại cho hiện tại và tương 
lai với tư cách là di sản. 

Sự phổ biến của các bảo tàng kỹ thuật vào nửa sau thế 
kỷ XIX được các nhà nghiên cứu gắn với sự phát triển của 
nền công nghiệp và vận tải lớn, nhưng vào thời gian này 
trước hết chúng được coi là các trung tâm thông tin, truyền 
bá kiến thức về kỹ thuật và công nghệ vả chủ yếu là tích luỹ 
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những hình mẫu tư tưởng ký thuật hiện đại đối với chúng. 
Đương nhiên, phần lớn các bảo tảng kỹ thuật đều được xuất 
hiện bằng cách sưu tập hóa. 


Chỉ đến thế kỷ XX, trong xã hội mới xuất hiện mối quan 
tâm ngày càng lớn đến "lịch sử kỹ thuật” của loài người. 
Không thể giải thích hiện tượng này, điều cần phải làm, chỉ 
bằng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và tầm quan trọng của việc 
bảo quản thông tin khoa học - kỹ thuật nằm trong các di 
sản. Những đối tượng khoa học - kỹ thuật và công nghiệp 
sau này được xã hội công nhận với tư cách là các di sản đã 
xếp ngang hàng với những di sản văn hóa khác và trước hết 
mang nội dung nhân uăn. Con người bắt đầu thấy được trong 
đó vẻ đẹp đặc trưng, đã thi vị hóa chúng, cố gắng thông qua 
chúng nhận thức và giải quyết những vấn dẻ xã hội cơ bản, 
những vấn để môi trường và thế giới quan. Các bảo tàng tích 
cực hơn trong việc chuyển từ trưng bày “ngành" sang trưng 
bày chủ đề di sản khoa học - kỹ thuật và công nghiệp. 


Sự khẳng định này đặc biệt đúng đối với những vùng mà 
ở đó tình hình lịch sử - văn hóa, trước hết, được xác định 
bởi sự phát triển của nền công nghiệp. Và, đương nhiên, 
khuynh hướng hoàn toàn mới và có triển vọng của công tác 
bảo tàng là nằm chính ở các vùng này. Đó là việc bảo quản 
và thời sự hóa các di sản khoa học kỹ thuật và di sản công 
nghiệp gắn liễn với phương pháp đây triển vọng bảo quản và 
thời sự hóa là bảo tàng hóa. 


Ở nước ngoài, có rất nhiều bảo tàng xuất hiện trên cơ sở 
bảo tàng hóa các di sản công nghiệp. Từ năm 1933, đã xây 
dựng Bảo tảng khoa học và công nghiệp Chicago, trong đó, 
cùng với các bộ sưu tập, đã áp dụng phương pháp quản thể 
trưng bày di sản (thí dụ, mỏ than đá). 


Thành phố Bramshe ở Hạ Sacsonii trong vòng hàng thập 
kỷ đã nổi tiếng nhờ sản phẩm da của mình. Tại đây diễn 
ra tỉnh trạng độc nhất võ nhị khi trước năm 1971 các 
xưởng sản xuất đã trở thành sở hữu chung của các thợ đệt 
- làm da địa phương. Thợ dệt vẫn là những người thợ thủ 
công liên kết thành tổ hợp tác, cùng nhau lao động trên 
các máy cái thuộc tổ hợp tác này. Trong thành phố còn giữ 
lại tổ hợp các toä nhà của tổ hợp tác thợ dệt - làm da và 
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các gian nhà sản xuất. Vào những năm 1990, theo sáng 
kiến của giới địa phương, đã tổ chức bảo tàng lịch sử - công 
nghiệp thành phố trên cơ sở bảo tảng hóa những toäả nhà 
này, quá trình sản xuất này cũng như hàng loạt ngôi nhà 
ở phụ cán còn giữ lại những nét của thể chế cũ cùng với 
nội thất và cách tổ chức lối sống. Bảo tàng trở thảnh trung 
tâm văn hóa của thành phố, quyết định bộ mặt cúa thảnh 
phố, truyền thống, mối quan tâm của khách du lịch, giúp 
giải quyết vấn đề việc làm. 

Vào những năm 1990, đã thành lập dự án kiển trúc đô 
thị quốc tế "*Eshmor Park” cải tạo kinh tế, môi trường, xã hội 
và văn hóa phần bắc hỗ chứa nước Rur, mà rất nhiều xí 
nghiệp công nghiệp ở đây đã ngừng hoạt động. Với tư cách 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong chiến 
lược của dự án đã xác định mối quan hệ với các nhân chứng 
quá khứ công nghiệp trong vùng. Các nhà thiết kế để nghị 
kết hợp bảo tàng hóa một phần các di sản và cải tạo phần 
khác để sử dụng hiện đại với tư cách là những khách sạn, 
nhả hàng, rạp chiếu phim v.v.. 


Những thí dụ nêu trên, mà vẫn có thể dẫn ra tiếp tục, chỉ 
rõ những hình thức khác nhau của việc bảo tàng hóa các di 
sản công nghiệp: phục hồi dưới dạng trưng bây quản thể; 
bảo quần ïn situ thành phố nhỏ độc dáo cùng với nền sản 
xuất, mà quanh đó thành phố được hình thành một cách lịch 
sử; tái thiết cả một vùng công nghiệp cùng với các xí nghiệp 
không hoạt động còn giữ lại được, giúp giải quyết những vấn 
để xã hội và môi trường phức tạp. 


Cóng tác bảo tàng nước Nga dân dản hiểu được sự cần 
thiết phải làm rõ, bảo quản và bảo tàng hóa tổng thể các di 
sản công nghiệp chỉ vào những năm 1980, về mặt này tụt 
hậu rất nhiều so với nhiều nước khác, mặc dù ý tưởng của 
cách tiếp cận này đã nảy sinh ngay từ thời kỳ rất độc đáo 
tronø bảo tàng học Nga vào những năm 1920. Tỉnh Svetlovsk 
trở thành vùng mà công việc bắt dầu và ngày nay vẫn chiếm 
vị trí hàng đầu về mặt này trong số các vùng khác của nước 
Nga. Năm 1987, tại Hạ Tagil đã xây dựng nhà máy - bảo 
tàng đầu tiên ở nước Nga; từ thời gian này bắt đầu sự lôi kéo 
mạnh mẽ di sản công nghiệp tỉnh Svetlovsk vào quỹ đạo bảo 
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tảng hóa; hiện nay số lượng đi sản bảo tàng hóa dần dần 
tăng lên, trong số đó nhiều bảo tảng đang trong giai đoạn 
chuẩn bị khác nhau để trưng bày bảo tàng nhả máy, khu mỏ, 
mỏ lộ thiên, bến tảu... 


Các bảo tảng các vùng khác chậm chạp hoà nhập vào 
hoạt động này và nhiều khi đó là nguyên nhân cái chết của 
nhiều di sản độc đáo. Song nhiều thành tích nhất định trong 
lĩnh vực này đã được công nhận. Không thể không nhắc lại 
thí dụ nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giởi 
Obninskaja. Lò phản ứng của nhà máy này cần phải ngừng 
hoạt động vào năm 2004 nhưng ngay từ những năm 1990 đã 
thành lập một nhóm đặc biệt soạn thảo dự án bảo tàng hóa 
nhà máy này bằng cách ngay sau khi nhà máy dừng hoạt 
động là chuyển trực tiếp luôn thành đối tượng bảo tàng. Tính 
phức tạp của những vấn đề đặt ra cho các nhà soạn thảo là 
phải thực hiện các khâu từ đảm bảo an toàn đến thu thập 
bộ sưu tập các mô hình hoạt động của các di sản tương tự. 
Song, sự kịp thời và tính chuyên nghiệp trong cách đặt vấn 
đề, lòng mong mỏi giải quyết trước hết những vấn để thiết 
kế xã hội, chuẩn bị dư luận xã hội trong thành phố mà chính 
sự xuất hiện và vinh quang của nó rất cần cho nhà máy đã 
cho phép có quyền tin tưởng vào sự thành công của những 
bước đi ban đầu đặc biệt quan trọng này đối với lịch sử khoa 
học và kỹ thuật cũng như đối với sự phát triển của sự nghiệp 
bảo tảng Nga. 


Điều đáng tiếc là thậm chí so với những vấn để làm rõ và 
bảo quản thi những vấn để diễn giải trưng bày di sản công 
nghiệp mới được nghiên cứu rất ít. Một vấn để phức tạp 
nhưng rất hay là bảo tàng hóa các quá trình sản xuất, 
phương pháp bảo quản chúng trong môi trường bảo tảng, 
trưng bảy và diễn giải, được xây dựng một cách nhân tạo. 
Bảo tàng Verkhnesinjachikhinskji (tỉnh Sverdlosk), nơi các 
quá trình sản xuất khi nhà máy còn hoạt động đã trở thành 
đổi tượng trưng bày bảo tàng đã tìm dược hướng giải quyết 
rất hay: sau khi xem bảo tàng khách tham quan được đến 
thăm nhả máy luyện kim và có mặt tại nơi luyện kim loại. 


Tại những xí nghiệp đã ngừng hoạt động, nơi không thể 
thực hiện việc trưng bày quá trình vì yêu cầu bảo hiểm hay 
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các nguyên nhân khác, thì việc thể hiện tiềm năng thông tin 
được thực hiện bởi những phương tiện trưng bày bổ trợ khác. 
Trên thế giới, phổ biến áp dụng cách trưng bày các mô hình 
hoạt động với tư cách là các đối tượng độc lập hoặc với tư 
cách là việc bổ sung cho trưng bày quá trình thực; trong 
trường hợp sau chúng được tổ chức một bước tiền giao tiếp 
giúp giải thích tối đa bằng thị giác chính quá trình này cho 
khách tham quan. Cần phải nhớ rằng, phương án tương tác 
trong trưng bày mô hình, trong đó tự khách tham quan có 
thể tiến hảnh hoạt động trong các quá trình sẽ làm họ nhớ 
láu nhất. 


Trong bảo tàng hóa các di sản khoa học - kỹ thuật và 
công nghiệp phức tạp, đã soạn thảo những thủ thuật đặc 
biệt cho việc chuẩn bị trưng bày bảo tàng. Lấy thí dụ công 
tác tiến hành tại nhà máy Baltijskji Sankt-Peterburg nhằm 
bảo tàng hóa tàu ngầm D-2 (hoạt động như một bảo tàng từ 
năm 1994). Di sản sẵn sàng mở cửa cho công chúng đến 
tham quan bằng cách mở những khoang, trổ boong và vách 
chắn tàu, thiết bị thang tâu, lối đi, diện tích để xem, tổ chức 
trưng bày bổ trợ trong các hốc tích luỷy. Những phương pháp 
thực hiện trên tàu D-2 có thể được áp dụng thành công khi 
tổ chức các bảo tảng - đải tưởng niệm trên cơ sở các đối 
tượng khoa học, kỹ thuật, công nghiệp. 

Bảo tảng hóa môi trường, ngoại cảnh, các đối tượng đi 
sản phi vật thể. Vào thế kỷ XX cùng với nguy cơ bao trùm 
xã hội do tỉnh trạng thảm hoạ môi trường tự nhiên và sinh 
thải văn hóa, cũng tăng cường sự chú ý bảo vệ ngoại cảnh 
đang thay đổi và nhanh chóng biến đi, chú ý bảo vệ môi 
trường thành phố và nông thôn, bảo vệ văn hóa truyền 
thống. Cách tiếp cận môi trường trong bảo tàng hóa thay đổi 
nhanh chóng bức tranh thế giới bảo tàng. Nguyên tắc quan 
trọng của cách tiếp cận môi trường là coi ngoại cảnh văn hóa 
- lịch sử hay các khu bảo tôn là đối tượng "ký ức lịch sử” 
mang chức năng xã hội. Thuật ngữ “ngoại cảnh văn hóa - 
lịch sử" bao gồm 3 cấu phần chính của hệ thống là: tự nhiên, 
xã hội, lịch sử. Bảo tàng - khu bảo tôn mà các đối tượng 
phân bố tại môi trường thành phố hay nông thôn là những 
bộ phận cấu thành của nó đã trở thành “yếu tố biểu tượng 
thành phố” của các khu dân cư. Kết quả cộng tác của chính 
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quyền vùng với bảo tàng trở thành "thực tiễn văn hóa - tự 
nhiên mới", trong đó bối cảnh bảo tàng, nói như E.A. 
Shulepova, "sẽ giải quyết vấn để ổn định hóa những tính 
chất nhất định của môi trường, mà xã hội loài người sinh 
sống trong đó”. Đóng vai trò quyết định trong việc hinh 
thành môi trường văn hóa xã hội là các bảo tàng - khu bảo 
tôn tại các thành phố Taganrog (tỉnh Rostov) và Totme (tỉnh 
Vologod), tại làng Shushenskoe (tỉnh Krasnojarsk) và trong 
khuôn khổ toàn vùng là bảo tàng - khu bảo tôn Izborskji 
(tỉnh Pskov). 


Bảo tảng môi trường có thể dược xuất hiện với tư cách là 
kết quả bảo tàng hóa hàng loạt làng và thạm chí cả một 
vùng. Bảo tảng ở Kloppenburg (Đức) chỉ rõ lối sống và văn 
hóa của tất cả mọi tầng lớp cư dân các vùng Hạ Sacson. Vào 
những năm 1970, đã nghiên cứu tất cả những công trình xây 
dựng thế kỷ XVII - XIX còn giữ lại được tại công quốc 
Osnabrjuk, kết quả việc nghiên cứu và miêu thuật tỷ mở 
2.000 ngôi nhà và tất cả những hiện vật của lối sống còn giữ 
lại được là đã nghiên cứu chỉ tiết vấn để lịch sử dân số (kết 
quả là hiện nay đã rõ thành phần của từng gia đình riêng 
biệt từ những năm 1700); tảng văn hóa này được phản ánh 
trong trưng bày bảo tàng ngoài trời bao gồm hơn 50 công 
trình kiến trúc lịch sử thế kỷ XVI - XIX. 


Bảo tảng ngoải trời ở quận Bimish (miền trung nước Anh) 
được thành lập với tư cách là bảo tàng đời sống thường ngày 
của quận.-Đó là eố gắng đầu tiên khôi phục lịch sử trong 
tổng thể lịch sử phát triển xã hội và công nghiệp trong vùng. 
Năm 1970, đại diện của 8 quận đã ký thoả thuận xây dựng 
bảo tảng. Dành cho bảo tàng là một diện tích 120 ha; đã 
xây dựng các khu "đô thị” và "nông thôn” thuộc bảo tảng, 
cho phép xây dựng tại khu vực nảy những nên hoạt động 
công nghiệp, nông nghiệp bổ trợ. Đưa vào khu đõ thị hàng 
loạt ngôi nhà từ thành phố láng giêng, trong đó có cả văn 
phòng luật sư, phòng khám của bác sỹ răng - hàm - mặt, 
cửa hàng giấy viết, tửu-quán, chuồng ngựa, lập lại bộ mặt 
đặc trưng của những đường phố, cho hoạt động trở lại tàu 
điện cổ. Khu phố thợ mỏ được phục hồi cùng với vườn tược, 
sân trong, đồ đạc nội thất trong nhà, những chú mèo, lửa 
cháy trong lò sưởi, những công việc gia đình bận rộn. Các 
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thợ gốm, thợ in và những người khác đã dược mời đến làm 
việc, nhà øa Roulej trùng tu năm 1910 đã được sửa chữa lại 
và chuyển đến Bimish, đã hạ thuỷ chiếc tàu thuỷ cũ, kios 
âm nhạc cũng được chuyển địa điểm. Nông trại đang hoạt 
động của bảo tảng chuyên nhân giống những giống bò truyền 
thống quý hiếm. Việc sưu tập những hiện vật đặc trưng cho 
vunø, mả lòng nhiệt tình của cư dân địa phương đóng vai trò 
quyết định đã thu thập được một bộ sưu tập vô giá những di 
sản lịch sử xã hội (gần 1.000.000 đơn vị). Một trong những 
khía cạnh giao tiếp được thực hiện ở đây là trao truyền kinh 
nghiệm, tri thức, hồi ức, truyền thống từ các khách tham 
quan già cho con cháu của mình. 


Yêu cầu bảo tàng hóa thậm chí một di sản riêng biệt, 
không phải với tư cách là đối tượng bị cô lập mà với tư cách 
một bộ phận không thể tách rời của môi trường, là một trong 
những điểm chủ yếu của cách tiếp cận môi trường hiện đại. 
Các tiếp cận môi trường trở thành quyết định vào những 
năm 1980-1990 trong khi bảo tảng hóa các phức hợp dinh 
thự. Điều kiện bắt buộc hôm nay là bằng các phương tiện 
báo tàng khai mở giá trị văn hóa và mỹ thuật, phản ánh một 
cách hợp lý tất cả mọi mặt của thế giới đa dạng của dinh 
thự Nga, mà kiến trúc, phong cảnh, nội thất phải được nhận 
thức với tư cách là một tổng thể nghệ thuật - hình ảnh vả 
triết học - biểu tượng. Đang cố gắng khôi phục những yếu tố 
riêng biệt đời sống dinh thự (bảo tàng - dinh thự NE. 
Zhukovskji tại làng Orekhovo, tỉnh Vladimir). Một số bảo tàng 
đặt ra mục tiêu khôi phục các chức năng kinh tế của dinh 
thự. Thi dụ, tại bảo tàng - khu bảo tổn M.IU. Lermantov 
“Tarkhana" (tỉnh Penza) đã tái tạo lại đồng cỏ, khu nuôi ong, 
vườn quả, chuồng ngựa v.v.. 


Những đối tượng quan trọng và phức tạp của bảo tàng 
hóa là các vườn và công viên lịch sử. Khác với vườn bách 
thảo, ở đây đối tượng chủ yếu được bảo tàng hóa không 
phải là cây cỏ phong phú về loài và giống mà là kiến trúc 
ngoại cảnh, tượng điêu khắc công viên, các kiến trúc nhỏ 
v.v.. Cũng giống như trường hợp các di sản kiến trúc, có thể 
nói tới 2 cách tiếp cận bảo tảng hóa vườn: “là bảo tàng” và 
"cho bảo tảng”. Trong trường hợp thứ nhất chính vườn hay 
công viên là vật trưng bày và việc bảo tàng hóa nhằm làm 
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rõ giá trị lịch sử, mỹ thuật, tưởng niệm, khoa học của vườn 
hay công viên. Vì các công viên trong các cung điện - bảo 
tảng được coi là những bảo tàng - công viên độc lập nên, 
như thường lệ, diều này được phản ánh theo các tên gọi 
được chấp nhận là: “các cung điện vả công viên ngoại Ô 
Peterburg”", "bảo tảng - cung điện và công viên 
Bogoroditskji". Về bảo tàng hóa vườn “cho bảo tàng”, có thể 
nói tới trường hợp khi vườn và công viên lịch sử được sử 
dụng để bố trí một trưng bày hiện đại độc lập. Vườn 
Gubernator ở Jaroslav (Bảo tàng nghệ thuật Jaroslav) đã 
được bảo tàng hóa như thế: việc thiếu tài liệu không cho 
phép phục hồi hoàn toàn khu vườn giống như thuở ban đầu, 
vì vậy khu vườn đã được khôi phục từng phần và sử dụng 
cho trưng bày “điêu khắc ngoài trời”. 


Trong bảo tảng hóa công viên và vườn, khía cạnh quan 
trọng đặc biệt là thâm nhập vào các khái niệm thế giới quan, 
ngữ nghĩa, mỹ thuật, được đưa vào tác phẩm nghệ thuật 
vườn - công viên. Về việc phục hồi công viên và vườn, D.S. 
Likhachov đã viết: "Người khôi phục.. phải hiểu sâu sắc... ý 
tưởng của người sáng tạo và phải hiểu những khái niệm mỹ 
thuật và triết học phản ánh trong tác phẩm phục chế.. đi 
sâu vào toản bộ “đời sống văn hóa" của tác phẩm, có tính 
tới việc làm phong phú tính tưởng niệm” của di sản”. Công 
viên cần phải trong tình trạng tĩnh lặng triết học, trong thế 
giới của hồi tưởng và liên tưởng. Phương pháp luận bảo tàng 
hóa kiến trúc vườn - công viên đã được soạn thảo, trước hết 
bởi các nhân viên trùng tu và bảo tảng Lêningrad trong quá 
trình khôi phục những tổ hợp cung điện - công viên ngoại ô 
nổi tiếng. 

Trong công việc của tập thể bảo tàng với cả một quần thể 
hay lãnh thổ trong khuôn khổ bảo tàng - khu bảo tổn, bảo 
tảng - dinh thự và các bảo tảng ngoài trời khác, thì toàn bộ 
lãnh thổ được coi là một phức hợp trưng bày thống nhất. Di 
nhiên, phần bất động của di sản đã được sắp xếp theo các 
vị trí do chính quá trình lịch sử để lại bị hạn chế nhiều. 
Nhưng nếu người trưng bày không thể bố trí hoặc nhóm các 
phần trưng bày phù hợp với ý đỗ trưng bày, anh ta có thể 
tạo ra quá trình nhận thức cho khách tham quan phù hợp 
với ý đổ trưng bày. Để làm được điều này, cần làm cho 
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khách tham quan nhận thức lãnh thổ hay quản thể theo 
trình tự sắp xếp nhất định theo ý đồ của người trưng bảy, 
dừng lại và tập trung chú ý tại những điểm then chốt, nhấn 
mạnh một số chi tiết nảy và bỏ qua một vài chi tiết khác 
v.v.. Trong trình tự được suy tính cẩn thận và tại những địa 
điểm nhất dịnh, khách tham quan có thể nhận được những 
thông tin khác nhau. Tuyến tham quan, hệ thống đường đi 
và đường mòn, quy hoạch không gian tham quan, lắp đặt hậu 
cảnh xanh, tổ chức tiểu địa hình, chiếu sáng, thành phần 
cây xanh, những kiến trúc nhỏ, hệ thống chỉ dẫn và bài viết, 
xây dựng những tác phẩm nghệ thuật tạo hình chuyên đều 
là những phương tiện để đạt được mục tiêu để ra. 


Vấn đề quan trọng là tạo dựng hình ảnh thống nhất của 
lãnh thổ. Tài liệu thiết kế quan trọng trong việc nảy là 
kịch bản. 


Trong dự án xây dựng trưng bảy thống nhất lãnh thổ và 
di sản của Bảo tảng Nghệ thuật, Lịch sử - kiến trúc và Tự 
nhiên - ngoại cảnh Quốc gia “Kolomeskoe” tại Mátxcơva 
(tác giả M.E Kaulen, 1989), đã dự tính thiết kế phần lãnh 
thổ rất phức tạp này bao gồm những di sản thuộc nhiều 
thời đại (từ thế kỷ I trước CN đến đầu thế kỷ XX), nhiều 
tính chất khác nhau (từ những dấu vết làng cổ đến những 
công trình dinh thự thuộc nhà thờ, từ các đối tượng thuộc 
đa thần giáo đến các nhà thờ chính thống giáo) thành một 
hệ thống trưng bàu liên tục. Mỗi một phần trong đó được 
khôi phục thành một tổng thể nhất định các hiện tượng 
vãn hóa của nhân dân Nga, theo từng lát cắt thời gian nhất 
định thể hiện tại Kolomenskoe, tạo dựng lại hình ảnh của 
nền văn hóa này. Được gom lại cùng nhau, những quan 
điểm cần phải hình thành nên hình ảnh Kolomenskoe như 
là một hiện tượng lịch sử - văn hóa. Dự tính thiết kế 10 
phức hợp trưng bày, trong mỗi phức hợp việc khai mở đẻ 
tài phải trải qua 3 cấp độ: 1) trưng bày hóa lãnh thổ và di 
sản; 2) trưng bày trong nội thất; 3) sử dụng cho lát cắt văn 
hóa này những loại hình phi vật thể đặc trưng: nghi thức, 
thủ công nghiệp, âm nhạc, các vở kịch v.v.. Người trưng 
bày hướng tới một "ngày tối ưu" mà mỗi một phức hợp đã 
xác định cho mình. 
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Thí dụ giải quyết trưng bày tự nhiên ngoài trời lả trưng bày 
"Rừng châu Âu" tại Công viên Flankentali của Bỉ. Đã bảo tàng 
hóa một khu thuộc cánh rừng cây lá to thuộc khu bảo tôn. Xây 
dựng tuyến tham quan 3 tâng cho khách: trên mặt đất là hệ 
thống đường mòn và các con đường, dưới mặt đất là các đường 
hâm, ở mức tán cây là những cầu vượt cao thấp khác nhau. 
Di chuyển theo các tảng tương ứng với "tán cây” của rừng với 
tư cách là hệ thống sinh thái này, khách tham quan có điều 
kiện quan sát trực tiếp đời sống của thế giới động, thực vật, 
từ rễ cây đến tảng cao nhất của tán lá. Hệ thống biển chỉ dẫn 
và bài viết giúp định hướng trong trưng bày và giải thích trưng 
bày được bổ sung bởi những phức hợp trưng bày riêng biệt, 
gồm các nhóm sinh thái, maket, hình đổ khuôn, khai mở tiểm 
năng thông tin của trưng bày “sống” cơ bản. Trong các bức 
tường đường hảm dưới đất, khoét các hốc - cửa số kính giúp 
khách nhìn được thế giới "rễ cây" bí mật. Trong phần trên mặt 
đất thì đặt các hình đổ khuôn những đại diện các loài bắt gặp 
ở đây trong phức hợp cùng với những dấu vết hoạt động sống 
của chúng (thi dụ, trên thân cây bố trí những ống thông để 
mở, trong đó có các con côn trùng chuyên sinh sống dưởi lớp 
vỏ cây, còn trên thân cây là hình đổ khuôn con chim gõ kiến 
được thực hiện khéo léo để khách tham quan có cảm tưởng 
con chim gõ kiến đang mổ đục thân cây rồi dùng lưỡi bắt các 
con côn trùng đang lẩn trốn như thế nào v.v.). 


Phương pháp mô hình hóa nhân tạo môi trường được áp 
dụng khi xây dựng các bảo tàng ngoài trời trên cơ sở những 
đi sản được đưa tới. Ý tưởng của các bảo tàng này xuất hiện 
tại Skandinavii vào thế kỷ XIX bởi lòng mong mỏi muốn củng 
cố những yếu tố văn hóa truyền thống trong điều kiện hiện 
đại hóa và đô thị hóa. Ngay từ Cuộc triển lãm thế giới ở Paris 
năm 1867, các nước liên hiệp Thuy Điển - Na Uy đã đem 
đến một trưng bày "Đường phố của các dân tộc", trưng bảy 
các market những công trình kiến trúc thời Trung cổ và 
những manơcanh mặc trang phục dân tộc; còn tại triển lãm 
quốc tế ở Amsterdam năm 1883 đã trưng bày cả một làng 
Indonesia, trong trưng bày làng nảy có sử dụng các cấu phần 
như âm nhạc, cày ruộng bằng trâu v.v.. 


Năm 1891 A. Hazelus đã xây dựng cả một khu đổi 
Skansen ở Stockhom, tại đó có nhà cửa cả một trang trại từ 
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các vùng khác nhau của Thụy Điển. Việc cố gắng trồng lại 
cây cỏ tự nhiên và thể hiện lối sống của con người trong môi 
trường truyền thống đêu xuất phát từ ý tưởng tác động qua 
lại giữa tự nhiên và văn hóa vả được phản ánh dưới phương 
châm - "Hãy nhận biết mình”. Đã trưng bày thậm chí cả một 
làng người Saam với những con hươu và chó, những con vật 
dùng trong đánh bắt cá theo kiểu truyền thống. Sau 100 
năm, lượng khách tham quan Skansen lên tới gản 140 triệu 
người cỏn cái tên "scansen” thì trở thành danh từ chung cho 
các bảo tảng kiến trúc - dân tộc học trên cơ sở những di sản 
được lăp ghép. 


"Scansen” đầu tiên ở nước Nga xuất hiện vào cuối những 
nãm 1920 (Kolomenskoe), còn số lượng đông đảo các bảo 
tàng kiểu này được xây dựng vào những năm 1960-1980. 


Dến nay, vẫn tranh luận vấn đề tính đạo đức khi gộp cả 
những người sống vào trưng bảy của các bảo tàng ngoải trời. 
Nhiều chuyên gia phản đối ý tưởng "trình diễn những thói 
quen, Lập quán vả thái độ đặc trưng cho đời sống cá nhân 
của nhóm gia đình nhỏ” vì ngại thái độ "thương hại - giảm 
giá trị” và tính tò mỏ. Hình thức khác được sử dụng phổ biến 
hơn: ca hát, nhảy múa và biểu diễn trên lãnh thổ của khu 
bảo tốn. 

Vào những năm 1990, trong công tác bảo tảng Nga đã xác 
định hệ đối tượng đi sản phi vật thể, trở thành đối tượng 
bảo làng hóa. Đó là văn hóa tỉnh thần (âm nhạc, điệu múa, 
văn học đân gian); các quá trình sản xuất (trong công nghiệp, 
nông nghiệp, thủ công nghiệp v.v..) những hành động truyền 
thống, nghi lễ, phong tục, những yếu tố thuộc lối sống. Hiện 
nay tất cả những yếu tố phong phú này của di sản đều được 
các bảo tảng hiện đại bảo tổn, miêu tả, giải thích như là 
những đối tượng bảo tàng đây đủ giá trị và được các nhà 
nghiên cứu công nhận như thế. Vào đầu thế kỷ XX, lần đầu 
tiên UNESCO đã lập danh mục 19 đối tượng “không sở mồ 
được” cản phải bảo tồn với tư cách là một bộ phận của di 
sản văn hóa toàn thể giới (trong đó có văn hóa các nghi thức 
cổ đại vùng Zabajkal) Các nhà bảo tàng học chú ý tới vấn 
để di sản phi vật thể, nêu bật ý nghĩa của nó tại các diễn 
đàn bảo tàng ở Brno và Barselona và nêu vấn đề tải liệu hóa 
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các đối tượng phi vật thể để thảo luận tại hội nghị CIDOC 
lần sau tại Porto - Allergo ở Braxin vào năm 2002. Trong quá 
trình thảo luận đã nêu các thuật ngữ "non.material” và 
"intangible”. Trong các tải liệu về chính sách văn hóa được 
UNESCO đăng tải có nói: “Định nghĩa di sản văn hóa của 
chúng ta cần được xem xét lại một cách nghiêm túc”. Số 
phận của “di sản không sờ mó được, ký ức văn hóa phi vật 
thể được lưu giữ trong não của con người, được thể hiện trong 
các truyền thống, huyền thoại và nghi thức” hiện nay đang 
gây nỗi băn khoăn sâu sắc. 

Tại Liên bang Nga từ lâu đã soạn thảo thành công phương 
pháp bảo tàng hóa các đối tượng phi vật thể thuộc nền văn 
hóa truyền thống (nông đân). Vào cuối những năm 1980, đã 
xuất hiện những bảo tàng có nhiệm vụ bảo quản, duy trị, 
trình diễn những hình thức hoạt động truyền thống chủ yếu 
của những nhiệm vụ này hay khác. Đó là Bảo tàng sáng tạo 
dân gian Penzenskji vào những năm 1980-1990 đã tiến hành 
công tác khoa học nghiêm túc tìm kiếm, làm rõ và khôi phục 
những trung tâm và giúp đỡ các nghệ nhân thủ công nghiệp 
dân gian. Quan niệm của bảo tàng dự kiến chuyển chúng 
sang hình thức bảo tàng - phân xưởng mở nhằm trao truyền 
kinh nghiệm, thói quen và truyền thống. Khu bảo tồn dân ca 
nông dân “Beljakovskhi Latarach", tỉnh Sverdlov, mà nhiệm 
vụ cơ bản là bảo tổn nền văn hóa dân ca nông dân truyền 
thống trong sự thống nhất với môi trường xung quanh, với 
nền sản xuất vật chất và tinh thản, được nhiều người quen 
biết hơn. 


Hiện nay đang có sự thay đổi trong cách tiếp cận bảo tàng 
hóa các bảo tảng - dinh thự, dinh thự, cung điện bắt đầu 
được công nhận và bảo tàng hóa với tư cách là một tổ chức 
thống nhất. Trong một loạt biệt thự được bảo tàng hóa, đã 
mô hình hóa truyền thống tiến hành các buổi vũ hội, phòng 
thơ, phòng khách âm nhạc v.v.. Các bảo tàng cũng chỉ mới 
nghiên cứu các truyền thống văn hóa liên quan đến giới 
thương nhân Nga. “Quán Chekhovykh" ở Taganrog là một thí 
dụ thành công. Trưng bày quần thể, không rõ từ lúc nào, đã 
biến thành quán hàng, bán những mặt hàng truyền thống 
quen dùng cho vùng này như chè và cả phê được gói trong 
những mẫu hộp đựng làm theo kiểu cổ, hương thơm của 
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những mặt hàng tuyệt vời này làm đẹp thêm cho hình ảnh 
trí”ng bày. 


Văn hóa tôn giáo trong các bảo tàng hiện nay được thể 
hiện chủ yếu trong các nhà thờ đã bảo tàng hóa hay được 
sử dụng chung nơi thường kỳ tổ chức các buổi cầu nguyện, 
bằng việc thống nhất chung vào một quản thể tu viện các 
chức năng chăm sóc Thiên chúa giáo và cơ quan bảo tàng. 
Hiện nay, các bảo tảng và cộng đồng nhà thờ đang học hỏi 
một cách khó khăn và dần dần việc cộng tác và chịu đựng 
lẫn nhau. Rất hay, theo quan điểm này là kinh nghiệm của 
Bảo tảng - khu bảo tồn lịch sử - kiến trúc Bolgarskji. Năm 
1996, nhân dịp ngày kỷ niệm chấp nhận Hỏi giáo, những 
phần đổ vỡ của thành phố cổ Bolgara đã trở thành địa điểm 
hành hương hàng nghìn người. Truyền thống được tạo dựng 
mả không có sự tham gia của bảo tàng và đe doaạ chính sự 
tồn tại của bảo tàng. Song bảo tàng đã thành công trong việc 
tìm được tiếng nói chung với những người trung thành và tích 
cực của truyền thống Hỏi giáo và liên kết toàn bộ thành 
Bolgara cổ thành di sản lịch sử và văn hóa và tôn sùng di 
sản với tư cách là thánh địa tôn giáo. 


Phương pháp bảo tồn và thời sự hóa đối tượng di sản phi 
vật thể rất phong phú. Trong số đó gồm: định hình, áp dụng 
như những hiện tượng văn hóa còn đang diễn ra; kiểm định 
những truyền thống đang trong ranh giới biến mất hoàn toàn 
hay đã biến mất hoàn toàn nhưng còn được giữ lại trong ký 
ức của một nhóm người riêng biệt; mô hình hóa trong trường 
hợp khi truyền thống đang được khôi phục trên cơ sở những 
yếu tố của những truyền thống đã từng tồn tại, thiết kế những 
truyền thống mới là "người kế tục toàn quyên” của truyền 
thống cũ. Truyền thống như thế đã được nhắc tới ở phần trên 
là cuộc hành hương ở thành phố Bolgara hay truyền thống 
mới được hình thành cách đây mấy năm: dựng cây thông 
“tỉnh trưởng” từ thiện vào ngày lễ Phục sinh dành cho trẻ em 
mỗ côi và trể em nghèo tại ngôi nhà Tỉnh trưởng cũ 
Jaroslavlja (Bảo tàng Nghệ thuật Jaroslavlja). Cần phải phân 
biệt sự khôi phục mang tính khoa học và những cố gắng bắt 
chước mang tính nhà hát những yếu tố riêng biệt của truyền 
thống lịch sử (thí dụ việc các thuyết minh viên mặc trang 
phục giống với trang phục lịch sử hay dân tộc học). 
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Tại những nơi truyền thống không thể tự mình tái hiện 
được thì cơ chế bảo tôn và trao truyền truyền thống đó sẽ 
được thực hiện thông qua các bảo tàng. Từ những năm 1970, 
trong các bảo tàng - khu bảo tồn của Nga đã bắt đầu thực 
hành việc mời các chủ nhân văn hóa truyền thống tham gia 
công tác bảo tàng, điều đó giúp đảm bảo tính kể tục nhất 
định và khôi phục (mặc dù trong môi trường nhân tạo tại bảo 
tàng) những phương pháp chuyển giao truyền thống. 


Nét đặc biệt quan trọng nhất của bảo tảng hóa những đối 
tượng di sản không sờ mó được là việc bắt buộc phải có con 
người, “chủ nhân của truyền thống”, mà qua họ, việc thời sự 
hóa đối tượng sẽ được diễn ra. Phương pháp thời sự hóa 
trước hết phụ thuộc vào việc ai sẽ là chủ nhân của truyền 
thống. Có các phương án có thể dưới đây: 


- Các chủ nhân truyền thống còn đang sống. Trong 
trường hợp này việc thời sự hóa được thực hiện bằng biện 
pháp định dạng. Bảo tàng đảm bảo khả năng và thực hiện 
việc chuyển giao truyền thống qua các học trò. Phương án 
thời sự hóa này đảm bảo bảo tồn tối đa tính nguyên bản 
của đối tượng, mặc dù không thể đạt được tính xác thực 
hoàn toàn, bởi lẽ việc tồn tại trong môi trường nhân tạo 
bảo tàng trong bất kỳ trường hợp nảo cũng đều có phản 
trãm tương đối nào đấy. 


- Vai trò của chủ nhân truyễn thống do nhân viên bảo 
tảng đảm nhiệm. Trong trường hợp này đảm bảo được tính 
khoa học tối ưu của việc khôi phục hay mô hình. 


- Khách tham quan là các nhân vật hành động. Phương 
án thời sự hóa này đảm bảo tính tương tác lớn. Trong trường 
hợp này yếu tố di sản được phân chia giao tiếp ở mức cao 
nhất. Khả năng tiếp cận nguyên bản được xác định bởi việc 
những người tham gia hành động giống các chủ nhân đến 
mức nào. Thí dụ tiêu biểu là câu lạc bộ bảo tàng “Trò chơi 
của Gagarin", từ giữa những năm 1990 đã hoạt động tại Bảo 
tảng tưởng niệm thống nhất mang tên IU. A. Gagarin (thành 
phố Gagarin, tỉnh Smolensk). Trên cơ sở bộ sưu tập đã được 
thu thập, những đồ chơi trẻ em - hiện vật gốc và nghiên cứu 
những đồ chơi này, đã chế tạo lại những hiện vật này và 
trẻ em đến tử các trường học và nhà trẻ thành phố đã rất 
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thích thú (mà những số liệu điều tra xã hội học đã chứng 
minh) chơi trò "kalechinu-malechinu", “bước chân khổng lô” 
và những trò chơi khác mả öng bà đã từng chơi. Bắt đầu từ 
những trò chơi những năm 1930-1940, nhân viên bảo tàng 
sau này đã thêm vào công tác này những lát cắt sớm hơn 
nửa của văn hóa trò chơi. Việc thiết lập mối liên hệ giữa 
các thể hệ, việc hướng tới văn hóa của thế hệ già và thông 
qua trò chơi để hiểu nền văn hóa đó là thí dụ của giao tiếp 
bảo tảng thực sự. 


Khi tham gia vào các ngày lễ hội dân gian, công việc của 
các nghệ nhân thủ công đân gian, bữa ăn truyền thống 
v.v., khách tham quan đã tham gia vào các vở kịch tôn giáo 
đặc biệt, các lễ nghi hướng tới truyền thống. Trong các bảo 
tảng - khu bảo tồn, chúng ta nhận thức được nên văn hóa 
truyền thống giống tới mức tối đa với môi trường tự nhiên 
trong sự hài hòa với thế giới xung quanh. Cuối cùng, bảo 
tàng cổ khôi phục chính xác nhất truyền thống theo hình 
thức lịch sử của nó. 


Văn hóa truyền thống là một hiện tượng toàn vẹn, xác 
định và tiêu chuẩn hóa tất cả mọi khía cạnh hoạt động sống 
của con người, tham gia vào lĩnh vực này là chính lối sống, 
các hinh thức hoạt động kinh tế và sản xuất, điểu hành các 
mối quan hệ qua lại mang tính xã hội, chế độ gia đình và 
nhiều khía cạnh khác. Không thể phục hồi hoàn toàn những 
khía cạnh này trong bảo tàng được. Chúng ta chỉ có thể nói 
vẻ sự phục hồi thông qua những khía cạnh văn hóa riêng 
biệt. Hơn nữa, bảo tàng hóa không đảm bảo (và cũng không 
để ra mục tiêu) biến truyền thống thành nhận thức toàn dân. 
Có thể tiệm cận cách giải quyết nhiệm vụ này trong hệ thống 
các bảo tàng sinh thái. 

Bảo tảng sinh thái là một ngành tương đối mới của bảo 
tàng học, mà trong nửa thập kỷ gần đây đã phát triển ở 
nhiều nước. Những đặc điểm đặc trưng của bảo tảng sinh 
thái là mối liên hệ chặt chẽ với các quá trình văn hóa xã hội 
trong vùng, việc các bảo tàng để ra nhiệm vụ giải quyết 
những nhiệm vụ xã hội và bảo tôn tự nhiên. Bảo tàng sinh 
thái có khả năng làm nảy sinh cơ chế tự tái tạo những giá 
trị cuộc sống và các truyền thống văn hóa cho một địa 
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phương cụ thể. Chính trong bảo tàng sinh thái mới có thể 
đạt được việc cân bằng nhất định giữa "tính bảo tàng” và 
“tính cuộc sống”. Việc tái tạo truyền thống trong trường hợp 
này là nhu câu và giải pháp của chính xã hội. Điều đó đảm 
bảo sản sinh ra những hình thức thừa kế đặc trưng cho văn 
hóa truyền thống, kể cả việc khai thác không gian xung 
quanh, hình thức hoạt động kinh tế, giáo dục trẻ em, quan 
hệ gia đình v.v.. Những hình thức sử dụng tự nhiên mang 
tính môi trường lịch sử có thể là một phản của di sản lịch 
sử văn hóa và là đối tượng bảo tàng hóa. Dấu hiệu "tính tự 
nhiên” của sự tồn tại văn hóa truyền thống trong bảo tàng 
sinh thái là sự tích luy dân đản những đổi thay nói về sự 
thời sự hóa thực sự hoà nhập vào nên văn hóa hiện đại. 
Hiện nay, trước mắt chúng ta đang diễn ra sự tiệm tiến hóa 
một số bảo tảng - khu bảo tồn truyền thống theo xu hướng 
bảo tàng sinh thái, đang tạo dựng nhiều hình thức trung 
gian, chuyển đổi. 


Rhi thành lập bảo tàng sinh thái, đã áp dụng nhiều 
phương pháp và cách tiếp cận khác nhau xuất phát từ đặc 
điểm của các đối tượng bảo tàng hóa. Giai đoạn bắt buộc 
trong thành lập bảo tàng sinh thái là nghiên cứu tiềm năng 
phát triển kinh tế của vùng lãnh thổ, làm rõ các loại hình 
hoạt động có khả năng tác động tích cực hay giảmn thiểu 
những hiệu quả phụ tới tình trạng của tự nhiên và con người 
ở địa phương, các phương tiện đạt được điều này và hiệu suất 
kinh tế. Đang soạn thảo những chỉ dẫn khoa học - thực 
hành, tổ chức công tác với người dân, tiến hành nghiên cứu 
xã hội học, xây dựng các chương trình giáo dục. 

Tại nước Nga, bảo tàng sinh thái xuất hiện muộn hơn so 
với ở các nước khác. Hiện tại, đang tiến hành công tác xây 
dựng bảo tàng sinh thái “Tazgol” tại vùng Gornnoj Shorii, 
đang soạn thảo dự án bảo tàng sinh thái Tartar "Kalmaki” 
tại làng IUrty - Konstantinovo, trong tương lai sẽ có bảo tảng 
sinh thái “Cholkoj” tại làng Bekovo của người Teleut (tỉnh 
Kemero) và những nơi khác. Tất cả những bảo tàng sinh thái 
đều được xây dựng tại các địa phương có nhiều dân tộc bản 
địa sinh sống. Điều rất quan trọng là vấn để có cơ sở lý luận 
và khoa học vững chắc nhờ những nghiên cứu lý luận bảo 
tàng học tại các viện nghiên cứu và bảo tàng Siberi. 
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Bảo tàng sinh thái có khả năng phục hỏi cơ chế tự tái tạo 
những giá trị và truyền thống văn hóa đời sống đối với một 
vùng cụ thể. Nó có khả năng tạo ra những thay đổi trong lĩnh 
vực kinh tế - xã hội (việc làm, cơ sở hạ tầng, du lịch, xây dựng 
cơ cấu kinh tế - xã hội có khả năng dẫn tới tự khôi phục và 
tự phát triển). Nhiệm vụ chủ yếu của bảo tàng sinh thái là “tổ 
chức tối ưu môi trường xung quanh” mà khi thực hiện, bảo 
tàng sinh thái sẽ trở thành quy chế của hệ thống điểu hành 
hướng tới việc bảo tôn các di sản lịch sử, văn hóa, tự nhiên 
và chế độ mang tính quyết định việc sử dụng lãnh thổ. 
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CHƯƠNG VII 
HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - GIÁO DỤC 


Hoạt động uăn hóa - giáo dục là nhân tố quan trọng 
của giao tiếp bảo tàng. Một chút lịch sử. Sư phạm bảo 
tàng. Nghiên cứu quan riệm giáo dục của bảo tàng. 
Công chúng bảo tàng. Những hình thức hoạt động uăn 
hóa - giáo dục. 


Hoạt động văn hóa - giáo dục là cấu phần quan trọng của 
giao tiếp bảo tàng và là một trong những hướng hàng đầu 
của công tác bảo tảng. Sư phạm bảo tàng là cơ sở lý luận 
cúa hoạt động văn hóa - giáo dục. Khái niệm “hoạt động văn 
hóa - giáo dục” rộng hơn khái niệm “sư phạm bảo tảng” vì, 
vẻ thực chất, nó bao hàm tất cả những gì liên quan đến tổ 
chức vả tiến hành công tác nhiều khía cạnh với công chúng 
bảo tàng rất đa dạng. Thuật ngữ "hoạt động văn hóa - giáo 
dục" được phổ biến rộng rãi trong công tác bảo tàng Nga 
ngay từ đầu những năm 1990. 


Với tư cách là thể chế văn hóa xã hội, bảo tảng luôn 
hướng tới việc tiếp xúc với công chúng, nhưng vào các thời 
kỳ khác nhau quan niệm về vai trò giáo dục của bảo tảng 
trước hết lại phụ thuộc vào đặc điểm phát triển của nhóm 
người đặc biệt của một thời kỳ này hay thời kỳ khác. Chỉ 
đến cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX mọi người trong xã hội 
mới nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của các bảo tàng trong 
quá trình dạy dỗ, học tập và giáo dục. Trong thời gian này 
thuật ngữ được phổ biến hơn cả để biểu thị công tác tiếp xúc 
công chúng cúa các bảo tàng là “công tác uăn hóa - giáo dục”. 
Vào thời gian này đã phát triển các cuộc tham quan, đọc bài 
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giảng mà ngày nay chúng ta gọi là những hình thức truyền 
thống của công tác bảo tàng. Bắt đầu hình thành trường phái 
tham quan của nước Nga, công tác tham quan phát triển rộng 
rãi. Vấn để phối hợp với các cơ sở giảng dạy trung học như 
các trường học, trường trung học dạy nghề, trường trung học 
được suy nghĩ thận trọng và giải quyết mạch lạc hơn cả. Đã 
có "bước chuyển" sang với công chúng rộng rãi hơn. 


Về vấn để này K.A. Timirjazev để lại ấn tượng rất hay khi 
ông giảng bài tại Bảo tàng Bách khoa: “Tại đây các bạn sẽ 
gặp một đám đông đa đạng nhất, mà các bạn có thể hiểu 
theo cách nào cũng được, nhưng không hề giống với trong 
giảng đường. Nhưng đó là một thực tế: đó là đám đông trong 
giẳng đường, đám đông tạo nên giảng đường, chăm chú và 
khao khát nuốt lấy từng lời bài giảng, không phải là câu 
chuyện khôi hài, mà là vấn để khoa học, họ có thể hiểu 
được. Thực tế này vô tình làm chúng ta băn khoăn - mới 
cách đây 20 năm, 10 năm làm sao có thể thực hiện được 
như thế”. Chính Bảo tàng Bách khoa ngay từ những ngày 
đầu tôn tại đã hướng tới công tác tiếp xúc với công chúng đa 
dạng nhất. 


Đến những năm 1910, cuốn tuyển tập "Tham quan nhà 
trường, ý nghĩa và cách tổ chức", được xuất bản và tái bản 
năm 1921, đã đề cập đến tính thời sự của tài liệu. 


Từ giữa những năm 1920, do khuynh hướng chính trị hóa 
và tư tưởng hóa chung, bảo tàng bắt đâu được coi là trung 
tâm giáo dục chính trị. Vào những năm 1920 - 1930 đã xuất 
hiện thuật ngữ mới biểu hiện sự tác động qua lại giữa bảo 
tảng và công chúng - “công tác giáo dục chính trị” và được coi 
_là hướng ưu tiên trong hoạt động bảo tàng. 


Đến giữa những năm 1920, trong nội dung công tác với 
khách tham quan có việc nghiên cứu lịch sử thế giới và lịch 
sử nước Nga, những danh lam thắng cảnh tự nhiên và văn 
hóa của đất nước, những đặc điểm văn hóa đân tộc. Đến 
những năm 1930 đã tập trung chú ý tuyên truyền những 
thành quả cách mạng và những thành tựu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Theo Nghị quyết IV Đại hội Giáo dục (1926) thì 
các cuộc tham quan và bải giảng bảo tàng phải được xây 
dựng trến cơ sở phương pháp luận Mác-Lênin. 
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Nhiệm vụ cơ bản là vận dụng học thuyết nhà nước này 
cho nhận thức xã hội, còn tiêu chí chủ yếu của toàn bộ công 
tác với khách tham quan lôi kéo được nhiều tảng lớp cư dãn 
đến báo tảng. Và thuật ngữ "công tác giáo dục chính trị" 
được bổ sung thêm từ "quản chúng". Thuật ngữ này thâm 
nhập vững chắc vào nhận thức của các nhân viên bảo tàng 
thế hệ trước, đến mức cho đến hiện nay khái niệm “quản 
chúng” vẫn thường được dùng để chỉ hoạt động văn hóa - 
điáo dục. 


Vào những năm 1950 - 1960 thuật ngữ “công tác khoa học 
- giáo dục" được phổ biến, trước hết là do việc tăng cường 
chủ ÿ tới hiện vật bảo tàng với tư cách là nên tẳng của hoạt 
động bảo tàng, cũng như chú ý tới nghiên cứu khoa học trong 
hướng hoạt động này. Song, báo tàng tiếp tục được coi là cơ 
quan chính trị, điều nảy được chứng minh bằng các nghị 
quyết Đảng "Về việc nâng cao vai trò của bảo tảng trong giáo 
dục cộng sản những người lao động" năm 1964 và “Về việc 
tăng cường công tác giáo dục tư tưởng của các bảo tàng” năm 
1982. Hiệu suất công tác giáo dục khoa học được đánh giá 
theo số lượng “khách tham quan” "được phục vụ”, những 
người đã tham gia tham quan và nghe bài giảng. Quy chuẩn 
được cơ quan quản lý công tác bảo tàng xác định. Và đến 
giữa những năm 198Ó nhiệm vụ trưng bày những thành tựu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ để lịch sử - cách mạng vẫn 
là bất di bất dịch, còn sau khi kết thúc Chiến tranh Vệ quốc 
vĩ đại thì một trong những hướng hàng đầu của để tải hoạt 
động văn hóa - giáo dục là để tài quân sự - yêu nước. 


Đồng thời chính vào thời kỳ này (1960 - 1980) trong công 
tác với công chúng đã có nhiều thay đổi đáng kể, không chỉ 
trong sự phát triển những hình thức mới (phi truyền thống) 
của công tác bảo tàng: tỉnh cờ, thể dài hạn, tạp chí nói 
miệng, bải giảng lòng dũng cảm, festival, các ngày hội, câu 
lạc bộ.., mà còn cả trong các phương thức phương pháp luận 
công tác tham quan. Cuộc tham quan bắt đầu được coi là 
cuộc trao đổi, còn người tham quan là người tham gia đẩy đủ 
của cuộc trao đổi. Tiến hành phương pháp hỏi - đáp, áp dụng 
nhà hát hóa. Công tác với quản chúng theo hình thức vòng 
tròn được phát triển. 
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Ý nghĩa to lớn để phát triển hoạt động tham quan là 
nghiên cứu vấn để phân loại, nội dung, cách tổ chức và 
phương pháp tham quan bảo tảng vào giữa những năm 1970, 
được Viện Nghiên cứu Văn hóa thông qua và được thể hiện 
trong tuyển tập công trình của Viện (°Cơ sở công tác tham 
quan"). Kết quả của công tác nghiên cứu vất vả này được 
phản ánh trong công tác thực tiễn của các bảo tảng. Bát đầu 
xuất hiện những truyền thống tốt đẹp hơn trong công tác 
tham quan của các trường học trong nước. 


Đã thể hiện khuynh hướng cách tiếp cận linh hoạt, có phân 
biệt với các tiêu chí công chúng bảo tàng khác nhau: học sinh, 
sinh viên, khách tham quan là người lớn, khác du lịch nước 
ngoài, cư dân địa phương.. Giúp thúc đẩy sự phát triển cách 
tiếp cận có suy tính này đối với khách tham quan lả việc tiến 
hành nghiên cứu khách tham quan theo phương pháp xã hội 
học tổng hợp. Điều nảy được phản ánh trong loạt công trình 
của Viện nghiên cứu Văn hóa ("Bảo tàng và khách tham 
quan”). Mặt khác, chính sự cần thiết nhạn thức phải tiếp cận 
một cách cöõ phân biệt với các nhóm khác nhau của công 
chúng bảo tàng đã khuyến khích những nghiên cứu này. Kết 
quả là việc nghiên cứu rộng rãi khách bảo tảng đã đóng vai 
trò đáng kể trong việc để ra những phương thức, phương pháp 
mới được áp dụng trong thực hành của công tác bảo tàng. 


Vào những năm 1980 - 1990 bảo tảng được coi là nhân 
tố quan trọng của sự phát triển con người, tim năng sảng 
tạo của con người, hình thành những khuynh hưởng giả trị, 
đạo đức, thế giới quan, trước hết dựa trên lĩnh vực cảm xúc, 
liên quan đến các quá trình xã hội, văn hóa chung, diễn ra 
trong nước và trên thế giới. Dưới lăng kính của lý thuyết giao 
tiếp, mô hình bảo tàng dược nhận thức lại. Bảo tảng ngày 
cảng tham gia tích cực vào cuộc sống xã hội. Bắt đầu hình 
thành quan điểm giáo dục mới của bảo tảng. 


Ngày càng sử dụng nhiều hơn thuật ngữ "hoạt động văn 
hóa - giáo dục”. Điều này chứng tổ một giai đoạn phát triển 
mới của bảo tàng và trong quan hệ của xã hội đối với di sản 
văn hóa. Đồng thời thời kỳ này còn đặc trưng bởi sự tiếp xúc 
chặt chẽ hơn với Hội đồng quốc tế bảo tàng (ICOM), mà một 
trong các hội đồng được gọi là Hội đồng quốc tế về hoạt động 
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văn hóa và giáo dục. Các hình thức truyền thống và mới trong 
làm việc với công chúng tiếp tục phát triển. Chúng dược dựa 
trên những hình thức đối thoại và phương pháp tương tác. 
Phương pháp luận hoạt động văn hóa - giáo dục dần dần tách 
khỏi tư tướng hệ giáo điều trong lịch sử, văn hóa, nghệ thuật 
nước Nga. Điều này dẫn tới việc thay đổi nội dung của tất cả 
mọi hình thức và chương trình của hoạt động này. 


Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của hoạt dộng văn 
hóa - giáo dục trước hết liên quan đến sự thay đổi vai trò xã 
hội của bảo tảng và việc nâng cao hiệu quả tác động qua lại 
giữa bảo tảng và xã hội. Bảo tàng trở thành trung tâm thực 
hành văn hóa, giáo dục cho toàn bộ công chúng nhiều vẻ và 
điều này đòi hỏi phải dặc biệt chú ý nghiên cứu khách tham 
quan bảo tàng, nhằm mục dích trả lời thích hợp những nhu 
cầu của khách. Trong hàng loạt bảo tàng, đã tiến hành 
nghiên cứu xã hội học giúp soạn thảo những chương trình, 
dự án, trong đó quan tâm tới nhiều lứa tuổi, thể chế xã hội, 
khuynh hướng nghề nghiệp của khách tham quan khác nhau. 
Nhiều công nghệ thông tin mới được áp dụng trong hoạt động 
văn hóa - giáo dục. Việc xây dựng những cơ cấu thích hợp 
mới - các trung tâm văn hóa, giáo dục, được xây dựng, như 
thường lệ, trên cơ sở các bảo tàng và dựa trên sự tác động 
qua lại và sự cộng tác với các tổ chức giáo dục, bảo vệ xã 
hội, các cơ quan văn hóa, khoa học, nghệ thuật trở thành 
điểm tốt của thời gian. Chúng có nhiều mô hình được xác 
định bởi đặc điểm lãnh thổ, đặc điểm của bảo tàng và hệ 
thống bảo tàng, tiểm năng văn hóa của các vùng. Mục tiêu 
chính của chúng là giáo dục uăn hóa cho con người. 


Nhiều trung tâm như thế làm việc với công chúng là trẻ 
em. Đồng thời xuất hiện khuynh hướng xây dựng các trung 
tâm bảo tàng văn hóa, hướng tới tác động qua lại với công 
chúng bảo tàng rộng rãi. Ổ nước Nga cũng như ở nước ngoài, 
thể hiện rõ khuynh hướng bảo tàng cộng tác với công chúng 
người lớn mà với họ bảo tảng trở thành địa điểm giáo dục, 
văn hóa, thậm chí còn là nơi giải trí, vui chơi. 


Như vậy, hoạt động văn hóa giáo dục của bảo tàng đã trải 
qua bước đường dài mà mỗi một đoạn đường lại mang những 
đặc điểm của một thời kỳ lịch sử này hay khác. 
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Sư phạm bảo tàng. Thuật ngữ “sư phạm bảo tàng” vào 15 — 
20 năm gần đây đã phổ biến rộng rãi trong giới chuyên gia bảo 
tàng nước Nga. Thuật ngữ đến với nước Nga vào những nămn 
1970 từ nước Đức, ở đó thuật ngữ này được xác định ra đời vào 
đầu những năm 1930. Việc soạn thảo khái niệm "sư phạm bảo 
tảng” diễn ra vào những năm 1900 và có liên quan đến hoạt 
động của các bảo tàng Đức, hướng công tác nhằm vào công 
chúng là học sinh và tham gia vào quá trình giảng dạy. 

Khái niệm coi bảo tàng là thể chế giáo đục đã nảy sinh 
vào đầu thế kỷ XX. Tại Hội nghị ở Mangeim năm 1913, A. 
Likhtvark, Giám đốc Phòng tranh Hamburg trong báo cáo của 
mình đã nhấn mạnh rằng "Việc xuất hiện của các trường đại 
học là vào thời Trung cổ, còn của các viện hàn lâm là vào 
kỷ nguyên chuyên chế, thế kỷ XX thì nối kết với cơ quan giáo 
dục cao cấp mới là bảo tàng. Tất cả 3 loại cơ quan này đều 
mang dấu ấn của thời đại đã sản sinh ra chúng. Bảo tàng 
mở cửa đón tất cả mọi người, nhằm mục đích phục vụ tất cả 
và không hể phân biệt sự khác biệt hay phân chia nào và 
là biểu hiện của trí tuệ dân chủ”. Xin nhắc lại là N. Ph. 
Phedotov cũng đã phát biểu ý tưởng tương tự, cho rằng bảo 
tảng cần phải mở cho tất cả mọi người, không phụ thuộc 
trình độ học vấn, thể chế xã hội. Đánh giá cao vai trò giáo 
dục của bảo tàng, N. Ph. Phedotov cho rằng "bảo tàng sẽ 
hoạt động một cách giáo dục tâm hồn". 


A. Likhtvark khái quát những nhiệm vụ giáo dục của bảo 
tảng và vai trò người trung gian trong quá trình giao tiếp của 
khách tham quan với trưng bày, đã để xuất cách tiếp cận 
mới đối với khách tham quan như là người đối thoại. Nhờ G. 
Kershenshteiner, trong hoạt động giáo dục sư phạm của các 
bảo tảng đã chú ý nhiều tới việc xây dựng chính trưng bày 
chứ không chỉ chú ý tới hình thức, phương pháp và cách thức 
làm việc với khách tham quan. Minh hoạ cho cách tiếp cận 
này là cuộc trưng bày những tác phẩm nổi tiếng của khoa 
học tự nhiên và kỹ thuật của Bảo tàng Đức tại thành phố 
Munich. Cuộc trưng bày khuyến khích khách tham quan tích 
cực nhận thức tải liệu bảo tàng. 


Lần đầu tiên thuật ngữ “sư phạm bảo tàng” được sử dụng 
trực tiếp trong cuốn “Bảo tàng - giáo dục - trường học” (1931) 
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của tác giả G. Phrojdental, người trong cuộc đời hoạt động 
của mình đã chú ý nhiều đến những vấn đề phối hợp giữa 
bảo tàng với trường học. Ông đã soạn thảo phương pháp làm 
việc của bảo tàng với học sinh, bao gỗm một số giai đoạn - 
chuẩn bị cho chuyến thăm bảo tàng, làm việc trong bảo tàng 
và củng cố kiến thức và cảm tưởng nhận được sau bài giảng. 
Theo quan điểm của G. Phrojdental, người giáo viên nhà 
trường đóng vai trò đáng kể trong quá trình giáo dục bảo 
tàng. Như mọi người đã biết, vấn để nhà sư phạm nhà trường 
tham gia trong giáo dục bảo tảng cho đến nay vẫn là vấn để 
để mở. Sự chú ý tới vấn đẻ “bảo tàng và nhà trường” trong 
công tác bảo tàng Đức những năm 1930 - 1940 đã giúp củng 
cố thuật ngữ “sư phạm bảo tảng”. 


Sự xuất hiện thuật ngữ “sư phạm bảo tàng” vào những 
năm 30 của thế kỷ XX tại Đức thoạt đầu có nghĩa là sự tham 
gia của bảo tàng vào quá trình học tập và giảng dạy của 
trường học, vào việc xây dựng chương trình giáo dục cho trẻ 
em, có nghĩa là sư phạm bảo tảng đã hướng tới công tác với 
học sinh. 


Vậy nên hiểu thuật ngữ này như thế nào? 


Vào những năm gần đây tại Cộng hoäả Dân chủ Đức, thuật 
ngữ sư phạm bảo tàng thoạt đầu cũng được định nghĩa như 
vào những năm 1930, có nghĩa là nghiên cứu vả thực hiện 
những khá năng của bảo tàng trong công tác giáo dục với 
học sinh, còn trong cấu tạo từ thì thuật ngữ “sư phạm bảo 
tàng" tập trung chú ý vào từ sư phạm. Nhưng dần dẫn các 
nhà sư phạm Cộng hoà Dân chủ Đức rút ra kết luận là để 
giải quyết những vấn đề sư phạm - bảo tàng, cần phải có sự 
liên kết giữa bảo tảng học và sư phạm học. 


Tại đây vai trò quan trọng là "nhóm công tác sư phạm bảo 
tảng" được thảnh lập năm 1963 tại Bộ Giáo dục Cộng hoà 
Dân chủ Đức. Một trong những kết quả to lớn nhất trong 
hoạt động của nhóm là việc xuất bản thường kỳ tuyển tập 
“Nhà trường và bảo tàng trong hệ thống giáo dục thống nhất 
của CHDCP", mà trên các trang in đã công bố tải liệu 
phương pháp luận cũng như công tác thực tiển với học sinh. 
Việc xuất bản các tuyển tập đã gây được sự chú ý của các 
nhà chuyên môn của hệ thống giáo dục, các giáo viên trường 
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học và các nhà hoạt động bảo tảng tới những vấn đề phối 
hợp giữa bảo tàng và nhà trường, còn trong tác phẩm “Sư 
phạm bảo tảng ở CHDCP”, xuất bản năm 1983, “sư phạrn 
bảo tàng” được định nghĩa là “bộ môn khoa học biên ngưỡng 
giữa bảo tàng học 0à các khoa học sư phạnở. 


Ý nghĩa to lớn để soạn thảo thuật ngữ "sư phạm bảo tàng”, 
có tính tới những khuynh hướng hiện đại của vai trò văn hóa, 
giáo dục của bảo tảng là hoạt động của các trung tâm sư 
phạm - bảo tàng của Cộng hoảä Liên bang Đức, mả khi hình 
thành đã dựa vào truyền thống láu đời và kinh nghiệm công 
tác với trường học của nước Đức trước chiến tranh. Nhưng 
nhiều khi các trung tâm này còn bao gồm cả những hướng 
mới được phát triển dưới ảnh hưởng của lý thuyết giao tiếp 
bảo tàng, thuật ngữ "sư phạm bảo tảng" ở CHLBĐ được gọi 
là bộ môn khoa học mới nghiên cứu những uấn đề giao tiếp bảo 
tàng. Theo định nghĩa của các chuyên gia Tây Đức, với quan 
điểm của sư phạm bảo tảng cần phải tạo dựng những điều 
kiện thuận lợi cho giao tiếp giữa khách tham quan với đi sản 
văn hóa, tăng cường nhận thức tải liệu bảo tàng của họ, làm 
rõ và phát triển thiên hướng sáng tạo và khả năng của họ. 


Vai trò lớn trong dịnh nghĩa sư phạm bảo tàng là một bộ 
môn khoa học đang được hình thành là cuộc thảo luận mà 
những người tham gia là các nhà bảo tàng học Tây Đức ( R. 
Romeder, A. Kunts và những người khác). Trong quá trình 
thảo luận (những năm 1970 - 1980) đã xem xét vấn đề xác 
định đối tượng của sư phạm bảo tàng và bộ máy khái niệm. 
Kết quả cuộc thảo luận là định nghĩa rộng hơn của thuật ngữ 
trong hệ thống giao tiếp bảo tàng, xây dựng mối quan hệ của 
giao tiếp bảo tàng với tất cả các hướng khác của công tác 
bảo tảng là nghiên cứu, kho, trưng bày và triển lãm, cũng 
như việc xem xét sư phạm bảo tảng với tư cách là bộ môn 
khoa học đang được hình thảnh. 


Với nước Nga, định nghĩa này xuất hiện vào những năm 
1970 và thuật ngữ được sử dụng (đôi khi ngày nay vẫn còn 
sử dụng) với 2 nghĩa: hoạt động văn hóa - giáo dục thực hành 
và bộ môn khoa học. Lần đầu tiên tại hội thảo “Vai trò của 
các bảo tảng nghệ thuật trong việc giáo dục mỹ học cho học 
sinh", đã nêu lên sự cần thiết soạn thảo bộ môn sư phạm 
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bảo tàng, có thể đảm bảo cách tiếp cận khoa học để diễn 
đgiái sưu tập bảo tảng và sử dụng những phương pháp sư 
pham và tâm lý. 


Phát biểu của A. M. Razgon, thành viên tích cực của ICOM, 
người rất am hiểu các công trình của các nhà bảo tảng học 
Đức, đã thúc đẩy nhanh chóng việc áp dụng rộng rãi khái 
niệm “sư phạm bảo tảng”. Tại hội nghị khoa học “Bảo tảng 
và trường học” (đầu những năm 1980), A. M. Razgon nhấn 
mạnh răng việc xây dựng một bộ môn khoa học như thế hiện 
tại không phải là một triển vọng xa xôi mà là một nhiệm vụ 
thực tiễn cấp thiết". 


Như vậy việc phân sư phạm bảo tàng thành bộ môn khoa 
học riêng biệt là do có sự cần thiết tư duy lý luận hoạt động 
giáo dục của các bảo tảng nhằm làm rõ những ưu tiên, 
khuynh hướng cũng như nâng cao mức độ chất lượng của 
hoạt động này để phát triển bảo tàng học, các bộ môn 
chuyên ngành, xã hội học, sư phạm học, tâm lý học v.v.. 


Vẻ thực chất, sư phạm bảo tàng đã phát triển mạnh trong 
công tác bảo tàng nước Nga nhờ những nghiên cứu sâu sắc, 
nhiều khía cạnh vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, được 
thể hiện trong các công trình của các nhà sáng lập trường 
phái tham quan Nga (LM. Grevs, N.P. Antsipherov, B.E. 
Rajkov, N.A. Gejnike, B.H. Kajgorodov, V. A. Gerd, A. JA. 
Zaks và những người khác). Dựa vào kinh nghiệm trong nước 
và nước ngoài, họ đã tạo đựng những nguyên tắc lý luận và 
tổ chức của công tác tham quan, vào thời kỳ này đã trở 
thành một hướng ưu tiên của hoạt động văn hóa - giáo dục. 
Họ cũng đã soạn thảo ra phương pháp tham quan. 


Những công trình của A.U. Zelenko, Ph. I. Smith, P. D. 
Bartram, M. S. Strakhov v.v. - những người đã tạo dựng vai 
trò giáo dục của các bảo tảng sư phạm, trường học, trẻ em 
trong quá trình giáo dục, giảng dạy, có một ý nghĩa to lớn. 
Còn hệ thống giáo dục mỹ thuật trong các bảo tàng nghệ 
thuật do A.V. Bakushinskji soạn thảo và được những người 
kế tục ông ủng hộ đã được các chuyên gia bảo tàng học sử 
dụng cho đến tận ngày nay. Những quan điểm do các bậc 
tiên bối nổi tiếng soạn thảo vẫn đặc biệt thời sự cho đến bây 
giờ, khi quan điểm giáo dục mới đã được xây dựng, trong đó 
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những tư tưởng nhân văn hóa và nhân tính hóa giáo dục, áp 
dụng cho văn hóa, lịch sử thế giới, cho các giá trị tỉnh thần 
toàn nhân loại, dược phát triển theo hướng giao tiếp bảo 
tàng. Còn sư phạm bảo tàng hiện đại lại vượt ra trường rộng 
hơn của nghiên cứu và soạn thảo phương pháp, hình thức, 
cách thức không chỉ nhằm áp dụng cho công chúng là trẻ 
em mà còn cho tất cả các loại hạng khác của công chúng 
bảo tàng, kể cả việc nghiên cứu công chúng đa dạng này. 


Những hướng nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực sư phạm 
bảo tảng: 


- Soạn thảo quan niệm giáo dục bảo tàng; 


- Nghiên cứu khía cạnh rộng rãi công chúng bảo tàng 
đa dạng; 


- _ Soạn thảo các chương trình và dự án giáo dục văn hóa đải 
hạn và ngắn hạn cho công chúng cụ thể của bảo tàng; 


- Xây dựng và chuẩn y công nghệ sư phạm bảo tàng mới 
(phương pháp, phương thức) cho các loại hạng khác 
nhau của công chúng bảo tàng; 


- Nghiên cứu và thực thi những hình thức phối hợp với 
các đối tác là tổ chức và cơ quan giảng dạy, nghiên cứu, 
văn hóa, giáo dục và các nhân vật riêng biệt (các nhà 
sưu tập, hoạ sĩ, cựu chiến binh v.v.); 


- Nghiên cứu những hình thức truyền thống và áp dụng 
những hình thức mới của công tác với công chúng (tham 
quan, giáng bài, hình thức câu lạc bộ - nhóm, khoa, về 
dài hạn, festival, các lễ hội văn hóa dân gian và dân 
tộc học...); 

- _ Vấn đẻ nhập ghép di sản phi vật thể vào các hình thức 
khác nhau cúa hoạt động văn hóa - giáo dục. 

Như vậy có thể định nghĩa sư phạm bảo tàng là bộ môn 
khoa học nối tiếp giữa bảo tàng học, sư phạm học uà tâm lú 
học, đối tượng của nó là các khía cạnh uăn hóa - giáo dục của 
giao tiếp bảo tàng. 

Soạn thảo quan niệm giáo dục bảo tàng trở thành chuẩn 
mực của đời sống bảo tàng. Quan niệm giáo dục bảo tàng 
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được soạn thảo phù hợp với quan niệm bảo tảng chung có 
tính tới đặc điểm phát triển tất cả các khuynh hướng của 
hoạt động bảo tàng. 


Soạn thảo quan niệm giáo dục bảo tàng gồm các hướng sau: 


- Tiến hành công tác nghiên cứu về nghiên cứu công 
chúng bảo tàng thực tế và tiêm năng; 


- Làm rõ hệ vấn để các chương trình theo dự định; 


- Xác định từng bước việc áp dụng những chương trình, 
dự án giáo dục, văn hóa mới; 


-_ Nghiên cứu khả năng cộng tác với các tổ chức riêng biệt 
và những con người cụ thể trong quá trình chuẩn bị và 
thực thi các chương trình, dự án. 


Về thực chất, quan niệm giáo dục tích hợp toàn bộ cơ cấu 
công tác bảo tàng, làm rõ đặc điểm của từng bảo tàng, mà 
đặc điểm nảy được quyết định bởi những đặc điểm của sưu 
táp bảo tảng, hệ thống trưng bày và triển lãm, thành phản 
cán bộ, vị trí lãnh thổ và cấu trúc bảo tàng, sự phát triển 
lịch sử và hiện tại của vùng, thành phần dân số của cư dân. 
Việc tính đến tất cả những đặc điểm nêu trên đem lại khả 
năng soạn thảo một mõ hình giáo dục có thể làm cho bảo 
tàng trở thành thành viên tích cực của cuộc sống văn hóa, 
giáo dục của vùng. 


Các bảo tàng rất khác nhau. Xuất hiện những hướng mới 
trong xây dựng bảo tàng, được tạo ra bởi những tiếp cận mới 
vẻ vai trỏ của văn hóa, của di sản văn hóa trong cuộc sống 
xã hội. Vì vậy không có và không thể có một khuôn mẫu 
quan điểm có thể phản ánh tính đa dạng của bảo tảng, tính 
độc lập và không lặp lại của bảo tàng. 


Trong công tác bảo tàng hiện nay đang soạn thảo và xây 
dựng cả loạt quan điểm bảo tàng, như thường lệ, bao gồm cả 
quan điểm giáo dục (nhiều quan điểm đã được công bố). Cần 
nhấn mạnh là trên quan điểm áp dụng vào cuộc sống bảo 
tang thì có kết quả hơn cả là những quan điểm dựa trên 
những nghiên cứu đã được trải nghiệm liên quan đến những 
đặc điểm phát triển lịch sử của vùng, của sưu tập kho dành 
cho trưng bày và triển lãm và dĩ nhiên là của nghiên cứu 


CAÿ e4 NC sị 


DĐ) sp SA sử 


2Ư NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


nhiều khía cạnh tất cả công chúng bảo tàng, kể cả công 
chúng tiềm năng. 


Tất cả những khái niệm giáo dục đang được soạn thảo 
trên thực tế đều hướng tới việc tham gia tích cực và sáng tạo 
của công chúng bảo tàng rộng rãi nhất vào việc hình thành 
môi trường văn hóa của vùng. Những khuynh hướng này sẽ 
phát triển mạnh trong tương lai và được thúc đẩy bởi những 
truyền thống đã được tác động qua lại giữa bảo tàng với các 
tổ chức, cộng đồng và các nhân viên riêng biệt khác nhau 
cũng như việc lôi cuốn các chuyên gia tham gia cùng với bảo 
tàng vào những hướng mới như: các nhà viết kịch bản, nhà 
thiết kế, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ mới v.v.. 


Có thể xem xét ví dụ dưới đây là một trong những quan 
điểm giáo dục được minh hoạ rõ hơn cả những cách tiếp cận 
mới đối với thể loại này của tài liệu bảo tàng học, nổi tiếng 
trong giới lý luận cũng như thực tiễn của công tác bảo tàng. 

Bảo tàng - Khu bảo tôn lịch sử - dân tộc học Quốc gia 
“Shushenskoe” (trước đây là Bảo tảng “Nơi lưu đầy Siberi của 
V.I. Lênin), năm 1993 đã soạn thảo quan điểm phát triển 
mới, dựa vào số lượng bộ sưu tập phong phú có sẵn trong 
kho. Trong phức hợp bảo tảng nằm rải rác tại làng 
Shushenskji, vùng Krasnojar (nơi V.I. Lênin bị lưu đầy) có 29 
dinh thự, tạo nên một làng Siberi cuối thế kỷ XIX - đầu thế 
kỷ XX, trong đó chỉ có 3 ngôi nhà liên quan trực tiếp đến 
đời sống của V.I. Lênin, và một toà nhà có chủ ý xây dựng 
thành bảo tảng, bao gồm các phòng trưng bày, phòng hội 
trường, phòng dành cho công việc hành chính, các dịch vụ 
kỹ thuật và kho. 


Một trong những mục tiêu soạn thảo quan điểm bảo tàng 
- khu bảo tồn là phát triển theo hướng bảo tàng sinh thái. 
Khi soạn thảo quan điểm giáo dục vê để tài này đã có sự 
chú ý đặc biệt!. Như đã biết, cơ sở của bảo tàng sinh thải 
là sự tác động qua lại với người dân địa phương, với công 
luận, lãnh thổ, nơi bảo tàng được xây dựng. Cư dân địa 
phương tích cực tham gia vào công việc của bảo tàng: bổ 


1. Xem “Quan điểm phát triển Bảo tảng - khu bảo tồn lịch sử - dân tộc học 
Quốc gia “Shushenskoe”. Shushenskoe, 1993. 
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sung kho, công tác trưng bày, các hình thức hoạt động văn 
hóa - giáo dục khác nhau như lễ hội văn hóa dân gian, xưởng 
phim, ảnh, xưởng thợ v.v... 


Một số trong những ý tưởng do G.A. Rivier nói về bảo tàng 
sinh thái đã được áp dụng sáng tạo khi xây dựng quan điểm 
bảo tảng - khu bảo tồn “Shushenskoe” và hoạt động giáo dục 
của bảo tàng mà người dân địa phương là tâm điểm. Đã 
phân tích sơ bộ tất cả khối công chúng cả khách tham quan 
thực tế lẫn tiềm năng bao gồm việc phân tích mối quan tâm 
mang tính xã hội, nghề nghiệp, lứa tuổi và nghiệp dư. Kết 
quả là đã phân thành 4 nhóm khách tham quan bảo tảng: 
1. thế hệ đang lớn; 2. người lớn tuổi; 3. khách du lịch; 4. 
khách vãng lai. Trong quan điểm, đã nêu đặc tính của từng 
nhóm và xác định nhiệm vụ của bảo tảng phải làm việc với 
từng nhóm. Nghiên cứu chi tiết công chúng bảo tàng như 
trên có thể còn chia ra được các nhóm nhỏ trong số 4 nhóm 
chính. Như nhóm "người lớn tuổi" gồm 2 nhóm nhỏ là: cư dân 
đang tuổi lao động và những người nghỉ hưu, mỗi nhóm nhỏ 
lại được chia ra các loại. Nhóm nhỏ những người đang trong 
độ tuổi lao động chia thành 9 loại, còn người về hưu thì chia 
thành 10 loại. 


Phải chia khách tham quan thực tế và tiểm năng thảnh 
các loại chi tiết như vậy và làm rõ mối quan tâm và sự ưu 
tiên của mỗi loại trong từng nhóm những người xây dựng 
quan điểm mới xác định được nhiệm vụ của bảo tàng cho 
từng loại khách tham quan bảo tàng, cản được giải quyết 
trong các chương trình do bảo tàng soạn thảo dân dẫn và 
theo từng giai đoạn. Trong quan điểm nêu ra 7 hướng: l) 
chương trình giáo dục thẩm mỹ thế hệ đang lớn, bao gồm trẻ 
em mẫu giáo, học sinh học các trường kỹ thuật chuyên 
nghiệp cũng như các nhà sư phạm các trường học và cơ sở 
giáo dục khác; 2) chương trình giáo dục môi trường và giáo 
dục cư dân; 3) bảo tàng và gia đình; 4) bảo tảng và người 
hưu trí; 5) nhân đạo; 6) chương trình khôi phục nghề thủ 
công; 7) bảo tảng và người nông dân. Ngoài ra còn dự định 
soạn thảo những chương trình dành cho sinh viên, khách du 
lịch. nhà sưu tập tư nhân. Đã chú ý tới việc soạn thảo 
chương trình "Bảo tàng - khu bảo tồn lịch sử - dân tộc học 
Quốc gia “Shushenskoe” - bảo tàng sinh thái”. 
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Như vậy, quan điểm giáo dục của Bảo tàng - khu bảo tồn 
“Shushenskoe” minh hoạ rõ ràng quan điểm hiện đại để xây 
dựng mô hình giao tiếp của bảo tàng, trước hết, dựa trên sự 
phối hợp với cư dân địa phương, những người được lôi cuốn 
vào đời sống văn hóa của toàn vùng, là những người tham 
gia trực tiếp và là người sáng tạo của đời sống văn hóa nây. 
Những năm tháng trôi qua từ sau khi công bố quan điểm đã 
chứng minh tính triển vọng của những hướng đã chọn, đã 
sửa đổi những kế hoạch dự kiến khẳng định một cách chung 
nhất tính đúng đắn của những nhiệm vụ và hướng ưu tiên 
để ra. Mặc dù có những đặc biệt thuộc quan điểm trên, liên 
quan đến đặc điểm của bảo tàng - khu bảo tổn 
“Shushenskoe” nhưng cơ cấu của quan điểm, cách tiếp cận 
phân tích, hệ vấn để các chương trình được nêu ra các bảo 
tàng khác đêu có thể sử dụng được, và đương nhiên, phải 
tính đến những đặc điểm riêng của mình. 


Công chúng bảo tảng (xem thêm chương 8 "Xã hội học 
bảo tàng”). 


Để phát triển năng động hoạt động giáo dục của các bảo 
tảng, hướng tới những nhóm khách tham quan bảo tàng 
khác nhau, cần phải nghiên cứu công chúng bảo tàng nhằm 
mục đích soạn thảo phương pháp luận chuyên môn và nội 
dung của những hình thức cụ thể. Có thể định nghĩa công 
chúng bảo tàng là tổng thể tất cả khách tham quan bảo tàng, 
bao gồm cả những nhóm người, mà theo những nguuên nhân 
nàu hau khác, không được lôi cuốn uào uòng hoạt động của 
bảo tàng nhưng là những người tiềm năng đến thăm trong 
tương lai. 


Có thể phân chia các loại hình công chúng bảo tàng dựa 
trên cơ sở những đặc tính xã hội - dân số (nguồn gốc xã hội, 
nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi, trình độ học vấn, nơi cư trú). 
Những đặc điểm phân loại khác được soạn thảo dựa trên 
những đặc điểm tâm lý - xã hội như: mục đích, tiêu chuẩn, 
giá trị, lòng mong mỗi v.v.. Những đặc tính tâm lý chung dựa 
trên những đặc điểm của lĩnh vực hành vi - cảm xúc, sự chú 
ý, ký ức, tư duy. Cách nhận thức khác nhau trưng bày bảo 
tàng, trình độ văn hóa chung và văn hóa bảo tàng cũng nói 
lên đặc điểm loại hình công chúng bảo tàng. 
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Nghiên cứu công chúng bảo tàng, ngày nay, là mệt trong 
những hướng then chốt của hoạt động bảo tàng cả ở nước 
Nga lẫn ở nước ngoài. Nó được phản ánh trong quan điểm 
của các bảo tàng mà việc nghiên cứu đang phát triển rộng 
rãi trong bảo tàng học nước Nga. 


Thí dụ, ở Pháp tổ chức nhà nước quản lý các bảo tàng 
trong nước (Cục các bảo tàng Pháp) đã soạn thảo cái gọi là 
"Dự án văn hóa", thể hiện dưới dạng tổng hợp dành cho tất 
cả các bảo tảng trong nước, không kể đó là bảo tàng thuộc 
cơ quan bộ hay quy mô lớn nhỏ của sưu tập bảo tảng. Một 
trong 4 vị trí quan trọng nhất của dự án là khách tham quan 
bảo tàng. Đã nhấn mạnh rằng công tác với khách tham quan 
còn là một lĩnh vực hoạt động bảo tàng mới được nghiên cứu 
chưa nhiều. Khách tham quan là những nhóm xã hội nhất 
định trong xã hội. Cản phải có được những thông tin chính 
xác về họ và suy nghĩ xem cần những biện pháp và phương 
pháp nào để thu hút họ đến với bảo tàng, để việc tham quan 
bảo tàng vừa thoải mái vừa hữu ích. Các tác giả dự án nhấn 
mạnh sự cần thiết quan tâm tới khách, không chỉ với nhóm 
đông đảo, mà ngay cả đối với từng khách riêng biệt và việc 
quan tầm tới "số lượng” không được lấn át 'chất lượng”. Trong 
dự án còn nhấn mạnh tầm quan trọng phải xem xét lại vai 
trò của bảo tàng trong xã hội: bảo tàng không chỉ là nơi để 
nhận biết mà còn là nơi để nghỉ ngơi, giải trí. Đương nhiên 
cách tiếp cận này mở rộng khả năng để các bảo tàng thu 
hút những khách tham quan mới, trước hết là những khách 
muốn có được sự thoải mái khi đến với bảo tảng. Nghiên cứu 
của các chuyên gia nước ngoài chỉ ra rằng, giống như những 
người đến nhà hát, khách tham quan đến với bảo tàng vừa 
để được thoải mái vừa được nhận biết và họ không phân biệt 
2 khía cạnh này. 


Các nhà hoạt động bảo tàng Nga đã hiểu được ý nghĩa của 
việc nghiên cứu khách tham quan vào những năm 1920 - 
1930, được đánh dấu bởi những nghiên cứu xã hội học công 
chúng bảo tàng, được tiến hành tại một loạt bảo tàng lớn 
trong nước như: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Bách 
khoa v.v.. Như thường lệ, những nghiên cứu này có những 
mục tiêu nhất định, nghiên cứu những nhóm khách tham 
quan nhất định, trước hết là công chúng là học sinh. Chính 
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những nghiên cứu này là xuất phát điểm của nghiên cứu xã 
hội học tổng thể khách tham quan bảo tảng, được khởi động 
lại vào những năm 1970, sau 40 năm gián đoạn và nhằm 
mục đích nghiên cứu công chúng các bảo tàng tỉnh của Nga. 
Sau đó, vào những năm 1980, đã tiến hành nghiên cứu 
khách tham quan các bảo tàng - khu bảo tổn. Kết quả 
nghiên cứu được đã tìm thấy những giải thích trong công tác 
thực hành của các bảo tàng như: sự thay đổi chế độ làm việc 
của bảo tảng, nghiên cứu hệ để tải mới, áp dụng những 
phương pháp và hình thức mới. Không phải ngẫu nhiên, việc 
xuất hiện thuật ngữ, được giới chuyên gia bảo tàng chấp 
nhận - edutainment - giáo dục thông qua giải trí (từ tiếng 
Anh education là giáo dục, entertainment là giải trí). Các nhà 
hoạt dộng của Diễn đàn bảo tàng châu Âu nổi tiếng như M. 
Negri, V. Van der Vejden, EK. Harson và những người khác đã 
ủng hộ khuynh hướng này. 


Hiện nay hàng loạt bảo tàng trong nước và nước ngoài 
nghiên cứu vấn để công chúng bảo tàng. Song ở nước Nga từ 
đầu những năm 1980 chưa hề tiến hành nghiên cứu tổng thể 
mọi mặt khách tham quan bảo tàng. Chỉ có những nghiên 
cứu đơn lẻ đặt ra những mục tiêu thực tiễn cụ thể, thí dụ, 
nghiên cứu hoạt động cuộc tham quan của các bảo tảng 
Kremli, học sinh là khách tham quan của bảo tàng - 
panarama “Trận chiến Borodino” v.v.. 


Công chúng trẻ em. Một trong những nhóm ưu tiên của 
khách tham quan bảo tàng hàng chục năm qua là công 
chúng trẻ em nhiều lứa tuổi khác nhau. Các bảo tàng trong 
và ngoài nước đã tiến hành công tác làm việc có kế hoạch 
cụ thể với nhóm này. Công chúng trẻ em gồm những nhóm 
trẻ em nhiều lứa tuổi bắt đầu từ tuổi mẫu giáo cho đến tuổi 
16 - 17 vào thời điểm tốt nghiệp trường phổ thông. Ngay từ 
đầu phát triển hướng bảo tàng trẻ em đã chú ý tới sự phối 
hợp giữa bảo tàng với trường học. Hiện nay công tác của các 
bảo tảng với các trường học tiếp tục là một trong những 
hướng hàng đầu của hoạt động văn hóa - giáo dục của các 
bảo tàng. 


Vào cuối thế kỷ XVII do ảnh hưởng tư tưởng của JA. A. 
Kamenskji, người cho rằng trong giảng dạy không nên xuất 
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phát từ suy luận về hiện vật mà nên xuất phát từ quan sát 
thực tế hiện vật nên đã phát triển mạnh những cuộc “dạo 
chơi” dành cho học sinh đến các nhà máy, ngoài trời, các 
xưởng thủ công. Thậm chí trong "Điều lệ cho các trường trung 
học nhân dân” (năm 1786) và trong “Điều lệ trường học” 
(năm 1804) đã có hướng dẫn các cuộc tham quan dành cho 
học sinh kiểu như thế. 


Vào nửa sau thế kỷ XIX công tác của các bảo tàng với 
trường học bắt đầu có những nét rõ ràng hơn. Dưới ảnh 
hưởng quan điểm của N.D. Ushinskji và những người ủng hộ 
õng, những người ủng hộ phương pháp giảng dạy tích cực, đã 
độp vào các chương trình của các trường riêng biệt, các 
trường trung học, trung học thương nghiệp hoạt động tham 
quan bảo tàng, tiến hành các cuộc tham quan khoa học tự 
nhiên, văn hóa - lịch sử và văn học. Dần dần thực hiện việc 
chuyển đổi sang hệ thống sáp nhập các cuộc tham quan vào 
quá trình nhà trường và điểu này được thúc đẩy bởi sự phát 
triển của hướng văn hóa - giáo dục hoạt động bảo tàng được 
bắt đầu đặt nên móng chính vào giai đoạn này. Song, mặc 
dù: có những khuynh hướng tiếp cận hệ thống vấn để các bảo 
tàng tham gia vào quá trình nhà trường, nhìn chung sự phối 
hợip giữa bảo tàng và nhà trường vẫn mang tính tự phát. 


Đồng thời vào những thập niên đầu thế kỷ XX, tham quan 
với tư cách là phương pháp giáo dục ngày càng phát triển 
mạnh sự phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường. Đẩy mạnh 
quá trình này là việc nghiên cứu phương pháp tham quan bởi 
đại diện nổi tiếng của trường phái tham quan (I. M. Grevs, 
N. A. Gejnike, N. P. Antsiverov, B. E. Kajgorodov, V.A. Gerd, 
A.B. Bakushinskji, A. JA. Zaks và những người khác), là 
những nguyên tắc lý luận và cơ sở tổ chức - phương pháp 
luận công tác tham quan do họ tạo ra. Những quá trình tương 
tự củng cố sự phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường với tư 
cácch là các cơ quan giáo dục được nhận thấy tại hàng loạt 
nưiớc ngoài, trước hết là Mỹ và Đức. 

Trong tuyển tập "Những cuộc tham quan nhà trường, ý 
nghĩa và tổ chức" (năm 1910, tái bản năm 1921) đọc thấy: 
"Các cuộc tham quan nhân học cần đưa học sinh thâm nhập 
đời sống văn hóa của nhân loại và làm xích gần với mọi 
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người; chúng cần đặt ra mục đích cuối cùng là nghiên cứu 
con người với tư cách là sản phẩm đồng thời là người sáng 
tạo của môi trường tự nhiên và xã hội được nghiên cứu, mà 
con người đang sống”. 


Vào nửa sau những năm 1980 những thay đổi trong đời 
sống chính trị, xã hội trong nước dẫn tới việc mở rộng hệ 
vấn để tham quan nhà trường như những vấn đề sự tồn tại 
của nhân loại, nghiên cứu vùng, sự xuất hiện và phát triển 
của tôn giáo, hoạt động và đời sống của các nhà hoạt động 
nhà nước và chính trị, nhà văn “bị lãng quên”, các nhà bác 
học. Vào thời kỳ này đã soạn thảo những cơ sở phương pháp 
luận tham quan nhà trường, ngày càng chú ý nhiều đến công 
chúng là trẻ em mẫu giáo và trẻ em lớp bé. Bắt đầu thực 
hiện cách tiếp cận phân loại đối với công chúng nhà trường 
nhiều lứa tuổi khác nhau. 


Tại Viện Văn hóa học Nga đã tổ chức hội thảo “Bảo tàng và 
trẻ em” dưới sự chủ trì của E.G. Vanslovaja, người đã tập hợp 
được nhiều công chúng là các chuyên gia bảo tàng từ các vùng 
khác nhau trong nước, những người làm việc với công chúng 
là trẻ em mẫu giáo và lớp học bé. Tại hội thảo đã để ra và 
tổng quát những thủ thuật phương pháp luận mới về sự phối 
hợp trong không gian văn hóa bảo tàng với các cô nuôi dạy 
trẻ nhỏ tuổi của các vườn trẻ và học sinh các lớp tiểu học. Đã 
nghĩ ra cơ cấu tổ chức mới trong sự phối hợp với công chúng 
nảy. Vào những năm đó (thậm chí còn sớm hơn, vào đầu 
những năm 1970) tại hàng loạt nước châu Âu đã thành lập 
những trung tâm chuyên môn về công tác với trẻ em nhỏ tuổi. 

Cuộc hội thảo "Bảo tàng và trẻ em” đã tôn tại 2 thập niên 
và hiện nay đang phát triển dưới sự bảo trợ của MIROS (Viện 
Phát triển hệ thống giáo dục Mátxcœva) đóng góp phần to lớn 
vào việc soạn thảo những cơ sở có nội dung, tổ chức, phương 
pháp luận phối hợp bảo tàng với học sinh nhỏ tuổi (sau này 
là với các hạng tuổi khác của công chúng trẻ em). 


Suy xét lại những tiếp xúc diễn ra một cách truyền thống 
giữa bảo tàng và nhà trường, khi bảo tàng, trên thực tế, đã 
“minh họa” các chương trình thuộc các môn học của nhà 
trường, đã đóng vai trò thứ cấp thực hiện những nhiệm vụ 
của nhà trường, dẫn tới việc nhận thức bảo tàng là những 
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trung tâm giáo dục độc lập, có sứ mệnh tham gia vào quá 
trình giảng dạy, giáo dục. Và sứ mệnh này trước hết được 
dựa trên việc nhận thức cảm xúc nguồn tư liệu ban đầu được 
trưng bày trong bảo tàng. Và, đương nhiên, quá trình nhận 
thức sẽ diễn ra. 


Đã áp dụng những phương pháp và biện pháp mới công 
tác với công chúng nhà trường, hướng tới những đặc điểm 
tâm lý vả lứa tuổi của công chúng này. Trong chương trình 
gồm nhiều hình thức khác nhau làm việc với công chúng trẻ 
ern, nhưng giống như trước đây, phổ biến và được trải 
nghiệm hơn cả vẫn là cuộc tham quan, mặc dù những biện 
pháp phương pháp mới được áp dụng phù hợp với cách tiếp 
cận hiện đại hướng tới việc khuyến khích khách tham quan 
tích cực hoạt động hơn. Các cuộc tham quan nhà trường 
cũng như tất cả những hình thức phối hợp khác với công 
chúng nhả trường các lứa tuổi khác nhau phát triển dưới 
ảnh hưởng của lý luận giao tiếp bảo tàng. Không gian văn 
hóa của bảo tảng là cơ sở cho các hình thức đối thoại phối 
hợp với công chúng, đưa những phương pháp mới thu hút 
khách tham quan vào thế giới di sản văn hóa. Việc nghiên 
cứu và áp dụng vào cuộc sống bảo tàng kinh nghiệm và 
thành tựu bảo tảng học nước ngoài ngày càng có ý nghĩa to 
lớn. Các bảo tàng "vươn tới” sự phối hợp chặt chẽ hơn với 
hệ thống giáo dục. 


Đồng thời việc nghiên cứu công chúng trưởng học ở Nga 
và nước ngoài chỉ ra rằng đối với các nhóm tuổi khác nhau 
cần một soạn thảo phù hợp không chỉ về một phương pháp 
nhất định mà cả về hình thức công việc. Thí dụ, nghiên cứu 
lứa tuổi 15 vai trò giáo dục của bảo tàng khoa học tự nhiên 
tại thành phố Buffalo (Mỹ) chỉ rõ rằng một trong những vấn 
để chính là làm sao để chuyến tham quan của học sinh tới 
bảo tảng, mà các em đến tham quan theo chương trình của 
nhà trường chỉ một lần trong năm, phải có chất lượng. Các 
nhả nghiên cứu rút ra kết luận là đối với trẻ em lớp 5 - 6 
thì cuộc tham quan và phiếu là phương pháp tối ưu. Phương 
pháp phiếu là vào đầu buổi tham quan trong bảo tàng mỗi 
học sinh được nhận một phiếu có ghỉ các câu hỏi để sau cuộc 
tham quan chúng phải trả lời. Mục đích của phương pháp 
nảy là khuyến khích công việc cá nhân của học sinh dưới sự 
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hướng dẫn của người hướng dẫn viên. Đối với trẻ em lứa tuổi 
nảy cũng cẩn có cuộc trao đổi (bài giảng) trước. Đối với trẻ 
em lớp 7 - 8, như các nghiên cứu chỉ rõ, thì phương pháp 
trao đổi (discussion) là thích hợp hơn. Cơ sở của phương 
pháp này là câu hỏi chung để thảo luận được tiến hảnh sau 
khi các em làm quen với trưng bày. 


Các nghiên cứu khẳng định sự cần thiết phải chuẩn bị cho 
học sinh nhận biết tài liệu bảo tàng, để làm được việc đó nhà 
sư phạm phải tiến hành công việc chuyên tại trường học một 
vài ngày trước khi đến bảo tảng. Hiện nay, tại phần lớn bảo 
tàng nước ngoài và nước Nøa việc chuẩn bị cho học sinh tham 
quan bảo tảng được để ra trong các chương trình giáo dục bảo 
tàng soạn thảo riêng cho học sinh. Kinh nghiệm của nước 
Anh chỉ rõ rằng có thể sử dụng tiểm năng giáo dục của các 
bảo tàng khi thực hiện các chương trình giáo dục đối với các 
trường dựa trên việc liên kết các bộ môn. Hình thức công tác 
bảo tảng với học sinh được dựa trên những cuộc tham quan 
và bài giảng truyền thống. Trong đó khuynh hướng chung của 
các chương trình học tập mới là sự tăng cường vai trỏ của tư 
liệu ban đầu, được phản ánh khi thực hiện các bài tập viết. 


Chương trình có nhiều phương án. Thí dụ trong chương 
trình khu vực về dân tộc học sẽ chia thành các bộ phận. Một 
số tập trung chú ý vào nghiên cứu các bộ y phục với tư cách 
là hiện tượng văn hóa, số khác lại tập trung vào mối quan 
hệ của các yếu tố xã hội, kinh tế, công nghệ ảnh hưởng đến 
sự phát triển của mốt. Chủ để "Vải và trang phục" nổi rõ 
trong các chương trình về nghệ thuật, thiết kế, kinh tế gia 
đình, lịch sử xã hội và nhân học. 


Trong công tác với công chúng trẻ em ở Nga, từ những 
năm 1980, đã cố gắng soạn thảo cách tiếp cận hệ thống và 
cách tiếp cận nảy đã đi vào lịch sử tư tưởng sư phạm bảo 
tàng Nga với tư cách là “giáo dục toàn diện bảo tàng” ( E.G. 
Vanslovaja chủ biên), bao gồm hệ thống bài giảng có áp dụng 
những phương pháp mới hướng tới việc tích cực hóa trẻ em, 
khai thác tiềm năng sáng tạo của trẻ em. Kinh nghiệm trong 
việc thực hiện “giáo dục toàn diện bảo tàng” của các bảo 
tàng Novozyb, Sykyvkar, Ivanov, Kursk, Omsk, Arkhangensk 
v.v. được nhiều người biết đến. 
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Hiện nay đang xây dựng chương trình “Bảo tàng và Văn hóa" 
mà "Giáo dục toàn diện bảo tàng” có thể được coi là giai đoạn 
dự bị. Chương trình này đặt mục tiêu nghiên cứu hệ thống bài 
học thường xuyên cho cùng một đối tượng công chúng trẻ em 
nhất định nào đó thuộc các lớp nhỏ tuổi. Trong soạn thảo 
chương trình có 1O nhà sư phạm bảo tàng Mátxcơva tham gia. 
Mỗi người tham gia đề ra phương án tác giả chương trình của 
mình trên cơ sở hướng nghiên cứu chung tuỳ thuộc vào chuyên 
môn (văn học, lịch sử, nghệ thuật học, ngôn ngữ học.... 


Vào thời gian này ở Mátxcơva đang xây đựng chương trình 
lựa chọn “Thế giới vật thể của văn hóa". Trên cơ sở chương 
trình đó, sẽ xây dựng hệ thống công tác của các bảo tảng 
Mátxcơva thuộc những chuyên ngành khác nhau, có sự tham 
gia của các trường tiểu học, tiến hành các bài học theo hiện 
vật và các cuộc tham quan. Nếu trong chương trình “Bảo tàng 
và Văn hóa”, vẻ thực chất, mọi việc đều phải dựa vào chuyên 
gia bảo tảng. người giúp đỡ học sinh đến thăm bảo tảng, tiến 
hành các giờ học tại bảo tàng, thì trong chương trình lựa 
chọn, các giáo viên trường học lại đóng vai trò to lớn. Giáo 
viên chuẩn bị cho trẻ em tham gia vào các cuộc du lịch tham 
quan bảo tảng, vả sau đó, sau cuộc tham quan (do nhà sư 
pham bảo tàng tiến hành), sẽ tiến hành giờ học củng cố. 
Trong chương trình còn bao gồm những tải liệu cho giáo viên 
vả những bài tập sáng tạo cho học sinh. Giống như chương 
trình gồm 4 khối là “Tự nhiên”, "Thành phố”, " Ngôi nhà”, 
"Hiện vạt làm bằng tay”, cũng như chương trình “Bảo tàng và 
Văn hóa đề cập ở trên, sau khi được chỉnh sửa cho phù hợp 
với đặc điểm của bảo tàng và những đặc điểm của địa 
phương, có thể được tiến hành ở các bảo tàng khác. Đã có 
những ví dụ xây dựng và tiến hành những chương trình tương 
tự tại những vùng khác ở Nga, thí dụ ở Jaroslav, ở đó chương 
trình có tên gọi là “Thế giới quanh ta”. Hoạt động của hàng 
loạt bảo tàng trong nước Nga: Bảo tàng Bách khoa 
(Mátxcơva), Tổ hợp bảo tàng Arkhangensk "Văn hóa nghệ 
thuật miền Bắc nước Nga", Bảo tảng - khu bảo tổn 
Kargopolskji v.v. được đánh dấu bởi việc xây dựng các 
chương trình dành cho công chúng trẻ em. 


Hiện nay khi soạn thảo các chương trình, các bảo tàng 
đẻu cố gắng đưa vào toàn bộ công chúng nhà trường, trong 
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khi đó, như vào những năm 1980 - đầu những năm 1990, 
người ta chỉ chú ý nhiều đến trẻ em mẫu giáo và trẻ em các 
lớp dưới. Chính trong giai đoạn này trung tâm sự chú ý của 
các chuyên gia là các vấn đẻ phương pháp luận, được phản 
ánh trong các tài liệu. Những năm cuối được đặc trưng bởi 
việc xây dựng và thực hiện những chương trình hướng tới các 
trường học nhất định. Tại đây nổi bật nhiều khuynh hướng. 
Một mặt, trong hệ thống giáo dục đã thành lập các trường 
trung học loại cao có sự tham gia của các bảo tàng, thí dụ, 
trường trung học thuộc Bảo tàng Nga. Để củng cố việc đáp 
ứng những yêu cầu giảng dạy các bộ môn khoa học tự nhiên 
và khoa học chính xác thì việc giảng dạy và giáo dục các 
môn nghệ thuật - nhân văn phải có chất lượng cao, còn giáo 
trình nhân văn phải được bổ sung những giáo trình và bộ 
môn mới, thí dụ, ngữ văn, nghiên cứu kinh thánh, La-tinh 
học.. Kết quả nhiều năm phối hợp giữa bảo tảng và nhà 
trường là việc chương trình giáo dục nghệ thuật - thẩm mỹ 
thống nhất trong trường học từ lớp 1 đến lớp 11. Đang soạn 
thảo chương trình tác giả, còn hàng loạt khóa học dựa vào 
các tải liệu của bảo tàng Nga: “Ngôn ngữ nghệ thuật tạo 
hình”, “Những câu chuyện về nhà hoạ sĩ", “Lịch sử nghệ 
thuật” v.v.. Những nhà xây dựng trường học liên kết này 
khẳng định rằng quan niệm và kế hoạch học tập của trường 
học trong bảo tàng nhất định phải là kết quả của công việc 
chung của bảo tàng vả nhà trường, xác định những hướng 
cộng tác đải hạn cụ thể của các cơ quan này. Trường trung 
học được thành lập năm 1989 và sau 12 năm hoạt động 
chung của các nhà sư phạm trường học và bảo tàng chứng 
tổ tính hữu ích của các trường học kiểu này. 


Chương trình kiểu này đã được xây dựng tại Bảo tàng - 
khu bảo tôn Quốc gia “Mátxcơva Kremili”. Chương trình được 
xây dựng có tính đến những đặc điểm lứa tuổi và tâm lý của 
công chúng trẻ em, bắt đầu từ 6 đến 17 tuổi và gồm 3 phản 
dành cho những nhóm tuổi cụ thể của học sinh. Trong 
chương trình còn tổng hợp các biện pháp phương pháp luận, 
hình thức công việc, hệ vấn để, cùng nhằm hướng dẫn học 
sinh từng lứa tuổi nhất định. 


Phần dành cho trẻ em lớp dưới gọi là “Sơ học nghệ thuật”, 
dạy trong 3 năm, mỗi năm có chủ để riêng, các buổi học 


136 


Chương VII: Hoạt động văn hóa - aiÁo dục 


riêng. thí dụ "Khách của các câu chuyện cổ”, "Nói chuyện về 
thể loại nghệ thuật". Cả khối gồm 44 buổi học, mỗi buổi bao 
gồm: tham quan, nghe giảng, bài học trên lớp và hàng loạt 
biện pháp phương pháp luận rèn luyện. Buổi học được tiến 
hanh tại các trưng bày của các bảo tàng Kremli và tại các 
bảo tàng khác ở Mátxcơva. Tuỳ thuộc vào để tài, mỗi niên 
khóa đêu kết thúc bằng cuộc thi các tác phẩm của trẻ em, 
cuộc thi đố, trò chơi, biểu diễn. Mục đích của các buổi học 
theo các phần của cuốn “Sơ học nghệ thuật” là làm quen trẻ 
em với bảo tảng, dạy các em hiểu ngôn ngữ của các tác 
phẩm nghệ thuật; chiêm ngưỡng những di sản, hiểu được 
những biện pháp nghiên cứu tài liệu khác nhau và điểu chủ 
yếu là khơi dậy lòng ham thích sáng tạo cá nhân. 


Những em học xong “Sơ học nghệ thuật" được chuyển lên 
bác tiếp theo. Giai đoạn hai của chương trình dành cho học 
sinh tuổi từ 1O đến 15, hình thức công việc được chọn cho 
giai đoạn này là câu lạc bộ, dành nhiều thời gian tự do sáng 
tạo hơn cho học sinh, điểu rất phù hợp đối với tuổi mới lớn. 
Câu lạc bộ có tên là "Câu lạc bộ các nhà sử học trẻ tuổi". 
Chương trình gồm 3 khối dành cho trẻ em 10 - 13, 18 - 14, 
14 — 15 tuổi. Trung tâm điểm của chương trình là nghiên cứu 
các di sản kiến trúc, hội hoạ, nghệ thuật ứng dụng - tạo 
hình, có tính tới những đặc điểm lứa tuổi và tâm lý của công 
chúng học sinh này. Các buổi nghe giảng, nói chuyện, thảo 
luận, tham gia vào các ngày hội bảo tảng.. là những hình 
thức công việc trong đó thành viên Câu lạc bộ những nhà sử 
học trẻ tuổi tham gia tích cực. Cuối cùng là giai đoạn 3 của 
chương trình được dành cho học sinh 15 - 17 tuổi cũng chia 
thành 3 vòng. Mục tiêu của mỗi giai đoạn 2 năm này là làm 
cho những học sinh đã trải qua những khóa trước hiểu được 
những vấn để mang tính lý luận và triết học liên quan đến 
việc nghiên cứu văn hóa Nga thời Trung cổ và thời Cận đại. 
Vào thời kỳ này học sinh trải qua đào tạo theo các hướng 
khác nhau của công tác bảo tàng. 


Kết thúc khóa học bằng cuộc thi lấy giấy chứng nhận đạt 
trình độ chuyên môn, mà lần đầu tiên vào năm 1996 đã 
được tiến hành phối hợp với Trường Đại học Nhân văn Quốc 
gia Nga. Học sinh nhận được chứng chỉ, theo đó có quyền 
tiến hành các cuộc tham quan Phòng Vũ khí và trên lãnh thổ 
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Kremli theo hẹn đặt thời gian biểu của Phòng công tác với 
học sinh. Mặc dù không biết cuộc sống sẽ diễn ra thế nào 
với những học sinh này trong tương lai nhưng nhờ bảo tàng 
hiện tại cuộc sống của chúng thật tuyệt vời và được khích lệ 
về mặt tinh thần. 


Việc tiến hành những chương trình này đầy triển vọng. Đó 
là những chương trình dành cho cùng một công chúng là học 
sinh trong vòng 1O năm và sẽ giải quyết vấn để thu hút thế 
hệ thiếu niên hướng tới cội nguồn văn hóa đất nước, nghệ 
thuật, bắt đầu ngay từ lứa tuổi còn nhỏ nhất. 


Như vậy, công chúng nhà trường tiếp tục là một trong 
nhóm khách tham quan ưu tiên của các bảo tàng, còn giai 
đoạn phát triển mới của xã hội lại được phản ánh trong sự 
phối hợp sâu sắc và nhiều khía cạnh hơn giữa bảo tàng và 
nhà trường được thể hiện trong các chương trình dài hạn có 
mục dích, kể cả việc thành lập các trường trung học với các 
khóa chuyên sâu dạy các môn xã hội. 


Sự chú ý của các bảo tàng đến công chúng trẻ em được 
thể hiện trong việc xây dựng các bảo tàng trẻ em. 


Các bảo tảng trẻ em. Lịch sử các bảo tâng trẻ em đã trên 
100 năm (bảo tảng đầu tiên được xây dựng năm 1899 tại 
Bruclin, Mỹ). Sự nổi tiếng của các bảo tàng trẻ em ngày càng 
gia tăng là do chúng được xây dựng nhằm “thị trường dịch 
vụ giáo dục”, đưa ra thị trường này sản phẩm độc nhất võ 
nhị, đáp ứng nhu cầu của con trẻ ở mọi lứa tuổi và thu hút 
được số lượng khách đông đảo hơn bất kỳ những bảo tàng 
khác, có quan hệ đối tác với nhiều cơ quan nhà nước, các cơ 
cấu thương mại. 


Đến giữa những năm 1990 trẽn thế giới có tất cả trên 400 
bảo tàng như thế, phần lớn trong số đó (286) là ở Mỹ. Bảo 
tảng trẻ em ở Mỹ có ảnh hưởng to lớn đến phong trào bảo 
tàng ở châu Âu, nơi chúng mới bắt đầu xây dựng, chủ yếu 
vào những năm 1970 - 1980. Đặc biệt sự phát triển rộng rãi 
là tổ chức bảo tàng trẻ em ở Đức. Nổi tiếng là Trung tâm 
giáo dục dành cho trẻ em ở La Hay "Museon" (Hà Lan), Bảo 
tàng trẻ em ở Edinburg (Anh), “Nhà máy khám phá” ở 
Brucxen (Bì). 
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Ở Nga các bảo tảng trẻ em được xây dựng vào một phần 
tư đầu thế kỷ XX. Và ngay từ hồi đó đã thấy rõ rằng xã hội 
yêu cầu phải có các bảo tàng trẻ em. 


Tác giả dự án bảo tảng trẻ em (đáng tiếc là không được 
thực hiện) - A.U. Zelenko là nhà hoạt động bảo tàng nổi tiếng, 
hoa sĩ, sư phạm, đã viết ca ngợi quan điểm hiện đại về bảo 
tàng hiện đại và bảo tàng trẻ em: “Bảo tàng hiện đại là thể 
chế xã hội sống động, hoạt động chứ không phải là ngôi mộ 
của nghệ thuật hay khoa học, hoạt động không chỉ với người 
lớn mà cả với trẻ em, là con đẻ cuối cùng của nên văn minh 
thế kỷ XX. Theo sau bảo tảng hiện đại là một sáng tạo nữa 
của nên văn hóa nhân loại là bảo tàng trẻ em độc lập, phục 
vụ mối quan tâm của công dân trẻ tuổi rộng rãi giống như bảo 
tàng chung hiện đại phục vụ công chúng người lớn”. 


Xem xét những bảo tàng trẻ em nước Nga đầu tiên, trước hết 
phải kể đến tên tuổi của N.D. Bartram là tác giả của Bảo tàng 
đỏ chơi năm 1918, không phải chỉ là sưu tập đô chơi (giống như 
năm 1913, khi đó theo quyết định của cơ quan chính quyên đã 
được chuyển về Sergiev Posad và trên thực tế đã không còn là 
bảo tàng trẻ em nữa) mà còn là chỗ để trẻ em chơi các đỏ chơi. 
Báo tảng còn được N.D. Bartram cho là trung tâm nghiên cứu 
hoạt động chơi. Bảo tàng này năm ở trung tâm Mátxcœva, trên 
phố Kropotkinskaja và được trẻ em biết đến và chúng gọi chính 
Nikolai Dmitrievich là “bác Bảo tàng”. 

Từ thời kỳ những năm 1920 là hoạt động của Ja. P. 
Meksin và Ph. I. Shmit. Ja. P. Meksin là người đồng quan 
điểm với A.U. Zelenko, nhà sư phạm và hoạt động bảo tàng, 
trở thành Giám đốc Bảo tàng sách trẻ em đầu tiên. Bảo tảng 
nảy đặt mục tiêu không chỉ làm quen, mà lõi cuốn khách 
tham quan nhỏ tuổi đến với sách, đưa chúng vào thế giới của 
mộng mơ, của phiêu lưu, thông qua trò chơi, khơi dậy tính 
tích cực, sự sáng tạo và tính tự lập. Ph. I. Shmit đã biến 
những khái niệm của mình về bảo tàng trẻ em không chỉ là 
không gian văn hóa - giáo dục, mà còn là trung tâm nghiên 
cứu tâm lý sáng tạo trẻ em thành việc xây dựng Bảo tàng 
sáng tạo trẻ em tại Kharkov năm 1920. 


Các bảo tàng trẻ em Nga phần tư đầu thế kỷ XX, dường 
như, chứng tổ triển vọng của khuynh hướng hoạt động này 
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trong xây dựng bảo tàng của nhà nước non trẻ, song thời kỳ 
này kéo dài chẳng bao lâu, thay vào đó là hệ tư tưởng và 
nền sư phạm my dân. 


Giai đoạn phát triển hiện đại của phong trào bảo tàng trẻ 
em bắt đầu từ nửa sau những năm 1980. Một trong những 
hiện tượng nổi bật thời kỳ này là việc thành lập các phòng 
tranh trẻ em và bảo tàng sáng tạo tạo hình trẻ em. Nổi tiếng 
hơn cả trong số các trung tâm và bảo tàng trẻ em là trung 
tâm giáo dục thẩm mỹ trẻ em ở Erevan, người tổ chức là nhà 
sư phạm và nghiên cứu nghệ thuật, ông bà G. Igitjan và . 
Agamirjan. Các nhà thành lập bảo tàng coi các bức tranh vẽ 
của trẻ em là minh chứng của quá trình phát triển và hình 
thành cá tính. Đến đầu những năm 1990 bắt đâu tổ chức 
các bảo tàng trẻ em và vào những năm sau đó đã phát triển 
không ngừng. 


Cơ sở của tất cả các bảo tảng trẻ em là việc kết hợp tài 
liệu hiện vật với chương trình hướng tới tính tích cực của trẻ 
em, được thể hiện trong việc xây dựng các trưng bày, sáng 
tạo phong phú của trẻ em và trò chơi. Nguyên tắc chính là 
tính tương tác (từ tiếng Anh là phối hợp). Không gian những 
bảo tàng này là sân chơi, nơi trẻ nhỏ được phép (cũng như 
được khuyến khích) "phối hợp" tích cực với đồ chơi. Thay vì 
"không sờ” truyền thống, xuất hiện một quy tắc mới là "Hãy 
sở". Một môi trưởng bảo tàng có tổ chức một cách chuyên 
nghiệp được xây dựng, trong đó trẻ em (và cả người lớn đi 
cùng chúng) có thể chọn lựa trò chơi và những vật họ ưa 
thích: làm việc trên máy tính, làm đồ trang sức châu Phi, tạo 
đồ gốm đất sét, nhảy trên lưới... 


Sự gia tăng đáng kể số lượng các bảo tàng trẻ em ở Mỹ 
và châu Âu những thập niên gần đây khẳng định mối quan 
tâm của khách tham quan tới sự phát triển các trưng bày 
hoạt động, tương tác. 


Chính ý tưởng bảo tàng trẻ em không được chấp thuận 
ngay ở châu Âu, châu lục theo cách truyền thống cho rằng 
cơ sở của bất kỳ bảo tàng nào cũng phải là hiện vật bảo tàng 
gốc, vì thế tên gọi “bảo tàng” không thể áp dụng cho bảo 
tàng trẻ em, chỉ được xây dựng dựa trên những tải liệu bản 
sao. Nhưng sau những tranh luận, nhiều khi dẫn tới việc 
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đóng cửa những bảo tảng này, một quan điểm hoà bình hơn 
đã thắng thế (mặc dù ngày nay, vẫn có không ít người phản 
đối loại hình bảo tảng trể em này còn cái chính là những 
người phản đối việc áp dụng thuật ngữ “bảo tàng” cho các cơ 
quan này): ở mỗi nước có thể có cách tiếp cận của mình để 
giải thích bảo tàng trẻ em, mà điều chính yếu là bảo tàng 
phải được xã hội yêu cầu và có quyền để tồn tại. 


Mô hình bảo tảng trẻ em được xây dựng tại các vùng 
khác nhau ở Nga rất phong phú. Chỉ riêng Bảo tảng trẻ 
em ở thảnh phố Nojarsk (tỉnh Tjumen) là có quy chế quốc 
gia. Số phận bi kịch của bảo tảng này, toàn bộ sưu tập 
của bảo tảng thực tế đã bị cháy trong vụ hoả hoạn năm 
2000), buộc cộng đồng bảo tảng phải tập trung nỗ lực để 
khôi phục bảo tảng. 


Tôn tại các bảo tảng trẻ em trong cơ cấu các bảo tàng 
"người lớn”, thí dụ bảo tàng lịch sử trẻ em trong Bảo tàng 
Lịch sử chính trị thành phố S. Peterburg. 


Các phòng tranh trẻ em hoạt động tại hàng loạt lãnh thổ 
Nga. Các bảo tàng này tiến hành những chương trình dành 
cho các nhóm trẻ em lứa tuổi khác nhau. Các phòng tranh 
tại các thành phố 2elenograd và Volgagrad làm việc rất tuyệt 
vời và đầy triển vọng. 


Một trong những biến thể rất hay là bảo tàng trẻ em "Nhà 
chuyện kể “Ngày xửa ngày xưa”, xuất hiện tại Mátxcơva năm 
1995 thuộc Quy Tư thiện “Gia đình Nga”. Trong “Nhà chuyện 
kể” thi trẻ em là những thành viên tham gia tích cực vào các 
chuyến tham quan nhà hát hóa, những chuyến chu du cùng 
chuyện kể, còn việc cải trang ăn mặc quản áo thuộc hành 
động chuyện kể, du ngoạn cùng các nhân vật chuyện kể, âm 
nhạc kèm theo chuyện kể đã giúp các em chìm sâu vào bầu 
không khí của chuyện kể. 


Trong cơ cấu của hảng loạt trung tâm sáng tạo trẻ em và 
thiếu niền (nguyên là các nhà và cung thiếu nhi) đều có các 
bảo tảng trẻ em chuyên ngành lịch sử và địa phương v.v., 
tích cực tham gia vào đời sống khác nhau của các trung tâm 
này. Đến lượt mình, những người tham gia thuộc các nhóm 
và hội nhiễu thành viên lại tích cực giúp đỡ các bảo tàng 
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như đảo tạo hướng dẫn viên theo các phòng bảo tảng mình 
và những danh lam thắng cảnh trong vùng, tham gia vào các 
cuộc khảo cổ học, nghiên cứu đân tộc học, thu thập tải liệu 
cho kho của bảo tảng, tạo ra những vật sao có thể từ đất 
sét, kim loại, gỗ và các vật liệu khác cho bảo tàng. 


Trong cơ cấu của nhiều bảo tảng có những trưng bảy trẻ 
em. Ý tưởng của trưng bày "Nhà búp bê' (Bảo tàng - Khu bảo 
tồn Kargopol) rất hay, tạo khả năng rộng rãi cho nhiều hình 
thức làm việc khác nhau với trẻ em và các gia đình. Trẻ em 
tham gia vào các vở kịch nhà hát hóa, làm quen với các 
phong tục tập quán và lối sống của những thời đại đã qua, 
nhiều bài tập sáng tạo khác nhau liên kết trẻ em và cha mẹ. 
Trưng bày bao gồm hàng loạt tổ hợp là nội thất nhà của 
người nông dân, phòng khách, nhà búp bê, trong đó trẻ em 
thoải mái chơi, triển lãm búp bê truyền thống, sân chơi "Đồ 
chơi đất sét Kargopol”. Diện tích trưng bày cho khách tham 
quan là tường dậu trên đó trẻ em có thể vẽ và sắp xếp vật 
làm giả của mình. 

Không xa thành phố Kargopol, tại làng Ljịadina có một nhà 
trường - bảo tàng hoạt động. Cuộc sống đã gợi mở xây dựng 
mô hình lý thú này, và việc thực hiện được là nhờ sáng kiến 
của các thày cô nhà trường. Chính toả nhà trường học là một 
di sản lịch sử, là mẫu hình của trường tiểu học nông thôn 
giữa thế kỷ XX, trong đó ông, bà, cha, mẹ của trẻ em ngày 
nay theo học. Các giáo viên và học sinh đã thu thập những 
hiện vật công cụ lao động. lối sống, giải trí của các thế hệ 
cư đân trong làng và thành lập bảo tàng trong đó tổ hợp 
trưng bày - chuyên để được thể hiện trong nội thất nhà 
trường, chính học sinh đóng vai trò là hướng dẫn viên, còn 
chính trường học, thực chất, đã trở thành bảo tàng, thực 
hiện việc giáo dục văn hóa vả truyền thống. 


Kinh nghiệm nước Nga xây dựng các bảo tàng trẻ em, 
trưng bảy và triển lãm đã được làm phong phú bởi những ý 
tưởng và nghiên cứu của các đồng nghiệp nước ngoài. Mô 
hình bảo tàng trẻ em lưu động, hoạt động tại thành phố 
Njurnberg (Đức) có tên gọi là “Bảo tàng trong va ly” dã gây 
được sự chú ý. Không có nhà cố định, bảo tảng tôn tại trên 
cơ sở của nhà trường, vườn trẻ, thư viện. Đã soạn thảo 20 
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chương trình, tổng hợp theo đẻ tài, thí dụ "Lối sống năm 
1900”. "Một thế giới - các nền văn hóa khác nhau" v.v.. Mỗi 
mót chương trình đều có tài liệu hiển thị, trong đó có những 
hiện vật gốc, có thể cảm được trên tay. Mỗi buổi học đều 
có buổi dự bị và một tuần trước buổi học tại lớp sẽ trưng 
bảy một trưng bày nhỏ gồm sách, sách giáo khoa, kích thích 
mới quan tâm tới buổi học. Thí dụ chương trình “Trong 
xưởng của người chép chữ" làm quen trẻ em với lịch sử chữ 
viết. Chúng giở qua và xem những cuốn sách to thời trung 
cổ, chuẩn bị mực theo công thức cổ xưa, cảm bút sắt, viết 
bải bằng chữ gôtích. 

Bảo tàng trẻ em mở theo mô hình này ở Nga đã thực hiện 
dự án *Có thể sẽ khác". Trong khuôn khổ dự án đã xây dựng 
và phổ biến trưng bày tương tác trên bản, gồm hàng loạt 
bảng vẽ củng với tranh vẽ, bải tập, trỏ chơi, khám phá cơ 
chế hình thành định kiến và mối không thiện cảm đối với 
các nền văn hóa và những đặc điểm và truyền thống dân tộc 
khác. Mục đích của chương trình là giáo dục quan hệ kiên 
nhẵn và cởi mở giữa người với người. Trước dự án này là cuộc 
trưng bảy tương tác trẻ em "Tôi và người khác” do Bảo tàng 
trẻ em mở phối hợp với các đối tác Hà Lan trong Quỹ “Giáo 
dục vì hoả bình” xảy dựng và đã trưng bày tại một loạt thành 
phố của Nga. Trưng bày dành cho trẻ em từ 10 đến 15 tuổi 
và đạt được thành công vang dội trong công chúng học sinh, 
các nhà sư phạm bảo tàng và giáo viên nhà trường. Mỗi một 
trẻ em trước khi bắt đầu chuyến "du ngoạn" thco triển lãm 
đêu nhận được bản hướng dẫn kèm theo những bài tập cụ 
thể theo mỗi tổ hợp bảo tàng. Tất cả học sinh tham gia trước 
khi thực hiện công việc tại trưng bày đều xem trước phim 
video, được chuẩn bị tâm lý để nhận thức trưng bày. Các tác 
giả dự án đã soạn thảo tài liệu chuyên dùng cho giáo viên, 
người sẽ tiến hành bài học tại trường, để hiểu sâu thêm và 
suy luận những vấn để đặt ra tại trưng bày. Dự án của Bảo 
tàng mở dành cho trẻ em giúp tiến hành và truyền bá 
phương pháp giảng dạy tương tác, được các chuyên gia giáo 
dục trường học và bảo tảng đánh giá cao. 


Sự phát triển Bảo tàng trẻ em, các cuộc trưng bày và triển 
lãm dành cho chúng là vinh quang của thời đại, chứng tỏ vai 
trò to lớn mà bảo tàng đảm nhiệm trong việc giáo dục và đào 


13 


2Ư NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


tạo trẻ em, hướng dẫn chúng quay về với cội nguồn văn hóa 
dân tộc và thế giới. Bảo tàng trẻ em còn là không gian văn 
hóa dành cho gia đình, lôi cuốn công chúng lớn tuổi vào quá 
trình giáo dục, mà những chương trình đặc biệt cũng được 
soạn thảo dành cho họ. 


Những trung tâm bảo tàng uăn hóa trẻ em 


Vào những năm gần đây ở nước Nga đã thành lập, trên cơ 
sở những bảo tàng, cơ cấu tổ chức đặc biệt, có tên gọi là các 
trung tâm bảo tàng trẻ em; mỗi một trung tâm có những đặc 
điểm, được quy định bởi đặc điểm của bảo tàng, thành phản 
cán bộ, lãnh thổ bảo tàng. Cũng xuất hiện những trung tâm, 
không hạn chế chỉ bởi công chúng trẻ em (và gia định) mà 
còn vươn tới tất cả lát cắt công chúng bảo tàng và có tên gọi 
là “trung tâm văn hóa - bảo tàng". Điều kiện xuất hiện của 
những trung tâm này là có những người tổ chức - chuyên 
nghiệp, có công chúng quan tâm và sự ủng hộ của chính 
quyền. Cần coi các trung tâm này là một cơ cấu tổ chức độc 
lập, mặc dù trong hàng loạt trường hợp chúng gần với bảo 
tảng trẻ em. Nhiều khi chúng có tên gọi, thí dụ như “Trung 
tâm văn hóa - giáo dục”, "Trung tâm giáo dục trẻ em vùng 
và sư phạm bảo tàng”, “Trường học nghệ thuật” v.v.. Tất cá 
các trung tâm đều có quan điểm, cơ cấu của mình nhưng 
điều chủ yếu là hoạt động của chúng hướng tới việc liên kết 
giáo dục và văn hóa, sử dụng tối đa môi trường văn hóa của 
bảo tàng vi mục đích giáo dục và đảo tạo. Tại các trung tâm 
soạn thảo những chương trình đa dạng dành cho trẻ em mọi 
lửa tuổi với những hướng mục tiêu khác nhau, tập trung cho 
các trưng bày chính cũng như các trưng bày xây dựng riêng 
dành cho trẻ em. Phần lớn các chương trình quan tâm tới 
các khía cạnh văn hóa vùng, điểu đã được thể hiện trong các 
hình thức làm việc với công chúng, như các trường nghệ 
thuật, thủ công nghiệp, câu lạc bộ các nhà lịch sử, khảo cổ, 
nghiên cứu vùng. Như thường lệ, các chương trình soạn thảo 
những hình thức và phương pháp tương tác đặc biệt để "chìm 
sâu vào quá khứ". Phần lớn các trung tâm trẻ em đều có các 
trưng bày và triển lãm dành riêng cho trể em, nhưng các 
trung tâm này không bỏ qua các chương trình bao quát toàn 
bộ trường bảo tảng văn hóa và thường là các cơ sở giảo dục 
như vườn trẻ, trường học, trường trung học.. Trong hàng loạt 
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trung tâm đã nghĩ ra cách bảo tảng “vào” các trường học, tại 
các trường này xây dựng các tổ hợp giáo dục - bảo tảng, còn 
các chương trình học tập bảo tảng đều được nhập vào quá 
trình học tập. Trên thực tế tất cả các trung tâm đều phối 
hợp với hệ thống giáo dục của huyện, tỉnh, vùng và nước 
cộng hòa. 


Trên quan điểm này thì kinh nghiệm rất hay là của Trung 
tâm bảo tàng trẻ em nước cộng hoä (TTBTTECH), được xây 
dựng trong bảo tàng - Khu bảo tôn "Kizhi”". Việc thành lập 
Trung tâm tạo điều kiện sử dụng hợp lý hơn tiểm năng giáo 
dục cao của đi sản văn hóa Karelia. Khi nghiên cứu cơ cấu 
của TTHBTTECH đã xác định một phổ rộng thành viên tham 
gịa mà mỗi thành viên đểu có chức năng cụ thể. Đã soạn 
thảo cơ chế quyên hạn, xác định thành phần cán bộ. Đã xây 
dựng hệ thống cơ sở giáo dục - bảo tàng và những tổ hợp 
trong mội loạt trường học Karelia. Từ thí dụ tổ hợp giáo dục 
- bảo tàng của một trong số các trường học trong thành phố 
Petrozavodsk thấy rõ rằng bảo tảng dân dân hoà nhập vào 
cuộc sông trường học như thế nào: ở lớp 1 thì thực hiện 
chương trình "Học bảo tàng tất cả”; ở lớp 2 thì thực hiện 
chương trình "Thế giới văn hóa vật thể", mà giáo trình được 
xáy dựng dựa trên tài liệu nghiên cứu vùng, đối với các lớp 
5 - 6 là giáo trình "Làm quen với các môn học lịch sử bổ trợ”. 
Côn các lớp 1O — l1 thì học sinh đã phải nghiên cứu "Cơ sở 
văn hóa vật chất và tinh thần các đân tộc phương Bắc”. Giờ 
học về hoạt động bảo tàng được nâng lên dân dân: nếu lớp 
1 chỉ có l giờ trong tháng thì cho lớp 2 đến lớp 4 là ] giờ 
trong tuần. Dự kiến tiến hành hệ thống giáo dục bảo tảng 
liên tục từ lớp 1 đến lớp 1]. 


Điều quan trọng nhất là tất cả chương trình bảo tàng của 
TTHBTTECH đều nằm trong hệ thống giáo dục nghệ thuật - 
thẩm mỹ và xã hội của nhà trường. Tài liệu nghệ thuật ứng 
dụng - tạo hình và Dân tộc học được sử dụng trong các bài 
giảng nghệ thuật tạo hình, còn chủ đẻ trường học như “Âm 
nhạc các dãn tộc Karelia"” lại được nhận biết theo cách khác 
trong bối cảnh của các chương trình giáo dục - bảo tàng. 


Kinh nghiệm làm việc của các chuyên gia Karelia chứng 
minh rằng những tổ hợp giáo dục - bảo tàng được thành lập 
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trong các trường phổ thông không chỉ giúp làm sâu sắc hơn 
hệ chủ để của hàng loạt môn học mà còn giúp xáy dựng 
những chương trình giáo dục bổ trợ, được thể hiện trong hoạt 
động của các nhóm, câu lạc bộ, phòng ghi âm. đội đồng ca 
văn nghệ dân gian v.v.. Tổ hợp bảo tàng trong nhà trường 
có thể hoà nhập một cách hạn chế vào quá trình giảng dạy 
- giáo dục và là người tổ chức các ngày hội toản trường và 
các hoạt động sáng tạo văn hóa. 


Như vậy, các trung tâm bảo tảng trẻ em tích luỹ các 
khuynh hướng hoạt động giáo dục bảo tảng khác nhau. Với 
sự phong phú da dạng về cơ cấu và tên gọi, tất cả các trung 
tâm này đều có hàng loạt dấu hiệu chung: 


- Là một tập thể được hình hành làm việc theo các 
chương trình khác nhau của các trưng bày khác nhau, 
được thống nhất bởi những quan điểm chung vẻ quá 
trình giáo dục và đảo tạo; 


- _ Chương trình các hướng khác nhau được xây dựng bởi các 
chuyên gia của bảo tảng và các cơ sở giáo dục khác nhau; 


- Như thường lệ, các trung tâm có các trưng bày trẻ em 
riêng, “các lớp học” là những không gian văn hóa được 
thành lập tại các bảo tàng hay tại các trường học dưới 
sự bảo trợ của các trung tâm; 


- Vấn để tổ chức kho hiện vật bảo tàng vả nhập chúng 
vào quá trình giáo dục được giải quyết theo các cách 
khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm cơ cấu của các trung 
tâm. Các hiện vật bảo tàng có thể được bảo quản tại kho 
bảo tàng mà các trung tâm được thành lập hoặc theo 
thỏa thuận với người thủ kho được sử dụng cho các buổi 
hoạt động học tập. Như thường lệ, thường xây dựng kho 
hiện vật bảo tàng chuyên cho công tác với học sinh. Khi 
xây dựng tổ hợp bảo tàng tại các trường học thì kho tài 
liệu bảo tàng được xây dựng trên cơ sở của nhà trưởng, 
tài liệu phù hợp được làm riêng, các chuyên gia cụ thể 
chịu trách nhiệm bảo quản. Cuộc sống mách bảo cách 
giải quyết tối ưu những vấn đề vả phương án cơ cấu; 


- Phổ rộng của các chương trình do các trung tâm soạn 
thảo đáp ứng mối quan tâm khác nhau nhất và những 
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mong mỏi của công chúng trẻ em nhiều lứa tuổi. Việc 
thành lập các trung tâm bảo tàng trể em kích thích sự 
phát triển của các bảo tàng với tư cách là những cơ cấu 
giáo dục bổ trợ cùng với hệ thống nhánh các hình thức 
cáu lạc bộ, nhóm, studio và các hình thức hoạt động 
văn hóa - giáo dục khác; 


-_ Có khuynh hướng thành lập các trung tâm văn hóa bảo 
tảng không chỉ làm việc với trẻ em mà cả với công 
chúng người lớn rộng rãi. Và điều đó có nghĩa là có thể 
nói tới sự liên kết hệ thống giáo dục, văn hóa, bảo tàng, 
trung tâm bảo vệ xã hội và các tổ chức và cơ quan khác. 


Cõng chúng người lớn 


Cóng chúng bảo tảng người lớn là những khách tham quan 
thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, các ngảnh nghề, trình độ 
học vấn, thể chế xã hội, nơi cư trú, quốc tịch, sở thích cá 
nhân khác nhau. 


Trong vòng nhiều thập kỷ, theo cách hiểu truyền thống, 
người ta cho rằng công chúng chủ yếu của báo tàng là học 
sinh. Song sự thay đổi trong phát triển xã hội (và, tương tự, 
của bảo tảng) trong vòng những thập niên cuối thế kỷ XX đã 
dẫn tới việc soạn thảo mô hình giao tiếp mới của bảo tàng, 
chứng tỏ rằng bảo tàng có thể là trung tâm hấp dẫn văn hóa, 
dịch vụ, trung tâm giáo dục cả đối với khách tham quan lớn 
tuổi. Các nhà nghiên cứu dự báo rằng khuynh hướng này sẽ 
phát triển mạnh, còn bảo tảng sẽ là trung tâm văn hóa cho 
các nhóm khác nhau nhất của công chúng người lớn. Nghiên 
cứu vai trò của báo tàng trong giáo dục người lớn là một 
trong các hướng hoạt động của hiệp hội giáo dục người lớn 
châu Âu. thành lập năm 1990. Hội đã chuẩn bị tuyển tập tài 
liệu nói về giáo dục người lớn trong các bảo tảng châu Âu, 
kể cả kinh nghiệm của các bảo tàng Nga. 


Tại Nga đang hình thành những khuynh hướng nhất định 
phối hợp giữa bảo tàng với công chúng người lớn, được phản 
ánh trong các dự án văn hóa - giáo dục. Song, mặc dủ các 
bảo tàng đã tích luỹ kinh nghiệm làm việc với công chúng 
người lớn, nhìn chung công việc này vẫn chưa trở thành hệ 
thống và còn mang tính chất thất thường. Xuất phát từ 
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những khuynh hướng thế giới chung và kinh nghiệm nước 
Nga, có thể cho rằng, trong tình hình văn hóa xã hội hiện 
đại vấn để này sẽ được giải quyết trong các khía cạnh tổ 
chức, phương pháp và nội dung. 


Những hướng chung nào là đặc trưng để thu hút khách 
tham quan người lớn vào sinh hoạt bảo tàng? 


Trước hết là phát triển các hình thức như studio, hội câu 
lạc bộ, ngày hội bảo tảng, chương trình tham quan gia đình, 
chương trình những ngày nghỉ... 


Trên cơ sở bảo tàng là các thể chế giáo dục bổ trợ, là 
người bảo quản các di sản đặc sắc nghệ thuật và truyền 
thống dân gian, sẽ thành lập các studio, trường nghệ thuật 
dân gian. Có thể lấy thí dụ studio "Viết trên gỗ”, đã từng 
hoạt động 15 năm tại Bảo tàng - Khu bảo tồn Vologod đón 
nhận lượng người tham gia không hạn chế. Chương trình dự 
kiến cho 2 năm, các buổi học do các chuyên gia kinh nghiệm 
hướng dẫn theo phương pháp giảng dạy của mình. Trong thời 
gian học tập, học viên đã tham gia vào các triển lãm, hội 
chợ, các ngày lễ hội của thành phố. Kết thúc khóa học tại 
studio họ được nhận bằng tốt nghiệp (diploma), những người 
tốt nghiệp có thể làm việc tại các xưởng khắc chữ hay làm 
việc độc lập. Như vậy, ngoải mục tiêu giáo dục, các studio 
cỏn có ý nghĩa hoàn toàn thực dụng là tạo cơ hội cho học 
viên có được một nghề mới. 


Tại tỉnh Kaluzh các sản phẩm gốm đất nung từ lâu đã rất 
nổi tiếng, trên cơ sở bảo tàng tư nhân thủ công nghiệp, kiến 
trúc và lối sống do các cặp vợ chồng L.I. Phedorova và V.A. 
Tkachenko cùng các con thành lập, đã xây dựng trường học 
nghệ nhân nhân dân, tại đó việc giảng dạy là dành cho gia 
đình theo chương trình dài hạn. Mục đích của dự án là làm 
quen tất cả những người có nhu cầu với di sản văn hóa của 
vùng, phục hồi sức khoẻ và tình trạng cơ thể cho những 
người bệnh, đào tạo các nghệ nhân. Trong trường còn dạy cả 
lịch sử đồ chơi đất nung Kaluzh, từng nổi tiếng từ thế kỷ XVI, 
học nặn hình đồ chơi, làm đồ chơi bằng những biện pháp kỹ 
thuật. Các buổi học được tiến hành trong nhà bảo tàng, cạnh 
gian trưng bày mà nội thất tái tạo lại không gian môi trường 
của đồ chơi. 


Mu 


Chương VIl: Hoạt động văn hóa - giÁo dục 


Nguyên tắc dạy, công việc làm với nguyên liệu tự nhiên là 
đất sét, điểu kiện tiếp xúc với sản phẩm thực của các nghệ 
nhãn dân gian và với những người cùng ý tưởng là tất cả 
những gì gây ảnh hưởng tốt tới học viên. Tri thức triết học 
cúa nghề thủ công, nghiên cứu và khai thác truyền thống và 
tập quán địa phương tạo thuận lợi cho sự phát triển hài hòa 
cá tính, giúp học viên cùng trẻ em và người lớn trở nên điểm 
tĩnh và thêm sức sống. 


Sự phục hồi nghề thủ công vả nghề phụ là quá trình phức 
tạp đòi hỏi phải nghiên cứu và cách tiếp cận thông minh, 
ảnh hưởng tốt đến sự phát triển tinh thản, đạo đức, củng 
cố quan hệ gia đình, mối liên hệ giữa người lớn và trẻ em. 
Sự tham gia của bảo tàng vào quá trình này là một sứ mệnh 
cao cả. 


Vấn để gia đình chiếm một trong những vị trí ưu tiên 
trong hoạt động văn hóa - giáo dục của các bảo tàng. Có 
nhiều cách tiếp cận trong giải quyết vấn để gia đình tham 
quan bảo tàng, đã soạn thảo các chương trình “Bảo tàng vả 
gia định”, bao gồm những hình thức và loại hình khác nhau 
của công tác với khách tham quan là các gia đình. Chương 
trinh "Bảo tàng và gia đình” đã được thực hiện tại Bảo tảng 
Bách khoa ở Mátxcơœva, còn tại bảo tàng thành phố Toljati 
thực hiện chương trình “Cả nhà đến bảo tảng” mà mục đích 
là đoàn kết trẻ em và cha mẹ trong các gian của bảo tảng, 
tại các cuộc trưng bày, các ngày hội bảo tâng để giao tiếp và 
nghỉ ngơi. Chương trình "Mê cung gia đình” được tiến hành 
tại Bảo tảng Sinh học K.A. Timirjazev (Mátxcơva) và thực 
hiệm vào các ngày nghỉ đã vài năm nay. Khách của bảo tàng 
là trẻ em và người lớn rơi vào những “thế giới sinh học” khác 
nhau như: vườn bách thảo, vườn thú. Tại đây họ phải cùng 
nhau giải quyết những bài tập được trao. Người lớn được 
tham gia quá trình nhận thức và qúa trình này được tiếp tục 
cả lkhi họ ở nhà. 


Hiướng có triển vọng là xây dựng cho khách tham quan là 
các gia đình những cuốn sách hướng dẫn với nội dung gồm 
nhữïng cầu chuyện về trưng bày, giúp cha mẹ khi tham quan 
bảo: tàng sẽ là những “hướng dẫn viên” cho con cái của họ. 
Ngoài ra, sách hướng dẫn còn bao gồm những bài tập cho 
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trẻ em, bài tập được giải cùng với cha mẹ trong không khí 
gia đình. Những cuốn hướng dẫn này đã được thực hiện tại 
Bảo tàng - Khu bảo tôn Sergievo - Posad, Bảo tảng - Khu 
bảo tổn Karpogol Bảo tàng - panarama "Trận chiến 
Borodino” và các bảo tàng khác. 


Theo thống kê, khoảng 1/3 tổng số khách tham quan là 
sinh viên. Kinh nghiệm nước Nga và nước ngoài chứng minh 
rằng có thể xây dựng hệ thống nhiều cấp độ phối hợp giữa 
thanh niên sinh viên với các bảo tàng. 


Nếu đặt vấn để về các bài tập thì trước hết chúng sẽ được 
các sinh viên các trường đại học nhân văn giải quyết, mà 
trong chương trình học của các trường này về lịch sử, khảo 
cổ học, dân tộc học, văn học, nghệ thuật và các bộ môn 
khác đều có công việc tại các trưng bảy bảo tàng. Sinh viên 
làm việc tại các kho mả tài liệu là những tư liệu gốc độc đáo, 
là cơ sở cho việc viết khóa luận và luận văn tốt nghiệp. Vì 
vậy đã mở ra triển vọng cộng tác củng có lợi giữa bảo tàng 
và các trường đại học. 


Lý thú là kinh nghiệm cộng tác giữa trường Đại học tổng 
hợp Quốc gia Mátxcơva M.V. Lomonosov với các bảo tàng. Tại 
khoa Lịch sử dân tộc vào những năm 1970 - 1980 đã thực 
hiện chương trình thực hành nhiều năm và là thí dụ tuyệt 
vời về giảng dạy và giáo dục sinh viên những truyền thống 
tốt đẹp nhất của nền văn hóa, lịch sử và nghệ thuật Nga. 
Chương trình bao gồm giáo trình lý thuyết, bải tập thực 
hành, công việc cá nhân với văn học, công việc tại các trưng 
bày bảo tàng, nghiên cứu các tổ hợp đài tưởng niệm, các di 
sản kiến trúc. Giáo trình đặc biệt được xây dựng trên cơ sở 
nghiên cứu các trưng bày bảo tàng và di sản phù hợp với 
chương trình lịch sử dân tộc. Khoa đã soạn thảo biện pháp 
phương pháp luận, kích thích tính sáng tạo của sinh viên. 
Mỗi một sinh viên tự tạo ra chủ để tham quan theo cách 
chọn lựa của mình, theo thoả thuận với giảng viên và chuyên 
gia bảo tàng sau đó tiến hành cuộc tham quan cho các sinh 
viên thuộc nhóm mình. Cuộc thảo luận về chuyên tham quan 
diễn ra dưới hình thức tranh luận. 


Cách tổ chức thực hành bảo tàng dựa trên cơ sở bảo tàng 
là hợp lý. Thí dụ sinh viên khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng 
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hợp Kazan ngay từ năm thứ nhất đã tham gia vào công tác 
bao tàng. Phù hợp với những hướng hoạt động bảo tàng 
chính, thực hành bảo tàng cũng gồm 3 hướng chính là kho, 
trưng bày và văn hóa - giáo dục. Trong quá trình học tập 
thực hành, sinh viên được nghiên cứu những đặc điểm về sự 
hình thành, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản các bộ sưu tập 
báo tàng, thiết kế các trưng bày và triển lãm. Sinh viên tham 
gia vào các cuộc nghiên cứu lịch sử - lối sống, khảo cổ học, 
đán tộc học, tham gia vào tổ chức những ngày hội bảo tàng, 
học cách tiến hành chuyến tham quan, nghiên cứu những 
hình thức phối hợp mới với công chúng trên cơ sở Bảo tàng 
tổng hợp Quốc gia Tatarstan. Trong vòng nhiều năm, bảo 
tàng là cơ sở giáo dục để tiến hành khóa giảng “Cơ sở nghiên 
cứu lịch sử vùng”, 

Phân tích bản nhận xét của sinh viên chứng tỏ tính hiệu 
quả của các buổi học bảo tàng. Trong các nhận xét nhấn 
mạnh rằng thực hành tại bảo tảng đem lại cho sinh viên 
không chỉ có thể tiếp cận cội nguồn văn hóa, nghệ thuật mả 
còn làm quen với những con người yêu thích công việc của 
minh và “không có những bài giảng, công bố hay bộ phim... 
nảo có thể thay thế điểu này được”. Một nửa thành phân 
công nhân viên bảo tàng hiện nay là sinh viên tốt nghiệp 
của trường. Không phải toàn bộ họ đều trở thành cộng tác 
viên bảo tàng nhưng chính nhờ bảo tàng, sinh viên mới hiểu 
lịch sử và văn hóa không chỉ sâu sắc mà còn hiểu một cách 
cảm xúc, "bỏ qua bản thân”. 


Đối với sinh viên các trường đại học và các khoa xã hội, 
việc “giao tiếp” với bảo tảng, các di sản lịch sử và văn hóa 
đều lả chương trình học tập cần thiết của giáo dục chuyên 
môn, mặc dù có vượt khỏi phạm vi học tập. Nhưng hiện nay 
vấn để xã hội hóa chung con người, tri thức loài người, khoa 
học đang là vấn để hóc búa. Cá tính có thể chỉ có trong sự 
kết hợp của trí tuệ và tâm hồn, tỉnh thần và đạo đức. D.S. 
Likhachov nhấn mạnh rằng: “Không nghi ngờ, khoa học xã 
hội ngày càng quan trọng hơn tại diễn đản tri thức. Đã khám 
phá ra quy luật cơ bản ban đầu, chứng tổ rằng những khoa 
học chính xác không thể phát triển nếu thiếu sự phát triển 
năng động của các khoa học xã hội. Bởi lẽ, khoa học xã hội 
cung cấp trình độ cần thiết, tính trí tuệ cho các nhà bác học, 
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nghiên cứu trong mọi lĩnh vực tri thức. Nhưng, nói chung, 
điều đó còn được giải thích rằng khoa học xã hội liên quan 
mật thiết với những nghiên cứu cơ chế phức tạp nhất trên 
thế giới là tâm hồn con người”. 


Về khía cạnh kể trên, đặc biệt lý thú là kinh nghiệm của 
Bảo tàng Quốc gia Nga tại Sankt - Peterburg, đã soạn thảo 
cho sinh viên các trường khoa học kỹ thuật một chương trình 
giáo dục mỹ thuật, có thể là một trong những biến thể trong 
xây dựng các dự án kiểu nảy trong các bảo tàng. Toàn bộ 
chương trình giảng dạy kéo dài 4 năm và gồm 2 giai đoạn. 
Trong giai đoạn dầu, các bài giảng, thảo luận, giờ thực hành 
đều diễn ra tại bảo tàng. Nghiên cứu vấn đẻ "Phát triểr nghệ 
thuật dân tộc”, theo 6 chủ đề. Mỗi một bài giảng, diễn ra tại 
phòng bảo tàng, đều kèm theo ảnh ghi âm, hoà nhạa^ giúp 
mô hình hóa môi trường văn hóa - lịch sử nhất định với 
những quan điểm chuyên môn về nghệ thuật tạo hình và 
nghệ thuật âm nhạc. Tại mỗi giai đoạn sinh viên được dạy 
cách hiểu và biết. Phương châm của giai đoạn hai lả biết. 
Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia có kinh nghiệm, sinh 
viên biến thành các thành viên tham gia tích cực công tác 
bảo tàng, là các hướng dẫn viên, người giảng bài, tham gia 
vào các cuộc thảo luận các chủ để trưng bày, bài giảng mới, 
tham gia thảo luận những vấn để khác nhau của công tác 
bảo tàng. 


Kinh nghiệm tốt của các bảo tảng Nga chứng tỏ một cách 
khẳng định rằng bảo tàng các chuyên ngành khác nhau, dù 
thuộc cấp quốc gia, tỉnh, vùng hay xã hội, nhà nước hay tư 
nhân mới xuất hiện, đều soạn thảo các chương trình, dự án 
nhằm mục đích lôi kéo giới sinh viên đến với bảo tảng và 
tham gia tích cực hơn vào đời sống bảo tảng. Nhưng nói 
chung cần nhấn mạnh là môi trường văn hóa - lịch sử của 
bảo tàng còn có thể giúp giới trẻ sinh viên một cách kữu ích 
và hệ thống hơn nữa. 

Bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX các bảo tàng 
Nga chú ý nhiều hơn đến giáo viên trường phổ thông, đã tiến 
hành những semina, tải liệu dải hạn đặc biệt cho hẹ. Hiện 
nay, truyền thống này vẫn còn nguyên ý nghĩa. Tính iến sự 
phối hợp văn hóa và giáo dục, có thể cho rằng công chúng 
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giáo viên là một trong những công chúng thường xuyên và 
tiềm năng đối với bảo tàng. Hiện nay, tại một loạt bảo tàng, 
đang soạn thảo giáo trình đặc biệt dành cho các giáo viên — 
bộ môn, củng cố việc dạy các khóa cụ thể thuộc chương trình 
nhà trường. 


Một trong những loại đáng kể của công chúng bảo tàng 
người lớn (kể cả tiêm năng) là lứa tuổi trung niên, những 
người hưu trí. Xây dựng chương trình vả dự án dành cho họ, 
hiện nay đang chiếm vị trí to lớn trong sinh hoạt của các bảo 
tàng trong nước và nước ngoải. Hệ thống phối hợp giữa các 
bảo tảng tại hàng loạt vùng nước Nga với các trung tâm xã 
hội giúp đỡ người vẻ hưu, cựu chiến binh đang được hình 
thành và rất triển vọng. Đang xây dựng những chương trình 
đác biệt dành cho họ gồm thăm bảo tàng, các cuộc tham 
quan những địa danh nổi tiếng trong vùng, tham quan các di 
sán văn hóa, lịch sử. "Ngày người trung niên” được hàng loạt 
bảo tảng tiến hành đã trở thành truyền thống. 


Vào những thập niên gần đây trên toàn thế giới đã chú ý 
nhiều hơn đến các cựu chiến bỉnh, cố gắng lôi cuốn họ vào 
đới sống xã hội, tạo điều kiện xứng đáng với con người. 
Nhiệm vụ phải làm cho các di sản văn hóa do các bảo tàng 
báo quản phải đến được với các cựu chiến binh ngảy càng 
mang tỉnh thời sự. Giúp thực hiện việc này là nên chính trị 
hướng tới việc thông qua các luật cơ bản, giáo dục nhân viên 
bảo tảng, mà điều cơ bản là cả xã hội lẫn chính quyển và 
các chuyền gia bảo tàng nhận thức được sự cản thiết giải 
quyết vấn đề này. 


Trên quan điểm này thì kinh nghiệm của nước Anh rất 
hay. Các nhà bảo tàng Anh đã soạn thảo “Hướng dẫn công 
tác với các cựu chiến binh cho các bảo tảng và phòng tranh”. 
Trong lời mở đầu chỉ rõ rằng, dựa trên tài liệu này mỗi một 
bảo tảng soạn thảo chương trình riêng công tác với các cựu 
chiến binh. 


"Hướng dẫn..." giới thiệu theo cơ cấu 6 phần, trong từng 
phần xem xét những khía cạnh khác nhau công tác với cựu 
chiến binh và nhấn mạnh rằng các cựu chiến binh có quyển 
tham gia vào các hội đồng của các bảo tàng. Cần thiết có sự 
phối hợp giữa bảo tàng với các tổ chức cựu chiến binh. Một 
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chương chuyên dành cho việc đảo tạo nhân sự cho công tác 
với cựu chiến binh. Trong tải liệu, vấn để không chỉ nói về 
các cựu chiến binh - khách tham quan mà còn cả các cựu 
chiến binh - cộng tác viên và nêu ra những trách nhiệm 
hành chính của bảo tảng đảm bảo cho các cựu chiến binh 
những cơ hội ngang bằng khi sắp xếp công việc. 


Chương riêng của "Hướng dẫn” nói về vấn để các cựu 
chiến binh được tiếp cận các bộ sưu tập. Trong đó nhấn 
mạnh là cần phải có những biện pháp riêng để phục vụ các 
cựu chiến binh, nếu như tự họ không để xuất ý kiến này. 
Cần chú ý nhiều đến vấn đề quảng cáo và thông tin về bảo 
tảng, dành cho các cựu chiến binh. Dành cho các cựu chiến 
binh trong bảo tàng cần tiến hành hệ thống chỉ dẫn, các 
trang thiết bị hỗ trợ đặc biệt tại cửa vào bảo tàng, các gian 
trưng bảy, nhà ăn... 


"Hướng dẫn" được phổ biến rộng rãi trong nước, được phát 
không tại tất cả các bảo tàng. Ngoàải ra, còn chuẩn bị cuốn 
sách tra cứu gồm nhiều thông tin cho công tác với các cựu 
chiến binh, thí dụ, tư liệu cung cấp tài chính, loại thương 
binh, nghề nghiệp v.v... 


Kinh nghiệm của nước Anh và các nước khác có thể được 
áp dụng trong thực hành nước Nga, còn công tác với cựu 
chiến binh cần phải là một trong những hướng ưu tiên trong 
hoạt động văn hóa - giáo dục của bảo tàng. 


Hiện nay, hàng loạt bảo tàng Nga soạn thảo các chương 
trình dành cho cựu chiến binh là một trong những công chúng 
được biết ơn nhất. Ngoài các bảo tàng lớn tại thủ đô và các 
thành phổ lớn (Bảo tàng - Khu bảo tỏn Quốc gia "Mátxcơva 
Kremili", Bảo tảng Quốc gia Nga, Bảo tàng - Khu bảo tồn 
Jaroslav và các bảo tàng khác) có thể kể ra các bảo tàng 
quận. Kinh nghiệm của bảo tảng vùng “Kuntsevo" ở Mátxcơva, 
đáng tiếc là đã không còn tôn tại, đáng chú ý và cân được 
áp dụng. Tại đây, đã tiến hành chương trình dài hạn và có 
hệ thống đối với cựu chiến binh ở quận, nhiều người trong số 
đó trở thành những người tình nguyện giúp đỡ bảo tàng. 


Phân tích kinh nghiệm công tác của bảo tảng với công 
chúng người lớn khẳng định triển vọng phát triển của hướng 
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này, điều đã được thực tiễn và nghiên cứu của các nhà 
nghiên cứu trong và ngoải nước khẳng định. 


Vì vậy, cần tập trung chú ÿ nghiên cứu nhu cầu, lòng mong 
mỏi của những người khách tham quan lớn tuổi đến bảo tàng 
nhằm xây dựng các chương trình văn hóa, giáo dục dành cho 
cỏng chúng đa dạng này. 


Các khách tham quan đơn lẻ là nhóm lớn thuộc công 
chúng báo tàng, trước hết là công chúng người lớn. Đó là 
những người đến thăm bảo tàng độc lập chứ không trong 
thành phần của một nhóm nào. 


Cản nhãn mạnh là việc tãng cường hoạt động của bảo 
tàng với tư cách là trung tâm giáo dục, văn hóa, dịch vụ đã 
thu hút sự quan tâm của nhiều loại hạng khách khác nhau. 
Vào những năm gần đây số lượng khách tham quan bảo tàng 
tăng lên rõ rệt, điểu này được giải thích bởi nhiều nguyên 
nhân như tài chính, chính trị, xã hội, văn hóa. Trong các bảo 
tàng đang cố gắng tạo thuận lợi cho các khách tham quan 
đơn lẻ: suy nghĩ hệ thống chỉ dẫn, có những chú thích, các 
etiket dễ đọc và mang tính văn hóa. Tại phòng tiên sảnh đặt 
máy tính, thể hiện trưng bày. Tại một số bảo tàng soạn thảo 
bài hưởng dẫn theo các gian trưng bày bằng nhiều thứ tiếng 
khác nhau. 


Ngoài ra, để phục vụ khách tham quan đơn lẻ còn có các 
ngày hội bảo tàng, festival, phòng văn học, thông tin về 
những hoạt động trên không chỉ có trực tiếp tại bảo tàng mà 
còn được đăng tải trên báo chí, trên đài truyền thanh và vô 
tuyến truyền hình. Tại một loạt bảo tàng còn sử dụng "hướng 
dẫn kỹ thuật” hay “hướng dẫn tự động” dành cho khách đơn 
lẻ để tự họ "thực hiện” theo các gian trưng bày bảo tảng. 


Những năm gần đây tại hàng loạt bảo tàng (tại thành phố 
Volgagrad, Elabug v.v.) đã soạn thảo hệ thống chương trình 
các cuộc tham quan đơn lẻ có tính tới nhu cầu của khách. 

Các hình thức hoạt động văn hóa - giáo dục của bảo tàng. 

Đến nay đang hình thảnh rất nhiều hình thức hoạt động 
văn hóa - giáo dục của bảo tàng dành cho công chúng bảo 
tảng phong phú, mang những đặc điểm tổ chức và phương 
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pháp luận. Một số trong những hình thức này vào những 
thập niên gần dây đã phát triển mạnh do sự thay đổi vai trò 
của bảo tàng trong xã hội. 


Cuộc tham quan là một trong những hình thức truyền 
thống chủ yếu của công tác với công chúng, được phát triển 
trong các bảo tàng Nga từ cuối thế kỷ XIX và ngày nay vẫn 
giữ nguyên giá trị. Những thay đổi diễn ra trên thế giới được 
phản ánh trong mô hình giao tiếp mới của bảo tàng, đã ảnh 
hưởng tới cuộc tham quan là một trong hinh thức giao tiếp, 
trong đó, người tham quan không phải là những người nghe 
thụ động, yên lặng tiếp thu câu chuyện của hướng dẫn viên 
mà là người tham gia tích cực vào hội thoại, do hướng dẫn 
viên tổ chức. Phương pháp mới dựa trên tính tương tác, phát 
triển tính sáng tạo và tính tích cực của công chúng khách 
tham quan và ngày càng phát triển trong công tác bảo tảng 
Nga đã thúc đẩy những quan hệ đối tác này. 


Cuộc tham quan được định nghĩa là cuộc thăm tập thể bảo 
tảng, danh lam thắng cảnh, triển lãm v.v. với mục đích khoa 
học, nhận thức, giáo dục, đảo tạo cũng như để nhận được sự 
thoải mái mỹ thuật và cảm xúc, được thực hiện dưới sự chỉ 
đạo của chuyên gia - hướng dẫn viên theo một tuyến xác định. 


Cuộc tham quan bảo tảng trong nhiều năm, bắt đầu từ 
những năm đầu thế kỷ XX, đã là hình thức ưu tiên của công 
tác với công chúng. Vai trò to lớn trong việc hình thành công 
tác tham quan bảo tàng là trường phái tham quan trong nước 
Nga, mà giai đoạn phát triển ban đầu diễn ra vào những 
thập niên đầu thế kỷ XX. Đến thời kỳ này, đã xuất bản hàng 
loạt tạp chí viết về công tác tham quan như: “Người tham 
quan Nga” (Jaroslav), “Cuộc tham quan nhà trường và bảo 
tàng nhà trường” (Odesa), “Thông tin tham quan” (Mátxcơva), 
“Công tác tham quan” (Petrograd). Vai trò to lớn trong việc 
hình thành công tác tham quan là Viện Tham quan nghiên 
cứu khoa học Petrograd (1921 - 1924), Viện Tham quan bảo 
tảng Mátxcơva (1921 - 1928), tại đó, đã chú ý nhiều đến việc 
nghiên cứu những vấn để lý luận, phương pháp luận giới hạn 
rộng rãi nhất. Nhiệm vụ của các viện này là nghiên cứu tham 
quan học về mọi lĩnh vực đời sống của tự nhiên vả văn hóa 
nhân loại để xây dựng một “hệ thống giáo dục có mục đích". 
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Trong thời kỳ đại diện trường phái tham quan nước Nga 
xáy dựng công tác tham quan, đã soạn thảo phương pháp 
tham quan, cho đến hôm nay, phương pháp này vẫn còn thời 
sự và được nhiều chuyên gia bảo tàng áp dụng trong công 
tác thực tiễn. Nội dung của phương pháp này gồm: 


- Ưu thế hóa trưng bày so với chuyện kể; 
-_ Quan sát hiện vật trưng bày từ nhiều hướng (vận động); 


- Tính chuyên nghiệp của hướng dẫn viên không chỉ có 
kiến thức giỏi vẻ hiện vật mà còn biết cách khuyến khích 
khách tham quan "làm sống động” hiện vật trưng bày. 

Có ÿ nghĩa to lớn là những hoạt động kéo theo quá trình 

tham quan như “tinh thần du lãm”, tính tập trung nhận thức 
tập thể và sự khéo léo của hướng dẫn viên ảnh hưởng tới 
nhận thức các nhân. Nhiều nhà bác học lỗi lạc nghiên cứu 
phương pháp tham quan (IM. Grevs, N.A. Gejnike, N.P. 
Antsipherov, B.E. Kitajgorodov, A.V. Bakushinskji v.v.) đã để 
ra khái niệm tham quan học, mà bản thân khái niệm đã 
chứng tỏ ý nghĩa của cách tiếp cận khoa học trong sự phát 
triển của hướng công tác với công chúng này. 


Các công trình của các nhà hoạt động bảo tàng viết về các 
khía cạnh khác nhau của tham quan học, đến nay vẫn còn 
thời sự, nhiều thế hệ mới các nhà sư phạm bảo tàng học hồi 
trên những công trình này. Hiểu dược ý nghĩa giáo dục của 
tham quan, họ chú ý nhiều đến việc nghiên cứu chủ đề tham 
quan, phương pháp luận tiến hành cuộc tham quan, tính đến, 
một mặt là “tính tập trung” của cuộc tham quan và rnặt khác 
là nhận thức cá nhân tải liệu tham quan. Các cuộc tham 
quan những thập niên đầu thế kỷ XX đều nhằm nghiên cứu 
lịch sử, văn học và nghệ thuật nước Nga và thế giới. 


Mặc dù, vào đầu những năm 1990, cách tiếp cận sáng tạo 
mang tính nghiên cứu để giải quyết những vấn để có nội 
dung các cuộc tham quan bảo tảng đã không còn được thực 
hiện, còn những chủ đẻ chính lại là những thành tựu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, hệ để tài vô thần, lịch sử - cách 
mạng, còn sau Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại hệ để tài là quân 
sự - yêu nước, suốt thời ky những năm 1930 đến giữa những 
năm 1980, trong công tác tham quan đã đạt được những 
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thành quả nhất định. Trước hết, những thành quả này đạt 
được là nhờ những nhân viên làm việc trong lĩnh vực này của 
hoạt động bảo tàng và trong các bảo tàng cấp trung ương và 
cấp tỉnh. Những cuộc tham quan các bảo tàng này trở thành 
những hoạt động sáng chói đáng ghi nhớ, mặc dù bị “lãnh 
đạo” khiển trách mà những hướng dẫn viên giỏi nhiều khi 
phản ứng lại. Biết cách sử dụng những "lời lẽ thông thái 
(edôp)”, đưa vào một cách dũng cảm những đề tài "không 
mong muốn”, thậm chí là “cấm ky”, đã cuốn hút người nghe 
đến với những người tài giỏi này. 

Những thành quả to lớn đã đạt được trong việc tổ chức công 
việc tham quan của các bảo tàng với trường học. Điểm tích cực 
trong phát triển công tác tham quan còn là nghiên cứu tài liệu 
phương pháp luận đối với từng chủ để tham quan được tiến 
hành vào những năm 1970 và phát triển, trước hết, tại các 
bảo tàng lịch sử và bảo tàng địa phương, mặc dù, sơ đồ mà 
theo đó, các nghiên cứu phương pháp luận tiến hành theo là 
rất chặt chẽ nhưng thường làm cho những tìm kiếm sáng tạo 
của hướng dẫn viên tham quan không được thực hiện. 


Những cuộc tham quan bảo tàng được phân loại tuỳ 
thuộc vào: 


-_ Địa điểm tham quan và đối tượng trưng bày (theo trưng 
bày, kho bảo quản, bảo quản kho mở, theo lãnh thổ 
cùng với chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc, di 
sản tự nhiên, những địa điểm tưởng niệm...); 


- Độ rộng của chủ để (tổng hợp, gồm cả thăm toàn bộ 
trưng bày bảo tàng, như thường lệ, dành cho khách du 
lịch cũng như khách đơn lẻ "một lân”, những chủ đẻ, 
vấn đề theo để tài dành cho khám phái; 

- Thành phần những người tham quan có tính đến lứa 
tuổi, thành phần xã hội, nghề nghiệp, nơi cư trú v.V.. 

Quá trình chuẩn bị tham quan diễn ra như thế nào? 

Trước hết suy nghĩ và xác định chủ để tham quan, nghiên 

cứu tải liệu, tư liệu, trưng bày và vật trưng bày, tiến hành 
chọn lựa đối tượng trưng bảy tham quan và sắp xếp tuyến 
tham quan. Hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị bằng nghiên cứu 
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phương pháp cuộc tham quan và là tải liệu cơ bản trong công 
tác tham quan. 


Nghiên cứu phương pháp luận cuộc tham quan là kế hoạch 
cụ thể, chi tiết cuộc tham quan, được xây dựng theo hình 
thức, gồm những điểm sau: 


- Gian, phần, tổ hợp, một phần tuyến; 


- Nội dung ngắn gọn (nêu tên tiểu chủ để, liệt kê những 
câu hỏi chính, điểm nhấn mạnh); 


- Chỉ dẫn phương pháp luận; 
- Ghi chú. 


Những điểm nêu trên cho phép xây dựng rõ ràng quan 
điểm cuộc tham quan, bao gồm định hướng tới từng loại cõng 
chúng tham quan. Tại bảo tàng có thể thông qua hệ thống 
nghiên cứu tham quan khác, nhưng, như thường lệ, chúng 
được xây dựng theo chìa khóa kể trên. Điểu chính yếu là 
cuộc tham quan phải khai mở được chủ để đặt ra, tạo niềm 
bứng thú và nhận thức cảm xúc tài liệu, giải quyết được 
những nhiệm vụ do tác giả để ra. Đóng vai trò lớn là biện 
pháp được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận tương tác, 
lôi cuốn khách tham quan vào hoạt động sáng tạo tích cực. 


Có ý nghĩa quan trọng là hệ thống tiếp xúc của các chuyên 
gia bảo tảng làm công tác tham quan và những cán bộ khác, 
trước hết là các cán bộ trưng bày. Cơ cấu chủ để của cuộc 
tham quan được xây dựng có tính đến định hướng tới một 
loại nhất định các khách tham quan vả những yếu tố khác, 
không phải lúc nào cũng trùng khớp với cơ cấu chủ để của 
cuộc tham quan. Sự trợ giúp tư vấn chuyên gia - trưng bày 
giúp xây dựng phương án tối ưu nghiên cứu tham quan. Rất 
quan trọng là những lời khuyên của nhà sư phạm, tâm lý khi 
soạn thảo những biện pháp phương pháp luận, có tính đến 
những đặc điểm của công chúng tương lai. 


Công việc tìm chủ đề chưa được kết thúc cả khi cuộc tham 
quan đã được nghiên cứu và gộp vào chương trình theo chủ 
để các hoạt động của bảo tàng. Trong quá trình chuẩn y cuộc 
tham quan, tác giả còn phải bổ sung, sửa đổi, cụ thể hơn cả 
về nội dung lẫn phương pháp. 
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Vào những năm 1990 truyền bá những nghiên cứu mang 
tính kịch bản các cuộc tham quan với tư cách là phản ứng 
nghiên cứu phương pháp luận hệ thống và nhiều khi là vô 
trách nhiệm, trong đó không thể thể hiện được phương pháp 
dựa trên hình thức đối thoại trong giao tiếp với công chúng. 
Song, kinh nghiệm nhiễu năm chỉ ra rằng nghiên cứu mang 
tính kịch bản, như thường lệ, đều dẫn tới việc viết bải text 
cuộc tham quan sử dụng cho cá nhân và trước đó (trước khi 
“kỷ nguyên” của những nghiên cứu phương pháp luận bắt 
đầu) do các hướng dẫn viên soạn thảo. Trên thực tế, kịch 
bản là thể loại đặc biệt đòi hồi có chuẩn bị chuyên môn đặc 
biệt, kiến thức luật phối cảnh, kịch nghệ v.v... Phát triển kich 
bản tham quan với tư cách là thể loại đặc biệt, có thể, là 
công việc của tương lai. 


Cần xây dựng một cách hợp lý nghiên cứu phương pháp 
luận sáng tạo cuộc tham quan, chú ý tới khối biện pháp 
phương pháp, tới cách chuyển một cách lôgich tử tình tiết 
này sang tình tiết khác. Tính đến sự đa dạng của các cuộc 
tham quan sáng tạo, dựa vào phương pháp trò chơi vả nhà 
hát hóa là đi theo dưới dạng kèm theo của nghiên cứu 
phương pháp luận bao gộp những trích đoạn kịch bản trò 
chơi, nhà hát hóa... 


Như vậy, công tác tham quan hiện đại phát triển dựa 
vào cách tiếp cận giao tiếp. 


1. Mối quan hệ qua lại giữa bảo tàng và công chúng (khách 
tham quan) dựa trên sự cộng tác đối thoại. 


2. Thay đổi nội dung tham quan bảo tàng - chủ để trở nên 
phong phú hơn, đáp ứng những đòi hỏi và mối quan tâm của 
khách. Các chuyên gia bảo tàng phải bao quát chủ để địa 
phương, lịch sử tôn giáo và nhà thờ, những trang “bí mật” 
của lịch sử dân tộc, những vấn để môi trường, văn hóa và 
truyền thống của các dân tộc “nhỏ”, sáng tác dân gian truyền 
miệng, các nghỉ thức, tập quán, nghệ thuật ứng dụng - tạo 
hình, nghề thủ công v.v.. 

3. Phát triển các cuộc tham quan sáng tạo cho phép 
chuyên gia khai thác tài liệu tham quan theo cách hiểu của 
cá nhân có sử dụng toàn bộ kho tàng các biện pháp phương 
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pháp luận khác nhau. Điều này giúp phát triển công tác 
tham quan, mối quan tâm tới công tác nảy của các nhóm 
khách tham quan mới, trong đó có những người trước đây rất 
ít hoặc chưa bao giờ đến bảo tàng, cũng như làm xuất hiện 
trong giới các chuyên gia bảo tàng những cá nhân sáng tạo 
tài giỏi, những cuộc tham quan lôi cuốn được khách tham 
quan, nhiều khi muốn được tham dự giống như đến với một 
buổi hoà nhạc của một nghệ sĩ yêu mến. 


4. Tham quan - nghiên cứu, tham quan - du lịch, tham 
quan - học tập, tham quan - trò chuyện, tham quan - trình 
diễn v.v., đó là sự phong phú thể loại của các cuộc tham 
quan, được thực hiện trong thực hành công tác bảo tàng từ 
giữa những năm 1980. Kinh nghiệm các bảo tàng trong nước 
và nước ngoài chỉ rõ rằng phổ các loại hình tham quan có 
khuynh hướng mở rộng. 


5. Liên quan trực tiếp tới sự phong phú về thể loại các 
cuộc tham quan là phương pháp tương tác dựa vào việc 
khuyến khích khách tham quan có tính tới sự khác biệt trong 
cách tiếp cận với khách ngày càng phát triển mạnh mẽ. 


6. Nhằm phát triển công nghệ mới trong công tác tham 
quan, cản tổng kết kinh nghiệm tốt nhất của các bảo tảng 
nước Nga và tính đến kinh nghiệm của các bảo tàng nước 
ngoài. Điều này được thúc đẩy bởi những công bố trong các 
ấn phẩm thường kỳ chuyên môn (*“Museum”, "Thế giới bảo 
tàng", "Bảo tảng mở”), trong các ấn phẩm của trung tâm 
phương pháp luận - khoa học Nga về các vấn để sư phạm 
bảo tàng thuộc Bảo tàng Quốc gia Nga, Viện Văn hóa Nga, 
của hàng loạt bảo tàng nước Nga (Bảo tàng Tổng hợp Quốc 
địa Tatarstan, Bảo tàng khu vực tỉnh Omsk, Bảo tàng khu vực 
tỉnh Saratov v.v.). Tài liệu rộng rãi về địa lý và đẻ tài được 
đề cập trong các tuyển tập của Viện thí nghiệm sáng tạo "Sư 
phạm bảo tàng” thuộc Khoa cõng tác bảo tàng APRICT. 


Hình thức câu lạc bộ của công tác bảo tảng 

Mô hinh giao tiếp hiện đại của bảo tảng tạo điều kiện cho 
không gian văn hóa bảo tàng là "diễn đàn” của các hình thức 
giao tiếp rất khác nhau với công chúng đa dạng. Phát triển 
những phương pháp đã được thực tế nhiều năm kiểm nghiệm 
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và đã trở thành truyền thống đối với các bảo tàng Nga, cũng 
như các hình thức mới được ra đời nâng cao vai trò cúa bảo 
tàng trong đời sống xã hội. Tất cả những hình thức này cỏ 
thể được thống nhất bởi tên gọi hình thức câu lạc bộ của công 
tác báo tàng. 


Cùng với hình thức câu lạc bộ của công tác bảo tàng, còn 
có diễn đường, khoa, phòng hoà nhạc uà uăn học, nhóm, ngàu 
hội bảo tàng, buổi da hội, và, đĩ nhiên là các cáu lạc bộ bảo 
tàng. Đặc điểm của tất cả các hình thức cáu lạc bộ bảo tàng 
là mối liên hệ trực tiếp của chúng với các đối tượng và bộ 
sưu tập của một bảo tàng cụ thể. 

Nghiên cứu hoạt động văn hóa - giáo dục của các bảo tàng 
hiện đại chỉ ra rằng bảo tàng không chỉ trở thành trung tâm 
giáo dục, văn hóa mà còn là trung tâm giao tiếp, mà sự thiếu 
hụt sẽ là một trong những triệu chứng phát triển hiện đại 
của xã hội. Chính hình thức câu lạc bộ giúp đoàn kết mọi 
người có cùng sự quan tâm về xã hội, lứa tuổi, nghề nghiệp, 
khoa học và tinh thần v.v.. 


Trong một định nghĩa câu lạc bộ nói rằng đó là "tổ chức 
xã hội, tập hợp mọi người vào thời gian nhàn rỗi để vui chơi 
và phát triển những mối quan tâm nhiều mặt của họ”. Câu 
lạc bộ bảo tàng là tập hợp những nhóm cụ thể công chúng 
dựa trên cơ sở mối quan tâm chung đến các đi sản lịch sử, 
văn hóa, tự nhiên được bảo tàng bảo quản. Câu lạc bộ bảo 
tàng tạo điều kiện tối ưu cho các cuộc giao tiếp không hình 
thức của những người cùng ý tưởng và giúp phát triển sức 
sáng tạo khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật của các hội viên, có 
tính đến thiên hướng cá nhân. 


Những nét đặc trưng của câu lạc bộ bảo tàng là: công chúng 
xác định, chương trình rõ ràng, như thường lệ, kéo dài không 
dưới 3 năm, dự kiến các buổi sinh hoạt toàn thể (tất cả hội 
viên câu lạc bộ) và tổ, cũng như tiến hành sinh hoạt thời gian 
rảnh rỗi cùng nhau như các buổi dạ hội, đến xem nhà hát, các 
cuộc triển lãm. Như thường lệ, chương trình dự kiến tiến hành 
các cuộc hội nghị khoa học, thi đố, các cuộc thi đấu v.v.. 


Khác với những hình thức hoạt động câu lạc bộ khác, câu 
lạc bộ bảo tàng là tổ chức nghiệp dư, còn cán bộ bảo tàng 
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là người điều phối khoa học, tham gia vào việc giải quyết 
những vấn đẻ chính trong hoạt động của câu lạc bộ. Cơ quan 
cao nhất của câu lạc bộ bảo tàng là cuộc họp chung của các 
hội viên bầu ra Hội đồng câu lạc bộ, còn Hội đồng lại bầu 
ra Chủ tịch hội đồng. 


Cần nhớ là câu lạc bộ hoạt động trong khuôn khổ bảo 
tàng, đang bảo quản di sản văn hóa. Yêu cầu giữ nguyên 
trạng tăng cường đáng kể mức độ tham gia vào hoạt động 
cúa câu lạc bộ không chỉ có người điều phối mà cả những 
chuyên gia khác của bảo tàng. 


Có những hình thức câu lạc bộ khác nhau, được xác định 
bởi ngành của bảo tàng, bởi những đặc điểm bộ sưu tập bảo 
tàng, bởi truyền thống quan hệ qua lại giữa bảo tàng với cư 
dân địa phương, bởi những đặc điểm thành phần dân số cư 
dân trong vùng, đặc điểm phát triển văn hóa - lịch sử của 
vũng lãnh thổ, bởi mối quan tâm của chính quyền và nhân 
viên bảo tàng. Các câu lạc bộ có thể thuộc cấp vùng, ngành 
như lịch sử, văn học, nghiên cứu tự nhiên v.v.. 


Mỗi một câu lạc bộ có Điều lệ riêng, xác định mục dích, 
nhiệm vụ, cơ quan điểu hành. Cơ cấu câu lạc bộ có thể theo 
ban (hay nhóm), có tính đến đặc điểm lứa tuổi, nghề nghiệp, 
xã hội của các hội viên. Điều lệ có hiệu lực trong vòng nhiều 
năm còn chương trình của câu lạc bộ thì linh hoạt hơn, năng 
động hơn có thể được trình bày dưới dạng “Phụ lục” cho 
“Điều lệ”. 


Thực tiễn thành lập và hoạt động của các câu lạc bộ bảo 
tang đã có nhiều chục năm. Phần lớn cáu lạc bộ hướng tới 
công tác với học sinh, nhưng nhiều câu lạc bộ bảo tảng, mà 
thành phẩn gồm những người thuộc nhiều lứa tuổi và nghề 
nghiệp khác nhau đã để lại kinh nghiệm thành công. Họ 
được tập hợp lại nhờ mối quan tâm chung đến lĩnh vực nhất 
định của văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, tự nhiên. 
Trong số đó có thể kể tên các câu lạc bộ tàu biển, những 
người yêu thích nghệ thuật balê “Terpsikhora”, đá, cây xương 
rồng. hoa phong lan... Nhiễu câu lạc bộ dành cho việc nghiên 
cứu vùng (°Nghiên cứu vùng”), các bộ sưu tập phong phú như: 
tiên cổ, chơi tem, sưu tập bưu ảnh v.v.. Hệ vấn để của các 
câu lạc bộ đáp ứng mối quan tâm của công chúng bảo tàng, 
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chúng được hình thành trong những môi trường xã hội nhất 
định phủ hợp với những ưu tiên trong xã hội. 


Điều này thể hiện trong thí dụ cụ thể. Tại Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia vào những năm 1980 đã thành lập câu lạc bộ 
“Nhà nghiên cứu bảo tàng trẻ”, hướng hoạt động tới học sinh 
từ lớp từ 8 đến lớp 10, tham gia vào hoạt động của các bảo 
tảng nhà trường, mà trong thời gian này phát triển rất 
mạnh. Việc thành lập câu lạc bộ để ra nhiệm vụ làm quen 
học sinh với các cơ sở của công tác bảo tảng, đem lại kiến 
thức cần thiết trong công việc của bảo tảng nhà trường. 
Chương trình bao gồm bài giảng chung về công tác bảo tảng 
cho tất cả hội viên câu lạc bộ, cũng như công việc theo các 
ban mà mục đích là nghiên cứu những hướng chính của công 
tác bảo tảng như: kho, trưng bày, văn hóa - giáo dục. Trong 
câu lạc bộ còn tiến hành các buổi học dựa trên hoạt động 
sáng tạo tích cực: viết thuyết minh, nhận xét, tham gia các 
hội nghị, hội thảo, thi đấu, thi đố. Chú ý nhiều đến nghỉ ngơi 
tập thể như các chuyến đi thăm các khu bảo tôn thuộc ngoại 
ô Mátxcơva, đến thăm các triển lãm, nhà hát v.v.. 


Hiện nay, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang hoạt động 
câu lạc bộ gia đình “Bảo tàng là ngôi nhà của chúng ta” dành 
cho học sinh các lớp 1 - 11, trẻ mẫu giáo, các bậc cha mẹ, 
ông bà. Thành phần câu lạc bộ gồm 180 người. Lần đầu tiên 
đến với câu lạc bộ ở tuổi 6 - 7, trẻ em tham gia câu lạc bộ 
trong vòng 10 ~ 11 năm. Hệ thống giáo dục, đạy dỗ là nhiều 
cấp bậc và theo ban. Ban thứ nhất là “Lịch sử truyện kể 
Xlavơ” dành cho trẻ em mẫu giáo và học sinh lớp đưới, còn 
chương trình của ban nhằm mục đích đánh thức mối quan 
tâm của trẻ em (cùng với cha mẹ) tới lịch sử dân tộc thông 
qua truyện cổ tích. Tại các buổi học, trẻ em học cách so sánh 
những sự kiện hiện thực với những sự kiện theo chuyện kể, 
bắt đầu hiểu sáng tác dân gian, văn học dân gian được sinh 
ra như thế nào, nhận biết tại trưng bày những hiện vật mà 
chúng được nghe qua chuyện kể. 

Hướng khác của chương trình là hoạt động nhà hát lịch sử 
~ đân tộc học, mà trong các vở diễn, dưới hình thức trò chơi 
trẻ em hiểu được những đặc điểm của tải liệu chuyện kể và 
lịch sử. Đối với trẻ em (các lớp 5 - 9) trong câu lạc bộ thành 
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lập ban "Lịch sử qua hiện vật bảo tàng”, mà chương trình 
được xây dựng có tính đến đặc điểm lứa tuổi và hướng tới 
nghiên cứu hiện vật bảo tàng và đời sống cúa hiện vật trong 
bảo tảng - quá trình bổ sung, bảo quản, kiểm kê, đặc trưng. 
Chương trình của ban khác dành cho học sinh lứa tuổi này 
có tên gọi là "Các bộ môn lịch sử bổ trợ” và để ra mục tiêu 
nám vững thói quen của công tác nghiên cứu khi nghiên cứu 
môn đỏ đá học, quốc huy học, đúc tiền học v.v.. Công tác 
cuốn hút chung tất cả hội viên câu lạc bộ là hình thành và 
nghiên cứu bộ sưu tập về lịch sử dân tộc và lối sống thế kỷ 
XIX - XX, yêu cầu phải tham gia vào các chuyến điển dã lịch 
sử - nghiên cứu vùng. 


Các bạc cha mẹ tham gia tích cực vào hoạt động của câu 
lạc bộ - tham gia vào các cuộc điển dã, các buổi học, tổ chức 
và tiến hành các ngày lễ hội, trợ giúp nhiều trong tất cả các 
hướng hoạt động của câu lạc bộ. Tất cả hội viên câu lạc bộ 
có quyền tham quan miễn phí bảo tàng và các chi nhánh của 
bảo tảng cũng như thư viện bảo tàng. 


Như vậy, Câu lạc bộ bảo tàng là một hình thức của hoạt 
động văn hóa - giáo dục, dựa trên việc nghiên cứu các bộ 
sưu tập, di sản bảo tảng, dảnh cho bộ phận công chúng nhất 
định, bộ phận này có thể là cùng hoặc khác nhau về lứa 
tuổi, nghề nghiệp, thể chế xã hội. Điều lệ của câu lạc bộ bao 
gồm mục đích, nhiệm vụ, cơ cấu, quản lý và nội dung. Công 
việc của câu lạc bộ được xây dựng theo phương thức chia 
thành ban (nhóm), song lại bao gồm các hoạt động chương 
trình chung như bài giảng, hội thảo v.v.. Trong chương trình 
bao gồm cả việc tiến hành hoạt động nghỉ ngơi cùng nhau. 
Chương trình của nhóm hướng tới các buổi sinh hoạt chứ 
không nhằm tiến hành nghỉ ngơi cùng nhau, mặc dù, tuỳ 
thuộc vào đặc điểm và mong mỏi của công chúng và người 
lãnh đạo, vẫn có thể tiến hành nghỉ ngơi cùng nhau. 


Các hình thức câu lạc bộ khác là các chu kỳ dạ hội, phiếu 
đải ngày, các buổi sinh hoạt văn học và âm nhạc, các festival 
và lễ hội, dành cho bộ phận công chúng nhất định nhưng 
không bắt buộc phải tham gia từng chương trình một, điều 
nảy tuy thuộc vào những người tham gia. Khác với hội viên 
các câu lạc bộ hay nhóm, những người tham gia các hoạt 
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động trên không phải là thành viên thường xuyên của các 
tập thể được hình thành. Theo ý nguyện của những người 
tham gia, các hình thức này có thể được chuyển thành câu 
lạc bộ. Đồng thời trong thực tiễn bảo tàng thường ngày, 
nhiều hình thức câu lạc bộ khác nhau được gọi là “câu lạc 
bộ”, mặc dù vẻ bản chất hoạt động, những đặc điểm cơ cẩu 
và quản lý thì chúng không phải là câu lạc bộ. 


Các hình thức câu lạc bộ có thể dãnh cho một bộ phận 
công chúng cụ thể (nhóm, khoa), nhưng cũng có thể tổ chức 
cho công chúng đông đảo nhất trong cư dân địa phương. Đó 
là các ngày hội bảo tảng là một trong những hình thức hoạt 
động với công chúng có triển vọng nhất. Chính thuật ngữ 
chứng tỏ rằng bảo tàng trở thành trung tâm văn hóa, không 
chỉ dạy, giáo dục, đào tạo mà còn tổ chức vui giải trí, ngày 
cảng đụng chạm tích cực hơn vào thời gian rảnh rỗi, làm cho 
thời gian này vui vẻ hơn, tạo ra những cảm xúc tích cực. 


Ngày hội bảo tàng là hình thức tổng hợp của hoạt động 
văn hóa - giáo dục, trong cơ cấu bao gồm những yếu tổ trình 
diễn nhà hát, tham quan, dạ hội chủ đẻ v.v., tập trung cho 
một chủ để thống nhất. Người tổ chức ngày hội lả các nhân 
viên bảo tàng trên cơ sở một kịch bản được nghiên cứu cẩn 
thận, nhiều khi có cả sự tham gia của các nhân viên nghệ 
thuật của nhà hát, các cơ quan âm nhạc, đải phát thanh, 
truyền hình và các tổ chức văn hóa khác như nhà văn hóa, 
thư viện v.v.. 


Trong việc tiến hành ngày hội (cũng như trong tất cả các 
hình thức hoạt động văn hóa - giáo dục khác), “tham gia” vào 
đó còn có cả các bộ sưu tập, trưng bày bảo tàng, các di sản 
lịch sử, văn hóa bất động nằm trên lãnh thổ và ngoài lãnh 
thổ bảo tàng, những triển lãm, những địa danh tưởng niệm 
dành riêng cho sự kiện này và chính môi trường lịch sử - 
văn hóa của thành phố. Tính chất ngày hội tạo ra không khí 
vui vẻ chung, làm những người tham gia thêm tích cực, tạo 
ra sự trang hoảng rực rỡ sắc mảu. 

Chủ đề của các ngày hội rất đa dạng: lịch sử, dân tộc học, 
văn học, văn hóa dân gian.. Nội dung và thảnh phản các 
ngày hội thường phù hợp đặc điểm, loại hình và ngảnh của 
bảo tảng. 
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Không thể không nhấn mạnh tính phổ biến ngày càng 
tăng của những ngày hội văn hóa dân gian - dân tộc học, 
được tổ chức ngoài trời tại các bảo tảng, mà người dãn địa 
phương là những người tham gia tích cực nhất. Ngày hội văn 
hóa dân gian rất hay bởi những nghỉ thức, bài hát nghi lễ. 
Ngày nay, nhận thức lịch sử ngày càng phát triển, mọi người 
quan tâm và hiểu biết nguồn gốc dân tộc để trả lời các quá 
trình toàn câu hóa và đô thị hóa, thu hút sự phong phú các 
truyền thống dân tộc. 


Chuẩn bị và tiến hành ngày hội tại các bảo tàng khác 
nhau trong nước chứng tỏ rằng, mặc dù có vẻ như dễ dàng, 
song để tiến hành ngày hội cần phải có sự chuẩn bị cẩn 
thán vẻ tổ chức và soạn thảo kịch bản cẩn thận. Phải nghiên 
cứu tư liệu viết, tuyển chọn và nghiên cứu đi sản văn hóa vật 
chất và tỉnh thần, xem qua các tài liệu phim ảnh và ảnh, suy 
nghĩ kết hợp kỹ thuật nghe - nhìn. Phải áp dụng những biện 
pháp nghiêm ngặt nhất đảm bảo tính nguyên vẹn của di sản 
và hiện vật trưng bày, tính đến lượng khách tối đa có thể 
trên lãnh thổ và tại di sản và biện pháp điều chỉnh. Phải để 
ra những biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách của 
ngày hội. 

Mỗi bảo tàng đều độc đáo và tất cả các ngày hội bảo tàng, 
mặc dù có sự giống nhau về một số yếu tố cơ cấu riêng biệt, 
vẫn có những nét đặc trưng được quyết định bởi những đặc 
điểm của bảo tàng, lãnh thổ, sự phong phú của các truyền 
thống hiện có. Thí dụ, tại Bảo tàng - khu bảo tồn “Kizhi” 
hàng năm tổ chức Ngày hội âm nhạc trẻ em toàn nước cộng 
hoả, mả mục tiêu là làm cho thế hệ thiếu niên hiểu được 
nên văn hóa các dân tộc Karelia thông qua việc từng trẻ em 
tham gia vào việc tìm hiểu kinh nghiệm lịch sử, mỹ thuật, 
đạo đức của cha ông thông qua trò chơi, khúc phóng túng và 
sảng tạo. 


Như vậy, hoạt động văn hóa - giáo dục của các bảo tảng 
trong nước bao gồm rất nhiều hình thức khác nhau dành cho 
công chúng trẻ em và người lớn: từ các cuộc tham quan, bài 
giảng truyền thống đến những hình thức mới ngày càng phát 
triển mạnh trong những thập niên gần đây (câu lạc bộ bảo 
tàng, ngày hội bảo tàng, studio v.v.). 
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Các bảo tảng chú ý nhiều đến vấn để nhập gộp những di 
sản văn hóa phi vật thể - nghi thức, nghỉ lễ v.v. vào các hình 
thức khác nhau của công tác với khách tham quan. 


Phương pháp tương tác, dành cho công chúng trể em 
cũng như người lớn ngày càng được áp dụng trong thực tiễn 
hoạt động bảo tàng. Khách tham quan bảo tàng trở thành 
người tham gia tích cực vào các sự kiện khác nhau diễn ra 
tại không gian bảo tảng như các buổi dạ hội, triển lãm, 
ngày hội bảo tảng. Còn bảo tàng thì trở thành trung tâm 
khoa học, văn hóa và giải trí, lôi cuốn các loại khách tham 
quan khác nhau nhất, mà việc nghiên cứu khách tham 
quan trở thành một trong những hướng thời sự nhất của 
công tác bảo tàng. 


Những cơ sở khoa học, phương pháp luận của hoạt động 
văn hóa - giáo dục đang được nghiên cứu. Hoạt động này 
phải trả lời một cách thích hợp những đôi hỏi của xã hội 
hiện đại mà sự kết hợp ngày cảng chặt chẽ hơn là đặc điểm 
của đời sống bảo tàng hiện đại. 
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CHƯƠNG VIII 
XÃ HỘI HỌC BẢO TÀNG 


Bảo tảng và khách tham quan: đặt vấn để. Sự hình 
thành xã hội học bảo tàng. Những vấn để xã hội học hiện 
đại trong bảo tàng. Phương pháp luận thu thập thông tin 
xã hội học ban đầu trong bảo tàng. 


Trong đời sống bảo tàng có một hướng rất hay đã không 
lập tức trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học nghiêm túc, 
hơn nữa, vào những thời kỳ khác nhau, đơn giản là nó đã bị 
lãng quên, thậm chí còn được coi là không cần thiết. Vấn để 
nây được định nghĩa một cách chung nhất là "bảo tàng và 
khách tham quan”. Lịch sử hinh thành mối quan tâm xã hội 
học đến bảo tàng có truyền thống lâu đời, trên 100 năm. Thí 
dụ, ở Nga người ta đã biết đến những điều tra xã hội học 
đầu tiên tại Bảo tảng Lịch sử Quốc gia, do một trong các tác 
giả ý tưởng của Bảo tảng Quốc gia là I. E. Zabelin tiến hành. 


Trong quá khứ lịch sử, bảo tàng chỉ được các nhà chuyên 
môn cũng như người khách tham quan bình thường “nhìn 
qua” bằng cái nhìn kinh nghiệm mà thôi. Không nên nghĩ 
rằng giữa bảo tàng và công chúng có mối liên hệ liên tục 
phát triển: thoạt đầu bảo tàng được xây dựng, và những 
người khách tham quan đến đó. Trên thực tế, chính ý tưởng 
của bảo tàng đã thấy trước được sự xuất hiện của người 
đánh giá tương lai của mình, của tất cả những ai đến đây 
hôm nay, ngày mai và trong tương lai xa hơn nữa. Thậm chí, 
có thể còn nói được rằng, hình ảnh của bảo tàng được hình 
thành bởi sự mong chờ của các thế hệ tương lai của bảo 
tàng: bảo tàng ở nhiều mức độ khác nhau, thuộc về thời đại 
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ngày nay của chúng ta và về các thời kỳ, rất muốn hy vọng, 
cũng rất nhiệt tình đối với các giá trị văn hóa của minh. 

Như vậy, khách tham quan “dự án”, một cách nhất định 
nào đó, có ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của cơ quan 
văn hóa và khoa học này. Lịch sử hình thành bảo tảng với 
tư cách là một thể chế xã hội của ký ức chứng tổ rằng ngay 
trong giai đoạn xuất hiện của mình người ta đã cố gắng hình 
dung ra người khách tương lai, mối quan tâm của khách và 
những khái niệm giao tiếp với khách của bảo tàng. Hơn nữa, 
chúng ta biết rất rõ rằng, nhiều quan điểm quan miệm vẻ 
vấn đề công tác bảo tàng đều dựa trên những quan điểm xã 
hội học. Thí dụ, F. I. Shmit ngay từ những năm 20 thế kỷ 
XX đã để xuất loại hình hóa bảo tàng, sắp xếp một cách rõ 
ràng xuất phát từ mối quan tâm của các nhóm khách tham 
quan khác nhau. Việc tăng cường những điều tra xã hội học 
trong bảo tàng vào những năm 1920 - 1930 được thúc đẩy 
bởi hoàn cảnh trong đó các bảo tàng Nga đang trong những 
năm đầu dưới chính quyển Xô-viết. Cách giải thích thông 
thường hiện tượng này là sự thay đổi bất ngờ của nhóm 
công chúng do số lượng dòng khách tham quan chung tăng 
vọt. Một lượng khách kỷ lục, cho đến cả ngày nay, đã đến 
bảo tảng. 


Việc hình thành công tác nghiên cứu khách trong lĩnh vực 
nghiên cứu khách tham quan cũng liên quan đến sự khởi 
sắc của các khoa học xã hội học và tâm lý học. Các nhân 
viên bảo tàng nhận thức rõ sự cần thiết áp dụng những kết 
luận của các nhả xã hội học, tâm lý học và sư phạm học. 
“Nhân viên bảo tảng cản phải làm quen với tâm lý học và 
các phương pháp giáo dục ngoài trường học - M.V. Muratov 
viết trong bài báo của mình, ở mức có thể sử dụng trong đó 
những tài liệu được sử dụng trực tiếp trong công việc bảo 
tàng". Tại Bảo tảng Lịch sử, các nhà nghiên cứu những vấn 
để nghiên cứu khách tham quan nhỏ tuổi đã sử dụng tích 
cực những kết luận của nhà tâm lý học nổi tiếng L.S. 
Vygodskji, A. Bakushinskji một nhà sư phạm, nhà hoạt 
động bảo tàng, một trong những nhà sáng lập trường phái 
nhà trường tham quan, soạn thảo và sử dụng trên thực tế 
lý thuyết thẩm mỹ “nhận thức thẩm mỹ trực tiếp". Phương 
pháp luận tiến hành nghiên cứu xã hội học: lập bảng câu 
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hỏi, trắc nghiệm, thăm dò trong bảo tảng phải được xây 
dựng dưới ảnh hưởng của những phương pháp thời sự vào 
thời đó trong xã hội học, được áp dụng cả ở nước Nga lẫn 
ở nước ngoải. 

Ngoài ra, vào những năm 1920 - 1930 ở Nga, một nên 
khoa học mới được phổ biến. Đó là môn sư phạm học, bao 
gồm những thành tựu của xã hội học, tâm lý học và sư 
phạm học. Sư phạm học cần phải hướng tất cả mọi mặt cho 
công tác giáo dục - đảo tạo trẻ em. Các nhà sư phạm tiến 
hành hàng loạt nghiên cứu sự phát triển, năng khiếu của 
trẻ em, tri thức của chúng với sự trợ giúp của thăm dò, trắc 
nghiệm khác nhau v.v.. Các bảo tảng cộng tác tích cực với 
họ. Đã thành lập Trạm tham quan - du lịch Trẻ em Trung 
ương và các trạm sư phạm khu, ở đó các nhà sư phạm 
nghiên cứu trẻ em trong quá trình tham quan. Trạm tham 
quan - du lịch Trẻ em Trung ương cộng tác với nhóm các 
nhả nghiên cứu thuộc Bảo tảng Lịch sử Quốc gia dưới sự chỉ 
đạo của A. Kobylina, người đã nghiên cứu nghiêm túc khách 
tham quan nhỏ tuổi của bảo tàng. Cố gắng xây dựng loại 
hình học bảo tàng trên cơ sở sự ưa thích của công chúng 
được tiến hành những năm 1970 - 8O dựa vào công trình 
nghiên cứu xã hội học toàn Nga khổng lỗ là "Bảo tàng và 
khách tham quan”. 


Trong những năm gần đây trong công tác bảo tàng đã có 
những thay đổi đáng kể liên quan trực tiếp đến xã hội học. 
Tại Nga, bảo tàng miễn cưỡng trở thành “dây xích” những cơ 
quan văn hóa buộc phải nhập vào đời sống xã hội hiện đại, 
nơi những vấn để kinh tế bắt đầu đóng một vai trò không 
nhỏ. Bảo tàng mất đi những đặc quyền không nhỏ đã có 
được cho đến cuối những năm 1980 của mình. Hiện tại 
những thuận lợi của bảo tảng trực tiếp phụ thuộc vào ý nghĩa 
xã hội của bảo tàng và phụ thuộc vào điều bảo tàng biết 
cách và thõng minh như thế nào khi tiến hành hoạt động 
tiếp thị và lôi cuốn được khách tham quan đến với minh. 
Hôm nay những nghiên cứu xã hội học trong bảo tàng có 
thể trở thành công cụ quan trọng nâng cao hiệu suất hoạt 
động bảo tàng, cũng như để giải quyết những nhiệm vụ xã 
hội học cụ thể. 
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Nhiều năm nay các bảo tàng đã được nhập vào hệ thống 
các cơ quan văn hóa - giáo dục, mà hoạt động là hướng tới 
việc cải tổ tư tưởng và chính trị xã hội. Mục dích này đóng 
vai trò trong việc giải quyết những vấn để cán bộ và chủ yếu 
là đã dể lại đấu ấn xã hội học nhất định đối với chính công 
chúng của các cơ quan văn hóa này. Một trong những dấu 
ấn này là công tác bảo tàng đang hướng tới việc tổ chức 
khách tham quan đến với trưng bày bảo tàng. Hình thức phổ 
biến nhất là dịch vụ công chúng bảo tàng. Điều này được thể 
hiện trong nhiều nghiên cứu xã hội học khác nhau trong các 
bảo tàng. Việc đến bảo tàng đơn lẻ hoàn toàn đi ngược lại 
việc đến bảo tảng theo tập thể. 


Cần phải công nhận rằng xu hướng này đóng mội vai trò 
tích cực để giải quyết cả bó vấn đẻ thuộc xã hội học. Những 
vấn đề nhận thức mỹ thuật và nghệ thuật bởi những nhóm 
nhỏ tổ hợp trưng bây, những vấn để giao tiếp giữa những 
người khách đơn lẻ với nhau trong dòng khách tham quan 
đến thăm bảo tàng đã được soạn thảo một cách tích cực và 
hiệu quả. Uy tín của người hướng dẫn viên tham quan được 
nâng cao và đảm bảo cho công việc này của bảo tàng. Trong 
xã hội học bảo tảng, đã định rõ hình dáng loại hinh của 
chính công chúng khách tham quan và của khối chuyên 
nghiệp của các chuyên gia có trách nhiệm vì hiệu quả của 
hoạt động này. 


Xã hội học trong bảo tàng chỉ bắt đầu khi tại cơ quan văn 
hóa nảy xuất hiện nhu cầu thực tế trong nhận thức nghiêm 
túc và không thị trường của thể chế xã hội của mình, vai trò 
và chức năng trong xã hội. Không phải bảo tàng nào cũng ]o 
lắng về nhận thức này. 


Bắt đầu từ những điều đơn giản nhất là trong bất kỳ lĩnh 
vực nảo của hoạt động con người, chưa nói là của con người 
hiện đại, điểu có ý nghĩa đặc biệt là khuynh hướng thông 
tin - quảng cáo của con người trong việc hình thành mong 
mỏi nhận thức vä mô - típ hóa đến thăm một bảo tảng nào 
đó. Có thể đưa ngay ra được một vài giả thiết hoàn toàn hợp 
lý. Giả thiết thứ nhất là tính hiệu lực của quảng cáo phụ 
thuộc vào thể chế xã hội và uy tín toàn dân và quốc gia của 
bảo tàng. Cho rằng Bảo tàng Lịch sử, Kho Vũ khí, Ermitazh, 
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Báo tàng Nga có những điểu kiện thuận lợi để tiến hành 
công tác thõng tin - quảng cáo tới công chúng khách tham 
quan tương lai. Và những phương tiện được đầu tư vào hoạt 
động này, và môi trường thành phố thuận lợi hơn cho kiểu 
thông tin này - tất cả đều được tập trung khuyến khích bảo 
tàng hướng hoạt động văn hóa - thông tin trên quy mô rộng 
lớn để lôi cuốn khách tham quan mới. 


Khía cạnh khác của vấn để này là “tính mở” của mỗi 
trường thảnh phố để thực hiện hoạt động quảng cáo của bảo 
tàng. Thí dụ, tại Mátxcơva có gần 200 bảo tàng khác nhau, 
nhưng mới chỉ có một số bảng quảng cáo trên đó dù chỉ ghi 
những thông tin chung nhất về các bảo tảng của thành phố 
bắt đầu xuất hiện trên lãnh thổ rộng lớn của thủ đô. 


Tương tự như vậy đối với công tác thông tin của các bảo 
tàng Nga. Trong các hòm thư cúa mình các bạn không nhận 
được giấy mời đến thăm các triển lãm bảo tàng, triển lãm 
mỹ thuật, các buổi dạ hội vui vẻ... 


Báo chi cũng hà tiện thông tin kiểu này. Hơn nữa, ngoại 
trừ một số ấn phẩm chuyên môn, phần lớn ấn phẩm định 
kỳ của chúng ta rất ít khuyến khích người ta đến với bảo 
tàng. Những nét tiêu cực của quảng cáo bảo tảng như tính 
thất thường, tính thời đoạn và tính quá cô đọng rất ít có tác 
dụng chuẩn bị trước cho khách đến thăm bảo tảng. Có thể 
cho rằng mọi khía cạnh của công tác bảo tàng đều thiếu 
vắng sự phê phán đủ trọng lượng. Về ý nghĩa này thì bảo 
tàng giống như những cơ quan chuyên môn khép kín, che 
đậy hoạt động của mình khỏi những con mắt xa lạ. Trên thực 
tế, để có được thông tin đủ trọng lượng về bảo tàng phải có 
được hệ thống rộng rãi những đánh giá phê phán hoạt động 
của bảo tàng. Ở nước ngoài, công tác này được đánh giá 
hoàn toàn khách quan bởi các ấn phẩm chuyên môn và 
thường thức, bởi nhiều cơ cấu không chính thức trong chính 
báo tảng (hội những người bạn bảo tàng, các hội đồng thuộc 
bảo tàng, có đại điện xã hội rộng rãi, không phải lúc nào 
cũng chỉ gồm những người có chuyên môn làm thành viên). 


Trong hàng loạt thăm dò xã hội học công chúng bảo tàng, 
đá cố làm rõ nguồn thông tin về hoạt động của bảo tàng, về 
những trưng bày, triển lãm mới, về những biện pháp được 
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bảo tảng thường xuyên tiến hành hay sẽ được tiến ảnh. 
Hóa ra, bảo tảng theo lôgích hoạt động của minh là hướng 
tới công chúng, đem lại cho khách những thông tin đã» biệt 
khác nhau, những thông tin về lịch sử và văn hóa lại rất 
thiếu kinh nghiệm thực thi những điểu sơ đẳng nhất của 
chiến lược và chiến thuật tiếp thị. Bảo tàng hoàn toàn không 
có được mối liên hệ ngược lại, mối liên hệ cho phép dụ định 
một cách rõ ràng thực hiện thành công hoạt động của mình 
trong xã hội. 


Bảo tàng hiểu gì về khách tham quan và khách tham quan 
hiểu gì về bảo tàng? Trong hàng loạt bảo tảng hôm na/, "xã 
hội học” chỉ hạn chế bằng những thông tin tương đối về số 
lượng khách tham quan. Những thông tin nảy chủ yếu được 
thu thập nhờ số vé bán được. 


Rất khó hình dung trưng bày bảo tàng được xây dựng chỉ 
nhằm cho mối quan tâm chuyên nghiệp bảo tàng (nết như, 
đương nhiên, đó không phải là một trưng bảy khoa học - 
phương pháp luận nào đó hướng tới một cách có chủ đích 
giải quyết những mục tiêu này). Hơn nữa, có thể kể ra hàng 
loạt ví dụ có thể chứng minh rằng: khuynh hướng này trong 
hoạt động của bảo tàng đang tồn tại và đang được tăng 
cường. Bảo tàng đối lập một cách có chủ định hay khôrg chủ 
định với công chúng đều là xu hướng rất nguy hiểm. 


Một loạt lát cắt những vấn để khách tham quan nhật thức 
trưng bày, sự giao tiếp của khách với hướng dẫn viên, nhân 
viên khoa học của bảo tàng, những người làm công tát dịch 
vụ của bảo tàng vẫn còn là những vấn đề xã hội họ: bảo 
tàng chưa được nghiên cứu sâu sắc. 


Ngay từ giai đoạn hình thành ban đầu - công chúng bảo 
tảng nhận thức tài liệu trưng bây - người chuyên da đã 
hoàn toàn không biết gì hết. Trước khi xây dựng và khai 
trương trưng bày mới điều cần làm không phải vô bổ lẻ phải 
lường trước được khả năng của khách tham quan: cẩn bao 
nhiêu thời gian để khách tham quan xem tại bảo tàng anh 
ta sẽ hiểu được gì, những vấn để gì và sự nghi ngờ rào sẽ 
xảy ra đối với anh ta, trưng bày và triển lãm được xây dựng 
sẽ nhằm vào nhóm cư dân nào: dân số - xã hội hay cìiuyên 
nghiệp. Xuất hiện hàng loạt vấn để nên cần phải có ihững 
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cáu trả lời giả thiết cho chúng, còn tốt hơn nữa là nên để ra 
những đặc điểm mang tính chất đánh giá cuộc trưng bày 
tương lai. 


Phương tiện mới nhất cho phép trù tính quan điểm của 
khách tham quan là cái gọi là “Giám sát bảo tảng” 
(“tnuseum monitor”). Đó là chiếc máy tính đặt tại cửa ra vảo 
bảo tảng và theo một chương trình lập trước sẽ đặt câu hỏi 
với công chúng. Trong mỗi trăm khách chọn ra một người, 
trong vòng 5 phút sẽ trả lời những câu hỏi của máy tính - 
giống như ghi trong bảng câu hỏi mà khách thường điển 
bằng tay. Sau đó tự máy tính sẽ xử lý thông tin và hằng ngày 
bảo tàng có thể nhận được những thông tin mới nhất về công 
chúng đến với bảo tàng. Thực tiễn này trở thành thông dụng 
đối với các thể chế bảo tàng nước ngoài, còn ở Nga hệ thống 
tương tự như thể chỉ mới xuất hiện và hiện còn đang trong 
giai đoạn thử nghiệm. 


Xây dựng và giải quyết những nhiệm vụ xã hội học đều 
dựa vảo hệ thống phân ngành những biện pháp phương pháp 
luận và phương pháp, cho phép đảm bảo việc phân tích 
mang tính đại diện và có chất lượng cao những vấn đề xã 
hội, chính trị, văn hóa và trưng bày khác nhau. 


Phương pháp thu thập thông tin xã hội học ban đầu có 
những nét tổng hợp được trình bày trong tài liệu khoa học - 
phương pháp về xã hội học. Cuốn sách này có dự định nói 
về một loạt những điểm phải lựa chọn cần phải tuân thủ 
trong tổ chức công tác này tại bảo tàng. 


Thủ tục thu thập thông tin xã hội học ban đầu là một 
quá trinh phức tạp nhiều giai đoạn, đòi hồi nhà xã hội học 
chuyên nghiệp có trình độ trí thức và tay nghề thích hợp. 
Trong tính tổng hợp của việc thu thập thông tin này cần 
nhớ rằng trong mỗi một trường hợp cụ thể thủ tục này được 
thực hiện theo tình huống đời sống hiện thực, thường 
xuyên phải có những bổ sung sửa đổi này khác trong 
nghiên cứu xã hội học. 


Sự kiểm tra định lượng xã hội học trong điểu kiện bảo 
tàng rất phức tạp bởi hoàn cảnh bảo tàng, như thường lệ, 
tại bảo tàng không có chuyên gia có thể tiến hành nghiên 
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cứu và diễn giải xã hội học kết quả trên ở mức độ cao. Trong 
trường hợp này, nếu muốn tổ chức và tiến hành nghiên cứu, 
có thể liên hệ với các cơ quan nghiên cứu và trường đại học 
có nghiên cứu những vấn để xã hội học mang tính khoa học. 
Bởi lẽ sự vội vàng có tổ chức, thiếu sự chuẩn bị lý luận - 
phương pháp luận và phương pháp vững vàng và cân thiết 
cho công việc quan trọng như thế này thì việc nghiên cứu 
thường "đổ vỡ" ngay từ những giai đoạn đảu của công việc: 
phiếu thăm đò thu nhận dược một cách ngẫu nhiên từ một 
nguồn nảo đấy bắt đầu có thể ngay từ những bước đi đầu 
tiên của nghiên cứu xã hội học đã không đáp ứng được nhân 
viên bảo tàng, nhưng phiếu thăm dò đã được phôtô, được 
nhân bản; sẽ xuất hiện hàng loạt câu hỏi về chính phương 
pháp thăm dò: hỏi ai, khi nào, trong hoàn cảnh nào. Loạt 
vấn đề này được mô tả trong chương trình nghiên cứu, trong 
đó vị trí quan trọng là “chọn lựa” nghiên cứu tương lai. Chọn 
lựa cũng như chương trình nghiên cứu báo trước điều này. 
Chúng cần thiết để tổ chức tuyển chọn thông tin đầu tiên. 
Do tầm quan trọng mang tính nguyên tắc của những tài liệu 
này nên phải nói về chúng dôi lời. 

Trước hết nói về khái niện “công chúng bảo tàng”, "khách 
tham quan bảo tàng”. Công chúng bảo tảng không dẫn tới bộ 
sưu tập nhỏ hẹp những đặc điểm và không thể được đánh 
giá trong tổng thể lớn. Trên thực tế, khách tham quan là 
người trong khi được thăm dò đã đến bảo tàng và lâ người 
mà chúng ta gọi là "khách tham quan tiêm năng". Công 
chúng khách tham quan khác nhau về những khái niệm 
khách quan như địa điểm cư trú, quốc tịch, thể chế xã hội - 
dân số học của khách. Ở cấp độ sâu sắc hơn thì công chúng 
khác nhau về đặc điểm tâm lý giao tiếp với trưng bày bảo 
tàng v.v.. Sự khác biệt có thể là rất lớn phụ thuộc vào điều 
người khách đến bảo tàng đó thuộc thành phần của nhóm 
não: đi cá nhân hay đi theo đoàn tham quan hay đi cùng 
người thân, gia đình. Như đã thấy, thành phần công chúng 
khách tham quan bảo tảng "tiếp giáp" với số lượng lớn những 
dấu hiệu chất lượng và số lượng và không thể nhập chung 
vào bức chân dung xã hội học. Còn trong trường hợp cân 
thiết thì ngay trong giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu xã hội học 
cần phải hình thành (chọn lựa) một cách kiên quyết nhất 
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nhóm cöõng chúng bảo tàng này hay khác, có thể hình dung 
một cách đầy đủ và chuẩn xác tối đa với tư cách là tổng thể 
những người có thể được cho nghiên cứu. Dưới đây là một 
trong những thí dụ của các cơ cấu hóa kiểu này của công 
chúng bảo tảng: những người trẻ tuổi (đưa ra số tuổi) - nơi 
cư trú (nơi sinh) - những khách tham quan bảo tảng cá nhân 
hay theo nhóm: cơ cấu nảy có thể nhân lên tới vô cùng 
nhưng điều chính yếu là phải xây dựng theo phương châm có 
chủ đích nghiên cứu đối tượng và chủ thể nghiên cứu. Khi đó 
những dấu hiệu tổng thể xã hội học mới có lý lẽ khoa học 
và điều không kém phần quan trọng nữa là hạn chế phạm 
vị nghiên cứu xã hội học. Thí dụ này chỉ là một trong những 
vấn đề xuất hiện trong khi chọn lựa. 


Tuyển chọn nhóm trong chọn lựa cần dựa vào thông tin 
thực tế về khách tham quan bảo tàng (nếu việc thăm dò 
hướng tới công chúng bảo tàng). Trong trường hợp này, trước 
hết, cần phải khai thác thông tin khách quan từ những tài 
liệu đăng ký bảo tàng khác nhau. Nếu chúng ta cố tuyển 
chọn tổng thể toàn bộ khách tham quan, thí dụ, trong một 
năm, chúng ta cần phải lưu ý yếu tố là trong năm đó công 
chúng không hể giống nhau. Thí dụ, khách tham quan mùa 
hè khác hẳn khách tham quan mùa đông về các tiêu chí xã 
hội - đân số học. Đến lượt mình, cơ cấu phân chia nhánh 
công chúng bảo tàng này lại có ảnh hưởng thực tế tới nhận 
thức của chính bảo tàng. Trong khi đó khía cạnh quan trọng 
này của nghiên cứu xã hội học nhiều khi không được tỉnh 
đến và không được chú ý trong giai đoạn đầu của công tác 
xã hội học. 


Như thường lệ, nhân viên bảo tàng quan tâm nhiều đến 
hình thức khác nhau của việc sử dụng công cụ, trước hết là 
phiếu thăm dò với tư cách là phương pháp dể đạt được nhất 
để thu thập thông tin. Trên thực tế, phiếu thăm dò lại là giai 
đoạn kết thúc của việc lập dự án nghiên cứu ban đầu, bao 
gồm mục đích nghiên cứu và những giả thiết công tác, miêu 
thuật tình hình vấn để và biện giải ngữ nghĩa được sử dụng. 
Sự chọn lựa phương pháp cụ thể và sử dụng công cụ phụ 
thuộc vảo những kết quả xây dựng dự án nghiên cứu tương 
lai kiểu này. 
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Những khó khăn hơn nữa được thể hiện tại nhiều giai 
đoạn nghiên cứu xã hội học liên quan đến phần quan trọng 
của nghiên cứu là xử lý và phan tích những số liệu đầu tiên 
nhận được mang tính kinh nghiệm. Vấn để ở đây hoàn toàn 
mang tính kỹ thuật: toàn bộ số lượng thông tin được xử lý ở 
đâu và như thế nào (xử lý bằng máy tính hay bằng tay) và 
những vấn để liên quan đến chính khoa học, có nghĩa là liên 
quan đến sự cản thiết phải tổng kết tài liệu xã hội học vả 
thể hiện chúng dưới hình thức phân tích nào đó cho việc sử 
dụng trong tương lai, trong hoạt động thực tiễn của bảo tảng. 


Phương pháp tổng hợp thu nhận thông tin đại diện, được 
trải nghiệm trong xã hội học, trong mỗi một nghiên cứu xã 
hội học cụ thể đều mang những sắc màu kỹ thuật và nội 
dung riêng. Nếu trong giai đoạn đầu tổ chức toàn bộ công tác 
xã hội học chúng ta không suy nghĩ cẩn thận sẽ giải quyết 
như thế nào vấn để xử lý số liệu, diễn giải những số liệu này 
theo hướng nào và nói chung là tổ chức nghiên cứu nhằm 
mục đích cụ thể nào thì cuối cùng, bảo tảng, dù đã bỏ nhiều 
thời gian và công sức cho nghiên cứu xã hội học, vẫn không 
thu dược kết quả mong muốn. 


Như vậy, phương pháp nghiên cứu trực tiếp phụ thuộc 
vào phần dàn dựng chương trình nghiên cứu khách tham 
quan. Nói chung, chân lý bình thường này trong xã hội học 
không phải là quy luật bắt buộc đối với tất cả nhân viên bảo 
tảng, những người cố gắng nghiên cứu dư luận xã hội theo 
phương pháp luận xã hội học. 


Thiết kế giai đoạn thu thập thông tin ban đầu trong tương 
lai sẽ ảnh hưởng tới những giai đoạn tiếp theo. Thậm chí 
ngay cả sau khi nghiên cứu đã được tiến hành, những kết 
quả nghiên cứu đã được thu nhận và xử lý, vẫn cần thiết 
phải quay lại giai đoạn ban đầu. Xã hội học biết tới nhiều 
trường hợp sử dụng lần thứ hai những kết quả này. Thủ tục 
phân tích thông tin lần hai cũng hữu ích. Theo tính toán 
của các nhà xã hội học thì trung bình chỉ khoảng 5% nghiên 
cứu này hay khác được phản ánh trong các công bố khoa 
học, còn trong báo cáo khoa học là 20 - 30%. Trong điều 
kiện đó vai trò cấu trúc của việc phân tích lần thứ hai lại 
được tăng cường. Việc phân tích này nhằm tổng kết những 
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số liệu có được nghiên cứu phương pháp so sánh và phân 
loại chúng để đưa thông tin đó vào lưu thông khoa học. Từ 
đó là tầm quan trọng mang tính nguyên tắc của việc thiết 
lập những quy tắc và điểu kiện chung để chọn lựa thông tin 
ban đầu hữu ích không chỉ cho cách giải quyết hiện thời 
những nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược mà có thể còn được 
áp dụng và sử dụng sau một thời gian nào đó, thậm chí cho 
thời gian rất đải. 

Trong phổ rộng của những nhiệm vụ có thể, có thể được 
giái quyết bằng cách sử dụng nghiên cứu xã hội học, có ý 
tưởng phân tách những nhiệm vụ mang tính truyền thống đối 
với những bảo tảng khác. 


Xác định thành phần phần trăm khách tham quan bảo tàng 
(theo một lát cắt thời gian nhất định - tháng, năm) so sánh 
với tổng số khách tham quan của thành phố hay vùng này. 


Xây dựng cách phân loại khách tham quan bảo tàng theo 
các dấu hiệu xã hội - dân số học khác nhau. 


Làm rõ những đặc điểm xã hội - dân số học của công 
chúng bảo tàng (thường là xác định giới tính, độ tuổi, học 
vấn, hoạt động nghề nghiệp, nơi cư trú). 


Xác định cơ cấu địa lý khách tham quan tuỳ thuộc vào tính 
chất nơi cư trú chủ yếu của họ. 


Mối quan hệ với bảo tàng, số lần tham quan. khách tham 
quan đánh giá chung về bảo tàng. 


Chứng minh hướng đã chọn của việc thu thập thông tin 
ban đâu được thực hiện, như đã nói ở trên, ở cấp chương 
trình nghiên cứu xã hội học. Hiện tại chúng ta là những 
người chứng kiến việc nhiều nghiên cứu được tiến hành 
không có sự chuẩn bị cần thiết phần chuẩn bị mà từ đó kết 
quả nghiên cứu bị nghi ngờ tính chân xác của mình. Tuỳ 
thuộc vào chiến lược nghiên cứu được lựa chọn, tuy thuộc vào 
độ sâu sắc của những vấn đề đặt ra đối với nhà xã hội học, 
trong xã hội học hiện đại tôn tại một loạt loại hình nghiên 
cứu, từ những vấn để cục bộ, nhằm giải quyết những vấn đẻ 
“địa phương" đến những vấn để quy mô rộng bao gồm các 
quá trình xã hội, kinh tế - xã hội và văn hóa rộng lớn. 
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Như vậy việc thu thập thông tin xã hội học ban đầu có thể 
được coi là hành động bao gồm những mảng quan trọng 
mang tính nguyên tắc ngang nhau: 


Miêu thuật chiến thuật thu thập thông tin được chọn dựa 
trên những nhiệm vụ và vấn để được đặt ra trong chương 
trình nghiên cứu; 

Chuẩn bị phương tiện làm việc mà nhờ đó công việc 
nghiên cứu xã hội học được thực hiện - thu thập trực tiếp 
thông tin ban đầu; 


Tạo những điều kiện tối ưu để thu thập mang tính đại diện 
thõng tin xã hội học ban đầu có chất lượng; 


Tiến hành “công tác điển dã" - thu thập thông tin ban đầu; 


Xử lý hàng loạt thông tin xã hội học thu thập được, chuẩn 
bị xử lý bằng tay hay trên máy. 


Trong quá trình tiến hành công tác xã hội học có thể 
xuất hiện những tình huống đòi hồi những điều chỉnh nhất 
định công cụ làm việc. Để thu thập thông tin ban đảu, khía 
cạnh nảy rất quan trọng. Một trong những hình thức 
nghiên cứu xã hội học là nghiên cứu thí điểm, hay thí 
điểm (tiếng Anh Pilot là hoa tiêu kinh nghiệm), được tiến 
hảnh thử theo hướng phương pháp luận. Mục đích của 
nghiên cứu này là, trước hết, kiểm nghiệm chất lượng công 
cụ với tư cách là phương pháp thu thập tiếp theo thông tin 
ban đầu. Trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm sẽ đề ra 
tính giá trị (chất lượng đo lường, mức độ phù hợp) của 
những phương pháp cụ thể sau đó sẽ được áp dụng trong 
nghiên cứu xã hội học. 


Trong nhiều ấn phẩm viết về vấn để thu thập và hệ 
thống hóa thông tin xã hội học ban đầu đã mô tả những 
phương pháp làm việc rất khác nhau. Trong hoạt động thực 
tiễn, nhà xã hội học có thể áp dụng việc đảm bảo phương 
pháp luận một chiều (có nghĩa là sử dụng trong nghiên cứu 
cụ thể một trong những phương pháp thu thập thông tin xã 
hội học) hoặc áp dụng một cách tổ hợp một vài kiểu thu 
thập số liệu. Trường hợp kể ban đầu thường được áp dụng 
cho những nghiên cứu quy mô nhỏ, cục bộ. Những cán bộ 
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thực hành bảo tảng mới bắt đầu những điều cơ bản về xã 
hói học và chưa có nhiều kinh nghiệm có thể áp dụng 
phương án này. Hiệu suất cao của một phương pháp cụ thể 
thu thập thông tin là hiển nhiên. Tại đây cách thu thập 
những số liệu kinh nghiệm thật đơn giản và có thể xử lý 
dễ dàng và có hướng cụ thể tới đối tượng nghiên cứu. 
Phương án thứ hai sẽ được sử dụng khi các nhà nghiên cứu 
đặt ra cho mình những vấn để xã hội và văn hóa lớn: với 
tình tiết này là những nghiên cứu kiểu thăm dò phức hợp. 
Từ kinh nghiệm quá khứ của những công trình xã hội học 
trong bảo tàng, thuộc loại hình thăm đò này là những 
nghiên cứu xã hội học được tiến hành vào đầu những năm 
70 thế kỷ XX bởi phòng Bảo tàng học thuộc Viện nghiên 
cứu Văn hóa, với tên gọi "Bảo tảng và khách tham quan”. 
Quy mô những nhiệm vụ nghiên cứu đòi hỏi sử dụng toản 
bộ mọi thủ tục và phương pháp xã hội học. Đã tiến hành 
phương pháp phiếu thăm đỏ tại chính các bảo tảng mà việc 
nghiên cứu đã chọn lựa, thăm dò cư dân địa phương, phát 
phiếu thăm dò cho hướng dẫn viên tham quan và các 
khách đơn lẻ (mỗi nhóm được phát những phiếu được 
chuẩn bị khác nhau). Một trong các thủ tục là theo dõi 
khách tham quan tại các trưng bay. 


Như vậy cứ cho là tình hình chủ để, nhiệm vụ nghiên cứu 
đã được hình thành và được ghi rõ ràng trong chương trình 
nghiên cứu xã hội học và hiện tại cần phải nghiên cứu trang 
bị công cụ phù hợp. Kết quả nghiên cứu chung sẽ phụ thuộc 
vào việc trang bị công cụ được soạn thảo cho những người 
được hỏi một cách thành thạo và dễ hiểu như thế nào. 


Trước khi thực hiện những biện pháp xã hội học, cần phải 
định rõ nhóm người cụ thể, mả việc thăm dò sẽ được tiến 
hành trong quá trình công tác xã hội học. Những đặc điểm 
xã hội học của từng nhóm cụ thể được chọn cho nghiên cứu 
có thể khác nhau. Cái gọi là số xã hội - đân số học của 
người được hỏi (số vấn đáp) là một khối cấu phản cô đọng 
của hầu như mỗi phương pháp thu thập thông tin ban đầu. 
Thường thì trong đó bao gồm những đặc điểm chung nhất dễ 
thu thập, cho phép rút ra những kết luận phân tích tại các 
giai đoạn nghiên cứu sau nảy. 
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Trong sổ vấn đáp thường gồm những đặc điểm như tuổi, 
giới tính, trình độ văn hóa, nơi cư trú. Song trình tự này có 
thể kéo dài hơn và bao gồm những số liệu khác không kém 
phần quan trọng đối với hình thức cụ thể của nghiên cứu xã 
hội học. Hệ thống phân ngành những chỉ số xã hội - dân số 
học cá nhân cần hỏi được xác định bởi nhiệm vụ mà nghiên 
cứu này theo đuổi. 


Một trong những phương pháp thu thập thông tin ban đầu 
thường được áp dụng hơn cả là quan sát. Quan sát là phương 
pháp thu thập thông tin từ lâu đã được công nhận, phương 
pháp này rất tổng hợp, cho phép với phương tiện vật chất 
tối thiểu có thể áp dụng gộp tình huống xã hội này hay khác 
vào quá trình nghiên cứu. Ưu điểm của phương pháp này là 
khả năng tiếp cận tuyệt đối, khả năng sử dụng phương pháp 
mà không cần những điều kiện đặc biệt để thu thập thông 
tin. Đối với bảo tàng thuộc bất kể chuyên ngành nào thì 
quan sát vẫn là phương pháp thu thập thông tin độc đáo, cho 
phép giải quyết hàng loạt vấn để của công tác bảo tảng. 
Những năm gần đây còn sử dụng rộng rãi cái gọi là quan sát 
phối hợp (còn một định nghĩa nữa là cùng tham gia). Đặc 
điểm của quan sát phối hợp là nhà xã hội học tham gia trực 
tiếp vào đời sống sản xuất, thường ngày và đời sống văn hóa 
hiện thực của con người và tiến hành quan sát mà không 
phải nhờ đến những phương tiện xã hội học bổ trợ. Thực 
chất mỗi một chúng ta luôn đóng vai trò người quan sát, 
hàng ngày chúng ta là người quan sát hoặc là ngươi bị quan 
sát. Thủ tục nảy tự nhiên hơn và nó có vị trí trong xã hội 
học là hợp quy luật. Song cân phân biệt cái gọi là quan sát 
bình thường (mà ta thường sử dụng hàng ngày) với quan sắt 
khoa học. Quan sát khoa học thể hiện tổng thể những yêu 
cầu, trong đó gồm: 


- Quan sát khoa học xuất hiện với tư cách phương pháp 
thu thập thông tin đầu tiên, được đăng ký ngay từ giai 
đoạn lập kế hoạch ban đầu của nghiên cứu xã hội học; 

-_ Quan sát khoa học được ghi chép trong những sổ nhật 
ký, biên bản soạn thảo chuyên cho thủ tục này. Trong 
tài liệu này việc quan sát là hệ thống xã hội học nhất 
định được xây dựng theo phương án được chuẩn y. 
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- Quan sát khoa học nhất thiết phải có chất lượng tái 

sản xuất, có nghĩa là được nhắc lại trong dự án xã hội 
học khác. 


Chính những quan điểm này đã xác định quan sát khoa 
học tronø tải liệu phương pháp luận, làm cho phương pháp 
này trở thành công cụ quan trọng để nghiên cứu đối tượng 
nghiên cứu. A.G. Zdravomyslov còn chọn ra một loại quan sát 
xã hội học nữa là quan sát thực nghiệm. Ông đưa ra thí dụ 
phòng thí nghiệm Đại học Harvard, được gọi là phòng quan 
sát. Tại đó tiến hành các thủ tục quan sát, “những quá trình 
liên quan đến nghiên cứu sự năng động nhóm là những quy 
luật hình thành nhóm, làm rõ những loại hình thủ lĩnh trong 
việc giải quyết những nhiệm vụ đặt ra đối với nhóm của một 
loại nhất định”!. Trong trường hợp này, không gian bảo tàng 
với tư cách phòng thí nghiệm nghiên cứu xã hội học là 
phương án tối ưu hơn cả để thu nhận thông tin đại diện về 
khách tham quan. 


Xã hội học hiện đại còn có một phương pháp được chuẩn 
y để thu thập thông tin ban đầu là thăm đò và phỏng vấn. 
Nếu quan sát là phương pháp thu thập thông tin gián tiếp vì 
chúng ta dường như quan sát một cách độc lập với người trả 
lời, xác định phản ứng của người này bên ngoài việc tham 
gia của bản thân họ trong giải thích những hành động, dự 
định, quan điểm của minh, nên việc thăm dò là việc tham 
gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu xã hội học. Chính 
người trả lời, như thường lệ, đã xác định bằng văn bản mối 
quan hệ của mình với vấn để được đặt ra là trọng tâm của 
nghiên cứu xã hội học, bằng cách đó cung cấp những thông 
tin đáng tin cậy nhất cho nhà bác học. Đó là một trong 
những phương pháp thu thập thông tin “dân chủ” nhất, kết 
quả là chúng ta có thể đánh giá những phản ứng trực tiếp, 
thực sự và cá nhân của người mà ta đặt câu hỏi với họ. Ổ 
đây quan trọng là lời nói mà người trả lời nói và được ghi 
trong bảng công cụ. V. Jadov khẳng định rằng: "là nguồn tư 
liệu tốt nhất của tri thức về động cơ nội tại của con người, 
phương pháp này, trong sự theo dõi tính thận trọng thoả 


1. Zdravomyslov A.G. Phương pháp luận và thủ tục nghiên cứu xã hội học. 
M., 1969. tr. 159 
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đáng, cho phép nhận được những thông tin không kém phần 
tin cậy so với thông tin trong quan sát hay thông tin theo tư 
liệu, về những sự kiện thuộc quá khứ hay hiện tại, về sản 
phẩm hoạt động, nói gọn lại là vẻ tất cả những gì có thể"2. 
Thăm dò vẫn là lĩnh vực của tri thức xã hội học, được ứng 
dụng trong lĩnh vực nhận thức của con người và thuộc về dời 
sống nội tâm cá nhân của con người và cho phép hiểu rõ 
những ý kiến, mô - típ ứng xử của họ, đánh giá thực tiễn 
xung quanh, những khuynh hướng của họ v.v.. Đặc điểm của 
bất cứ thăm đò nào với tư cách là một phương pháp cũng là 
việc hỏi một người tham gia trực tiếp vào quá trình hay sự 
kiện xã hội được nghiên cứu. Như vậy, trong phương án cuối 
cùng, chúng ta nhận được một khối lượng thông tin nào đó 
từ những câu trả lời của một con người cụ thể. 


Cần nhấn mạnh là trong khoa học phương pháp luận nói 
về những vấn để thăm dò xã hội học, tổn tại những khác 
biệt trong việc giải thích những phương pháp thăm đò. Trong 
một số trường hợp, thăm dò được chia thành phiếu thăm đò 
vả phương pháp phỏng vấn. Trong những trường hợp khác sự 
phân chia thăm dò quyết định lại theo nguyên tắc viết và 
miệng. Khi đó hình thức viết những câu trả lời của người trả 
lời lại liên quan đến phiếu thăm dò, còn đối với hình thức 
trả lời miệng lại liên quan đến phương pháp phỏng vấn. 
Nhưng sự khác biệt giữa 2 loại thăm dò này rất khác nhau. 
Phiếu thăm dò là loại hình nghiên cứu công chúng sâu sắc, 
tiến bộ hơn. Với phương pháp phỏng vấn sẽ sử dụng khi cần 
thiết có được thông tin xã hội học đầy đủ và có mục đích 
hơn. Loại hình thăm dò này thường được sử dụng khi hỏi các 
nhà chuyên môn, các chuyên gia là những nhà chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực hoạt động của mình. Từ đó có những 
khác biệt đáng kể liên quan đến đặc điểm cách xây dựng 
những câu hỏi trong phiếu thăm đò và phỏng vấn. Thường 
thì trong phóng vấn, những câu hỏi mang tính chất mở, còn 
trong phiếu thăm dò, những câu hỏi kín (có nghĩa là hàm 
chứa những câu trả lời lựa chọn) lại chiếm ưu thế. 


2. [Jadov V. A. Nghiên cứu xả hội học. Phương pháp luận. Chương trình, 
Phương pháp. M., 1972. tr. 1121. 
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Tính kinh nghiệm xã hội học dựa trên thu thập thông tin 
ban đầu theo phiếu thăm dò cho phép đưa vào lưu trữ khối 
lượng lớn khái niệm về những đối tượng được nghiên cứu. 
Phiếu thăm dò, hình thức hóa theo những tiêu chí nhất định 
đảm bảo cho nhà nghiên cứu khả năng tiếp xúc với số lượng 
lớn người được hỏi. Phiếu thăm dò là hình thức “giao tiếp” 
linh động với người được hỏi. Ưu điểm chính của nó là những 
câu hồi được hệ thống hóa theo khối, phù hợp cho việc xử 
lý sau này trên máy hay bằng tay. 


Hình thức công cụ hóa theo mẫu giống như phiếu thăm dò 
giúp đạt được khả năng tối thiểu nhất việc người được hỏi 
chối tử trả lời. Cách thăm dò này cho phép giải quyết tối ưu 
hàng loạt vấn để xã hội học: 

Thăm dò cho phép linh hoạt thu thập, xử lý và diễn giải 
kết quả trong thời gian ngắn tối đa và thu được những thông 
tin khác nhau; 


Thăm dò đảm bảo cho nhà bác học việc bao quát rộng rãi 
những lĩnh vực khác nhau nhất của thực tiễn xã hội. 


Trong khi đó trong xã hội học thực dụng quan hệ với loại 
hinh thu thập thông tin ban đầu như thăm dò lại rất đối lập 
nhau. Nếu dựa vào chỉ riêng phản ứng của chính người được 
hỏi, tự ý điển vào phiếu thäm dò, thì phương pháp này sẽ sai 
lảm ở một mức độ nhất định. Thông tin thu được theo cách 
nảy phản ánh hiện thực được nghiên cứu dưới dạng giống như 
nó bị "khúc xạ" trong nhận thức của người được hỏi. Khi điển 
phiếu thăm dò người ta có thể thể hiện quan điểm cá nhân 
một cách chủ quan. Quan điểm này sẽ chỉ miêu tả tình trạng 
mang tính cá nhân, chỉ phản ánh thời điểm hiện tại. 

Phân tích tư liệu tải liệu, số liệu thống kê là một thủ tục 
độc lập, đảm bảo cho nhà xã hội học thông tin ban đầu. Nhà 
xã hội học - nhà nghiên cứu trong bảo tàng, tiếp xúc với khối 
lượng nhất định những minh chứng tài liệu rất có thể là mối 
quan tâm cho họ giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu xã 
hội học. 

Cơ sở này để thu thập thông tin xã hội học đầu tiên rất 
rộng rãi. Đó có thể bao gồm cả những tư liệu văn học, trong 
đó có cả hỏi ký (hỗi ức của các nhân viên bảo tảng, văn học 





SỰ NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


phù hợp). Trong xã hội học sử dụng nhiều báo chí như các 
báo, tạp chí, ấn phẩm, bài báo, tổng luận. Những năm gần 
đây ngày càng thu hút đài phát thanh, truyền hình vào 
nghiên cứu xã hội học: bảo tàng thường xuyên được các 
phương tiện thông tin đại chúng chú ý. 


Chính ý nghĩa của thuật ngữ “tài liệu”, về nguyên tắc, đã 
phân biệt với điều được chấp nhận chung: nếu trong hội thoại 
chúng ta gọi những tải liệu chính thức là tài liệu thì trong xã 
hội học những tư liệu này gồm bất kỳ thông tin nào dược ghi 
trong bài in hoặc trong bài viết tay. Trong số tư liệu này còn 
có cả bản ghi trên máy ghi âm và phim ảnh hay phim. 


Với một ý nghĩa nhất định, tư liệu tài liệu thuộc tình trạng 
đặc biệt đối với những loại hình thu thập thông tin ban đầu. 
Nếu những tư liệu khác để nhận được thông tin, như thường 
lệ, liên quan trực tiếp với những người được hỏi nhất định 
(thăm đò), hoặc có mối quan hệ gián tiếp với người được hỏi 
(quan sát) thì việc thu thập thông tin thông qua tiếp xic với 
tư liệu tải liệu sẽ không có lối ra như thế. 


Điều tương tự cũng diễn ra đối với những tư liệu khác của 
thu nhận thông tin xã hội học ban đầu, khi sử dụng tử liệu 
tài liệu sẽ đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của thông tin này. 
Điều này đặt ra khi tài liệu là chính thức, mang thể chế quốc 
gia hay những công bố báo chí mà ta quen gọi là “vàng”. Trên 
thực tế mọi tư liệu tài liệu đều mang tính cá nhân của người 
thực hiện, hoặc đó là dấu hiệu xã hội được thực hiện bởi tác 
giả hay nhiều tác giả. Độ tin cậy của tư liệu phụ thuộc vào 
dụng tâm của tác giả, vào thể chế cá nhân mang tính xã hội 
- dân số, độ tuổi, giới tính của tác giả thế nảo và còn phụ 
thuộc vào nhiều nhiều điều nữa rất khó có thể kể ra hết 
được trong quá trình thu thập thông tin ban đầu. 


Sự phức tạp trong sử dụng tư liệu tải liệu còn ở chỗ tỉ liệu 
cần được nghiên cứu theo cách xã hội học, xem xét +ẩ về 
mặt số lượng lẫn chất lượng. Đó là công việc mang tính xã 
hội học to lớn chiếm không ít thời gian. Một trong nhữrg thủ 
tục chính cho phép “dịch” văn bản tư liệu tài liệu thành tư 
liệu xã hội học gọi là "phân tích nội dung” (*phân tích - 
content”). Nó cho phép dịch thông tin văn bản cả loạt thành 
những chỉ số số lượng, sau đó nhà xã hội học có thể sử lụng. 


- 
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Mặc dù có những phức tạp gây khó khăn cho nhà xã hội 
học khi sử dụng những tư liệu tài liệu song phương pháp thu 
thập thông tin xã hội học này có những mặt ưu điểm của 
mình. Ưu điểm chính trong số đó là phương pháp này có thể 
được áp dụng ngay trong giai đoạn xây dựng vả hình thành 
chương trình và bộ công cụ nghiên cứu xã hội học. Khi 
nghiên cứu những tư liệu tài liệu có thể định dạng rõ hơn 
mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, làm rõ hệ vấn để cần 
nghiên cứu sau nảy trong quá trình công tác xã hội học. 


Những yếu tố tổ chức khi thu thập thông tin ban đầu làm 
nén đặc tính cần thiết cho bất kỳ nghiên cứu xã hội học nào. 
Khi có bộ công cụ, đặt ra một cách rõ ràng những nhiệm vụ 
và mục đích nghiên cứu thì những khía cạnh tổ chức là quyết 
định. Chúng ta gọi khía cạnh đầu tiên là điều kiện thu thập 
thông tìn xã hội học. Rõ rảng có sự hình thành mối quan hệ 
ngược lại giữa người được hỏi và người thu thập thõng tin xã 
hội học. Trong những trường hợp nảy xuất hiện vấn đề tính 
giao tiếp của giao tiếp giữa các cá nhân, trong khi đó khi thu 
thập số liệu lại xuất hiện vấn đề thiết lập sự tiếp xúc có độ 
tin cậy để không làm hồng việc thu nhận thông tin tin cậy. 


Thường thì trong các ấn phẩm chuyên môn nói về các 
phương pháp thu thập thông tin xã hội học, những người 
không có mối quan hệ với loại hình nghiên cứu xã hội học, 
thậm chí không liên quan gì tới xã hội học nói chung, sẽ 
được chọn làm người để phỏng vấn. Như vậy, trong trường 
hợp này việc họ không dính dáng gì đến nghiên cứu hay 
những nhiệm vụ mà những nghiên cứu này cần giải quyết sẽ 
chỉ giúp nâng cao độ tin cậy của thông tin thu được (nguyên 
tắc "con người - máy thu thập thông tin`). 


Song trong thu thập thông tin trực tiếp thì kinh nghiệm 
làm việc của người phỏng vấn với công chúng, tài của người 
này tiếp xúc với người được phỏng vấn lại rất có ý nghĩa. Ở 
đáy đồi hỏi trình độ nhất định của nhận thức và tâm lý, và 
văn hóa giao tiếp với con người. Vì vậy trong từng trường hợp 
cụ thể, nhà xã hội học - nhà tổ chức nghiên cứu phải tự giải 
quyết vấn để chọn lựa thành phản những người phỏng vấn 
tương lai. Những trung tâm xã hội học hàng đầu của nước 
Nga và nước ngoải đánh giá cao việc làm việc với đội ngũ 
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thường xuyên những người phỏng vấn (người thăm dò). Như 
thường lệ, trong các phiếu của họ có số lượng tối thiểu thông 
tin về những người này. Trung tâm nghiên cứu dư luận xã 
hội toàn Nga cũng như một số trung tâm xã hội học Nga khác 
cũng có các phiếu về các nhà thăm dò về nước Nga để tổ 
chức thăm đò trên toàn nước Nga. Bên cạnh những thông số 
khoa học, phương pháp luận, bao gồm trong khái niệm “thu 
thập thõng tin xã hội học ban đầu”, còn có một mặt nữa của 
giai đoạn nghiên cứu này, liên quan đến những vấn để tạo 
những điều kiện đặc biệt cho phép thực hiện giai đoạn này 
theo những tiêu chuẩn và quy tắc đã được thiết lập. Tại đây 
đi đầu là những vấn để hoàn toàn mang tính tổ chức kỹ 
thuật nghiên cứu xã hội học, bao gồm cả việc tạo ra những 
điều kiện đặc biệt để tiến hành thăm dò, phỏng vấn, tạo 
điều kiện thuận lợi trong môi trường yên tĩnh và thoải mái. 


Trong thực tế, rất dễ lập kế hoạch cho những điều kiện 
tối ưu thu thập thông tin, như thường lệ, có thể chỉ cần định 
rõ những hướng chung và sau đó dựa vào kinh nghiệm và tài 
ứng biến của người thăm dò bằng phiếu. 


Trong những cuộc thăm dò xã hội học hiện đại, trong 
nghiên cứu thường cố phân chia giữa những người thực hiện. 
Các nhà bác học, chuyên gia trong tình huống nghiên cứu sẽ 
nghiên cứu chương trình, bộ công cụ vả miêu tả tình huống 
vấn đề. Chính cuộc thăm dò lại do những nhóm người khác 
tiến hành (người đưa phiếu thăm dò, người phông vấn). Nhiệm 
vụ của họ là thu thập thông tin xã hội học và trình bày thông 
tin dưới hình thức này hay kia đúng theo phương pháp luận, 
có nghĩa là không làm sai lệch đáng kể thông tin thu thập 
được. Sau đó đến lượt các nhà xử lỹ thông tin xã hội học ban 
đâu này. Kết quả hoạt động của họ là các biểu bảng máy 
(bảng của người lập) các kiểu mà các nhà bác học sẽ sử dụng 
cho những diễn giải khoa học của họ. Chỉ trong sự phân công 
lao động xã hội học như vậy mỗi khâu trong đó chịu trách 
nhiệm hoàn thành hướng công việc của mình thì mới không 
gây ra áp lực "âm ï" cho giai đoạn nghiên cứu xã hội học tiếp 
sau. Mở rộng không gian thu nhận thông tin xã hội học ban 
đầu, làm cho thông tin này đây đủ hơn và toàn diện hơn về 
mặt đại diện - đó là nhiệm vụ mà các nhà xã hội học hiện 
đại đến với các bảo tàng của chúng ta phải giải quyết. 
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CHƯƠNG IX 


CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HIỆN ĐẠI 
TRONG BẢO TÀNG 


Khủng hoảng thông tỉn uà bảo tàng. Từ mục lục máu 
đến mạng thông tin. Máu tính trong bảo tàng: quan 
điểm chung. Bảo tàng uà ấn phẩm điện tử. Công nghệ 
xử lú đữ liệu trong AIS. 


Khủng hoảng thông tỉn uà bảo tàng. 


Vào những năm 1960 trên các trang của những ấn phẩm 
khoa học và thường thức có thể bắt gặp những điều viết về 
"bùng nổ thông tin”, “sự ồn ã thông tin", “khủng hoảng thông 
tin" và những khủng khiếp khác cúa sự tiên tri thông tin. 
Trong cuốn sách “Vũ trụ, cuộc sống, trí tuệ” của mình, LS. 
Shklovskji, nhà bác học Xô-viết nổi tiếng đã tiên đoán cái 
chết của nền văn minh hiện từ việc tái sản xuất thông tin. 
Trong cuốn sách “Tổng số công nghệ” của nhà ảo tưởng nổi 
tiếng Ba Lan Stanislav Lem đã nhắc tới hình ảnh tiên tri của 
“quả bom Megabit" (bom một triệu bít), đang treo lơ lửng trên 
đầu toàn nhân loại. Các chuyên gia “Câu lạc bộ Rôma” còn 
nói một cách cơ bản hơn: Sự tàn phá của nền văn minh thế 
giới đến cuối thế kỷ này được coi là một trong những mẫu 
có thể của tương lai. Không thể không đồng ý rằng những 
người này cũng như các nhà bác học, nhà viết văn, các nhà 
hoạt động khác, đều có những cơ sở nhất định cho những 
tiên đoán bị quan như thể. 


Tiến bộ khoa học - kỹ thuật râm rộ tại tất cả các nước 
văn minh, sự phức tạp của các quá trình kinh tế, sản xuất 
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và của toàn bộ cơ chế kinh tế, sự tăng cường vai trò của 
hoạt động văn hóa xã hội - tất cả đều dẫn tới việc tài 
nguyên lao động dân dân “được bơm” từ lĩnh vực sản xuất 
của cải vật chất sang lĩnh vực thông tin và nhịp độ của quá 
trình này không ngừng được tăng lên. Lĩnh vực hoạt động 
thông tin ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, đòi hỏi ngày cảng 
nhiều nguồn lao động, ngày cảng nhiều chi phí vật chất - 
làm xuất hiện khủng hoảng thông tin. Để thóat khỏi tình 
trạng này đòi hỏi phải có những giải pháp cách mạng (cách 
mạng thông tin!) và là việc chuyển hoạt động thông tin theo 
cách chuyên sâu, sử dụng những công nghệ thông tin máy 
tỉnh hoàn toàn mới. 


Vào đầu những năm 1970 hệ thống thông tin trong tất cả 
những lĩnh vực hoạt động khác đều không còn là ngoại lai 
nữa, máy tính dân dần thay thế bút máy và vở viết tay. Ngay 
vào đầu những năm 1980, lần đầu tiên đã nhấn mạnh rằng 
“sự bùng nổ thông tin" không còn là mối đe doa trực tiếp đối 
với xã hội nữa, vì rằng sự hoàn thiện của công nghệ thông 
tin đã vượt trước sự gia tăng theo số mũ của thông tin. Hiện 
nay, vào thế kỷ XXI, không thể doa nạt bất kỳ ai bằng sự 
bùng nổ thông tin. 


Khủng hoảng thông tin ảnh hưởng đáng kể đến lĩnh vực 
văn hóa, mà thí dụ sau là minh chứng: những số liệu sau đặc 
trưng cho sự phát triển những thay đổi trong hệ thống bảo 
tàng của Nga; sau một chục năm, từ 1975 đến 1985, số lượng 
các bảo tảng tăng lên gấp đôi (từ 914 lên 1886), khối lượng 
kho - tăng thêm 18 triệu đơn vị (từ 35,5 lên 53,4). 


Đối với phần lớn bảo tàng, để xử lý dữ liệu về các sưu tập, 
thường sử dụng công nghệ truyền thống, ra đời vào cuối thế 
kỷ XIX. Cơ sở của công nghệ này là xử lý bằng tay hàng loạt 
tài liệu bằng giấy truyền thống. Vậy công nghệ làm việc với 
các bộ sưu tập từng tổn tại không chỉ hàng chục năm này 
không làm các nhà chuyên môn hài lòng ở điểm nào? Hãy 
thứ trả lời câu hỏi này. 

Công nghệ làm bằng tay truyền thống có hàng loạt nhược 
điểm mang tính nguyên tắc. Những nhược điểm cơ bản nhất 
trong đó gồm: 
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+ Trùng lặp nhiều lần. Những kết quả nghiên cứu hàng loạt 
bảo tảng tiến hành vào những năm 8O chứng tổ rằng thông 
tin về hiện vật bảo tảng được chép lại tử một tài liệu sang 
một tài liệu khác (sách, tạp chí, các phiếu, phích khác nhau 
v.v.) có khi tới 30 lần hoặc hơn thế. Điều này có nghĩa là 
một nhân viên bảo tàng chuyên môn cao buộc phải tốn 
nhiều thời gian vô bổ chỉ để chép lại số liệu, trong khi có 
thể làm những công việc khác của mình như nghiên cứu và 
miêu thuật hiện vật bảo tàng; 


+ Làm sai lệch thông tin. Xác xuất điều này rất cao, vì trong 
quá trình chép đi chép lại nhiều lần con người có thể nhầm 
lãn và viết những thông tin không đúng, dẫn tới việc trong 
các tải liệu khác nhau sẽ viết và bảo quản những thông tin 
khác nhau về cùng một hiện vật bảo tàng; 


+ Rất phức tạp để sửa đổi. Trong quá trình đời sống của 
hiện vật bảo tàng có nhiều thay đổi: tình trạng nguyên trạng 
thay đổi, có thể thay đổi thuộc tính.. Hiển nhiên là phải thay 
đổi trong tất cả các tài liệu đã được lập trước đó. Số lượng 
tài liệu như thế rất nhiều nên nhất định dẫn tới nhầm lẫn. 


+ Tìm kiếm kẽm hiệu quả. Như thường lệ, để có được thông 
tin về những hiện vật cụ thể hay nhóm hiện vật trong các 
bộ sưu tập, người ta phải nhờ đến người bảo quản kho. Nếu 
bộ sưu tập không quá lớn và người bảo quản làm việc đã lâu 
năm với bộ sưu tập này thì người bảo quản để dàng cung cấp 
cho bạn tất cả những thông tin cần thiết nhờ trí nhớ, kinh 
nghiệm và kiến thức của mình. Nhưng nếu bộ sưu tập lớn thì 
bạn phải làm việc với các phiếu hướng dẫn - chú đề (thí dụ, 
theo nước, theo tác giả, theo sự kiện, theo vật liệu, theo ngày 
tháng...). Trong trường hợp yêu cầu mang tính đa khía cạnh 
(thí dụ nhận các số liệu về các bản khắc gỗ đề tài “Chúa bị 
đóng đinh”, khắc vào nửa sau thế kỷ XVIHI ở miền Bắc nước 
Đức), và để nhận được câu trả lời chính xác và đây đủ bạn 
phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. 

+ Người sử dụng ít cô cơ hội sử dụng. Thông tin được lưu 
giữ trong các tài liệu bảo tàng chỉ dùng cho số lượng hạn chế 
các nhà chuyên môn và liên quan đến việc sử dụng thông tin 
có rất nhiễu khó khăn vẻ tổ chức. Với đông đảo công chúng 
việc có được những thông tin này là không thể. Trong khi đó 
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hiện tại đang quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới nguyên 
tắc chuyển sang "xã hội mở", có nghĩa là bất kỳ ai (trong 
khuôn khổ của luật pháp) cũng có thể tiếp cận thông tin. 
Chính với khuynh hướng giải quyết nhiệm vụ này hiện nay 
đang phát triển công nghệ thông tin tiên tiến nhất trên toàn 
thể giới trong tất cả mọi lĩnh vực hoạt động. Như vậy, chúng 
ta đang phải đối mặt với mâu thuẫn chưa được giải quyết 
giữa nhu cầu người sử dụng nhận được thông tin và việc 
không thể nhận được thông tin bằng cách sử dụng những 
biện pháp truyền thống; 


+ Việc trao đổi các bộ sưu tập giữa các bảo tàng rất khó 
khăn uới công nghệ hiện có; 

+ Liên kết phức tạp. Không cân phải chứng minh rằng 
việc tạo dựng hệ thống thông tin liên kết (thí dụ catalog 
tượng thánh, được bảo quản tại các bảo tàng trong nước) 
có thể được thực hiện nếu dựa trên những phương pháp 
truyền thống. 


Những nhược điểm kể trên khõng thể được giải quyết triệt 
để trong khuôn khổ công nghệ thông tin giấy truyền thống. 
Con đường có thể duy nhất để giải quyết mâu thuẫn này là 
áp dụng những phương tiện và phương pháp tin học hiện đại 
trong lĩnh vực cung cấp thông tin của các bảo tàng. 


TỪ mục lục máu đến mạng thông tỉn 


Quá trình máy tính hóa bảo tàng tại nước ngoài đã bắt 
đầu từ những năm 1960, và những người đi tiên phong trong 
lĩnh vực nảy là các bảo tàng Mỹ. Vào đầu thập niên này nhà 
bác học người Mỹ David Vance đã sử dụng dịch vụ máy tính, 
được lắp đặt tại một trong các trường đại học, cho mục đích 
xử lý dữ liệu về một bộ sưu tập nhỏ của bảo tàng. Dữ liệu 
vẻ liện vật bảo tàng được chuyển qua phiếu đục lỗ, đưa vào 
máy tính, được phân loại theo tiêu chí và in ra giấy dưới hinh 
thức mục lục; đó là mục lục bảo tàng đầu tiên được xuất bản 
nhờ máy tính. 

Những năm sau này có 2 khuynh hướng xây dựng hệ thống 
máy tính bảo tàng: xây dựng cơ sở dữ liệu trung tâm hướng tới 
áp dụng máy tính trung tâm mạnh liên kết theo các kênh liên 
hệ với nhiều thiết bị đầu cuối (terminal) [gồm một bàn phím 
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và màn hình để liên lạc với bộ xử lý trung tâm trong hệ thống 
máy tính| (Pháp), và xây dựng hệ thống phi trung tâm, hướng 
tới xây dựng những cơ sở dữ liệu cục bộ riêng biệt (Mỹ). Những 
khuynh hướng này tôn tại đến cuối những năm 1980. Hiện tại, 
khi máy tính trong các bảo tàng liên kết thành mạng cục bộ, 
còn các mạng cục bộ lại liên kết với mạng giao diện toàn cầu 
Internet, thì những khác biệt này không còn ý nghĩa. 


Ở nước Nga (cụ thể hơn là ở Liên Xô) các bảo tàng bắt đâu 
sứ dụng máy tính để giải quyết những nhiệm vụ đặc trưng 
cúa mình tử giữa những năm 1970. Người đi tiên phong trong 
việc áp dụng máy tính trong các bảo tàng tại nước Nga là Ja. 
A. Sher, người vào năm 1976 đã xây dựng tại Bảo tàng Quốc 
gia Ermitazh cơ sở dữ liệu về các tác phẩm của bộ sưu tập 
đô đồng cổ đại. Vào những năm đó, một nhóm chuyên gia 
Bảo tảng Quốc gia Nga dưới sự chỉ đạo của Ju. A. Aseev bắt 
đầu công việc thành lập cơ sở dữ liệu về bộ sưu tập hội hoạ 
cúa Bảo tàng. Cả 2 dự án đều mang tính thử nghiệm, sử 
dụng máy tính lớn để thực thi chúng. Nhiều bảo tàng khác 
cố thực hiện những dự án tương tự tại cơ sở của mình, nhưng 
tất cả đều mang tính tự phát và cục bộ. 


Thời kỳ này (những năm 1960 - 1970) có thể gọi là thời 
kỹ lịch sử. Những nét cơ bản của thời kỳ này là tính chất 
thử nghiệm, nghiên cứu của công việc, được một số người tự 
nguyện riêng lẻ thực hiện và sử dụng máy tính lớn thuộc các 
tổ chức khoa học và giảng dạy, sử dụng tổ hợp công nghệ - 
lập trình phức tạp. Kết quả là đã thành lập được mục lục 
máy tính những tác phẩm của các bộ sưu tập riêng biệt. 
Công việc được tiến hành trong những năm đó không được 
phát triển rộng rãi do những nguyên nhân tài chính, kỹ 
thuật và tổ chức. Nhưng việc thành lập những mục lục máy 
tính thử nghiệm đã đóng vai trò của mình và trở thành điểm 
tựa cho những triển khai nghiêm túc trong tương lai. 

Từ đầu những năm 1980 bắt đầu thời kỳ xây dựng có kế 
hoạch và áp dụng hệ thống máy tính trong các bảo tàng. 
Hiện nay không chỉ có những người tình nguyện riêng lẻ 
nghiên cứu mà đã thành lập các nhóm chuyên các nhà 
chuyên gia có tay nghề gồm các nhà lập trình, các nhà hệ 
thống kỹ thuật, các nhà làm bảo tảng. Kết quả ngay lập tức 
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được thể hiện: chính trong thời gian này đã tiến hành những 
nghiên cứu nghiêm túc hướng tới việc thành lập cơ sở dữ liệu 
máy tính về các di sản lịch sử và văn hóa. 


Tại Pháp đã xây dựng Cơ sở dữ liệu về Di Sản quốc gia — 
một ví dụ kinh điển về dự án tổ chức một cách hệ thống hoạt 
động có hiệu quả cho đến tận hôm nay. Cũng vào những năm 
này đã diễn ra làn sóng máy tính hóa mạnh mẽ các bảo tảng 
Mỹ (trước hết là Viện Smithsonian), công tác tương tự được 
tiến hành tại Canada dưới sự kiểm tra của Hệ thông thông 
tin Canada về Di sản Quốc gia ((CHIN), còn ở nước Anh - dưới 
sự chỉ đạo của Hiệp hội Tài liệu bảo tàng (AMD). 


Kinh nghiệm tích luỹ những năm đó chứng tỏ rằng không 
một bảo tàng nào, dù là bảo tàng lớn nhất, có thể đủ sức tự 
mình thực hiện được tổ hợp công việc phức tạp cần thiết để 
xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng được tất cả những đòi hỏi 
của các bảo tàng. Vì vậy, các chuyên gia bảo tàng và các nhà 
chuyên môn trong lĩnh vực tin học phải liên kết lại trong các 
nhóm công tác, xuất hiện những hội đồng và hiệp hội quốc 
gia và quốc tế. Trong khuôn khổ của ICOM, đã thành lập Hội 
đồng Tài liệu bảo tàng SIDOS, vào những năm 1970 đã đặc 
biệt chú ý tới việc hoàn thiện kiểm kê và xử lý khoa học các 
bộ sưu tập trên cơ sở áp dụng máy tính. Làm việc tại SIDOS, 
các chuyên gia từ các nước khác nhau thông tin cho nhau về 
tỉnh hình máy tính hóa tại các nước - thành viên tham gia, 
trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, để ra những gợi ý vẻ 
những vấn đẻ quan trọng, tổ chức công việc theo các chương 
trình khoa học quốc tế. 


Tại Nga công tác có kế hoạch thành lập các hệ thống 
thông tin về các di sản lịch sử, văn hóa đã được tiến hành 
vào đầu những năm 1980, khi Trung tâm Nghiên cứu khoa 
học chuyên nghiệp về những vấn để tự động hóa trong lĩnh 
vực văn hóa được thành lập thuộc Bộ Văn hóa Liên Xô và 
đã xuất hiện khả năng làm việc trên máy tính loạt ES và 
SM, các máy tính mini của nước ngoài, còn đến cuối những 
năm 1980 - trên các máy tính cá nhân. 


Năm 1985, theo chỉ thị của Bộ Văn hóa Liên Xô, đã soạn 
thảo quan điểm thành lập Hệ thống thông tin tự động hóa 
(HTTTTĐH) về các bộ sưu tập bảo tàng. Ngay từ ban đầu đã 
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yéu cầu hệ thống này phải được tổ chức theo nguyên tắc 
đẳng cấp HTTTTĐH cho các bảo tàng riêng biệt, cho các 
nhóm bảo tảng, thống nhất theo nguyên tắc để tài hay khu 
vực, Ớớ cấp quốc gia. Thực chất đó là mô hình đầu tiên của 
hệ thống thông tin bảo tàng quốc gia. 


Thoạt đầu chủ yếu là các bảo tàng lớn có cơ sở tài chính 
và vật chất tốt và có tiềm năng tri thức mới tiến hành thành 
lập và áp dụng hệ thống tự động hóa. Một trong những bảo 
tàng đầu tiên trong nước tiến hành công tác có kế hoạch về 
máy tính hóa là Bảo tàng Cách mạng Trung ương Liên Xô. 
Tại Bảo tảng này vào nửa sau những năm 1980 đã thành lập 
cơ cổ dữ liệu theo các bộ phận “Cờ”, "Đồ sứ cổ động", “Hội 
hoạ”, được thực hiện trên máy tính mini IN-500O, đặt tại Bộ 
Văn hóa Liên Xô. Cũng trong thời gian đó, công việc tại các 
bảo tàng khác cũng được đẩy mạnh như tại Bảo tàng Quốc 
gia Nga, Bảo tàng Quốc gia Ermitazh. 


Số liệu thống kê cho thấy gân 90% bảo tàng trong nước 
là các bảo tàng khu vực nhỏ bé, khối lượng kho không vượt 
quá 20-25 nghìn đơn vị bảo quản, vả chỉ có dưới O,5% bảo 
tảng có kho vượt quá trên 500 nghìn. Dễ hiểu là không phải 
bất kỳ bảo tàng khu vực nào cũng có thể đặt và đầu tư dự 
án riêng cho mình, và điều này là có hại vì rằng sẽ dẫn tới 
sự đa dạng không kiểm soát nổi của những đự án không ăn 
khớp với nhau. Thông minh hơn cả là thực tế thành lập và 
sử dụng những giải pháp thiết kế loại hình, có nghĩa là tạo 
ra những vị trí tự động hóa loại hình của các cán bộ bảo 
tàng, và áp dụng những giải pháp loại hình này cho những 
nhu cầu cụ thể của bảo tàng này hay khác. Những dự án loại 
hình như thế đã được thành lập và sử dụng rộng rãi trong 
các bảo tảng Nga, dưới đây sẽ nói về các bảo tàng này. 

Vào nửa đầu những năm 1990 bắt đầu một giai đoạn mới: 
thay thế cho các lập trình xử lý văn bản là công nghệ 
multimedia (truyền thông đa tuyến) cho phép không chỉ đọc 
được các số liệu văn bản mà còn thấy được hình ảnh, âm 
thanh, những trích đoạn video, làm phim hoạt hình. Điều 
nảy cho phép mở rộng đáng kể lĩnh vực áp dụng máy tính 
trong hoạt động bảo tàng. Hiện nay hầu hết các bảo tàng 
trên thế giới ở mức độ nảo đó đều sử dụng công nghệ này. 
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Từ đầu những năm 1990, máy tính được áp dụng không 
chỉ cho các bảo tàng lớn, mà còn cho cả các bảo tảng khu 
vực quy mô nhỏ và HTTTTĐH trở thành công cụ làm việc cho 
nhân viên bảo tàng (đến cuối những năm 1990 ở Nga đã mây 
tính hóa gần 300 bảo tảng). Những nhiệm vụ, được giải quyết 
bằng những hệ thống này, hầu như bao gồm toàn bộ những 
hoạt động chính của bảo tàng: Kiểm kê - kho, hoạt động 
khoa học, phục chế, trưng bày - triển lãm, xuất bản. Các 
máy tính đặt tại bảo tàng được liên kết thành mạng nội bộ. 
Chính tổ chức công việc máy tính hóa bảo tàng cũng thay 
đổi đáng kể: việc triển khai HTTTTĐH không chỉ do các 
nhóm riêng biệt thực hiện rà do các hãng chuyên món đảm 
nhiệm (thi dụ các hãng System Gallery, Image Finder ở nước 
ngoài và Hãng Alt- Soít, Trung tâm thông tin - máy tính Bộ 
Văn hóa Nga - ở Nga). Vai trò các cuộc tiếp xúc quốc tế được 
tăng cường (Hội nghị khoa học SIDOS, các cuộc tiếp xúc với 
chuyên gia các Hiệp hội Dân tộc Mỹ, Canada, Anh v.v.). Góp 
phần to lớn thúc đẩy công việc này là việc thành lập Hiệp 
hội Tài liệu bảo tảng và các công nghệ thông tin mới ADIT 
ở Nga. Hiệp hội này liên kết các bảo tàng cũng như cá nhân 
làm việc trong lĩnh vực thông tin hóa bảo tàng. 


Từ giữa những năm 1990, các chuyên gia bảo tàng ngày 
càng chú ý nhiều đến vấn để giao tiếp máy tính. Các bảo 
tảng (trong đó có cả các bảo tàng khu vực quy mô nhỏ) có 
thể truy nhập INTERNET. Cùng với việc xuất hiện những 
phương tiện giao tiếp mới, đã mở ra những khả năng mới mà 
trước đây không thể nào đạt được như: thư điện tử, đặt chỗ 
chuyển phát, các phần tin tức của các site, bảng thông tin 
điện tử, hội thảo từ xa và nhiều điều khác. Cần nhấn mạnh 
là thành tựu của các chuyên gia Nga trong lĩnh vực này rất 
đáng kể: Máy dịch vụ "BẢO TÀNG NGA” được coi là một trong 
những máy dịch vụ tốt nhất thế giới. 


Đến cuối những năm 1990 trong lĩnh vực bảo tàng đã diễn 
ra những thay đổi không chỉ lên quan đến sự xuất hiện của 
máy tính cá nhân, cơ sở dữ liệu hay “đánh cắp” kỹ thuật 
khác, như với việc xuất hiện của lĩnh vực giáo tiếp mới. 
Trong lĩnh vực này đã hình thành những quan hệ chiến lược 
mới cả giữa các bảo tàng lẫn giữa các bảo tảng với những 
chủ thể phối hợp khác (các trường đại học đảo tạo các 
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chuyên gia bảo tàng, các trung tâm phân tích, phương pháp 
luận, trung tâm thông tin bàn giao tiếp người - máy (consol), 
các liên minh và hiệp hội bảo tảng), nhiều hình thức tiếp 
nhận và thực thi những giải pháp quản lý xuất hiện và được 
củng cố. 


Hệ thống quản lý hành chính truyền thống đã không đủ 
khả năng giải quyết những vấn đề đa dạng, phức tạp đặt ra 
đối với cộng đồng bảo tàng; để giải quyết những nhiệm vụ 
này cần phải có sự tham gia chung của nhiều tổ chức chuyên 
ngành khác nhau (từ lĩnh vực văn hóa, khoa học, công nghệ 
v.v.). Xuất hiện nhu cầu sử dụng công nghệ quản lý mở, trước 
hết là công nghệ mạng, mà cơ sở là mối quan hệ đối tác giữa 
các thành viên, cơ sở tham gia. Bản chất tổ chức mối quan 
hệ đối tác là làm sao liên kết hoạt động nhiều chiều của các 
thành viên tham gia quá trình, những cơ sở thiếu nguyên liệu 
hoặc những vấn để khác tạm thời liên kết những nỗ lực, 
phương tiện và cơ sở hạ tầng của mình để thực hiện mục 
đích chung. 


Mối cộng tác phi thương mại ADIT (được cơ cấu lại vào 
năm 2000 từ những hiệp hội liên kết 40 bảo tàng và 160 
thành viên cá nhân và hoạt động một cách thành công từ 
năm 1997), mà mục tiêu cơ bản là tác động để hình thành 
nguồn thông tin về di sản văn hóa, xây dựng cơ chế để công 
dân có thể tiếp cận và sử dụng có hiệu quả những nguồn 
này, tác động tạo dựng ngành du lịch văn hóa. 


Quan hệ đối tác giúp liên kết các bảo tảng. Nhiều bảo 
tảng rút ra kết luận cân thiết phải xây dựng nguồn thông tin 
liên bảo tàng trên cơ sở chia sẻ một phản nguồn thông tin 
của mình cho việc sử dụng chung, khuynh hướng này được 
thể hiện cả ở cấp độ vùng cũng như “theo quyên lợi”, "theo 
chủ để". Một trong những hình thức có triển vọng của tác 
động tương hỗ này là thành lập các Trung tâm Thông tin 
vùng (hay liên vùng) (TTTTV). 


Nhiệm vụ chính của các trung tâm này là giải quyết những 
vấn để quan trọng nhất đối với các thành viên tham gia mả 
họ không thể giải quyết một cách độc lập (tái đào tạo cán 
bộ, chuyên gia, bàn giao tiếp người - máy, xuất bản điện tử, 
tích luy thông tin về các bộ sưu tập bảo tàng và trưng bày 
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những bộ sưu tập này trong không gian thông tin mở). Có 
thể khắc phục những lo lắng tự nhiên của các chuyên gia 
bảo tảng bằng cách tổ chức những tổ hợp này trong khuôn 
khổ vùng, nơi sự thống nhất của các bộ sưu tập bảo tàng 
dang bảo quản hiện nay trong các bảo tàng được hình thành 
một cách lịch sử; trong những trường hợp này việc xây dựng 
TTTTV diễn ra một cách tự nhiên và không quá vất vả. Như 
thường lệ, các Trung tâm thông tin - nguồn được thành lập 
không phải từ con số không, mà là dựa trên cơ sở của các 
bảo tảng, trường đại học hoặc các cơ sở khoa học, những nơi 
đã có kinh nghiệm tạo dựng nguồn thông tin. Thí dụ những 
trung tâm như thế: 


+ Trung tâm Liên bảo tàng Quốc gia nước Cộng hoà Karelii 
(Thông tấn bảo tàng) thành lập năm 1998. Có các phân ban: 
trung tâm xuất bản- thông tin và mạng giao tiếp điện tử liên 
bảo tàng, trung tâm Văn hóa (không gian trưng bày - trình 
diễn), trung tâm tư vấn - chuyên môn, hướng tới công tác với 
các bảo tàng huyện. 


+ Trung tâm hỗ trợ và phát triển bảo tàng Nizhegorod 
(Trung tâm bảo tàng Nizhegorod), thành lập năm 2000. 
Hướng hoạt động chủ yếu là xúc tiến du lịch văn hóa. Trung 
tâm đã thành lập và thực thi thành công cuốn danh bạ - 
Internet “Du lịch Văn hóa”. 


Hàng loạt dự án bảo tàng quan trọng mà cơ sở là mối quan 
hệ đối tác được thực hiện hay đang trong giai đoạn thực thị, 
thí dụ: 


+ Dự án "Những kiệt tác của các bảo tàng Nga - thế kỷ 
XXI”. Mục tiêu của Dự án là thành lập và hoà mạng 
INTERNET nguồn thông tin chung, ở đó mỗi một thành viên 
tham gia trong số 20 bảo tàng từ khắp nước Nga có thể hoà 
mạng 1.OOO miêu thuật kiệt tác trong bộ sưu tập của mình. 
Dự án này phản ánh chiến lược khuyến khích khai thác các 
nguồn thông tin công cộng và trên cơ sở này tạo ra những 
sản phẩm thông tin để mọi người có thể sử dụng. Năm 2000 
Dự án đã được Quỹ SOROSA tài trợ. 


+ Dự án hướng tới thành lập một không gian thông tin 
thống nhất của tỉnh Iaroslav lại dựa vào kinh nghiệm tích 
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luy được của Bảo tàng khu bảo tốn Rybinskii (công việc áp 
dụng AIS tại Bảo tảng nảy dược tiến hành từ năm 1998). 
Sau đó cùng tiến hành thành lập không gian thông tin 
thống nhất tỉnh laroslav, còn có các bảo tàng khác tại 
laroslav như Bảo tàng - khu bảo tôn và Bảo tàng Nghệ 
thuật, Bảo tàng Karabikh, Bảo tàng Rostovskii và các bảo 
tảng khác. Điều đó tạo thuận lợi để từ năm 1997 đến 2000 
đã thực hiện được một loạt sáng kiến (dự án “Cùng nhau”, 
mà thực chất là cùng nhau giới thiệu các bảo tàng trên 
INTERNET, dự án Các nguồn thông tin của các bảo tàng cho 
xã hội mở" hướng tới việc trong các bảo tàng áp dụng đồng 
thời hệ thống KAMIS, xuất bản các danh mục - INTERNET 
phối hợp. 


+ Giao điểm đãng ký hình ảnh bảo tàng (ĐĐKHABT). Dự 
án này được khởi xướng bởi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và 
dựa vào sự cộng tác nhiều năm trong khuôn khổ các dự án 
quốc tế do Hội đồng châu Âu tiến hành. Mục tiêu của dự án 
là thành lập giao điểm đăng ký hình ảnh bảo tàng của các 
đối tượng được bảo quản tại các bảo tàng Nga để giới thiệu 
sau nảy trong không gian thông tin mở. 

Vậy thời gian tới đây ta chờ đợi điều gì? 

Sang thế kỷ XXI, cộng đồng thế giới đã bước qua ngưỡng 
cửa của bước quá độ từ xã hội “công nghiệp” sang xã hội 
“hậu công nghiệp”, mà một trong các mô hình của xã hội này 
là "xã hội thông tin". Quá trình này không thể không đụng 
chạm đến hoạt động bảo tàng: vai trò và vị trí của bảo tàng 
trong xã hội đang thay đổi. Vấn để mà tính thời sự tăng lên 
hàng ngày và được toàn bộ dư luận xã hội đặc biệt quan tâm 
là vấn để làm sao để di sản văn hóa thế giới đến được với 
công chúng rộng rãi nhất và vai trò của công nghệ thông tin 
trong việc giải quyết vấn để này. UNESCO đã nghiên cứu vấn 
để này từ năm 1996. Xin trích một đoạn trong tải liệu mang 
tính quan niệm "UNESCO và xã hội thông tin đối với tất cả 
mọi người" (UNESCO, tháng 5-1996): 

“Trong lĩnh uực uãn hóa công nghệ truuên thông đa điện 
(multimedia) đã mở ra những khả năng to lớn để phổ cập hóa 
di sản oän hóa uát thể uà phi uật thể uà để trao đổi liên uãn 
hóa. Được phép sử dụng sản phẩm uăn hóa uà các dịch uụ 
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truuên thông đa diện thông qua đại lộ thông tin đảm bảo cho 
từng người khả năng uô tận để giao tiếp nền uăn hóa thế giới 
cùng uới sự đa dạng của nó”. 

Quyền được công bố trên đây, cho phép mỗi cá nhân được 
sử dụng di sản văn hóa thế giới, sau đó được áp dụng ở Nga, 
là rất cần thiết để xây dựng những cách tiếp cận hoàn toàn 
mới, mà quan trọng nhất trong đó là xây dựng MẠNG LƯỚI 
THÔNG TIN NGA VE DI SÀN VĂN hóa, hiện nay đã được bắt 
đầu. Từ năm 2001 hàng loạt bảo tàng Nga được huy động 
tham gia dự án quốc tế do Hội đồng châu Âu "Open Heritage” 
(Mở cửa tới Di sản văn hóa thế giới) khởi xướng, các bảo tàng 
lớn châu Âu đã tham gia. 

Máy tỉnh trong bảo tàng: mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng. 


Năm 1991, trong tuyển tập “Máy tính trong bảo tàng, bảo 
tàng trong máy tính" Bảo tàng tranh Quốc gia Tretjakov đã 
công bố Công trình của Hội thảo toàn Liên bang về vấn để 
máy tính hóa bảo tàng. Tiêu để mang tính kỳ vọng về hình 
thức của tuyển tập này về thực chất gồm những phản phụ 
bởi lẽ trong đó phản ánh hai hướng chính của thông tin hóa 
bảo tàng vào thập niên sau, cụ thể là: 


+ Máy tính trong bảo tàng là thành lập và áp dụng những 
hệ thống thông tin tự động hóa (AIS) để hoàn thiện hoạt 
động cơ bản của bảo tảng (kiểm kê, công tác kho v.v.). 


+ Bảo tảng trong máy tính là thành lập và công bố trong 
không gian thông tin mở những xuất bản điện tử (EP) về bảo 
tảng, về các hoạt động, các bộ sưu tập của bảo tàng, tổ chức 
để mọi người tự do sử dụng nguồn thông tin này ở Nga và ở 
nước ngoài. Có thể trình bày cách phân chia này theo cách 
khác tức là chia chức năng bảo tàng thành nguồn lực (kiểm 
kê - kho, phục chế) và dịch vụ (triển lãm - trưng bày, giáo 
dục). Lần lượt xem xét hai hướng này. 


AIS trong bảo tảng: mục đích, nhiệm vụ, chức năng. 


AIS trong bảo tàng hiện đại là tổ hợp con người - máy móc 
phức tạp. Thông thường AIS thể hiện dưới dạng cơ cấu phân 
tảng, chia ra những yếu tố cơ cấu riêng biệt (những tiểu hệ 
thống chức năng, những nhiệm vụ tự động hóa việc làm v.v.). 
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AIS trong bảo tàng cần bao hàm tất cả hoạt động hành chính 
- kinh doanh và hoạt động chính liên quan đến các bộ sưu tập. 


Tiểu hệ thống hành chính - kinh doanh đảm bảo tự động 
hóa những nhiệm vụ được giải quyết tại các tiểu bộ phận của 
bảo tảng như dịch vụ hành chính, ban thư ký, dịch vụ kế 
hoạch - kinh tế, tải vụ, phòng vật chất - kỹ thuật, dịch vụ 
kho, phòng cản bộ... Những nhiệm vụ được giải quyết tại các 
tiểu bộ phận này mang tính tiêu chuẩn đối với các cơ sở 
ngân sách và được nghiên cứu kỹ. Các hãng chuyên nghiệp 
giới thiệu sự lựa chọn rộng rãi các giải pháp lập trình - kỹ 
thuật có thể sử dụng và áp dụng chúng theo những đặc điểm 
của bảo tàng cụ thể. Vì vậy chúng ta không xem xét cách 
phân chia những nhiệm vụ này mà tập trung chú ý vào vấn 
đề tự động hóa hoạt động chính của bảo tàng. 


Hiện nay các chuyên gia bảo tàng đang sử dụng rộng rãi 
công nghệ máy tính trong công việc thực hành của mình. 
Tuy nhiên, không phải lúc nào máy tính cũng đem lại hiệu 
suất mong muốn. Kinh nghiệm trong nước và nước ngoài chỉ 
ra rằng chỉ có thể đạt được lợi ích tối đa khi những chuyên 
gia xây dựng AIS hiểu rõ bản chất của những vấn để đặt ra 
đối với các bảo tảng, nếu những mục đích, chức năng và 
nhiệm vụ cần được giải quyết nhờ sự trợ giúp của máy tính 
được hình thành, nếu những yêu cầu hoàn thiện công nghệ 
thu thập, bảo quản, chuyển giao và thể hiện thông tin được 
xác định. 


Mục đích cơ bản của việc xây dựng AIS là ở chỗ hoàn 
thiện hoạt động thông tin của bảo tàng, tránh được việc 
nhập thông tin nhiều lần, giảm bớt và đơn giản hóa sức lao 
động của chuyên gia bảo tàng, để anh ta khỏi phải làm 
những công việc thao tác bằng tay vất vả mà thực hiện 
những việc này trên cơ sở áp dụng công nghệ máy tính tiên 
tiến. Để đạt được mục tiêu này, cân phải xây dựng và thường 
xuyên bổ sung và điều chỉnh nguồn thông tin là cơ sở dữ liệu 
về các bộ sưu tập bảo tàng (CSDL). CSDL này hàm chứa 
những phiếu điện tử các hiện vật của kho chính và kho bổ 
trợ, những gương mặt, liên quan đến các bộ sưu tập (tác giả, 
người sản xuất, người bảo quản v.v.), các cuộc triển lãm, văn 
học, các phiếu đo vẽ, từ điển thuật ngữ và chủ đẻ. AIS cần 
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phải tự động hóa chức năng liên quan đến hoạt động chính, 
bao gồm: 

+ Tạo dựng cơ sở dữ liệu về bộ sưu tập bảo tàng kể cả 

-_ bài viết và hình ảnh; 

+ Tiến hành kiểm kê toàn bộ việc tiếp nhận, xuất kho và 
vận động của các hiện vật bảo tàng, hình thành tài liệu 
kiểm kê - bảo quản toân bộ; 

+ Ghi chép số nhập, bảo quản tạm thời, sổ kiểm kê; 

+ Đảm bảo việc tìm kiếm và tuyển chọn số liệu, thu nhận 
những sửa đổi; 

+ Chuẩn bị các phiếu kiểm kê, lý lịch khoa học, đanh 
sách và danh mục trong đó gồm cả những số liệu để 
hoà mạng INTERNET. 

Thông thường những nhiệm vụ được giải quyết trong AIS 
đều thống nhất thành các khối chức năng; và ta làm quen 
với một số khối chức năng này. 

Tiểu hệ thống “Kiểm kê các bộ sưu tập bảo tàng” được sử 
dụng trong phòng kiểm kê để thành lập những tài liệu kiểm 
kê cần thiết, để nhận được những chỉnh lý dữ liệu kiểm kê 
nghiệp vụ và tính rành mạch thống kê. Trong khuôn khổ tiểu 
hệ thống này sẽ giải quyết những nhiệm vụ, thí dụ như: 
Kiểm kê việc nhận để bảo quản lâu dài; 

Kiểm kê xuất tạm thời và nhận trở lại; 
Kiểm kê bảo quản tạm thời; 

Kiểm kê chuyển giao nội bộ trong bảo tảng; 
Xây dựng tài liệu khi tổ chức triển lãm; 
Tiến hành rà soát kho. 


+ + + + + + 


Khi giải quyết những nhiệm vụ kể trên với sự trợ giúp của 
máy tính, để nhập những dử liệu mới và chỉnh lý những dữ 
liệu đã nhập tử trước đều sử dụng các bảng - mẫu mản hình. 
AIS tạo điều kiện dễ dàng tiến hành tìm kiếm những đữ liệu 
kiểm kê. Hệ thống cho phép đưa dữ liệu lên mản hình hay 
in ra trên giấy theo hình thức cần thiết (chứng thư, giấy bảo 
hành, hợp đồng, danh mục hiện vật, tài liệu theo hình thức 
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Số nhập và sổ đăng ký, báo cáo thống kê v.v.), trong đó hình 
thức của tài liệu xuất đều theo chuẩn mực được xác định 
trong bảo tàng. Trong hệ thống có tiến hành các phiếu kiểm 
kê điện tử, lưu trữ điện tử, phản ánh lịch sử vận động của 
những hiện vật bảo tàng. 


Tiểu hệ thống “Công tác kho - khoa học” được sử dụng tại 
các phòng khoa học và phòng kho để nghiên cứu, miêu 
thuật, hệ thống hóa và thể hiện dữ liệu về hiện vật bảo tàng, 
chuẩn bị những ấn phẩm in hay điện tử cũng như hàng loạt 
tài liệu kiểm kẽ. Tiểu hệ thống đảm bảo: 

+ Áp dụng các phiếu nhiều loại khác nhau (phiếu hiện vật 
bảo tàng, tác giả, triển lãm, văn học, lập các bảng 
thống kê bảng biểu); 

+ Xây dựng chứng thư chuyển giao nội bộ bảo tàng, chứng 
thư xem xét phục chế, chứng thư rà soát lại kho; 

+ Tìm kiếm và nhận những nhu câu khác nhau kể cả 
những thông tin bài viết cũng như thông tin bảng biểu 
dưới dạng người sử dụng yêu cầu, phân tích những dữ 
liệu nhận được; 

+ Chuẩn bị tài liệu cho các cuốn danh mục vả các ấn 
phẩm khác; 


+ Tiến hành lưu trữ bảo tàng. 


Tiểu hệ thống “Hoạt động phục chế” đảm bảo tiến hành hỗ 
sơ phục chế và những tài liệu phục chế khác, phân tích tình 
trạng các hiện vật bảo tàng. 


Với sự trợ giúp của tiểu hệ thống “Hoạt động xuất bản" bảo 
tàng có thể chuẩn bị tài liệu thông tin cho khách tham 
quan, cho các ấn phẩm in, ấn phẩm điện tử, công bố trên 
INTERNETT. 

Tiểu hệ thống “Hoạt động trưng bàu uà triển lãm” cho phép 
chuẩn bị và tiến hành tài liệu hóa về các cuộc trưng bày và 
triển lãm, thực hiện mô hình hóa các cuộc trưng bày và triển 
lãm trên máy tính. 

Vị trí đặc biệt tại bảo tảng là việc áp dụng các hệ thống 
tra cứu - thông tin và trưng bảy máy tính cho khách tham 
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quan, đảm bảo cho họ sử dụng thông tin về các tác phẩm, 
được bảo quản tại các kho bảo tàng. Thí dụ đó có thể là: 


+ Hệ thống tìm kiếm thông tin đơn giản, cho phép nhận 


được những thông tin ngắn gọn từ cơ sở dữ liệu (thí dụ, 
sử dụng trong Bảo tảng Địa chất thuộc Viện Hàn lâm 
khoa học Nga). 


+ Chương trình máy tính trò chơi hay khoa học - nhận 


thức. Phần mễêm này được áp dụng rộng rãi trong các 
bảo tàng khoa học - tự nhiên, thi dụ tại Bảo tàng 
Darwin, Bảo tàng Sinh vật, để minh hoạ các quá trình 
diễn ra trong môi trường sống và không sống; 


+ Hướng dẫn điện tử trong bảo tảng, sử dụng các Kkiot 


thông tin - đi động chuyên môn hóa, thường áp dụng 
rộng rãi trong các bảo tảng lớn như Bảo tảng Quốc gia 
Ermitazh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trên màn hình 
các kiot nảy, khách tham quan có thể làm quen với 
thông tin chung về bảo tàng, chọn đường đi theo sơ đỗ 
toà nhà và “dạo chơi” theo các gian ảo, làm quen với 
các kiệt tác của bảo tảng; 


+ Trưng bày ảo, bổ sung cho trưng bày truyền thống. Công 


nghệ máy tính cho phép xây dựng các chương trình đặc 
sắc, thí dụ dự án được thực hiện năm 2000 tại Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia "365 triển lãm ảo" - trưng bảy "Một 
ngày" được thay đổi hâng ngày thường để cập tới những 
sự kiện trọng đại trong lịch sử nước Nga từ thời cổ đại 
đến ngày nay. Tại các phòng ngoài Phô trương thường 
đặt các tú kính bảy hiện vật thật, còn 2 máy tính lại 
trưng bày những sự kiện lịch sử. Đông thời nội dung các 
triển lãm còn được thể hiện trên INTERNET. 


Những uêu cầu chung đối uới AIS trong bảo tàng 


Trong bảo tàng AIS phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu, những 
yêu cầu chính như sau: 


+ 


Phù hợp với chuẩn mực. Điều này có nghĩa là AIS cân 
phải phù hợp tới mức tối đa với những quy tắc làm việc 
với các bộ sưu tập đã hình thành tại bảo tảng và không 
nên có những giải pháp ngược lại những chuẩn mực và 
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hướng dẫn đã có. Công nghệ máy tính cần được ghi 
nhập hải hoà vào sơ đồ công nghệ đã có, tạo tiền để 
hoàn thiện nó; 

Tính linh hoạt của hệ thống. Điều này có nghĩa là AIS 
cần phải tiên liệu được các phương tiện cho phép thực 
hiện nhanh chóng và dễ dàng phần trên giới hạn hệ 
thống, tuỳ thuộc vào những đặc điểm đặc trưng của một 
bảo tảng cụ thể: phần trên theo các loại hình khác 
nhau của những miều thuật hiện vật bảo tảng, các hình 
thức khác nhau của tài liệu kiểm kê, danh mục v.v.. 


Sự thuận tiện và tính đơn giản của công việc. Cần lưu 
ý rằng làm việc với AIS chủ yếu là các chuyên gia khoa 
học xã hội, những người không phải lúc nào cũng được 
làm việc với máy tính. Vì vậy chương trình cần phải rất 
đơn giản, trình bày trên màn hình phải dễ nhìn và 
thuận tiện. 


Tiết kiệm giải pháp công nghệ. AIS cần phải cung cấp 
một lần nhập và nhiều lần sử dụng dữ liệu. Trên thực 
tế, điều này có nghĩa là các dữ liệu về hiện vật bảo tàng 
sẽ được nhập một lần duy nhất vào máy tính, trong các 
giai đoạn tiếp theo việc miêu thuật chỉ có thể được bổ 
sung và sửa chỉnh. Những dứ liệu nhập vào máy tính có 
thể được sử dụng để biểu thị thông tin trên mản hình 
hoặc dưới dạng tài liệu giấy ở tất cả các giai đoạn tiếp 
sau của công việc (chuẩn bị tài liệu kiểm kê, trong việc 
xây dựng catalog và sách tra cứu, chuẩn bị etiket v.v.); 


Tính liên kết của hệ thống. AIS cần phải được thiết kế 
sao cho các nhiệm vụ khác nhau phải liên kết chặt chẽ 
với nhau về mặt thông tin và công nghệ; 


Bảo mật thông tin và hạn chế việc truy nhập hệ thống 
đối với những người sử dụng khác nhau. Cần phải đảm 
bảo mức độ tin cậy và an ninh cao của công việc của 
hệ thống; 


Sự phát triển liên tục của hệ thống có tính đến nhu cầu 
của người sử dụng, chuẩn bị và đưa ra những phiên bản 
mới của hệ thống. 
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Đối với một bảo tàng cụ thể, AIS cần được xây dựng độc 
lập, xuất phát từ những đặc điểm và tình hình cụ thể. Hơn 
nữa trong các bảo tàng Nga hiện đang phổ biến rộng rãi AIS 
chủ yếu dựa vào các giải pháp thiết kế loại hình, có thể thích 
ứng dễ dàng với những nhu cầu cụ thể của bảo tàng này hay 
bảo tảng khác. Có 2 để án AIS bảo tàng thành công hơn cả, 
có thể gọi là các hệ thống loại hình là: 


+ Hệ thống do ZAO " ALT - SOFT" soạn thảo; 


+ Hệ thống AS - BẢO TÀNG, do Trung tâm Thông tin - 
tính toán chính, Bộ Văn hóa Liên bang Nga soạn thảo. 


Cả 2 hệ thống này đều được truyền bá và sử dụng rộng 
rãi tại khoảng 300 bảo tàng Nga, chúng có thể làm việc theo 
chế độ mạng cũng như chế độ cục bộ. Việc chọn bổ sung hệ 
thống và phần trên của hệ thống được xác định có tính đến 
những đòi hồi chức năng và khả năng tài chính và kỹ thuật 
của các bảo tàng. Có thể làm quen chỉ tiết các hệ thống này 
trong (3.1, 3.7, 3.8). 


Tổ chức công uiệc để xâu dựng AIS trong bảo tàng 


Xây dựng AIS là một quá trình lâu dài và khó khăn, tham 
gia vào đó là cả một tập thể các chuyên gia khác nhau: người 
làm bảo tàng, kỹ sư công nghệ hệ thống, các nhà lập trinh. 
Thường thì tổ hợp công việc để xây dựng AIS bao gồm một 
loạt giai đoạn, có thể khái quát ngắn gọn dưới đây: 


Nghiên cứu tiền thiết kế. Trước khi tiến hành soạn thảo 
AIS, cần nghiên cứu kỹ và phân tích công nghệ hiện có về 
kiểm kê và tài liệu hóa hiện vật bảo tàng từ thời điểm chúng 
được nhập vào bảo tàng và trong tất cả các giai đoạn làm 
việc với chúng sau này. Cân phải làm rõ những vấn đề, có 
thể gây khó khăn cho công việc bình thường trong khuôn 
khổ công nghệ hiện có (những trùng lặp dữ liệu không rõ 
ràng; những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng; những 
thủ tục đòi hỏi quá nhiều sức lao động; những vấn để nảy 
sinh trong bảo quản và tìm kiếm dữ liệu v.v.). Cách phân tích 
này cho phép xác định một cách thông minh những hướng 
mà sau đó các nhà thiết kế sẽ tập trung nỗ lực tại các giai 
đoạn tiếp theo. 
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Nghiên cứu tiền thiết kế cần phải được các chuyên gia bảo 
tảng tiến hành cùng với đại diện của các hãng - thiết kế AIS. 

Bài tập kụ thuật (TE). Theo kết quả nghiên cứu tiền thiết 
kế, sẽ soạn thảo các bài tập kỹ thuật để xây dựng AIS cho 
bảo tảng, gồm các phần chính dưới đây: 


+ Cơ sở để soạn thảo (các sắc luật của bộ hay bản hợp 
đồng giữa bảo tàng với tổ chức - triển khai v.v.); 

+ Mục tiêu và nhiệm vụ của AIS; 

+ Yêu cầu hoàn thiện sơ đỏ công nghệ xử lý số liệu và xử 
lý tài liệu; 

+ Liệt kê tiểu hệ thống và nhiệm vụ, miêu tả nhiệm vụ; 

+ Nguyên tắc tổ chức cơ sở thông tin; 

+ Yêu cầu đối với phức hợp kỹ thuật - lập trình. 


Lựa chọn giải pháp thiết kế. Khi soạn thảo xong TE, cân 
chuyển sang tống hợp và chọn lựa các giải pháp thiết kế. Có 
thể chọn một trong 2 cách sau: 


+ Chọn thiết kế loại hình AIS trong gói để xuất và ứng 
dụng vào điều kiện của bảo tàng cụ thể; 


+ Đặt soạn theo một thiết kể độc lập. 


Cách thứ nhất được đề cao hơn bởi lẽ nó cho phép tránh 
được nhiều lỗi, tiết kiệm đáng kể chi phí để xây dựng và ứng 
dụng AIS. Diều cũng rất quan trọng là phải quảng cáo rõ 
ràng cách tổ chức công việc: xác định chức năng của bên đặt 
hàng (Bảo tàng) và bến thực hiện (Tổ chức - triển khai AIS) 
tại các giai đoạn làm việc khác nhau, trình tự cấp tài chính 
và chứng nhạn kết quả công việc, trình tự chuẩn bị và đưa 
AIS vào sử dụng. 


Chiến lược uà chiến thuật xâu dựng AIS. Trước đây những AIS 
được xây dựng tại các bảo tàng lớn, đủ khả năng tài chính và 
nguồn tri thức để tiến hành công việc không đơn giản và đòi 
hỏi sự đầu tư nghiêm túc này. Trong đó các bảo tàng khác 
nhau lại áp dụng 2 cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau: 


+ Một là đặt và soạn thảo hệ thống “chìa khóa”, mua sắm 
thiết bị và cung cấp chương trình khối lượng đây đủ, có 
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tính đến những năm sau này. Bộ phận Hành chính Bảo 
tàng tranh Quốc gia Tretjakov năm 1985 đã áp dụng 
cách tiếp cận này; 


+ Hai là xây dựng từng bước hệ thống, đi từ những nhiệm 
vụ đơn giản đến phức tạp, từng bước mua sắm thiết bị 
và cung cấp chương trình (chỉ mua sắm những gì cần 
thiết để giải quyết những nhiệm vụ hiện thời). 


Cuộc sống chứng minh rằng cách thứ 2 là thuận tiện hơn 
bởi nhiều nguyên nhân, và luận điểm này vẫn đúng cho đến 
tận ngày nay. Việc xây dựng chương trình “chìa khóa” đòi hỏi 
một lúc phải chi phí rất lớn để mua sắm thiết bị, nghiên cứu 
cung cấp chương trình và việc điều chỉnh cơ chế vận hành 
có thể kéo dải nhiều năm. Chục năm trôi qua kể từ khi áp 
dụng hệ thống, trước khi dữ kiện về các bộ sưu tập được 
nhập vào bộ nhớ máy tính với khối lượng đây đủ và khả 
năng tiềm năng của thiết bị sẽ trở nên cập nhật. Bởi lẽ các 
thiết bị kỹ thuật và lập trinh được hoàn thiện với tốc độ 
chóng mặt (cứ 1,5 đến 2 năm lại thay đổi thế hệ một lần), 
còn giá cả thì tụt cũng với tốc độ như thế, nên không thể 
khuyên áp dụng cách tiếp cận này. 

Như vậy tốt hơn nên theo quan điểm mở, phát triển hệ 
thống. Các tiểu hệ thống và ARM được xây dựng lúc ban đầu 
cần phải rất đơn giản và cập nhật với người sử dụng, người ngay 
sau đó hình thành BD của mình. Điều này cho phép vào thời 
kỳ đầu làm việc với hệ thống lắp đặt đủ các quá trình kỹ thuật 
và các biện pháp tổ chức quan trọng hơn cả, trong đó gồm: 

+ Sẽ tuyển chọn và nhập vào bộ nhớ máy tính dữ liệu về 

các bộ sưu tập chính; 

+ Sẽ lắp đặt đủ công nghệ phối hợp người sử dụng với 

máy tính; 

+ Sẽ xác định rõ yêu cầu chức năng và công nghệ đối với 

chỗ làm việc tự động hóa; 

+ Các chuyên gia bảo tàng nắm bắt được tin học và có 

thói quen làm việc thực tế với máy tính. 

Như vậy đã xây dựng được các tiên để để chuyển lên cấp 
độ tổ chức hệ thống cao hơn, cụ thể là tiến tới hợp nhất ARM 
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vào mạng cục bộ. Trong giai đoạn này cần trở lại vấn để mua 
sắm và lắp đặt máy tính trung tâm và liên kết toàn bộ tổ 
hợp phương tiện kỹ thuật với BD trung tâm. 


Cần phải mời các nhà chuyên môn - tin học tham gia công 
việc tuyển chọn tổ hợp máy - lập trình cho bảo tàng. Những 
thông tin ngắn gọn về các hệ thống máy tính, có lợi cho các 
chuyên gia bảo tàng, sẽ được thể hiện trong Phụ lục 1 
“Phương tiện máy móc AIS - Bảo tàng”. 


Trong phần “Công nghệ khai thác dữ liệu” chúng ta sẽ làm 
quen với những gì được thực hiện với dữ liệu trong AIS. 


INTERNET trong bảo tàng 


Như trên đã để cập, một trong những vấn để thời sự, cần 
lưu ý đặc biệt đối với dư luận toàn thế giới là đông đảo tầng 
lớp cư dãn rộng rãi nhất cần được tiếp cận di sản văn hóa 
thế giới vả vai trò mả công nghệ thông tin có được trong việc 
giải quyết vấn để này. UNESCO, Cộng đồng châu Âu và các 
tổ chức quốc tế khác coi vấn đề này có ý nghĩa số một. Trong 
khuôn khổ các cuộc tiếp xúc quốc tế, một tài liệu rất quan 
trọng có hiệu lực do Cộng đồng châu Âu thông qua, mà nước 
Ngữa tham gia là ' 'BẢN GHI NHỚ HIỂU BIẾT LẦN NHAU”. Nội 
dung cơ bản của Bản ghi nhớ này là: 


+ Mỗi cá nhân đều có quyên sử dụng di sản văn hóa thế giới; 


+ Để thực thi quyển này, nhất thiết phải áp dụng công 
nghệ thông tin hiện đại. 


Vấn để này rất thời sự ở nước Nga. Trong điều 35 Luật 
về Quỹ bảo tàng Liên bang Nga viết: "Các hiện vật bảo tàng 
và bộ sưu tập bảo tảng, thuộc thành phần Quy bảo tàng 
Liên bang Nga và bảo quản tại các bảo tàng Liên bang Nga 
đẻu được mở cho công dân sử dụng”. Song một mặt là quảng 
bá và một mặt hoàn toàn khác là đảm bảo thực hiện quyển 
hạn này. Rõ ràng, việc để cho đông đảo công chúng vào các 
kho bảo quản của bảo tàng là việc làm điên rõ, không ai và 
không bao giờ cho phép làm việc này. Như vậy, nhất thiết 
phải có sự trợ giúp giải pháp dựa vào việc áp dụng công 
nghệ thông tin mới trước hết là INTERNET, mạng giao tiếp 
toàn cầu liên kết hàng triệu người trên toàn thế giới. 
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INTERNET có khả năng không hạn chế truyền bá thông tin, 
cho phép sử dụng những nguồn thông tin tích luỹ trong các 
máy tính và giao tiếp giữa những người sử dụng mạng máy 
tính tại các nước khác nhau trên thế giới; số lượng người sử 
dụng trên thể giới hiện nay khoảng hàng chục triệu người 
và gia tăng rất nhanh chóng. INTERNET không phải là mạng 
đơn giản: đó là hệ thống phân phối thông tin, liên kết rất 
nhiều mạng nhỏ hơn. 


Ba yếu tố chính của INTERNET là máu tính, kênh liên lạc 
uà giao thức (protocol). 


Máy tính của người sử dụng hay của khách hàng (có nghĩa 
là của người sử dụng dịch vụ INTERNET) nhận cổng vào 
INTERNET thông qua đường dẫn nối với máy chủ - máy cung 
cấp (cơ quan mà mạng được nối thường xuyên với INTERNET 
và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức khác và những người 
sử dụng cá nhân). Máy tính, đảm bảo cho người sử dụng 
một dịch vụ mạng nào đó được gọi là "máu chủ” (server). Dữ 
liệu giữa các mạng hay trong nội bộ mạng có thể được 
truyền qua cáp, đường dây điện thoại, theo liên lạc vô 
tuyến, qua vệ tinh, theo đường cáp quang. Để nối máy tính 
vào đường dây cần sử dụng thiết bị chuyên dụng (bản mạch 
mạng, modem v.v.). 

Hình thức dịch vụ chính của INTERNET mà các bảo tàng 
sử dụng hiện nay là: 

+ E-mail - thư điện tử. 

+ WWW (World Wide Web) - mạng toàn cầu. 

Thư điện tử là dịch vụ phổ biến nhất của INTERNET, cho 
phép trao đổi các thông báo. Bạn gửi thông báo, người 
nhận sẽ nhận nó trên máy tính của mình hoặc bạn nhận 
được thông báo từ người mà bạn gửi thông báo tới. Chế độ 
thư điện tử cung cấp cho người sử dụng các hình thức dịch 
vụ như: 

+ Tạo và gửi thông báo; 

+ Xem thư chứa trong “hộp thư”; 

+ Trả lời các bức thư cũ; 
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+ Sử dụng dịch vụ sổ địa chỉ khi chuẩn bị thông báo; 
+ Gửi (hoặc nhận) file. 


Tính hữu dụng và sự cần thiết của thư điện tử đối với các 
nhân viên bảo tàng là không cần bản cãi. 

Dịch vụ phổ biến nhất của mạng INTERNET là mạng 
toàn cầu WWW - hệ thống phân phối thông tin. Những điều 
kể trên có nghĩa là thông tin được lưu giữ tại rất nhiều bộ 
phán máy tính, nếu người sử dụng muốn nhận được thông 
tin, lưu giữ trong mạng phải nhờ tới những chương trình 
chuyên (WWW - browsers). Trong INTERNET lưu giữ và 
chuyển tải thông tin đa dạng nhất, trong đó có thông tin 
về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, mà đa phần thông tin được 
cung cấp miễn phí. Rất nhiều thứ lưu giữ trong INTERNET 
là cực hay đối với công chúng đông đảo quan tâm tới di sản 
vãn hóa cũng như đối với các chuyên gia bảo tàng. 
INTERNET mở ra những khả năng hoàn toản mới cho 
chuyên gia bảo tàng: 


+ Nhận được những thông tin mới nhất về những vấn để 
quan tâm (chế độ News, hội thảo); 

+ Khả năng giao tiếp trực tuyến và viết thư trao đổi với 
các đối tác và đồng nghiệp (chế độ E-Mail); 

+ Khả năng tổ chức hội thảo trực tiếp giữa các bảo tàng 
và khách tham quan (phần “Họ viết cho chúng ta” trên 
site của bảo tàng); 

+ Truy nhập vào tất cả những công bố điện tử được lưu 
giữ trên INTERNET, có thể sử dụng vào các lĩnh vực 
khác nhau nhất của hoạt động bảo tảng (thí dụ, khi xây 
dựng triển lãm và trưng bày, trong hoạt động nghiên 
cứu) và nhiều nhiều nữa. 


Một trong những yếu tố quan trọng nhất của INTERNET là 
xuất bản phẩm điện tử, và chúng ta làm quen với phần này 
sau đây. 


Bảo tàng và xuất bản phẩm điện tử 


Xuất bản phẩm điện tử (EP) là xuất bản trong đó dữ liệu 
được thể hiện dưới hình thức số sử dụng công nghệ máy tính. 
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Trong thực hảnh hiện nay có thể chia thành 2 loại Xuất 
bản phẩm điện tử: 


+ EP, trong đó tài liệu được công bố dưới dạng hoàn 
chỉnh, sau đó không phải thay đổi. Thöng thường dữ liệu 
trong EP kiểu này được viết trên những vật mang cứng (thí 
dụ CD-ROM, DVD v.v.), đĩa mềm nhập vào máy tính và 
người sử dụng nhận được việc sử dụng thông tin. Ta gọi EP 
kiểu này là xuất bản phẩm điện tử thống kê. Tất nhiên đó 
chỉ là khái niệm ước lệ - có thể có những xuất bản phẩm 
thứ 2, thứ 3 v.v.; 

+ EP, trong đó dữ liệu có thể dễ dàng dược điều chỉnh, mô 
hình hóa sau khi được xuất bản lần đầu (thí dụ điển hình là 
xuất bản trên INTERNET). Ta gọi một cách ước lệ EP nảy là 
linh hoạt. 


EP thống kê thuộc đăng ký nhà nước. Có các tổ chức như: 
Trung tâm NT ĐĂNG KÝ THÔNG TIN thuộc Hội đồng quốc gia 
Liên bang Nga về giao tiếp viễn thông (www.inforeg.org.ruì. 
có trách nhiệm đăng ký, kiểm kê nhà nước, bảo quản và bổ 
sung các bản EP bắt buộc. Đối với INTERNET chưa xác định 
được trình tự đăng ký EP. 


Xuất bản phẩm điện tử được sử dụng rộng rãi tại nhiều 
lĩnh vực hoạt động khác nhau nhất. Các ấn phẩm thường kỳ 
và khoa học, bách khoa thư, sách tra cứu, sách hướng dẫn, 
xuất bản trên đĩa CD-ROM hoặc xuất bản phẩm trên 
INTERNET, trở thành công cụ làm việc không chỉ đối với các 
chuyên gia mà còn cho cả công chúng đông đảo. Trên cơ sở 
xây dựng những ấn phẩm điện tử là công nghệ truyền thông 
đa điện (multimedia). 


Thuật ngữ MULTIMEDIA nhập vào bộ từ vựng Nga từ 
nguồn tiếng Anh và nội dung của thuật ngữ này ngày càng 
trở nên không rõ ràng. Đó vừa là công nghệ, vừa là cách tiếp 
cận vừa là biện pháp thực hiện và rất nhiều phụ lục khác. 
Không ngập sâu vào sự tinh tế của thuật ngữ, chúng ta chỉ 
tách ra những nét quan trọng hơn của multimedia: 

+ Dữ liệu được bảo quản và xử lý dưới dạng số, có sử dụng 

máy tính; 
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+ Dữ liệu có thể bao gồm các cấu phần bài uiết, âm thanh, 
bảng biểu, 0uideo uà hoạt hình; 


+ Multimedia tích cực sử dụng hụpertext, là công nghệ làm 
việc với dữ liệu, thiết lập mối liên hệ giữa các thuật 
ngữ, các phần bài viết, các bài báo, hình vẽ riêng biệt... 
với nhau. Điều này có nghĩa là thông tin được thể hiện 
dưới dạng tài liệu, có thể hàm chứa những trích dẫn của 
những tài liệu khác (thí dụ, bằng cách bôi màu một 
phân bài viết). Vì vậy, người sử dụng có điều kiện 
“nhảy” từ tài liệu sang tài liệu, mà mỗi tài liệu được bảo 
quản tại các máy chú khác nhau của mạng; 

+ Bản chất của tương tác (interactive) (có nghĩa là sự phối 
hợp tích cực giữa chương trình và con người làm việc với 
chương trình này) là vốn có của multinmedia ở mức độ 
rất cao. 


Ngay tử khi xuất hiện, công nghệ multimedia đã bắt đầu 
chiếm lĩnh được vị trí trong các lĩnh vực như giáo dục, văn 
hóa, nghệ thuật. Ở Nga từ đầu những năm 1990 đã xuất 
hiện những xuất bản phẩm điện tử, ở mức độ nào đó đều 
sử dụng các cấu phần của multimnedia. Một trong những 
chương trình đấu tiên của Nga có thể được gọi là 
multimedia là chương trình được xây dựng năm 1990 - tiêu 
bản điện tử bức tranh cúa hoa sĩ A. Ivanov "Sự xuất hiện 
của Chúa Giê-su". Bức tranh được ghi trên đĩa rất đơn giản: 
không hảm chứa hypertext, không có âm thanh đi kèm 
nhưng bức tranh cho phép người sử dụng ở chế độ giao tiếp 
tích cực nhận được trẽn mản hình monitor hình ảnh của 
bức tranh hay từng phần bức tranh bằng cách bấm chuột, 
điều chỉnh quá trình. 


Năm 1990 - 1991 một nhóm những người tình nguyện từ 
Mỹ đã xây dựng chương trình "Hyperguide to America”, gồm 
các cấu phần hypertext, vài chục hình ảnh, có âm thanh đi 
kem. Thí dụ khác của xuất bản điện tử cũng của thời kỳ này 
là chương trình "Vòng Nguyệt quế Troitse - Sergiev” do các 
chuyên gia hãng INTERSOFT xây dựng. Lần đầu tiên trong 
chương trình này xuất hiện yếu tố hoạt hình - ngọn lửa nến 
"run rẩy". 
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Năm 1990 Bảo tàng Quốc gia Nga xuất bản đĩa video tương 
tác "Những tuyệt tác của Bảo tàng Nga”, trên đó ghi gần 1.00O 
(nếu tính cả các trích đoạn sẽ là 6.000) hình ảnh của những 
tác phẩm xuất sắc trong bộ sưu tập của bảo tàng. Song việc 
triển khai này chỉ mang tính thí điểm và sau đó không được 
tiếp tục. Vào những năm này đã xây dựng những xuất bản 
điện tử "Du lịch quanh Kremli Mátxcœva" (Hãng KOMINEO kết 
hợp với chuyên gia Bảo tàng Kremli Mátxcơva), "Dạo quanh 
Bảo tàng Quốc gia Ermitazh” (Hãng INTERSOFT). Khi đó 
những xuất bản điện tử này đã mang những tính chất của 
multimedia: chúng làm việc theo chế độ tương tác với bài viết 
(có các ngoại ngữ khác nhau), với hình ảnh, âm thanh, trong 
đó có sử dụng hypertext, các trích đoạn video. Hạn chế cơ 
bản của những xuất bản này là khối lượng bộ nhớ được xác 
định bởi loại hình vật mang là đĩa dung lượng 1,2 hay 1,4 Mb, 
và tương đương là số lượng hình ảnh hiện trên mản hình. 

"Bùng nổ multimedia” nhập vào nước Nga năm 1994. Có 
một số nguyên nhân thúc đẩy quá trình này, trong đó có: 

+ Công nghệ multinedia tràn ngập vào thị trường Nga; 

+ Máy tính multimedia không còn là vật mang từ nước 
ngoài vào nữa, hàng loạt đĩa CD-ROM xuất hiện trên 
các sạp hảng; 

+ Nhiều tổ chức và xí nghiệp Nga đã thành thục công 
nghệ xây dựng xuất bản điện tử trên đĩa CD -ROM; 

+ Nhiều tập đoàn có kinh nghiệm xây dựng những sản 
phẩm multimedia nghiêm túc đã hợp nhau lại; 

+ Nhiều bảo tàng “đã chín muôi" để gia nhập vào quá trình 
xây dựng những xuất bản multimedia về nghệ thuật. 

Hiện tại số lượng EP về để tài bảo tàng (trên đĩa hay dưới 
dạng site trên INTRENET) đã vượt quá vài nghìn. 

Xuất bản phẩm điện tử trên đĩa CD-ROM 

Loạt EP được thực hiện trên đĩa CD-ROM được bắt gấp 
những ấn phẩm theo các thể loại khác nhau nhất: 

+ Hướng dẫn thăm các bảo tàng ("Bảo tàng Kremili 

Mátxcơva”. Komifo, 1996; BTNTQGM mang tên A.S. 
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Pushkin, SHARK; “Bảo tàng Quốc gia Ermitazh'. 
Intersoft, 1999 v.v.); 


+ Catalog (“Tranh vẽ Tây Âu thế kỷ XV - XVII từ bộ sưu 
tập Kunsthall thành phố Bremen); 

+ Tập ảnh (“Quản thể vườn-cung điện hoàng gia Sankt - 
Peterburg”. ASM, 1995; Những kiệt tác hội hoạ Nga. 
Kirill và Mefodij, 1997); 


+ Sách tra cứu ("Những kẻ lập dị. Nghệ thuật Nga hiện 
đại”. Intersoft, 1997); 

+ Chuyên khảo (“Từ cuộc đời Đức chúa Giẽsu. Bộ Evangel' 
của V.D. Polenov". Togfin, GTG, 1996); 

+ Sách giáo khoa (“Nghệ thuật tạo hình. Đó là gì?”. Media 
pablishing, 1997); 


+ ED tra cứu - thông tin và các thể loại khác. 


Thông tin về những thể loại này và nhiều thể loại khác 
của EP trên CD-ROM có thể tìm thấy trên INTERNET theo 
địa chỉ: 


http://www. museum.ru/imgỹ/i_cdc.gif 


Cách thức thể hiện những công bố nảy cũng rất đa dạng: 
tử "cổ điển" (Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Mátxcơva mang tên 
A.S. Pushkin, Bảo tàng Quốc gia Ermitazh”) đến "đặc biệt tiên 
tiến" (“2020”, do Hãng - desiøgn SETON xuất bản năm 1999). 


Như thường lệ, hưởng dẫn điện tử trong bảo tàng không 
nhằm bao gồm hết tất cả các bộ sưu tập, mà nhiệm vụ của 
những EP này là đem lại cái nhìn tổng thể vẻ bảo tàng. 
Những người xây dựng đĩa sử dụng công nghệ multimedia ở 
mức đọ tối đa. Hình ảnh mâu và bải viết, ảm thanh và hoạt 
hình, đơn giản và thuận tiện trong sử dụng - tất cả những 
điều đó giảm nhẹ cho người làm việc với chương trình, tự 
do tối đa trong hảnh động, khả năng cảm nhận mình trong 
vai trò người hướng dẫn viên, khách tham quan, nhà 
nghiên cứu. Thường thì trình đơn (menu) của đĩa gồm các 
chế độ sau: 


+ Chuuến tham quan - đạo quanh bảo tàng theo chế độ tự 
động theo nguyên tắc "ngồi, xem và nghe”; 
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+ Lịch sử - loạt ảnh lịch sử hiếm, kèm theo lời bình luận; 
+ Sơ đồ - thể hiện hướng dẫn makét sơ đỏ các tảng cho 
phép chọn lựa tuyến “dạo” qua các phòng bảo tàng; 
+ Thời gian biểu - lướt qua hình thức thể hiện các trưng 
bày cấu thành theo thời gian của các trường học; 

+ Thông tin uề các họa sĩ- tiểu sử các hoạ sĩ nổi danh có 
tác phẩm bảo quản tại bảo tàng; 

+ Index - danh mục theo ABC tên các tác phẩm và tác 
giả để tra cứu nhanh; 


+ Các phòng đo - chọn chương trình này, khách tham 
quan lạc vào các “phòng áo”, là các phòng ước định, 
không có thực, không gian rộng 3m, phòng giả, trên 
tường treo các bức tranh và có thể "lang thang” trong 
các phòng này; 

+ Từ điển thuật ngữ. 


Đôi điều về các đĩa nước ngoài. Danh mục CD nước ngoài 
gôm hàng trăm tên, trên thực tế mỗi bảo tàng lớn đều xuất 
bản một đĩa CD - ROM - và đã đến lúc xuất bản cả loạt CD 
- ROM về các bộ sưu tập của mình. Đĩa nước ngoäi gây được 
cảm xúc thích thú và thán phục - CD-ROM về bộ sưu tập tư 
nhân của bác sĩ Barnes “Lòng đam mê nghệ thuật. Renoir, 
Sezanmn, Matiss vã bác sĩ Barnes. Nghiên cứu bộ sưu tập tư 
nhân vĩ đại nhất của nền hội hoạ postpressionism” (A Passion 
for Art. Renoir, Cezanne, Matisse And Dr. Barnes). Đĩa này do 
một hãng nước ngoài hàng đầu là Corbis thực hiện, trong đó 
thể hiện hơn 300 tác phẩm nghệ thuật và tài liệu lưu trữ, liên 
quan đến bộ sưu tập và lịch sử của bảo tàng tư nhân độc nhất 
vô nhị và về người xây dựng bảo tàng này là Bác sĩ Barnes 
(“Shukin Mỹ"). Có thể coi đĩa này là chuẩn mẫu về những cải 
chung, vẻ desiøn, về tuyển chọn và thể hiện tư liệu. 


Vào cuối những năm 1990 các xuất bản bảo tàng trở nên 
phổ biến hơn, mà mạng toàn cầu INTERNET (site các bảo 
tảng) đã mở cửa cho tất cả mọi người truy nhập. 


Xuất bản phẩm điện tử trên INTERNET 


Site trên INTERNET phản ánh bộ mặt bảo tàng, giao 
tiếp trong không gian thông tin mở và điều này đặt trách 
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nhiệm đặc biệt lên vai những người xây dựng và thể hiện 
site này. 


Một loạt bảo tàng Nga được thể hiện bằng các site một 
cách tuyệt vời trên mạng. Đó không phải chỉ là các bảo tàng 
lớn như Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Mátxcơdva mang tên A.S. 
Pushkin, Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Mátxcơva, Bảo tàng 
Quốc gia Nga, mà còn cả các bảo tàng khu vực nhỏ hơn thí 
dụ Bảo tàng khu vực thuộc Quốc gia Karel, Bảo tàng Quốc 
địa Saratov mang tên A.N. Radishev, Bảo tàng lịch sử - khu 
vực thuộc quốc gia Omsk, Bảo tàng - khu bảo tổn Lịch sử 
kiến trúc và nghệ thuật thuộc quốc gia Rybinsk v.v.. Có thể 
để dàng tìm thấy các site nảy khi truy nhập máy chủ “Bảo 
tàng Nga” theo địa chỉ http://www.museum.ru. 

Mặc dù công nghệ làm việc với EP, thể hiện trên CD- 
ROƠM và trên INTERNET rất giống site (nguyên tắc cơ bản 
là “chọn chế độ và bấm nút”), các có hàng loạt đặc điểm 
đặc trưng, không thể không tính đến. Thông thường, cấu 
trúc của site, thể hiện trên INTERNET, ngoài những chế 
độ kể trên (“Sơ đỏ”, “Trưng bảy” v.v.) còn hàm chứa những 
dữ liệu mang tính thao tác, thí dụ, “Thông tin về các cuộc 
triển lãm đang diễn ra", “Trao đổi viết với khách của site”. 
Cũng cần lưu ý rằng các hình ảnh điện tử thường chiếm 
một khối lượng lớn, nên quá trình “chở sự xuất hiện bức 
tranh” trên site thường lâu hơn so với trên đĩa CD-ROM. 


Đáng tiếc là không phải tất cả những EP thể hiện trên 
INTERNET đêu được hoàn thành ở trình độ đủ cao. Trên 
INTERNET các bạn có thể bắt gặp hàng loạt site có những 
lỗi và thiếu chính xác. Đặc biệt nguy hại là sự xuất hiện của 
các site được thực hiện bởi các nhà không chuyên, làm 
người sử dụng bị nhầm lẫn. Có thể lấy ví dụ kinh điển trong 
cóng trỉnnh của AB. Lebedecv: theo địa chỉ 
http://www.angelfire. com/a/alisk/ thể hiện site của Alik 
Sagateljan, người "..thích dạo núi, nghe nhóm nhạc Queen, 
nhảy dủ, uống rượu vang”. Ngoài ra, anh ta còn biết lập 
trinh và dựng site với tên gọi “Bảo tàng mỹ thuật Alik”. Trích 
dẫn site này được thực hiện tại máy chủ tìm kiếm có uy tín 
trong số những trích dẫn về các công bố chuyên nghiệp 
dành cho các nhà nghiên cứu nghệ thuật chuyên nghiệp. 
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Gây được niễm thích thú là dự án xây dựng trên INTERNET 
cơ sở dữ liệu hàm chứa những hình ảnh chất lượng cao của 
các tuyệt tác, bảo quản tại các bảo tảng và các bộ sưu tập tư 
nhân: thi dụ như Dự án của Cộng đồng châu Âu BẢO TÀNG 
ON LINE (www. museum on line.com), Dự án của hãng thương 
mại CORBIS (www. corbis.com), Dự án xuất bản Scala 
(http: //www.scala.Írienze.it/in.dir/default.htm). “Trên quan 
điểm công nghệ làm việc với người sử dụng, các dự án này 
rất giống nhau: người sử dụng có thể đặt xem toàn bộ dữ liệu 
hay chọn những tác phẩm cần thiết để xem theo các tử khóa. 
Trên màn hinh sẽ hiện lên những hình ảnh cỡ nhỏ với lời 
miêu thuật. Sau khi chọn được hình ảnh cần thiết, người sử 
dụng có thể đặt để nhận được các slide hay các file máy tỉnh 
chất lượng cao các tác phẩm này bằng cách trả một số tiền 
nhất định. Thi dụ hay về dự án của nước Nga giới thiệu dữ 
liệu cơ sở (BD) trên INTERNET là site Bảo tảng khu bảo tồn 
Lịch sử kiến trúc và nghệ thuật thuộc quốc gia Rybin 
(http: //museum.orbis.spb.ru/). Hướng quan trọng nhất trong 
hoàn thiện việc giới thiệu đi sản văn hóa Nga trên INTERNET 
là việc xây dựng BD của một nhóm bảo tàng được liên kết 
theo nguyên tắc khu vực hay chủ để (thí dụ dự án "Những kiệt 
tác bảo tàng Nga : thế kỷ XXI”, máy chú “Các bảo tàng 
Priitysh'i Omsk” v.v.). Chiếm vị trí đặc biệt trẽn INTERNETP là 
thể loại đặc biệt các site gọi là bảo tàng ảo, có nghĩa là các 
bảo tàng không có thực mà chỉ là kết quả sáng tạo của các 
nhà xây dựng các site này. Các toà nhà và phòng, tổ chức 
nội thất, cách chọn và bố trí trưng bày - tất cả trong các bảo 
tàng này đêu là được nghĩ ra, thực hiện dưới dạng điện tử và 
giới thiệu trên INTERNET. Một trong những dự án thành công 
của kiểu bảo tàng này là “Bảo tàng ảo khởi đầu của Nga” 
(www. museum.ru/museum/primitiv). 

Cần nhấn mạnh là một khối lượng lớn công bố được giới 
thiệu trên INTERNET không chỉ tạo điều kiện rộng rãi cho 
người sử dụng mà còn gây khó khăn khi tìm kiếm những dữ 
liệu cần thiết. Để tạo dễ dàng khi tìm kiếm còn có những 
máy chủ tìm kiếm. Có thể khuyên sử dụng trong hoạt động 
thực tiễn hàng loạt máy chủ tìm kiếm dành cho công chúng 
rộng rãi, trong đó có của nước ngoài (http://yahoo.com/: 
http://www.altavista.com/). của Nga (http:/www.yandex.ru/; 


522 


Chương IX: Công nghệ thông tin hiện đại trong bão tàng 


http://www.rambler.ruì. Thông thường, việc tìm kiếm trên 
các máy chủ này được tiến hành theo từ khóa, theo cách 
"tim đơn giản” và “tìm phức tạp” (sử dụng mối liên hệ lôgic 
"VÀ", “HOẶC”, "KHÔNG" v.v.). Còn cách sử dụng tích cực là 
cách tìm kiếm theo lãnh thổ với việc sử dụng bản đỗ địa lý 
(“hệ thống thông tin địa lý”). 


Đã xây dựng máy chủ "BẢO TÀNG NGA" 
(http: /“/meseum.ruì chuyên dành cho những người quan tâm 
tới di sản văn hóa. Trên máy chủ này đã tuyển chọn và giới 
thiệu với người sử dụng dưới dạng thuận tiện thông tin có 
thể hữu ích cả đối với nhà chuyên môn lẫn những người 
không chuyên. Trong trình "TIN TỨC VÀ ÁP PHÍCH” của site 
này thông báo thường xuyên những sự kiện quan trọng nhất 
trong đời sống cộng đồng bảo tàng. Trong trình “BẢO TÀNG 
VÀ SITE" các bạn có thể tìm thấy thông tin của bất kỳ bảo 
tàng Nga nào và gọi ra site đó (nếu có). Trong trình “BẢO 
TÀNG NƯỚC NGOÀI" các bạn được cung cấp cơ chế tìm kiếm 
tiện ích để tìm EP về các bảo tảng nước ngoài được giới thiệu 
trên INTERNET. Trong trình ' "DÀNH CHO CÁC CHUYỂN GIA 
BẢO TÀNG" các bạn có thể làm quen với tài liệu của các hội 
thảo khác nhau, với tài liệu về luật bảo tàng, đến các cafê 
bảo tàng, nơi các bạn có điều kiện trao đổi ý kiến với các 
đỏng nghiệp theo cơ chế on - line và nhận được nhiều thông 
tin hữu ích khác. Trong trình “INFTERNET CỦA CÁC GIẢNG 
ĐƯỜNG" các bạn có điều kiện không chỉ làm quen với các 
bài giảng công bố trên đó mà còn có thể chuẩn bị và công 
bố tư liệu của riêng mình. 

Theo địa chỉ www.future.museum.ru giới thiệu chuyên 
dành riêng cho các nhà bảo tàng chuyên nghiệp site “Bảo 
tàng tương lai”, nội dung chủ yếu là các khía cạnh khác nhau 
của việc xây dựng và sử dụng nguồn thông tin trong bảo tàng 
theo quan điểm quản lý thông tin. Site này còn gồm địa chỉ 
các site trong nước và nước ngoài, mà khi làm quen các bạn 
sẽ cảm thấy trình độ kỹ thuật vả nội dung của EP trong lĩnh 
vực bảo tàng. 


Thí dụ các phần xuất bản điện tử được giới thiệu trong 
phần Phụ lục 2. 


Công nghệ xử lý dữ liệu trong AIS 
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Trong quá trình làm việc AIS thực hiện các thao tác kỹ 
thuật sau: 


+ Lần đầu nhập dữ liệu vào AIS; 

+ Chỉnh sửa dữ liệu được nhập; 

+ Tìm kiếm dữ liệu 

+ Thể hiện kết quả tìm kiếm trên màn hình hay trên giấy 
dưới dạng thuận lợi cho người sử dụng; 

+ Xử lý dữ liệu được nhập theo thuật toán ngầm định và 
thể hiện kết quả xử lý cho các mục đích nội bộ bảo tàng 
dưới dạng sử dụng ngẩm định (thí dụ, dưới dạng số ghi, 
phiếu khoa học, catalog, sách tra cứu, bảng thống kê...; 

+ Chuẩn bị và thể hiện dữ liệu cho người sử dụng bên 
ngoài bảo tàng dưới dạng đảm bảo truyễn dữ liệu vào 
các BD khác để thể hiện trên INTERNET v.v. 

Thông tin chứa trong AIS có thể được giới thiệu dưới dạng: 

+ Bải viết; 

+ Hình ảnh điện tử, 

: Xử lý bài viết 
Những công việc đầu tiên áp dụng máy tính trong bảo tảng 
bắt đầu từ việc xử lý dữ liệu viết. BD máy tính bài viết được 
xây dựng để trên cơ sở những miêu thuật dược nhập vào máy 
tính sẽ nhanh chóng và có hiệu quả tìm thấy những số liệu 
cần thiết và thể hiện kết quả dưới dạng thuận lợi cho người 
sử dụng. 


Như vậy, dữ liệu được ghi trong các tài liệu truyền thống 
(trong số nhập, sổ đăng ký, phiếu khoa học..) là những bài 
viết tự do cơ cấu một cách lỏng lẻo. Tư liệu như vậy không 
phù hợp để ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu và cho tìm kiếm 
sau này. Thí dụ sau làm rõ điều này. Trong phần 4 “Số nhập” 
có thông số: 


“Tên gọi 0à miêu thuật ngắn gọn hiện uật (tác giả, ngàu 
tháng, địa chỉ xuất xứ, chữ uiết, chữ kú...)". 


Rõ ràng thông số này mang tính tổng hợp và bao gồm 
những dặc điểm mà mỗi một đặc điểm đều có thể tự thể 
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hiện. Không còn nghi ngờ, thí dụ, cần thiết phải áp dụng 
cách tìm kiếm theo tên tác giả, theo thứ tự ngày tháng v.v.. 
Để giải quyết vấn đề này dữ liệu phải được ghi vào máy tính 
theo những nguyên tắc nhất định, mà tổng thể sẽ tạo thành 
ngôn ngữ tìm kiếm-thông tin (IRL). Trong AIS bảo tàng 
thường áp dụng IRL kiểu mã hiệu- đối tượng, dựa trên những 
tiêu chí chính: 


+ Đối tượng (trong trường hợp cua chúng ta đó là hiện vật 
bảo tàng, được nhập vào bộ sưu tập, hay những nhân 
vật liên quan đến bộ sưu tập v.v.); 


+ Dấu hiệu (trong trường hợp của chúng ta là đặc điểm cần 
thiết để miêu thuật hiện vật bảo tàng: tên gọi hiện vật, 
ngày tháng, vật liệu, kỹ thuật, tính nguyên vẹn v.v.); 


+ Ý nghĩa dấu hiệu (thí dụ, ý nghĩa dấu hiệu "vật liệu” = 
giấy,"kỹ thuật” = nhiệt độ hay những điều khác). 


Ÿ nghĩa dấu hiệu có thể tự thể hiện hay những từ và cụm 
tử tự do (thí dụ miêu thuật tính nguyên vẹn), hay từ vựng 
chuẩn, chỉ có thể lấy từ từ điển (thí dụ, vật liệu). Trong một 
vài IRL sử dụng bộ máy từ vựng phức tạp hơn là từ điển tổng 
hợp (tezaurus), trong đó tính đến mối quan hệ mô hình giữa 
các đơn vị từ vựng có nghĩa là quan hệ kiểu "bộ phận - tổng 
thể", “dòng - chủng”, đồng nghĩa... 


Những thủ tục được thực hiện trong AIS để nhập và 
chỉnh sửa dử liệu là rất đơn giản: trên màn hình xuất hiện 
một loạt dấu hiệu mà người sử dụng cần viết (thí dụ màn 
hình này được giới thiệu trong phụ lục 2). Thú tục tìm kiếm 
dữ liệu và cách giới thiệu dữ liệu cũng đơn giản và ngay 
người không được đào tạo cũng khai thác được sau thời 
gian rất ngắn. 


Để BD xây dựng tại các bảo tàng khác nhau phù hợp với 
nhau cần phải chọn được những nguyên tắc mô tả dữ liệu 
chuẩn. Thực tế chỉ ra rằng khó khăn hơn cả trong xây dựng 
IRL để mô tả bộ sưu tập bảo tàng thường xuất hiện khi giải 
quyết những vấn để sau: 


+ Xác định thành phần cơ cấu các dấu hiệu cần để mô 
tả hiện vật bảo tàng; 
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+ Phân loại hiện vật bảo tàng và thống nhất thuật ngữ 
sứ dụng. 


Một trong những cách tiếp cận để giải quyết vấn để chuẩn 
hóa là làm sao tách biệt được một số mức độ thứ bậc chuẩn 
mô tả phản ánh nhu câu các loại khác nhau của người sử 
dụng: nhân viên phòng kiểm kê của bảo tàng, nhà nghiên 
cứu, nhân viên cấp bộ, người sử dụng INTERNET. Cơ sở của 
cách tiếp cận nảy là khả năng phân tách trong cấu trúc mô 
tả 2 bộ phận có thể tạm gọi là "kiểm kê" và "khoa học”. 
Cách phân biệt này không chỉ là sự phản ánh những đặc 
điểm chức năng công việc mô tả những di sản lịch sử và văn 
hóa (hiện vật bảo tảng cũng như thế), mà còn được xác định 
bởi yếu tố trong nhiều trường hợp bộ phận kiểm kê luôn là 
chung và dễ cho mô tả hình thức. Vì vậy cần bắt đầu từ xây 
dựng cấu trúc chung mô tả kiểm kê hiện vật bảo tảng, có 
nghĩa là chia tách rất nhiều đấu hiệu có thể mô tả hiện vật 
một cách toàn thể và chính xác, đáp ứng những đòi hỏi của 
kiểm kê bộ sưu tập bảo tàng. 


Bộ phận khoa học mô tả đặc trưng bởi tính chung ít hơn, 
được cấu trúc lồng lẻo hơn và khó hình thức hóa hơn. Yêu 
cầu cấu trúc mô tả phụ thuộc phần nhiều vào nhiệm vụ thực 
sự, được đặt trước nhà nghiên cứu, vào đặc điểm của lĩnh 
vực để tài và vào hàng loạt nguyên nhân khác. Di nhiên, sức 
lao động của mô tả này tăng vọt đáng kể và để thực hiện 
công việc này đôi hỏi phải có các nhà chuyên môn tay nghề 
cao. Hiện nay chưa thể nói tới việc xây dựng được một chuẩn 
mực thống nhất mô tả khoa học hiện vật bảo tàng, nên phải 
tìm kiếm giải pháp thoả hiệp cho những tình huống cụ thể 
và cho các lĩnh vực đối tượng khác nhau có thể phù hợp cho 
phần lớn những đối tượng tham gia quá trình thông tin hóa 
lĩnh vực bảo tàng. 


Đồng thời đã và đang có những cố gắng xây dựng chuẩn 
cho miêu tả bảo tàng giản hóa cả ở cấp quốc gia lẫn quốc 
tế. Năm 1996 Hội đồng CIDOC đã công bố và khuyến nghị 
sử dụng trong các bảo tàng phiên bản “Tập hợp tối thiểu dữ 
liệu cản thiết để xây dựng "hạt nhân thông tin" (Minimun 
information Categories for Museum Objects, 


www.cidoc.icom.org /guid/øuidecat.htmì. Trong phụ lục 3 có 
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thể làm quen với trích đoạn của tài liệu này (dịch từ tiếng 
Anh). Ở nước Nga năm 1986 Bộ Văn hóa Liên Xô đã soạn 
thảo và thông qua Điều đảm bảo (passport) thống nhất về 
hiện vật bảo tàng, mà việc miêu tả bao gồm 47 dấu hiệu. 
Đáng tiếc rằng việc áp dụng những hinh thức mới việc tài 
liệu hóa bảo tàng đã vấp phải nhiều khó khăn và do hàng 
loạt nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan, tài liệu này 
không được phổ biến tại các bảo tàng Nga. 


Vấn để xây dựng phân loại thống nhất hiện vật bảo tảng 
hiện nay ở cấp quốc gia vẫn chưa được giải quyết; việc phân 
loại giới thiệu trong Hướng đẫn kiểm kê và bảo quản những 
giá trị bảo tàng không đáp ứng được những yêu cầu của các 
chuyên gia bảo tàng, những người đang chờ đợi ở hệ thống 
máy tính những tìm kiếm hiệu quả những hiện vật và bộ sưu 
tập cần thiết cho họ. Một trong những nguyên nhân của việc 
này lä truyền thống nhấn mạnh ổn định cũ khi đánh giá 
hiện vạt bảo tàng theo quan điểm giá trị thẩm mỹ của hiện 
vật tại các bảo tàng nghệ thuật và theo quan điểm giá trị 
nhận thức - khoa học tại các bảo tàng khác. Trong quá trình 
hoàn thiện nghiên cứu nhằm xây dựng quan niệm thống 
nhất về hiện vật bảo tàng đòi hồi có những nghiên cứu khoa 
học - thực tiễn nghiêm túc về những vấn đề phân loại. 


Sự phức tạp thống nhất hóa thành phần ngữ nghĩa có thể 
được giải thích bởi hai nguyên nhân chính: 


+ Đòi hỏi sử dụng hệ thuật ngữ bảo tàng truyền thống 
(sắp xếp lỏng lẻo, với cách diễn giải các thuật ngữ không 
điống nhau); 


+ Sự cần thiết đảm bảo tính thống nhất cách hiểu IRL. Cả 
trong nước và nước ngoài đã nhiều năm có nhiều cuộc tranh 
luận vẻ để tài phân loại và thuật ngữ. Những năm gần đây 
đã có những tiến bộ nhất định: trong khuôn khổ Hội đồng 
tài liệu hóa CIDOC Hội đồng Quốc tế bảo tàng ICOM với tài 
trợ của Quỹ Getti, đã soạn thảo Từ điển Tổng hợp về kiến 
trúc và nghệ thuật; hàng loạt bảo tàng nước ngoài sử dụng 
từ điển phân tích mô tả bằng hình tượng, soạn thảo bởi F. 
Garnie; nhóm công tác quốc tế, có sự tham gia của các 
chuyên gia Nga đã xây dựng từ điển nhiều thứ tiếng về bảo 
tàng học Dictionarium Museologicum. Song sự mâu thuẫn của 
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những yêu cầu và nghiên cứu lỹ luận không đầy đủ hệ thuật 
ngữ bảo tàng đã gây nên sự phức tạp nghiêm trọng và chưa 
thể tìm được cách giải quyết vấn để một cách triệt để. Vì vậy 
cần phải tiếp tục nghiên cứu lý luận và tích luỹ kinh nghiệm 
thực tế tích cực. 


Gần đây nhất do sự phát triển của INTERNET, đang có 
khuynh hướng thành lập các nhóm công tác liên ngành để 
soạn thảo các cách tiếp cận chuẩn chung toàn quốc, nhằm 
thực hiện BD dể hiểu chung về di sản văn hóa. Một trong 
những dự án thành công nhất kiểu này là tài liệu “chuẩn 
thống nhất đối tượng di sản văn hóa (hướng dẫn xây dựng 
và áp dụng quy ước mặc nhận (eiquette) thống nhất)”. Tài 
liệu này dựa trên những nghiên cứu trong nước và nước ngoài 
mới nhất, trước hết dành cho những người làm việc với 
[INTERNETT. 

Xử lý hình ảnh 

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu bài viết không đáp ứng những 
nhu cầu của người sử dụng hệ thống máy tính; “bức tranh” 
trên màn hình trở nên cần thiết cho hệ thống thông tin vẻ 
các bộ sưu tập bảo tàng, và chẳng lẽ cần phải khẳng định 
điều này với một người nào đó. 

Để hình ảnh xuất hiện trong hệ thống máy tính bảo tàng 
cần có máy móc và chương trình chuyên dụng. Nhiệm vụ 
không kém phần quan trọng là dạy cho các chuyên gia bảo 
tảng sử dụng điều kiện được tạo ra và trước hết là nhận thức 
được khi nào, ở đâu và bằng cách nào để tiếp cận với hình 
ảnh điện tử. 

Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là nhận được hình 
ảnh điện tử. Để nhận được hình ảnh điện tử thường phải 
quét phim slide (hay ảnh chụp) hay chụp trực tiếp đối tượng 
bằng máy ảnh kỹ thuật số. 


Khi quét slide có thể nhận được hình ảnh điện tử (EI) chất 
lượng cao (kể cả sao chụp nhiều lần). Nhược điểm cơ bản của 
phương pháp này là sự đắt đỏ (chuẩn bị slide đắt và scan 
phân giải cao), làm việc nhiều (chụp ảnh, xử lý tài liệu ảnh 
và chuẩn bị slide, scan và xử lý hình ảnh số hóa). 
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Vì vậy để nhận dược EI ngày càng hay sử dụng máy ảnh 
kỹ thuật số. Đặc điểm của máy ảnh này là có thiết bị điện 
tử cảm quang thay cho phim và có thể ghi nhớ hình ảnh trong 
bộ nhớ vả từ đó hình ảnh "truyền" vào bộ nhớ máy tính. Ưu 
thể của máy ảnh này đã rõ đó là không cần đến quá trình 
xử lý phim lâu la và đắt đỏ và sau đó lại phải quét: ta có thể 
thu nhận ngay hình ảnh. Nhược điểm chủ yếu là máy ảnh 
chụp ảnh phân giải cao rất đất tiền. Ngoài ra trên thị trường 
xuất hiện nhiều máy rẻ tiền của các hãng nước ngoài hàng 
đầu (Kodak, Epson, Minolta, Olimpus..), có thể phù hợp cho 
thực hành bảo tàng để xây dựng hình ảnh điện tử chất lượng 
vừa phải. 

Khi chọn lựa công nghệ nào đấy để làm việc với hình ảnh, 
điều quan trọng là phải tuân thủ các chuẩn quốc tế hiện có, 
kể cả việc áp dụng chuẩn đặc biệt của Tổ chức Tiêu chuẩn 
Quốc tế ISO ghi hinh điện tử là ISO/IEC IS 10918-3, được 
soạn thảo trong khuön khổ dự án Hội đồng châu Âu (Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia tham gia tích cực trong dự án này). 

Ở Nga đã thành lập Trung tâm Đăng ký Hình ảnh bảo 
tảng Nga hoạt động thường xuyên, là trung tâm nhà nước 
chính thức nhận được chuẩn ISO. Các trung tâm tương tự có 
ở các nước Pháp, Italia, Mỹ, Nhật Bản, đảm bảo cung cấp 
chuẩn hóa, bảo đảm và cho phép hình ảnh bảo tàng máy 
tính thể hiện trên INTERNET. 

Xuất bản phẩm điện tử: 


1. Tất cả những gì bạn muốn hỏi về AS "Bảo tàng” và 
KAMIS [lon-line], 23/7/2001. Truy nhập: 

http: //www.museum.vladimir.ru /main.php32content=lab/ 
expertiz&menu=lab 

2. Từ sưu tập của các bảo tảng Nga [on-line], 23/7/2001. 
Truy nhập: 

http: //www.collections.spb.ru 


3. INTERNET trong hoạt động thông tin chuyên nghiệp. 
Sách giảo khoa tương tác "[on-line], 25/8/2003. Truy nhập: 
http: //www.]libs.ru /materials /textbook 
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PHỤ LỤC 1. PHƯƠNG TIỆN MÁY MỐC AIS - BẢO TÀNG 
PHƯƠNG TIỆN MÁY MÓC AIS - BẢO TÀNG 
Nhập đề 


Phần lớn hệ thống thông tin tự động hóa hiện có tại các bảo 
tàng hiện nay đều hướng tới việc sử dụng máy tính cá nhân 
(theo chế độ độc lập hay mạng). Thông thường khi nói về máy 
tính người ta phân tách chính những thiết bị trong phức hệ 
máy và cung cấp chương trình. Tại phần này sẽ xem xét một 
cách ngắn gọn nguyên tắc làm việc của máy tính (nếu làm quen 
sâu hơn có thể xem site địa chỉ http://256.m.publish.phpì. nêu 
ra số liệu ngắn gọn về thiết bị và những khối chính của máy 
tính cá nhân. Có thể nói ngay: việc hoàn thiện kỹ thuật máy 
tính dang diễn ra với nhịp độ chóng mặt, cứ sau một năm rưỡi 
đến hai năm lại thay đổi một thế hệ máy tính cá nhân mới. Vì 
vậy tiếp cận những đặc điểm của những máy cụ thể dẫn ra 
trong phân này cần phải rất thận trọng, những đặc điểm này 
chỉ phù hợp với tình hình của giữa năm 2003. 

Nguyên tắc làm việc của máy tính 

1.1 Sơ đồ - hệ thống của máy tính 


Bất kỳ máy tính nào (IBM lớn, IBM nhỏ, máy tính cá 
nhân) đều bao gồm những khối chính sau: 
+ Thiết bị điều hành. Tổ chức quá trình thực hiện chương trình; 
+ Thiết bị tính toán - logic. Đảm bảo thực hiện các thao 
tác số học và logic. Trong các máy tính cá nhân hiện 
đại hai thiết bị này hợp làm một khối gọi là bộ xử lý 
(processor); 


+ Thiệt bị nhớ. Đảm báo nhớ và ghi dữ liệu trong máy tính; 
+ Thiết bị nhập và xuất thông tin (bàn phím, màn hình, 
máy in...). 


Sự phối hợp của các thiết bị này đảm bảo thực hiện tất 
cả mọi chức năng của máy tính. 


1.2 Giới thiệu thông tin trong máy tính 
Máy tính xử lý chỉ những thông tin được giới thiệu dưới 
hình thức số kép, không phụ thuộc vào dữ liệu ban đâu là 
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loại hinh gì: bài text, hình ảnh hay âm thanh. Khi nhập vào 
máy tính đữ liệu được mã hóa và trong máy tính được thể 
hiện trong hệ thống tính nhị phân dưới dạng số không (0) 
và số một (1). Đơn vị thông tin trong máy tính là bit, có 
nghĩa là bậc nhị phân, có thể tiếp nhận chỉ một trong hai 
ý nghĩa O hay 1, đó là thông tin tối thiểu, có thể tồn tại 
trong tự nhiên. Đơn vị thông tin “có nghĩa" tối thiểu, phù 
hợp với biểu tượng là bife (bute) - 8 bit kể liển nhau. Trong 
một byte có thể mã hóa một trong 256 ký hiệu (các mầu tự 
Latin, Hy Lạp và Nga, các ký hiệu dịch vụ khác nhau...). Đơn 
vị thông tin lớn hơn là kilobyte (1024 byte), megabyte (1024 
kilobyte), gigabyte (1024 megabyte)! Trong hệ thống nhị 
phân 1024 =<2!9, 


Sau đây chúng ta nói về máy tính IBM PC cá nhân là loại 
máy tính được phổ biến hơn cả trong các bảo tàng Nga. 


Thiết bị máy tỉnh cá nhân 


Về thiết kế máy tính cá nhản IBM PC gồm các bloc 
chính sau: 


+ Bloc hệ thống; 


+ Nhóm thiết bị bộ nhớ ngoải (phân ghi trên các đĩa từ, 
quang từ, quang, để lưu trữ dữ liệu trên băng v.Vv.); 


+ Nhóm thiết bị nhập và xuất có thể gồm: 
-_ bàn phím để nhập ký hiệu; 
-_ chuột, cần điều khiển - thiết bị giúp dễ dàng nhập dữ 
liệu vào máy; 
-_ máu in để in bài text hay hình ảnh; 
- máu quét để nhập hình ảnh; 


+ Thiết bị để kết nối uới mạng (thí dụ modem) cũng như một 
số thiết bị khác. 


Phân loại nêu trên chỉ mang tính chất minh hoạ, không 
trật tự lắm. 


2.1. Bloc hệ thống 
Những yếu tố chính của bloc hệ thống gồm: 
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+ Microprocessor, bộ ui xử lú là mạch điện tử nhỏ thực 
hiện tất cả những phép tính và xứ lý thông tin. Đặc tính 
cơ bản của Microprocessor là kiểu mẫu - mẫu và tân số 
tacto. Phản lớn máy tính hiện đại đều sử dụng 
processor Intel Celeron hoặc Pentium, tần số tacto lên 
tới 1.200 megahec và cao hơn (tần số tacto cảng cao 
processor làm việc càng nhanh). 


+ Coprocessor, bộ đông xử lú. Đó là thiết bị tính toán bổ 
sung nhằm tăng cường sự tính toán, rất cần trong xử 
lý hình ảnh. 


+ Bộ nhớ truụ nhập ngẫu nhiên. Nguyên tắc phân thành bộ 
nhớ “truy nhập ngẫu nhiên" và “ngoại vi” dựa vào số 
lượng những tính toàn kinh tế: bộ nhớ điều hành nhanh 
nhưng đắt, bộ nhớ ngoại vi rể nhưng chậm. Đặc điểm 
của bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên là dữ liệu chỉ được nhớ 
trong thời gian máy được mở sau đó sẽ bị mất. Bộ nhớ 
truy nhập ngẫu nhiên thường được ký hiệu là RAM 
(Random Acsesss Memory). Trong máy tính hiện đại 
thường lắp RÀM không dưới 256 megabyte. 


+ Thanh góp hau trục hệ thống. liên kết các bộ phận khác 
nhau trong máy tính và đảm bảo truyên dữ liệu giữa các 
bộ phận này. Tuy thuộc vào nhiệm vụ chức năng chia 
thành: thanh góp dữ liệu, thanh góp hộp thư, thanh góp 
điều hành. Phụ thuộc vào mẫu kiểu và chức năng của 
máy tính sẽ lắp đặt các thanh góp kiểu mẫu khác nhau. 


+ Tất cả bốn cấu phần trên thường được lắp ráp trên một 
cấu phần thiết kế gọi là bản mẹ. 


+ Bộ điều khiển. Đó là thiết bị phối hợp công việc của các 
đầu mối riêng biệt của máy tính: processor, bộ nhớ truy 
nhập ngẫu nhiên, ổ đĩa, bàn phím và các thiết bị khác. 


Về thiết kế những cấu phần chính của khối hệ thống và 
thiết bị bộ nhớ được lắp dặt trong vỏ máy. Ngoài ra còn có 
bộ nguồn, hệ thống dây và một số cấu phần phụ khác. 


2.2 Thiết bị nhớ ngoại vi 


2.2.1. Bộ trữ trên đĩa mềm và đĩa cứng 
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Hiện tại đang sử dụng những bộ trữ từ để ghi và lưu trữ 
dữ liệu: 


+ 


Đĩa mềm. Ổ đĩa cho các đĩa linh hoạt (đĩa mềm) trên 
thực tế luôn được lắp cho bất kỳ máy tính cá nhân nào. 
Đĩa mềm dùng để ghi, lưu và truyền thông tin từ máy 
tính này sang máy tính khác. Hiện nay dang dùng các 
đĩa mẻm kích thước 3.5 inh dung lượng 1.44 megabyte. 


Đĩa cứng. Thiết bị chủ yếu để nhớ lâu dài cho các máy 
tính cá nhân hiện đại là đĩa cứng. Đối với người sử dụng 
đặc điểm quan trọng hơn cả là dung lượng của đĩa. 
Trong các máy tính cá nhân hiện đại thường dũng đĩa 
dung lượng đến vài chục hoặc vải trăm gigabyte, thậm 
chí còn nhiều hơn nữa. 


2.2.2 Thiết bị sao lưu dự phòng 


Công cụ chính sao lưu dự phòng gồm: 


+ 
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Băng từ (sử dụng dòng). Dòng (streammer) là phương 
pháp lưu giữ thông tin từ trị giá thấp nhất 1 Mb. Phương 
pháp này được áp dụng trong vòng nhiều thập kỷ. Ưu 
thế của phương pháp này là rẻ tiến. Nhưng phương 
pháp này đã lùi vào di vãng do tốc độ làm việc chậm 
và rất không an toàn cho nên không thể khuyén sử 
dụng trong hệ thống bảo tàng; 


Đĩa cứng thaụ đổi. Trong thời gian gần đây phổ biến là 
thiết bị bộ nhớ thường xuyên trên các đĩa cứng tha; đổi. 
Nguyên nhân chính tính phổ thông của chúng là tốc độ 
làm việc đến nay chưa có gì vượt được; 


Địa từ quang. Đĩa từ - quang là thiết bị lưu giữ thông tin 
có tốc độ đọc cao và giới hạn cảm biến tốt. Hiện may 
dĩa từ - quang được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn thế 
giới để sao lưu tạm thời dữ liệu; 


Địa CD - ROM uà CD RW. Đĩa laze với khả năng gh một 
lần hoặc ghi nhiều lần. Giá trị nguyên liệu ban đảu rất 
thấp, ngoài ra, còn có thể đọc được ở bất kỳ máy tính 
hiện đại nào. Những đĩa này được sử dụng rộrø rãi 
trong thực tiễn thế giới để xây dựng lưu trữ điện ử.. 


Chương ìX: Công nghệ thông tin hiện đại trong bão tàng 


2.3. Nhóm thiết bị nhập và xuất dữ liệu 
2.3.1. Bản phim 


Bàn phím dùng để nhập thông tin vào máy tính. Trên bản 
phím có các phim chữ cái - số có thể làm việc với bàn số và 
chữ cái Latinh, cũng có cả những phím chuyên để nhập 
những lệnh chuẩn. 


2.3.2. Màn hình 


Màn hình (display) dùng để thể hiện trên màn hình những 
thông in bài viết và bảng biểu. 
Đặc điểm cơ bản cần tính đến khi chọn lựa màn hình là: 


+ Kích cỡ màn hình. Có những màn hình 14, 15, 17, 20 
inh hoặc lớn hơn nữa. Để làm việc với bài viết các màn 
hình cỡ 15 - 17 inh là được, còn để làm việc với bảng 
biểu thì mản hình tốt hơn là từ 19 inh trở lên. 


+ Khả năng độ mịn (số lượng chấm theo chiều dọc và bể 
ngang). Đặc điểm này rất quan trọng khi làm việc với 
bảng biểu. Thí dụ với màn hình Multiscan 17se II đặc 
điểm này thể hiện theo chế độ : 640x480, 800x600 
(dùng làm việc với bải viết), 1024x768, 128Ox1024. Với 
độ mịn cao có thể nhận được hình ảnh chất lượng cao 
nhưng để làm việc với bài viết thì chế độ này bất tiện: 
con chữ rất nhỏ, đễ mỏi mắt. 

+ Kích thước các dấu chấm (hạt) trên mản hình. Kích 
thước hạt càng nhỏ độ rõ nét hình ảnh cảng cao. 


Điều đặc biệt quan trọng là chọn đúng phương pháp kết 
nổi màn hình với khối hệ thống, có nghĩa là chọn loại thanh 
góp và loại bộ điều hợp video, nhưng đó là công việc của nhà 
chuyên môn. 

2.3.3. Máy in 

Máy ¡in dùng để đưa thông tin từ máy tính ra giấy: đó có 
thể là bài viết, bảng, hình ảnh âm thanh. Có rất nhiều loại 
máy in có thể đưa thông tin ra giấy đen - trắng hay màu với 
chất lượng in khác nhau. Dưới đây là miêu tả sơ bộ về những 
máy in thường gðặp hơn cả. 
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Máu in kim - cho đến gần đây là loại máy in thường gặp 
hơn cả dùng cho máy tính. Nguyên tắc làm việc: đầu in 
gồm hàng loạt dọc các thanh mực - kim mỏng (từ 9 đến 
48 kim, tuỳ thuộc vào loại máy), đầu in chạy dọc dòng 
in, vào thời điểm cần thanh mực sẽ “rơi” xuống giấy qua 
băng mực. Máy in này giá thành không cao, dùng để in 
các bài viết, chất lượng in không cao, khi in gáy tiếng 
ồn. Loại máy này không phù hợp để đưa hình ảnh ra 
giấy. Hiện nay rất ít dùng loại máy này. 


Để in hình ảnh đen - trắng và màu, ngày nay thường 
dùng ba loại máy in: máy in dòng (không đất, chất 
lượng in đảm bảo vừa phải), máy in “nhiệt” (chất lượng 
in tốt, giá thành "vừa phải”), và máy in laze (chất lượng 
in tuyệt hảo, nhưng đắt hơn). 


Máu in phun. Nguyên tắc làm việc là quét trên giấy 
những hạt mực siêu nhỏ thổi từ những ống đặc biệt 
chuyên dụng. Loại máy này dùng in đen - trắng vả mảu. 
Chất lượng in cao hơn rất nhiều so với máy in kim độ 
mịn là tới 600 chấm trên một inh, khi làm việc không 
gây tiếng ôn.Vẻ chất lượng máy in phun gần với máy in 
laze nhưng rẻ hơn rất nhiều. 


Máu in nhiệt. Nguyên tắc làm việc là mực khô được trải 
trên rulô rồi từ rulô trải trên giấy. Công nghệ ¡in nhiệt 
hiện nay chủ yếu phổ biến trong công tác ấn loát xuất 
bản, trong thiết bị cho mô hình hóa sơ bộ. Đảm bảo độ 
chính xác truyền màu cao và đặc điểm giá cả tuyệt vời, 
nhưng không có khả năng in trên những chất liệu 
không chuẩn (vatman, phim). 


Máu in laze. Hiện nay máy ¡in laze đảm bảo chất 
lượng in cao hơn cả (cho đen - trắng vả màu). Nguyên 
tắc làm việc: hình ảnh được in ra giấy nhờ rulö 
chuyên dụng, rulô in được điện hóa nhờ tia laze theo 
lệnh của máy tính. Công nghệ laze cho phép in chất 
lượng rất cao, truyền màu gần giống với khả năng của 
máy ¡in hiện đại. Ngoài giá cả, nhược điểm cơ bản của 
máy ¡in laze là giá dịch vụ và các thiết bị đi kèm cũng 
rất cao. 


Chương IX: Công nạahệ thông tin hiện đại trong bÃo tàng 


Khi chọn máy in cần tính đến những thông số của chúng 
như sau: 


- _ Chất lượng in. Với máy in kim chất lượng in được xác 
định bởi số lượng kim, với máy in dòng và laze là khả 
năng quét (số lượng chấm trên ¡inh), độ đậm đặc và 
đồng đều của mực; 


-_ tốc độ in - số lượng trang in trong một phút; 
- bộ sriÍt - những srift nào thuộc máy; 

- khả năng tự động cấp giây khi in; 

-__ độ tin cậy; 

-  điá cả. 

2.3.4. Máy quét hình 


Máy quét hình là thiết bị dùng để truyền hình ảnh màu 
hay đen - trắng từ giấy, phim vào máy tính. Có các loại máy 
quét hình khác nhau: quét tay, rulô, planset, đen - trắng, 
mâu. Tuỳ thuộc nhiệm vụ để ra có thể sử dụng loại máy quét 
hình khác nhau: để quét tài liệu nhanh chóng có thể dùng 
máy quét tay đen - trắng; để quét các hiện vật bảo tàng có 
màu thì dùng máy quét màu planset chuẩn trang bị lập trình 
chuyên nghiệp. Đặc điểm quan trọng nhất của máy quét hình 
là độ mịn (số lượng chấm trên 1 inh). 


Nguyên tắc chọn máy tính cho bảo tàng. 


Những người lần đầu tiên mua máy tính (dùng trong gia 
đình hay cho công việc) thường nghe theo lời khuyên của bạn 
bẻ hay tin vào quảng cáo. Những quyết định đó nhiều khi 
không đúng: máy tính mua được có thể quá mạnh đối với 
những mục đích để ra khi quyết định mua máy, còn giá cả 
cũng không thoả mãn hoặc bị quá cao hoặc chạy theo giá rẻ 
mà mua phải máy model cũ không tin cậy. Vì vậy lời khuyên 
trước tiên: để chọn model máy tính dự định dùng cho bảo 
tàng tốt nhất là sử dụng dịch vụ của nhà chuyên môn mà 
bảo tảng tin tưởng, người có thể đưa ra những lời khuyên có 
cơ SỞ. 


Không phải là "chân lý cuối cùng”, chúng tôi muốn đưa ra 
một vải lời khuyên chung khi chọn mua máy tính. 
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Thường người ta nói rằng cứ sau một năm rưỡi đến hai năm 
(thậm chí còn nhanh hơn thế) máy tính đã thay đổi thế hệ: tăng 
cường đáng kể đặc điểm của máy tính còn giá cả thi hạ rất 
nhanh. Khẳng định này không đúng đối với tất cả các bộ phận 
máy tính, một số bộ phận máy tính có lạc hậu và hạ giá nhưng 
không đến nỗi nhanh như vậy. Đó là màn hình, bàn phím, chuột 
và ổ đĩa 3 ¡nh. Từ đó rút ra kết luận là: có thể mua màn hình 
trong số những model tốt nhất theo khả năng có thể. Còn đối 
với những bộ phận chính thì nên theo "quãng giữa vàng”, đảm 
bảo tương quan tối ưu “giá cả - công suất” máy tính. Thí dụ vào 
giữa năm 2003 có thể mua máy tính với các thông số sau: 

- Mản hình không dưới 17 ¡inh, độ mịn không dưới 

1024x768; 

- Processor, thí dụ, Pentium - 4 hoặc Intl Celeron 1200; 

- Ô cứng dung lượng nhỡ không dưới 40 Gb; 

- Ổ CD-ROM: model tốc độ - 50 hoặc nhanh hơn; 

- Ố CD-RW: tốc độ ghi 16, tốc độ ghi lại 1O, tốc độ đọc 40. 

Những đặc điểm trên chỉ mang tính minh hoa. 

Lần nữa xin khẳng định là: việc chọn thế hệ và model 
máy tính là công việc của nhà chuyên môn! 


PHỤ LỤC 2. CƠ CẤU TRÌNH BÀY DỮ LIỆU 
3.1. Cơ cấu trình bày dữ liệu trong Số nhập 


- Số thứ tự - Số lượng hiện vật 

- Ngày tháng ghi số - Vật liệu và kỹ thuật 

- Nhập (tổ hợp) + Vật liệu 

+ Thời gian + Ky thuật 

+ Nguồn - Kích thước. Trọng lượng kim loại quỹ 
+ Phương thức + Kích thước 

+ Tải liệu kèm theo + Trọng lượng kim loại quỷ 

+ Số chứng thư - Tính nguyên vẹn 

- Miêu tả (tổ hợp): - Giá trị 

+ Tên gọi - Nhập vào phòng nào 
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Tác giả 

Ngày tháng 

Địa điểm xuất xứ 
Chữ viết 

Chữ ký 


+ + + + + 


- Số hiệu hiện vật 


3.2. Tải liệu hướng dẫn “Nhóm và loại thông tin, do Hội 
dồng Tài liệu SIDOS, Hội đồng Quốc tế bảo tàng ICOM 
hướng dẫn áp dụng trong các bảo tảng” (dịch từ tiếng 
Anh). Dưới đây dẫn ra một số thí dụ trích từ tài liệu này 
và những minh hoạ sử dụng chúng. 


Thông tin về nhập 
- Phương thức 

- Ngày tháng 

- Nguồn 

- Nước 

Thí dụ: 


- Phương thức: quả tặng 
- Ngày tháng: 01.01.2005 
- Nguồn: do ông NVA tặng 


Thông tin về tình trạng 

- Tĩnh trạng nguyên vẹn 
(trích từ điển) 

- Miêu tả tình trạng 
nøuyên vẹn 

- Ngày tháng kiểm tra độ 
I8guyền vẹn 

Thí dụ: 

- Tình trạng nguyên vẹn: 
Trung bình 


Thông tin vẻ tổ chức 

- Tên tổ chức 

- Phân hiệu của tổ chức 
- Địa chỉ 


Thông tin về xuất xứ của 
hiện vật 

- Nơi bảo quản (hiện nay) 

- Ngày tháng nhập kho 

- Nơi bảo quản thường xuyên 


Vật liệu và kỹ thuật 

- Vật liệu 

- Kỹ thuật 

- Miêu tả từng phần hiện vật 
Thông tin về dấu hiệu, chữ viết 
Và chữ ký 

- Dấu hiệu/chữ viết, bài viết 
- Dấu hiệu/chữ viết, loại 

- Dấu hiệu/chữ viết, miêu tả 
- Dấu hiệu/chữ viết, kỹ thuật 


- Mô tả tình trạng nguyên vẹn: - Dấu hiệu/chữ viết, xuất xứ 


Có sứt mẻ 


- Dấu hiệu/chữ viết, ngôn ngữ 
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- Ngày tháng kiểm tra - Dấu hiệu/chữ viết, dch 
nguyên vẹn: 10.02.2005 


Thông tin về sao chép Kích thước 

hay chuyển 

- Ngày tháng sao chép - Thông số đo đạc 
- Ngày tháng xuất - Kích thước 

- Cách thức chuyển giao - Đơn vị đo đạc 


- Ngày tháng trả lại Phần được đo đạc 


Miêu tả hiện vật Thí dụ: 

- Mô tả hình thể - Thông số đo đạc: chiểu cao 

- Thể chế (tính đặc trưng - Kích thước: 23 

của hiện vật) - Đơn vị đo đạc: cm 

- Phần được đo đạc: phản thân không đế 

Thông tin về hình ảnh Thông tin về người tạ› 
hiện vật 

- Loại hình ảnh - Địa điểm tạo hiện vét 

- Số đăng ký - Ngày tháng tạo hiện vật 

Mối liên hệ liên tưởng - Tên người tạo hiện tật 

- Liên hệ về ngày tháng - Vai trò trong tạo hiện vật 


- Liên hệ về con người 

- Chức năng ban đầu của Tên gọi hiện vật 
hiện vật 

- Tên gọi hiện vật 

Thông tin về bộ sưu tập - Loại tên gọi 

- Địa điểm phát lộ - Dịch tên gọi 
hay thu nhận 

- Ngày tháng phát lộ hay thu nhận 


- Người phát hiện Thông tin về thành phần 
bộ sưu tập 
- Phương thức nhận - Số lượng thành phìn bộ 
sưu tập hiện vật 
Thông tin về tiếp nhận - Mô tả thành phần hiện vật 
để bảo quản Thông tin về ghi chép hện vật 


te 
Nước XÊ tr. 
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- Chủ sở hữu 
- Người bảo quản 


- Người ghi chép 
- Ngày tháng ghi chép 


- Ngày tháng nhận bảo quản - Người chịu trách nhiệm về 


- Số hiện vật 


thông tin 


Nguyên nhân tiếp nhận bảo quản 


Gọi tên hiện vật 

- Gọi tên hiện vật 

- Phân loại hiện vật 

- Người chịu trách 
nhiệm nhận 

Dạng hiện vật 


Số nhận dạng hiện vật 


- SỐ 
- Loại số 
- Ngày tháng đặt số 


Thông tin về trích nguồn 
- Mã số nguồn 
- Mô tả loại nguồn 


Thöng tin về quyền tái 
sản xuất 

- Mô tả quyền 

- Người chủ của bản quyền 


Thông tin về hiện vật 

tạo hình 

- Mô tả bằng tranh 

- Mô tả hiện vật tạo hình 
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CHƯƠNG X 
TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG BẢO TÀNG 


Luật uê công tác bảo tàng. Các trung tâm bảo tàng học. 
Xuất bản bảo tàng học. Đào tạo cán bộ bảo tàng. Hội 
đồng Quốc tế bảo tàng (ICOM). 


Luật về công tác bảo tảng 


Luạt của Liên bang Nga công bố mỗi người dân được quyên 
tiếp cận các giá trị văn hóa, giáo dục nhân văn và nghệ thuật, 
quyền sở hữu những giá trị văn hóa, quyển thành lập tổ chức, 
cơ quan hay xí nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa. 


Luật về công tác bảo tảng là một phần thuộc luật văn hóa 
và như vậy một chừng mực nào đó liên quan đến những lĩnh 
vực khác của luật pháp như luật dân sự, hành chính, luật 
hình sự và luật hải quan. Luật về công tác bảo tảng quảng 
bá cho lĩnh vực hoạt động nảy và điểu chỉnh các mối quan 
hệ xã hội liên quan trong đó. 


Theo định nghĩa của K.E. Rybak thì luật bảo tàng là 
"Phân ngành luật mang tính tổng thể (tổng hợp), thể hiện 
hệ thống chuẩn mực luật pháp do nhà nước quy định nhằm 
điều chỉnh các mối quan hệ xã hội liên quan đến sự lưu 
thóng các giá trị văn hóa, liên quan đến sự thể hiện, nghiên 
cứu, bảo quản, phục chế và sử dụng các di sản lịch sử và 
văn hóa, sưu tập, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nghệ thuật 
và hoạt động khác nhằm bảo quản, truyền bá và khai thác 
các giá trị văn hóa”, 


1. Rybak K.E. Đảm bảo luật pháp cho hoạt động bảo tàng // Lý luận và thực 
tiền của công tác bảo tàng ở Nga thế kỷ XX - XXI. M., 2001. tr. 175 -176 


543 


2Ự NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


Tài liệu luật của luật bảo tàng là những đạo luật cơ bản 
của Liên bang Nga - Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật 
Hình sự (các điều quy định về ăn cắp, buôn lậu, không trả 
lại lãnh thổ Liên bang Nga những đối tượng thuộc tài sản 
nghệ thuật, lịch sử và khảo cổ v.v.), Bộ luật Lao động. Lĩnh 
vực nảy được điều chỉnh bởi hảng loạt sắc luật Liên bang 
Nga: “Cơ sở Luật pháp Liên bang Nga về văn hóa" (1992), 
"Về xuất và nhập các giá trị văn hóa" (1993), "Về những 
lãnh thổ tài nguyên bảo quản đặc biệt" (1995), "Vẻ các tổ 
chức phi thương mại" (1996), “Vể cấp phép cho các loại 
hoạt động riêng biệt” (1998), “Về quyền tác giả và các 
quyền liên hệ trực tiếp” (1998). 


Việc điều chỉnh bằng luật pháp hoạt động bảo tàng và 
văn hóa nói chung được thực hiện không chỉ ở cấp độ nhà 
nước mà còn cả ở các cấp độ chủ thể Liên bang Nga và các 
tổ chức tự quản địa phương. Các tổ chức này được trao toàn 
quyền điểu hành việc cung cấp tài chính, thành lập, tổ chức 
lại và giải thể phần lớn các tổ chức văn hóa, trong đó có 
các bảo tàng, bổ nhiệm người đứng đảu các tổ chức này, 
xây đựng toà nhà và các công trình, quy hoạch các lãnh thổ 
phụ cận, điều chỉnh các điều kiện thuê toà nhà, nhà bảo 
quần và các công trình khác do các tổ chức văn hóa sở hữu. 


Ngoài các đạo luật, lĩnh vực này còn được điều tiết bởi 
những văn bản dưới luật như sắc luật và thông tri của Bộ 
Văn hóa Liên bang Nga, các bộ khác có quan hệ với đối 
tượng quản lý của luật bảo tàng. 


Đối tượng luật bảo tảng còn là các ngành hoạt động bảo 
tàng như hoạt động kinh đoanh, nghiên cứu, phương pháp 
luận - khoa học, giáo dục triển lãm v.v.. 


Bảo đảm luật pháp cho hoạt động bảo tàng, điều tiết 
chuẩn mực những mâu thuần phức tạp xuất hiện trong 
công tác bảo tàng trở thành đối tượng xem xét đặc biệt 
vào năm 1996, năm đã thông qua lần đầu tiên trong lịch 
sử Liên bang Nga đạo luật “Vẽ Kho Bảo tàng Liên bang Nga 
và về các bảo tàng tại Liên Bang Nga". 


Trong đạo luật đã xác định lĩnh vực áp dụng luật: đặc 
điểm của quy chế luật pháp Kho bảo tàng (MEF) và các bảo 
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tàng Liên bang Nga là tất cả các bảo tàng đang hoạt động 
và các bảo tảng sẽ được xây đựng lại tại Liên bang Nga. 
Theo quan điểm của chúng tôi diễn đạt “đặc điểm” là 
không chính xác mà phải dùng thuật ngữ “đặc trưng". 


Thực tế các sưu tập bảo tàng, vì những lý do nảào đấy, 
năm 1980 - đầu những năm 1990 đã bị đóng cửa đều là 
những lĩnh vực nằm ngoài hiệu lực của Đạo luật. Số phận 
của chúng dường như bị tách khỏi khuôn khổ của Đạo luật 
được thông qua, bởi lẽ đạo luật áp dụng cho các bảo tàng 
được thành lập lại và các bảo tàng đang hoạt động. 


Đạo luật xác định những quy chế nảo hợp thành chính 
luật pháp vẻ ME và các bảo tàng. Đó là Hiến pháp Liên 
bang Nga, Cơ sở Luật pháp về văn hóa, đạo luật hiện hành, 
những đạo luật Liên bang và những thể chế luật pháp 
chuẩn mực được thông qua phù hợp với Đạo luật cả ở cấp 
Liên bang Nga lẫn với các chủ thể của Liên bang. Đạo luật 
xác lập ưu tiên của luật pháp “Về Kho bảo tảng Liên bang 
Ngựa và các bảo tảng tại Liên bang Nga” so với các thể chế 
khác có liên quan đến lĩnh vực bảo tảng. 


Đạo luật xác định rất chuẩn xác thành phần những khái 
niệm cơ bản mà luật dựa vào cũng như cả nội dung của 
chúng: giá trị văn hóa, đối tượng bảo tàng, bộ sưu tập bảo 
tảng, kho bảo tảng, bảo tàng, bảo quản, ấn phẩm. 


Đạo luật để cập tới việc điều tiết nhà nước trong lĩnh 
vực bảo tảng và Kho bảo tảng Liên bang Nga. Nhiệm vụ cơ 
bản của điều tiết nhà nước là xác định ranh giới và điều 
kiện điều tiết nhà nước các quyền và nghĩa vụ cá nhân 
mang tính tài sản và không tài sản trong lĩnh vực bảo tàng 
và kho bảo tảng cũng như kiểm soát nhà nước đối với hiện 
vật vả sưu tập bảo tảng, thuộc thành phần của Kho bảo 
tảng - ở cấp nhà nước nói chung và các chủ thể thành 
phần nhà nước. Đại diện cho Liên bang Nga và các chủ thể 
các tổ chức chính quyển hảnh chính khu vực hay địa 
phương sẽ thực thi những chức năng này. Đó là các cơ 
quan được Chính phủ Liên bang Nga hay tổ chức chính 
quyền hảnh chính cấp cao của chủ thể Liên bang Nga 
tương đương trao cho trách nhiệm điều tiết nhà nước trong 
lĩnh vực văn hóa. 
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Đạo luật "Về Kho bảo tảng Liên bang Nga và các bảo tàng 
tại Liên bang Nga” gọi hiện vật bảo tàng và sưu tập bảo tàng 
là những yếu tố cấu thành chính của Kho bảo tàng. Đạo luật 
tuyên bố các hiện vật và sưu tập bảo tàng thuộc thành phần 
Kho bảo tàng “là bộ phận không thể tách rời của đi sản văn 
hóa của các dân tộc Liên bang Nga”. Quy chế này có ý nghĩa 
thực tế và an ninh quan trọng. 


Đạo luật để cập tới việc phân tách Kho bảo tảng ra các 
bộ phận thuộc nhà nước vả phi nhà nước. “Những hiện vật 
bảo tàng, sưu tập bảo tảng trong thành phần bộ phận nhà 
nước được xác nhận thuộc quuên quản lú nghiệp uụ của các 
bảo tàng quốc gia và các cơ quan nhà nước khác” (Điều 
16). Đương nhiên, quy chế này không tác động tới bộ phận 
ME phi nhà nước. Đạo luật còn để cập tới việc nhà nước 
tài trợ cho bộ phận ME nhà nước (cung cấp tài chính, đảm 
bảo đền bù do mất mát liên quan đến các hiện vật và sưu 
tập bảo tảng, các lợi tức thuế và lợi tức khác, những hình 
thức hỗ trợ đặc biệt) và bộ phận phi nhà nước (cho phép 
các cơ quan phục chế nhà nước tiến hành các công việc 
phục chế, đảm bảo chuyển giao hiện vật và sưu tập bảo 
tảng vào các phòng lưu giữ nhà nước, dển bù một phần chỉ 
phí đảm bảo an ninh các hiện vật và sưu tập bảo tâng, lợi 
tức thuế và các lợi tức khác). Rõ ràng hình thức hỗ trợ là 
khác nhau. 


Hình thức kiểm soát nhà nước cũng khác nhau. Đối với 
bộ phận nhà nước, đó là kiểm tra tình trạng nguyên vẹn 
và điều kiện bảo quản các hiện vật và sưu tập bảo tảng; 
gửi chất vấn và nhận thông tin về chúng, những thông tin 
cần thiết để thực hiện kiểm kê nhà nước ME. Đối với bộ 
phận phi nhà nước, bổ sung thêm “yêu cầu chủ sở hữu 
trình bày về sự thay đổi địa điểm kho bảo quản hoặc trưng 
thu các hiện vật và sưu tập bảo tảng chuyển các bảo tàng 
phi nhả nước vảo quản lý trong trường hợp vi phạm luật 
Liên bang hiện hành”. 

Đạo luật quy định dưới hình thức chung nhất việc hạn 
chế tiếp cận các hiện vật và sưu tập bảo tàng thuộc thành 
phần Kho bảo tảng Liên bang Nga và hiện có trong các bảo 
tảng (Điều 35). Điều khoản này cần được phát triển vả bổ 
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sung do đặc trưng vốn có của các nhóm bảo tảng khác 
nhau. Có thể dẫn ra ví dụ hạn chế việc tiếp cận bộ sưu 
táp các mẫu chuẩn v.v.. 


Một trong những vấn đề cơ bản là để tải quyền sở hữu 
tài sản vả quyền sở hữu. Theo đạo luật thì trật tự thiết lập, 
hoạt động và giải thể các bảo tàng nhà nước và phi nhà 
nước có một số đặc điểm. Chủ sở hữu các hiện vật bảo 
tàng và bộ sưu tập bảo tảng có thể là nhà nước, đô thị, 
các cá nhân, có thể cả những “hình thức sở hữu khác". 


Trong Đạo luật còn phản ánh một hình thức sở hữu khá 
phổ biến, cụ thể là sở hữu tập thể, có nghĩa là quyển sở 
hứu của các hiệp hội khác nhau như công ty cổ phần, các 
hợp tác xã, các tổ chức xã hội. Đạo luật còn xác định 
quyền vả nghĩa vụ các loại khác nhau của chủ sở hữu đối 
với hiện vật và bộ sưu tập bảo tàng. 


Đạo luật "Về Kho bảo tàng Liên bang Nga và các bảo 
tảng tại Liên bang Nga” do tính cấp thiết đã xác định 
những tính chất chung nhất, chất lượng, dấu hiệu, sự liên 
hệ qua lại, mối tương tác giữa các bảo tàng, không tính 
đến những nét đặc trưng vốn có của các nhóm bảo tàng 
khác nhau, thuộc quyển sở hữu của các chủ sở hữu khác 
nhau. Đạo luật định nghĩa bảo tảng là cơ quan văn hóa phi 
lợi nhuạn, do các chủ sở hữu thành lập để bảo quản, 
nghiên cứu và trưng bảy công khai các hiện vật bảo tảng 
và bộ sưu tập bảo tàng (Điều 3) hoặc, tiếp theo, để bảo 
quần, thể hiện uà tuuển chọn, nghiên cứu, công bố các hiện 
vát bảo tảng và bộ sưu tập bảo tàng và thực hiện hoạt động 
giáo dục uà giảng dqu (Điều 27). | 


Những điều khoản nảy hoàn toàn không tính đến đặc 
trưng của các bảo tảng các nhóm khác nhau. Thí dụ, bảo 
tảng các cơ quan nghiên cứu “phục vụ” một ngành khoa 
học nhất định được thành lập để bảo quản, sưu tập, 
nghiên cứu và rất ít để trưng bày công khai những hiện vật 
báo tảng và sưu tập bảo tảng mang những tính chất đặc 
biệt của các chuẩn mẫu, các phiên bản mẫu. 


Các bộ phận như nhập - loại bỏ, lưu thông dân sự, trưng 
thu các hiện vật và bộ sưu tập bảo tàng của các bảo tảng 
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thuộc nhóm nảy cũng có đặc trưng của mình. Những sưu 
tập trên, như thường lệ, không thuộc bảo tảng mà thuộc 
các cơ quan nghiên cứu khoa học. Các cơ quan nảy có thể 
sắp xếp chúng phù hợp với quan điểm của các cơ quan này 
hiểu nhiệm vụ của họ như thế nào. 


Kiểm kê và bảo quản hiện vật và bộ sưu tập bảo tảng 
trong các bảo tảng này cũng có những đặc điểm của mình 
so với các bảo tảng dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa (trước 
đây là Liên Xô, nay là Liên bang Nga). Những đặc điểm này 
được xác định bởi việc các bảo tảng nảy thuộc sở hữu của 
các bộ khoa học cũng như những đặc điểm và chất lượng 
đặc biệt của các hiện vật và bộ sưu tập bảo tảng được 
chọn vào sưu tập (xin nhớ rằng đó là những chuẩn mẫu, 
tiêu bản mẫu). Cần phải tính đến những đặc điểm của các 
bảo tảng các nhóm khác nhau trong việc soạn thảo những 
tài liệu mới mang tính chuẩn mực và trong khi tiến hành 
sửa đổi hay bổ sung trong tình hình hiện nay. 


Rất khó đánh giá lại ý nghĩa tích cực của Đạo luật “Về 
kho bảo tàng Liên bang Nga và các bảo tảng tại Liên bang 
Nga”. Hơn nữa khi Đạo luật được áp dụng vẫn còn một loạt 
vấn để chưa được giải quyết. Thí dụ, trong Đạo luật thậm 
chí không nhắc tới các bảo tảng thuộc cơ quan bộ, đến vấn 
dể ai là chủ sở hữu của chúng, nhà nước thay mặt bộ hay 
trực tiếp là những cơ quan quản lý chúng, về mặt luật pháp 
vẫn chưa được giải quyết. Hơn nữa hiện nay tình hình trở 
nên phức tạp hơn: những cơ quan phi nhà nước không chỉ 
về giáo dục mà cả về nghiên cứu khoa học được thành lập; 
các bảo tàng phi nhà nước cũng có thể được thành lập. Sự 
bất cập nảy không được dể cập và chưa được giải quyết 
trong Đạo luật. 


Cũng cần nhấn mạnh rằng trong luật hiện đại liên quan 
đến công tác bảo tảng vẫn có những mâu thuẫn và bất cập 
thuộc hàng loạt điều khoản. Thí dụ vấn để giá trị văn hóa. 
Khái niệm này trong các tài liệu chuẩn những thập niên 
cuối thế kỷ XX thường sử dụng với tư cách là khái niệm 
chuẩn thay cho khái niệm “di sản lịch sử và văn hóa". 
Chúng sắp xếp đối tượng theo cấp độ giá trị (có nghĩa là 
ý nghĩa) của chúng đối với xã hội. Theo một loạt dấu hiệu, 
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các đối tượng có thể được chấp nhận hay không được chấp 
nhạn là có giá trị văn hóa này hay giá trị văn hóa kia vả 
được (hay không được) nhập vào di sản văn hóa và sẽ được 
(hay không được) bảo quản. 


Trong định nghĩa giá trị văn hóa, theo “Cơ sở luật pháp 
Liên bang Nga về văn hóa" thì vật thể và tinh thần được 
kết hợp với nhau, điều này phân biệt chúng với những đạo 
luật khác cúa Nga và các công ước khác của UNESCO, mà 
hai trong số những công ước nảy chỉ đến năm 1988 mới 
được phê chuẩn ở Liên Xô là “Công ước về những biện 
pháp nghiêm cấm và ngăn ngừa việc xuất, nhập và chuyển 
nhượng quyền sở hữu những giá trị văn hóa” năm 1970 và 
“Công ước về bảo vệ di sản tự nhiên và văn hóa thế giới” 
năm 1972. Phải công nhạn là không đúng khi sử dụng 
trong "Đạo luật về xuất và nhập giá trị văn hóa” khái niệm 
"đối tượng động” ngang bằng với khái niệm “giá trị văn 
hóa”, và việc không gắn khái niệm “giá trị văn hóa” với 
khái niệm “di sản văn hóa”. 

Cố gắng phân biệt bộ phạn giá trị hơn cả của di sản và 
đảm bảo trước hết việc bảo quản và trao truyền cho thế hệ 
tiếp theo là sự xuất hiện của Sắc lệnh của Tổng thống “Về 
những đối tượng giá trị đặc biệt của di sản văn hóa của các 
dân tộc Liên bang Nga" (1992) và những điều khoản đi kèm 
(về những đối tượng giá trị đặc biệt và về hội đồng chuyên 
gia). Thuộc giá trị đặc biệt là các đối tượng không chỉ đơn 
thuần thể hiện mình là "giá trị vật chất, trì thức và nghệ 
thuật", mà còn có những bản chất chuẩn mẫu và độc nhất 
vô nhị. Những đối tượng giá trị đặc biệt được ghi nhận trong 
Bộ luật Quốc gia, có thể được giới thiệu tại UNESCO để 
nhập vào Danh sách di sản toàn thế giới. Đáng tiếc là trong 
Sắc lệnh đó khái niệm “đối tượng giá trị đặc biệt” không 
được liên kết với khái niệm “di tích văn hóa”, "giá trị văn 
hóa”, “di sản văn hóa”, chưa chỉ rõ dựa trên cơ sở nào có 
thể xác định “giá trị vật chất, tri thức và nghệ thuật mang 
tính chuẩn mẫu và độc nhất vô nhị”. Cũng như vậy, chưa 
định rö những nguyên tắc xếp loại cho phép giải quyết một 
cách khách quan vấn để liệt kê vào những đối tượng giá trị 
đặc biệt và về sự cần thiết và số lượng đủ cho phép bảo 
quản có chất lượng đi sản văn hóa và tự nhiên của đân 
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tộc. Cần nhấn mạnh rằng những nguyên tắc này không thể 
đồng nhất về chất đối với các đối tượng giá trị đặc biệt là 
giá trị văn hóa (“các tổ hợp lịch sử - văn hóa, các quần thể 
và công trình kiến trúc”) và các đối tượng giá trị đặc biệt là 
“nhà sáng tạo" ra những giá trị văn hóa (“xí nghiệp, tổ chức, 
cơ quan văn hóa"). 


Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là tiếp tục công 
tác xây dựng cả gói các đạo luật phản ánh một cách thích 
hợp những vấn đề bảo quản và sử dụng di sản văn hóa 
nói chung và các bộ phận của di sản này, thành lập, hoạt 
động và giải thể bảo tàng thuộc các nhóm khác nhau, xác 
định rõ những hình thức vả phương pháp quản lý các 
bảo tảng. 


Sự chọn lựa mang tính dại diện những tải liệu chuẩn 
mực, điều chỉnh hoạt động bảo tàng hiện nay được thể 
hiện trong các tuyển tập do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
soạn thảo: “Văn hóa Nga trong các điều luật luật pháp và 
chuẩn mực. Công tác bảo tàng và bảo quản di tích. 199] 
1996” (M., 1998) và “Văn hóa Nga trong các điều luật luật 
pháp và chuẩn mực. Công tác bảo tàng và bảo quản di 
tích.1996 - 2000” (M., 2001). Trong các tuyển tập này trình 
bày những tải liệu nói về những vấn để chung của cõng tác 
của các bảo tàng, những vấn đê hoạt động tải chính - kính 
doanh của các bảo tàng, bảo quản các di sản văn hóa, bảo 
tồn và sử dụng các di sản lịch sử vả văn hóa bất động, sự 
phối hợp giữa các tổ chức với các bảo tảng và cơ quan bảo 
tồn di tích, cũng như những tài liệu về các đối tượng giá 
trị đặc biệt thuộc di sản văn hóa và tự nhiên, về xuất, 
nhập và sự phục hỏi các giá trị văn hóa, về kiểm kê và 
bảo quản các giá trị bảo tảng, đảm bảo an ninh công tác 
bảo tàng. 


Các trung tâm bảo tảng học - đó là các tổ chức và cơ 
quan thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
vực bảo tảng học, chủ yếu vẻ lý luận, lịch sử và phương 
pháp luận của công tác bảo tàng. Các trung tâm bảo tảng 
học có thể lả độc lập hoặc trực thuộc một cơ quan hay tổ 
chức nào đó (trong các bảo tảng, các viện nghiền cứu v.v.). 
Các trung tâm này có thể là trung tâm quốc gia, xã hói 
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hay tư nhân; chúng có thể có thể chế dân tộc (toản quốc), 
khu vực, thậm chí địa phương; có thể là tổng hợp hay 
chuyên ngành. 


Sự thành lập và phát triển các trung tâm bảo tàng học 
diễn ra trong mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển bảo 
tàng học và của chính các bảo tảng. 


Nội dung hoạt động của các trung tâm này được xác định 
bởi việc khái niệm “bảo tàng học (museology)" được hiểu 
như thế nào ở nước này hay nước khác, ở vùng này hay 
vùng khác (thế giới hay các nước). Để phù hợp với việc bảo 
tàng học có hay không liên quan đến khoa học và trong đó 
có hay không cả lý luận và phương pháp luận hay chỉ có 
riêng những vấn để phương pháp, các trung tâm bảo tàng 
học có thể được phân ra thành nhóm khác nhau. 


Thực tế ở tất cả các nước trên thế giới đều có và phần 
lớn là các trung tâm bảo tàng học mang tính thực dụng, 
chủ yếu nghiên cứu những vấn để phương pháp của công 
tác bảo tảng. 


Tại các nước công tác bảo tảng phát triển mạnh, có cơ 
sở hạ tầng rộng lớn các cơ quan bảo tàng, trung tâm khoa 
học và các hiệp hội nghề nghiệp, thì sự cố gắng của các 
nhà nghiễn cứu tập trung vào tư tưởng triết học của hiện 
tượng bảo tàng và điều nảy xác định khuynh hướng phù 
hợp của hàng loạt trung tâm nghiên cứu trong các bảo 
tảng. Chúng ta được biết đến nghiền cứu lý luận được tiến 
hành theo hướng này của Liên minh các bảo tàng và khoa 
bảo tàng học trường đại học tổng hợp tại Leister (“Trường 
phái Leister”), “Trường phái Keln”, được hình thành vào 
những năm 1970-1980 v.v.. 


Cố gắng đầu tiên thành lập trung tâm bảo tàng học quốc 
tế ở các nước đang phát triển trong khuôn khổ của ICOM 
là nhóm công tác vẻ bảo tàng học diễn ra năm 1980 tại 
Hội thảo tại Mêhicô. Các trung tâm bảo tảng học dân tộc 
hoạt động ở nhiều nước. Xin nêu tên một số trung tầm 
như: Trung tâm bảo tàng học thuộc Bộ cổ vật ở Nigiêria, 
Trường bảo tàng học thuộc Ban Giám đốc các bảo tảng và 
di tích (Habana) v.v.. 


AffS)18 4É z)/# dua 
cử 9À) 710A) 


- giUẾi 


SỰ NGHIỆP BẢO TẰNG CỦA NƯỚC NGA 


Tại Nga và các nước Đông Âu, các nhà bảo tảng học chú 
ý nhiều đến việc soạn thảo khái niệm về bảo tàng học là 
một khoa học có đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
riêng của mình. Những vấn đẻ nảy là một trong những vị 
trí trung tâm trong hoạt động của các trung tâm bảo tảng 
học của các nước này. 


Những vấn đẻ lý luận của công tác bảo tàng được thảo 
luận tại các đại hội bảo tảng, được tổ chức bắt đầu từ nửa 
sau thế kỷ XIX và trong các ấn phẩm bảo tàng học thường 
kỳ (vẻ những ấn phẩm này xem trong phân ấn phẩm bảo 
tảng học). Tại các đại hội và trên các trang ấn phẩm 
thường kỳ có nhiều cố gắng đặt cơ sở cho thể chế khoa 
học và văn hóa chung của các bảo tảng. Những cuộc hội 
nghị quốc tế tổ chức thường xuyên sau chiến tranh thế giới 
thứ nhất về công tác bảo tàng cũng có vai trò như thế. Dần 
dần hình thành những hiệp hội và tổ chức chuyên nghiệp, 
hướng hoạt động của mình tới mạng lưới bảo tàng, hỗ trợ 
khoa học và hoạt động cho các bảo tàng. Vấn để hình 
thành chuyên môn bảo tảng được gắn với việc khẳng định 
thể chế bảo tàng học là một khoa học. Hệ vấn để nảy có 
một vị trí nhất định trong hoạt động của các hội khoa học 
khác. Vấn để về sự cần thiết thành lập trung tâm khoa 
học-phương pháp luận thống nhất được thảo luận tại Đại 
hội trù bị các nhả hoạt động bảo tảng năm 1912. 


Hội nghị toàn thể lần XI Hội đồng Quốc tế bảo tảng họp 
tại Mátxcơdva-Lêningrad năm 1977 đóng một vai trỏ to lớn 
trong quá trình tự nhận diện của bảo tàng học. Tại Hội 
nghị này đã thành lập Hội đồng Quốc tế bảo tàng học 
(ICOFOM). Số đầu tiên của tổ chức ấn loát ICOFOM là tạp 
chí “Museological Working Papers” là nói về để tài “Bảo 
tảng học là khoa học hay chỉ là công việc thực hành?”. 
Nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng đến nay vẫn còn tồn tại 
này là phối hợp các nghiên cứu thuộc lĩnh vực bảo tảng 
học. Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này đo các nhà bác 
học các nước khác nhau tiến hành được thảo luận tại các 
kỳ họp của ICOFOM. 


Các hội đồng chuyên ngành ICOM cũng như các hiệp hội 
quốc tế chuyên ngành các bảo tàng (kiến trúc, bảo tàng 
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khoa học và ký thuật, bảo tàng nhà hát và thư viện, bảo 
tảng lịch sử khoa học y học và các bảo tảng khác) tiến 
hảnh nghiên cứu những khía cạnh thực hành của bảo tảng 
học. Hiệp hội triệu tập thường ky các cuộc đại hội, tại đó 
sẽ thảo luận những vấn để cấp thiết của sự phát triển bảo 
tảng học và công tác bảo tâng, thể hiện những vấn để này 
trong các ấn phẩm thường kỳ và ấn phẩm khác của minh. 


Còn có các trường học, các khóa giảng, viện nghiền cứu 
về bảo tàng học. Những trung tâm bảo tàng học nổi tiếng 
hơn cả trên thế giới là trường học vả viện nghiên cứu bảo 
tàng học tại Buenos-Aires và Rio-de-Gianeiro, Viện Bảo 
tảng học tại Berlin, Văn phòng bảo tàng học thuộc Bảo 
tảng Quốc gia Slovaki tại Bratislav, Khoa bảo tảng học 
Trường đại học Pari, Văn phòng Bảo tảng học Trung tâm 
thuộc Bảo tảng Quốc gia ở Praha, Trung tâm bảo tàng học 
quốc gia thuộc Bảo tảng Tự nhiên quốc gia (Santiago), 
Phòng Bảo tảng học thuộc Bảo tảng Lịch sử Tự nhiên 
(Pari), Trung tâm khoa học ứng dụng bảo tàng trong khảo 
cổ học thuộc trường Đại học Pensilvan vả hàng loạt trung 
tâm khác. 


Tại Liên bang Nga vào những năm 1920 vấn đề bảo tàng 
học đã được thảo luận tại các cuộc hội nghị khoa học về 
bảo tàng và địa phương học. Những vấn đề này được nghiên 
cứu tại các tiểu ban thành lập chuyên thuộc cơ cấu của các 
tổ chức chính quyển nhà nước vả các cơ sở khoa học như: 
Hội đồng về bảo tàng học thuộc tiểu ban bảo tảng địa 
phương về công tác bảo tảng và bảo tồn di tích nghệ thuật 
và cổ vật Hội đồng giáo dục nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Liên bang Nga (1919), Phòng bảo tàng học lý luận của 
Bảo tàng Lịch sử (1919 - nửa đầu những năm 1930), Hội 
đồng lý luận Cục Bảo tảng Bộ Khoa học (1925 - cuối năm 
1928), Hội đồng về bảo tảng học thuộc Viện Hản lâm quốc 
gia lịch sử văn hóa vật thể (những năm 1920), Viện Nghiên 
cứu lịch sử nghệ thuật và bảo tàng học Mátxcơva v.v... 
Những đơn vị này trở thành những mắt xích quan trọng 
trong hệ thống các trung tâm bảo tảng học, của những 
"công trình”, sách giáo khoa, những hướng dẫn phương pháp 
luận do các trung tâm nảy xuất bản có ảnh hưởng to lớn 
đến sự phát triển công tác bảo tàng trong nước. 
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Viện Nghiên cứu Lịch sử - Nghệ thuật và bảo tảng học 
Mátxcơva được thành lập năm 1919 tại Mátxcơva thuộc 
Phân ban Viện Hàn lâm quốc gia lịch sử văn hóa vật thể 
(GAIMK) Mátxcơva, đến năm 1920 ngừng hoạt động, chuyển 
thành Nhóm nghiên cứu chuyên đề lý luận nghệ thuật và 
bảo tàng học. Viện được thành lập với ý tưởng là một trung 
tâm công tác trong lĩnh vực bảo tàng học lý luận và đào tạo 
đội ngũ nhân viên bảo tàng và bắt đầu tiến hành cóng việc 
này. Với mục đích này và trực thuộc GAIMK năm 1932 tại 
Lêningrad đã thảnh lập Bảo tàng học. Theo dự kiến Viện sẽ 
tiến hành nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực bảo tảng học 
trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng. Năm 1933 hoạt 
động của Viện bị ngừng lại. Nhóm nghiên cứu phương hướng 
có chủ đích của các bảo tàng lớn Lêningrad được thành lập 
trong cơ cấu của Viện đã thảo luận các trưng bảy của MAE 
(Bảo tàng Nhân chúng học và Dân tộc học), Bảo tảng Nga 
và các bảo tàng khác. 


Trung tâm hoạt động của Phòng bảo tảng học lý luận của 
Bảo tàng Lịch sử (1918 - 1933) là những vấn để chung 
nghiên cứu lịch sứ công tác bảo tàng. Cùng với trung tâm bảo 
tàng học này là tên tuổi của nhà bảo tàng học nổi tiếng của 
Nga G.L. Malitskij. Với nỗ lực rất lớn của ông đã thành lập 
được Kho thông tin - tra cứu duy nhất. Phòng này làm việc 
trong sự cộng tác chặt chẽ với NKP (Bộ Giáo dục Nhân dân) 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga, Ban Trung tâm 
địa phương học, các cơ quan quản lý bảo tàng tại địa phương 
và hàng loạt trường đại học tổng hợp. 


Viện nghiên cứu khoa học Trung ương phương pháp luận 
công tác địa phương và bảo tàng (nay là Viện Văn hóa học 
Nga) ngày càng trở thành trung tâm bảo tàng học hàng 
đầu trong nước. Hiện nay Viện vẫn chiếm lĩnh vị trí này. 
Các cán bộ của Viện nghiên cứu một phổ rộng những vấn 
để bảo tàng học cả về lý luận lẫn thực tiển. “Các công 
trình” của Viện , các công trình chuyên khảo do Viện xuất 
bản là tổng thể những nghiên cứu bảo tàng học uy tín 
nhất ở Nga. 


Năm 1978 đã thành lập Viện thí nghiệm Bảo tảng học 
Bảo tảng Cách mạng và đã trở thành trung tâm nghiên cứu 
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lý luận chung trong lĩnh vực công tác bảo tàng. Kết quả 
hoạt động của Viện được phản ánh trong các công trình cơ 
bản vẻ những vấn để thuật ngữ học của bảo tàng học, lịch 
sử tư tưởng bảo tảng học, lý luận đối tượng bảo tảng, 
những hướng chính của hoạt động bảo tảng. 


Ngoài những trung tâm bảo tàng học kể trên trong hệ 
thống tổ chức công tác khoa học - phương pháp luận, được 
thành lập những năm 1920 - 1930 và tồn tại đến cuối 
những năm 1980 gồm có: các hội đồng khoa học - phương 
pháp luận thuộc các tổ chức quản lý bảo tàng trung ương, 
giải quyết những nhiệm vụ mang tính nguyên tắc của công 
tác bảo tảng; các bảo tảng hàng đầu là các trung tâm khoa 
học - phương pháp luận đối với các bảo tàng một chuyên 
ngành hay một khu vực; các phòng khoa học - phương pháp 
luận của các bảo tàng. Nhiều đơn vị thuộc hệ thống này vẫn 
tôn tại và đang tìm kiếm những hình thức tổ chức mới. 


Một loạt bảo tàng có thể coi là các trung tâm bảo tàng 
học bởi lẽ tại đó hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh 
vực "bảo tảng học chuyên ngảnh" được tiến hành; tại đó 
cũng tiến hành nghiên cứu các đối tượng bảo tàng, những 
tính chất đặc trưng và khả năng đại diện của chúng, chuẩn 
bị để xuất bản, xây dựng catalog, các công trình lịch sử văn 
hóa tổng luận và chuyên khảo. Kết quả của hoạt động 
nghiền cứu khoa học của các bảo tảng được phản ánh trong 
các xuất bản phẩm khoa học, xuất bản phẩm của các bảo 
tảng và các xuất bản phẩm bảo tàng học thường kỳ. Trong 
quá trình tiến hành công tác nghiên cứu khoa học, các bảo 
tang đã tổ chức hội nghị khoa học, hội nghị chuyên đề, hội 
thảo, các khóa giảng dạy học tập, các nhóm vấn để, tập thể 
sáng tạo v.v., đồng thời thực hiện chức năng là các trung 
tâm bảo tàng học. 


Các trung tâm bảo tàng học có đóng góp quan trọng trong 
việc hinh thành nên khái niệm về bảo tàng học, về đối 
tượng, mục tiêu và phương pháp, vị trí của bảo tàng học 
trong hệ thống tri thức khoa học cũng như về bảo tàng, hiện 
vật - bảo tàng - bộ sưu tập bảo tàng - sưu tập bảo tàng, về 
quy luật và con đường phát triển của chúng. 
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Các xuất bản phẩm bảo tảng học. 


Các xuất bản phẩm với ý nghĩa nghiêm túc của từ này 
có thể được coi là các xuất bản phẩm trước hết thuộc các 
chuyên gia (các nhà làm bảo tàng, các nhân viên bảo 
tàng), những người đặt mục đích xây dựng vả giải quyết 
những vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận như: 
mục tiều, đối tượng vả phương pháp của bảo tảng học và 
của các bộ môn bảo tảng học chuyên ngành, vị trí của 
chúng trong hệ thống khoa học; hiện tượng bảo tàng, vị trí 
và vai trò của bảo tảng trong quá trình văn hóa - lịch Sử, 
trong việc bảo tồn và thời sự hóa di sản văn hóa - lịch Sử; 
các chức năng xã hội của bảo tàng, mối quan hệ qua lại 
giữa bảo tàng với các thể chế xã hội khác như các tổ chức 
xã hội, nhà nước, các viện lưu trữ, thư viện, các cơ sở khoa 
học, trường học..; lịch sử cõng tác bảo tảng nói chung, ở 
từng nước và khu vực nói riêng, sự phát triển của công tác 
sưu tập và tuyển chọn v.v.. 


Thoạt tiên xuất hiện các xuất bản phẩm chuyen khảo 
bảo tảng thường kỳ, điều phủ hợp với logich phát triển tri 
thức bảo tàng học. Sự xuất hiện của các xuất bản phẩm 
thường kỳ bảo tảng học viết về những vấn để chung diễn 
ra sau đó, vào nửa sau thế kỷ XIX. Một trong những xuất 
bản phẩm nghiêm túc hơn cả kiểu nảy là tạp chí 
“Museumskunde” (Đức). 


Sự phát triển của tin học bảo tảng, sư phạm báo tảng, 
xã hội học bảo tàng, giao tiếp bảo tảng, bảo tôn và phục 
chế, phương tiện kỹ thuật ở một giai đoạn nhất định đòi 
hỏi phải thành lập những xuất bản phẩm thường kỹ 
chuyên nghiệp. 


Đặc điểm của bảo tảng với tư cách là một thể chế xã 
hội đặc biệt được phản ánh không chỉ dưới hình thức cụ 
thể của hoạt động bảo tảng mà còn ở việc phần lớn những 
xuất bản phẩm viết về hệ để tài bảo tàng đều läả những 
xuất bản phẩm khoa học phương pháp luận và khoa học 
thường thức. Những xuất bản phẩm này không chỉ đành 
cho các nhân viên bảo tàng mả còn cho cả đông đảo độc 
giả, trước hết hướng tới giải quyết những vấn để thực tiễn 
của hoạt động bảo tàng, lôi kéo khách tham quan đến với 
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bảo tảng vả lôi cuốn sự chú ý của xã hội tới những nhu 
cầu bảo tảng. 


Những nhà xuất bản quan tâm đến việc mở rộng công 
chúng bảo tàng tập trung nhiều nỗ lực để tăng cường số 
lượng người đặt mua. Nhằm mục đích này họ đã tiến hành 
những cuộc thăm đô đặc biệt, thực hiện nghiền cứu những 
để cương độc đáo và làm rất nhiều việc khác. 


Về quy mô chia thành nhiều xuất bản phẩm quốc tế 
('Museum”), quốc gia và khu vực (vào đầu những năm 1980 
có gần 50 xuất bản phẩm), nhiều xuất bản phẩm địa 
phương. Những nhà xuất bản của những xuất bản phẩm 
nảy là các tổ chức quốc tế (UNESCO, Liên hiệp quốc tế bảo 
tảng), các tổ chức quản lý bảo tàng nhà nước thí dụ Bộ 
Văn hóa Liên bang Nga, các liên hiệp quốc gia bảo tàng. 


Trong số các xuất bản phẩm bảo tàng học, chiếm số 
lượng nhiều hơn cả là các tạp chí, xuất bản những xuất bản 
phẩm kéo dài như các công trình khoa học và ghi chép bác 
học, báo cáo và almanac (niên giám). Trong các công trình 
nảy công bố những bài viết và bài dịch, những ghi chép, 
lược thuật và tổng thuật, trong đó có những tài liệu thư tịch 
học và thống kê học, những nghiên cứu và hướng dẫn 
phương pháp luận. Hàng loạt xuất bản phẩm, trong đó có 
*Museum”, thưởng xuyên có ra những số chuyên đẻ. 


Mối quan hệ quốc tế bảo tảng ngày càng được củng cố, 
kết quả lả tài liệu về thực hành công tác của các bảo tàng 
nước ngoài, về các trung tâm quốc tế đảo tạo các nhà bảo 
tàng học và các nhân viên bảo tảng, về hoạt động của các 
tổ chức quốc tế v.v. ngày càng nhiều trong xuất bản phẩm. 
Tạp chí "Neue Museumskunde” do Viện Bảo tảng Đức xuất 
bản là thí dụ của những xuất bản phẩm như thế. 


Ở nước Nga, xuất hiện những xuất bản phẩm, cùng với 
những xuất bản phẩm khác, viết về những vấn đề riêng 
của lý luận và thực tiễn công tác bảo tảng, vào những năm 
1900 - 1910, tăng cường hoạt động xã hội, đánh thức ý 
thức đân tộc, tích cực tìm kiếm nguồn cội văn hóa dân tộc, 
những phát minh ngạc nhiên trong lĩnh vực nghệ thuật Nga 
(Nga cổ đại). 
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Những xuất bản phẩm này hướng tới công chúng độc giả 
đông đảo: trí thức nghệ thuật (“Apollon”), các nhà sưu tập 
vả tất cá những người yều thích nghệ thuật (*Báu vật nghệ 
thuạt Nga”, "Những năm xưa”, “Sophia”), công chúng quý 
tộc (“Thủ đô và dinh thự”), giới dân chủ (“Bản tin tham 
quan”, “Người hướng dẫn du lịch Nga"). 


Trên thực tế tất cả những xuất bản phẩm thời đó đều 
mang tính chất bảo tảng học. Phần lớn trong số đó, sự chú 
ý chủ yếu tập trung miêu thuật các sưu tập cổ vật nghệ 
thuật Nga là một phản không thể tách rời của di sản văn 
hóa - lịch sử. Trong hàng loạt xuất bản phẩm đã đặt ra vấn 
đề bảo tồn tất cả những gì mà khoa học hiện đại định nghĩa 
là giá trị dân tộc, đã để ra những tiêu chí xác định giá trị 
thẩm mỹ của các tác phẩm nghệ thuật, bản chất và sự thể 
hiện của các tác phẩm này, đã tìm ra những hình thức 
thành công để công bố những đi sản văn hóa nghệ thuật. 


. “4á 


Trong tạp chí “Cổ vật sống động" để tài bảo tảng, xuất 
hiện từ năm 1906, đến năm 1911 đã khai trương mục “Bảo 
tảng dân tộc học Nga”, còn đến năm 1913 đã công bố một 
trong những chương trình mang tính khoa học tổng hợp 
đầu tiên để miêu thuật những bộ sưu tập bảo tàng. Trong 
năm bải viết được đăng đã giới thiệu những miêu thuật về 
chương trình này của Bảo tàng Nhân chúng học và Dân tộc 
học mang tên Pie Đại đế, phòng Dân tộc học của Bảo tảng 
Nga cũng như hảng loạt bảo tàng địa phương. Tại Đại hội 
trà bị các nhà hoạt động bảo tảng, đã hình thành ý tưởng 
trên cơ sở tạp chí nảy xây dựng một xuất bản phẩm 
thường kỳ mang tính bảo tàng học chuyên nghiệp theo 
kiểu “Museumskunde”, song ý tưởng này không trở thảnh 
hiện thực. 


Trong tạp chí “Apollon”, do S.K. Makovskjị và K.N. 
Ushankov xuất bản tại Peterburg năm 1909 - 1917, đã giới 
thiệu những vấn để riêng về nghiên cứu và bảo tỏn di sản 
thời cổ, đã công bố miêu thuật những sưu tập của IS. 
Ostoykhov, I.A. Morozov, S.I. Sshukin. Trong tạp chí có mục 
“Biên niên sử nghệ thuật Nga", trong đó có đăng thông tin 
về các cuộc triển lãm tại nước ngoài và ở Nga, vẻ các sưu 
tập bảo tàng riêng biệt, về những hiện vật mới nhập. 
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Các tạp chí sau thể hiện văn hóa xuất bản cao như: 
“Báu vật nghệ thuật Nga” (1901 - 1907, Peterburg, tổng 
biên tập A.H. Benoi và từ năm 1903 là A.V. Prakhov), 
“Những năm xưa" (1907 - 1916, Peterburg, nhả xuất bản và 
từ năm 1908 là tổng biên tập P.P. Vainer) và “Sophia” 
(1914, Mátxcơva, nhà xuất bản - chủ nhà xuất bản sách 
K.F. Nekrasov, Tổng biên tập - nhà nghiên cứu nghệ thuật 
nổi tiếng P.P. Muratov). Các xuất bản phẩm đều được minh 
hoạ rất đẹp, tạp chí kể đầu tiên còn đặt ảnh chuyên 
nghiệp. Sự xuất hiện của những xuất bản phẩm thường kỳ 
nảy có mỗi liên hệ chặt chẽ với những phát kiến nghệ 
thuật đầu thế kỷ XX. 


“Báu vật nghệ thuật Nga” được các nhà tổ chức coi là 
“cái gì đó kiểu bảo tàng", bao gồm những di sản đáng kể 
của văn hóa Nga và thế giới, hiện có mặt tại nước Nga. Mỗi 
số ra đều gồm hàng chục hình ảnh và những bài viết giải 
thích cho những hình ảnh này. Trong bài viết đưa ra những 
“huyền thoại” về di sản, đánh giá mỹ thuật, tiểu sử của 
người sáng tạo. Ngoài ra còn viết tỉ mỷ vẻ cá nhân (P.P. 
Semenov - Tjan - Shanskji, ngài I.I. Shuvalov, công tước 
G.N. Leikhtenbergskji, Bludovykh, Iusupovykh, và những 
người khác) và các sưu tập cung điện (cung điện 
Stroganovskji và Mramornyi ở Peterburg, cung điện 
Oranienbauma, Petergov, Tsarskoe Selo, Pavlovska), sưu tập 
Bảo tảng Ermitazh và Bảo tảng tư nhân P.I. Sshukin, Tu 
viện Sawvino - Storozhevskiji. 


Tạp chí "Những năm xưa" giới thiệu những vấn để chung 
thuộc kiển thức nghệ thuật, trong đó đóng vai trỏ không 
nhỏ đối với bảo tảng là vấn để đồ giả và xác định tính 
nguyên gốc cuả di sản văn hóa. Tạp chí đặc biệt chú ý đến 
cổ vật nghệ thuật Nga, các sưu tập xã hội và tư nhân thuộc 
chuyên ngành tương tự. Trong các xuất bản phẩm chỉ rõ ý 
nghĩa lịch sử và văn hóa của các di sản riềng biệt cũng 
như những sưu tập riêng biệt. Một trong những đề tài của 
xuất bản phẩm này là hoạt động nghệ thuật của các hoàng 
đế Nga. 


Trong Tạp chí “Sophia” đăng các bài viết có tính lý luận 
- phương pháp luận, làm quen với nẻn nghệ thuật Nga cổ 
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điển trong sự so sánh với các nền nghệ thuật tương tự của 
phương Đông, các truyền thống cổ đại và Vizantich. Trong 
số các tác giả có các chuyên gia nổi tiếng, đại diện giới 
tri thức sáng tạo như: P.P. Muratov, N.M. Sshekotov, A.I. 
Anisimov, N. Berdjaev, V. Brjusov, BI. Khodasevjịch và 
những người khác. Nhân đây xin nhấn mạnh lả giới tác 
giả các xuất bản phẩm đầu thế kỷ cũng thường là những 
người này. 

Có liên quan trực tiếp với sự phát triển mạnh mẽ vào 
đầu thế kỷ XX của công tác tham quan là xuất bản tạp chí 
“Bản tin Tham quan" (Mátxcơva, 1814 - 1916, người xuất 
bản S.S. Ermalaev với sự tham gia của các thành viên Hội 
đồng tham quan thuộc vùng giáo dục Mátxcơva, biên tập 
S.I. Gintovt và I.N. Borzdin) và "Người hướng dẫn tham quan 
Nga” (1914 - 1917, Jaroslav, Biên tập - xuất bản S.I. 
Vakhromeev). Các tạp chí định hướng giáo dục hướng tới 
đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, chú yếu là học sinh 
trung học. Các tạp chí này chủ yếu chú ý tới phương pháp 
của các cuộc tham quan mang tính khoa học - giáo dục, coi 
đó là một trong những yếu tố của quá trình học tập. Những 
xuất bản phẩm nây giới thiệu cho độc giả hàng loạt thành 
phố của Nga và các bảo tàng nổi tiếng hơn cả (Bảo tảng 
Vũ khí, Bảo tảng Lịch sử, Bảo tảng Nghệ thuật tạo hình 
mang tên Alecsandr II) với tư cách trung tâm văn hóa. 


Các xuất bản phẩm thưởng kỳ đầu thế kỷ XX là các 
nguồn tư liệu quý giá về lịch sử tư tưởng bảo tàng học và 
công tác bảo tảng ở Nga. 


Sau năm 1917 đại diện giới trí thức cũ của Nga bắt đầu 
thực hiện ý tưởng xây dựng các xuất bản phẩm bảo tàng 
học thường kỳ, phần nhiều nhờ vào nhận thức của xã hội 
về sự cần thiết bảo tốn di sản văn hóa và để đông đảo 
quần chúng lao động tiếp cận được với văn hóa. 


Việc cải tổ căn bản toàn bộ công tác bảo tảng, sự hình 
thành mạng lưới bảo tảng và Kho bảo tảng Quốc gia, sự 
phát triển râm rộ phong trào nghiên cứu địa phương diễn 
ra dưới khẩu hiệu “Văn hóa cho quản chúng”, đòi hồi cấp 
thiết phải giải quyết các vấn để thuộc cả phương pháp thực 
tiến lẫn lý luận cơ bản của bảo tảng học. 


Chương X: Tổ chức đời sống bảo tàng 
Tại các hội nghị khoa học và hội thảo của các nhân viên 
bảo tảng, trên các trang của các xuất bản phẩm bảo tàng 
học thường kỳ đầu tiên ở nước Nga (“Bản tin bảo tàng 
Kazan"”) đã thảo luận về vai trò và vị trí của bảo tảng trong 
cỏng cuộc xây dựng xã hội mới, những phương pháp hiệu 
quả hơn cả để quản chúng tiếp cận các giá trị văn hóa 
thực sự thông qua bảo tảng, những tư tưởng mới (xây dựng 
"Bảo tàng lịch sử loài người”, giải pháp nghệ thuật hình 
mẫu của các cuộc trưng bảy bảo tảng và những điều khác), 
những kết quả ban đầu để xây dựng hệ thống bảo tàng có 
cơ sở khoa học. 


"Bản tin bảo tảng Kazan" (Kazan, 1920 - 1922 và 1924) 
là tạp chí khoa học nghệ thuật đầu tiên ở Nga về những 
vấn để bảo tảng học và công tác bảo tàng cũng như bảo 
tón các di sản tự nhiên, nghệ thuật và cổ đại - do Tiểu 
ban Hội đồng toàn Nga về công tác bảo tảng và bảo tôn di 
sản văn hóa vả cổ vật trực thuộc NKP thuộc Kazan xuất 
bản. Sau nảy nó được xuất bản bởi Tiểu ban Ngoài nhà 
trường Ban Giáo dục nhân dân và NKP TSSR tỉnh Kazan. 
Trong lội đồng biên tập có các nhà hoạt động tảng: B.P. 
Adler, P.M. Dulskji, K.V. Kharlampovich, G. S. Gubajdulin 
và M.I. Lopakin. Cộng tác với tạp chí là các nhà bác học, 
các cán bộ bảo tàng, các nhà nghiên cứu địa phương nổi 
tiếng ([.E. Grabar, D.N. Anuchi, S.F. Oldenburg, N. ưa. 
Marr, B.R. Vipper và những người khác). 


Các can bộ bảo tảng Kazan. những nhà sáng lập tạp chí 
nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc làm sáng tổ công 
cuộc xây dựng bảo tàng và nghiên cứu địa phương trong thời 
kỳ cải tổ cách mạng xã hội. Trên các trang tạp chí đã đặt 
ra những vấn để như sự phối hợp của các bảo tàng với công 
tác nghiên cứu địa phương, sứ dụng các bộ sưu tập bảo tàng 
cho việc nghiên cứu lịch sử vùng, sự phối hợp của các bảo 
tảng tỉnh và địa phương với các bảo tàng trung ương, những 
vấn để và nhiệm vụ đặc trưng đối với các nhóm bảo tàng 
chuyên ngành và bảo tàng khác (bảo tàng khoa học tự 
nhiên, dán tộc học, nhà hát, quốc gia, nhân dân và trường 
học v.v.). Trong tạp chí đăng các bài viết về tình trạng và 
triển vọng phát triển của các bảo tàng và các bộ sưu tập cụ 
thể, về các cuộc triển lãm và các hiện vật bảo tàng độc nhất 
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vô nhị. Những vấn đề lý luận bảo tàng học là đối tượng quan 
tâm đặc biệt của các nhả khởi xướng xây dựng xuất bản 
phẩm thường kỳ cơ bản 'Bảo tàng" (Petrograd, 1923 - 1924) 
là cơ quan của Cục quản lý chính các cơ quan khoa học NKP 
và được xuất bản với sự tham gia của RAN và các bảo tảng 
hàn lâm, Viện Hàn lâm văn hóa vật thể, Bảo tàng Ermitazh 
và Bảo tàng Nga. Trong các ấn phẩm của "Bảo tàng” đã đưa 
ra đánh giá những kết quả ban đầu của công cuộc xây dựng 
bảo tàng và tổng kết cơ sở lý luận theo tư tưởng xây dựng 
khoa học mạng lưới bảo tàng và ý tưởng công tác sưu tầm 
có kế hoạch. Trong các bải viết, bảo tàng được xem xết với 
tư cách là "nhân tố mạnh mẽ” của công tác văn hóa và giáo 
dục. Đáng tiếc là xuất bản phẩm này không kịp trở thành 
cuốn sách gối đầu giường của mỗi cán bộ bảo tàng: mới chỉ 
xuất bản được có hai tập. 

Tình hình công tác bảo tàng trong nước và bảo tồn 
những di sản cổ là các để tài chính của bản tin Tiểu ban 
Nghệ thuật của NKP Cộng hoà Liên bang Nga: “Đời sống 
Nghệ thuật” (Mátxcơva, tháng 12 - 1919 - tháng 10 -1920). 
Trong bản tin kết hợp nhiều đặc điểm của xuất bản phẩm 
thông tin và lý luận - phương pháp luận. 


Đó là những phát ngôn viên của bộ phận trí thức luôn 
gắn cả cuộc đời mình với cách mạng và cộng tác với NKP. 
Xin nêu lên một số tên tuổi như: A.V. Lunacharskji, I.E. 
Grabal', V.V. Shternberg, F.I. Smith, N.M. Sshekotov, P.P, 
Muratov, V.V. Kadinskji và những người khác. Ban biển 
tập gồm những đại diện các ban của Cục (A.M. và N.E 
Ephrosy, O.M. Phrik, A.A. Borova, M.M. Miklashebskji) 
nhận thấy nhiệm vụ của mình trong việc thể hiện quan 
điểm của những người đi tiên phong trong sáng tạo nghệ 
thuật thực hiện mục tiêu của nhà nước trong lĩnh vực 
chính sách bảo tảng. 


Trong các bải viết còn xem xét những khía cạnh hệ đề 
tải luôn đi liền quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng như 
công cuộc cải tổ cơ cấu các bảo tảng trung ương và địa 
phương và nội dung các hoạt động cúa các bảo tảng này, 
việc thực hiện đăng ký các tác phẩm nghệ thuật, những 
vấn để phục chế các di sản cổ. 
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Sợi chỉ đỏ trong các ấn phẩm thường kỳ trong nước được 
tạp chí "Trong số các nhà sưu tập” (Mátxcơva, 1921-1924) 
tiếp tục. Tạp chí nảy chuyên viết về những vấn để nghiên 
cứu sách và nghiên cứu nghệ thuật, sưu tập hóa những 
hiện vật nghệ thuật, giải thích hoạt động báo tảng. 


Sự xuất hiện của Tạp chí gắn liển với việc tăng cường 
hoạt động của các hiệp hội các nhả sưu tập và ham mê 
sách, trước hết được xác định bởi lưu thông tăng mạnh của 
các giá trị văn hóa, phủ hợp với thị trường. Người khởi 
xướng thành lập và sau đó trở thành người xuất bản tạp 
chí, phóng viên nổi tiếng, uỷ viên Hiệp hội những người 
yêu thích cổ vật II. Lazarevskji đã thành công trong việc 
lôi cuốn vào công việc những người nổi tiếng khác như: 
Giáo sư A.A. Sidorov, B.R. Vipper, A.N. Nekrasov, Chủ tịch 
Hội những người bạn yêu sách Nga V. Ja. Adarjukov, Giám 
đốc Bảo tàng Ermitazh S.N. Trojniskji, các nhà nghiên cứu 
nghệ thuật P.D. Ettinger, P.P. Muratov, A.M. Ephros vả 
B.N. Ternovts, các thành viên Hội những người ham mê 
sách Lêningrad E.F. Gollebakh, V.V. Voinov, V.K. 
Okhochinskji và những người khác. Tạp chí là cơ quan của 
hội những người yêu cổ vật, RODK và một số tổ chức khác 
cùng loại nảy, đã thông tin cho độc giả về hoạt động của 
họ, về “đời sống sưu tầm - nghệ thuật và đỏ cổ” trong nước 
vả nước ngoài. 

Trung tâm chú ý của những người xuất bản là lịch sử 
công tác sưu tập vả sưu tầm và triển vọng phát triển của 
những công việc này ở nước Nga trong điểu kiện thay đổi 
thể chế nhà nước và xã hội, những nhiệm vụ đặt ra do việc 
quốc hữu hóa các sưu tập tư nhân, miêu thuật các bộ sưu 
tập, trong đó có cả các bộ sưu tập được tặng cho các bảo 
tảng. Trên các trang Tạp chí đã đăng bài viết về 17 bảo 
tảng, 20 bộ sưu tập và những chủ nhân các bộ sưu tập 
này, về hảng loạt đỉnh thự Nga, ghi chép về những bảo 
tảng mới, những hiện vật mới nhập vào sưu tập bảo tàng, 
các trang tiểu sử về các nhà hoạt động bảo tảng. 


Những năm 1920, phong trào nghiên cứu địa phương và 
tham quan phát triển rầm rộ, “tạo điểu kiện” để thành lập 
cơ quan của tiểu ban Tham quan, thuộc Ban Giáo dục xã 
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hội của Phỏng giáo dục nhân dán Petrograd là "Công tác 
tham quan” (Petrogad, 1921-1922) và xuất bản phẩm 
thường kỳ của Phòng Địa phương trung ương là Tạp chí 
khoa học phương pháp luạn “Nghiên cứu địa phương” 
(Mátxcơva-Lêningrad, 1923-1929), Phòng "Tin tức” (1925 - 
1929), cũng như Tạp chí "Nghiên cứu địa phương Xô-viết” 
(Mátxcơva, 1930 - 1936), được xây dựng trên cơ sở các cơ 
quan nảy và xuất bản cộng tác với Hội những người nghiên 
cứu địa phương - các nhà mácxit, còn từ năm 1933 cộng 
tác với Viện nghiên cứu khoa học Trung ương phương pháp 
công tác địa phương NKP nước Cộng hoả Liên bang Nga. 


Trên các trang của các xuất bản phẩm trên đã thảo luận 
những mục đích và nhiệm vụ cúa công tác nghiên cứu địa 
phương, phương pháp nghiên cứu địa phương quê hương 
bằng các cuộc tham quan, những vấn để lý luận, phương 
pháp và tổ chức công tác tham quan, kinh nghiệm tiến 
hành các cuộc tham quan mang tính giáo dục cũng được 
để cập. Khác với ba xuất bản phẩm liệt kê ban đầu, Tạp 
chí “Nghiên cứu địa phương Xô-viết” theo đuổi đường lối 
làm cho phong trảo nghiên cứu địa phương phục vụ nhu 
cầu xây dựng xã hội chú nghĩa và đấu tranh chống lại cải 
gọi là những “khuynh hướng” khác nhau. 


Khác với những xuất bản phẩm những năm 1920 mang 
tính chất thảo luận, những xuất bản phẩm những năm 
1930 mang nhiều tính hệ tư tưởng. Các xuất bản phẩm này 
truyền bá phương pháp luận Mác - Lênin vẻ xây dựng bảo 
tảng theo cách hiểu rất đơn giản. Đồng thời cần nhấn 
mạnh vai trò tích cực của các xuất bản phẩm này trong 
việc nâng cao tính chuyên nghiệp của các cán bộ bảo tảng. 


Để lại dấu ấn không nhỏ trong lịch sử bảo tàng học và 
công tác bảo tảng dân tộc là “Thông báo của GAIME' (từ 
năm 1932 là “Những vấn đề lịch sử văn hóa vật chất”) là 
tạp chí ra hàng tháng về các vấn đề lịch sử văn hóa vật 
chất, lịch sử, kỹ thuật, khảo cổ học, dân tộc học và công 
tác bảo tảng cũng như tạp chí “Bảo tàng Xô-viết” mang 
tính chính trị - xã hội và phương pháp luận - khoa học. 


“Bảo tàng Xô-viết” được xuất bản để thực hiện nghị 
quyết của Đại hội Bảo tảng toàn Nga lần thứ nhất 
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(Mátxcơva, 1931 - 1940) là Cơ quan của Ban Khoa học, sau 
là Phỏng Bảo tảng (từ năm 1933) và Phòng Bảo tàng - địa 
phương NKP nước Cộng hoả Xã hội chủ nghĩa Liên bang 
Nga (từ năm 1938). Những người biên tập chính của Tạp 
chí tronø những năm khác nhau là I.EK. Luppol, E.Ja. Kon, 
N.EF. Kartalov, A.D. Maneskiji. 


Tạp chí trước hết đành cho các nhân viên bảo tảng và 
hướng tới nhu cầu xây dựng bảo tàng thực hành. 


Cân nhấn mạnh rằng cảng ngảy tạp chí cảng mang 
nhiều tính tư tưởng và giảm bớt tính thông tin. 


Từ đầu những năm 1940 đến cuối những năm 1960, các 
tạp chí bảo tảng học ở Nga đã không còn được xuất bản. 
Chức năng cung cấp phương pháp luận hoạt động bảo tảng 
những năm này được đảm nhiệm bởi “Công trình” khoa 
học của các bảo tàng và Viện công tác bảo tảng và địa 
phương củng như nhiều hướng dẫn phương pháp luận đo 
các cơ quan nảy xuất bản. 


Điểu này chuẩn bị cho sự xuất hiện của xuất bản phẩm 
manø tính phương pháp luận, thông tin và lý luận thường 
kỳ gọi là “Công tác bảo tàng ở Liên Xô” (Mátxcơva, Bộ Văn 
hóa Liên Xô và Bảo tàng Cách mạng, 1868 - 1992). Xuất 
bản này nhằm hỗ trợ phương pháp luận cho các bảo tảng 
và dành cho các nhà lãnh đạo công cuộc xây dựng bảo 
tàng, các nhân viên bảo tảng, và các nhà nghiên cứu bảo 
tảng học. Trong giai đoạn mới của sự phát triển công tác 
bảo tàng và khoa học, việc xuất bản lại trở về với những 
vấn đẻ cơ bản của bảo tàng học: cái gì là bảo tàng, bảo 
tàng là nhân tố của di sản lịch sử - văn hóa, con đường 
hoàn thiện mạng lưới bảo tảng, chính sách bảo tảng của 
nhà nước, quan điểm nhìn nhận những khuynh hướng 
chỉnh của hoạt động bảo tàng với tư cách là hình thức và 
khả năng đặc biệt "phục vụ” xã hội, kết quả và triển vọng 
công tác của các bảo tảng riêng biệt và các chuyên ngành 
của các nhóm bảo tảng. 


Các tuyển tập đưa ra khái niệm về tình hình công tác 
bảo tàng ở Liên Xô suốt thời gian từ 1970 đến đầu những 
năm 1990, về mức độ nghiên cứu hàng loạt vấn đề lý luận 


SỰ NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


và phương pháp luận củng như về việc áp dụng thực tiền 
những nghiên cứu nảy. 


Từ cuối những năm 1960 trong tạp chí "Nghệ thuật tạo 
hình ở Liên Xô' cũng bắt đầu công bố những tải liệu về 
những vấn đẻ ý nghĩa lịch sử và văn hóa của công tác bảo 
tảng, thiết kế trưng bày. 


Những thay đổi trong xã hội tạo nên sự tăng cường tính 
tích cực xã hội, sự gia tăng mối lo ngại về số phận của nền 
văn hóa dân tộc và di sản lịch sử văn hóa chính là nguyên 
nhân phục hồi xuất bản Tạp chí "Bảo tàng Xô-viết” cũng 
như việc tổ chức vào cuối những năm 1970 - đầu những 
năm 1980 những xuất bản phẩm thường kỳ viết về bảo 
tàng với vai trò nhân tố bảo quản các giá trị văn hóa vả 
là nơi có thể “đối thoại văn hóa" (“Bảo tàng. Sưu tập nghệ 
thuật Liên Xô”, xuất bản tạp chí "Bảo tảng” bằng tiếng Nga 
và vấn để bảo quản di sản văn hóa (“Các di sản của Tổ 
quốc”, "Di sản của chúng ta”). Trong ý nghĩa nhất định, hai 
nhóm cuối các xuất bản phẩm kể trên tiếp tục vả phục hồi 
khuynh hướng được mở ra vào những năm 1910 - 1920 bởi 
các tạp chí "Sophia”, "Báu vật nghệ thuật của nước Nga”, 
“Trong số các nhà sưu tập”. 


Được phục hồi năm 1983, Tạp chí "Bảo tảng Xô-viết" 
(Mátxcơva, Bộ Văn hóa Liên Xô và Viện Hàn lâm khoa học 
Liên Xô, từ năm 1991 là Bộ Văn hóa Nga, từ năm 1993 
xuất bản với tên gọi "Bảo tàng Thế giới”, Tổng biên tập - 
Ju.P. Pisshulin) về mặt thể loại khác hẳn với những xuất 
bản phẩm những năm 1930. Trong Tạp chí không chỉ đăng 
những bài viết mang tính khoa học, mà còn cả những 
ghi chép, phóng sự, phỏng vấn, bài luận, thạm chí cả 
tiểu thuyết. 


Khẩu hiệu mang tính chương trình của Tạp chí là tích 
cực tham gia vào việc khôi phục tỉnh thần nước Nga bằng 
cách thông tin hóa xã hội về những vấn để cấp bách bảo 
tồn và thời sự hóa di sản văn hóa, huy động dư luận xã 
hội ủng hộ những dự án có ý nghĩa trong lĩnh vực công tác 
bảo tàng, bằng cách đề ra những nhiệm vụ quan trọng 
phát triển chuyên môn bảo tàng. “Bảo tàng Xó-viết” tập 
trung vào việc nối kết bảo tàng gắn liển với bối cảnh của 
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các sự kiện trọng đại mang tính xã hội của đời sống văn 
hóa và xã hội hiện đại. Trên các trang tạp chí đăng những 
quan niệm khoa học về bảo tàng vả các trưng bày bảo tàng 
mới, xem xét những khuynh hướng và triển vọng cơ bản 
của sự phát triển công tác bảo tàng. 


Nhiệm vụ chính của các tuyển tập thường kỳ "Bảo tàng. 
Sưu tập nghệ thuật Liên Xô” (Mátxcơva, Nhà xuất bản 
"Người hoạ sĩ Xô-viết”, 1980 - 1989) đăng tải những di sản 
nghệ thuật, chú yếu từ các sưu tập bảo tảng và lôi cuốn 
sự chú ý của xã hội hướng tới bộ phận này cúa thành tựu 
quốc gia. Những cách tiếp cận kể trên về sưu tập kho bảo 
tàng và xây dựng các bộ sưu tập bảo tàng, xác định, phân 
loại và trưng bảy hóa các tác phẩm nghệ thuật, tiếp cận 
nghiên cứu lịch sử bảo tàng và bộ sưu tập nghệ thuật là 
đóng góp quan trọng vào sự phát triển tư tưởng bảo tàng 
học quốc gia. 


Tạp chí “Di sản Quốc gia" và "Di sản của chúng ta”, 
mang khuynh hướng giáo dục, có mục tiêu giáo dục rộng 
rãi độc giả quan hệ tốt với di sản văn hóa. Các tạp chí làm 
rõ những vấn để then chốt về bảo quản và sử dụng hợp lý 
di sản, phát triển sưu tập tư nhân và công tác bảo tàng. 
Trong các tạp chí còn đăng tải những tải liệu về những di 
tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng, về kinh nghiệm sử dụng 
bảo tàng những di tích này, về các bảo tàng và bộ sưu tập 
cụ thể, về hoạt động của của các nhân viên bảo tảng các 
chuyên ngành khác nhau. 


Việc xem xét công tác bảo tàng trong bối cảnh phục 
hưng văn hóa quốc gia tạo điều kiện cho những xuất bản 
phẩm bảo tàng học thường kỳ phản ánh những vấn để 
truyền thống đối với bảo tàng học theo cách mới: bảo tàng 
là gì, tư tưởng hoạt động bảo tảng là gì v.v.), trong đó đặt 
lén hàng đầu là vấn đề trao truyền kinh nghiệm văn hóa, 
sự tác động qua lại giữa bảo tảng và công chúng bảo tảng, 
giao tiếp bảo tảng. 

Các xuất bản phẩm bảo tàng mang tính thông tin, do 
Thư viện quốc gia Nga xuất bản từ năm 1974 đã lấp đây 
"lỗ hổng" thông tin, tạo điều kiện tập trung khối lượng lớn 
thông tin giá trị, ít được tiếp cận và làm quen thông tin 
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nảy với đông đảo công chúng công nhãn viên bảo tàng, các 
nhà bảo tảng học và chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di 
tích Nøa. 


Trong loạt "Công tác bảo tàng vả bảo tồn di sản”, bao 
gồm cả những bảng tra cứu thư mục chú giải những tài liệu 
nhập về Thư viện Quốc gia Nga, "Bản tin nhanh" và "Thöng 
tin tổng thuật”, thông tin về tình hình của những vấn để 
lý luận và thực tiễn căn bản của công tác bảo tàng và bảo 
tồn di tích. Trong các bải viết và bài báo ngắn, các bải 
tổng thuật chuyên để văn học trong nước và nước ngoài 
của Nga và bải dịch đã để cập tới những vấn để phát triển 
bảo tảng học và các bộ môn bảo tảng học, bảo tàng hóa 
di tích, thiết kế các trưng bảy bảo tàng... 


Những vấn để bảo tồn và phục chế, những tài liệu và 
công nghệ trong nước và nước ngoài mới được giới thiệu 
trong các loạt "Bảo tồn và phục chế các giá trị nghệ thuật 
bảo tàng” và "Bảo tồn và phục chế các di tích lịch sử và 
văn hóa bất động”. 


Để tài chủ đạo của các loạt xuất bản kể trên là việc 
truyền bá thông tin thực hành, chủ yếu về những vấn để 
đổi mới trong công tác bảo tàng ở Nga và ở nước ngoài. 

Tóm lại, cần nhấn mạnh một loạt điểm. Như thường lệ, 
các xuất bản phẩm thường kỳ để cập đến hệ để tài bảo 
tàng, được xuất hiện bởi mối quan tâm tới những khía 
cạnh khác nhau của công tác bảo quản và sử dụng di sản 
văn hóa. Từ thời điểm xuất hiện những xuất bản phẩm đầu 
tiên cho đến ngày hôm nay đường lối quyết định vẫn là 
“báo tảng là một trong những nhà bảo tổn cơ bản di sản 
văn hóa”. Trong sự phát triển của nhóm xuất bản phẩm 
này có cả chỗ để trở lại với hệ để tài nhất định. Hiện nay 
ở nước Nga không có xuất bản phẩm thường kỳ bảo tàng 
học theo đúng nghĩa của thuật ngữ này. 
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Đào tạo cán bộ bảo tảng 


Sự cần thiết đảo tạo cán bộ bảo tàng ngay từ cuối thế 
kỷ XIX - đầu thế kỷ XX đã được nhạn thức bởi sự tăng 
trưởng đáng kể của các bảo tàng và sự chú ý ngày càng 
tăng đến những vấn đẻ bảo quản, nghiên cứu và phổ thông 
hóa di sản văn hóa dân tộc. 


Về thực chất những bảo tảng quốc gia lớn ngay từ những 
năm đầu thảnh lập đã trở thành trường học đào tạo các 
chuyên gia bảo tàng, trước hết là các nhà bảo quản 
(“Gương mặt” bảo tảng hàng đầu cho tới những năm 20 thế 
kỷ XX) - Bảo tảng Vũ khí, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo 
tảng Nghệ thuật tạo hình Quốc gia mang tên A.S. Pushkin, 
Bảo tảng tranh Tretjakov, Bảo tảng Bách khoa. 


Lần đầu tiên đã đặt ra vấn đề đào tạo các bộ bảo tảng 
vào những năm 1920 - 1930, khi các bảo tàng được nhập 
vào quá trình giảng dạy (Các nghị quyết đảng - chính phủ 
đầu những năm 30 thúc đẩy quá trình này). Chính là vào 
thởi kỳ này tại các bảo tảng đã tiến hành các buổi thảo 
luận, các giờ lên lớp cho các giáo viên - giảng viên, thí dụ 
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tại Bảo tàng Cách mạng Liên Xô đã diễn ra các khóa học 
cho các giáo viên. Còn trong thành phần giảng viên khoa 
công nhân Trường Đại học Tổng hợp Mátxcơva có các 
hướng dẫn viên của Bảo tảng Lịch sử Quốc gia, tham gia 
vào các giờ lên lớp về tài liệu các cuộc tham quan. 


Những cố gắng giải quyết vấn để đào tạo chuyên gia bảo 
tảng được phản ánh trong việc thành lập khoa nghiên cứu 
sinh tại các bảo tảng lớn như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 
Bảo tàng Bách khoa, Bảo tảng Cách mạng Nga v.v.. Một 
trong những chuyên gia bảo tàng nổi tiếng của chúng ta là 
A. Ð. Zaks đã từng là nghiên cứu sinh của Bảo tảng Lịch 
sử Quốc gia và luận án tiến sĩ của bà là sự thể hiện mang 
tính bảo tảng cả một chương lịch sử Nga tại bảo tảng này. 


Đồng thời việc đảo tạo cán bộ bảo tảng bắt đầu được 
hình thành với tư cách là một hệ thống vào những năm 70 
- 80 thế kỷ XX, liên quan với nhạn thức vai trò của văn 
hóa, trong đó có đi sản vãn hóa trong đời sống xã hội, làm 
sáng tổ vai trò đặc biệt của bảo tàng với tư cách là người 
bảo tồn tài sản quốc dân không chỉ gánh trọng trách bảo 
tổn mã còn hỏa nhập vào cuộc sống hiện đại. 


Hiệu suất hoạt động của bảo tảng phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, trong đó một trong những yếu tố quan trọng hơn cả 
là tính chuyên môn cao của các chuyên gia bảo tàng. 


Điều này xác định ý nghĩa đảo tạo chuyên nghiệp có 
tính tới những thay đổi lớn lao diễn ra trên thế giới vào 
thế kỷ XX đã và đang ảnh hưởng đáng kể đến đời sống 
cộng đồng thế giới trên tất cả mọi hướng và lĩnh vực - 
chính trị, kinh tế, văn hóa v.v.. 


Điều này được giải thích bởi việc thành lập hàng loạt 
khoa bảo tảng tại các trường đại học và các viện nghiên 
cứu. Hơn 150 trường đại học ở nhiều nước trên thế giới 
hiện nay đang đảo tạo chuyên gia trong lĩnh vực công tác 
bảo tàng. Nổi tiếng hơn cả là Trường đại học Leister (Anh), 
nơi triển khai việc đào tạo nhiều mặt các chuyên gia bảo 
tàng, kể cả việc đào tạo sinh viên nước ngoài. 


Cũng như ở các nước ngoài khác, ở Nga đã thành lập 
các khoa bảo tảng học tại các trường đại học và viện 
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nghiên cứu văn hóa (Mátxcơva, Sankt - Peterburg, 
Kemerovo, Brnaul v.v.). 


Cần nhấn mạnh, việc thành lập các khoa và phân khoa 
bảo tảng học trong cơ cấu các trường đại học là nhằm phát 
triển giáo dục bảo tàng học cơ bản. Song sự đánh giá thực 
tế chứng minh rằng tại các bảo tàng sau nảy các chuyên 
gia sẽ làm việc đều không có giáo dục cơ bản mang tính 
bảo tảng học. Việc nắm bắt được chuyên môn bảo tảng 
(tính chuyên nghiệp) của cán bộ bảo quản, cán bộ trưng 
bảy, nhà sư phạm bảo tàng đang và sẽ diễn ra trong qúa 
trình công tác thực tiễn trực tiếp tại bảo tàng. 


Và hệ thống đảo tạo cán bộ bảo tàng đang và sẽ phát 
triển theo 3 hướng chính: 


Giáo đục bảo tảng học cơ bản đại học (ở một loạt nước 
có giáo dục bảo tảng học trung cấp); 


Nâng cao chuyên môn, dành cho những người đã làm 
việc tại bảo tảng có trình độ trung học hoặc (thường là) đại 
học, nhằm mục đích tìm hiểu và nắm vững những phương 
pháp, công nghệ mới trong lĩnh vực nảy hay khác của hoạt 
động bảo tàng mà chuyên gia này đang đảm nhiệm. 


Đảo tạo lại chuyên nghiệp bổ sung trước hết dành cho 
các chuyên gia bảo tàng có trình độ đại học (đôi khi là 
chuyên môn trung học), nhưng không phải là bảo tảng học. 
Như thường lệ, đó là những cán bộ trẻ quyết định chọn bảo 
tàng là lĩnh vực hoạt động của mình và cố gắng trở thành 
nhà chuyên môn tay nghề cao trong lĩnh vực của mình. 


Cùng xem xét 3 hướng đào tạo cán bộ bảo tàng: 


Giáo dục bảo tảng học đại học ở Nga được tiến hành ở 
một loạt khoa và phân khoa bảo tàng học tại các trường 
đại học như Đại học Văn hóa Quốc gia Mátxcơva, Đại học 
Văn hóa và Nghệ thuật Quốc gia Sankt - Peterburg, Đại học 
Nhân văn Quốc gia Nga, Đại học Quốc gia Altai. 

Những người tốt nghiệp các khoa nảy có trình độ chuyên 
món nhân văn cao với khuynh hướng bảo tàng học. Phần 
lớn kế hoạch giảng dạy không chỉ tập trung cho các buổi 
học lý luận mà còn cả các giờ học thực hành tại bảo tảng. 
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Song những người tốt nghiệp, trước hết là cúa các phân 
khoa tại trường, sau khi tốt nghiệp lại ít “ràng buộc” cuộc 
đời mình với bảo tàng mả lại tìm kiếm việc làm tại các lĩnh 
vực khác. 

Các phân khoa tại chức số lượng học viên ít hơn, nhưng, 
thường thì những người tốt nghiệp khoa này lại là những 
cán bộ đã làm việc tại bảo tảng nhưng chưa có trình độ 
đại học. 


Có thực tế tiến hành các khóa nảng cao chuyên mỏn và 
đảo tạo lại chuyên môn bổ sung dành cho các cán bộ bảo 
tàng tại các khoa bảo tàng học tại các trường đại học. 
Nhưng hướng nảy không phải là mạnh. 


Đồng thời tại trường Đại học Leister đã để cập trên đây 
còn soạn thảo hệ thống đào tạo chuyên môn liên tục cho 
các cán bộ đang làm việc tại các bảo tàng. 


Hệ thống nảy gồm 4 vòng. Vòng đầu gồm chương trình 
ngắn gọn dành riêng cho những người mới vào nghề nhằm 
làm quen với chức năng bảo tàng, quen với những khuynh 
hướng mới trong công tác bảo tảng, với những vấn đề đạo 
đức bảo tàng cũng như tổ chức và việc cấp tài chính của 
các bảo tàng. 

Trong vòng này có việc nghiên cứu một số vấn đẻ lý luận 
và kinh nghiệm tốt của công tác thực tiển bảo tảng. Ba 
vòng còn lại đều có chương trình phức tạp hơn, thiết kế 
theo hướng chuyên môn và chuyên nghiệp. 

Khi soạn thảo hệ thống này có tính đến giáo dục cơ bản. 
Những người trước khi về bảo tàng đã có bằng tốt nghiệp 
về bảo tảng học được bỏ qua 2 vòng đầu. 

Hướng thứ hai trong hệ thống đào tạo cán bộ là nâng 
cao chuyên môn của các chuyên gia đã làm việc tại bảo tàng. 

Thành lập năm 1984 thuộc thành phần Viện Đào tạo lại 
cán bộ nghệ thuật, văn hóa và du lịch!, Khoa Công tác bảo 


1. Thảnh lập năm 1972 với tên gọi Viện Nâng cao chuyên môn cho cán bộ 
văn hóa toàn Nga, từ năm 1971 là Viện Đảo tạo lại cán bộ nghệ thuật, 
văn hóa vả du lịch Nga, từ năm 2000 với tên gọi như hiện nay. 
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tảng là trung tâm chính nâng cao chuyên môn và đảo tạo 
lại cán bó bảo tảng nước Nga. 


Đông thời tại các sở quản lý văn hóa vùng và tỉnh cũng 
tiến hành các khóa học nâng cao chuyên môn cho các cán 
bộ văn hóa, trong đó có các chuyên gia bảo tàng. Các sở nảy 
có các tên gọi khác nhau như: trung tâm nâng cao chuyên 
món, trung tâm đổi mới khu vực v.v.. Điều chủ yếu là các cơ 
quan này đều hướng tới việc nâng cao chuyên môn cho các 
cán bộ văn hóa khu vực mình đảm nhiệm. Khi tiến hành các 
buổi học, soạn thảo chương trình đều có các chuyên gia bảo 
tàng, các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu thuộc khu 
vực tham gia. Chuyên gia các trung tâm giáo dục bảo tảng 
học của các vùng khác, trong đó có Mátxcơva và Sankt - 
Peterburg cũng được mời tham gia. 


Tiến hảnh tổ chức các buổi hội thảo, thực tập, các lớp 
-nghệ nhán, nghệ nhân thuộc các bảo tảng quốc gia lớn 
cũng như các bảo tảng khu vực, tỉnh nhằm mục đích nâng 
cao chuyên môn cho các chuyên gia các nhóm cụ thể của 
các bảo tảng vả các hướng cần thiết. Thí dụ tại Bảo tàng 
Bách khoa thường xuyên tổ chức hội thảo dành cho chuyên 
gia các bảo tàng kỹ thuật trong nước, còn tại Bảo tàng Dân 
tộc học Quốc gia Nga thì tiến hành chế độ thực tập, các 
buổi hội thảo cho các chuyên gia bảo tàng về những vấn 
để dân tộc học. 


Các hội nghị khoa học, hội thảo và những hình thức 
khác bản về những vấn để thời sự của công tác bảo tàng 
có ảnh hưởng lớn đến việc tăng cường số lượng cán bộ bảo 
tàng chuyên nghiệp. Các hình thức này được tiến hành tại 
các bảo tảng tốt nhất trong nước ở các cấp độ khác nhau: 
liên bang, vùng, tỉnh và đóng góp to lớn vào phát triển sự 
nghiệp bảo tàng quốc gia. Triển lãm tổ chức hai năm một 
lần tại Trung tâm bảo tàng Krasnojar ngảy càng trở nên 
nối tiếng. 

Từ cuối những năm 8O, nguyên tắc giảng dạy theo chủ 
để là nguyên tắc chính khi xây dựng các nhóm nâng cao 
chuyên môn tại Khoa công tác bảo tàng của Viện Đảo tạo 
lại cán bộ nghệ thuật, văn hóa và du lịch. Hạt nhân của 
nguyên tắc này là khái niệm hiện đại những hướng chính 
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trong hoạt động của các bảo tảng: thiết kế khoa học trưng 
bây và triển lãm bảo tàng, xã hội học bảo tảng, áp dụng 
những công nghệ thông tin mới trong bảo tàng, những vấn 
để quản lý bảo tảng, marketing bảo tàng, những vấn để 
nghiên cứu, bảo quản kho bảo tàng v.v.. 


Khóa học dự kiến trong thời hạn từ 7 đến 12 ngả; gồm 
bài giảng trên lớp, hội thảo, bản tròn, thảo luận, các buổi 
thực hành tại bảo tàng, tư vấn cá nhân. Mỗi nhóm xây 
dựng chương trình riềng cho minh. 


Trong thực tế nâng cao chuyên môn còn gồm cả hình 
thức như hội thảo dự án mà đề tài là những vấn đẻ thời 
sự của hoạt động bảo tàng: trưng bày, triển lãm, giáo dục. 
Kết quả là việc soạn thảo những dự án hiện đại tiêu biểu 
mà việc trình bảy là kết thúc của khóa học như các lự ần 
“Bảo tảng trẻ em các khoa học giải trí”, “Công trình sử Bảo 
tàng sư phạm”, “Chương trình môi trường bảo tàng". 


Một trong những hướng nâng cao chuyên môn là các 
buổi học ngoài bảo tàng của các bảo tàng khu vực. Trong 
điều kiện của nước Nga với lãnh thổ rộng lớn của mình, 
hướng hoạt động này có thể giải quyết nhiều vén để 
chuyên môn hóa cán bộ bảo tàng theo các chương trình 
được soạn thảo theo chuyên môn của các cán bộ bác tảng 
đúng với nghề nghiệp chính của mình, có tính đến những 
đặc điểm phát triển xã hội, dân tộc, văn hóa của vùng. 
Những "cuộc đổ bộ giáo dục” như thế nây có sự tham gia 
của tập thể các khoa, được tổ chức tại Kaluga, Kostroma, 
Aleksandrova (tỉnh Vladimir), Gagarina (tỉnh Smolensk) và 
các lãnh thổ khác. Các cán bộ bảo tảng làm về các cương 
trình nảy sau khi kết thúc khóa dạy sẽ nhận được Giấy 
chứng chỉ quốc gia chứng nhận đã được đào tạo nârg cao 
chuyên môn. 


Hình thức nâng cao chuyên môn rất lý thú là Phòng thực 
nghiệm sáng tạo. Năm 1990 tại Khoa công tác bảo tảng đã 
thành lập Phòng thực nghiệm sáng tạo “Sư phạm bảo 
tàng”, được nhập vào hệ thống nâng cao chuyên môAa cán 
bộ các phòng giáo dục bảo tàng. Hình thức hoạt độrg của 
phòng thực nghiệm là các hội nghị khoa học - thực tiển, 
hàng năm được tổ chức tại bảo tàng các lãnh thổ khác 
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nhau ở Nga như Karelia, Vùng Krasnoja, các tỉnh Kursk, 
Penzen, Jjaroslav, Kaluzh, Sverdlov v.v.. 


Phòng thực nghiệm được gọi läả phòng “lưu động”. Công 
trình của cán bộ phòng (thành phần gồm các nhà hoạt động 
bảo tảng các lãnh thổ khác nhau của Nga), tài liệu các hội 
nghị khoa học được công bố, vả thực tế là các cuốn giáo khoa 
khoa học - phương pháp luận dành cho tất cả những người 
quan tâm đến những vấn dể sư phạm bảo tảng. 


Trung tâm điểm chú ý của Phòng thực nghiệm sáng tạo 
"Sư phạm bảo tàng" là những khía cạnh nội dung, tổ chức, 
phương pháp luận của công nghệ giáo dục bảo tảng hiện 
đại hướng tới công chúng trẻ em và người lớn. 


Kết thúc khóa nâng cao chuyên môn lả việc nhận được 
chứng chỉ quốc gia. Điều rất quan trọng là tài liệu chứng 
thực này đảm bảo điều kiện để tham gia các kỳ sát hạch 
lên các vị trí công tác cao hơn giống như ở các nước khác 
như: Pháp, Anh, Canada v.v.. 


Khác với nâng cao chuyên môn, chương trình đảo tạo lại 
chuyên môn bổ sung đảm bảo tải liệu có chất lượng hơn ~ 
sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận bằng tốt nghiệp quốc gia 
cho phép tham gia hoạt động chuyên nghiệp theo lĩnh vực 
được chọn. 


Thời hạn khóa học là hai - ba năm, bốn - năm kỳ nội 
trú, mỗi kỳ một tháng. Chương trình “Công tác bảo tàng 
và bảo tồn di tích lịch sử văn hóa” nghiên cứu một loạt đối 
tượng chuyên nghiệp, chuyên môn và xã hội chung. Chú ý 
tập trung nhất là bảo tàng học vả công tác bảo tảng (mỗi 
kỳ tập trung một hướng cụ thể của công việc bảo tàng như: 
kho - khoa học, triển lãm - trưng bày, nghiên cứu và văn 
hóa - giáo dục) cũng như lịch sử văn hóa vật chất, lịch sử 
dân tộc, nghệ thuật tạo hình dân tộc, những vấn đẻ quản 
lý, marketing, xã hội học, công nghệ thông tin mới trong 
công tác bảo tảng. 


Kết thúc khóa học bằng việc bảo vệ khóa luận, như 
thường lệ, viết về những khía cạnh khác nhau của hoạt 
động bảo tảng, nơi mà chính học viên làm việc: nghiên 
cứu trưng bày của bảo tảng, dự án trưng bày, triển lãm, 
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các chương trình văn hóa giáo dục, vai trò của bảo tảng 
với tư cách là các trung tâm văn hóa của vùng mình và 
các vùng khác. Nhiều khóa luận viết vẻ đời sống thực tiền 
của bảo tàng. 


Trong quá trình học tập các chuyên gia bảo tảng có điều 
kiện nhận được các cuộc tư vấn cá nhân, nghiên cứu tại 
khoa những khía cạnh khác nhau của công việc bảo tâng. 
Trong quá trình học tập, như kinh nghiệm của khoa chỉ rõ, 
các nhân viên bảo tảng được làm việc tại 40 - 45 bảo tàng 
Mátxcơva, tỉnh Mátxcơva, Sankt - Peterburg, tỉnh Lêningrad 
và các lãnh thổ khác. Trong chương trình học tập còn có 
các tải liệu video, làm sáng tỏ đặc điểm hoạt động bảo 
tảng của các bảo tàng Nga và nước ngoài. 


Hướng này phát triển từ năm 1972 và là hướng chính 
của khoa và Viện Hàn lâm. Trong suốt những năm này đã 
đào tạo được 8 lớp chuyên gia bảo tàng các lãnh thổ khác 
nhau, hàng loạt người tốt nghiệp sau khi nhận được hướng 
dẫn của khoa tiếp tục làm nghiên cứu sinh. 


Đào tạo nghiên cứu sinh có ý nghĩa to lớn để hiện thực 
hóa tiểm năng khoa học của các bảo tàng. Hiện tại các 
nhân viên bảo tảng thường bảo vệ luận án tại Viện văn hóa 
học Nga (CIR), các trưởng đại học và viện nghiên cứu khác 
kể cả Viện đào tạo cán bộ nghệ thuật, văn hóa và du lịch. 
Kinh nghiệm khẳng định rằng, những người tốt nghiệp khoa 
công tác bảo tàng có nhiều nghiên cứu khoa học trong quá 
trình chuẩn bị nghiên cứu luận án về những khía cạnh khác 
nhau của công tác nghiền cứu đi sản văn hóa sẽ áp dụng 
thành công những nghiên cứu này trong việc viết luận án. 
Khuynh hướng này rất có triển vọng, vì nhiều chuyên gia 
bảo tàng muốn tiếp tục được đào tạo để có trình độ chuyên 
môn cao hơn. 

Tính mở của xã hội hiện đại, quá trình dân chủ hóa diễn 
ra trên thế giới những vấn để văn hóa ngày càng được chú 
ý nhiều là những tiền để để thành lập Phòng (studio) bảo 
tảng học quốc tế tại Khoa Công tác bảo tàng, trước hết 
nhằm đào tạo các cán bộ bảo tàng các nước SNG và Ban 
tích. Trong một thời gian dải các nước nảy thuộc củng một 
quốc gia thống nhất trong cùng một không gian văn hóa. 
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Sự tan rã của Liên Xö không chỉ dẫn tới việc thảnh lập 
các quốc gia riêng biệt mà còn phá vỡ mối liên hệ văn hóa 
giữa các nước này. 

Phòng bảo tàng học được thành lập để phát triển và 
củng cố mối quan hệ văn hóa, các thành viên tham gia có 
điều kiện nghiên cứu công nghệ bảo tảng mới, quan điểm 
bảo tảng học hiện đại, khuynh hướng và triển vọng công 
tác bảo tảng hiện đại, tham gia soạn thảo và thực thi các 
dự án quốc tế chung. 


Phòng có thể trở thành một hiện tượng mới của bức 
tranh phong cảnh bảo tàng học giáo dục hiện đại. Chuyên 
món cao của đội ngũ giảng viên của khoa không chỉ nắm 
vững kiến thức trong lĩnh vực các khuynh hướng mới nhất 
của công tác bảo tảng, mả còn tham gia tích cực vào hoạt 
động dự án đã giúp nhiều cho công việc này. 


Thập kỷ cuối thế kỷ này đã có nhiều điều chỉnh trong 
hệ thống đào tạo cán bộ bảo tàng, trước hết được thể hiện 
trọng sự phát triển việc đào tạo lại bổ sung tại các trung 
tâm địa phương. 


Với sự bảo trợ của Khoa Công tác bảo tàng Trung tâm đổi 
mới khu vực tỉnh Omsk, khóa đảo tạo lại bổ sung chuyên 
môn dành cho cán bộ bảo tàng tỉnh Omsk đã được tổ chức. 


Toản bộ công việc học tập đều được tiến hành theo 
chương trình và kế hoạch học tập do Khoa Công tác bảo 
tảng Viện Hàn lâm Đảo tạo cán bộ nghệ thuật, văn hóa và 
du lịch soạn thảo. 


Tham gia vào quá trình học tập là giảng viên của Khoa 
và các chuyên gia các trường đại học, các tổ chức nghiên 
cứu, bảo tảng Omsk và tỉnh Omsk. Việc bảo vệ luận án và 
trả thi quốc gia thể hiện trình độ cao của công tác đào tạo 
chuyên môn các cán bộ bảo tàng của tỉnh. 


Hướng này, như kinh nghiệm chỉ rõ, có thể sẽ phát triển 
tại các lãnh thổ khác của nước Nga, có tính tới những khó 
khăn tải chính và việc tăng giá chi phí công tác, nhưng 
điểu chủ yếu là nhu cầu ngày càng tăng về các chuyên gia 
bảo tảng có chuyên môn cao. 
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Phản tích các khuynh hướng trình bày trên chứng tỏ 
rằng tất cả những khuynh hướng này để "làm việc” nhằm 
cung cấp các chuyên gia có chuyên môn cao cho công tác 
bảo tàng trong nước. Chính sách công nhận các chuyên gia 


bảo 


tảng của nhà nước có ý nghĩa rất to lớn trong quá 


trình nảy, chính sách đó sẽ làm cho các chuyên gia bảo 
tảng ham muốn nâng cao chuyên môn của mình hơn. Và 
kết quả là đã thực thi hệ thống giáo dục liên tục, mà hệ 
thống này đang được nghiên cứu ở một loạt nước ngoài, và 
khẳng định tính hợp lý của việc áp dụng hệ thống thực 
tiễn này cho các bộ môn giáo dục nhân văn. 
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trong việc đào tạo cán bộ bảo tàng// Lý luận và thực 
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Hội đồng Quốc tế Bảo tảng (ICOM) thành lập năm 
1946. ICOM là chữ viết tắt tiếng Anh, viết đẩy đủ là 
International Council of Museums. Đó là tổ chức quốc tế 
phi chính phú, thống nhất nhân viên bảo tảng từ 159 
nước. Toàn bộ thảnh phần ICOM hiện nay gồm 15.000 
người, 27 hội đồng quốc tế và 7 tổ chức khu vực. Các 
hội đồng quốc gia thuộc Hội đồng quốc tế bảo tàng có ở 
115 nước. 


Được thành lập ngay sau khi Chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất kết thúc, Hội Quốc liên đặt mục đích xây dựng 
bầu không khí tin tưởng lẫn nhau và hữu nghị giữa các dân 
tộc, tuyên bố rằng di sản văn hóa sẽ thực hiện sứ mệnh 
sáng tạo hòa bình bằng cách truyền bá và phổ biến tri 
thức văn hóa đa dạng của các dân tộc khác nhau. Hội 
Quốc liên đã thành lập Phòng Quốc tế bảo tảng và xuất 
bản tạp chí "Mouscion”, trong vòng 20 năm là xuất bản 
phẩm thường thức bảo tàng quốc tế. Và chính trong thời 
điểm khó khăn nhất khi cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 
hai bùng nổ, Hội Quốc liên không thể ngăn chặn được 
chiến tranh đã ngừng hoạt động; Phòng Quốc tế bảo tàng 
tiếp tục hoạt động của mình kể cả xuất bản tạp chí 
"Mouscion"” và chuẩn bị những cuốn sách nói về việc bảo 
tồn đi sản văn hóa trong thời gian chiến tranh. Khi thành 
lập, ICOM đã sử dụng kinh nghiệm công tác và các chương 
trình của tổ chức này. 


Hiệp ước thành lập Liên Hiệp Quốc (LHQ) được ký kết 
hỏi đầu Chiến tranh thế giới thứ hai, tháng Tư năm 1945 
được cộng đồng quốc tế thông qua, là niềm hy vọng cho sự 
phát triển hòa bình. Tại Hội nghị thành lập ngày 
1/11/1945 họp tại Luân Đôn đã quyết định nhập giáo dục, 
khoa học và văn hóa vào lĩnh vực hoạt động của tổ chức 
mới. Tổ chức chính thức vẻ các vấn để giáo dục, khoa học 
và văn hóa có tên gọi là UNESCO thông qua ngày 
4/11/1946. 

Tại Hội nghị Toàn thể lần thứ nhất đã thông qua Nghị 
quyết rằng UNESCO sẽ gánh mọi trách nhiệm về tất cả 
mọi vấn để liên quan đến giáo dục, khoa học và văn hóa 
do Hội Quốc liên để lại, trong đó có Phòng Quốc tế bảo 
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tàng (kể cả thư viện khổng lồ của Phòng này). Từ thời gian 
này thế giới bảo tảng được xem xét là một trong những 
lĩnh vực cộng tác quốc tế ở cấp phi chính phủ. 


Hầu như đồng thời với Hội nghị Toàn thể UNESCO diễn 
ra tháng 11/1946, tại Bảo tảng Luvr đã tuyên bố thành lập 
Hội đồng Quốc tế bảo tảng. 


Cơ quan lãnh đạo cao nhất của ICOM là Đại hội Toàn thể, 
diễn ra 3 năm một lần. Đại hội Toàn thể hoàn tất Hội nghị 
Toàn thể tiếp theo của ICOM, cũng diễn ra tương tự ba năm 
một lần. Đại hội Toản thể luôn có số thứ tự cho Hội nghị 
Toàn thể tiếp theo. Thi dụ Hội nghị Toàn thể XVIHI diễn ra 
tại Áo năm 1998 còn Đại hội Toàn thể hoàn tất hội nghị 
này có số thứ tự là XIX; chính số thứ tự nây là số cho Hội 
nghị Toàn thể ICOM tổ chức tại Tây Ban Nha năm 2001. 


Đại hội Toản thể thông qua chương trình mùa hè 3 
năm, thông qua nghị quyết được soạn thảo trong quá trình 
Hội nghị Toản thể. 


Hội đồng tư vấn ICOM là tổ chức bao gồm chủ tịch các 
hội đồng quốc gia vả quốc tế, được bầu ra Chủ tịch và Phó 
Chủ tịch trong số các uỷ viên ICOM. Hội đồng tư vấn họp 
mỗi năm một lần và xem xét các vấn để chính sách, 
chương trình và tài chính của ICOM, xác định quan điểm 
cho hoạt động tương lai và chuyển để nghị lên Hội đồng 
Chấp hành. 


Hội đồng Chấp hành gồm 9 uỷ viên và được Đại hội 
Toản thể bầu chọn 3 năm một lần. Là cơ quan lãnh đạo 
của ICOM. Được nhóm họp 2 năm một lần theo dõi việc 
thực hiện các quyết nghị và nghị quyết của Đại hội Toàn 
thể, phối hợp hoạt động của các hội đồng quốc gia, quốc 
tế và các tổ chức liên kết. 

Ban Thư ký đứng đầu là Tổng Thư ký có trụ sở tại Tòa 
nhà UNESCO đóng tại Pari. Hoạt động của Ban Thư ký 
nhằm thực hiện chương trình 3 năm, tổ chức các cuộc họp, 
hội nghị và đại hội toàn thể. 


Trung tâm thông tin ICOM đóng tại Toà nhà UNESCO ở 
Pari lưu trữ toàn bộ tải liệu của ICOM và về ICOM, tất cả 
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những xuất bản phẩm của các hội đồng quốc gia, quốc tế 
và các tổ chức liên kết, các xuất bản phẩm của UNESCO 
nói về đi sản văn hóa. 

Trong thành phần ICOM bao gồm các hội đồng quốc gia, 
tiến hành chính sách của ICƠOM tại nước mình và 26 hội 
đồng quốc tế. Trong số 14 tổ chức liên kết với ICOM là 
một loạt các Hiệp hội (các bảo tảng nông nghiệp, bảo tàng 
của các nước Thái Bình Dương v.v.). 


Xuất bản phẩm “Tin tức ICOM”, tuyển tập công trình về 
hệ đề tài nhất định giới thiệu bức tranh toàn cảnh rộng 
lớn của ICOM. Tạp chí BẢO TÀNG được xuất bản dưới sự 
bảo trợ của UNESCO, với sự tham gia trực tiếp của ICOM. 
Trên thực tế trong vòng hàng chục năm đã trở thành sách 
giáo khoa học tập đối với nhiều chuyên gia bảo tàng. Trong 
khuôn khổ của ICOM đã chuẩn bị hàng loạt công trình về 
công tác bảo tàng có ý nghĩa thực tiễn cao và nói về những 
đề tài thời sự thí dụ như an ninh bảo tàng, những vấn đẻ 
phục chế, áp dụng công nghệ thông tin mới v.v.. 


Nếu như vảo những năm đầu tồn tại của ICOM các cuộc 
hội nghị của tổ chức này chưa có những để tài xác định, 
thì bắt đầu từ Hội nghị Toàn thể lần thứ VII (1965) chủ đẻ 
chính của hội nghị đã được khẳng định. Có ảnh hưởng đến 
việc hình thảnh chủ đề hội nghị là các chuyền gia công tác 
bảo tảng và sự lựa chọn chủ đẻ được xác định bởi ý nghĩa 
đối với sự phát triển sau này của các bảo tảng trên phạm 
vi quốc tế. _ 

Các hội nghị của ICOM. 


Hội nghị VII 1965, Washington, Mỹ. "Đào tạo nhân viên 
bảo tảng”. 

Hội nghị VII 1968, Kenìn và Munich, Đức. “Bảo tàng và 
nghiên cứu khoa học”. 

Hội nghị IX 1971, Grenbol và Pari, Pháp. “Bảo tàng 
phục vụ con người hôm nay và ngày mai”. 


Hội nghị X 1974, Kopenhagen, Đan Mạch. “Bảo tảng và 
thể giới hiện đại”. 
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Hội nghị XI 1977, Lêningrad và Mátxcơva, Liên Xô. “Bảo 
tảng và trao đổi văn hóa. Vai trò của bảo tảng trong quan 
hệ qua lại giữa văn hóa và sự phát triển hiểu biết lẫn nhau 
giữa các dân tộc”. 

Hội nghị XII 1980, Mehico, Mehico. “Trách nhiệm bảo 
tàng vì sự bảo tôn di sản thế giới”. 


Hội nghị XIHI 1983, Luân Đôn, Anh. “Bảo tàng và thể giới 
đang phát triển". 


Hội nghị XIV 1986, Buenos - Aires, Argetina. “Bảo tảng 
và tương lai của di sản văn hóa - tín hiệu báo động”. 


Hội nghị XV 1989, La Hay, Hà Lan. "Bảo tảng - người 
sáng tạo văn hóa”. 


Hội nghị XVI 1992, Quebec, Canada. “Bảo tảng không 
biên giới”. 

Hội nghị XVII 1995, Stavanger, Na Uy. "Bảo tảng và xã 
hội địa phương”. 


Hội nghị XVII 1998, Melbourne, Austraylia. "Bảo tàng và 
đa dạng văn hóa: văn hóa cổ đại và thế giới mới”. 


Hội nghị XIX 2001, Barselona, Tây Ban Nha. “Thay đổi 
trong quản lý - bảo tàng quay lưng lại với kinh tế và 
những vấn đề xã hội". 


ICOM Nga (Hội đồng Hội đồng Quốc tế bảo tàng Nga). 
Việc gia nhập ICOM năm 1957 có ý nghĩa to lớn đối với 
công tác bảo tàng nước Nga. Những người có sáng kiến gia 
nhập ICOM là các nhà hoạt động bảo tàng nổi tiếng trong 
nước, hiểu rõ rằng việc tách biệt với sự phát triển thế giới 
chung có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển đất nước, 
kể cả của công tác bảo tàng (A.I. Zomoshkin, B.R. Vipper. 
A.B. Zaks, P.D. Korin và những người khác). Các Chủ tịch 
Hội đồng quốc gia ICOM trong những năm khác nhau là: 
A.I. Zamoshkin, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật tạo hình 
Quốc gia mang tên A.S. Pushkin (1957 - 1964); LA. 
Antonova, Giám đốc Bảo tảng Nghệ thuật tạo hình Quốc 
gia mang tên A.S. Pushkin (1964 - 1988); V.A. Suslov, Phó 
Giám đốc Bảo tảng Tranh Quốc gia Tretjakov (1991 - 
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1992); LA. Rodimtseva, Giám đốc Bảo tàng- khu bảo tồn 
"Kremli Mátxcơva” (19983 - 2000); G.G. Grigorjan, Giám đốc 
Báo tảng Bách khoa Quốc gia (2000 - 2008); V.B. Remolov, 
Giám đốc Bảo tảng Quốc gia L.N. Tolstoj (tử năm 2008). 


Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Hội đồng Xô-viết được 
bảu lại là Hội đồng Nga ICOM. Hội đồng liên kết gần 300 
thành viên cá nhân và tập thể, trong đó có đại diện của các 
bảo tảng lớn cấp liên bang cũng như của các bảo tảng tỉnh, 
khu vực, các chuyên ngành khác nhau. ICOM Nga đại diện 
xứng đáng cho văn hóa bảo tàng Nga ở nước ngoài và cố 
gắng giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trước các bảo tảng Nga. 


TÀI LIỆU THẠM KHẢO: 


- Gubenko N. Bảo tàng - suy ngẫm lại về biên giới?// 
Thế giới bảo tàng, 1993, Số 2. 


- Bản tin Thông tin. Hội đồng Nga Hội đồng Quốc tế bảo 
tảng. 1997 - 2003. 


- Kossova I. M. Hội đồng Quốc tế bảo tảng (ICOM), vai 
trô của ICOM trong việc củng cố mối quan hệ qua lại giữa 
bảo tảng và xã hội// Bảo tảng và xã hội. Vấn để quan hệ 
qua lại. Số 3. 


- Bộ mã số (codex) quốc gia của ICOM dùng cho các bảo 
tàng ICOM Nga. 2002. 








KẾT LUẬN 


Hiện nay trên báo chí và không gian của mạng điện tử 
luôn nêu lên câu hỏi liệu trong thiên kỷ mới bảo tảng có còn 
tôn tại nữa hay không? 

Không nhà tiên tri nào có thể đoán trước hàng nghìn năm 
được, thạm chí không đoán trước được cả vài trăm năm sau 
(không chỉ về công tác bảo tàng). Song tri thức lịch sử và 
những quy luật phát triển nhất định cho phép nêu ra dự báo. 
Dự báo của chúng tôi lả: bảo tàng không chỉ không biến mất 
khỏi đời sống nhân loại mà còn chiếm vị trí quan trọng hơn 
so với hiện nay. 

Đó là quan điểm tác giả mà chúng tôi có quyển nêu lên. 
Nếu các bạn - những độc giả còn phân vấn bởi những dòng 
nảy khi đọc lướt qua cuốn sách thì xin các bạn hiểu rằng 
chúng tôi đã khẳng định điều đó bằng từng trang sách một. 


Hơn 10 năm trước, các nhà bảo tảng học vả các nhà 
thực hành bảo tảng đã có cuộc tranh luận về vấn đẻ bảo 
tảng chỉ là người truyền bá văn hóa hay bảo tảng lả người 
sáng tạo văn hóa. Kết luận rút ra là: Khi tuyển chọn, bảo 
quản, lý giải các đối tượng văn hóa vả chính bằng cách 
đó bảo tảng đã biến chúng thành những yếu tố tích cực 
của văn hóa hiện tại và tương lai, có nghĩa là bảo tảng 
đã tạo ra văn hóa của tương lai. Rõ ràng quan điểm này 
cúng cố vị trí của bảo tảng trong thế giới ngày càng quan 
trọng hơn và nâng cao đáng kể trách nhiệm của bảo tàng 
trước xã hội. 
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Thực hiện chức năng định đề - chức năng "sàng lọc giá 
trị", có nghĩa là tuyển chọn và diễn giải những gì sẽ cấu tạo 
nên nền văn hóa của tương lai, từ thể chế bảo quản uãn hóa, 
bảo tàng ngày càng chuyển đổi sang thể chế sáng tạo 0ăn 
hóa. Một trong những bộ phận cấu thành quan trọng nhất 
của nên văn hóa hiện đại là bộ phận liên quan đến kinh 
nghiệm quá khứ, đến đi sản, phần lớn được xác dịnh bởi bảo 
tàng. Ý nghĩa của quan điểm này buộc phải hiểu nguồn cội 
của văn hóa của tương lai là sứ mệnh của bảo tàng trong xã 
hội hiện đại. Các bảo tàng hiểu rõ sứ mệnh đặc biệt, rất 
nặng nề của mình trong văn hóa và trong việc giải quyết 
những vấn để toàn cầu của nhân loại đó là khuynh hướng 
quan trọng của thực tiễn bảo tàng thế giới. Nhận thức này 
về vai trò trong xã hội hôm nay xác định quan điểm tích cực 
và sáng tạo hơn của các bảo tàng. Khuynh hướng sẽ quyết 
định sự phát triển của bảo tảng trong thiên kỷ sau là tạo 
dựng chiến lược hoạt động và phát triển độc lập đón đầu nhu 
cầu đặt ra của xã hội, không chỉ hướng tới nhu câu xã hội 
mả còn hình thành một cách tích cực và có ý thức nhu cầu 
xã hội. Trong các xuất bản phẩm bảo tàng học nước ngoài 
những năm gần đây vang lên tiếng chuông cảnh báo bằng 
nốt nhạc bất ngờ, thậm chí còn là nỗi kinh hoàng trước ảnh 
hưởng ngày càng lớn của bảo tàng đối với xã hội. Theo quan 
điểm của một số đồng nghiệp nước ngoài thì niểm tin của xã 
hội vào bảo tàng, tin vào tính khách quan những thông tin 
do bảo tàng truyền đạt, tác động tình cảm của hiện vật bảo 
tàng gốc với sự hỗ trợ của bảo tàng sẽ tạo ra khả năng điều 
khiển ý thức xã hội. Điểu này đặt lẽn vai mỗi một cán bộ 
bảo tàng gánh nặng trách nhiệm lớn và đòi hỏi anh ta phải 
hiểu thật rõ những quá trình đang được hoàn thiện hôm nay 
trong thế giới bảo tàng. 


Con đường lịch sử các bảo tàng đã trải qua chứng tỏ 
rằng bằng các phương tiện bảo tảng có thể giải quyết được 
nhiều vấn để văn hóa và xã hội. Nhận thức được điều này 
các cán bộ bảo tàng cảm thấy mình là người sáng tạo thực 
sự, ở một mức độ nào đấy giúp quyết định các quá trình 
văn hóa của tương lai. Họ sẵn sàng gánh trách nhiệm 
không chỉ vì tất cả những gì điển ra bên trong những bức 
tường của bảo tảng mà côn tích cực tham gia giải quyết 
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nhiều vấn đề xã hội của thành phố, khu vực, đất nước. 
Trong những năm gần đáy đến làm việc tại các bảo tàng, 
đi cá nhân hay theo nhóm, là nhiều nhà bác học lớn, trong 
đó nhiều bác học, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học có tên tuổi là 
các nhà sử học, khảo cổ học, địa chất học, sinh vật học, 
vật lý học, hồ học, địa chấn học... 


Chính khái niệm “di sản” vào những thập niên cuối thế 
kỷ XX đã có những thay đổi đáng kể. Nét đặc trưng của tình 
hinh hiện nay của thế giới bảo tàng là sự mở rộng tối đa phổ 
quang của các đối tượng bảo tàng tiểm tàng. Chúng ta đã 
quen với việc phân di sản thành bất động và động. Song 
đồng thời với hai loại hình di tích này ngay từ khi xuất hiện 
với tư cách là các đối tượng quan tâm bảo tàng những cảnh 
quan, môi trường, các yếu tố vật thể của di sản thì hai loại 
hình kể trên đã không còn có thể bao hàm hết sự đa dạng 
có thể của các cơ quan bảo tàng hiện có. Hệ thống này 
không thể hàm chứa bảo tảng sinh thái mà cấu phần chủ 
đạo không phải là bộ sưu tập, cũng không phải là quần thể 
di tích kiến trúc bất động hay bảo tàng - khu bảo tôn bài ca 
nông đán tại làng Katarach tỉnh Svetlov, tuyên bố mục đích 
của mình là bảo tồn truyền thống âm nhạc đân gian trong 
môi trường tự nhiên cuả nó và đặt con người - người sáng 
tạo ra truyền thống này vảo trung tâm hoạt động của mình, 
bảo tảng - nhà máy, bảo tàng - nhà thờ hay bảo tàng - con 
tàu, mà chức năng quan trọng nhất là bảo tốn chức năng 
ban đầu. Và bộ phận đáng kể của các bảo tàng quần thể 
truyền thống như bảo tàng khu bảo tồn, bảo tảng - dinh thự, 
bảo tàng kiến trúc - dân tộc học ngoài trời ngày càng chuyển 
đổi thành "lĩnh vực bảo tàng sinh thái”, lôi cuốn vào quỹ đạo 
hoạt động hóa các yếu tố lối sống, văn hóa dân gian, nghề 
thủ công truyền thống v.v.. 


Hiện tại cấp thiết phải xem xét lại khuynh hướng từng 
thống trị trong bảo tảng học lý luận cho đến tận ngày nay 
về tổ chức hoạt động nghiên cứu di sản động, được phản ánh 
trong cơ cấu bộ môn khoa học vả các định nghĩa chính của 
bộ môn khoa học này. Khuynh hướng này là tất yếu đối với 
giai đoạn phát triển trước đây của thế giới bảo tàng, vì rằng 
trong đó chủ yếu là các bảo tàng được xây dựng trên cơ sở 
các bộ sưu tập những hiện vật bảo tàng động. Hiện nay đang 
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đỏi hỏi cấp thiết sự phân tích và xác định mang tính lý luận 
những hiện tượng mới, cần được "ghi nhập vào” bộ môn bảo 
tảng học; ngay bây giờ đã rõ ràng rằng chính cơ cấu bảo tàng 
học cân phải thay đổi hình dạng đôi chút, mở chỗ cho những 
hiện tượng mới này. 


Các bảo tảng mà hình thức chủ yếu của các đối tượng 
được bảo quản và thời sự hóa không phải là các đối tượng 
bảo tảng động mà là những đối tượng khác (các đối tượng 
bất động, môi trường, cảnh quan, những hình thức đi sản phi 
vật thể) ngày càng nhiều hơn vẻ số lượng, tỷ lệ các bảo tàng 
này trong thế giới bảo tảng không ngừng được tăng lên và có 
thể nói rằng chính sự phát triển của các bảo tàng này ở một 
mức độ nhất định sẽ quyết định gương mặt của thể giới bảo 
tàng trong thiên niên kỷ tới. Bảo tàng học Nga chăm chú 
theo đõi quá trình này ngay từ những năm 1980. Đến tận 
cuối thế kỷ XX vấn để quan tâm tới cả các đồng nghiệp nước 
ngoải: trên Hội nghị bảo tàng tại Brno vấn để được đặt ra 
và đối với những hình thức di sản “phi vật thể" được để nghị 
dùng thuật ngữ “intangible”. 


Mở rộng lĩnh vực ảnh hưởng của các bảo tàng đối với xã 
hội. Tại nước Nga bảo tàng mang ý nghĩa “tiêu chuẩn văn 
hóa” và hầu như trở thành yếu tố bắt buộc của cuộc sống đô 
thị. Trong các tài liệu xuất hiện thuật ngữ “tiểm năng hình 
thành đô thị của bảo tảng”. 


Bảo tàng thế kỷ XXI sẽ thế nào? Trong mỗi một chương 
của cuốn sách này các tác giả đã cố gắng phân tách và làm 
rõ những định hướng sẽ xác định từng khuynh hướng của 
hoạt động bảo tảng trong thế kỷ tới. Còn bây giờ xin rút ra 
kết luận nhỏ và hình dung ra mô hình đang hình thành của 
thế giới bảo tảng Nga tương lai. 


Có thể đặc trưng quan trọng nhất của mô hình đang hình 
thành đẩy triển vọng của cơ quan bảo tàng là “tính xâm 
nhập vào” môi trường văn hóa xã hội lãnh thổ, vào đời sống 
thường ngày của cộng đồng nhất định (socium), sự thâm 
nhập vào tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống cộng đồng địa 
phương. Tất cả mọi hình thức bảo tàng hóa di sản được trực 
tiếp nhập vào quá trình giáo dục, giáo dục nhà trường, nghỉ 
ngơi với tư cách là yếu tố luõn hành động. Đối với những 
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khu vực cư dân nhỏ bảo tàng bắt đầu đóng vai trỏ "yếu tố 
xây dựng thành phố”, chính trình độ văn hóa, tỉnh thần tại 
khu vực cư dân, nơi bảo tàng như thế hoạt động sẽ được 
thay đổi. 


Hiện tại những bảo tàng có được vị trí như thế trong xã 
hội chưa có nhiều nhưng số lượng ngày cảng không ngừng 
tăng lên và có thể xuất hiện ở khắp nơi tại các thành phố 
lớn hay nhỏ, tại các lảng quê, trường đại học và trong giới 
tu viện. Xin kể tên một số bảo tàng như thế để có được khái 
niệm về sự đa dạng của chúng. Hiện tại các bảo tàng thuộc 
trường Đại học Kazan là một mạng lưới các bảo tảng giảng 
dạy, khoa học và tưởng niệm, về tổ chức được nhập vào cơ 
cấu chức năng của trường. Các đại giảng đường, phòng thực 
nghiệm, phòng học tưởng niệm tiến hành công tác phục chế 
và bảo tàng hóa vẫn tiếp tục thực hiện chức năng ban đầu 
của mình, đồng thời luôn luôn thể hiện được sự hiện diện 
nổi bật và rõ rệt truyền thống trong đời sống nhà trường. 
"Các bảo tàng tổng hợp” thuộc tu viện Svjato - Alekssev tỉnh 
Jaroslav được bố trí trong một toà nhà cùng với các lớp học 
của trường dòng chính thống, các phòng thực nghiệm khoa 
học, nhà thờ và thư viện, chúng luôn hiện diện trong đời 
sống và hoạt động hàng ngày của tất cả học viên nhà trường 
vả các thành viên của cộng đồng và theo ý tưởng của những 
người thành lập, là mô hình hoà bình - kết quả của bản tay 
Chúa. Bảo tàng làng Koptelov tỉnh Svetlov là tất cả đối với 
ba nghìn đân làng và khu vực, là biên niên sử và cuốn sách 
lưu niệm, là nơi gặp gỡ và ngôi nghỉ ngơi... Còn lãng Albazino 
xa xôi, tỉnh Amur đã từng sống sót và tiếp tục tôn tại chỉ 
nhờ vào “Bảo tàng định cư đầu tiên của người Nga tại Amur” 
xây dựng tại đó. Bảo tàng là chỗ dựa trong cuộc sống của 
dân làng, đem lại cảm giác truyền thống, sự liên hệ với tổ 
tiên, thạm chí đem đến cả việc làm. Phát triển theo hướng 
nây còn có các bảo tàng sinh thái Shorin Miễn núi, bảo tàng 
thành phố Kasimov tỉnh Rịazan và các bảo tàng khác... Mối 
liên hệ nảy với cộng đồng của mình đem lại cho bảo tàng 
khả năng ảnh hưởng tích cực tới nhiều mặt trong cuộc sống 
của bảo tàng. 


Phương pháp truyền thống thành lập bảo tảng mới dựa 
trên bộ sưu tập đã bị đẩy lùi. Trong số những bảo tàng 


2220 -<h0 L/Ế" 
. ` 


SỰ NGHIỆP BẢO TÀNG CỦA NƯỚC NGA 


thành lập lại dường như bộ phận chủ chốt sẽ là những bảo 
tảng phức hợp phức tạp chú yếu được xây dựng trên cơ Sở 
bảo tảng hóa những di sản bất động, những trường đoạn 
của tự nhiên, các đối tượng di sản phi vật thể. Sống động 
và không sống động, tự nhiên và lịch sử, hành động và hiện 
vật ngày càng khó có thể được tách biệt trong các cơ quan 
bảo tàng mới. 

Trong các phương pháp xây dựng trưng bày đảm bảo tính 
khoa học, nội dung, đối tượng thì nguyên tắc tính giao tiếp, 
tính định hướng tới công chúng bảo tàng đông đảo ngày cảng 
phát triển mạnh hơn. Sự đa đạng tối ưu của các phương 
pháp xây dựng trưng bày trở thảnh nét đặc trưng của thế 
giới bảo tàng vào cuối thế kỷ XX, hy vọng, được tiếp tục bảo 
lưu trong thế kỷ tới. 


Những công nghệ hiện đại về quản lý, thông tin, thiết 
kế trong thế kỷ tới ngày càng trở thành yếu tố mạnh của 
sự phát triển bảo tàng và tổ chức hoạt động bảo tàng. Để 
tiêm năng tích luỹ của các bảo tàng được hiện thực hóa 
trong đời sống văn hóa xã hội đất nước, thế kỷ tới cần 
phải trở thành thế kỷ của các nhân viên bảo tàng có 
chuyên môn cao, liên kết lý luạn bảo tàng học với thực 
tiễn đời sống bảo tàng hàng ngày, sự phát triển của giáo 
dục bảo tàng. 

Nếu khi gấp cuốn sách này lại, sau khi đọc, độc giả vẫn 
hình dung được vị trí của bảo tảng của mình trong thế giới 
bảo tảng và con đường phát triển sau này của bảo tàng, các 
tác giả cuốn sách nhận thấy đã hoàn thành được nhiệm vụ 
của minh. 


PHỤ LỤC 


NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 


AIS 

AMD 

BAM 

BD 
BTCMTUƯLX 


BTLSQG 
BTNTQGM 


CHDCĐ 
CHIN 


CHLBĐ 


CHXHCNLBN 


CSDL 


ĐĐRKHABT 


E-mail 


Hệ thống thông tin tự động hóa 
Hiệp hội Tài liệu bảo tàng 
Tuyến đường sắtBaikal - Amuar 
Dữ liệu cơ sở 


Bảo tảng Cách mạng Trung 
ương Liên Xô 


Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 


Bảo tảng Bảo tảng nghệ thuật 
Quốc gia Mátxcơva 

Cộng hoà Dân chủ Đức 

Hệ thống thông tin Canada về 
Di sản Quốc gia 

Cộng hoa Liên bang Đức 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên 
bang Nga Coprocessor Bộ đồng 
xử lý 

Cơ sở dữ liệu về các bộ sưu tập 
bảo tàng 

Giao điểm đăng ký hình ảnh 
bảo tàng 


Thư điện tử. 
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392 


EI 


LTCTCQGN 


LFLSQGN 
M. 
Microprocessor 


MIROS 


ME 

NRP 

PC 

PTLV BTLSQGM 


LTPA@GN 


OS CE 


SIDOS 
LTVHNTQGN 


Hình ảnh điện tử 
Xuất bản phẩm điện tử 


Viện Hàn lâm quốc gia lịch sử 
văn hóa vật thể 


Hệ thống thông tin tự động hỏa 


Hội đồng quốc tế bảo tàng 


Ngôn ngữ tìm kiếm - thông tin 
Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế 
Lêningrát 

Lưu trữ Chứng thư cổ quốc 

gia Nga 

Lưu trữ Lịch sử quốc gia Nga 
Mátxcơva 

Bộ vi xử lý 

Viện Phát triển hệ thống giáo dục 
Mátxcơva 

Kho bảo tàng 

Bộ Giáo dục Nhân đân 

Máy tính cả nhân 

Phòng Tài liệu viết Bảo tàng 
Lịch sử quốc gia tại Mátxcơva 


Lưu trữ tư liệu phim ảnh Quốc 
gia Nga 

Cộng đồng hợp tác và phát 
triển kinh tế 

Hội đồng Tài liệu bảo tàng 
Lưu trữ văn học Nghệ thuật 
Quốc gia Nga 


TTIĐTIECH 


TVQGN 
UNESCO 


VHLKHN 
VHLKHLX 
VNCEKH 
VNCEKHVH 


Những chữ viết. tắt 





Trung tâm bảo tàng trẻ em 
nước cộng hoà 


Trung tâm Thông tin vùng 
(hay liên vùng) 


Thư viện Quốc gia Nga 

Uỷ ban Văn hóa - Giáo dục 
Liên Hiệp Quốc 

Viện Hàn Lâm khoa học Nga 
Viện Hàn Lâm khoa học Liên Xô 
Viện nghiên cứu khoa học 


Viện nghiên cứu khoa học 
Văn hóa (hay Viện nghiên cứu 
Văn hóa, Viện Văn hóa học) 


Mạng toàn câu (World Wide Web) 


993 


998 
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